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NHÀ XUẤT BẢN VĂN HỌC 


Lời giới thiệu 


Cuộc đời đức Phật là nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều 
SỬ Ø1a, triết gia, học giả, nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cô, nhạc 
sĩ, họa sĩ, những nhà điêu khắc, nhà viết kịch, phìm ảnh, sân 
khấu... Và hàng ngàn năm nay đã có vô số tác phẩm về cuộc 
đời đức Phật, hoặc mang tính lịch sử, khoa học hoặc phát 
xuất từ cảm hứng nghệ thuật, hoặc từ sự tôn kính thuần tín 
ngưỡng tôn giáo, đủ thể loại, nhiều tầm cỡ, đã có ảnh hưởng 
sâu xa trong tâm khảm biết bao độc giả, khán giả, khách 
hành hương chiêm bái và những người yêu thích thưởng 
ngoạn nghệ thuật. 

Tuy nhiên, qua văn chương, thi phú, hội họa, điêu 
khắc... một số tác phâm không khỏi ít nhiều nhuốm màu sắc 
cá tính, tình cảm, phong cách, tầm nhìn hoặc trình độ nhận 
thức chủ quan của tác giả. Do đó, nhiều tác giả đã đánh tráo 
đức Phật lịch sử thành một nhân vật thần thoại, một đẳng 
siêu huyền; những tác giả khác có dụng ý đánh đồng cuộc 
đời đức Phật với những hoạt động đây chủ quan của mình, 
hâu phô trương bản ngã hay đề cao uy tín cá nhân, đã không 
ngần ngại biến đức Phật thành một con người tầm thường, 
dung tục. Và tệ hại nhất là không ít tác giả ngoại đạo có âm 
mưu phá hoại Phật giáo, đã khéo léo tôn vinh đức Phật lên 
tận mây xanh, nhưng thực ra là đề xuyên tạc sự thật, đánh 
lừa quần chúng. 


“Thây rõ điều nguy hại nảy, Sư Giới Đức (Minh Đức 
Triều Tâm Ảnh) đã kiên nhẫn đọc rất nhiều tác phẩm, cùng 
những sử liệu đáng tin cậy để tìm tòi, tra cứu, đối chiếu, xác 
minh sự thật qua những chứng cứ di tích lịch sử, với tâm 
nguyện cống hiến một tác phẩm vừa giàu tính văn chương 
nghệ thuật vừa đầy đủ những chỉ tiết khách quan và trung 
thực nhất về cuộc đời đức Phật. 

Với lỗi văn kế chuyện, tất nhiên phải có nhiều đoạn văn 
chương hư cấu, chỉ cốt để chuyền mạch, để làm cho câu 
chuyện càng thêm thi vị, hấp dẫn, đồng thời làm rõ bối cảnh 
của những sự kiện lịch sử mà vẫn không làm mất đi ý nghĩa 
sâu xa, mầu nhiệm của những pháp thoại được trình tự trích 
dẫn một cách trung thực, đúng lúc và đúng chỗ. 

Tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm “Một cuộc đời, một 
vằầng nhật nguyệt” đến quý bạn đọc để chúng ta cùng chia 
sẻ với tác giả lòng kính ngưỡng sâu xa một bậc giác ngộ đầy 
trí tuệ và vị tha nhân ái, một con người lịch sử nhưng siêu 
việt và sáng ngời như một vằng nhật nguyệt. 

Trân trọng. 


Tổ Đình Bửu Long, ngày 20-4-2008 
Hòa thượng Viên Minh 
Phó Ban Thiền Học 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
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Cô Gái Hạ Tiện 
Yêu Tôn Giả Ananda 


Một ngày kia, tôn giả Ananda du hành ở phương xa, trên 
đường trở về Kỳ Viên, ngài đi trì bình khất thực quanh xóm 
làng ngoại ô rôi nghỉ dưới một gốc cây để độ thực. Dùng 
ngọ xong, tôn giả ôm bát đi theo lối mòn tìm nước uống nƠI 
một xóm nhà nghèo nàn ven chân núi. Thấy một cô thiếu nữ 
bên đường đang múc nước giếng, bước đến gân, ôm bình bát 
trong tay, ngài lặng lẽ đứng một bên, đưa mắt nhìn xuống. 

Cô gái ấy tên là Prakirti, nàng vốn là hạng tiện dân 
chiên-đà-la?) thấp kém ở ngoài rìa xã hội, thấy một “vị bà- 
la-môn” tướng cách cao sang, quý phái đến đứng lặng lẽ gần 
bên thì vô cùng sợ hãi; nàng cúi đầu xuống, hỏi lí nhí trong 
cô họng: 

- Thưa ngài, ngài cần gì không ạ? 

Tôn giả Ananda, vẫn với tầm mắt nhìn xuống, nói rõ 
mục đích của mình: 


° Phỏng dịch từ nguyên tác Anh ngữ: “Venerable Änanda and outcaste 
malden” của V. Weragoda Sarada Mahathera - Chief Monk/ Chief 
AdmiNistrator - Singapore Buddhist Meditation Center). 

''' Chiên-đà-la là hạng người ở tận đáy xã hội - họ bị khinh bỉ, bị xua đuổi 
không khác gì thú vật; cả 4 giai cấp bả-la-môn, sát-đề-ly, vệ-xá, thủ-đà-la sử 
dụng họ như bọn nô lệ... 
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- Thưa cô, vui lòng cho tôi xIn chút Ít nước. 

Nghe “người lạ” thuộc đắng cấp thượng lưu lại nói lời 
“thưa cô”, cô gái càng sợ hãi hơn: 

- Cháu là kẻ thấp hẻn. 

-_ Tôi chỉ cần chút ít nước thôi. 

- Cháu là dân thấp hèn, hạ liệt. Không có ai uống nước 
của chúng cháu cả. 

- Tôi chỉ cần chút ít nước uống cho hết khát thôi. Nước 
là dùng để mà tắm rửa, giặt giũ, giải khát; nước có phân biệt 
giai cấp gì đâu, thưa cô! 

.Nghe “người lạ” nói một câu kỳ lạ là không phân biệt 
giai cấp, cô gái bây giờ mới mạnh dạn ngước đâu lên, mới 
dám trả lời cho rõ ràng: 

- Cháu là con gái giống nòi hạ đăng chiên-đà-la. Nước 
giếng này vốn trong và ngọt, nhưng đối với những người ở 
ølaI cầp trên, họ xem nước của chúng cháu không sạch, nó 
dơ bân. Nước nảy chỉ có chúng cháu uống. Các giai cấp trên 
trước họ chê là ô uễ, họ không uống đâu; cho chí rửa tay, họ 
cũng không dám! 

- Tôi không hê hỏi cô thuộc giai cấp, đăng cấp nào mảiI 
Tôi chỉ xin nước uống thôi mà. 

- Chẳng lẽ ngài không biết sao? Trong xứ này, nói đại 
lược là có hai giai câp, giai cấp cao sang và giai câp hạ liệt”. 
Cháu thuộc hạng người thấp thỏi, hèn kém nhất trong xã hội 
loài người. 

- Tôi đâu cần biết giai cấp của cô. Tôi chỉ cần nước 
uống thôi, thưa cô! 

- Làm sao cháu có thể tùy tiện dâng nước cho ngài 
được? Cháu là con gái hạ tiện. Những người ở trong lâu đài 
to lớn, cao sang trong kinh thành, họ thuộc giai cấp trên 


0) Ý cô gái muốn nói, 4 giai cấp xã hội là cao quý, cao sang - còn cô không 
được phép ở trong một giai cầp nảo cả, là kẻ nô lệ, là hạng thấp hèn nhất, nếu 
được gọi là giai cấp thì là giai cấp hạ liệt nhất. 
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trước". Còn những người hèn hạ như cháu, chúng cháu 


không có được cả cái quyền nhìn họ nữa là. Ngay cả cái 
bóng của chúng cháu, họ” cũng ghê tởm không dám dẫm 
lên. Khi chúng cháu đến sân, họ tránh ra xa. Nếu bắt buộc 
phải nhìn thây chúng cháu, họ phải rửa mặt tây uế với nước 
tâm hương hoa, vừa cau mày vừa than: “Thần thánh ôi! Ta 
vừa nhìn thấy cái gì vậy kìa! Bọn dân hạ tiện!”. Thế thì làm 
sao cháu dám dâng nước cho ngài được? Làm sao cháu dám 
đến gần ngài để dâng nước? Nếu chiếc bóng của cháu có 
dính trên người ngải, ngài cũng sẽ trở thành dân hạ tiện mất 
thôi! 

Tôn giả Änanda cảm thấy bất bình về định kiến tệ hại 
của xã hội, xót thương cho hạng tiện dân s sông trong hoản 
cảnh bất công, tủi nhục nên muốn nói rõ cho cô gái biết 
quan niệm bình đắng giữa người và người trong giáo pháp 
của đức Tôn Sư: 

- Tôi không để ý gì đến cái gọi là giai cấp cao và thấp 
ây. Tôi chỉ biết rằng cô cũng là một con người như tôi thôi. 
Tôi chưa bao giờ nghe nói giai cấp có thể tạo ra sự khác biệt 
Øiữa người này VỚI người khác. Tôi không chấp nhận ý 
tưởng, quan điểm cô hủ, mọi rợ và lệch lạc ấy. Tất cả mọi 
người trong chúng ta, ai cũng có hai tay, hai chân, hai mắt, 
một miệng, một khuôn mặt và một cái mũi. Có thể nào mặt 
trời lại mọc ở phương Tây đối với người thuộc giai cấp 
dưới? Có thể nào mặt trời lại mọc ở phương Đông chỉ để 
dành cho giai cấp thượng lưu? Còn nữa, cảm nhận hạnh 
phúc hay đau khổ thì ai cũng giống nhau, có ai khác với ai 
đâu? Khi ăn, bụng ai cũng đây, cũng nở ra; khi đói thì bụng 


2 Là giai cấp bà-la-môn (tu sĩ, các giáo chủ, các thầy tư tế); sát-đế-ly (vua 
chúa, tướng lãnh, chiến sĩ); vệ-xá (thương gia, chủ nghiệp đoàn, giai cấp thợ 
thầy các ngành nghè...); riêng thủ-đà-la là giai cấp lao động chân tay). 

''' Đa phần bả-la-môn mới kỳ thị khắc nghiệt như thế - ba giai cấp còn lại 
cũng chừng mực thôi. 
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a1 cũng cồn cảo và nó teo tóp lại! Vậy thì họ khác nhau ở 
chỗ nào, thưa cô? 

“GIữa con người với con người thì ai cũng giỗng nhau” - 
PrakirtI năm bắt được ngay quan điểm vượt ngoài giai cấp 
rất bình đăng, rất cởi mở, thông thoáng của “người lạ”, 
nhưng cô cũng muốn hiểu cho rõ hơn: 

- Bề ngoài thì không có gì khác nhau lắm đâu, đúng như 
ngài đã nói. Nhưng những người ở giai cấp trên, họ nhờ có 
phước báu nên mới xứng đáng sinh vào dòng dõi thượng lưu 
ây được. Còn chúng cháu thì do vô phước, nhiễu tội lỗi nên 
phải sinh vào dòng dõi thấp hèn này. Họ được diễm phúc 
sinh ra từ miệng, từ vai Đại Phạm Thiên (Maha Brahma). 
Còn chúng cháu thì “bị” sinh ra từ bàn chân, gót chân của 
đắng ấy. Tất cả chúng cháu đều không được phép học kinh 
Vệ Đà. Do vậy chúng cháu ngu dốt, thấp kém, thua thiệt đủ 
mọi bê, mọi thứ. Chúng cháu không được đặt vào bất cứ một 
giai cấp nào, là hạng người ở tận cùng cái đáy của xã hội, 
thưa ngài. 

Bây giờ thì cả hai người đã bắt đầu nói chuyện một cách 
khá tự nhiên. Cô gái khẽ nhìn “người lạ”, thấy ông ta đẹp đế 
và oai nghiêm quá, cô lại cúi đầu xuống, tim đập thình thình, 
đôi má chợt đỏ lựng lên. 

Tôn giả Änanda vô tâm không để ý, tiếp tục cuộc đối 
thoại, giải thích cho cô gái rõ hơn một tí nữa: 

- Bậc Đạo Sư của tôi không dạy như vậy, không giảng 
như thế đâu. Ngài dạy răng, tất cả chúng ta đều bình đăng, 
không có giai câp trong giọt máu và trong giọt nước mắt. 
Máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn. Cô có thể nghe 
tôi đọc câu này, là của Đạo Sư tôi dạy đó: 

“No Jacca vasalo hot 

Na Jacca hoti brahmano 
Kammana vasalo hotI 
Kammana hotI brahmano”. 
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Nó có nghĩa là: Không aI sinh ra đã thành hạ tiện. 
Không aI sinh ra đã thành bà-la-môn. Chính do hành động, 
do nghiệp (kamma) mới thành hạ tiện, chính do hành động, 
do nghiệp mới thành bà-la-môn! 

Cô gái nghe như uống cả vào lòng, mát rười rượi. Cô len 
lén đưa mắt ngó quanh xem thử có ai thấy không. Vừa sợ 
hãi vừa thẹn thùa, cô cúi xuống, với bản tay run run, đưa gàu 
kề miệng bát để rót nước. Khi thấy nước vừa đủ dùng, Tôn 
giả Ananda bưng bát uống một hơi dải. Sau đó, ngải còn 
chịu khó, dịu dàng giải thích thêm cho cô gái, đại ý là: Phải 
biết giá trị con người trong cộng đồng loài người, đừng tự tỉ 
mặc cảm, đừng sống theo quy định, áp đặt của xã hội; phải 
biết tôn trọng giá trị con người trong con người của mình, để 
vươn lên, để đứng thăng, để giữ vẹn phẩm chất cao quý của 
con người - là như thế nào! Con người vốn bình đẳng và tự 
do! Không luật pháp nào, định chế nào, xã hội nảo, con 
người nào có quyên tước đoạt cái quyên bình đẳng và tự do 
ây. 

Thấy cô gái im lặng lăng nghe có vẻ rất chăm chú, ngài 
từ tốn nói lời cám ơn cô gái rồi ôm bát bước đi. 

Cô thiếu nữ sững sờ đưa mắt nhìn theo cho đến khi ngài 
Ananda khuất dạng phía xa xa... 

Đăm đăm nhìn theo chiếc bóng của vị sa-môn, cô gái 
như còn nghe văng văng bên tai: “Vui lòng cho tôi xin chút 
nước!”, “Vui lòng cho tôi xin chút nước!” Ôi! Lời nói sao 
mà ngọt ngào, mát dịu lạ lùng! “Vui lòng cho tôi xin chút 
nước!”, “Vui lòng cho tôi xin chút nước!” Ôi! Lời nói sao 
mà dịu dàng, khiêm tốn đến vậy! Ô, vị này là ai, ở đâu mà 
vừa cao sang quý phái, vừa đẹp đẽ, đôn hậu quá chừng 
chừng! Chăng lẽ không có một giếng nước nào khác ở trong 
kinh đô Sãvatthi này? Chắng lẽ chỉ có nước duy nhất ở cái 
giếng nảy thôi? Tại sao người ấy lại tìm đến ngay mình đây 
để xin nước? Chăng lẽ mình là người con gái duy nhất tại 
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kinh đô Sãvatthi? Quả thật người ấy chỉ đến để xin nước, 
chăng cần quan tâm rằng mình là hạng con gái thấp hèn? Lẽ 
ra người ấy phải biết chứ! Nhìn qua cách ăn mặc thì trẻ con 
cũng biết mình là dân bần cùng, hạ tiện. Người đàn ông đẹp 
đẽ, cao sang, quý phái, khiêm tốn, dịu dàng, khả ái kia là ai 
vậy kìa? Ông ta từ đâu đến? Cám ơn trời đất, thánh thân trên 
đầu trên cô đã đưa người ấy đến cái giếng nước “định mệnh” 
này. Nhờ người ấy, tôi mới biết được rằng tôi cũng là một 
con người, lại là một thiếu nữ son trẻ như ai kia vậy. Từ 
trước đến nay, tôi cứ nghĩ mình không phải con người, chỉ là 
một động vật hạ liệt dơ dáy, là một đứa con-gái-thú-vật 
không hơn không kém. Ôi, gương mặt người ây sao mà 
quyên rũ! Ôi, đôi mắt người ây sao mà tràn ngập nhân từ! 
Ôi, dáng dấp người ây sao mà thanh nhã, trẻ trung, sáng 
chói, đẹp đề đến vậy! Làm sao mình có thê gặp lại người ây 
một lần nữa bây giờ? Làm sao mình có thể nghe lại ĐiỌng 
nói ngọt ngào kia một lần nữa? Sống để mà làm gì nếu 
không thấy lại được người ấy? Ôi, giá như ngày nào mình 
cũng được dâng nước cho người! Ngày nào mình cũng được 
nói với người ây vải lời, vài lời thôi! Nếu người ấy lại đến, 
thì nhất quyết mình không để cho người ây đi. Tôi sẽ mang 
người ây vê nhà và giữ rỊt người ây lại. "Nếu được ngăm 
người ây, mình sẽ không cần ăn, không cần uống. Cứ nhìn 
người ây là đủ no rôi, đủ hạnh phúc rôi. “Vui lòng cho tôi 
xin chút nước!”, “Vui lòng cho tôi xin chút nước!” Ôi! 
Tiếng lời dịu dàng ấy đã khắc sâu vào tận đáy lòng, khắc sâu 
vào trái tim của mình mất rồi! 
Mẹ cô thiếu nữ hạ tiện thấy con mình đi múc nước quá 
lâu không về, sốt ruột, bả gọi ơi ới: 
- PrakirHit Prakirtill Con ở đâu? Mẹ tìm con nãy giờ sao 
không thấy? Con gái tôi đi đầu rồi? Đã có chuyện gì xảy đến 
với con thế? Con đã mọc rễ bên bờ giếng rồi hay sao vậy? 
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Lần nào đi lẫy nước cũng cứ trò chuyện mải miết với bọn 
con gái thôi! Prakirti! Prakirti! 

- Thưa mẹ, con đây! 

- Ở đâu thế? 

- Ở đây! Bên giếng nước chớ đâu! 

- Trời đã trưa trợt rồi. Đất đã nóng bỏng cả chân rồi đó. 
Tất cả con gái nhà người ta đi múc nước đều đã về cả tồi. 
Tại sao con còn làm gì ở đây một mình vậy? 

- Mẹ ơi, cái giọng nói kia sao mà ngọt ngào quá: “Vui 
lòng cho tôi xin chút nước!” 

- Vui lòng xin chút nước? Cái gì vậy? Cái gì nước? Ai 
đã xin con nước? 

- Một người đàn ông trẻ trung, đẹp để vô song! Ông ta 
có cái đầu cạo trọc, mình khoác chiếc y màu vàng, tay thì 
bưng bình bát. Ấy là một chàng trai thanh niên có dáng dấp 
thanh cao, khả áI, thưa mẹ. 

- Cạo trọc đầu? Làm sao một người đàn ông trẻ, đầu cạo 
trọc mả có thê gọi là đẹp được? Chắng lẽ con không biết, họ 
cạo trọc đầu là đề mà phá tướng? Là để mà xua đuôi cái đẹp 
đi? 

- Con không biết điều đó. Mà con cũng không cần biết, 
không thèm biết. Con chỉ thấy, chỉ biết người đàn ông cạo 
trọc ây đẹp tuyệt trần. Toàn thân người ấy sáng rực ánh vàng 
như dát vàng. Cặp mắt người ấy nhân từ, dịu dàng. Phong 
thái người ấy thanh cao nhưng bình dị. Là hiện thân của 
nhân từ và bình dị đó, mẹ ơi! 

- Người ấy có cùng đẳng cấp với mình không con? 

- Dạ thưa có! Người ấy nói là ở cùng một giai cấp với 
chúng ta! 

- Giai cấp gì vậy con? 

- Là con người! Đều cùng một “giai cấp con người” đấy 
mẹ ạl 
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- Chắc con lại giở trò ma lanh che giấu cái dòng hạ tiện 
của mình khi nói chuyện với người ta chứ gì? Biết bao nhiêu 
tiện dân ở xứ này không muốn để lộ thân phận nô lệ của 
mình cho người khác biết. Thái độ ấy thật là nhục nhã. Nếu 
ai trong chúng ta cũng hãnh diện, tự hảo về chỗ mình đang 
đứng, băng lòng cái kiếp cỏ rác hèn mọn của mình thì làm 
øì, có ai dám chê chúng ta là thấp hèn, là hạ liệt nữa nào! Có 
lẽ con không nói cho người ta biết con là con gái hạ tiện, 
phải không? 

- Không, con có nói! Con có nói con thuộc về hạng tiện 
dân. Nhưng người ấy không chịu nhận như vậy. Người ấy 
chỉ nói hoài, nói mãi là “chỉ xin nước uống thôi”. Người ấy 

còn đọc một câu kệ, có lẽ là do đạo sư của người ây dạy: 
“Một người trở thành bà-la-môn hay hạ tiện không phải do 
sinh ra mà do hành động, do nghiệp tạo thành!” 

- Người â ấy còn nói gì nữa không? 

- Người ây còn nói cái gì có vẻ cao siêu lắm mà con 
không hiểu hết ý nghĩa. 

- Vậy sao? Thể con có nhớ được một câu, một đoạn nào, 
nói lại cho mẹ nghe xem nào! 

- Không nhớ mới lạ! Nó như khắc in ở trong óc con đó! 

- Vậy con nói lại đi 

- Ông nói:“Đừng làm trái với cái bản chất tự do mà ta 
vốn có như là người, và là của con người. Chối bỏ bản chất 
người của mình, bằng cách nghĩ rằng mình có một bản chất 
riêng, bản chất riêng ấy là thấp thỏi, là hạ liệt, là đáng khinh 
miệt và không bao giờ thay đối được. Nghĩ thế và làm thế là 
tai hại, là nguy hại còn hơn là giết chết bản chất thật của 
mình nữa. Thiếu sự tôn trọng mình là một thái độ thấp hẻèn 
còn hơn cả hủy diệt bản chất người của mình. Người ây nói 
như vậy. Mọi con người sinh ra trên trái đất này đều là 
những con người tự do” Người ấy còn nói rằng: “Sau khi 
sinh ra như vậy, tự do như vậy, nhưng lần hồi tự do ây bị thu 
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hẹp lại vì những hàng rào chướng ngại như chủng tộc, giai 
cập, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, đạo sư, giáo sĩ, 
cô lệ...” Thưa mẹ! Người ấy nói thâm thía quá. Lại như thắp 
một ngọn đèn cho cái suy nghĩ của con. Trong đầu con, bấy 
lâu, con cứ nghĩ về con như là một người cam chịu thấp hèn, 
bị ràng buộc tất định bởi tập tục xã hội, trong giáo điều đâu 
đó có sẵn. Con cứ nghĩ về con, thân phận của con có khác gì 
con chó hoang bất hạnh, sục sạo, bới móc tìm kiếm thức ăn 
thừa, rơi vãi nơi đầu đường, xó chợ. Người ây đã mang ánh 
sáng đến cho con, mẹ ơi! Con cảm tưởng như con từ đây bắt 
đầu một đời sông mới. Chỉ cho đến ngày hôm nay con mới 
học hiểu được rằng, con là thành viên mới, là một con người 
trong xã hội loài người. Người ấy là ánh sáng. Người ấy là 
ánh sáng của con. “Vui lòng cho tôi xin một chút nước”, 
“Vui lòng cho tôi xin một chút nước”. Lời nói ấy sao mà dịu 
dàng, sao mà ngọt ngào đến vậy hở mẹ! 

- Mặc dù người ấy không muốn đề cập về hạng người ở 
ngoải rìa xã hội, nguyên nhân nghèo đói và sự bị nguyên 
rủa, bị khinh miệt của chúng ta; nhưng con ơi, mẹ biết. Con 
người ta sinh ra thế này hay thế kia, giàu hay nghèo, quý hay 
tiện đều là kết quả của hành động, đều là do nghiệp. 

- Vậy những người ở đẳng cấp cao đã làm gì mà được 
sinh ra như vậy 2 

- Họ cũng thế! Đó là kết quả của hành động, của nghiệp 
từ quá khứ vậy. 

- Dù thê nào chăng nữa, người ấy nói với con rằng người 
ta không trở thành cấp cao hay cấp thấp vì sinh ra như thế. 
Người ây nói: “Dù là vua chúa, dù là bà-la-môn, dù là đạo 
sĩ, dù sa-môn - nếu sát sinh hại vật, nếu trộm cắp Của người, 
nếu tà dâm, tà hạnh nếu nói điều ác độc, điêu xảo, nêu rượu 
chè say sưa thì đều được coi là người thấp thỏi, hạ liệt hết”. 

- Đúng vậy! Người ấy nói chí lý. Đó là điều mà mẹ vừa 
nói với con: Là kết quả của nghiệp! 
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- Mẹ ơi! Không phải bất cứ điều gì xảy ra cũng đồ vấy 
cho nghiệp cả. Con không tin. Minh là dân hạ tiện không 
phải vì nghiệp mà là vì xã hội đưa ra điều lệ, quy định ác 
độc và ngu ngốc như thế. Con không thể chấp nhận những 
áp đặt vô nghĩa lý ấy. Mà thôi mẹ ạ! Mình nói chuyện khác. 
Nói hoài chuyện ấy cũng không đi đến đâu, ai cũng đã chịu 
đựng, cúi đầu nhục nhã và đớn hèn từ lâu lăm rồi. Hãy nói 
chuyện về chàng trai xin nước. Chàng trai xin con chút nước 
kia có tên là gì vậy? Đó là điều mà con muốn biết. Người ây 
làm gì? Con chỉ muốn biết chuyện ấy mà thôi. 

- Mẹ không biết! 

- Mẹ biết mà! Mẹ hay đi đây đi đó, mẹ biết mà! Dường 
như hồi nãy mẹ có nói chuyện với người hàng xóm? 

- Ứ, thôi được rồi! Mẹ biết! Người hàng xóm thấy con 
nói chuyện với trai nên báo cho mẹ biết! Mẹ cũng thoáng 
thây dáng dấp của ông ta rồi. Ông ta tên là Änanda, là đệ tử 
của đức Phật, thuộc dòng đõi Sakya quý tộc. 

- Người ấy làm gì vậy mẹ? 

- Làm một vị tu sĩ. Ông ta đã từ bỏ đời sống thế tục vả 
đã trở thành một vị ty-khưu! 

- Ó, mẹ ơi! Người ây là một người đàn ông tốt nhất trên 
đời này. Con chắng cân biết ông ta là ai. Con chỉ muôn được 
nhìn ngắm người ây mãi hoài thôi. Con không thể sống mà 
không có người ây. Con cần có Ananda. Nếu con không có 
được người ấy, con sẽ nhịn đói cho đến chết. Mẹ ơi! Mẹ có 
học chú thuật, mẹ biết làm phù phép; vậy mẹ hãy dùng hết 
khả năng phù phép của mẹ để mang Änanda đến với con. 
Nếu không, mẹ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy đứa con gái 
độc nhất của mẹ nữa đâu. Con sẽ nhịn đói cho đến khi mẹ 
mang Ananda lại cho con. 

- Đức vua Kosala của chúng ta là người rất kỉnh mộ ông 
Cù Đàm. Đức vua đến hầu ông Cù Đàm mỗi ngày. Liệu hồn 
đấy! Nếu biết con yêu Änanda, đức vua sẽ đốt nhà, đốt xóm 
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chúng ta đó. Đức vua sẽ câm tiệt dân hạ tiện chúng ta sống 
trong xứ này. Lúc ấy là chết. Con làm hại mọi người trong 
giai cấp thấp hèn của chúng ta đấy, con có biết không? 

- Con không biết! Mẹ hãy đọc thần chú (mantra) ngay 
bây giờ đi. Mẹ mà đọc thần chú thì Ananda sẽ đến ngay lập 
tức. Con mà không có Änanda thì con không thê sống được 
đâu. 

- Đức Phật là người không còn dục vọng nên thần chú 
của ông ta ghê gớm, cao siêu lắm. Mà Änanda thì biết thần 
chú của Phật, chắc hăn vậy. Nghe nói “Phật chú” diệt hết tất 
thảy mọi thần chú trên đời này! Mẹ chịu thôi! 

- Được mài! Thần chú của mẹ cao diệu lắm mà! Mẹ 
không giúp con thì con chết! 

Thấy con năn nỉ và có vẻ đau khô quá, không cam tâm 
được, bà mẹ bèn gật đầu: 

- Thôi được! Vì thương con, mẹ sẽ cô gắng, nhất tâm 
đọc thân chú cho con. Còn nước thì còn tát. 

Người mẹ lúi húi lượm phân bò khô, có khô, thêm củi, 
lá rác vào và đốt lên cho lửa rực cháy. Bà kiếm thêm hoa ở 
đâu đó rồi từ từ từng cánh, từng cánh rứt ném vào lửa, 
miệng lâm râm đọc thân chú: 

“Amale, vimale, kunkume sumane, yena baddhasi 
vidyut Icchaya devo varsatIl, vidyofatL øarjafI, vismayan, 


MaharaJasya, samabhi vardhay1Itum, devebhyo 
manushyebhyo gandharvebhyah shikIipraha deva, 
vIsIikhigraha grahadeva, Anandasyagamanaya, 


Samgamanaya, kramanaya, grahanaya juho svaha”°). 

Trong khi người mẹ đọc thần chú nhiều lần như vậy, 
như ma quỷ gọi hồn, Tôn giả Ananda ở trong tịnh xá cảm 
thây đầu óc bị xáo trộn, rối loạn, không còn làm chủ được 
tâm trí mình nữa. Như bị ai điều khiến, ngài rời tu viện và 


°? Chú Sanskrit này không tìm thấy nguồn Pä|i tương đương. 
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mê man đi thăng đến nhà mẹ con cô thiếu nữ hạ tiện. Thấy 
Tôn giả từ xa đi đến, người mẹ bảo cô con gái sửa soạn 
8iường gối. Ânanda bước vào nhà, đứng lại, lặng yên. Trong 
mơ hồ, ngài cũng thấy. cô thiếu nữ Prakirti trang điểm duyên 
dáng và có vẻ gì đó rất vui sướng. Tôn giả thâm biết mình 
đang gặp nạn, bèn nghĩ đến đức Phật, và băng ý tưởng, ngài 
câu xin đức Phật hộ trì. Băng thiên nhãn thuần tịnh siêu 
nhân, đức Phật thấy Änanda đang ở trong tình trạng nguy 
khốn, ngay tức khắc, sử dụng năng lực thù thăng của tâm, 
ngài đọc một đoạn mantra chuyển tải qua không gian một 
thông điệp siêu linh: 

“Sthi racyutith sunitih svastth sarva pranibhyah sarah 
prasannam nirdosham prashantam sarvatobhayam I1tayo 
vata shamyant sarva siddhasca yoninanl etena satya 
vakyena svasty Anandaya bhiksave”°. 

Do “Phật chú” có năng lực thù thăng, thần chú của bà 
mẹ tan biến giữa hư không. Tôn giả Änanda tỉnh trí lại, như 
vừa ra khỏi cơn mộng, thở ra một hơi thở nhẹ rôi cúi đầu cất 
bước, trở về lại Kỳ Viên tịnh xá... 

Prakirti hoảng hốt khi thấy Tôn giả Änanda bỏ đi, cô 
bảo mẹ làm sao cho “ông ta” quay lại. 

Bà mẹ thở dài: 

- Mẹ biết mà!“Phật chú” đẹp tan mọi thần chú trên đời 
này. Chắc Ananda đã học chú thuật của ông Phật Củ Đàm 
rồi. Mẹ không có khả năng thăng họ được. 

Tôn giả Ananda thoát được nguy nạn phù phép của 
người mẹ, vào đảnh lễ Phật và cung kính đứng hầu một bên. 

Đức Phật nói: 

- Ananda! Ông phải nghe và ghi nhớ bài kinh Sadaksara 
Vidyã này. Đây là bài kinh sẽ hộ trì cho tất cả Tăng, Ni cùng 
cận sự nam nữ hai hàng. Bài kinh Sadaksara Vidya này đã 


t Như chú thích trang trên. 
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được minh thuyết bởi sáu vị Phật, được hộ trì bởi Tứ Đại 
thiên vương, bởi Đại Phạm Thiên SahampatI, và bây giờ, bởi 
Như Lai là Sãkya Muni. Vậy này Ananda! Ông phải nhớ, 
phải suy gẫm cho thật kỹ. Nó là những mẫu tự kết dệt lên 
nhau có âm vang rất huyền bí - tuy nó có nghĩa nhưng không 
cân thiết phải giải thích. Hãy nghe: 

“Andare pandare karande keyurercl haste svara ørIve 
Bandhumati, viramatI, dhara vidha cI1limile, vilodaya, vIsam 
loke visa cala øolamatI gandavile cI1li mile satImimena yatha 
samvibhaketa golamati ganda vilayai svaha”°. 

Rồi ngài dạy tiếp: 

- Ananda hãy ghi nhớ! Người nào đọc kinh Sadaksara 
Vidyã này, người ấy sẽ được gỡ thoát, được tự do nếu bị tra 
tân, hành hạ. Sẽ được miễn hình, giải phóng nếu bị ai đó ra 
lệnh trừng phạt. Nếu người ấy khiếp sợ thì sẽ được chấm dứt 
mọi khiếp sợ. Này Änanda! Người nào được kinh Sadaksara 
Vidyä này che chở, bảo trợ sẽ không bao giờ bị một năng 
lực nào vùi dập, bức hại được - ngoại trừ kết quả của nghiệp 
kiếp trước đã gieo. 

Tôn giả Ananda thoát khỏi sự phù phép của mẹ cô gái. 
Nhưng PrakIrrti, cô thiếu nữ kia, vẫn cứ thầm yêu trộm nhớ 
ngài không nguôi khuây được. 

Một ngày nọ, theo thường lệ, Tôn giả Ananda đi trì bình 
khất thực, cô Prakirti cứ lẽo đẽo theo sau. Änanda biết là 
nguy hiểm, không đi khất thực nữa, bèn quay vẻ lại tịnh xá, 
trình bày lại với đức Phật chuyện ấy. Cô thiếu nữ theo gót 
chân Tôn giả cũng đã đến Kỳ Viên, tần ngần đứng ở trước 
công. Đức Phật cho gọi cô vào. 

Đức Phật hỏi: 


t2 Không tìm thấy đoạn kệ tương đương trong tạng Pä|i. 
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- Có thật là cô cứ đi theo sát sau lưng Ananda? 

- Bạch Thế Tôn, dạ đúng thế đó! Con có đi theo bên sau 
vị Ấy. 

- Tại sao? 

- Bạch Thế Tôn! Con muốn Änanda làm chồng của con. 

Đức Phật mỉm cười: 

- Thế cha mẹ của cô có băng lòng như vậy không ? 

- Dạ thưa, cha mẹ con chấp thuận. 

- Vậy cô hãy mời hai vị đến đây. 

Prakirti về nhà, nói với cha mẹ rằng đức Phật muốn gặp 
hai người. Lát sau, cô đi cùng với song thân đến Kỳ Viên 
tịnh xá. 

Đức Phật hỏi họ: 

- Cô con gái rượu của hai ông bà nói là muốn có Änanda 
làm chồng. Hai vị có đồng ý không? 

Cha mẹ cô thiếu nữ thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con băng lòng. Con gái chúng 
con nói rằng nó không sống được nếu không có Tôn giả 
Ananda. Nó nói là nó sẽ nhịn ăn cho đến chết nếu không có 
được vị ây. 

Đức Phật gật đầu: 

- Được rồi. Hai vị có thể an tâm đi về nhà, để Prakirti ở 
lại đây, Như Lai sẽ sắp xếp mọi chuyện. 

Cha mẹ cô gái đảnh lễ Phật rồi lui ra. 

Đức Phật bèn quay qua hỏi cô gái: 

- Trong kinh thành Sãvatthi này cô muốn bao nhiêu 
chàng thanh niên cũng có. Cớ sao cô chỉ yêu thương mỗi 
một mình Ananda thôi? 

- Con thích Änanda lắm lắm. Con yêu Änanda nhiều 
nhiều, rất nhiễu. Ôi! Lòng con sáng lấp lánh lên vì chàng. 
Trái tim con rất ấm áp khi có chàng. Con học được cách suy 
nghĩ tự do là nhờ chàng. Cũng nhờ chàng mà con hiểu rằng 
con là một con người, là một thành viên trong cộng đồng 
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nhân loại. Chính chàng đã làm cho con biết con cũng có 
được mọi tự do, mọi quyền lợi mà bất cứ người nào cũng 
phải có, Trong lúc con bị xã hội ruồng bỏ, gạt bỏ, xô đây 
xuống tận đáy xã hội, hành hạ với tùy tiện đòn roi đánh đập 
của bọn cấp cao trên trước, y như một con chó hoang, một 
con chó đại; chính chàng là người duy nhất dạy cho con hiểu 
răng, ý thức được rằng, con cũng là một con người bình 
đăng trong chủng tộc loài người. Bởi vậy, chàng là ánh sáng 
của con, cuộc đời mới của con. Con không thê sông được 
nếu không có chàng. Mắt con tràn đây ơn phúc khi nhìn thấy 
chàng. Giọng nói chàng ấm áp bên tai của con. Ôi! Chàng 
nhìn con dịu dàng xiết bao! Lời nói nhân từ của chàng đã 
khắc sâu vào trái tìm con. Con phải có chảng, bạch Thế Tôn 

- Được rồi. Như Lai sẽ cho cô Ananda. Nhưng cô phải 
làm theo lời Như Lai nói. 

- Con làm bất cứ điều gì cũng được hết, nếu Thế Tôn 
cho con Ananda. 

- Nếu cô muốn Änanda, cô cũng phải mặc cái gì như 
Änanda đã mặc. Änanda cạo trọc đầu, cô cũng phải cạo trọc 
đầu. Änanda khoác y vàng, cô cũng phải khoác y vàng. Nếu 
cô làm được những việc đó, cô có thể có Ẩnanda. 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ chạy về nhà và sẽ trở lại đây 
ngay tức khắc sau khi làm những điều mà Thế Tôn bảo. 

PrakIrti chạy về nhà, kể lại mọi sự việc cho bà mẹ nghe. 
Người mẹ mắng cô. Prakirti khóc. Cô nhịn đói. 

Người mẹ la rầy cô mà lòng vô cùng thương cảm: 

- Con ơi, con điên rồi sao? Con nhịn ăn cho đến khi chết 
hay sao? 

- Xin mẹ hãy cạo đầu cho con. Mẹ không làm, con sẽ 
chết thôi. 

- Con điên rồi! Rồi bà cố gắng khuyên lơn con gái - Con 
ơi! Người phụ nữ đẹp nhất là ở nơi mái tóc. Cạo trọc đầu rồi 
thì nhan sắc còn đâu nữa! Con đưi mù rồi hay sao? Có gì 
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làm người phụ nữ xấu xí hơn băng cái đâu trọc lóc? Ôi! Nếu 
tóc con bị cắt, nêu đầu con bị øọt, con sẽ xấu xí, dị hợm như 
thế nào chăng? Trong kinh thành Sãvitthi này có cô thiếu nữ 
nào đẹp băng con đâu? Mẹ sẽ tìm cho con một chàng trai 
khác, xứng đáng hơn. Một tắm chồng đẹp hơn. Đừng nóng 
nảy, vội vàng con ạ. Hãy chịu đựng, kiên nhẫn thêm một 
thời gian nữa. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi! Còn đẹp đẽ, xinh xăn 
øì nữa nơi một người con gái bị gọt tóc như đầu con cá lóc! 
Con ơi! Đừng ngu ngốc, điên dại nữa! Hãy tỉnh cái thần hồn 
lại đi! 

- Không! Mẹ nói gì thì nói, con không muốn bất cứ một 
ai khác. Con chỉ muốn Änanda, chỉ thích Ananda, chỉ yêu 
mỗi một Änanda thôi! Đối với con, chàng là tuyệt đẹp. 
Chàng là đệ nhất trên trần đời này! Mặt chàng sáng rực như 
vàng. Con thích quá cái mắt hòa ái chàng nhìn, cái giọng 
ngọt ngào chàng nói, cái dáng uy nghiêm chàng đi. Trên cái 
cõi châu Diêm-phù-đề nảy, con không muốn bất kỳ một ai 
khác, ngoài chàng Änanda của con. 

Người mẹ gật đầu, nói: 

- Thôi được rỗi, con ăn đi. 

- Không, con sẽ nhịn đói cho đến khi nào mẹ gọt tóc cho 
con. 

PrakIrti tuyệt thực cả mây hôm sau đó. Sợ cô chết, mẹ 
cô đành phải chiều ý, cạo tóc cho con gái. 

Xong xuôi, người mẹ như nói lẫy: 

- Rồi đó! Hãy lấy gương trông thử xem, bây giờ con 
giống cái gì nào? Đúng là một ni cô xấu xí, xúi quây! Chắc 
chắn ai ai cũng sẽ thất vọng về con. Đây là mưu chước tải 
tình, trí xảo của ông Cù Đàm, thầy của Änanda đó. Chắng có 
ai trở về nhà sau khi bị ông Củ Đàm ấy dụ dỗ, lừa gạt. Quả 
là đáo để, ngoài “Phật chú”, ông ta còn có cả phép thôi miên 
nữa đấy. 

Prakrrti cười khi: 
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- Điều đó chăng quan hệ gì. Con bất cần tất cả nếu có 
được Änanda. Con bất cần nếu phải đi xin ăn ngoài đường 
cùng với chàng. Mẹ ơi! Con xin cảm ơn mẹt Con chạy vù 
đến tịnh xá Kỳ Viên ngay bây giờ đây! Chào mẹ! Chảo mẹ 
yêu quý của con! 

- Con đi đi! Người mẹ gắt, lớn giọng - Rồi con xem 
VIỆC ØÌ SẼ Xảy ra. 

Cô thiêu nữ Prakirti đầu trọc đi đến tịnh xá Kỳ Viên, 
mình đắp y vàng. Cô đánh lễ Phật rồi chắp tay đứng. hầu một 
bên. Hàng trăm vị sư, trong đó có Änanda, đang ngồi quanh 
Phật. 

- Kính lễ Thế Tôn! Cô gái thưa - Con đã làm y như lời 
Thế Tôn dạy bảo, xin ngài hãy giữ lời hứa, trao Ananda cho 
con. 

Đức Phật nói: 

- Tốt lắm! Con bây giờ xứng đáng để nhận Änanda. 
Trước khi Như Lai trao Ananda cho con, con hãy trả lời 
Như Lai một vài câu hỏi. 

- Xin Thế Tôn cứ hỏi. 

- Cái gì nơi Ananda làm con yêu thích? Cái vẻ bề ngoài 
của ông ta? Khuôn mặt của ông ta? Cặp mắt của ông ta? 
Cách nói của ông ta? Dáng đi của ông ta? Cái gì ở nơi ông ta 
vậy? 

- Đối với con, khuôn mặt Änanda là tuân mỹ. Mũi cao 
thăng, đẹp đẽ. Mắt hiển dịu, dễ thương. Tai có vành tai tròn 
sáng, như có lực hút, hấp dẫn. Giọng nói ngọt ngảo như mật. 
Tư tưởng đúng đắn, cao thượng, chính đại quang minh, hợp 
với lẽ phải muôn đời. Toàn bộ dáng dấp bê ngoài đều gợi 
cảm, quyến rũ. Con gái trên đời này mà không đắm đuối 
nhìn Ananda thì người ấy không có con mắt, không xao 
xuyến rung động bởi Änanda thì người ấy không có trái tim! 
Sự thật như vậy đó! Con yêu tất cả “vẻ người” diệu mỹ của 
chàng. 
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Đức Phật chậm rãi, điềm đạm nói: 

- Con xem thân hình Ananda là đẹp, có phải thế không? 
Da dẻ Änanda vàng sáng như ngọc chuốt, có phải thế 
không? Nhưng mà này con! Nếu da của ông ta bị thương 
tích, đa đó sẽ chảy máu. Nếu không chữa lành thì da đó sẽ 
sưng tấy lên. Nó sẽ đau. Nó sẽ mưng lên. Rồi nước mủ sẽ rỉ 
ra. Cái mà con nói là đẹp ấy, nó chỉ là cái bề ngoài mà con 
thây, giới hạn nơi cái lớp da bọc ngoài mà thôi. Như vậy, vẻ 
đẹp hay vẻ gợi cảm, quyến rũ chỉ đều là do cái nhìn về bề 
ngoài da thịt. Nhưng nếu da của một người bị lột ra thì 
chăng ai thèm nhìn người đó nữa. Nếu cái gì ở bên trong 
thân thể bị lật ra bên ngoài thì lũ chó và lũ quạ sẽ đến tấn 
công, chụp giụt, cắn xé; phải cầm gậy gộc đuôi đánh chúng 
đi. Thân thể đó không phải được làm bằng ngọc trai, vàng 
hay bạc. Cũng không phải thiết kế bằng đá quý, san hô. Cái 
tạo nên thân thể đó được làm bằng xương, da, gân, thịt, máu, 
đờm, đãi, nước tiểu, nước bọt, phân... Thân thê ây không 
đáng giá gì cả khi con nhìn nó. Nếu nhìn vào thực chất của 
nó, con sẽ thấy nó đáng ghê tởm xiết bao! Ai là người không 
có trí thì tưởng răng nó là đẹp. Thực chất thì nó vô thường 
như bọt nước, như bong bóng, tan biến như ánh chớp, huyễn 
ảo như ma thuật, như giấc mộng. Thân thê là phù du, không 
chắc thật, xảo dối. Nó giống như một chiếc bao chứa đầy đồ 
phế thải dơ uế. Khi nó bệnh tật, ta trở thành kẻ thủ của chính 
ta. Nếu ta nhịn ăn uỗống một ngày, nếu ta không tắm rửa một 
ngày, nếu ta không súc miệng một ngày, ta sẽ thấy chính ta 
là đáng kinh tởm xiết bao. Tất cả những gì kinh tởm chúng 
sẽ tứa ra ngoài thân. Thân thể là nơi nương tựa của bệnh tật, 
của buôn rầu, của sợ hãi, của khôn nguy. Không một ai có 
thê biết là mình sẽ chết hôm nay hay ngày mai. Đồ phế thải 
dơ uế của thân thể ta làm chính ta phải ghê sợ, tởm lợm. 
Thân thể ta là nhà chứa của ghê sợ, tởm lợm. Ta không thể 
mang cái thân này đi theo được. Ta không thê cho ai cái thân 
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này được. Bộ xương này gồm ba trăm đốt, không tính răng. 
Các đốt xương được nỗi kết lại với nhau nơi một trăm tám 
mươi khớp. Thịt được cột chùm lại nhờ chín sợi gân máu. 
Chín trăm mảnh thịt bám chặt vào gân. Toàn thể bộ xương 
được da bao quanh, cho nên ta không thấy gì bên trong. Da 
được đánh bóng nhờ những sợi tơ li li đan kết lại. Thân này 
có hàng triệu lỗ chân lông. Đồ phế thải dơ uế tứa ra ngoài 
thân như mỡ đọng nơi vành chảo, miệng nồi. Đó là trú cư 
của hàng triệu triệu con trùng. Đó là nơi than khóc, tóc tang 
chọn làm chỗ ấn náu. Đó là bì da chứa đồ phế thải dơ uế qua 
chín lỗ thoát hơi... Khi hơi thở lìa khỏi thân này, ai cũng sợ 
hãi, ngay cả sờ lên đấy cũng thấy kinh! Chỉ vài ngày sau, nó 
bốc mùi thối hoắc bởi đồ phế thải rỉ ra. Yêu thương cái xác 
chết này hay yêu thương cái xác chết nọ thì nào có gì khác 
nhau đâu? Tình yêu là do sự thèm muốn, khao khát mà có. Ở 
đâu không có thèm muốn, khao khát, ở đây không còn ham 
mê, đăm đuối. Ở đâu có tình yêu thân xác, ở đấy tất có sầu 
buôn đau khổ. Từ ngày con bắt đầu yêu thương Änanda, con 
đã chứng nghiệm trong lòng mình bao nhiêu là buồn khổ, 
khóc lóc, thở than, bỏ ăn, bỏ ngủ, suy nhược, kiệt lả... cả 
thân lẫn tâm - lẽ ra con phải tự biết chứ? Tất cả những điều 
đó đầu có phải là hạnh phúc chân thật để cho con phải mất 
công tốn sức tầm câu, cưu mang, ấp ủ? Bây giờ, con hãy suy 
nghĩ cho thật kỹ với trí thông minh của con, nhìn xem thử 
lại, quan sát kỹ lại cái thân thê của ông Änanda có phải là 
cái gì đáng cho con phải mê, phải mệt, phải tương tư, thầm 
yêu, trộm nhớ không? Hãy nói cho Như Lai nghe thử nào? 

Prakirti càng nghe đức Phật nói chừng nào, sự thật càng 
được phơi bày chừng nào, cô càng kinh khiếp, ghê sợ chừng 
đó do căn tu nhiều đời. Cứ thử tưởng tượng thôi, là cô cứ 
muốn nôn ọe... 

Cô chợt quỳ sụp xuống: 
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- Ôi, bạch đẳng Giác Ngộ! Quả thật là con đã thấm thía 
quá sức rồi! Quả thật là con đã thấy được sự thật qua lời 
giảng dạy cặn kẽ, sâu sắc của ngài rồi. Con đã thấy thực chất 
những cái gì dơ uế nơi thân thể của Tôn giả Ananda qua lời 
mà ngài vừa đặc tả. Lòng con chợt nhẹ bồng, nhẹ thênh 
thênh sau khi nghe thời pháp vi diệu của. Thế Tôn. Con đã 
tận tường, thông suốt mọi điều, mọi lẽ rồi; chắng có gì có 
thể che giấu, dối gạt con được nữa. 

Đức Phật lại mỉm cười: 

- Nếu thật là như vậy, Như Lai sẽ thực hiện lời hứa trao 
Ananda cho con. Bây giờ con có thể đi về nhà cùng với 
Anandal 

Prakirti vái lạy lia lịa: 

- Ô không! Bạch đẳng Giác Ngộ! Con không cần chàng 
nữa, con không cần Tôn giả Änanda kia nữa. Lời dạy thâm 
sâu, cao diệu, nhất là hiện thực và cụ thể của Thế Tôn đã 
chữa lành tâm bệnh của con, đã chữa lành sự ngu ngốc, điên 
loạn của con rồi. Bây giờ, con không còn là cô thiêu nữ mê 
muội sống theo ước vọng điên cuồng như vậy nữa. Tất cả 
cơn đam mê đã lìa khỏi tâm của con rồi. Xin Thế Tôn rủ 
lòng bi mẫn thâu nhận con vào ni đoàn của ngài. 

Đức Phật mỉm nụ “tiếu sanh tâm” nhè nhẹ gật đầu: 

- Đoàn thê tăng ni của Như Lai sâu rộng như biển lớn. 
Bao nhiêu con sông như Ganga, Yamuna, AcrravatI, Sindhu, 
Godhavati - tất cả chúng đều chảy vảo biến, trộn chung, tan 
hòa lại với nhau, chẳng còn phân biệt nước của con sông này 
với nước của con sông kia, tất cả chỉ còn một tên gọi chung 
là biên. Cũng vậy, Như Lai không phân biệt người thấp hèn 
hay cao sang, chủng tộc, giai câp hay xứ Sở, ai cũng có thê 
bước vào đoàn thể tăng ni của Như Lai được cả. Khi vào, tất 
cả những øì khác biệt trước đây đều tan biến, mọi người 
cùng sông với nhau như con chung một cha, là huynh đệ, là 
tỷ muội trong một đại gia đình yêu thương và bình đăng. Tất 
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cả đều trở thành là “Con của Phật”, là Phật tử hay Thích tử. 
Bởi vậy, không có gì cản trở con gia nhập giáo chúng ni 
đoàn. 

Thế rồi, cô được gia nhập ni đoàn và không lâu sau đó 
tỳ-khưu-mI PrakIrtI trở thành một vị A-la-hán. 

Tin đồn về đức Phật thâu nhận một cô gái hạ tiện vào n1 
đoản lan rộng ra khắp nơi nhanh như gió thôi. Tất cả giới 
tướng lãnh, bà-la-môn, phú gia và quý tộc của kinh thành 
Sãvitthi thảy đều bàng hoàng, rúng động. Họ tự hỏi làm sao 
một phụ nữ hạ tiện, khi trở thành ni cô, có thể đi vào nhà của 
một người sinh ở giai cấp trên trước; làm sao một người sinh 
ở giai cấp trên trước có thể đến bắn? “cô ni” ấy, làm sao “cô 
nỉ” ấy có thể nhận thức ăn khất thực từ người sinh ở giai cấp 
cao hơn? 

Họ đến thưa chuyện với đức vua Kosala. Đức vua khen 
thầm thái độ quang minh chính đại của Phật khi ngài muốn 
phá bỏ hàng rào các giai cấp, tôn trọng sự tự do và bình 
đăng, nhưng cũng cùng với một đoàn tùy tùng gôm những 
người thuộc giai cấp thượng đăng thân hành đến bái yết 
ngài. 

Đức Phật gọi tỳ-khưu-ni Prakirti, tôn giả Änanda và tất 
cả tăng ni đến quanh ngài, rồi ngài hỏi vua và mọi người có 
muốn nghe kể chuyện kiếp trước của Prakirti không. Ai 
cũng muốn nghe. 

Rồi đức Phật bèn kẻ: 

“Trong một kiếp quá khứ, bên bờ sông Gaủgã, có một vị 
thủ lãnh giai cấp hạ tiện tên là Trishanka. Ông ta có một 
người con trai tên là Shardula Karna dung mạo tuấn tú, kiến 
thức sâu rộng, học hết ba bộ kinh Vệ Đà. Khi thanh niên ấy 
đến tuổi lập gia đình, người cha đến nhà người bả-la-môn có 
tên là Pushkaar Shari để cầu hôn con gái ông ta cho con trai 
của mình. Người con gái ây tên là Prakirti. Người bà-la-môn 
tức giận, cho việc cầu hôn ấy là một sự lăng mạ, sỉ nhục. 
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Người thủ lãnh giai cấp hạ tiện cỗ gắng đem hết lý lẽ ra để 
giải thích rằng phân biệt giai cấp như vậy là không đúng, ai 
cũng là con người cả. Người cha bà-la-môn Pushkaar Shari 
lây làm hài lòng bởi lời giải thích có lý có tình, đúng với sự 
thật của vị thủ lãnh nên chấp thuận gả con gái của mình cho 
con tra1 của ông ta. 

Cô thiếu nữ Prakirti xinh đẹp của người bả-la-môn giai 
cấp thượng lưu kia bây giờ chính là tỳ-khưu-ni Prakirti bây 
giờ đây. Con trai của vị thủ lãnh giai cấp hạ tiện, hiện nay 
chính là Ananda. Và, Như Lai chính là thủ lãnh Trishanka 
giai cấp hạ tiện của kiếp trước đó vậy”. 

Sửng sốt, ngạc nhiên và thú vị bởi câu chuyện hay, đức 
vua Kosala và tùy tùng lãnh hội được bài học, đảnh lễ Phật 
TÔI ra VỀ. 
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Nguyên Nhân Đức Phật 
Cho Thọ Y Kathina 


Nhắc lại chuyện cách đây hai mươi hai năm về trước. 

Sau khi thành đạo tại cội Bộ Đề, đức Phật về Vườn Nai 
hóa độ cho năm đạo sĩ Kiều Trần Như trở thành các bậc 
thánh vô lậu, thế là giáo hội Tăng-giả ra đời, ban đầu chỉ có 
năm vị. Cũng thời gian ở đây, đức Phật tiếp độ thêm công tử 
Yasa cùng năm mươi lăm bạn hữu đồng đắc quả A-la-hán. 
Và đây chính là lực lượng sa-môn trí giả đầu tiên được đức 
Phật khuyên họ phân bố đi hoằng hóa nhiều phương, mỗi 
người một nơi, không đi chung nhau vì hạnh phúc cho chư 
thiên và loài người. Thế rồi, sau khi tiễn đưa sáu mươi vị A- 
la-hán lên đường, đức Phật rời Lộc Uyền, theo lộ trình trở 
lại thăm cội cây Bồ Đề tại Uruvelã cùng ngôi làng Senän 
thăm lại các gia đình ân nhân thí chủ, trong đó có bát sữa kỳ 
diệu của nàng SuJatä. 

Đến khu rừng Kappäsiya, thấy hoa kadamba nở vàng 
rực, hương thơm ngào ngạt, đức Phật dừng chân, độ ngọ rồi 
nghỉ trưa. Tại đây, đức Phật đã tiếp độ thêm ba mươi vương 
tử xứ Kosala trở thành ba mươi vị tỳ-khưu?' rồi sau đó, họ 


Xem lại MCĐMVNN II. 
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tình nguyện đi đến miền rừng núi xứ Pãvãya, biên địa phía 
Bắc Kosala để hành đạo, tùy duyên tiếp độ chúng sanh. 

Thời gian trôi qua, ba mươi vị tỳ-khưu nảy đều thọ trì 
hạnh đầu-đà; sống đời giản dị và trong sạch, xứng đáng 
phẩm hạnh của những bậc thánh vô lậu trong giáo hội của 
đức Tôn Sư. Họ thường chia nhau ra từng nhóm hai ba vị 
một, đi trì bình khất thực quanh những xóm làng sơn cước, 
có gì dùng nấy. Họ lượm vải dơ, vải rách, vải bên vệ đường, 
nghĩa địa người ta quăng bỏ để vá y, may y để mặc. 

Việc đức Phật cho phép thọ y Kathina nguyên do bởi 
câu chuyện của ba mươi vị trưởng lão xứ Pavaya này. 

Thuở ây, một vị tỳ-khưu chỉ được dùng một sỐ y phụ 
như y lót ngồi, y lót năm, y rịt ghẻ, y lau mặt, sau này còn 
được phép dùng thêm y tắm mưa. Gọi là y nhưng thật ra, 
chúng chỉ là những tấm vải lớn nhỏ tùy theo mục đích sử 
dụng. Cần thiết và quan trọng nhất cho một vị tỳ-khưu là 
tam y (ticTvara), nó gồm có một tắm y dày hai lớp để làm 
chăn đắp, gọi là y Tăng-già-lê (sanghãti); một tâm y khác 
nữa, gọi là y ngoại, y thượng hay y vai trái để mặc ngoải 
(uttarasaäeha); một tắm y để mặc như cái xiêm được gọi là y 
hạ hay y nội (antaraväsaka). Do tất thảy đều là vải lượm, đôi 
khi phải may vá nhiều lớp trông mới lành nguyên, nên tắm y 
Tăng-già-lê của vị ty-khưu nào cũng dày cộm. Nhớ lời đức 
Phật dạy, con chim có đôi cánh luôn dính với thân hình như 
thế nào thì vị tỳ-khưu có tam y cũng y như thế, không được 
phép rời khỏi tam y, phải luôn luôn dính tam y ở bên mình. 
Những khi trời nắng, hay tiết trời tạnh ráo thì y Tăng-già-lê 
dễ phơi phóng, mau khô, mang nhẹ; nhưng khi lỡ bị ướt 
nước mưa thì tắm y ấy trở thành gánh nặng trên vail 

Tình trạng như thế đã xảy ra với nhóm tỳ-khưu ba mươi 
vị ở Pãvãya này trong nhiều lần trước đây họ về thăm đức 
Thế Tôn ở Kỳ Viên tịnh xá; nhưng lần sau cùng nảy thì xem 
ra có vẻ “thê thảm” hơn nhiều. 
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Chuyện là, khi hay tin đức Phật ở Kỳ Viên tịnh xá, rồi ở 
Đông Phương Lộc Mẫu trong hạ thứ hai mươi, hạ thứ hai 
mươi mốt, ba mươi trưởng lão xứ Pãvãya quyết định từ giã 
miền rừng biên địa, lặn lội về thăm ngài sau nhiều năm xa 
cách. Do những trận mưa xối xả bất thường, những đoạn 
đường qua núi, qua làng trở nên lầy lội nên họ bộ hành rất 
chậm; và những tâm thân già cùng với tam y ai cũng bị đẫm 
ướt. Khi đến thị trấn Sãketa là đã đến gần ngày an cư nên họ 
phải tìm chỗ trú chân, hong khô y áo. VỊ trưởng lão trưởng 
đoàn run run vì lạnh, đăm đăm nhìn về phương nam, cất 
tiếng như đã quyết định: 

- Đức Thế Tôn hiện ở rất gần mà chúng ta cũng không 
về đảnh lễ bên chân của ngải được. Thôi, chúng ta hãy tìm 
một khu rừng, tạm thời an cư mùa mưa ở đây. Sau hạ, chúng 
ta hãy lên đường. 

Mọi người y lời. Rồi mùa an cư cũng qua đi, nhưng do 
mưa suốt mấy tháng nên việc trì bình bị trở ngại, ai cũng gây 
ôm, xanh xao vì thiếu thốn vật thực. Và suốt quãng đường 
về Savatthi, ba mươi vị tôn giả lại bị đẫm nước mưa nhiều 
lượt nữa, tắm y Tăng- già-lê trên vai nghe nặng như quả núi. 

Khi họ lầm lũi, _øăng sức đến được Kỳ Viên tịnh xá, cả 
ba mươi vị trông rất thảm não; hình ảnh ấy kinh động đến 
đức Phật, kinh động đến chư tăng và kinh động đến cả hai 
hàng cận sự nam nữ. 

Sau khi gặp mặt ba mươi vị trưởng lão, thấy sắc mặt 
xanh xao, hình dong tiều tuy, y áo vá chằm vá đụp nhưng 
cũng đã rách nát tả tơi của họ, đức Phật động tâm chánh 
pháp. Tức tốc, ngài cho triệu tập chư vị đại trưởng lão có 
mặt ngay tức khắc tại giảng đường Kỳ Viên tịnh xá để cùng 
nhau xử lý vẫn đề vừa phát sanh trước mắt. 

Hướng tâm đến sinh hoạt tăng lữ của chư Chánh Đăng 
Giác thời quá khứ, đức Phật Gotama biết rằng, khi gặp 
trường hợp tương tự, chư Phật đã cho phép thọ y Kathina 
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với cách thức như vậy, như vậy..." Người được thọ y, ví 
như trường họp ba mươi vị trưởng lão này, sẽ nhận được vải 
lành lặn do thí chủ dâng cúng, để cắt, vá, may làm thành y 
mới, thay thế y áo đã quá cũ rách. Còn nữa, chưa nói chuyện 
thí chủ hoan hỷ cúng dường y Kathina có phước báu vô 
song; riêng người thọ y cũng sẽ được năm quả báo hiện tiền, 
có được nhiều sự dễ đàng trong việc tới lui, sinh hoạt. Trong 
năm quả báo” ấy, điều thứ hai, là không mang theo y tăng- 
già-lê nặng nề bên mình mà cũng không phạm tội vào điều 
học nào cả. 

Thế là trong suốt ba ngày, đức Phật cùng chư vị đại 
trưởng lão đã chế định những điều khoản, tuyên ngôn, cách 
thức thọ trì, thế nảo là thành tựu, thế nào là không thành 
tựu... vân vân và vân vân. Từ đó đại lễ dâng y Kathina bắt 
đầu được phô biến rộng khắp tịnh xá, tu viện trong toàn thê 
châu Diêm-phù-đề. 

Người được diễm phúc và vinh hạnh làm chủ lễ đại thí 
cúng dường y Kathina đến đức Phật và chư tăng Kỳ Viên 
tịnh xá lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, chính là bà 
Visakha vậy. 


Xem Mahävagga II, tạng Luật; tỳ-khưu Indacanda đã có bản Việt dịch. 

5 quả báo: I- Ra đi không từ giã vị trưởng nhóm, không có tội. 2- Đi, 
không mang theo y Tăng-già-lê, không phạm điều học. 3- Thọ thực chung 
nhiều vị, cũng được. 4- Không thọ y, có thể cất giữ y hoặc không gởi y cũng 
không sao. 5- Y của tỳ-khưu mắt hay y phát sanh như tài sản của Tăng, vị tỳ- 
khưu đã thọ Kathina được phép sử dụng. 
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Cây Bồ Đề Ananda 


Từ khi kinh thành Sãvatthi có hai tu viện lớn là Kỳ thọ 
Cấp Cô Độc viên và Đông Phương Lộc Mẫu - nơi nào cũng 
có sức chứa hằng ngàn vị tỳ-khưu - thì đức Phật thường lui 
tới cả hai nơi trong những lúc họp tăng hay thuyết giảng 
những bài pháp quan trọng đến tứ chúng hoặc riêng cho chư 
tỳ-khưu tăng ni. Tuy nhiên, chỗ đức Phật hăng lưu trú nhất 
vẫn là Kỳ Viên tịnh xá. 

Cứ mỗi độ sau mùa an cư, đức Phật lại ra đi. Chư vị đại 
trưởng lão như hai vị đại đệ tử, tôn giả Maha Kassapa, tôn 
giả Upali... đôi lúc cũng cùng với hội chúng tỳ-khưu đệ tử 
của mình cũng rời Kỳ Viên hay Đông Phương làm những 
cánh hạc du phương, thong dong vô trụ xứ. 

Hôm kia, vào khoảng mùa an cư thứ hai mươi bốn của 
đức Phật tại Kỳ Viên tịnh xá; và có lẽ cũng đã suy nghĩ cặn 
kẽ, trưởng giả Cấp Cô Độc tìm gặp tôn giả Änanda, rồi thưa: 

- Thường thường, sau mỗi mùa an cư, tịnh xá Kỳ Viên 
trông đìu hiu và hoang văng lắm, tôn giả có biết thế không? 

Tôn giả Änanda nhè nhẹ gật đầu: 

- Đức Tôn Sư ra đi, chư vị đại trưởng lão và chúng tỳ- 
khưu cũng ra đi, thì có lẽ ở đây rất là trỗng vắng. Đó là sự 
thật, thưa trưởng giả! 
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- Cứ mỗi buôi sáng, cứ mỗi buổi chiều, cận sự nam nữ 
hai hàng đến Kỳ Viên tịnh xá với hoa, với đèn, với trầm, với 
những vòng hoa, tràng hoa... họ đi quanh một vòng, không 
biết đặt vào đâu - thế là họ đặt tất cả vật cúng dường ây 
ngoài hương phòng của đức Thế Tôn, đảnh lễ hương phòng 
rồi ra về. Chúng chất thành từng đồng, từng đóng, ngày này 
sang ngày khác, đến hư mục và thôi rữa. Trên môi khuôn 
mặt, dường như ai cũng có một nỗi buôn khó tả khi không 
có mặt đức Thế Tôn! 

- Đúng là vậy rồi, thưa trưởng giải! 

Ngắn ngại một lát, trưởng giả thưa tiếp: 

- Những mong tôn giả thưa thỉnh với đức Thế Tôn, rằng 
là, xem có nơi nào khác để hai hàng cận sự có thể đến lễ bái, 
cúng dường trong lúc đức Thế Tôn bận đi du hóa phương 
xa, không có mặt ở Kỳ Viên tịnh xá, nhưng vẫn được xem 
như là đang có sự hiện diện của ngài. 

Tôn giả Ananda nhíu mày: 

- Có phải trưởng giả muôn hỏi, một nơi nào đây, có cái 
biểu tượng gì đấy - được xem như là vẫn có mặt đức Đạo Sư 
ở Kỳ Viên? 

- Đúng là vậy! Trưởng giả xoa tay, nở nụ cười hoan hỷ - 
Tôn giả đã nắm bắt rất chính xác ý nghĩ và ước nguyện của 
đệ tử vậy. 

Thế là vào dịp thuận lợi nhất, tôn giả Ananda vào hầu 
Phật. Và sau đó, câu chuyện đã diễn ra như sau: 

- Bạch đức Thế Tôn! Có bao nhiêu vật biểu tượng - 
được xem như là có sự hiện diện của đức Thế Tôn - để 
chúng sanh có thê đến đấy để lễ bái, cũng dường (cetiyäni)? 

- Tất thảy có ba, này Ananda! Đức Phật giảng giải —- Thứ 
nhất, những vật có liên hệ đến thân thể (sãrikira) của Như 
Lai, như ngọc xá-lợi sau khi Như Lai nhập diệt. Thứ hai, 
những vật có liên quan đến những đồ dùng riêng 
(paribhogika) của Như Lai, ví như y và bát... Thứ ba, những 
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vật như tượng trưng nhằm để tưởng nhớ (uddesika), ví như 
cây Bỏ Đề, kỹ niệm nơi chốn Như Lai chứng ngộ đạo quả 
vô thượng! 

- Đệ tử hiểu rồi! Tôn giả Änanda thưa tiếp - Về việc thứ 
nhất, khi đức Tôn Sư còn tại tiền thì đâu có xá-lợi để tôn 
thờ? Tuy nhiên, có thể xây dựng ngôi bảo tháp tượng trưng 
được không, bạch đức Tôn Sư? 

- Không thể được, này Ananda! Bảo tháp ấy chỉ được 
kiến tạo khi Như Lai nhập diệt rồi; và khi ấy, tất thảy thịt, 
xương, gân, da, tim, não, máu, mồ hôi, lông, tóc của Như 
Lai... sau khi thiêu đốt, chúng biến thành ngọc, được gọi là 
ngọc xá-lợi — thì sự lễ bái cũng dường ngọc xá-lợi ấy mới có 
ý nghĩa, mới có phước báu, này Ananda!l 

- Thế còn đồ dùng riêng, bạch đức Tôn Sư ? 

- Cũng tương tự vậy, nghĩa là sau khi Như Lai Niết-bàn 
rồi — mới nói lên được ý nghĩa biểu tượng của nó. 

- Vậy thì chỉ còn cây Bồ Đẻ, kỷ niệm nơi thành đạo của 
đức Đạo Sư, là có thê thiết lập ngay hiện tại nảy để mọi 
người có thê chiêm bái, cũng dường? 

- Đúng vậy, này Änanda! Hãy trồng đi! Làm được như 
vậy là xem như Như Lai luôn có mặt tại Kỳ Viên tịnh xả. 

Sau cuộc hội kiến ấy, tôn giả Änanda thuật lại câu 
chuyện cây Bồ Để với trưởng giả Cấp Cô Độc, với bả 
Visakha, với đức vua Pãsenadl... 

Tôn giả Mahä Moggallana tính minh ngàn dặm, biết 
chuyện ấy, đã sử dụng thần thông, nhanh mắt, nhanh tay 
vươn chụp một hạt bô-đề chín muôi đang rơi từ cây xuống 
rồi trao ngay cho tôn giả Ẩnanda, mỉm cười nói: 

- Hãy tìm một chỗ tương thích trong khuôn viên tịnh xá 
để gieo ươm liền tay đi, hiền giả! 

Biết được sự hệ trọng của vấn đề cùng ý nghĩa biểu 
tượng thiêng liêng của nó, tôn giả Ẩnanda lắc đâu : 
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- Không! Công đức này hãy để dành cho bậc nhân chủ 
Kosalal 

Tức tốc, tôn giả Ananda bộ hành vào cung, mang hạt bằ- 
đề ấy trao cho đức vua Pãsenada rôi nói : 

- Chính bệ hạ mới là người xứng đáng gieo ươm hạt bằ- 
đề này như ngọn cờ chiến thắng tâm linh. 

- Không! Không! Tôi không dám nhận cái vinh dự ấy 
đâu! 

Nói thế xong, suy nghĩ một lát, đức vua Pãsenadi mặc 
đồ đại lễ, cùng với quần thần lên những cỗ xe bốn ngựa đến 
trao hạt bồ đề ấy cho trưởng giả Cấp Cô Độc, nói răng : 

- Chính trưởng giả là người khởi tâm đầu tiên. Vậy 
công đức và phước báu này không ai có thể giành phân của 
trưởng giả được. 

Khi mọi người có mặt đầy đủ tại Kỳ Viên tịnh xá, tôn 
giả Ananda chỉ chỗ gieo ươm rồi, nhưng trưởng giả Cấp Cô 
Độc vẫn có vẻ chân chừ - thì một giọng phạm âm từ đâu đó 
văng lại : 

- Hãy đặt hạt xuống lỗ đi, này Sudattal Mọi người 
nhường nhau, cuối cùng, hạt bồ-đề năm trong tay ông! Vậy, 
về tình, về lý, về đạo, về đời đều trọn hảo cả! 

AI cũng biết đấy là ngôn lời động viên chính đáng của 
đức Thế Tôn. Trưởng giả Cấp Cô Độc không dám không 
nghe theo, bèn chấp tay thành kính vái giữa hư không, rôi 
đặt hạt xuống, khỏa đất lại, tưới nước lên - trước sự chứng 
kiến của hai vị đại đại đệ tử, tôn giả Ananda, đức vua 
Pãsenadi và bà Visakhã... Từ đó, hạt bồ-đề nây mầm, phát 
triển xanh tốt. Cận sự hai hàng biết chuyện, ai cũng để tâm 
chăm bón. Một số người còn mang sữa bò, sữa dê cho cây 
uống nữa nên nó lớn nhanh như thôi. 
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Trưởng giả Cấp Cô Độc nghĩ đến người tạo thuận duyên 
cho ước mơ của ông được thành tựu - chính là vị thị giả của 
đức Tôn Sư - nên ông đặt tên là Cây Bô Đê Ananda!°) 


Ghi chú đặc biệt ở hạ thứ 24: 

- Trong soạn phẩm “Đường xưa mây trắng” của thiền sư Nhất 
Hạnh, và soạn phẩm “Sự tích đức Phật Thích-Ca Mâu-NI” của Minh 
Thiện - Trần Hữu Danh, ở hạ thứ 24 này có đề cập đến kinh “Bát 
đại nhân giác”. Đây là kinh của hệ phái phát triển, không có trong 
thời Phật. Lý do, bảy điều trước là tinh thần phô quát của giáo pháp, 
nhưng điều thứ tám, nguyên bốn chữ Hán, có đoạn: “Phát đại thừa 
tâm. Phổ tế nhất thiết. Nguyện đại chúng sanh. Thọ vô lượng khổ”. 
Lưu ý cho: Thời Phật, không hè có từ “đại thừa”; và cũng không có 
tinh thần “nguyện thay chúng sanh, thọ vô lượng khổ”! 

Nếu so sánh với Pã|i văn thì Theraväda cũng có “8 pháp của 
bậc chân nhân”, tôi ghi ra đây để chúng ta cùng tham khảo, như sau: 
1-Có đủ bảy diệu pháp: tín, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ. 2-Thân 
cận bậc chân nhân. 3-Tư duy hướng thiện và hướng thượng, bất hại 
cho mình và tha nhân. 4-Lý luận, thảo luận chân chánh không gây 
hại cho mình và tha nhân. 5-Mỹ toàn bốn khẩu thiện hạnh: không 
vọng ngữ, không ly gián, không ác độc, không vô ích. 6-Mỹ toàn 
bốn thân thiện hạnh: không sát, đạo, dâm, tửu. 7-Có chánh kiến 
(kiến, văn, giác, tri như thật). 8-Biết § cách bố thí của bậc chân 
nhân: Vật trong sạch, vật thượng hạng, đúng thời, phù hợp, có suy 
nghĩ, làm thường xuyên, tâm thanh tịnh, ba thời (trước, trong và 
sau) đều hoan hý. 


°? Đây là cây bồ-đề lịch sử có tuổi thọ lớn nhất, hiện nay vẫn còn sống tại 
Sahet Mahet - Jetavana cũ. Sang An Độ, người biên soạn có đên đảnh lê cây 
Bô Đê này. 
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Người Đàn Bà Đau Khô 


Do túc duyên nhiều đời, cô gái sanh ra trong một gia 
đình ông chủ ngân hàng?” tại Sãvatthi, cao sang, giàu có; lại 
được cha mẹ rất cưng chiều, cho cô ở trên tầng bảy của một 
tòa lầu, có kẻ ăn người ở hầu hạ sớm hôm. 

Năm cô lên mười sáu tuổi, có một gia đình môn đăng hộ 
đối với lễ vật trọng hậu dạm hỏi nàng cho con trai của họ, 
cũng là một công tử con nhà quyên quý. Cô gái lặng lẽ 
không nói gì, vì cô đã âm thầm yêu thương một chàng trai 
nô lệ đầy tớ trong nhà. Cậu ta chỉ hơn cô vài tuổi, vừa vai u 
thịt bắp mạnh khỏe vừa có tướng mạo là một mỹ nam tử. 
Mối tình này diễn ra đã được mấy tháng, như lửa gân rơm, 
sức cuốn hút của tuổi thanh xuân, họ đã có quan hệ mặn 
nông với nhau. 

Như đã quyết định, hôm kia cô gái nói với chàng trai: 

- Tôi không thê lẫy cái anh công tử mặt trăng éo lả kia 
được. Vả lại, tôi đã có “ ri khác” với chàng rồi. Chúng ta hãy 
bỏ trốn thôi! 

- Tôi sợ lắm! Thưa nữ chủ! 


f2 Đây là ghi theo Dictionary of Pãli Proper Names, còn những nơi khác là 
thương gia hoặc triệu phú. Gia tài của vị này chừng khoản 400 triệu đông tiên 
vàng (theo chú giải). 
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Cô gái cau mày: 

- “Nữ chủ” cái gì nữa! Vợ chồng rồi đấy! Hãy liệu tính 
cho mai sau chớ không còn kịp nữa. Mau mau lên! 

- Tôi phải làm sao? 

- Ôi! Đần đần vừa vừa thôi chứ! Hãy liệu chừng cửa 
ngõ, xem bọn đây tớ đi lên đi xuống các công lâu, vườn hoa, 
tường Đông, tường Tây, xem vào khoảng canh hai chúng đã 
ngủ nghỉ hết chưa. Rồi còn tìm cách cuỗm một con voi rồi 
chúng ta cùng bỏ trồn! Rõ chưa? 

- Rõ ạ! Thưa nữ chủ! 

- Lại “nữ chủ”! 

Chàng trai cười ngỏn ngoẻn rồi đi lo việc của mình. 

Thế rồi, đúng ngày, đúng giờ, cô gái gom hết của cải, tư 
trang, tư dụng vào trong một cái đấy lớn rồi cùng với tên nô 
lệ đầy tớ cỡi trên một con voi, trốn đi. Lúc ấy vào đầu canh 
ba, mọi người trong nhà đang no say giấc điệp cả. 

Đi được một đối, chàng trai hỏi: 

- Nếu ông chủ bắt được, ông có đánh chết không? 

- Ông cho người đánh chàng chết thật đây! 

- Không sợ pháp luật sao? 

Cô gái cười rúc rích: 

- Chảng không có biết gì cả! Chủ đánh chết nô lệ là 
chuyện thường. Theo luật pháp, đánh chết một tên nô lệ 
không có tội gì cả, vì nô lệ không phải là người! 

Chàng trai nghe rợn cả tóc gáy, quay lại sau, ngó tả, ngó 
hữu, lắng tai nghe chừng, thây chăng có ai chạy theo bắt, 
nghe chăng có tiếng động nảo, chàng mới thở một hơi dài 
nhẹ nhõm! 

Đến một vùng nông thôn, quê cũ của chàng thanh niên, 
cách kinh thành Sãvatthi chừng ba bốn do-tuân thì họ dừng 
chân lại. Tại đây, cô gái bán con voi, bán tư trang thêm tiền 
tậu một mảnh vườn, thuê người làm một căn nhà, săm sanh 
tiện nghi ăn ở, những vật dụng cần thiết cho mọi sinh hoạt. 
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Thế rồi, một thời ø1an sau, hai vợ chồng son trẻ đã trở thành 
một gia đình nông dân thực thụ. Chàng làm vườn, trồng cây 
ăn trái, rau cải; nàng kiếm củi, bếp núc, chăm sóc quét dọn 
nhà trong vườn ngoài. Cuộc sông ây a1 cũng tưởng là rất 
hạnh phúc, nó êm ả, nó đều đặn trôi đi! Được bốn năm 
tháng, khi cái bụng của nàng ngày càng lớn thi nàng, bắt đầu 
mệt mỏi, chán nản, buồn phiền nên sinh ra cáu gắt, nóng 
tính vô cớ. Chuyện củi đuốc, bếp núc, quét dọn trong ngoài 
nàng cũng bỏ phê, chàng trai lại nhẫn nại, lặng lẽ làm hết 
mọi sự. Bản chất của “cô tiểu thư” ưa sai bảo, ưa chỉ tay 
năm ngón, nhờ tình yêu mặn nồng ban đầu nó chìm khuất đi, 
bây giờ nó bắt đầu hiện mặt ra, xáo trộn nếp sống gia đình, 
đảo lộn cái tôn ty “chồng xướng thì vợ thuận theo”. Chàng 
trai vốn bản chất trung hậu, quen chịu đựng cũng không lấy 
thế làm điều khi trở lại vai trò của một tên đầy tớ! Lại còn bị 
cô chủ chê ỉ ôi, eo sèo nấu cho chó ăn, nâu cho bò ăn chớ có 
phải cho người ăn đâu! 

Cái bụng càng to thì nàng càng khó chịu, càng bướng, 
càng chướng, thường hay quát tháo chồng, la măng chồng 
một cách vô cớ. Nó cũng có lý do chủ quan của nó. Vì càng 
gân đến ngày sinh, nảng càng cảm thấy bất an và sợ hãi. 
Sinh làm sao đây? AI là người có kinh nghiệm chăm sóc, 
thuốc thang? Nàng có biết gì đâu, và cái ông chồng “con nít” 
ba cục, ba hòn kia cũng có biết gì đâu! Con người sinh con, 

“tiêu thư” sinh con chớ có phải là con trâu, con bò, con 
mèo, con chó, con gà, con vịt sinh con đâu! Đến lúc này cô 
gái mới thật sự thâm thía nhớ đến bàn tay và trái tim của 
người mẹ. Ở đấy thường là quê hương ấm áp của mọi đứa 
con ly xứ hướng về! “Mẹ ơi!” con khổ lắm! Cô gái thốt lên 
nho nhỏ với hai hàng nước mắt tuôn chảy lặng lẽ, dầm dè, 
trong đêm, khi bên cạnh, chàng trai ngủ ngáy khò khò vô tư, 
vô lự! Mà cũng phải thôi, chàng đã làm việc cật lực, vất vả 
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suốt ngày lại còn phải lo đảm đang, quán xuyên nội trợ trong 
nhà nữa. 

Hôm kia, như đã quyết định, cô gái nói: 

- Tôi phải về nhà cha mẹ để sinh nở thôi! Ông hãy chuẩn 
bị dẫn tôi đi! 

Chàng trai lắc đầu: 

- Không thê được! 

- Tại sao? 

- Tôi mà đâm đầu vẻ đó, ông chủ lớn sẽ đánh chết! Nếu 
không đánh chết thì cũng cho tay chân tra tấn đến chín chết 
một sống. Tôi không đi. Tôi chưa muốn chết! 

Cô gái đưa ra lý do: 

- Không đâu! Dù sao bây giờ tôi là gái đã có chồng! Cha 
mà đánh chết chồng của con gái để con gái cưng của cha bị 
ở góa hay sao? Lại nữa, còn có pháp luật mà! 

Chàng trai nhẹ, lắc đầu: 

- Không! Nhất định là không! Tôi chỉ là một tên nô lệ! 
Chủ đánh chết nô lệ là chuyện thường. Theo luật pháp, đánh 
chết một tên nô lệ không có tội gì cả, vì nô lệ không phải là 
người! 

- Chà! Cô gái ngạc nhiên! Ông học ở đâu đó? 

Chàng trai chợt cười lạt, trả lời: 

- Của “cô tiểu thư” đấy chớ ai. Đó chính là cái câu của 
cô nói khi rời khỏi nhà chỉ một đỗi đường! 

- Nhớ dai dữ! 

- Cái mạng sống tôm tép, muỗi lăn chúng cũng muốn 
sông, không muốn chết. Không muốn nhớ dai thì nó cũng cứ 
nhớ đây! 

- Chà! Lại lý sự nữa chứ! 

- Cũng học của “cô chủ” đó! Cái đầu óc “đâần đần” này 
lần hồi nó cũng sáng ral 

- Lại nói móc nữal 

- Dạ, không dám! 
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Chịu. Hết cách. Đến lúc, dù nàng có năn nỉ đến khô hơi, 
chàng trai cứ vẫn cương quyết lắc đầu. 

Không biết cách nào hơn, đợi một hôm chàng đội nông 
sản đi bán ở chợ xa, cô gái chuẩn bị một vài đỗ dùng cần 
thiết, gởi gắm nhà cửa cho một người hàng xóm rồi lên 
đường. Khi đi, cô nhờ người nhăn lại với chồng là cô đã trở 
về nhà cha mẹ đề sinh con. 

Ngày hôm sau, chàng trai về nhà, biết cớ sự, tự nghĩ 
thầm: “Cũng tội, con nhà tiểu thư khuê các, chân yếu, tay 
mềm, vì yêu thương ta mà phải chịu đựng muôn vàn gian 
khổ. Bây giờ lại là thân gái dặm trường, bụng mang dạ chửa, 
vò võ một mình, nếu có chuyện chi xảy ra thì ai là người 
chăm sóc, bảo vệ?” 

Không chậm một khắc nảo, chàng trai đùm vội một bọc 
củ khoai ăn đường, tay cầm con đao - như cái rựa - rồi hồi 
hả lên đường. Nhờ đi nhanh, đi cả ban đêm nên ba ngày sau 
thì gặp cô gái bên một bìa rừng. Hóa ra là cô ta đã sinh con 
rôi, một đứa bé trai bụ bẫm, xinh xắn. Cả hai nhìn nhau, tươi 
cười rạng rỡ, hạnh phúc; rôi ôm chằm nhau, trao qua đưa lại 
đứa bé cho nhau để cùng ăm bông, hôn hít. 

Không tính chuyện lên đường nữa. Họ lại cùng dìu nhau 
trở lại gia đình, mái âm. 

Chuyện kể răng, sinh đứa con trai thứ hai cũng tương tự 
vậy khi đứa con trai thứ nhất đã lững chững biết đi. Cô gái 
khi bồng, khi dắt đứa trẻ cùng với cái bụng lên đường về 
nhà cha mẹ. Cũng cỡ chừng nửa đường, cũng tại bia rừng, 
cô gái lại sinh con, vả chàng cũng tìm đến kịp. Tuy nhiên, 
lần này không còn trời yên biển lặng mà sóng gió lại nối ba 
đào cuôn đi những thân những phận! Ôi! Tử tử sinh sinh! 
Dâu biến đoạn trường! Mịt mùng đau khối! 

khi đứa con vừa ra khỏi lòng mẹ, một cục thịt đỏ hỏn thì 
đột ngột một cơn bão ập tới, cây cối vặn mình quăn quạI, 
cây gãy răng rắc, lá rụng rảo rào. Dưới một tàn cây đại thụ 
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rung rinh, cô gái chỉ kịp cởi cái áo khoác ngoài quân cho 
con, năm sắp xuống, chịu trận mưa như trút trên lưng, bảo 
vệ hài nhi bên dưới. Đứa con bên cạnh lại khóc ré lên, nó 
cũng ướt và lạnh. Chăng biết sao hơn, cô gái lại phải đổi tư 
thế, nằm khum khum để che mưa cho cả hai đứa! Chàng trai 
vừa tới kịp, chưa nói được một lời nào, chưa kịp nhìn đứa 
con ra sao thì cô gái đã thêu thào mệt mỏi, đứt quãng: 

- Hãy kiếm... gấp cho tôi... cái gì đó... để che tạm cái 
mái ở trên lưng... 

Chàng trai gật đầu, đảo mắt lướt quanh một vòng rồi vội 
cầm rựa lủi nhanh vào rừng. Thấy một lùm cây có lá to, 
chàng với dao rựa chặt được một đóng. Tiện thể, lựa một số 
cây rừng cỡ bằng cô tay, chàng chặt dài chừng một sải, một 
sải rưỡi với dự định để dựng cái chòi nhỏ. Khi thấy tạm đủ, 
chàng hươi rựa, kéo xuông một chủm cây mây dùng làm dây 
cột thì một con răn to núp sẵn đâu đó, lao ra và căn chết 
chàng tại chỗ. Có lẽ là một con răn cực độc. 

Cô gái nằm bẹp chịu trận lâu quá bèn đối tư thế cho đỡ 
mỏi bằng cách quỳ hai chân, úp sấp hai tay xuống để che 
mưa cho con. Nhưng đợi hoài, đợi mãi không thấy chồng về, 
cô tự nhủ: “Một chút nữa thôi! Ông ta sắp về đó!” Lâu quá 
cũng không thấy, lại tự nhủ: “Sắp về rồi! Thôi nằm yên đi 
hai con! Ngoan nào!” Đứa trẻ lại gào khóc đến khản giọng. 

Trời rạng sáng, bão tạnh, gió tan vẫn không thây bóng 
dáng chồng, cô gái khởi sanh ý nghĩ: “Hay là ông ta sợ trách 
nhiệm, bỏ trỗn đi rồi? Đồ hèn hạ!” Nhìn hài nhi nhờ bọc âm, 
được che chăn tốt nên sau khi cho bú sữa, nó năm ngủ yên; 
riêng đứa trẻ kia thì tái mét, run cầm cập, nảng nghe lòng 
như muối xát nhưng không biết làm sao. Đãy thức ăn mang 
theo không còn dùng được vì cái đùm vải đã nằm trong bùn 
nước. 

Hết còn hy vọng ông chồng trở về, và nàng đã quyết 
chắc chàng trai vô lương tâm kia đã đành đoạn bỏ vợ bỏ con 
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trong cơn hoạn nạn. Hắn đã xa bay cao chạy rồi! Lảo đảo 
đứng lên rồi thất thêu tay bồng con, tay dắt con theo lỗi mòn 
mà ông chồng đã đi, lần từng bước một, vừa bước vừa thở. 
Vì nàng đã mệt quá, đã kiệt lực chống chọi suốt đêm qua, lại 
không có cái ăn! Đến lùm cây, nàng khựng lại. Ông chồng 
của nàng đã chết rồi, sắc mặt tím bâm đang năm vô tri cạnh 
một gò mối, một đàn kiến đỏ, kiến đen bắt đầu đánh mùi tìm 
đến. Thương chông quá. Càng nghĩ càng thương vì nàng đã 
nghĩ oan cho chàng! Núi rừng lạnh lùng, đường về nhà còn 
xa diệu vợi. Xung quanh không một bóng người, không làng 
mạc, không một làn khói bốc lên. Cọp, beo, thú dữ? Vừa 
chớm nghĩ đến điều đó, cô gái vội gạt lệ, quay mặt đi, dẫn 
con bước nhanh. 

Đến một khúc sông hẹp, nàng dừng lại. Bình thường đây 
là khúc sông cạn, lội qua được nhưng trận mưa như trút đêm 
qua đã biến nó thành một dòng nước dữ, cuồn cuộn cây củi 
cùng rác bèo. Cả ba không thể cùng qua. Suy nghĩ một lúc, 
nàng đứng dậy, kiếm một ít cành củi khô và lá rác làm tắm 
đệm đề đặt đứa hải nhi trên đó. Nó đang ngủ say vì vừa cho 
nó bú. Xong, cô gái bồng đứa trẻ lớn lội qua sông, cũng phải 
dọ dẫm từng bước một trong dòng nước sâu ngang ngực. 
Lạnh, đói và kiệt lực nhưng trước sự sông chết cùng bản 
năng làm mẹ, nàng đã vượt qua được bờ kia. Vừa đặt được 
đứa trẻ trên một đám đất khô, thở một vài hơi lây sức rồi cô 
gái lại vội lội qua sông lượt nữa. Khi đã đến gân bờ thì một 
con chim ưng to lớn sà xuống, nhanh như cắt, hai cắng chân 
thò ra, quặp đứa hài nhi bay lên cao. Cô gái cả kinh, hai tay 
đưa lên, vừa vẫy vẫy loạn xạ, vừa chạy đuôi, vừa la, vừa hét 
một cách điên cuồng. Đứa trẻ bên kia bờ, thấy mẹ vẫy vẫy, 
tưởng là gọi nó nên nó xuống mép sông, bì bõm lội qua. Chỉ 
chừng hơn mười bước chân thì gặp dòng nước xiết cuỗn nó 
đi, chỉ còn thấy cái đầu nhấp nhô trong làn nước đỏ, xa mãi, 
xa mãi rồi mắt hút. 
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Cô gái rồi cũng qua được bên kia sông, ngôi phịch 
xuống, lặng câm như hóa đá! Hết rồi, một chồng vả hai con! 
Hết rồi! Chết cả rồi! Tuyệt vọng cùng cực! Không có một 
giọt nước mắt nào chảy ra trong cái hốc mắt đã ráo hoảnh! 

Nắng đã lên cao. Rồi cũng phải lên đường. Bụng không, 
lòng trống. Đi, bước như mộng du. Mọi ý thức bây giờ chỉ 
còn trông cậy vào bản năng. Miệng lắm bẩm trong vô thức, 
như điên như dại: “Ông chông bị rắn cắn chết. Một đứa hài 
nhi bị chím ưng bắt. Một đứa khác bị nước cuốn trôi! Ha ha! 
Chết! Chết hết!” 

Đến thành phó, đi vào một con đường, nàng không còn 
nhớ lỗi nào về nhà, ý thức lóe lên, cô gái bèn hỏi một người 
đàn ông đi ngược chiêu: 

- Thưa ông, ông có biết nhà của ông chủ ngân hàng 
không? 

Người đản ông nhìn nàng có vẻ kinh dị. Vì khi ấy tâm 
choàng của nàng đã rách tả tơi, dường như chỉ còn dính một 
vài mảnh trên người. Mặt mũi lại bơ phờ, xanh xao, dính 
bùn đất trông không ra dáng cô gái hay là phụ nữ, hay một 
mụ đàn bà điên!? 

Nhưng rồi ông cũng thương hại đáp: 

- Tôi biết ông chủ ấy, nhưng bà hỏi làm gì? 

- Là nhà của tôi, của cha tôi, mẹ tôi! 

Người đàn ông khựng lại. Im lặng một lát. 

- Thôi! Đừng đến đó nữa! 

- Tại sao? 

Người đản ông lại ngập ngừng rồi nói: 

- Đêm qua, giông bão dữ dội. Những cái chảo lửa sấm 
sét tự trên trời cao đã đánh ụp xuống cái lầu đài, trang viện 
ây, tan nát cả và cũng cháy tiêu tùng cả. Có lẽ hăng trăm 
người ở đó ra tro cả rồi! Chăng còn gì ở đó đâu! 

Người đản ông quày quả bỏ đi. 

Cô gái ngồi thụp xuống, không còn biết gì nữa! 
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Cô đã hóa điên thật sự rồi. 

Thế là mấy ngày hôm sau, các đường phố kinh thành 
Sãvatthi mọi người trông thấy một cô gái điên, dường như 
không có cái gì che kín thân thể đi lang thang lếch thếch. 
Tới chỗ nào cũng DỊ mọi người đuổi như đuổi tà. Người 
nguyên rủa đồ điên khủng. Kẻ quăng cây, quãng đất, tung 
rác bẫn, tay xua, miệng chửi. Cô gái thì bước đi lắc lư, cười 
ha ha, cười hì hì, lâu lâu lại lâm bẩm: ' “Chồng chết, hai con 
chết, cha mẹ chết, anh chị em chết, tôi trai tớ gái chết, chó 
mèo chết, chết hết rồi, chết hết thật rồi!” 

Đức Đạo Sư lúc ây đang ở tại đại tịnh xá Kỳ Viên, vào 
sáng sớm, nửa cuối canh ba, quan sát thế gian, ngài thấy biết 
chuyện cô gái. Họ là bảy chị em thời đức Chánh Đăng Giác 
Kassapa đây mà. Trong trầm luân sinh tử, do công hạnh xưa, 
họ đã có mặt ở đời này rồi, nhưng cô gái này đã chịu đựng 
nỗi thống khô nhất trong bảy chị em mà sức người thế là đã 
cùng cực rồi. 

Trong vô thức, buổi chiều, cô gái lang thang bước vào 
công đại tịnh xá Kỳ Viên, sau lưng là một bây trẻ nít la hét 
CưỜi giỡn ầm ï, quăng đất, quăng rác cùng với những lời 
mắng chửi đuổi theo. 

Lúc ấy, đức Thế Tôn đang thuyết pháp tại đại giảng 
đường. Một số người tạp dịch thấy cô gái điên lõa lỗ đang 
lần bước đã gần đến chỗ tôn nghiêm, một số hỗ thẹn không 
đám nhìn, một số khác tìm cách đuôi cô đi, đuổi luôn cả 
đám con nít nữa. 

Đức Phật sử dụng năng lực thần thông giúp cô gái tỉnh 
trí lại rồi cất tiếng nói vọng ra từ giảng đường: 

- Hãy để cho Patacarã°) đi vào chỗ Như Lai! 


f2 Một số người ngoài phố cũng gọi như thế - vì “Patãcãrã” có nghĩa người 
lõa lô, người đi lang thang không mặc gì trên người hoặc kẻ không tự chủ 
được hành vi, và đạo đức hoàn toàn bị suy sụp. 
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Ngay lúc ấy, cô gái như tỉnh cơn mê dài, ngoảnh nhìn 
mình, thây thân thê không có gì che, sợ hãi ngồi thụp xuống, 
rồi ngôi úp bụng, úp mặt xuống đất. Người đàn ông làm tạp 
dịch nghe tiếng nói của đức Phật, ông cởi tắm áo của mình, 
quăng cho cô gái: 

- Này chị! Hãy mặc vào cho kín đáo! Đức Thế Tôn cho 
gọi chị đây! 

Bây giờ, mọi người mới dám đến gần bên, kẻ đưa khăn 
lau mặt, kẻ đưa thêm khăn quàng, người đưa thêm dải 
buộc... để cô ta đi vào giảng đường cho đàng hoàng. 

Đã hoản toàn tỉnh táo, tuy gầy ốm xanh xao nhưng sau 
khi choàng áo, buộc áo, lau mặt sạch sẽ, cô gái đã hiện ra 
một phần nào nét vẻ trẻ trung, xinh đẹp cũ, trông chưa đến 
hai mươi tuổi. 

Đến chỗ đức Phật, cô gái nằm sắp năm vóc sát đất, khóc 
lặng lẽ, khóc như chưa bao giờ được khóc; vừa khóc vừa kê 
chuyện con chết, chồng chết, cha mẹ chết... với giọng nói rất 
là bi thương, thê thảm. 

Đức Phật cứ để cho cô gái khóc “cho đã”, lát sau, vừa sử 
dụng năng lực từ bi, vừa sử dụng pháp âm dịu dàng, ấm 
cúng, nói với cô gái rằng: 

- Thôi đủ rồi con, Patacara! Không chỉ có nay con mới 
khóc con, khóc chồng, khóc cha, khóc mẹt 'Thật ít ỏ1 làm sao 
là những lượng nước mắt ấy. Trong ba cõi, sáu đường, trầm 
luân sinh tử, con cũng đã từng khóc triệu triệu người con, 
triệu triệu người chồng, triệu triệu người cha, triệu triệu 
người mẹ trong những hoàn cảnh khác nhau như: BỊ bệnh 
tật, ôm đau, bị chặt đầu, treo cổ, bị tán gia bại sản, bị tù tội, 
bị vu oan, bị động đất, bị nhà tan cửa nát, bị lửa cháy, bị voi 
chà, bị hỗ ăn thịt, bị răn độc căn, bị tên băn, bị đao chém, bị 
phản bội, bị nước cuốn, bị phanh thây, bị lóc thịt, bị bỏ thây 
nơi chiến trường... mà những giọt nước mắt ấy cộng lại còn 
nhiều hơn nước của bốn đại dương nữa kìa! 
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Cô gái tên là Patacaräa ấy đã ngưng khóc sau ý nghĩa lời 
nói của đức Phật, nàng lau ráo lệ, quỳ năm vóc sát đất đảnh 
lễ ngài một lượt nữa rôi nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Hiện con không có chỗ nương tựa, 
không có chỗ bảo vệ. Xin ngài hãy giúp con! 

- Này Patacäräal Trên cõi đời này, chẳng ai nương tựa 
được ai, chăng ai bảo vệ được ai, chắng ai có thể giúp ai! Vợ 
chồng, con cái, cha mẹ, thân thuộc...cuối cùng đều phải bị 
thần chết mang đi cả thảy! 

Và này con! Chỉ có ai ở bờ bên kia của sinh tử, những alI 
biết vứt bỏ, lia xa những tham, những sân, những dục vọng 
tầm câu, những khát ái, những mê mờ vọng tưởng; la xa 
những thây biết sai lâm vê bản thân, về ngã ái, về ngã chấp, 
về ngã thủ; thây rõ tất thảy đều rỗng không, vô thường, vô 
ngã; kẻ ây mới thật sự có chỗ nương tựa vững chắc, chỗ bảo 
vệ an toàn trước thân chết, này Patacaral 

Vừa nghe xong lời pháp này của đức Thế Tôn, cô gái 
đắc quả Nhập Lưu, pháp nhãn phát sanh, thấy rõ lộ trình, 
đường đi nước bước. Cô quỳ lạy xin được xuất gia. Đức 
Phật bảo gởi cô sang ni viện để nhờ chư ni chăm sóc sức 
khỏe; sau đó cô được trưởng lão ni GotamI cho thọ đại giới, 
sông đời xuất gia phạm hạnh. 

Một ngày kia, tỳ-khưu-ni Patacarä lây nước để rửa chân. 
Lần thứ nhất, nước chảy được một đoạn ngăn rồi dừng lại, 
thâm xuống đất. Lần thứ hai, nước chảy được một đoạn dài 
hơn rồi dừng lại, thấm xuống đất. Lần thứ ba, nước chảy 
một đoạn xa hơn nữa rồi dừng lại, thắm xuống đất. Cô đăm 
chiêu suy nghĩ: “Sinh mệnh của con người quả giống như 
thê này, là ba giai đoạn của cuộc sống. Lần thứ nhất, nước 
chỉ chảy một đoạn ngắn là cái chết của thời niên thiếu. Lần 
thứ hai, nước chảy dài hơn một chút, là cái chết của thời 
trung niên. Và lần thứ ba, nước chảy dài xa hơn một chút 
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nữa, là cái chết của thời lão niên! Rồi ai cũng phải chết cả, 
trẻ hay già mà thôi! Hóa ra cái gì có sanh thì cái ây có diệt!” 

Lúc ây, đức Phật đang ở tại hương phòng, ngài sử dụng 
thần thông, với ảnh sáng rực rỡ, với bóng sắc kỳ ảo, hiển 
hiện ngay trong tầm mắt của cô rồi ngài nói: 

- Đúng vậy đó, này Patacaral Tất cả mọi chúng sanh đều 
phải chết, đấy là điều tất yêu. Vậy quan trọng nhất là phải 
sống như thế nào cho có ý nghĩa, sống như thế nào để lợi 
mình, lợi người, đem đến an vui cho mình và cho người. 
Cao hơn tất thảy những điều ấy, là sông sao để thấy cho rõ 
sự thật, sống sao để thây rõ sự sanh diệt của ngũ uân trong 
từng khoảnh khắc, trong từng sát-na. 

Đề tóm tắt ý nghĩa ây, đức Phật đọc lên bài kệ: 

“- Trăm năm sống có ích gì 

Pháp đi, pháp đến vô tri chắng tường 

Một ngày quả thật khó lường 

Thấy pháp sanh diệt vô thường ra sao!”0 

Lời kệ của đức Thế Tôn vừa chấm dứt, cô đắc quả A-la- 
hán, có thăng trí và tứ vô ngại giải. 

Quá khứ tiền kiếp của tỳ-khưu-ni Patãcãrã như sau này 
cô kể lại, cũng tương tự như bảy chị em công chúa thời đức 
Phật Kassapa, và thuở ấy cô là thứ ba, tên là BhikkhunI. 

Từ đó, cô để tâm nghiên cứu, học hỏi về luật, sống theo 
luật nghi và chu toàn hạnh kiểm rất nghiêm túc, gương mẫu. 
Cô cũng là người nổi tiếng vì những bải giảng và những câu 
kệ sâu sắc, thâm thúy về sự khổ trên cuộc đời; và thường ỦI 
an, chia sẻ băng cả tắm lòng đến với những phụ nữ có hoàn 
cảnh bị thương, bất hạnh. Đệ tử nữ của cô rất đông, cả tại 
gia và xuất gia. 


° Pháp cú 113: “ Yo ca vassasatam jïve apassam udayabbayam, ekãham 
JTvitam seyyo passato udayabbayam!” 
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Sau này, tỷy-khưu-nI Patacara được đức Phật tán thán, 
tuyên dương do nhờ đời sống mẫu mực, quy củ; là đệ nhất 
về thông luật và trì luật bên ni giới tương tự như tôn giả 
pali bên tăng vậy. 
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Chuyện kế rằng, tại kinh thành Sãvatthi có ông 
Mahãsuvanna là một bậc phú hào, gia tài, của cải không biết 
đề đâu cho hết nhưng lại hiễm muộn con cái. 

Một hôm, nhân đi tắm về, bên vệ đường, trông thấy một 
cây đại thụ, cảnh nhánh sum suê, ông tự nghĩ: “Nơi xanh tốt, 
um tùm, mát mẻ như thế này, chắc phải có một vị thân linh 
nhiều oai lực trân ngự!” Ông phú hộ bèn thuê người dọn dẹp 
sạch sẽ quanh gốc cây, cho trải một lớp cát trắng bên trong 
rồi xây một tường rào bảo vệ. Xong, ông trang trí thêm cờ 
ngũ sắc, thắp đèn sáng, sắm sanh một mầm lễ vật, dâng lên 
thọ thần, khẩn vái, cầu nguyện răng: “ Xin ngài hãy ban cho 
tôi một mụn con, trai hay gái cũng được, tôi sẽ tạ ơn lễ vật 
hậu hỹ, cúng tế hằng kỳ!” 

Quả là có “thần linh cảm ứng” thật, vì không bao lâu, vợ 
ông phú hộ thọ thai. Mừng quá, ông không tiếc tiền của mua 
thuốc thang cho bà bảo dưỡng thai nhi. Gần mười tháng sau, 
bà sinh hạ một cậu con trai. Ông Mahãsuvanna tự nghĩ: “ 
Nhờ ta chăm sóc, bảo hộ cây đại thụ, thần linh cảm kích mới 
cho ta đứa con cầu tự - vậy ta đặt tên nó là Pãla?. Thời gian 
sau, bả lại sinh thêm cho ông một quý tử nữa. Thế là đứa 


0 Nghĩa là bảo vệ, hộ trì, che chở. 
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con đầu, ông đặt tên là Mahäapala (Đại Hộ), đứa con sau 
được đặt tên là Cullapala (Tiêu Hộ). 

Khi hai trẻ lớn khôn, ông bà Mahasuvanna lựa chọn nơi 
xứng đáng để lập gia thất cho hai người nhưng họ chưa chịu. 
Tuy nhiên, trước khi mất, hai ông bả phân chia gia sản đồng 
đều cho cả hai để làm ăn sinh sống. Và họ đã chăm chỉ làm 
ăn, tài sản càng ngày càng tăng thịnh, tỏ ra xứng đáng con 
dòng cháu giống kế thế sự nghiệp của cha ông. 

Hôm nọ, khi đức Phật an cư ở Kỳ Viên - thì hằng ngày, 
cận sự hai hàng thường hay đến tịnh xá để cúng dường và 
nghe pháp. Hôm nọ, trưởng giả Mahãpäla trông thấy từng 
đoàn, từng đoản người nam nữ, già trẻ tay cầm vật dụng như 
trầm hoa, dầu đèn đủ loại tấp nập, đi chung một đường, 
chăng rõ họ đi đâu - bèn hỏi: 

- Quý vị đi đầu mà trông có vẻ vuI tươi vậy? 

- Chúng tôi đến Kỳ Viên tịnh xá. 

- Để làm gì vậy? 

Một người nói: 

- Rõ khổ! Hóa ra ông không biết một đức Chánh Đăng 
Giác đã ra đời rồi sao? 

- Quanh năm buôn bán làm ăn, tôi có biết gì đâu! 

- Vậy thì hãy cùng đi, ông bạn. Hãy đến đấy để cúng 
dường và nghe đức Phật thuyết giảng. 

- Vâng! Thế thì hãy cho tôi đi theo với! 

Thời pháp hôm ấy, đức Phật thuyết tuần tự từ bố thí, trì 
giới, nhân quả các cảnh trời, sự cám dỗ của ngũ trần cùng 
phước báu cao thượng của bậc xuất gia. 

Nghe xong, Mahäpala tự nghĩ: “Khi nhắm mắt lìa bỏ cõi 
đời này để đến một thế giới nào đó thì vợ con đều chắng thể 
đi theo mình; nhà cửa, tài sản, ruộng vườn đều phải bỏ lại; 
thậm chí cái xác thân này cũng không thể làm bạn đồng 
hành được nữa. Vậy thì có ích chi cái kiếp sống nảy cùng 
VỚI cái gánh nặng gia đình mà aI cũng phải còng lưng mang 
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vác? Như thời pháp mà ta vừa nghe thì đời sống xuất gia nhẹ 
nhàng và khoảng khoát như mây trời...” 

Khi mọi người lần lượt ra về hết, trưởng giả Mahãpäla 
đến quỳ bên chân Phật và xin xuất gia. 

Đức Phật hỏi: 

- Ông còn cha mẹ, vợ con, anh em gì không? 

- Chỉ còn một người em ruột, bạch đức Thể Tôn. 

- Vậy thì hãy báo cho người em biết trước khi xuất gia, 
này Mahapala! 

Vâng lời đức Phật, về nhà trưởng giả Mahãpäla nới 
chuyện với Cullapala: 

- Này em! Tất cả tài sản của nổi, của chìm, vật có tri 
giác và vật không có trI giác... nghĩa là toàn bộ châu báu, 
nhà cửa, ruộng vườn, tôi tớ súc vật... từ rày về sau, anh giao 
hết cho em được trọn quyền làm chủ. 

- Tại sao lại nói chuyện kỳ lạ như vậy? 

- Không kỳ lạ gì đâu. Em hãy cô gắng mà kế nghiệp tổ 
tiên. 

- Thế còn anh thì sao? 

- Anh sẽ xuất gia với đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Cullapala không chịu, cố găng dùng tình 
cảm để thuyết phục: 

- Từ lâu, anh chính là cha, là mẹ của em. Thân mẫu mắt, 
với tình thương, anh đã thay thế mẹ cho em nương tựa. Thân 
phụ mất, với sự đùm bọc, anh đã thay thế cha che chở cho 
em. Nếu anh bỏ nhà ra đi thì có khác nào em lại mất cha, 
mất mẹ một lượt nữa. Anh à, anh là bậc phú gia, tiền bạc tuy 
không hơn ai nhưng cũng “có máu, có mặt” trong kinh 
thành; sao anh không ở nhà, lây vợ, sinh con, đến chùa làm 
các công đức, bắt chước cận sự hai hàng của đức Phật cũng 
được vậy. 
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Thế là hai người nói chuyện rất lâu. Nhưng ông anh 
không thuyết phục được em mà ông em cũng không thuyết 
phục được anh. Người em bèn đấu dịu: 

- Thôi, anh xuất gia cũng được; nhưng hãy lập gia đình 
trước đã, đợi đến già hãy đi có lẽ tốt hơn vậy! 

Trưởng giả Mahapala mỉm cười: 

- Em nói vậy là lý sự cùn rồi. Xuất gia thì phải lựa chọn 
lúc còn trai tráng, thanh xuân khi sinh lực còn mạnh khoẻ 
mới học pháp, hành pháp được. Nếu lúc tuổi giả, sức yếu, 
đầu óc không còn minh mãn, lý trí không còn kiểm soát 
được cái run rấy, cái quờ quạng của cái chân, của cái tay... 
thì chỉ có việc ăn hại, làm khổ mọi người mà thôi. Chí anh 
đã quyết. Đừng lây những lý lẽ tình thường của thế gian mà 
ràng buộc, cột trói anh nữa. 

Thế là trưởng giả Mahäapäla bỏ đi, quay lưng với những 
giọt nước mắt của người em, sau đó, ông được thọ giới tỳ- 
khưu, chăm chuyên học pháp và luật, tính cần các công việc, 
bồn phận mà Tăng đã giao phó. Sống tại Kỳ Viên suốt năm 
năm, bên chân chư vị trưởng lão, ty-khưu Mahapäla được 
thầy thương, bạn mến về tư cách cũng như tánh hạnh. 

Hôm kia, sau an cư mùa mưa, tỳ-khưu Mahapala mạnh 
dạn lên đảnh lễ đức Phật và xin đề mục tu tập. Quán căn cơ, 
đức Phật giảng nói rất cặn kẽ về tứ niệm xứ và khuyên nên 
tỉnh tân, miên mật hành trì sa-môn hạnh. Vâng lời đức Phật, 
Mahäpala rủ thêm sáu mươi người bạn đồng tu, vừa mới 
xuất gia được một vải năm, rời Kỳ Viên tịnh xá, nhằm 
hướng bắc, đi mãi. Từ làng này sang làng nọ, từ rừng nảy 
sang rừng khác, đoản sa-môn này sông đời du phương. Mỗi 
buổi sớm, họ đi khất thực quanh vùng, có gì dùng nây, sau 
đó rút về nơi khuất tịch, tĩnh cư, tu tập. Thời gian gân một 
năm thâm thoắt trôi đi, mặc dầu giới hạnh và thiền định của 
họ khá tốt nhưng vẫn chưa tìm được sự an lạc cuỗi cùng. Họ 
lại ra đi. Hôm kia, cách kinh thành Sävatthi chừng một trăm 
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hai mươi do tuân, gặp một ngôi làng nhỏ gân biên giới, họ 
dừng chân nghỉ ngơi, sau đó đi trì bình khất thực. Dân chúng 
ở đây thấy một đoàn sa-môn tăng tướng trang nghiêm, lục 
căn thu thúc, họ rất kính trọng nên vật thực được họ cúng 
dường rất đầy đủ. Một người đàn ông ra dáng một phú hộ, 
sau khi đặt bát, cất tiếng lễ độ hỏi: 

- Thưa chư tôn giả! Chẳng hay các ngài định đi đâu vậy? 

Tôn giả Mahäpäla nhiều tuổi nhất, hạ lạp lớn hơn mọi 
người nên được xem như là trưởng đoàn, trả lời: 

- Chúng tôi đang đi tìm một nơi chốn thuận duyên để 
hành trì sa-môn hạnh, này thí chủ! 

- Thưa, một nơi chốn được gọi là thuận duyên ấy, nó 
gồm những điều kiện như thế nào, thưa tôn giả? 

- Thứ nhất, là nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không quá gần xóm 
làng mà cũng không quá xa xóm làng. Thứ hai, nơi ây có thê 
có hang động, các tàn cây lớn rộng, có thể làm thêm một số 
mái che bằng tre lá để có chỗ đỡ mưa, tránh năng. Thứ ba, là 
dân chúng quanh vùng có tâm biết bố thí, cúng dường để 
việc trì bình nuôi mạng không quá khó khăn. Chỉ cần có đủ 
ba điều kiện ấy thì được xem như là thuận duyên rồi, này thí 
chủ! 

Người đàn ông quỳ xuống, sụp lạy rồi nói: 

- Vậy thì xin thỉnh chư tôn giả ở đây với chúng con, là 
bóng mát nương nhờ cho chúng con. Ba điều kiện ấy, ở nơi 
này, xem ra là khá thuận lợi. 

Tôn giả Mahãpäla sau khi hội ý với chư tăng, gật đầu 
ưng thuận, rồi nói: 

- Cũng sắp đến kỳ an cư mùa mưa. Nói cách khác, chư 
tăng sẽ trú mưa ở đây ba tháng, không rõ thí chủ có biết bổn 
phận của mình lúc mời thỉnh chăng? 

- Thưa, biết khá rõ! Vì con thường hay lên xuống, buôn 
bán làm ăn ở Sãvatthi, rất nhiễu bạn bè, băng hữu của con đã 
là đệ tử của đức Tôn Sư. 
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- Tốt! Tôn giả Mahäpäla mỉm cười — Đây lại thêm một 
yếu tố thuận duyên nữa vậy. 

Nơi này có một ngôi rừng sầm uất, có nhiều hang động 
thiên nhiên, có hồ, có suối rất mát mẻ, thuận lợi cho môi 
trường sống. Càng vi diệu hơn nữa, người đàn ông phú hộ 
đã vận động mọi người trong làng, hùn góp công đức - nên 
chỉ non nửa tháng sau thì nơi đây đã có môt ngôi tịnh xá — 
thay cho giảng đường làm nơi họp tăng, cũng là chỗ hành 
thiền tập thể - tuy chỉ tranh tre nứa lá nhưng trông khá khang 
trang, tươm tất, rộng thoáng. Lại còn hàng chục cốc lá lác 
đác quanh sườn núi, bờ khe để chư tăng có chỗ tránh mưa, 
đụt năng, hành trì chỉ quán. Ngoài ra, việc trang trí nội thất 
như ngoạ cụ, tọa cụ, chum vại, dầu đèn, thảm lót nhà, thảm 
chùi chân... đâu đâu cũng chu đáo. Những công trình phụ 
như nhà vệ sinh, hầm đốt rác, nhà tắm có mái che... cũng 
được dân làng quan tâm đào đắp, ráp dựng trong khả năng 
của mình. Khi các công trình lớn nhỏ hoàn tất, bà con dân 
làng với sự dẫn dắt của ông phú hộ, làm một cuộc lễ đề dâng 
cúng tất thảy đến chư tăng. Họ tạo thuận duyên đến nỗi, chư 
tăng không cần phải làm bất cứ việc gì, chỉ có việc ôm bát đi 
trì bình, thời gian còn lại chỉ để dành cho sự tu tập. Chưa 
thôi, mới ở yên được một hôm thì một vị thầy thuốc giỏi tìm 
đến, nói là do ông phú hộ cắt cử đến để khám, bốc thuốc 
chữa trị tất cả bệnh cho chư tăng. Thấy không ai bệnh gị, 
ông thầy thuốc xin để lại tại tịnh xá một sô thuốc cảm mạo 
thông thường, nóng sốt, đau bụng, táo bón, tháo dạ, ngăn 
độc trùng như rắn, rít, bò cạp... để đề phòng. Khi đi, ông hẹn 
là cứ khoảng nửa tuân trăng ông sẽ ghé lại một lần, hãy cho 
ông được chăm sóc sức khoẻ cho chư tăng, đấy là một hạnh 
phúc. 

Cảm kích trước tắm lòng của ông phú hộ và dân làng, 
tôn giả Mahãpäla họp chư tăng ở tịnh xá, nói rằng: 
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- Tỉnh hình nảy xem ra có một tốt, một xấu. Một tốt, là 
vì ân nghĩa này sẽ giúp ta tu tập tốt, sẽ hoàn thành cứu cảnh 
sa-môn hạnh. Một xâu, cũng vì ân nghĩa này, nếu ta không 
chịu tu tập thì chắc chắn sẽ đi địa ngục. Chư vị hiền hữu 
nghĩ sao? 

Ai cũng gật đầu nói là đúng rồi, và nên tu tập tốt để đáp 
trả ân nghĩa. 

Tôn giả Mahäpäla nói tiếp: 

- Đầu con trăng này chúng ta lại vào mùa an cư rồi. Vậy, 
ngoài một số pháp hạnh đầu-đà mà chư hiền hữu đã thọ trì, 
có ai muốn phát nguyện thêm một pháp nảo nữa chăng? 

Có người đáp: 

- Mỗi người với các pháp đâu- đà đã thọ trì, ai cũng cảm 
giác là chưa trọn vẹn, còn khuyết thủng chỗ này hay chỗ 
khác, đâu dám phát nguyện thêm, thưa pháp huynh. 

- Thấy được vậy là tốt. Còn riêng tôi sẽ phát nguyện 
thêm pháp đầu-đà thứ mười ba — là ngăn oai nghi năm! Cầu 
chúc chư hiền hữu hoản thành sa-môn hạnh ngay trong mùa 
an cư này. 

Mọi người cất tiếng tán thán “sãdhu, sãdhu — lành thay”. 
Tôn giả Mahäpäla sách tấn thêm: 

- Sinh tử là việc lớn, chúng ta đừng buông lung, giải đãi 
nữa. Các cảnh của bốn đường ác sẽ hiện ra. Mà các cảnh 
giới cao sáng, thanh lương nó cũng hiện ra. Tùy theo tác ý, 
tư tưởng, sự hành trì, cái tâm dê duôi hay tinh cần của mỗi 
người. Hãy cố gắng lên, các bạn! Đề khỏi hỗ thẹn với ân 
nhân, thí chủ! 

Thế rồi, sau cuộc lễ vào hạ, chư tăng đọc tụng, ôn tập 
một số giới bổn đã được ban hành, mỗi người rút về liêu 
cốc, hang động riêng lẻ để tu tập. Cứ mỗi nửa tháng, họ gặp 
nhau tại tịnh xá chung đề sám hối, làm lễ uposatha, bàn một 
một vài việc tăng... Cuộc sống bình lặng và thanh bình như 
thế trôi qua. Ai cũng có thiền chứng, ai cũng tỉnh thục trong 
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nội quán. Riêng tôn giả Mahäpala vì tính cần quá mức mà 
cũng vì cả tháng ngôi thiền, ngăn oai nghĩ năm, không ngủ 
nên đôi mắt rất xốn xang, nước mắt chảy hoài, nhức buốt vô 
cùng. Tuy vậy, ông vân không bỏ cuộc, vẫn đi bát, vẫn hành 
thiền chăm chuyên cần mẫn. 

Hôm nọ, sảng sớm, chư tăng tụ hội ở tịnh xá trước g1ờ đi 
bát, thấy vắng mặt tôn giả Mahäpäla, có người tìm đến cốc: 

- Thưa pháp huynh, đã đến thời đi khất thực. 

Bên trong có tiếng VỌNØ Ta: 

- Vâng, vâng, tôi sẽ đi ngay! 

Khi xuống đến tận nơi, ai cũng thấy đôi mắt của tôn giả 
Mahapala đỏ hoe, nước rỉ ra ràn rụa , bèn hỏi — thì được đáp: 

- Không sao đâu! Tôi chỉ đau mắt chút đỉnh. 

Sau khi đi khất thực quanh làng trở về, chư tăng báo 
chuyện đau mắt của vị trưởng đoàn đến gia đình phú hộ - 
nên buổi chiều, người nhà của vị y sĩ tìm đến trao cho một 
loại thuốc rồi chỉ dẫn cách dùng. Đây là một loại thuốc nước 
rất công hiệu, chỉ cần rỏ ít giọt vào mũi”, năm yên một lát 
cho thuốc thấm, ngày vải lần là hết đỏ mắt, hết nhức mắt 
ngay. 

Nhận thuốc quý, nhưng tôn giả Mahäpala chân chừ, do 
dự. Nếu muôn rỏ thuốc vào mũi có hiệu quả là phải năm 
xuống, mà nằm xuống là phá vỡ “pháp đầu-đà ngăn oai nghỉ 
năm” đã thọ trì. Nghĩ vậy, tôn giả Mahäpala tự nói với mình: 
“Ta không thê phá bỏ pháp hạnh đầu-đà đã phát nguyện!” 
Nên tôn giả không năm, cứ ngôi nghiêng đầu lui sau một 
chút mà rỏ thuốc vào mũi. 

Hôm sau, lúc đi bát, tôn giả gặp vị y sĩ, ông ta hỏi: 

- Thuốc của tôi gởi, tôn giả đã dùng chưa mà trông đôi 
mắt vẫn còn đỏ hoe vậy? 

- Tôi đã dùng rồi, thí chủ! 


1 Ã _A ~ l ` ~* ^ - “4 
° Chỗ nào cĩng nói rỏ vào mũi, không phải vào mắt?! 
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VỊ y sĩ tự nghĩ: “Lạ chưa! Thuốc rỏ mắt của mình là một 
thần dược nỗi tiếng xưa nay, mà tại sao bây giờ không công 
hiệu kia!” Bèn hỏi: 

- Thế khi rỏ thuốc, tôn giả ngôi hay nằm? 

Hỏi ba lần, thấy vị tôn giả vẫn làm thính, không đáp, vị 
y sĩ lại nghĩ: “ Được rồi! Mình sẽ đến tận nơi quan sát là biết 
liền”. Buổi chiều vị y sĩ tìm đến cốc của tôn giả khi ngài 
đang đi kinh hành ngoài trời. Đưa mắt nhìn quanh bên trong, 
vị y sĩ thấy trông trơn, chỉ có môt tắm nệm cỏ vừa vặn chỗ 
ngôi, không hề thấy giường năm ở đâu cả. 

Biết chuyện gì đã xảy ra, vị y sĩ gặp tôn giả, cất giọng 
khân cầu, tha thiết: 

- Tôn giả ơi! Đừng làm như thế, không nên đâu! Hãy 
thương lấy cái thân mình một chút, tôn giả! Cái thân nó 
gánh cái tâm đấy! Có sức khoẻ khang kiện, đôi mắt có sáng 
thì việc hành đạo mới tốt, mới dễ dàng được! Hãy năm 
xuống khi rỏ thuốc, lúc ấy thuốc mới ngẫm vào bên trong 
được, tôn giả! Tôi van xin ngải đấy! 

- Thôi được rồi, cảm ơn thí chủ! Để tôi suy nghĩ lại xem! 

Nói thì nói thế, nhưng vị tôn giả này lại tự phản vấn: ' 
Này, hiền hữu Pãla ơi! Hiền hữu hãy nói cho ta biết, đôi 
nhục nhãn này so với pháp hạnh đã phát nguyện, cái nào quý 
trọng hơn?” Và rồi, vị tôn giả lại tự nói với mình: “Trong 
mù mịt trầm luân sinh tử, trải qua vô số kiếp giạt trôi vô 
định trong biên luân hồi, hiền hữu có khác nảo ở trong cảnh 
đui mù tăm tối? Trải qua thời gian ấy, biết bao nhiêu là đức 
Chánh Đăng Giác đã ra đời? Biết bao nhiêu là pháp và luật 
của chư vị - hiển hữu có thấy, dù chỉ chút ít? Rõ là hiển hữu 
có mắt mà cũng như đui mù mà! Bây giờ, với nhân duyên 
thù thăng, hiền hữu gặp được giáo pháp của Phật, nguyện 
hành tri theo con đường ây; và khi đã phát nguyện rôi, chắng 
lẽ nào hiển hữu lại thối thất, ngã lòng? Nếu đôi mắt này có 
tối tăm vĩnh viễn, nhưng lại có được tuệ nhãn, thấy được 
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pháp vô thường, vô ngã để giác ngộ, giải thoát — há không là 
sự đánh đôi quá nhiều lợi lạc hay sao? Vậy, dù mắt có bị 
mù, hiền hữu cũng không nên bỏ pháp”. 

Nghĩ thế xong, như đã quyết định, tôn giả mỉm cười, tự 
ngâm lên một bài kệ để nhắc nhở mình: 

“- Mắt đui thì cứ mặc 

Thân tàn cũng vậy thôi 

Chí ta giờ đã quyết 

Pháp hạnh chắng buông lơi 

Giữ tâm, không giữ mắt 

Thả chết, ngôi không nằm 

Tinh cần tu niệm xứ 

Minh sát, tuệ như chân!” 

Hôm sau, tôn giả vẫn ngôi như thế đề rỏ thuốc vào mũi 
rồi ôm bát đi vào làng. Vị thầy thuốc có tâm, đã đứng chờ 
đâu đó sẵn, thoáng nhìn rồi cất tiếng hỏi: 

- Lại thế nữa rồi! Tôn giả vẫn ngôi mà rỏ thuốc ư? 

- Đúng vậy, thí chủ! 

- Như thế thì cứ vẫn đau nhức? 

- Đúng vậy, thí chủ! 

VỊ y sĩ cất tiếng than: 

- Thôi rồi, vậy là nghẻ thây thuốc có tiếng thơm của tôi 
từ nay đồ sông, đồ biển. Thiên hạ sẽ nói rằng, thuốc chữa 
mắt của tôi từ nay không còn tác dụng. Vậy, nêu còn thương 
tôi, thì nễu có ai hỏi, xin quý ngài nói răng, tôi chưa từng 
cho thuốc vả ngài cũng chưa từng rỏ thuốc. Chúng ta chưa 
từng quen biết nhau. Tôi không có cách nào khác hơn. 

- XIn thí chủ yên tâm. Tôi sẽ im lặng và tôi sẽ không nói 
gì hết. 

Vị thây thuốc với sắc mặt buôn bã, quầy quả bỏ đi. 

Buối tôi, trước giờ hành thiền, tôn giả lại đọc kệ sách tấn 
mình: 

“- Thầy thuốc bỏ đi rồi 
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Diêm chúa chắng chê môi 
Mắt vô phương cứu chữa 
Sao còn dám dễ duôi!” 

Từ đấy, tôn giả tinh cần không mỏi mệt, không còn để ý 
cái đau, cái nhức của đôi mắt nữa. Mọi thấy biết, quan sát 
cảm giác, tri giác, tâm hành và nhận thức mỗi ngày thêm 
tinh tế, sắc bén. Thỉnh thoảng, ngài đi sâu vào thiền, an trú 
lạc định, châm dứt tất thảy cảm giác đau để nghỉ ngơi, tịnh 
dưỡng. Tuy nhiên, đến tháng thứ hai thì ngài thấy đôi mắt 
mình đã tối đen như mực. Sáng sớm, khi chư sư ở ngoài cất 
tiếng hỏi: 

- Thưa, đã đến giờ khất thực. 

Bên trong đáp: 

- Chư hiền hữu hãy đi đi! 

- Còn pháp huynh thì sao? 

- Mắt tôi không thây gì nữa rồi! 

Sau khi biết rõ sự thật, ai cũng đau lòng và thương xót. 
Ai cũng hứa đi hai bát để chu cấp vật thực hằng ngày. Gia 
đình ông phú hộ và cả dân làng, ai cũng khởi tâm chăm lo 
chu đáo cho vị tôn giả mắt mù của mình không thiêu thốn 
thứ gì. Thỉnh thoảng, tôn giả Mahãpäla vẫn nhắc nhở mọi 
người đừng buông lơi đề mục, bất cứ ngày hay đêm. Nhờ 
dân làng hộ độ chu đáo, nhờ tính cần, nhờ không giải đãi 
nên qua tháng thứ ba, tôn giả Mahãpäla đắc quả A-la-hán 
luôn với tuệ phân tích. Sáu mươi vị tỳ-khưu đồng đạo, lần 
lượt trước sau đều cùng tâm chứng và quả chứng. Chư vị 
thánh nhân biết tâm của nhau là ai cũng đã thành đạt cứu 
cảnh của sa-môn hạnh. 

Sau lễ ra hạ, chư vị đều muốn về Kỳ Viên đảnh lễ đức 
Đạo Sư. Tôn giả Mahapala khuyên mọi người hãy lên 
đường, còn ngài có thể tự lo liệu được. 

- Hãy đi cùng chúng tôi, thưa pháp huynh! 
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- Không! Tôn giả lắc đầu —- Tôi nay yêu đuối, mù loà, 
đường sá thì xa xôi, gian trở. Tôi mà đi thì vướng bận mọi 
người, tôi không làm thế được. Hãy cho tôi gởi lời đảnh lễ 
đức Đạo Sư, và nói rằng, chúng đệ tử nhờ hồng ân của ngài 
mà đã làm xong những việc cần phải làm! 

Thấy họ thành tâm, khẩn thiết quá, tôn giả nói tiếp: 

- Thôi, thể nảy vậy. Tôi có người em, trưởng giả 
Cullapãla, chắc chư hiền hữu đã biết. Hãy kế rõ tình trạng 
của tôi hiện nay cho em tôi biết, và nó sẽ tìm cách dẫn tôi 
về! 

Chắng biết sao hơn, họ đành chào từ giã. 

Ông phú hộ và cả dân làng đều bịn rịn lúc tiễn đưa. Và 
họ biết, họ không thể níu kéo những cánh chim trời. 

Ròng rã mấy tháng, đoàn sa-môn mới về đến Kỳ Viên. 
Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, họ kể về tình trạng mù mắt 
của tôn giả Mahapala với tâm bị cảm. 

Đức Phật nói: 

- Cái øì xảy ra cũng có nhân, có duyên của nó. Khi phải 
thời, Như Lai sẽ giảng giải trước đại chúng. 

Về phân trưởng giả Cullapäla, sau khi biết chuyện, ông 
rất đau xót. Suy nghĩ, bàn tính kỹ càng, ông trưởng giả gởi 
một đứa cháu trai trong họ tộc, tên là Tế Hộ, nhờ chư tôn giả 
cho học kinh luật rồi xuất gia sa-di. Suốt nửa tháng được 
chư tôn giả tận tình kềm cặp, hướng dẫn - sa-di Tế Hộ đã 
biết cách đi đứng, ngồi nằm, biết cách mặc y, mang bát, biết 
cách đi trì bình khất thực. Rồi họ chỉ đường cho sa-di Tế Hộ 
đến ngôi làng biên giới để đón tôn giả Mahäpäla trở về. 

Trong lúc chờ đợi, trưởng giả Cullapäla chu đáo kiếm 
tìm một mảnh đất không xa nhà quá mà cũng không xa Kỳ 
Viên tịnh xá, kiến tạo một tịnh thất giản dị, với ý nghĩ: “ 
Nếu anh ta vào sống ở tịnh xá thì sẽ phiền luy đến nhiều 
người. Vậy nên, ở chỗ này là phải lẽ, ta sẽ cho người kể cận 
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hộ độ chu đáo; khi cần, anh ta có thể nhờ người dẫn đến Kỳ 
Viên đề đảnh lễ đức Thế Tôn!” 

Kê chuyện về Tế Hộ. Đến nơi, sau khi cậu cháu nhận 
biết được nhau, vị sa-di ở lại nửa tháng, chăm lo quán xuyên 
mọi việc trong ngoài, đi bát trong làng, hết lòng phụng 
dưỡng người cậu mắt mù. Hôm kia, thấy tiết trời có vẻ tạnh 
ráo, mát mẻ, quang đãng, Tế Hộ thưa: 

- Cậu Cullapala ở nhà, sốt ruột, mong đợi sư cậu lãm! 
Vậy, ngày mai, cháu sẽ dẫn sư cậu lên đường về quê. 

Tôn giả Mahapäla im lặng, gật đầu nhẹ. 

Thế là sau khi chào từ giã dân làng, Tế Hộ Vai mang y 
bát, tay cầm đầu gậy, dẫn tôn giả Mahapala cầm ĐÔc gậy 
theo sau. Cứ mỗi sáng sớm, thây đúng giờ, sa-di Tế Hộ đi 
bát trong vùng, mang về, sớt một nửa vào bát cho sư cậu, 
còn một nửa mình thọ dụng. Trời chiều tối thì họ tìm một 
chỗ có mái che, hang động hay tàn cây nào đó để qua đêm. 
Ngày lại ngày qua đi như thế, hai cậu cháu chậm rãi lên 
đường, không có sự cô gì xảy ra. 

Hôm kia, đến một ngôi làng có tên là Katthanagara, họ 
dừng chân nghỉ ngơi... 

Bất chợt giọng hát xuân tỉnh của một sơn nữ từ đâu đó 
văng lại. Sa-di Tế Hộ ngây người ra, tay rời đầu gậy hồi nào 
không biết. Mê mẫn tâm thân, sa-di Tế Hộ cất Ølọng run run: 
“Sư cậu đợi cháu một lát, cháu trở lại ngay”. Nói thế xong, 
Tế Hộ nhắm hướng chạy đến chỗ cô sơn nữ. 

Lát sau, tiếng hát châm dứt. Không biết họ đã làm gì với 
nhau. Tôn giả Mahapäla suy nghĩ: “Ta vừa nghe tiếng hát 
luyễn lấy, véo von, lả lơi như gọi tình, rõ ràng là của một cô 
con gái nào đó tuôi đang còn xuân trẻ. Tại sao khi Tế Hộ bỏ 
đi một lát thì âm thanh kia lại ngưng lặng một cách khả nghi 
như thế?” Chợt nghĩ đến lời đức Phật dạy: “Này các tỳ- 
khưu! Như Lai biết chắc, là trên thế gian này, không có âm 
thanh nào có năng lực chiếm đoạt trái tim của người nam 
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bằng âm thanh của người nữ”°”. Thế là Tôn giả đoán chắc, 
ông sa-di đã phá giới rồi! 

Ngay lúc ấy, cái gốc gậy đưa đến tay tôn giả rồi một 
tiếng nói thoảng bên tai: 

- Sư cậu, bây giờ chúng ta lên đường thôi! 

Tôn giả không năm gậy, nghiêm sắc mặt: 

- Nãy giờ ông đi đâu? 

- Cháu... cháu đi một chốc thôi mà! 

- Mắt ta đui nhưng tâm ta sáng! Ông đang mặc y mả vừa 
làm điều xấu xa, hoen ô, không thể giấu ta được đâu! 

- Cháu... cháu... 

- Không cậu không cháu gì nữa hết. Con người ông đã 
dơ uê. Ta không năm gậy của một kẻ dơ uế như ngươi! 

Sa-di Tế Hộ cũng là kẻ không quen nói dối, vả ông ta 
cũng không hề biện bác gì cho mình, lặng lẽ cởi y, chỉ quàng 
sơ trên mình một tấm vải rồi nói: 

- Cậu trách cháu đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Cháu 
đâu có muốn xuất gia, vì thương cậu nên cháu mới xuất gia. 
Xuất gia để có tăng tướng chỉ để dẫn cậu về quê mà thôi. 
Bây giờ cháu đã xả y rồi đó, cậu nên để cháu dẫn đi! 

- Không, không bao giờ ta đi cùng ngươi nữa. Cứ để 
mặc ta. 

Tế Hộ năn nỉ: 

- Còn nhiều khoảng rừng lắm thú dữ và phi nhơn, sư cậu 
lại mù loà, nguy hiểm lắm! 

- Đừng lo cho ta. Ta sẽ lần mò từng bước một. Phi nhơn 
và thú dữ có thê xé xác ta, nhưng cái tâm phạm hạnh của ta 
thì chúng làm gì được! 

Nói thế xong, xúc động chánh pháp, tôn giả lại đọc lên 
liên tiếp hai bài kệ: 


f Angutara Nikãya I: “Nãham bhikkhave aññam cekasaddampi 


SamanupassamI yo evam purisassa cittam parIyadaya tifthati yathayidam 
bhikkhave 1thisaddoti”. 
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“- Dẫu đường Xa nguy hiểm 

Tối tăm, đôi mắt mù 

Thà thân này năm xuống 

Không đi củng người ngui 

Dẫu đường xa nguy hiểm 

Tối tăm, đôi mắt mù 

Thà thân này chết gục 

Không đi cùng người ngu!”? 

Nghe qua hai bài kệ, Tế Hộ vô cùng hoảng sợ, hối hận 
VÔ cùng, cất tiếng than đài: “ Ôi! Vì đam mê nhục dục, vì bị 
quyến rũ nhất thời, trong cái tâm trong sáng của cậu ta, ta là 
kẻ xấu xa đê tiện đến như thế ư? Ta là người ngu ư?2” Tế 
Hộ ôm mặt, khóc ròng rã rồi bỏ chạy mất dạng. 

Trong lúc ấy, tại cung trời Đao Lợi, Đề Thích thiên chủ 
thây bảo tọa của mình nóng ran lên, ông tự nhủ: “A! Có kẻ 
nào dưới trần thế có dã tâm truất phế ngôi vị thiên chủ để 
chiếm ngai vàng của ta đây!” ” Nghĩ thế xong, Đề Thích 
dùng thiên nhãn rà soát nhân gian, và câu chuyện của hai 
cậu cháu tôn giả Mahapala hiện ra trong võng lưới của ông. 
“Ô, ta phải giúp đỡ vị sa-môn phạm hạnh này - Đề Thích 
nghĩ tiếp - Nếu không, cái đầu của ta sẽ nứt bê thành bảy 


†°? 


mảnh đấy! 


°' Pali: Handãham hatacakkhusmi, kantäraddhãnamãgato, sayamãno na 
gacchami, natthi bale sahayata. Handanam hatacakkhusmI, 
kantaraddhanamasato, marIssamIi no gamissamI, natthi bale sahayata. 

2 Người “ngu” theo thuật ngữ kinh điển, khác nghĩ với tính từ ngu bây giờ. 
Phàm cái gì tốt đẹp, lành, hiền thiện được gọi là người trí - ngược lại các đức 
tính ấy gọi là người ngu! 

f? Ý nói cái tâm giữ gìn phạm hạnh của vị đại đức Mahapala vượt trội phước 
báu của Đề Thích thiên chủ. Dĩ nhiên, đúng là vậy rồi; nhưng ngay chính quả 
vị thiên chủ cao quý kia, đối với một bậc vô lậu - thì nó chăng khác gì đồng 
phân, hầm bệnh! 
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Thế rồi, giả dạng một thường nhân, Để Thích hiện 
xuống ngay bên cạnh, dẫm mạnh bước chân trên đất nghe 
thành tiếng. 

Tôn giả Mahapala hỏi: 

- Ai đây? 

- Tôi, tôi đây! Chỉ là một khách lữ hành. 

- Ra là một thiện nam. Vậy ông đi đâu đó? 

- Tôi trên đường về kinh thành Sãvatthi. 

- Vậy thì ông bạn cứ đi đi. Chúc đường xa mạnh gIỏi. 

- Cảm ơn! Thế tôn giả đi về đâu? 

- Ta cũng đến nơi đó, ông bạn! 

- Thế thì hay quá, chúng ta cùng chung đường. Ngài hãy 
đi cùng tôi cho vui. 

- Mắt ta bị mù. Ta sẽ gây nhiều khó chịu, phiền phức 
cho ông bạn lắm, không nên đâu. 

- Không sao mà! Tôi cũng là kẻ nhàn hạ, thánh thơi, 
chẳng có việc gì phải gấp gáp. Vả lại, ngài biết không, sống 
giữa cuộc đời, thỉnh thoảng cũng nên làm một vài việc lành 
để nương tựa cho mai sau! Thôi, không lý sự nữa, hãy đi 
cùng tôi để tôi còn bòn được chút ít phước báu chứ! 

“Hóa ra là một người tốt, một quý nhân rất hiểu biết, có 
tâm lòng lại còn có đức khiêm tốn nữa!” — Nghĩ thế xong, 
tôn giả đáp: 

- Vậy thì tốt! Ta sẽ làm phiền thiện hữu đó! Hãy cầm lấy 
đầu gậy của ta. 

Đề Thích cầm đâu gậy, dùng phép thâu ngắn đường, nên 
mới đi chưa được bao lâu, kinh thành Savatthi đã hiện ra. 
Tôn giả Mahapala nghiêng tai lắng nghe tiếng NBƯỜI CƯỜI 
nói lao xao, tiếng xe ngựa, xe bò, tiếng rao hàng, tiếng âm 
nhạc vọng ra từ đền tê... ngạc nhiên, cất tiếng hỏi: 

- Những âm thanh này rất quen thuộc, chăng lẽ chúng ta 
đã tới một thành phố? 
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- Đúng vậy, thưa tôn giả! Chúng ta đã về tới kinh thành 
Sãvatthi rồi đó. 

- Lẽ nào như vậy được? 

- Vâng, vì tôi biết một con đường tắt, thưa ngải sa-môn. 

Tôn giả Mahäapala tự nghĩ: “ Đây đúng là việc làm của 
một vị trời nhiều oai lực, nhưng mả người ta muốn ẩn 
danh!” — bèn nói: 

- Võ cùng tri ân thiện hữu! 

Đế Thích dẫn Mahapala đến tịnh thất mà trưởng giả 
Cullapala làm sẵn, vào bên trong, năm tay dìu tôn giả ngôi 
xuống trên nệm cỏ rồi biến mất. Đế Thích lại biến hình 
thành một người bạn thân của trưởng giả Cullapäla, tìm đến 
nhà, kêu lớn ngoài cửa: 

- Cullapala ơi! Cullapala ơi! 

- Chi vậy, ông bạn? 

- Mừng cho bạn. Thế là anh em lại được trùng phùng! 

- Chuyện gì? 

- Hóa ra bạn chưa biết sao? Tôi vừa thấy ông sư 
Mahãpäla đang ngồi nơi tịnh thất của bạn đó! 

Trưởng giả hay tin như thế, tức tốc bươn bả đi đến tịnh 
thất, nhưng ngạc nhiên, khi quay lại thi ông bạn kia đã biến 
đi đâu mất. Đến nơi, thấy tôn giả Mahapala gầy ốm, xanh 
xao, hai con mắt sâu đen mà không kèm chế được cảm xúc, 
cứ ôm chân ông anh mà khóc ròng rã. 

Tôn giả Mahapala mỉm cười: 

- Ông đã khóc xong chưa? 

- Em thương sư anh quả! 

- Ngược lại, ta lại thương em còn hơn thế nữa. Mắt ta 
mù nhưng tâm ta sáng, ta thấy đường đi lỗi về, còn em thì 
vẫn đang con mịt mù trong đêm đen sinh tử. Hãy cô gắng 
sông đời một cận sự hiền thiện em nhé! 

- Thưa vâng! Em sẽ không làm sư anh thất vọng đâu. 

- Ừ, vậy là tốt! 
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Im lặng một lát, tôn giả Mahapala kế lại chuyện Tế Hộ 
rỒi nói: 

- Vì lý do ấy, ta đã đuôi nó đi, em có phiền lòng không? 

- Không! Nó đã tỏ ra không xứng đáng. Nó phải được 
dạy bảo nghiêm khắc hơn nữa kìa! 

- Cảm ơn eml 

Sau cuộc nói chuyện ấy, trưởng giả Cullapäla thu xếp 
cho hai thiểu niên gia nhân được xuất gia sa-dI, ở bên cạnh 
tôn giả để chăm lo mọi sự. Ngày ngày, cả hai đi trì bình khất 
thực, dành một phân để dâng lên tôn giả, thì giờ còn lại, họ 
làm mọi việc trong ngoài như những đây tớ trai cần mẫn 
nhất. Thương tình thân phận của cả hai, tôn giả Mahäapäla 
thường nói pháp và luật, giảng dạy nhưng bước sơ cơ cho họ 
tu tập. Lâu lâu, tôn giả nhờ họ dẫn đường vào Kỳ Viên tịnh 
xá để đảnh lễ đức Phật và vẫn an sức khỏe của ngài. 

Sáu mươi vị A-la-hán bạn cũ, thỉnh thoảng ghé thăm, 
thây tôn giả Mahãapäla có người em quý báu, chăm lo cho 
như vậy cũng yên tâm. 

Hôm nọ, có một nhóm tỳ-khưu phương xa đến, nghe 
tiếng tôn giả tu hành tinh tân quyết đắc quả A-la-hán đến nỗi 
bị mù mắt nên họ dự định ghé thăm nhân vật có ý chí sắt đá 
ây. Tuy nhiên, một trận mưa lớn đã tạo nên trở ngại nên họ 
hẹn nhau vào sáng hôm sau. 

Tôn giả Mahapala, theo lệ thường, do tỉnh tấn đã trở 
thành thói quên nên sáng sớm tinh sương nào, ngài cũng đi 
kinh hành trên lỗi mòn xung quanh cốc. Tuy nhiên, ngài 
không biết là do trận mưa đêm qua đã làm cho những con 
mối cả đàn cả lũ rụng cánh đầy trên đất. Lại nữa, có những 
vũng nước ngập làm cho giun ngộp thở nên chúng cũng bò 
loän ngoăn lên những đám đất khô ráo. Tôn giả của chúng ta 
cứ vô tư lui tới nên dẫm đạp chúng chết la liệt trên đường 
kinh hành. Những vị tỳ-khưu phương xa đến nhằm lúc hai 
sư sa-di chưa quét dọn kịp. Họ hỏi vị sa-di: 
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- AI vừa đi kinh hành trên con đường này? 

- Thưa, thây của chúng tôi, tôn giả Mahãpäla! 

Họ la toáng lên: 

- Coi kìa! Chư hiển giả hãy coi hành trạng của ông sư 
mắt mù này? Ông ta đã giết hại không biết bao nhiêu là 
chúng hữu tỉnh. 

Sự việc, sau đó được chư tăng phản ánh lại với đức Phật, 
ngài hỏi: 

- Các ông có thây tận mắt ông sư Mahãpäla giết những 
con mối vả những con giun ấy không? 

- Thưa, không thấy. 

- Các ông không thấy như thế nào thì “con trai” của Như 
Lai không thấy cũng y như thế. Các bậc lậu tận không bao 
giờ còn tư tác, còn cố ý, chủ ý giết hại bất kỳ một chúng 
sanh nào. Ngoài ra, con trai của Như Lai còn đề lại một bài 
học về phạm hạnh, tròn sáng, không tỳ vết như mảnh trăng 
trong øiữa bầu trời quang rạng không mây! 

Hội chúng yên lặng như để thấu hiểu sự xác định của 
đức Tôn Sư răng, tư tác (cetan3) là nghiệp, không có tư tác 
không có nghiệp; lát sau có vị hỏi: 

- Tôn giả Mahapala có nhân duyên sâu dày, có căn lành 
vi diệu mới đắc được đạo quả A-la-hán, nhưng tại sao còn bị 
quả mù mắt, bạch đức Thế Tôn? 

- Nhân nào thì quả nấy, này chư tỳ-khưul 

Do đại chúng tò mò không biết nghiệp quá khứ của tôn 
giả Mahäpäla như thế nào nên đức Phật đã vén bức màn sinh 
tử như sau: 

“- Vào một thuở xa xưa, có một ông y sĩ du phương, đi 
khắp các nơi từ thành thị đến thôn quê để hành nghề nuôi 
mạng. Hôm nọ, gặp một phụ nữ đau mắt, ông hỏi: 

- Có phải mắt của bà chị có vẫn đề phải không? 

- Thưa phải! Tôi bị xốn xang, đau nhức, ngại rằng đến 
lúc nào đó tôi sẽ không còn thấy đường nữa. 
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Sau khi xem xét một hồi, vị V SĨ nÓI: 

- Nếu tôi chữa trị lành mắt cho bà chị - thì vẫn đề trả tiền 
công như thế nào? 

Người đàn bà mau mẫn nói: 

- Ôi, trời ơi! Nếu thầy mà chữa lành mắt cho tôi thì tôi 
tình nguyện đưa cả con gái đến làm tôi mọi cho thầy suốt 
đời. 

- Được lăm! Cứ hứa thế nhé! Đừng thất hứa đó. 

Nói thế Xong, VỊ y Sĩ liền bào chế tức khắc một loại 
thuốc nước rỏ mắt trao cho người đản bà. Kỳ diệu làm sao, 
về nhà, bà chỉ cần rỏ vào mắt một lần thì mắt liền sáng, 
không còn xốn xang, đau nhức nữa. Bân thân, bà suy nghĩ: “ 
Minh đã trót hứa đem cả con gái đến nhà ông ta làm tôi đòi, 
nhưng e rỖi sẽ không tránh khỏi bị hành hạ, ngược đãi. Chi 
bằng mình kiếm lời tráo trở phủ nhận chuyện ấy là xong!” 

Khi vị y sĩ đến nhà thăm bệnh tình, hỏi răng: “Mắt bà 
chị hôm nay ra sao?” Người đàn bà đáp: “Lúc trước thì chỉ 
đau sơ sơ, nhưng khi rỏ thuốc của thây rồi thì nó đau nhức 
hơn thế nữa. Thây báo hại tôi rồi!” VỊ y sĩ do biết thuốc 
mình bào chế là thuốc thần, lại nữa, tỉnh mắt quan sát thì 
biết ngay sự tráo trở của mụ ta, bèn nghĩ: “Ta không cần tiền 
công của mụ, nhưng tâm địa dối láo ấy sẽ bị trồ quả, ta sẽ 
làm cho đôi mắt của mụ ta đui mù luôn!” Bèn nói: 

“- Nếu vậy thì tôi sẽ đổi cho bà chị một loại thuốc thần 
diệu hơn, loại thuốc này không những mắt sáng mà còn sáng 
hơn mắt của người bình thường nữa”. Thế rồi, ngay tại chỗ, 
vị ý sĩ bào chế thuốc mới và trao cho người đàn bà với nụ 
CƯỜI: 

- Chịu khó rỏ vào mắt chỉ một lần thôi cũng phát sanh 
hiệu quả”. 

Và đúng là hiệu quả thật! Sau khi người đàn bà rỏ vào 
mắt mình loại thuốc mới ấy - thì mắt bà liền bị tối tăm vĩnh 
viên. 
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Này chư ty-khưu! VỊ y sĩ thuở xưa chính là Mahapala 
hiện nay đó! Cái nghiệp ác xưa làm mù mắt người, nó cứ 
đeo đăng, chạy đuổi mãi theo con trai của Như Lai từ kiếp 
này sang kiếp khác, cho đến tận bây giờ. Nó không chịu 
buông tha đâu. Nghiệp ác luôn chạy theo người làm ác giống 
như bánh xe luôn luôn lăn theo sau lưng con bò kéo xe vậy. 

Rồi đức Thế Tôn kết thúc bằng bài kệ: 

“. Các pháp, tư tác” dẫn đầu 

Tư tác, chủ ý bắc cầu đưa duyên 

Nói, làm xấu ác, chăng hiền 


Bánh xe bò kéo, khô liên theo sau!” 


Theo Abhidhamma thì ý (mano), thức (viãñãna), tâm (citta)... đồng nghĩa; 
nhưng tôi chọn dịch là tư tác (cetanä) — vì tư tác mới là nghiệp. Từ trước đến 
nay, nhiều nơi bảo tác ý (manasikãra) là nghiệp; không phải vậy, tác ý mới 
chỉ là hướng tâm, như bánh lái của chiếc thuyền. Trong 7 biến hành tâm sở 
(Duy Thức chỉ có Š5): Xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, nhất tâm, mạng căn — thì 
chính tư (tư tác-cetan3) mới quan trọng, mới tạo nghiệp; sau đó, các lộ trình 
tâm mới khởi theo — chúng đồng khởi. Tuy nhiên, nếu dịch là tâm hay ý đều 
không sal, vì ý, tâm, tư tác - được coi là tâm - và các pháp (dhamm), hai từ 
đầu trong câu kệ, chính là những tâm sở (theo chú giải). 

'' Pháp cú I: Manopubbagamã dhammã, manoset(hã manomayäã, manasä ce 
padutthena, bhasati vã karotI va, tato nam dukkhamanvetI, cakkamˆva vahato 
padam (Kinh lời vàng). 
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Con Ngỗng Oan Nghiệt 


Suốt trong mấy ngày hôm nay, tại tịnh xá Kỳ Viên và ở 
trong kinh thành Sãvatthi không ngớt bàn tán xôn xao 
chuyện người thợ ngọc, một cận sự nam lại tra tấn vị thầy 
của mình là trưởng lão Tissa cho đến gần chết. Nguyên do là 
người thợ ngọc nghi ngờ trưởng lão Tissa đánh cắp viên 
ngọc ma. Người ta vô cùng xót thương trưởng lão, và họ 
cũng mạt sát tên thợ ngọc tàn bạo, nhẫn tâm không hết lời. 

Đầu đuôi câu chuyện là như sau: 

“- Có một gia đình thợ ngọc, là đệ tử của trưởng lão 
Tissa, vốn hay đặt bát cho ngài suốt mười hai năm trường 
với tâm tịnh tín sâu xa. Cứ mỗi buổi sáng, hình bóng của 
trưởng lão đối với gia đình này đã trở nên thân thuộc; họ 
phụng dưỡng vật thực và chăm lo tứ sự cho ngài như con cái 
đối với cha mẹ vậy. 

Hôm nọ, sau khi thọ nhận vật thực từ người vợ của g1a 
chủ, trưởng lão không vội đi ngay mà ghé vào nhà nghỉ 
chân. Người thợ ngọc lúc ấy đang xắt thịt làm món ăn gì đó, 
thây trưởng lão đi vào, ông vội vã đứng dậy, định rửa tay, 
mặc áo để nghĩnh tiếp. 

Trưởng lão xua tay: 

- Ông cứ làm việc tự nhiên đi. Tôi chỉ ngôi một lát. 
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Vừa nói thế xong, thì ngoài cửa một viên quan thân tín 
của đức vua Pasenadi bước vào, trao cho người thợ ngọc 
một viên ngọc man rồi nói: 

- Ông hãy mài giữa viên ngọc này cho bóng loáng, sau 
đó, xoi một lỗ nhỏ dùng để xâu chỉ vàng. Cần thận làm cho 
khéo đó, tội chém đầu như chơi, nhớ nhé! 

Ông thợ ngọc thò tay nắm viên ngọc ngắm nghía, nói 
với viên quan thân quen: 

- Đẹp thật! Qua tay tôi thì phải biết! Làm gì mà doạ 
chém đầu hở ông bạn? 

Viên quan cười xoà: 

- Nói giỡn vậy mà! Từ khi theo Phật đến giờ, đức vua 
của chúng ta anh minh và hiền thiện hơn trước nhiều. 

Khi từ giã, viên quan cận thần không quên quay lại xá 
chào trưởng lão Tissa trước khi bước ra cửa. 

Người thợ ngọc do tay đang dính máu nên ông ta đặt 
tạm viên ngọc trên nắp hộp rồi bước vào nhà sau để rửa tay. 
Trưởng lão Tissa vừa dợm đứng dậy thì một con ngỗng từ 
đâu đó lao vụt tới. Do máu dính trên viên ngọc, con ngỗng 
nghe mùi, tưởng lả cục thịt nên nó đớp và nuốt vào bụng 
ngay. Chuyện xảy ra nhanh quá, trưởng lão thấy mà không 
cản ngăn kịp. 

Biết tình hình nghiêm trọng, trưởng lão ngôi ngay ngắn 
trở lại, định tâm một lát để sẵn sàng nhận chịu cái gì xảy đến 
cho mình. 

Người thợ ngọc trở ra, không trông thấy viên ngọc trên 
nắp hộp nữa nên lớn tiếng hỏi mọi người trong gia đình: 

- Có ai lẫy viên ngọc không? 

Người vợ, con cái và đám gia nhân chạy ra, ai cũng trả 
lời là không lẫy và cũng không biết. 
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Sau khi cật vẫn người này, người kia một hồi, biết rõ họ 
chưa hề thấy viên ngọc, huông nữa là lẫy cắp nên ông ra sau 
nói nhỏ vào tai bà vợ: 

- Vậy chăng có ai lấy. Người khả nghi nhất chính là 
trưởng lão của chúng ta, phải không? 

Người vợ sợ hãi nói: 

- Không đâu! Chắc chăn là không phải đâu. Suốt mười 
mây năm trường, chúng ta hộ độ cho trưởng lão, chúng ta 
chưa hề thấy ngài phạm một lỗi nhỏ về giới luật cũng như 
đức hạnh. Ngài sống thiểu dục, tri túc, chưa bao giờ gợi ý tà 
mạng ham muốn một vật gì! 

- Ta cũng biết vậy, nhưng ta phải hỏi cho ra lẽ! 

Người thợ bước ra, đến trước mặt trưởng lão, nói: 

- Bạch trưởng lão! Viên ngọc hồi nãy con để trên nắp 
chiếc hộp này, ngài có thấy phải không? 

- Đúng vậy, ta có thấy, này ông thiện naml 

- Bây giờ con không thấy nó ở đấy nữa, vậy ngài đã lẫy 
cất đi phải không? 

- Không, ta không có lẫy cất, này ông thiện nam! 

Người thợ bắt đầu nóng, lên giọng: 

- Bạch trưởng lão! Rõ ràng ở đây không có ai khác, 
ngoài con, ngài và viên ngọc. Vậy, ngoài ngài ra thì aI vào 
đây mà lây viên ngọc? Xin ngài hãy hoàn trả lại chol 

Trưởng lão Tissa biết là người thợ ngọc nói đúng, nhưng 
ngải không thể vì bảo vệ mình mà chỉ ra thủ phạm là con 
ngông được. Nói ra thì khác gì mình giết nó. Trưởng lão 
nghĩ thầm trong tâm thêm nữa răng: “Đức Chánh Đăng Giác 
của chúng ta đã bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp 
hành ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Biết bao 
nhiêu kiếp ngài đã xả thân, lóc da, xẻ thịt, đôi khi hy sinh cả 
mạng sống để cứu độ chúng sanh... Còn ta thi sao nào? Một 
chút nhận chịu sự oan khuất này mà cũng không vượt qua 
được hay sao?” 
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Nghĩ thế xong, trưởng lão Tissa ôn tôn nÓI: 

- Một cận sự nam nữ xứng đáng sống trong giáo pháp 
của đức Thế Tôn, họ không có sát sanh, không trộm cấp, 
không tà hạnh, không vọng ngữ... huỗng hồ gì ta là một vị 
tỳ-khưu, này hỡi ông thiện nam! Ta không nói dối đâu. Ta 
không hè lẫy cắp! Các ngươi biết đấy, dù một cây kim, một 
sợi chỉ, đệ tử đức Tôn Sư cũng không hề khởi tâm xâm 
phạm... 

Người thợ ngọc ruột rối như tơ vò, cứ đi lui đi tới, gãi 
đầu gãi tai, phân vân, bất quyết. Ông kính trọng trưởng lão 
nhưng việc mất viên ngọc lại là một đại họa! 

Ông lui ra sau, bàn với vợ: 

- Ông ấy không lẫy cắp thì ai vào đây nữa? Chắc ta phải 
tra khảo ông ta thôi! 

Bà vợ lại cản ngăn: 

- Đừng làm thế, không nên, tội chết! Hay là mình bán cả 
gia tài rồi đi ở đợ cho người để bôi hoàn viên ngọc ấy lại 
cho đức vua? 

- Bà tưởng là đền được ư? Viên ngọc ấy là vô giá. Cả gia 
sản của ta đã là cái thá gì? ĐI ở đợ cả trăm năm nữa cũng 
đừng mong mà trả đủ! Ta đành phải nặng tay thôi! 

Rồi người thợ ngọc cắn răng bỏ qua sự cản ngăn tha 
thiết của người vợ, bước ra ngoài với sợi dây thừng, mạnh 
tay niềng đầu trưởng lão Tissa đến bảy vòng. Ngài cứ ngôi 
im chịu trận. Người thợ ngọc lây cái chày gỗ gõ liên tu bất 
tận lên đầu trưởng lão, vừa gõ vừa hét lên: 

- Có khai ra không? Lấy cắp viên ngọc để đâu? 

Từ đầu và hai tai trưởng lão máu xôi xả chảy ra thành 
dòng, hai mắt của ngài gần như là lòi tròng ra ngoài; mặc 
dầu thọ khổ khốc liệt, ngài vẫn im lặng chịu đựng và khởi 
niệm tâm từ. Trưởng lão còn nghĩ: “Người thợ ngọc không 
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có lỗi, ta không có lỗi, cho chí con ngỗng cũng không có lỗi; 
tất cả âu là do nghiệp của chúng sanh!” 

Máu chảy lan thấm xuống đất, con ngỗng lại đánh mùi, 
chạy đến uống máu. Sẵn cơn giận như đang bốc lửa trong 
đâu, người thợ ngọc lẫy chân đá mạnh con ngông rồi hét: 

- Cả mảy nữa! Cũng chết cho luôn thê! 

Cái đá quá mạnh của người thợ ngọc làm cho con ngỗng 
chết tức khắc, năm sóng soải ra đất. 

Khi thấy con ngỗng năm bắt động, trưởng lão Tissa cố 
găng huy động toàn bộ sức lực, cất giọng thêu thảo: 

- Này ông thiện nam! Làm phiền ông, xin ông hãy khởi 
tâm bi nới lỏng mấy vòng dây đang xiết cứng trên đầu ta để 
ta có thể nghiêng đầu xem con ngỗng kia đã chết thật hay 
chưa? 

Người thợ ngọc nới dây, nói chì chiết: 

- Rồi ông cũng chết thê thảm như nó vậy đó! 

Sau khi quan sát kỹ, biết con ngỗng đã chết, trưởng lão 
TIssa mới thở dài nói: 

- Chính nó! Chính con ngỗng kia đã nuốt viên ngọc 
mani vào trong bụng đó, này ông thiện nam! Nếu nó mà 
chưa chết thì ta không thê nói cho ông biết chuyện ấy đâu. 

Kinh hoàng, người thợ ngọc hối hả lấy dao mồ bụng con 
ngông, và quả nhiên, viên ngọc được tìm thấy rõ ràng trong 
bao tử nó. Khi thấy rõ sự thật rồi, tâm thần người thợ ngọc 
trở nên bán loạn, hoảng hốt; nghĩ đến cái tội của mình, ông 
lạnh toát cả người rồi run bần bật, quỳ sụp dưới chân trưởng 
lão và khóc ròng rã. 

- Xin trưởng lão xá tội lỗi cho con! Tội của con là tội địa 
ngục khi dám xâm phạm đến thân thể của ngài. 

Trưởng lão điều hòa hơi thở, mở lời trấn an: 

- Đây chẳng qua là nghiệp nhân và nghiệp quả trong 
vòng sinh tử luân hồi của chúng sanh mà thôi. Ta tha thứ 
cho ông trôi đó. 
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Người thiện nam lại năn nỉ: 

- Nếu ngài đã tha thứ cho con thì từ rày về sau, ngài cứ 
đến đây thọ nhận vật thực như lệ thường. 

Trưởng lão Tissa lảo đảo đứng dậy, điều hòa hơi thở rồi 
chậm tãi nói: 

- Ta tha thứ cho ông, nhưng từ rày về sau, ta sẽ không 
bước chân vào nhà của bất cứ một cận sự nam, cận sự nữ 
nào nữa. Quả thật, ta đã thấy rõ tội lỗi sẽ phát sanh do quen 
biết, do thân cận, do ở bên trong của từng ngôi nhà. Ta sẽ đi 
khất thực nếu chân còn khoẻ; và đối với ta, không có một 
ngôi nhà nảo trong kinh thành này để ta phải chọn lựa nữa. 
Hãy cứ để tùy duyên, ta không hứa một điều gì hết. Rồi 
trưởng lão đọc lên một bài kệ: 

“- Cứ mỗi nhà một ít 

Cơm bánh ta xin ăn 

Nuôi mạng, không lựa chọn 

Sức khỏe, tùy đôi chân!”9) 

Do bị tra tấn quá sức chịu đựng của con người, do bị 
chân thương sọ não, trưởng lão Tl1ssa đi trì bình khất thực 
được mây hôm, biết mình thọ và nghiệp đã chấm dứt, ngài 
an nhiên thị tịch Niết-bàn trước không biết bao nhiêu sự 
kính trọng, ngưỡng mộ cũng như thương xót của chư tăng và 
mỌI người. 

Đức Phật đúc kết câu chuyện tại Kỳ Viên tịnh xá, ngài 
tán thán hạnh nhẫn nhục ba-la-mật của vị thánh đệ tử, là tâm 
ương sáng cho các vị hữu học. 

Khi đại chúng muốn biết sanh thú mai hậu của những 
nhân vật trong câu chuyện, đức Phật cho biết thêm: 

- Con ngông chết, tức khắc tái sanh vào bụng của bà vợ 
người thợ ngọc (?). Bà vợ, cuối đời sẽ sanh lên thiên ĐIỚI. 


®) Dịch thoát từ kệ Päli: “Paccati munino bhattam, thokam thokam kule kule, 
pIndikäya carIssamn, atthi Janghabalam mamati”. 
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Người thợ ngọc, dù đã sám hồi nhưng cũng bị trả quả địa 
ngục theo với tội tương ứng của ông ta. 

Đúng như bài kệ sau: 

. Một số sanh thú thai bào 

Bốn đường đau khổ đón chào ác nhân 

Người lành, thiên giới du nhàn 


Còn người vô nhiễm, Niêt-bàn tĩnh cư”t°”. 


°? Pháp cú 126: “Gabbhameke uppajjanti, Nirayam pãpakammino, saggam 
sugatino yantI, pariNIbbantI anasaväa”. 


78 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt 


CHO XIN HẠT CẢI 


Cho Xin Hạt Cải 


VỊ ty-khưu-nI này đã có căn duyên sâu dày từ quá khứ, 
là cô công chúa thứ năm trong bảy chị em như đã kê trong 
nhiều truyện trước. Do phước báu bất đồng, cô sinh ra trong 
thời đức Phật Gotama, tại kinh thành Savatthi ở một gia đình 
triệu phú bị sạt nghiệp, tài sản bị khánh tận nên đời sống vật 
chất vô cùng khó khăn. Từ nhỏ, cô tên là GotamI, nhưng do 
có một thân hình gầy gò, mảnh khánh (kisa) nên mọi người 
thường gọi là KIsa-Gotam. 

Lớn lên, về nhà chồng, ngoại trừ được chỗng thương yêu 
còn mọi người ai cũng không ưa cô, khinh ghét cô vì là con 
nhà nghèo. Tuy nhiên, khi cô sinh được một đứa bé trai kháu 
khinh, dễ thương thì ai cũng thay đối thái độ. 

Nhìn đứa bé biết đi, biết chạy, bụ bẫm, hồng hào, xinh 
đẹp, cô rất được an ủi, là niềm vui cho cô, niềm tự hào của 
cô. Tuy nhiên, từ trong sâu thăm tâm hồn, cô đã chớm nở 
một nỗi buôn: “Trước đây họ khinh ghét ta, đối xử với ta 
không ra gì; nhưng khi sinh cho họ một đứa bé trai mạnh 
khỏe, kháu khinh, đẹp như thiên thân thì họ thay đôi thái độ. 
Hóa ra, tâm địa con người là như thế sao?!” 

Nhờ nuôi dưỡng chu đáo, nhờ sự chăm sóc tế nhị của 
người mẹ, đứa bé ngày càng ngoan ngoãn, dễ thương, được 
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mọi người yêu quý, nâng bồng, cưng chiêu như bảo vật. 
Riêng nàng, nàng biết rõ, nó chính là mạng sống thứ hai của 
nàng vậy. 

Tuy nhiên, vô thường không vị nề một ai. Hôm kia, 
đùng một cái, một căn bệnh câp tính, không rõ nguyên do, tử 
thần lạnh lùng vả tàn nhẫn lấy lưỡi hái đoạn lìa mạng sông 
của đứa trẻ chẳng chút xót thương. Như điên như cuông, cô 
Kisä-GotamI, ăm bồng xác đứa nhỏ trên tay đi lang thang 
khắp hang cùng, ngõ hẻm nhờ người cứu chữa! Cô không tin 
nó đã thật sự chết. Ai cũng đưa mắt cám cảnh thương hại, 
nhưng thuốc nào có thê cứu được xác chết? 

Có một lão trượng, một người hiển, thoáng nhìn qua đã 
biết rõ cô gái trẻ vì thương con nên đã bấn loạn tâm thân rồi, 
mọi lời khuyên đều vô ích. Trên thế gian này, có một người, 
có thê cảm hóa, chuyên hóa trạng thái rỗi loạn tâm lý của cô 
được, bèn nói: 

- Này con gái! Hãy đi đến đại tịnh xá Kỳ Viên. Đức Thế 
Tôn, bậc Toàn Giác ấy có khả năng làm được những điều kỳ 
diệu mà thế gian này không ai sánh bằng đâu. Ngài là bậc 
Đại Lương Y đời nay đấy! 

Nghe lời, cô gái ôm xác con hỏi đường đến đại tịnh xá. 

Đức Phật đã biết rõ từ lâu lãm về cô gái đã trầm luân lưu 
lạc này, cho nên, hôm đó ngài đã cô ý chờ đợi. 

Khi cô gái khóc lóc thảm sầu, bi thương nhờ đức Phật 
cho một phương thuốc thần để cứu con trai thì ngài sử dụng 
tâm từ rồi nói răng: 

- Này Kisa-Gotami! Như Lai cứu được con trai của con 
đấy, nhưng với một điều kiện... 

Cô gái nín thở, thôi khóc, đôi mắt mở lớn, chờ đợi... thì 
đức Phật nói tiếp: 

- Như Lai chỉ cần một nhúm hạt cải thôi. Nhưng hạt cải 
ây, con phải đi xin từng nhà, hạt cải nào ở trong gia đình nảo 
không có người chết thì hạt cải ấy mới linh nghiệm, mới cứu 
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sông nồi con trai của con. 

Chuyện kế răng, thế là cô gái ăm xác con trai đi gõ cửa 
từng nhà, xin nhúm hạt cải trong gia đình không có người 
chết thì bên tai cô thường nghe được những câu trả lời như 
sau: 

- Không có người chết à? Chuyện mới lạ lùng! 

- Cha tôi chết, mẹ tôi chết, cháu tôi chết! Mới đây thôi là 
đã năm bảy người chết trong gia đình này rồi! 

- Hạt cải thì không thiếu, có thể giúp cô một nắm hạt cải 
giống cũng không sao! Nhưng mà này! Con cái, cháu chắt 
nội ngoại trong cái gia đình này thì thiêu xác cả đồng ngoài 
nghĩa địa kìa! 

Chỉ cần mây hôm đi khắp thành phố là cô gái chợt sực 
tỉnh: “Đâu cũng có người chết, chăng có gia đình nảo mà 
không có người chết! Đức Thế Tôn đã dạy ta rất tế nhị, rất là 
CÓ Ý VỊ để ta nhận chân sự thật của đời người!” Nghĩ thế 
xong, cô gái lặng lễ ôm xác con tra1 ra nghĩa địa, nhẹ nhàng 
đặt lên một mô cỏ. Tâm cô chìm lắng rất sâu. Có lẽ cánh cửa 
huyền mật do căn duyên sâu dày từ quá khứ đã hé mở. Cô 
nhìn vào bên trong. Cô nhìn ra thế gian, thế giới. 

Ngay khoảnh khắc ấy, sát-na ấy, đức Phật sử dụng năng 
lực thân thông đề giúp cô tỉnh táo hoàn toàn, sáng suốt hoản 
toàn. Và cô đã thốt lên giữa hư không một bài kệ như sau: 

“- Pháp này không dành riêng cho một làng, một xóm, 
một gia đình nào. Nó không thiên vị một a1. Là chung cho 
nhân loại, súc sanh, ma vương, chư thiên và cả phạm thiên. 
Đó là pháp vô thường vậy!”9) 

Trở lại Kỳ Viên hoàn toàn với một con người mới, rất 
tỉnh táo, cô quỳ sụp xuống chân đức Phật. Ngài hỏi: 

- Này Kisa-Gotamil Hạt cải đầu? Con đã tìm ra hạt cải 


? Kệ Päli: “ Nagãma dhammo, nigamassa đhammo. Na cãpiyam ekakulassa 
dhammo. Sabbassa lokassa sadevakassa. Eseva dhammo yadˆidam aniccatä”. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 81 


CHO XIN HẠT CẢI 


trong gia đình không có người chết chưa? 

- Bạch đức Thế Tôn! Hạt cải ấy nó đã làm xong nhiệm 
vụ của nó rồi. Sứ mạng ấy đã hoàn tất. Con đã thấy rõ lý vô 
thường của đời người. Xin đức Đạo Sư chỉ dạy tiếp cho con! 

Đức Phật thuyết cho cô gái một thời pháp ngăn, ngài nói 
với đại ý răng, đi trên cuộc đời, sống trên cuộc đời, trên 
hành trình xuôi ngược, chúng sanh thường không có một 
mục đích chân thực nào cả. Chỗ nào cũng hư dối, không 
thật. Chỗ nào cũng ảo giác, ảo vọng. Chỗ nào cũng hư vô và 
bóng đêm. Nên thường đau khổ trùng trùng. Là kẻ trí có con 
mắt sáng, khi mắt đã mở ra rồi, đã thấy một phân sự thật rồi 
thì chỉ còn cần tinh tấn nỗ lực để lên đường. Biết bao kẻ ngu 
s1, thu nhặt hoa của dục lạc, thu nhặt hương của dục lạc, thu 
nhặt những đối tượng khả ý, khả ái, khả lạc! Nếu cứ đắm 
say, đam luyến, tham nhiễm trên lộ trình thì tử thần sẽ 
không tha lưỡi hái cho người ấy. Một lúc nào đó, sự chết, sự 
đau khô, sự thống khổ sẽ như một cơn lũ lớn cuốn phăng cả 
một ngôi làng đang say ngủ! 

Lời và ý của đoạn thuyết giảng ấy được tóm tắt trong bài 
kệ sau đây: 

“- AI còn thu nhặt hoa hương 

Đắm say, tham nhiễm bên đường biết hay? 

Tử thần mang kẻ ấy ngay 

Như cơn lũ cuốn ngủ say cả làng!” 

Câu kệ chấm dứt, cô gái Kisä-GotamT đắc quả Nhập Lưu 
và xin xuất gia. Cô đi vòng về hướng tay phải quanh đức 
Phật ba vòng, đánh lễ ngài như đảnh lễ người cho nàng sự 
sông lần thứ hai, sống trong giáo pháp thanh tịnh. 

Đức Phật gởi cô sang ni viện, cho thọ đại giới và cô đã 
tu tập rất tinh cần. Chỉ trong một thời gian ngăn, cô đã đi 


t? Pháp cú 47: “PupphãNi hˆeva pacinantam byãssattamanasam naram; suttam 
øamam mahogho”va maccu adaya gacchatI”. 
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qua các tầng thiền định; và trong lúc cô đang tinh cân thiền 
quán thì cô nghe được lời đức Phật băng khả năng thăng trí 
đã thốt bên tai cô răng: 

“- Trăm năm sống có ích gì 

Chắng thấy bất tử, vô vi pháp hành 

Một ngày quả thật trọn lành 

Sống đời chứng ngộ Vô Sanh Niết-bàn!”0 

Thế là cô đã thành tựu rốt ráo cứu cánh phạm hạnh nhẹ 
nhàng như dòng nước tự động trôi chảy khi lực đây đã có 
đà. Và những thăng trí dường như cũng tự động tìm đến mà 
không qua một kiên trì kịch liệt nào! 

Cũng như các vị công chúa khác, cô thấy rõ mình có căn 
duyên từ thời đức Chánh Đăng Giác Padumuttara, từ thời 
đức Phật Kassapa ra sao. Và hiện nay, họ đã hội ngộ một 
cách ngoạn mục trong giáo pháp này. Cô còn biết, cả sáu 
người đêu đặc quả A-la-hán, thắng trí cùng những khả năng 
khác nhau trên lộ trình hoăng pháp; nhờ Vậy, giáo hội mới 
trở nên phong phú, lắm hoa hương, đa sắc màu để phục vụ 
chúng sanh. Riêng cô công chúa út, Visäkhä, chưa rốt ráo 
phạm hạnh, nhưng vị thế của cô, vai trò của cô, sứ mạng của 
cô lại càng vi diệu, thù thắng hơn, khó đo đạc và không thể 
tỷ lượng vậy. 

Kisã-GotanmT chỉ một lần sinh nở, chỉ một lần mất con 
mà cô đã cảm nhận rất sâu sắc toàn bộ cuộc tử sinh, toàn bộ 
sự thông. khổ của trần gian nên những lời pháp của cô 
thường dễ tác động vào lòng người, giúp họ trở vê với đức 
tin chơn chánh, sông với giáo pháp. 

Sau này, tỳ-khưu-ni Kisã-Gotami được biết đến như một 
người sống hạnh tri túc, tri chỉ quá nghiêm túc và khắc khổ, 
từ vật thực, sàng tọa cho đến cả ba y. Cô luôn luôn đi ra các 


@ Pháp cú II14: “Yo ca vassatam jJIve apassam amatam padam, ekaham 


1?ˆ 


JIvIfam seyyo passato amatam padaml 
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nghĩa địa, lượm tìm vải bó tử thi, dầu thô, dầu mịn không 
cần thiết rồi tự tay mình may cắt, tự vá, tự đắp những tắm 
cà-sa cho mình, trông rất xấu và thô vụng. Vị tỳ-khưu-ni này 
đã được đức Phật tuyên dương trước hội chúng ni là “đệ 
nhất về hạnh mặc y thô tháo” thì thật là chính danh vậy. 
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Triệu Phú Keo Kiệt 


Ông triệu phú châu vua từ hoàng cung trở về, thấy người 
thôn dân đang ăn một loại bánh chiên bằng bột chua. Y thèm 
quá, định thò tay vào túi lấy ra một vài xu lẻ; nhưng rồi y tự 
nghĩ: “Mua ăn như thế này thì hoang phí quá, hãy cố gắng 
nhịn đói cho đến nhà”. 

Sự thèm muốn thúc bách làm cho bụng y đói côn cào, 
nước dãi chảy ra; tuy thể, bước chân lên bục cửa, ý nghĩ 
khác lại nảy sinh: Nếu ta nói ta muốn ăn bánh chiên thì có 
nhiều người cùng muốn ăn, sẽ tốn kém xiết bao về gạo, thục 
tô, đường..? 

Thế là vị triệu phú không dám nói ra với ai. Dù đã cô 
dăn ép sự thèm muốn, nhưng miếng bánh chiên trong chảo 
cứ hiện ra ám ảnh y. VỊ triệu phú đi đi lại lại, sắc đa mỗi lúc 
một vàng chạch, mạch máu nổi lên có vồng, tim đập liên 
hồi, mồ hôi cả người rịn ra. Cuối cùng không chịu được, y 
bước vào phòng, nằm co ro trên giường. Miếng bánh chiên 
lại hiện ra, bây giờ lại nhảy múa với sắc vàng lóng lánh mỡ. 

Vợ người triệu phú thấy chồng sắc da từ thẫm hồng sang 
vàng, từ vàng sang tái xanh, mô hôi tươm ra từng giọt, nước 
dãi theo nhau nhêu thành dòng: bèn đến bên xoa lưng, quạt 
mát rồi ân cần hỏi: 
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- ĐI đường xa năng mệt, chắc ông bị cảm mạo rồi đây? 

Vị triệu phú lắc đầu: 

- Cảm mạo không làm gì nồi ta, bà biết đấy! 

Người vợ cảm thấy yên tâm, hỏi tiếp: 

- Thấy ông không được thoải mái. Hay đức vua đã nói 
một điều gì làm ông chăng hài lòng? 

- Không, không phải thế. Đức vua không có liên hệ gì ở 
đây cả! 

Người vợ cứ chất vẫn: 

- Con trai, con gái có đứa nào ngỗ nghịch khó dạy đã 
làm ông phiền lòng hả? 

- Chúng khó dạy thì đánh, thì măng, thì đuối cổ nó ra 
đường cho đỡ tốn cơm, tốn áo. Vị triệu phú cô nói một hơi 
dài - chúng là cái thá gì mà làm phiên tôi được? 

- Nô tỳ, kẻ làm công, có ai không chu toàn công việc? 

Vị triệu phú đã cảm thấy tưng tức: 

- Chúng thì như là đôi dép cũ, chiếc áo rách, xài không 
được thì quăng đi thôi! 

- Vậy thì tôi chắc? Tôi đã có gì không phải với ông rồi? 

- Không! Không phải thế! Vị triệu phú phân trần - Bà là 
một người biết lẽ xướng tùy phu phụ, chưa có khi nào, một 
điều gì mà tôi trách bà được. 

Người vợ ngạc nhiên, nhăn mày suy nghĩ hồi lâu; chợt 
bà hỏi chỉ vừa đủ nghe: 

- Hay ông có một sở thích, một ham muốn, một khát ái 
nào chưa thỏa mãn chăng? 

Miễng bánh chiên trong chảo bằng bột chua lại hiện ra, 
nhảy múa như khiêu khích. Vị triệu phú nuốt một cái ực. 
Nhưng sợ tốn kém, ông vẫn im lặng. 

Người vợ lại xoa lưng, quạt mát, giọng hờn trách: 

- Vợ chồng là bạn đường dải vui khổ có nhau, tối lửa tắt 
đèn hộ trì nâng đỡ nhau. Là kẻ cùng nói cho nhau nghe 
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những điều khó nói. Nay ông có chuyện kín trong lòng mà 
không chịu nói ra, thì ông đã coi tôi như kẻ xa lạ mất rồi! 

Thấy vợ hờn mát, vị triệu phú chống tay ngồi dậy, cố 
găng nuốt một hơi rồi nói như làn gió phất qua ngọn lá: 

- Ta sẽ nói. Ta sẽ nói bà ạ! Nó như thế này: Có một thèm 
muốn đang thúc bách ta. Ôi! Ta thèm làm sao một chiếc 
bánh chiên bằng bột chua mà người thôn dân kia ăn trên 
đường khi ta từ cung vua trở về. 

VỊ triệu phú kế lại chuyện. Người vợ “ð”' lên một tiếng, 
muốn cười mà không dám cười. 

- Chỉ có thế mà không chịu nói. Ông là ngài triệu phú 
tiền rừng bạc bê. Nay tôi sẽ làm loại bánh chiên ngọt kia, và 
dọn cho toàn thê mọi người trong thị trân Sakkhãra cùng ăn 
nhé? 

Đại triệu phú nhíu mày: 

- Bà nói cái gì ghê gớm vậy? Cho cả thị trấn Sakkhãra? 
Chúng cân phải làm mới có ăn. 

- Tôi sẽ dọn đầy đủ cho mọi người trong cùng một 
đường phố vậy. Người vợ nói. 

VỊ triệu phú bu môi, nói mỉa: 

- Tài sản của bà còn hơn tài sản của một ông vua giàu 
sang nhỉ? 

- Thế thì tôi sẽ làm cho mọi người trong nhà cùng ăn. 

VỊ triêu phú xua xua tay: 

- Thôi! Thôi! Thế là hoang phí hết sức. 

- Vậy thì ta hãy làm vừa đủ cho con cái nó ăn. 

VỊ triệu phú lại sắt: 

- Sao bà lại đem chúng vào đây? 

Người vợ đấu dịu: 

- Thế thì cho tôi và ông cũng được. 

- Sao bà lại có ở trong đó nữa? 

Vợ triệu phú ngoan ngoãn gật đầu: 

- Phải rồi! Tôi sẽ làm cho một mình ông ăn thôi. 
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VỊ triệu phú mỉm cười hài lòng. Lại nhỏ giọng: 

- Nhưng mà bà này, làm ở tại đây không được đâu. 
Những ông sa-môn, đạo sĩ, con cái, nô tỳ, người làm công 
dòm ngó. Chúng sẽ chờ đợi để xin ăn. Ta sẽ làm ở một nơi 
kín đáo. 

Người vợ gật đầu bước đi, triệu phú còn kêu lại đặn dò: 

- Bà hãy đến nơi chỗ gạo thừa, để ra những hạt nguyên, 
chỉ lấy những hạt gạo vụn rồi đem xay. Xong rồi đừng khua 
động, lấy lò và chảo, một ít sữa, thục tô, đường cục.. nhớ là 
thứ đường để dành cho ngựa ăn - rồi chúng ta sẽ cùng lên 
tầng lầu thứ bảy, chiên tại đấy. Chiên xong, thế là hết phần 
việc của bà. Hãy đề phần việc còn lại cho tal 

Người vợ làm y lời. 

Vị triệu phú bước lên tầng lầu thứ nhất khóa cửa bằng 
chốt sắt kiên cố; leo lên lầu hai, khóa cửa băng chốt sắt kiên 
có. Bảy tầng lầu đều khóa bảy lớp như thế. 

Người vợ đốt lửa trong lò, đặt chảo lên. Với đầy đủ bột, 
sữa, thục tô, đường, mật... bắt đầu làm bánh chiên... 

Bậc Đạo Sư, vảo buổi sáng ở trong hương phòng, tại Kỳ 
Viên tịnh xá, với thiên nhãn siêu nhân thuân tịnh, thấy rõ tất 
cả mọi việc xảy ra ở gia đình vị triệu phú, vào lúc đúng thời, 
bảo tôn giả Maha Mogsallana: 

- Cách Vương Xá thành khoảng vài do tuần về phía Bắc, 
có thị trần Sakkhara, này Mahã Moggallana! Ở đấy có người 
triệu phú hà tiện, keo kiệt đệ nhất thế gian. Y thèm muốn 
một chiếc bánh bằng bột chua. Sợ tốn kém, sợ hao hụt tài 
sản, sợ người khác cùng ăn nên bảo vợ chiên bánh nơi tầng 
lầu thứ bảy, lối lên bằng bảy lần cửa khóa kiên cố. Này 
Mahã Moggallãna! Ông hãy đến đó, nhiếp phục và hóa độ 
người triệu phú ấy. Rồi dùng thần lực đem cả hai vợ chồng 
cùng với tất cả bánh, sữa, thục tô, mật, đường cục... về đây. 
Hôm nay, Như Lai cùng đại chúng tỳy-khưu năm trăm vị, 
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ngôi tại Kỳ Viên, sẽ ngọ trai bằng những chiếc bánh chiên 
ngọt ây. 

Cúi đầu đảnh lễ đức Đạo Sư, tôn giả Mahã Moggallana 
vận thân thông lực, trong nháy mắt đã đến Sakkhãra. Trước 
cửa sô căn lầu thứ bảy của triệu phú hà tiện, tôn giả Mahã 
Mogsallana hiện ra sừng sững giữa hư không, với đại y 
trang nghiêm như một bức tượng vàng chói lọi. 

VỊ đại triệu phú giật thót mình, quả tim xúc động mạnh, 
mô hôi rỏ long tong, tự nghĩ: Ta sợ như vậy nên đã lánh lên 
đến đây. Nhưng y cũng theo ta, đòi xin những chiếc bánh 
chiên, bèn nói: 

- Này ông sa-môn có thần thông! Đứng giữa hư không 
như vậy có được gì đâu? Dẫu cho ông có đi kinh hành qua 
lại, ông cũng chắng được gì! Đừng tưởng bởi 

Tôn giả Mahã Moggallana thay đối oai nghi, vạch một 
con đường băng bạch ngọc giữa không gian rồi đi kinh hành 
qua lại. 

- ĐI kinh hành như vậy mà làm gì, vô ích thôi! VỊ triệu 
phú lắc đâu nói - dẫu ông có ngồi kiết già như phạm thiên, 
ông cũng chăng được gì. Tôi chăng cho cái gì đâu! 

Đường bạch ngọc lóc lên rồi tắt, tôn giả Mahã 
Mogsallana an nhiên ngồi kiết già, quanh thân tỏa hào 
quang như mảnh trăng rằm chiếu sáng dịu dàng. 

Vị triệu phú đã thấy ớn trong người nhưng vẫn cứ nói 
cứng: 

- Kiết già giữa hư không kia ư? Cũng vậy thôi! Dẫu ông 
có đứng lọt trong cái lỗ thông hơi, ông cũng chẳng được gì! 
Tôi báo cho ông biết rõ như vậy. 

Bức tượng kiết già châu báu giữa hư không biến mất, 
trên thành lỗ thông hơi nhỏ bằng con chim có thê bay lọt, 
tôn giả Mahä Moggallana ôm bát đứng uy nghị, trong lúc lỗ 
hồng kia không lớn ra mà ngài cũng không nhỏ lại. 

VỊ triệu phú đã sợ hãi, giọng nói đã mất bình tĩnh: 
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- Tài... đấy! Giỏi.. giỏi... đấy! Ông sa-môn à, nhưng nêu 
ông có phun khói, ông cũng chắng được gì! 

Rồi nơi lỗ hồng kia, khói xông tỏa mù mịt. 

Đôi mắt vị đại triệu phú cay xè, buốt đau, nước mắt, 
nước mũi tuôn ra; y không còn dám nói: Dẫu cho có đốt lửa, 
ông cũng không được gì! Rồi tự nghĩ: Chăng có gì mà ông 
sa-môn này làm không được, dẫu bắt mặt trời bỏ trong lòng 
bàn tay. Ông ta quả thật là gan lỳ. Nếu không cho thì hắn sẽ 
chẳng bao giờ đi! 

Đợi cho khói tan loãng, ông quay qua bảo vợ: 

- Này bà, hãy chiên cho ông sa-môn gan ly kia một cái 
bánh nhỏ, thật nhỏ, rồi tống y đi. 

Người vợ lây một tí bột bỏ vào chảo. Chiếc bánh chợt 
phông lên làm đây miệng chảo. VỊ triệu phú nghĩ rằng VỢ 
mình đã bỏ nhiều bột, tức giận nhìn vợ rồi khẽ nhắc đầu 
chiếc muỗng, khoăng một tí bột. Lạ lùng thay, bánh lại 
phông lên, to gấp đôi chiếc bánh trước. 

Vị triệu phú hừ một tiếng, cho bột dính một xíu ở đầu 
chiếc que, búng vào trong chảo. Lạ chưa? Chiếc bánh uốn 
mình lên, nhúc nhích phông ra mãi, to gấp ba lần chiếc bánh 
thứ nhất. Lộn ruột, sôi gan, vị triệu phú kêu ủng ục trong cổ 
họng, hẳn học làm chiếc bánh khác. Cho đến khi bột chỉ còn 
bằng hạt mè, bằng một tí bụi có thể dính được trên đầu ngọn 

ỏ... thế mà chiếc bánh vẫn cứ ngang ngạnh phìinh ra, to lớn 
hơn mãi. 

Thoát hạn đầm dè, vị triệu phú quay lại rơi phịch trên 
chế, nản chí: 

- Này thôi bà ơi! Lây ngay cho ông ta một cái. Cái nào 
đó cũng được. 

Rồi đại triệu phú than dải: 

- Ôi! Cái ông sa-môn thi gan với ta mà chiếc bánh cũng 
muốn thi gan với ta nữa! 
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Vợ đại triệu phú lấy một chiếc bánh từ giỏ. Kỳ lạ chưa! 
Tất cả bánh đã dính liền với nhau. Bà đã cô tách ra, nhưng 
không được. Vị đại triệu phú thấy vậy bước tới. Cả hai 
người cùng dùng hết sức lực kéo bánh. Nhưng vô ích, bánh 
đã dính làm một! 

Mô hôi toát ra ướt đẫm cả áo. Bao nhiêu thèm muốn 
biến mất, vị triệu phú thở hồn hến, giọng lạc hắn đi: 

- Ta không còn muốn ăn nữa. Này bà, hãy thí hết, hãy 
thí tất cả bánh cho ông ta! Ôi! Cái lũ bánh trời đánh! 

Người vợ làm theo, đem cả giỏ bánh bố thí. Tôn giả 
Mahã Mogsallãna sau khi thọ nhận, rải tâm từ bi như chiếc 
bánh lớn hơn bao trùm cả không gian to rộng khiến cho tâm 
tư hai vợ chồng triệu phú lăng dịu, mát mẻ, khinh an. Rồi cất 
giọng Phạm thiên, ngài thuyết một thời pháp nói về công 
đức ba ngôi báu, kết quả rạng ngời như nhật nguyệt của sự 
bó thí... Do túc duyên nhiều đời kiếp, vị triệu phú nghe 
xong, khởi tâm tịnh tín: 

- Thưa tôn giả, ngài hãy đến đây, hãy ngôi trên chiếc 
gường bằng bạc này mà độ thực. 

Tôn giả Maha Mogøallana: 

- Này ông triệu phú, ta chưa thê ăn. Hiện giờ, đức Chánh 
Đăng Giác với đại chúng năm trăm vị tỳ-khưu đang ngồi tại 
tịnh xá. Triệu phú và vợ có thể hoan hý không, khi tự mình 
với bánh, bột, sữa, thục tô, đường, mật... đi đến bên chân 
đức Đạo Sư? 

VỊ triệu phú nghiêng mình cung kính: 

- Thưa tôn giả, bậc đại thần thông, đức Tôn Sư hiện giờ 
ở đầu? 

- Tại Kỳ Viên tịnh xá, cách đây bốn trăm do tuân? 

- Ôi, xa quá là xa. Thưa tôn giả, làm sao chúng ti có thể 
đi đến đó mà không mất nhiều thì giờ? 


1 Ẫ Ỳ ^ z z 
t Con số này e rằng không chính xác. 
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Tôn giả Maha Mogsallana mỉm cười như sự hé nụ của 
đóa hoa vô ưu: 

- Nếu các ngươi hoan hý, thì từ đây đến đó chỉ trong thời 
gian mấy cái bước chân mà thôi. 

VỊ triệu phú và vợ ngơ ngác. 

- Với oai lực thần thông! Tôn giả Mahã Moggallãna nói 
tiếp - Ta sẽ làm cho đầu cầu thang vẫn nằm ở đây nhưng 
chân thang sẽ ở Kỳ Viên! 

Triệu phú và vợ hoan hý bằng lòng. 

Ngạc nhiên xiết bao, khi họ vừa bước chân xuống cầu 
thang thì cửa tịnh xá đã ở ngay trước mắt. 

Đức Thế Tôn, tại trai đường lúc ấy đang ngồi trên bửu 
tọa với đại chúng đoanh vây. Đại triệu phú cung kính đến đỗ 
nước rửa tay cho đức Phật và tăng chúng, cúng dường tất cả 
bánh, sữa, thục tô, bột, đường cục... rôi bắt đầu làm bánh. 

Khi đức Thế Tôn và năm trăm vị tỳ-khưu dùng xong, 
triệu phú và vợ ăn cho đến thỏa thích nhưng bánh cũng 
không hết. Mấy trăm kẻ tàn thực ăn cho đến căng da bụng 
nhưng bánh vẫn còn thừa. Thấy chuyện kỳ lạ, một số vị tỳ 
khưu đến tâu với đức Thế Tôn, ngài dạy: 

- Bánh kia là bánh của công đức. AI không có nhân 
duyên với công đức nảy, không thể nào dùng chúng. Vậy 
này hỡi chư tỳ-khưu! Số bánh còn lại sẽ đồ xuông nơi cái hồ 
hay một cái hang nào đấy (Nay bên cạnh cửa lớn chùa Kỳ 
Viên còn dấu tích cái hang, tên gọi là “Cái hang bánh chiên 
trong chảo `). 

Đức Thế Tôn dạy thế xong, nói lời tùy hỷ VỚI vợ chồng 
triệu phú. Cuối lời tùy hỷ, cả hai vợ chồng đều chứng quả 
Dự Lưu. 

Từ đấy về sau, hai vợ chồng đại triệu phú tinh tấn trong 
giáo pháp này, như chiếc thuyền nhẹ qua bờ, và an trú vững 
chắc vào đích đến, họ cúng dường đến Tam Bảo những tám 
ức tải sản. 
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Cô Gái Nô Lệ Đội Nước ® 


'““Thân phận chiên-đà-la 
Như bọ hung đội phân 
Như dòi trong hầm xí 

Hôi hám và dơ dáy 

BỊ mọi người coI khinh 

Bị xã hội ruồng bỏ 

Làm những việc hạ tiện 
Như nạo vét ống công 
Như chùi rửa cầu tiêu 

Giặt vật dơ, vật uế 

Lau góc nhà, xó bếp 

Cạo nồi niêu, soong chảo 
Đội nước và gánh phần 
Chăn dê và chăn bò 

Ngủ hoang giữa chuông trại 
Không tâm đắp, tắm năm 
Quen muỗi lăn, sâu kiến 
Quen đất cát, bụi bẩn 
Nhận chửi măng, đánh đập 
Chịu tra tấn, đòn vọt 


® Xem “ Therĩ Upadana Pa]i (38. Punnapadanam) 
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Là sở hữu của chủ 

Muốn làm gì thì làm 

Như kê chân, lót thân 

Như giải tỏa tình dục 

Rao bán như món hàng 

Chọn mông và chọn vú 

Chọn săn chắc, cơ bắp 

Có cả quyên giết chết 

Vì chúng không phải người 

Là con heo, con chó 

Là con bò, con trâu 

Là công cụ sản xuất 

Là công cụ phục dịch 

Nô lệ đến suốt đời 

Đồ mồ hôi, nước mắt 

Ăn cơm thừa, canh cặn 

Bệnh tật và ốm đau 

Mụn nhọt và lở loét 

Chết thì quăng bãi cốt 

Xương thịt lần rã hoại 

Tứ đại trả tứ đại 

Chỉ còn lại hư vô 

Nỗi đau và nỗi nhục 

Chỉ còn lại hư vô 

Kêu than không thấu trời 

Rên rỉ không đụng đất 

Thượng đề cũng ngoảnh mặt 

Vô cảm và vô tri 

Bỏ mặc cháu con ngài 

Tàn ác và bất nhân 

Cho trần gian tự diệt... 

Bài thơ kệ ngũ ngôn ấy - là đặc tả thân phận của hạng 
người bần cùng, hạ liệt, bất hạnh nhất trong xã hội Án Độ 
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thời đức Phật. Họ bị đây ra khỏi bốn giai cấp, được gọi là 
chiên-đà-la, hạng tiện dân. Họ sống lúc nhúc như sâu, như 
dòi trong các mương công, trong những cái chòi rách nát, tôi 
tấm như hang cáo, lộ chuột... bao giờ cũng cách ly với các 
giai cấp khác. Có một số tiện dân sống nô lệ mãn đời trong 
các trại sản xuất đủ loại như chăn nuôi, trồng trọt; trong các 
gia đình ông chủ lớn, ông chủ nhỏ như thương gia, tiêu phú, 
đại phú, bà-la-môn, quý tộc... 

Cô gái có tên là Punnika được nói lên ở đây là tiện dân, 
thuộc hạng người chiên-đà-la ấy. Nhưng cô lại được năm 
điều may mắn, diễm phúc hơn các cô gái khác cùng hạng. 
Một là cô có chút học hành, có kiến thức, tri thức. Hai là cô 
có sắc đẹp, tuy không hơn ai, nhưng mặn mà, duyên dáng, 
nôi bật hăn trong chúng. Ba là cô được phước lành làm nô lệ 
trong đại gia tộc của trưởng giả Cấp Cô Độc (Äthapindika), 
một cận sự nam thuần thành của đức Phật, giàu tín tâm và 
lòng nhân ái. Bốn là cô có chỗ ăn chỗ ở đảng hoàng, xiêm 
áo đây đủ và ăn uống không hè thiếu thốn. Năm là cô được 
làm thường xuyên một công việc xem ra là nhẹ nhàng nhất, 
ây là việc đội nước... 

Tuy nhiên, cô buồn, cô bực, cô chán, cô ghét, cô hận, cô 
luôn muốn bứt thoát ra khỏi gông xiêng, bẻ gãy cái lồng sắt 
để bước ra thế giới bên ngoài, muốn hít thở không khí trong 
lành và mát mẻ của tự do. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc đối xử rất công bằng, rất tốt đối 
với bọn nô bộc, nô lệ; ông còn khuyên mọi người sống hiền 
lành, tập giữ ngũ giới, bát quan trai giới. Ai mà làm được 
thế, ông thưởng băng nụ cười nhân hậu cùng với gạo tiền, 
vải vóc, mùng mễn, xiêm áo... Ông thấy ai giỏi dang, chất 
phác, thuần hậu, chăm công, giả việc trong một thời gian 
nào đó, ông sẵn sảng xóa bỏ đời sống nô lệ, muốn đi xuất 
gia theo Phật hay lập gia đình, cũng được, ông sẵn sàng tạo 
cho công ăn việc làm như một con người tự dol 
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Pumnikã biết vậy nên cô luôn luôn cô găng chăm 
chuyên, cần mẫn trong công việc đội nước và cô còn tự ý 
làm cả những việc ngoài bốn phận của mình. Giỏi dang thế 
nhưng dường như không ai thích cô bởi cái mặt luôn luôn 
hếch lên trời, bởi cách nói như luôn chứng tỏ sự hiểu biết 
của mình; bởi cái lưng làm aI cũng có cảm giác như luôn 
ưỡn lên, dựng thắng lên; bởi cái nụ cười không bao giờ có 
vẻ tự nhiên, hồn nhiên mà là như biếm nhẽ, ngạo mạn; bởi 
cái giọng nói làm ai cũng cảm giác chua như dâm, đăng như 
trái bồ hòn! Đúng rồi, Đúng là cô quá cao ngạo, quá ngã 
mạn! Cô cao ngạo, ngã mạn trong khi giao tiếp, khi nói 
chuyện, trong việc làm, lúc ra đường và cả trong góc bếp. 
Đến nỗi cái cách đội nước của cô người ta ai cũng ghét - có 
cái gì đó chứng tỏ như: “Ử, thì là việc của ta đây! Ừ, ta là nô 
lệ đấy! Ừ, thì ta là vậy đấy!” Là nô lệ nhưng cô không bao 
giờ tránh mặt hay tránh bước chân các giai cấp khác. Gặp 
lúc phải nói chuyện với họ, cô xưng tôi và đối thoại như 
ngang hàng chăng sợ gì cả. Cô chỉ kính nề có đức Phật, chư 
tăng ni giáo hội và ông bà chủ Cấp Cô Độc mà thôi. Vua 
chúa, bà-la-môn, tướng lãnh, quý tộc, đại phú gia, tiểu phú 
gia... cô cũng khinh khinh, không thèm kính trọng, hạ mình 
làm øì! 

Punnikä biết, khổ nỗi là tự biết mà cô không thể thay đôi 
được; cái kiêu ngạo, ngã mạn ây nó ngủ ngầm trong dòng 
nghiệp rồi, tạo nên bản chất, cá tính sâu dày mất tồi. Cô 
không thể học được sự khiêm cung, nhún nhường, từ tốn, 
bao dung, rộng lượng, nhân ái như ông Cấp Cô Độc được. 
Đêm năm suy nghĩ, đôi khi cô cũng tự thẹn, thấy ghét mình, 
căm mình... nhưng sáng ngày ra, tánh nào tật nấy, không 
thay đôi được. Cái cao ngạo, ngã mạn là một cái gì như năng 
lực ngâm, lại cuỗn hút cô đi, tác động lên thân, lên khâu, lên 
ý trong sinh hoạt hằng ngày... 
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Hôm kia, vào một ngày đông lạnh, cô lại đi đội nước 
như thường lệ, chuyến này rồi chuyến khác. Đầu tiên, khi 
thò cái hũ xuống nước, bàn tay của cô tê cóng, như bị đóng 
băng. Có cái gì nghe bì bõm. Khẽ nhìn ra xa. Một người đàn 
ông bà-la-môn tím thâm cả mặt mũi đang tắm rửa, cọ xát 
trong dòng nước lạnh buốt. Cô rủa thầm: “Rửa tội ư? Quả là 
một tin tưởng ngu nghếch! Cái đầu óc của ông đạo sĩ kia có 
lẽ làm bằng đất sét chăng? Bằng cái mê muội đặc sệt, trơ lì, 
đóng chai trong tâm thức truyền đời nên tư duy, hiểu biết 
không thê động cựa, nhúc nhích được chăng? Rõ thảm!” 

Nâng được hũ nước lên bờ, cô rướn lưng đứng thăng, 
quay sang phía ông đạo sĩ, ngửa mặt lên trời, nói lớn: 

- Chà, tôi vọc nước, múc nước trong cái giá băng của 
dòng nước, tôi chịu khổ sở là vì công việc, là vì thân phận 
nô lệ, là vì sợ bị chủ tây, chủ phạt, chủ đánh. Còn ai kia là 
tại làm sao vậy ha? Không biết là đo sợ hãi điều øÌì, aI tây, a1 
phạt, ai đánh mà phải chịu khô sở, tím tái trong dòng nước 
lạnh buốt kinh khủng như thế - này hỡi người bà-la-môn!® 

Người bả-la-môn ấy tên là Sotthiya - cũng là một đạo sĩ 
hữu danh - thấy cô gái đội nước, hạng tiện dân lại nói trồng 
không, kiêu ngạo như thế, ông giận run. Cố găng kiềm chế 
cơn giận, ông nói: 

- Ta nghe ông trưởng giả Cấp Cô Độc có một cô gái nô 
lệ, không cam chịu thân phận mình mà thường hỗng hách, 
vô lễ, cao ngạo - có tên là Punnikã; với miệng lưỡi chanh 
chua như vậy thì đúng Punnikã là cô đây rồi. Nhưng ta cũng 
không chấp làm gì! 

Rồi ông nói tiếp: 

- Này cô Punnikal Chính cô biết rõ ta tắm trong nước là 
ta muốn tây uế, muốn rửa cho sạch hết tội lỗi nơi thân, nơi 


. Phỏng dịch từ đoạn Pali: Udaharr aham site sadä udakamotarimm, 
ayyanamdanda bhayabhrta vacadosabhayattita. Kassa brahmana tvam bh1to 
sada udakamotarI, vedhamanehi gatteh1 sitam vedayase bhusam. 
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tâm - là cái tín ngưỡng thiêng liêng của đạo bà-la-môn từ 
ngản xưa mà! Tại sao đã biết rồi mà cô lại giả vờ muốn hỏi? 
Cái cách hỏi của cô dường như là muốn chất vẫn, muốn chỉ 
trích ta đang ngăn điều ác, bằng việc làm lành tốt như thế 
này hay sao? Bất cứ ai dù giả, dù trẻ mà trước đây đã từng 
tạo nghiệp bất thiện qua thân, khẩu ý - nếu được tắm rửa 
thường xuyên trong dòng nước mẹ thiêng liêng liêng này thì 
đều được giải trừ tất cả mọi ác nghiệp, mọi tội lỗi! Cô không 
biết thế sao?) 

Cô gái chợt cười hì hì: 

- Trâu bò tắm sông còn nhiều hơn cả các ông đạo sĩ bả- 
la-môn nữa. Chắc bây giờ trâu bò quanh hai bờ sông Gaủgã 
đều đã thành thánh cả rồi, phải vậy không, thưa ngài? 

Nghe cô gái nói “trâu bò”, ông Sotthiya giận run: 

- Ngươi dám... 

- Phải! Tôi dám chứ! Nếu ngài rửa tội trong bao năm, 
chắc hắn ngài sẽ thành thánh trước cả trâu, cả bò, thưa ngài! 

Đạo sĩ Sotthiya giận run lẫy bẩy. Vừa lạnh, vừa giận - 
nhưng ông không đáp nồi trước cô gái quá quắt! 

Cô gái cười dài như cô chọc giận thêm: 

- Đạo sĩ nếu đã thành thánh thì chắc không còn giận, 
không còn sân, ở đây thì ngược lại. Chứng tỏ gì? Chứng tỏ 
quan niệm tăm nước sông Ganga tây sạch hết tội lỗi là một 
tín ngưỡng sai lầm, sỉ ngốc! 

Đạo sĩ Softhiyta im sững, không đáp được. 

Cô gái tấn công tiếp: 

- Nước chỉ rửa sạch thân thể, không thê rửa sạch cái tâm 
được, thưa đạo sĩ khả kính! Bằng chứng là cái tâm tham, 
sân, sĩ của đạo sĩ vẫn còn y nguyên. Phải biết nhúc nhích cái 


(1) Phỏng dịch từ đoạn Pa]i: Yo vuddho daharo vapI papakammam pakubbatl, 
dakabhisiñcana bhot papakamma pamuccatl Uttarantassa akkhasimm 
dhammatthasamhitam padam,tam ca ñatva sa samvigøo pabbajitva ˆraha ahu. 
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đầu óc một chút mà tư duy cho đúng đắn, chân chính vả sâu 
sắc hơn... 

Thây đạo sĩ có vẻ ¡im lặng lắng nghe, cô gái chậm rãi 
thuyết giảng: 

- Ông chủ của tôi, trưởng giả Cấp Cô Độc từ khi gặp 
giáo pháp của đức Phật Củ Đàm, ông cúng dường gần hết cả 
gia sản mà ông luôn tươi cười, vui vẻ, rộng lượng, tham sân 
sỉ gì đó dường như diệt mất gần hết. Ông như ông thánh vậy 
đó. Tu vậy mới gọi là tu! Còn ông thì sao nào? Chăng biết tu 
làm sao cả! Vậy là nhờ cái nước sông ngu ngốc kia tu giùm, 
nó rửa tội giùm cho! Hãy tỉnh trí lại đi! Hãy bỏ cái đạo si mê 
kia mà tu theo giáo pháp của ông Phật Cù Đàm đi! 

Trời lạnh, nước lạnh mà “bài giảng” của cô gái “trời 
đánh thánh vật” càng làm cho ông bà-la-môn lạnh hơn. Nhờ 
lạnh hơn cho nên ông tỉnh ngộ, thời gian sau, ông bỏ tất cả 
xin xuất gia tỳ-khưu trong giáo pháp của đức Đạo Sư và trở 
thành một vị A-la-hán. 

Còn cô gái? Hôm kia, trưởng giả Cấp Cô Độc kêu cô lại 
Và nÓI: 

- Con đã làm việc rất tốt trong bao nhiêu năm qua, hôm 
nay ta tuyên bố là sẽ xóa thân phận nô lệ cho con. Vậy con 
sẽ thu xếp đời mình từ đây về sau như thế nào, con hoản 
toàn tùy nghi chọn lựa. Ta hứa sẽ giúp con. 

- Thưa chủ! Cho con xin được xuất gia như thanh niên 
Dasaka mà trước đây chủ đã cho chàng ta thoát khỏi thân 
phận nô lệ. 

Ông trưởng giả hoan hỷ mỉm cười gật đầu: 

- Ứ! Con còn nhớ chuyện Dasaka à? Đức Thê Tôn rất 
khen ngợi. Bây giờ vị ấy đã là một bậc A-la-hán rồi. 

- Thế à? Anh chàng Dasaka chất phác kia mà đã là một 
bậc vô lậu rồi à? Thật là tuyệt, thưa chủ! 

- Ử, thật là tuyệt! Thật kỳ diệu thay là giáo pháp của đức 
Tôn Sư! 
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Chuyện của nô lệ Dasaka đã được đức Phật thuyết lại tại 
Kỳ Viên tịnh xá như sau : 

“- Có một vị tỳ-khưu tên là Dasaka xuất thân là nô lệ, 
ông ta là con của một nữ nô lệ trong đại gia đình trưởng giả 
Cấp Cô Độc. Khi tịnh xá Kỳ Viên đi vào sinh hoạt, công 
việc tạp dịch rất bộn bẻ, trưởng giả Cập Cô Độc đã sai thanh 
niên nô lệ Dasaka hăng ngày đến đây để trông coi vườn tược 
kiêm cả việc gác công. Dasaka bẩm chất tháo vát, lanh lợi, 
chịu khó nên ai cũng mến yêu và tin cậy. Ngày qua ngày, 
Dasaka cảm thấy đời sông xuất gia sao mà thanh bình, an ôn 
và cao đẹp quá, cậu thầm ước ao trong lòng, là làm sao mình 
cũng sống được đời sống phạm hạnh như vậy. Hôm kia, đến 
Kỳ Viên có việc, trưởng giả Cấp Cô Độc tình cờ trông thấy 
Dasaka đứng lặng trông theo đoàn chư vị tỳ-khưu đang ôm 
bát vào kinh thành đề khất thực. Đôi mắt của Dasaka như bị 
hút dính vào hình ảnh vô sự và thanh thoát ấy không chịu 
buông rời. 

- Con đang suy nghĩ gì đây, này Dasaka? 

Trưởng giả cất tiếng hỏi, Dasaka giật mình quay lại, lắp 
bắp: 

- Dạ... dạ... 

Như đọc được tâm ý của người thanh niên, ông trưởng 
giả quan tâm cất tiếng hỏi: 

- Con có thích đời sống ấy không, Dasaka? 

- Thưa, con không dám đâu. Con là thân phận nô lệ thấp 
hèn... 

Trưởng giả với tắm lòng bao dung, rộng lượng, nở nụ 
cười thơm ngát như hương hoa sen: 

- Giáo hội của đức Tôn Sư không hẹp hòi thế đâu con! 
Máu ai cũng đỏ và nước mắt ai cũng mặn, ngài không hề 
phân biệt giai cấp. Nếu con sống được đời sông xuất 1a cao 
thượng ấy, ta sẽ xóa bỏ thân phận nô lệ cho con. Khi ấy con 
sẽ không còn là kẻ nô lệ thấp hèn nữa. Và nếu con tu tập tốt, 
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ta sẽ đảnh lễ con, cúng dường những vật dụng cân thiết đến 
cho con với tất cả tấm lòng thành, với tất cả sự quý kính... 

Thanh niên Dasaka xúc động, chảy nước mắt ràn rụa, 
quỳ xuống ôm chân trưởng giả, nghẹn ngào không nói được 
nên lời. 

Thể rồi, sau đó, thanh niên Dasaka được xuất gia. Tuy tu 
hành định tuệ gì cũng không bằng người nhưng ông ta có 
đức tính phục vụ rất nỗi bật. Bất cứ việc gì mà chư tăng giao 
phó, ông đều vâng lời chu toàn bồn phận. Đặc biệt, do trong 
dòng nghiệp đã tích lũy nhiều đời là phi nhân nên ông ta có 
đôi chân đi nhanh và dẻo dai đến lạ lùng. Bởi vậy, việc trao 
truyền thông tin đây đó, từ quốc độ này sang quốc độ khác, 
từ tịnh xá này sang tịnh xá kia thường là trách nhiệm và bốn 
phận của Dasaka. Cũng vì việc tăng nên hôm kia tỳ-khưu 
Dasaka đến Kosambi, đúng lúc, tỳ-khưu Khemaka ngã bệnh 
đang năm một nơi hẻo lánh tại Badarika. 

Chư tăng Kosambi từ lâu vốn đã nghe tiếng tu hành 
nghiêm túc của tỳ-khưu Khemaka, rất ngưỡng mộ ngài nên 
nhờ tỳ-khưu Dasaka đến thăm hỏi bệnh tình. 

Tỳ-khưu Dasaka vốn thất học, chất phác, không biết ăn 
nói nên tỉnh thật hỏi: 

- Vậy phải thưa hỏi làm sao? 

- Nói là chư tăng Kosambïĩ quan tâm, lo lăng thăm hỏi 
bệnh tình của ngài, hiện ngài có kham nhẫn nỗi với cơn đau 
hay không? Ngài đã xoay xở và tự chữa bệnh cho mình có 
hiệu quả hay không? 

Đến công viên Badarika, tỳ-khưu Dasaka thấy tỳ-khưu 
Khemaka nằm bệnh nơi một cái chòi hoang tôi tàn, dường 
như chỉ còn bộ xương nhưng thần sắc rất an nhiên, tự tại. 
Sau khi lặp lại lời thăm hỏi của chư tăng Kosambt, đợi câu 
trả lời nhưng không nghe ông ta nói gì cả. Tỳ-khưu Dasaka 
bèn tự động đi quét dọn, chùi rửa nơi này nơi khác, tìm cách 
múc nước đây nơi chỗ chứa - lặng lẽ đảnh lễ vị trưởng lão 
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rồi từ giã. Trước sau, tỳ-khưu Khemaka vẫn không nói một 
lời, ông chỉ nghĩ thâm trong bụng răng:“Mấy ông tỳ-khưu ở 
Kosambï không có việc gì làm hay sao mà cho người đến 
thăm hỏi vớ vẫn như vậy chứ? Tu không chịu tu, cứ làm ba 
cái chuyện tào lao không!” 

Sau khi không nhận được câu trả lời nào, ty-khưu 
Dasaka được cử đi một lần nữa, với câu hỏi của chư tăng ở 
Kosambï: “Ngài đã thấy tự tánh của ngũ uân chưa?” Lần 
này, tỳ-khưu Khemaka cũng chăng ừ với chăng hử! Tiếp 
tục, tỳ-khưu Dasaka được cử đi lần thứ ba với câu hỏi: 
“Ngài đã đắc quả A-la-hán chưa?” Nghĩ là với câu hỏi ấy thì 
hơi quá đáng, và cũng đã “quá tam ba bận”, không đáp 
không được, tỳy-khưu Khemaka nói cộc lốc, cụt ngủn: 
“Chưa!” 

Thế mà vẫn không yên, Dasaka được cử đi lần thứ tư với 
câu hỏi: “Khemaka có nghĩa là gì trong tự tánh?” 

Hết chịu nồi với những câu hỏi ngu ngốc, phù phiêm của 
những ty-khưu ở Kosambi, bốn lần khó chịu đường như vón 
đặc lại thành một cục trong cô họng, khạc mãi không ra, tỳ- 
khưu Khemaka vùng ngôi dậy. Mặc dâu sức khỏe còn yếu, 
ông cũng gắng gượng chống gậy, nhờ tỳ-khưu Dasaka dìu 
từng bước cho đến Kosambi. Và thật kỳ diệu, do đường xa 
lao nhọc, ông toát mô hôi lớp này đến lớp khác và người 
cảm thấy rất nhẹ nhàng, rôi lành bệnh. 

Và cuộc đối thoại giữa tỳ-khưu Khemaka với nhóm sáu 
mươi tỳ-khưu ở Kosambi đã xảy ra: 

- Tại sao quý vị làm phiền tôi quá vậy? 

- Nghe đôn về đời sống giới hạnh nghiêm túc và khả 
năng thông bác giáo pháp của ngài, nên chúng tôi chỉ muốn 
học hỏi thôi! 

- Thế tại sao quý vị không chịu khó khởi cái tâm một 
chút, chịu khó nhấc cái chân một chút mà lại làm phiền đến 
tỳ-khưu Dasaka chất phác và hiền lành này? 
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- Chúng tôi thấy người bạn trẻ này rất nhiệt tình vả 
không hê than van lấy nửa lời. 

- Hóa ra, do vậy mà các vị đã lợi dụng lòng tốt của 
người ta? 

- Chúng tôi xin sám hối! 

- Không phải là với tôi! 

Tỳ-khưu Dasaka vội xua xua tay, mỉm cười nói: 

- Tôi có đôi chân tốt, giúp nhau một tí thôi! Không cần 
thiết phải nghiêm trọng sám hối như vậy đâu! 

Sau đó, đoạn đối thoại được tiếp tục. 

Ty-khưu Khemaka nghiêm sắc mặt: 

- Rồi còn những câu hỏi nữa. Tại sao chư vị cứ chơi cái 
trò rông không và vô ích như thế? 

Nhóm tỳ-khưu kia cúi đầu như nhận lỗi. Tỳ-khưu 
Khemaka nghĩ là cần phải nghiêm khắc, đưa họ từ đường 
biên, trở về với nẻo chánh, bèn thuyết giáo rằng: 

- Chỉ những câu nói giúp nhau tiến triển giới, định, tuệ 
và tuệ giải thoát mới được gọi là lời nên nói, mới là chánh 
ngữ, đấy là pháp giáo nghiêm huấn của đức Tôn Sư. Ngoài 
ra, không chỉ nói và nghe suông mà còn cần phải thực hành, 
thường trực niệm vả quán ngày cũng như đêm, đêm cũng 
như ngày. Tự tánh của ngũ uấn là sanh diệt, là rỗng không, 
điều đó ai cũng biết, nhưng chỉ biết băng tưởng tri hoặc thức 
tri thì có ích lợi gì, có hay hướm gì mà đặt câu hỏi? Cái biết 
ây chỉ là ngoài da. Chúng phải được nhìn thấy và chứng 
nghiệm bởi tuệ giác do công phu hành trì miên mật, quý vị 
phải hiểu như thế chứ ! 

Thấy nhóm tỳ-khưu kia có vẻ chăm chú lắng nghe, có vẻ 
phục thiện nên ngài tiếp: 

- Còn Khemaka có nghĩa là gì trong tự tánh ư? Câu hỏi 
ngốc nghếch. Chăng có gì ráo! Nó chỉ là cái tên suông thôi! 
Tuy nhiên, ngay chính tôi cũng chưa hề thây được như thực 
cái tên suông ây, cái danh ây, bao giờ tôi cũng sinh khởi cái 
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tôi ây mà biết, sinh khởi cái của tôi ấy mà hành! Chưa bao 
ø1ờ tôi trả được tự tánh vô thường, vô ngã lại cho vô thường 
và vô ngã cả! Tôi chưa làm được điều đó. Một vị thánh A- 
na-hàm dầu đã đoạn tận năm món kết buộc và sai sử?) mà 
vẫn còn bị ràng buộc bởi cái tôi ấy, cụ thể là vẫn còn ngã 
mạn, phóng tâm và vô minh. Chư vị hãy biết rõ như vậy, 
thây rõ như vậy chứ! 

Lời của tỳ-khưu Khemaka vừa chấm dứt, chợt ông lặng 
người, một sự kỳ diệu xảy ra trong tâm ông, ông đắc quả A- 
la-hán ngay tại chỗ. Và còn kỳ diệu hơn thế nữa, sáu mươi 
vị tỳ-khưu kia cũng đắc quả A-la-hán luôn. 

Thế rồi, khi câu chuyện này được lan truyền ra, mỌI 
người tín mộ, cả tăng và tục ùn ùn kéo đến; từ đó, Badarika 
mới bắt đầu được xây dựng cốc liêu ngày càng nhiều và mọi 
công trình chính và phụ trông cũng tươm tất. Hiện giờ được 
gọi là công viên Badarikarama.” 

Đức Phật kê ngang đó, biết mọi người còn thắc mắc về 
thân phận nô lệ của tỳ-khưu Dasaka, ngài nói tiếp, và sau đó, 
ai cũng hiểu như sau: 

- Bây giờ tỳ-khưu Dasaka đã đắc quả A-la-hán tồi. 
Trước đây, ông tinh tấn phục vụ thì tốt nhưng hễ cứ ngôi 
thiền thì hôn trầm, thụy miên lại kéo đến. Đức Phật và tôn 
giả Mahã Moggallana đã khiến trách và cũng đã nhiều lần 
sách tân, khuyến khích, tìm biện pháp thích nghi dìu dắt ông 
ta từng bước một. Do nhân duyên quá khứ, cách đây chín 
mươi mốt kiếp (kappa), tiền thân Dasaka gặp được đức Phật 
Độc Giác Ajita và có cúng dường đến vị này một quả xoài. 
Đến thời đức Phật Kassapa, ông ta đã là một vị tỳ-khưu. Đây 
là nhân và duyên giúp tỳ-khưu Dasaka đắc A-la-hán quả. 
Tuy nhiên, trong một kiếp quá khứ khác, ông ta sai bảo một 


t 5 món kiết sử: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tình dục, bất bình. 
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vị A-la-hán làm một số việc lặt vặt cho mình nên đã nhiều 
đời kiếp phải mang thân nô lệ. 

Nhân như vậy đó, duyên như vậy đó và quả cũng như 
vậy đó; hãy chiêm nghiệm mà tu tập, hãy chiêm nghiêm mà 
hành trì; khi nào chưa thấy rõ tự tính vô thường, vô ngã của 
tâm và pháp thì khi ấy còn cân phải miên mật an trú chánh 
niệm trước mặt tại một căn nhà trồng, tại một bãi đất hoang 
hay tại một nghĩa địa thiêu xác... Hãy nhớ lấy!” 

Thế rồi, sau đó, noi gương thanh niên Dasaka, cô gái xin 
được xuất gia, và thời gian sau tỳ-khưu-ni Punnikã đắc quả 
A-la-hán, đầy đủ thắng trí thần thông và luôn cả bốn tuệ 
phân tích. Cô đã sử dụng sự biện tải, thông thái của mình đê 
hàng phục chúng ngoại đạo môm mép, đem lại lợi lạc tối 
thượng cho rất nhiều người. 

Hôm kia, sau giờ nghỉ ngơi, thọ hưởng lạc về thiên, lạc 
về quả, tỳ-khưu-ni Punnikã dùng thiên nhãn thông, thần túc 
thông, soi lại các kiếp sống xa xăm, được biết rằng, cô đã có 
nhân duyên với chư Chánh Đăng Giác Vipassl, SikhI, 
Vessabhu, Kakusandha và Koqagamana. Cô đã từng là một 
vị tÿ-khưu-ni gương mẫu, rạng ngời về giới hạnh, thu thúc 
nghiêm túc, nghe nhiều học rộng, giảng nói ý nghĩa về pháp 
và luật thâm sâu, quảng bác với ngôn ngữ biện tài, lưu loát 
như nước chảy mây trôi, đúng như dư âm từ quá khứ: “Do tu 
tập cô trở thành vị mi có đại trí tuệ, và do nghe nhiều cô trở 
thành vị ni thông thái”. Vì coi mình có đại trí tuệ, coi mình 
là thông thái nên cô sinh ra công cao ngã mạn, coi thường 
các vị trưởng lão ít học, khinh rẻ, mạt sát học chúng là ngu 
si, là đần độn. Cho nên, việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện 
là do ngã mạn ấn tiềm trong dòng nghiệp không bị tiêu 
hoại”. Vì do nghiệp kiêu căng, ngã mạn ấy nên kiếp này, tại 


t Từ câu Päli trích trong ký sự: “Bhãvanäya mahãpaññã sutena ca sutãvinT”. 
Từ câu Pãli trích trong ký sự: “Mãnena nïcakulajãä na hi kammam 
VInassatI”. 
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thành phố Sãvatthi, trong giáo pháp của Thế Tôn Gotama, 
cô sinh ra làm hạng tiện dân, nô lệ. Thấy nhân duyên và quả 
ba đời, ty-khưu-nI Punnika khẽ ngâm lên một câu kệ, như 
mặt trăng khẽ vén lớp mây mờ để soi chiếu vạn vật, núi 
sông, cây cỏ: 

“- Ngã mạn và kiêu căng 

Cống cao và tự đại 

Ý mình hay mình giỏi 

Cậy mình thông mình tải 

Chê mọi người ngu sĩ 

Khinh thế gian cỏ rác 

Sinh làm người nô lệ 

Phải sống kiếp tiện nhân 

Gieo gì thì được nây 

Pháp như thực như chân!” 

Punnikã - vị tỳ-khưu-ni A-la-hán xuất thân nô lệ bất giác 
mỉm nụ “tiễu sanh tâm” thơm ngào ngạt của trí tuệ hương và 
giải thoát hương. 
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Ni Trưởng : 
Mahã Pajäpati Gotami Niêt-bàn 


Mấy năm nay, sức khoẻ của đức Phật không còn như 
xưa, nên ngài ít bộ hành phương xa, chỉ ở Kỳ Viên hay 
Đông Phương Lộc Mẫu đề giáo hóa tứ chúng. 

Tuy nhiên, sau hạ thứ ba mươi ba, đức Phật đã sáu mươi 
tám tuôi, đột ngột, ngài cho triệu tập chư vị đại trưởng lão 
cùng chư tăng trên một ngàn vị đồng khởi hành về Vesäli, 
và sau đó, trú tại Đại Lâm, ở Sảnh Đường Năm Nóc Nhọn. 

Hóa ra, đức Phật biết rõ nhân và duyên: Ni trưởng Mahã 
PajãapatI GotamT đang chuẩn bị Niết-bàn lúc bà một trăm hai 
mươi tuổi. Chúng ta đều biết răng, bà Mahãmãya hiểm 
muộn con cái, đến tuôi năm mươi bốn mới hạ sanh thái tử 
Siddhattha; và lúc ấy, bà Mahã Pajãpatï GotamI, người em 
ruột, tuổi đã năm mươi hai. Thái tử lúc thành Phật là ba 
mươi lăm tuổi thì bà Mahã Pajãpat Gotami đã tám mươi 
bảy tuổi. Hai năm sau nữa, bà Gotamĩ cùng với năm trăm 
công nương Sãkya bộ hành từ Kapilavatthu xuống Vesäli 
xin Phật xuất gia thì bả đã tám mươi chín tuôi. Từ bấy đến 
nay, trải qua ba mươi mốt năm lãnh đạo ni chúng, bà biết 
tuổi thọ và nghiệp đều đã mãn nên gởi tâm đến đức Phật xin 
Niết-bàn. 
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Lúc đức Phật, chư đại trưởng lão và một ngàn vị tỳ-khưu 
ghé Đại Lâm thì ni trưởng Gotami đã biết, bà và ni chúng 
đang ở trong một khu rừng ngoại thành Vesali. “Giờ là giờ 
đã phải lẽ, ta sẽ Niết-bàn trước đẳng Đại Hùng - bà tự nghĩ 
— Ta sẽ đi trước hai vị tối thượng Thinh Văn, trước 
Yasodharä, trước Ananda và cả trước Nanda nữa. Đức Tôn 
Sư đã thân hành vân du về đây là đại hạnh rồi!” 

Có cái gì lao xao trong gió. Đồng một lúc mấy trăm vị 
thánh ni trong khu rừng đều đọc được ý nghĩ ấy. Họ đều 
muốn đi theo ni trưởng để an nghỉ Niết-bàn vô dư. Quả địa 
cầu dày bốn mươi do-tuân chợt rung rinh. Dường như có 
tiếng trỗng u trầm từ cõi trời vang lên, có cái gì như vừa 
quyến luyến vừa bi lụy. Những giọt nước mắt đâu đó từ hư 
không rơi xuống. Chư thiên, thọ thần quanh n1 viện, quanh 
khu rừng đều âu sâu, buồn bã. Nếu chư vị thánh ni đều cùng 
Niết-bàn cả thì khu rừng này sẽ trở nên hoang vu, trống trải. 
Những năng lượng mát mẻ và an lành cũng không còn tỏa ra 
trong không gian tịch lặng này nữa. Có vị đã khóc, đã sụt 
SÙI. 

Ngước lên giữa thinh không, bà nói nho nhỏ: 

“- Xin hãy thông cảm cho ta! Hỡi chư thiên và thọ thần 
quý mến! Đây là cái nhìn cuối cùng và lời nói cuối cùng của 
ta đó. Đừng nên sầu muộn làm gì. Chúng rỗng không và phủ 
phiếm thế nào. Tại sao vậy? Tại vì ta từ nơi cái già và chết 
đề đi đến nơi không già, không chết. Từ nơi “yêu thương xa 
lia khổ”, “gần người mình ghét khổ”, 'muốn không được 
khổ” để đến nơi chấm dứt tất cả khổ! Từ nơi lăng xăng tạo 
tác, luôn luôn trở thành, luôn luôn bị điều kiện, bị phụ thuộc, 
bị quy định, bị buộc ràng của thời gian sinh tử để đi đến nơi 
bất động hành, bắt tử, vô vi hành, ở ngoài mọi quy luật, mọi 
điều kiện và mọi phạm trù nhân quả. Như thế thì các vị phải 
vui lên cùng ta mới phải chứ!?” 
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Thế rồi, hôm sau, trời vừa rạng sáng, n1 trưởng GotamI 
cùng với hội chúng thánh mi trước khi bái biệt đức Tôn Sư 
để Niết-bàn, họ ôm bát khất thực quanh thảnh Vesäli như 
thường lệ. Có lẽ chư thiên, thọ thần báo tin cho họ hàng, 
thân nhân hay quyến thuộc thế nào đó mà rất đông cận sự nữ 
đã chận đường và quỳ lạy, khóc lóc như tế sao: 

- XIn chớ lìa bỏ chúng con, hỡi chư thánh ni! Hði những 
bậc đã thủ đắc một gia sản tâm linh vĩ đại! Chúng con sẽ 
không có người bảo hộ và che chở nữa. Xin chư thánh ni 
đừng vội Niết-bàn! 

Ni trưởng Gotami cất lời an ủi mà giọng nói thì như bi 
hài, như chế nhạo: 

- Này! Buôn cười chưa? Thật đã buôn cười chưa? Than 
khóc như vậy có phù phim và vô duyên không hả? Ta đi 
đến nơi vô thương, vô bi, vô sầu, vô khổ mà các người lại 
lây thương, bị, sâu, khô để cản ngăn là tại làm sao hở? Vậy 
thì các ngươi từ lâu đã từng tu tập giáo pháp thấy khô và diệt 
khô đến đâu rồi? Ta là ai nào? Ta chỉ là người đã thấy rõ sự 
khổ một cách toản diện, thấy nguyên nhân khổ một cách 
toàn diện, đã diệt khô một cách toàn diện và thực hiện con 
đường ởi đến nơi diệt khô cũng một cách toàn diện. Thế 
thôi! Đấy không là lợi ích thù thăng đáng hoan hỷ cho ta hay 
sao, hả? 

Đám đông vẫn không chịu giải tán. Sự khóc lóc ầm ï của 
họ làm náo loạn cả con đường. 

Ni trưởng đành phải thuyết giảng tiếp: 

- Từ khi lia khỏi điện ngọc, cung vàng với những công 
nương dòng dõi Sãkya anh hùng với đôi chân trần lê thê 
rướm máu, xIn đi theo đức Chánh Đẳng Giác, ta đã học hiểu 
giáo pháp nhiệm mâu, đã thực hành giáo pháp ấy một cách 
trọn vẹn. Hiện tại, mọi bốn phận đã làm xong, mọi gánh 
nặng trên vai đã được đặt xuống, sự tái sanh trầm luân đã 
được liễu tri và mọi đau khô phiền não đã được bứng tận. Từ 
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đấy, đời sông không gia đình đã cho ta sự khoảng khoát của 
hư không, sự tự do của những cánh chìm trời. Mục đích 
phạm hạnh đã được thiết lập kiên cố, mà ở đấy, chắng có gì 
trói buộc ta được nữa, dù cảnh người, cảnh trời, ma vương, 
chư thiên vương hay phạm thiên vương. Vậy thì thử hỏi còn 
gì ở trần gian ba cõi này có thể làm ta phải dính chân, lưu 
luyên? Niết-bản vô dư ở tuổi trăm hai mươi chăng lẽ không 
hợp thời, không phải lúc hay sao? 

Thôi! Đừng khóc than, đừng âu sầu, phiền muộn nữa. 
Đức Tôn Sư, ngôi Mặt Trời của nhân loại còn kial Nhị vị 
thượng thủ, hai ngôi sao sáng của giáo hội còn đó! Và còn 
có cả hằng trăm hằng ngàn trưởng lão Tăng ni trí tuệ như 
non, đức hạnh như rừng, tha hỗ mà gieo trồng ruộng phước, 
tha hồ được chở che và được nương tựa. Suốt mấy mươi 
năm gióng trông pháp chuyển luân, đức Đại Hùng đã xua vô 
minh và sĩ mê đi về với bóng tối, đã đây ngoại đạo tà giáo đi 
đến chỗ diệt vong. Hiện tại, ngọn cờ chánh pháp đã liệt liệt 
oanh oanh giương cao che mờ cả đỉnh Sineru. Vậy thì các 
người hãy tinh cần đi theo lộ trình thoát khổ, con đường tuần 
tự tìm kiếm hạnh phúc an vui cõi người, hạnh phúc an vui 
cõi trời và hạnh phúc an vui siêu thế ở ngoài ba cõi phù du 
sinh diệt. Hãy chuẩn bị, sắm sanh hành trang, tư lương để 
lên đường, xem mình đã có đầy đủ bố thí, trì giới, tham 
thiền, đã đầy đủ tín, giới, văn, thí, tuệ hay chưa? Đấy mới là 
điều đáng làm! Thôi, hãy xua tan phiền muộn đi! Ta và ni 
chúng đi đến đức Đạo Sư đây. 

Nói thế xong, ni trưởng dẫn đâu chư ni thánh đệ tử đến 
Sảnh Đường Năm Nóc Nhọn tại Mahävana; tại đây, lúc này 
chư tăng ni và hai hàng cận sự nam nữ rất đông, bà quỳ năm 
vóc sát đất đảnh lễ đức Thế Tôn rồi nói: 

- Thưa đức Đại Giác! Con là mẹ của ngài, người-mẹ- 
của-thế-gian-luân-thường-quy-ước. Và bạch đức Tôn Sư Vô 
Thượng! Ngài lại là cha của con, người-cha-ở-ngoài-và-ở- 
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trên-mọI-quy-ước-dung-thường; và con là đứa con được 
sanh ra trong giáo pháp vô tỷ. Rồi ngài lại còn ban cho con 
niềm vui siêu thế, tức là hạnh phúc vô tạo tác ở ngoài mọi 
hạn lượng và mọi hạn định nữa. Từ thuở nhỏ, cái-thân-thế- 
xác-vật-chất của ngài được trưởng dưỡng khôn lớn là bởi 
con, là do con bề bông, chăm sóc, nuôi dưỡng. Cũng tương 
tợ như vậy, cái-thân-tinh-thần-tâm-linh của con lại được 
giáo pháp chăm sóc, nuôi dưỡng là bởi ngài, do ngài mà có. 
Nhờ con, ngài uống giọt sữa trắng được tĩnh lọc từ huyết đỏ 
để tâm bô hình hài sinh diệt vắn vỏi. Nhờ ngải, con uống 
được giọt sữa thanh tịnh được tinh lọc từ giáo pháp để nuôi 
dưỡng tuệ mạng dải lâu, vô sinh bất tử. 

Bạch đức Thiện Thệ!t Trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng 
ngài từ thuở âu thơ, ngài không có nợ nần gì cả, mà ngược 
lại, ngài đã ban cho cha, cho mẹ những niềm vui hy hữu, lạ 
lùng. Cũng bởi niềm vui lạ lùng, hy hữu ấy, cầu nguyện cho 
tất thảy những người mẹ trên trái đất này có được những đứa 
con trai ưu tú và kỳ vĩ như thế. 

Thưa đức Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu! Tắt thảy 
những người mẹ trên thế gian, dù là mẹ của một đức vua tối 
thượng nào chăng nữa cũng phải bị nhấp nhô chìm nổi trong 
bê cả của hữu tồn sinh diệt. Và này, hỡi người con trai tối 
thượng! Ngài đã ban cho mẹ chiếc bè vô vi, vô hành để vượt 
qua bề cả hữu tồn sinh diệt ấy. Nó ở trên mọi tương đối và 
mọi tuyệt đối, ở ngoài ngôn và lời, ở ngoài mọi ý niệm và 
mọi khái niệm. 

Thưa đức Thiên Nhơn Sư! Đối với phụ nữ trên thế gian, 
danh xưng hoàng thái hậu, “mẹ của đức vua”, dù cao quý, 
dù họa hiếm nhưng không phải không dễ dàng có được; 
nhưng danh xưng “mẹ của đức Phật” thì triệu triệu, tỷ tỷ a- 
tăng-kỳ mới có được một người! Vậy mà con lại là người 
phụ nữ ấy! Đây là diễm phúc vô khả tỷ, vô khả đối, cùng 
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tuyệt, tối hậu vậy. Và nhờ ngài, con đã vinh hạnh đạt danh 
xưng tôi thượng như thế đó. 

Thưa đức Chánh Biến Tri! Mọi ước nguyện, hạnh 
nguyện, đại nguyện giờ con đã tựu thành. Mọi hy câu, SỞ 
câu, pháp cầu dù nhỏ bé hay lớn lao, con đều đã tròn đủ, phú 
túc, viên mãn. Bởi vậy, hôm nay, ngài hãy cho con được từ 
bỏ xác thân bắt tịnh, tế toái và nhiễm ô này đề thị tịch Niết- 
bàn, an nghỉ vắng lặng vô dư! 

Bây giờ, xin đức Tôn Sư hãy duỗi ra hai bàn chân mêm 
dịu như hoa sen được tô điểm băng một ngàn căm bánh xe 
và một ngàn ngọn cờ chiến thắng. Xin đức Đại Giác hãy làm 
vậy đề cho con được thể hiện sự tôn kính đến ngài với lòng 
yêu mến trân trọng đỗi với người con trai cao quý của mình. 
Và cũng xin đức Vô Thượng thê hiện biểu tướng rõ ràng 
thân thể tợ khối vàng ròng không lẫn tạp chất để cho con 
được chiêm ngưỡng lần cuối cùng trước khi đi về miền an 
tịnh tuyệt đói” 

Đức Phật trầm tịnh lắng nghe từ đầu chí cuối lời thưa 
bạch của người-me-thế-gian không bỏ sót một lời một chữ 
nào. Sau đó, đức Đại Giác trú định kim cương, trở lại cận 
hành, thân tỏa hào quang sáu màu chập chờn từng đôi một, 
với màu sắc sáng dịu như vâng dương non trẻ hiện ra trong 
đám mây chiều. Lát sau, ni trưởng Gotami thấy rõ ba hai 
quý tướng và tắm mươi vẻ đẹp của đức Thiện Thệ... 

Chắng còn gì để yêu cầu nữa, ni trưởng Gotami đê đầu 
dưới lòng bản chân ngàn căm bánh xe, ngàn ngọn cờ chiến 
thăng của đẳng Đại Hùng trông tợ đóa hoa sen nở rộ có ánh 
sáng mặt trời buổi bình minh rọi đến. Bà nói: 


f2 Một số hình ảnh và ý tưởng ở đây và nơi khác nữa, có mượn trong “Trưởng 
lão Ni ký sự” của tỳ-khưu Indacanda (đại đức Chánh Thân). 
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- Con xin đảnh lễ đẳng Mặt Trời của nhân loại, vị tiêu 
biểu của dòng dõi Thái Dương! Đây là lần tử biệt cuối cùng 
của con, con sẽ không còn gặp lại ngài một lần nào nữa. 

Thưa đắng Cao Cả của thế gian! Hạng nữ nhân như 
chúng con sinh ra trong thế gian, được tiếng là mẹ của thế 
gian, là nhân tố tồn tại của thế gian. Cũng có thể họ là cái 
đẹp, là vẻ yêu kiều, dịu dàng, là bản tay yêu thương, là trái 
tim nhân ái, là vầng mặt trăng trong mọi gia đình, là bóng 
mát cho những đứa con hư hỏng, là điểm tựa cho con cái 
nuôi chí hải hồ, là nơi hướng về của mọi kẻ ly hương, là suối 
nguồn tỉnh khiết của tình mẹ bao la. Và cao cả nhất, họ là 
huyết sữa nuôi sinh mệnh của nhân loại. Nhiều lắm! Nhiều 
lắm! Nhưng chính họ cũng là ái dục tình lụy, là cơn khát 
nóng của địa ngục, là miếng môi bốc lửa cháy của ghen 
phét, tật đó, tranh chấp và ly tán. Họ còn là cái gì phức 
nhiễu, tế toái. Là nguồn cơn của mọi đau khổ và tội lỗi. Là 
lắm chuyện và đa sự. Là đóa hoa hồng có lắm gai độc. Ôi! 
Cũng nhiều lắm và nhiều lắm của những cánh cửa đi xuống 
bốn đường xấu ác! Thế đó. Trước đây con cũng chỉ là một 
phụ nữ trong thế gian, vậy thi con đã lỡ lầm dù cô ý hay vô 
tình, đã có những xâu quây, sai trái gì đó, vì lòng bi mẫn, 
xIn đức Tôn Sư hỷ xả cho conl 

Kính thưa đức Thế Gian Giải! Trước đây con đã năm lần 
bảy lửa xin cho nữ giới xuất gia; nếu bởi việc này mà giáo 
pháp bị giảm sút tồn tại năm ngàn năm là lỗi của con, vậy 
xin ngải cho con được sám hối vì điều ấy nữa. 

Và cuối cùng, kính thưa đức Ứng Cúng! Con đã giáo 
dục, dạy dỗ chư tỳ-khưu-ni theo với sự cho phép của ngài 
cùng chư vị đại trưởng lão; tâm con có chừng, tuệ con có 
hạn, nếu có sự kém cỏi, bất cập nào đó trên phương diện 
giáo hóa ấy cũng xin ngài tha thứ trước khi con đi vê miền 
an tịnh vô cấu, vô lậu... 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 113 


NI TRƯỞNG MAHAÄ PAJÄPA TT NIÉT-BÀN 


Đức Phật bây giờ mới mở lời, như tiếng chim Ca-lăng- 
tần-già cất giọng với thang âm vi diệu trên đỉnh Tuyết Sơn: 

- Này Người-mẹ- -thế-gian vĩ đại! Này vị đại ni trưởng 
đức hạnh như tâm gương trong! Bà đã lê bước bằng bàn 
chân trần rớm máu từ cõi hữu hạn sinh diệt để đi đến cõi vô 
cùng vô sinh bất tử thì có gì đáng nói nữa đâu. Bà đã tự 
trang bị cho mình những vật trang sức, trang điểm thù thắng 
như hồ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, đức tin, tỉnh cần, nhẫn nại, 
quyết tâm, từ, xả... thì có việc gì mà bảo lầm lỗi hay không 
lầm lỗi, tha thứ hay không tha thứ? Bà đã bỏ xa bụi trần và 
ác uễ ở dưới chân núi để bước lên đỉnh đôi cao vô úy của 
giải thoát và tự do thì bận rộn làm chi mọi ngôn ngữ quy 
ước thế tục kia nữa. Không những bà, không những hội 
chúng tỳ-khưu-nI mà cả hội chúng tỳ-khưu-tăng thì cũng 
vậy. Nếu tất cả đều thanh tịnh không một chút nhiễm ô thì ai 
cũng đang đi ra khỏi thế gian này, ví như vẳng trăng ra đi 
lúc rạng đông sau khi nhìn thấy sự biến mất dần dần của các 
vì thiên thê. 

Bà và hội chúng ni chúng hãy ra đi như vậy. Hãy an 
nhiên tự tại như vậy mà đi vào Niết-bàn vắng lặng toàn diện, 
không có dư y! 

Đức Phật nói xong, như ánh sáng lấp lánh vừa rời khỏi 
tòa kim cương thì ni trưởng Gotami và ni chúng đồng hướng 
vai phải nhiễu quanh kim thân Phật ba vòng, trông giông 
như những vì sao vệ tinh theo gót mặt trăng di chuyển xung 
quanh núi chúa Sineru. Sau đó, họ đồng quỳ xuống đê đầu 
sát bàn chân đức Chiến Thắng Cao Cả một lượt nữa, đứng 
lên chiêm ngưỡng ngài một lượt nữa. 

Tôn giả Ananda chỉ mới là vị thánh Nhập Lưu, còn 
nhiều phiền não, thấy bà Gotami chảo bái biệt đức Phật để 
Niết-bàn, chưa làm chủ được cảm xúc trước cảnh sinh ly tử 
biệt, ông than dài: 
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- Ôi! Người đi thật sao? Rồi đức Tôn Sư đến một lúc 
nào đó cũng tịch diệt Niết-bàn như vậy ư? Ôi! Rồi tất cả 
ngọn lửa sự sống đều phải cạn ráo chất đốt, và cái thân xác 
bốn đại, ai ai cũng chỉ còn là cát bụi hoặc tàn tro thê thảm 
như thế hay sao? 

Tôn giả Nanda là bậc thánh vô lậu, đứng kế bên liền mở 
lời an ỦI: 

- Phải! Cái thân xác bị tạo tác, được kết hợp của tất cả 
chúng sanh không có cái gì chắc thật trong đó cả. Nó không 
có cốt, không có tinh, không có lõi tương tợ như thân cây 
chuối, na ná như củ hành. Bóc tách cho đến tận cùng chỉ 
thấy trống rỗng mà thôi. Nó là hư vô, chắng có gì ở đấy cả. 
Do xảo thuật, do ảo ảnh của thợ nghiệp mà nó hiện hữu. Nó 
tụ rồi tan, nó có rồi không, nó sinh rồi diệt cũng là lẽ thường 
thôi, này tôn huynh! Mẹ của tôi, dù là bà mẹ vĩ đại, bà mẹ 
của bậc Chiến Thăng Đại Hùng cũng không ở ngoài các 
định luật hữu vi bất toàn và trống không ây. 

Ni trưởng GotamI cũng thấy cần phải nói với tôn giả 
Ananda vài lời: 

- Đúng như con trai ta đã nói, hỡi vị ty-khưu đa văn bác 
học mà dung lượng sở trI1 còn thâm sâu và mênh mông hơn 
biển cả. Và đối với sự cần thận, nhiệt tâm, tinh cần hầu hạ 
đức Đạo Sư cũng cao cả như núi chúa, trong giáo hội không 
thể có người thứ hai được. Vậy đói Thế thì ngay giây phút 
này, những học hiểu vô lượng ấy, những công phu bất khả 
tư nghị ấy, con cất giữ nó ở đâu mà không mang ra sử dụng, 
này con tra1, này vị tôn giả khả kính? 

Ta đi vào Niết-bản tịch diệt là điều đáng mừng, đáng vui 
mới phải chứ? Ta và ni chúng, cả bây giờ và mai sau, được 
xuất gia trong giáo pháp tối thượng này là nhờ vào ba lần 
câu khẩn của con mà được, bởi tỉnh cảm tốt đẹp của con mả 
có! Công ơn ấy lớn lao như trời biển. Có cây lá rừng đại 
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ngàn Mahavana ghi chép. Có mây lang thang nghìn năm trên 
bầu trời Vesäli ghi nhớ. 

Này hối bậc hộ trì giáo pháp! Hãy tỉnh táo lại! Hãy hé lộ 
trí tuệ vô lậu mà nhìn vào cõi bất tử không đến, không đi thử 
xem nào! GIờ khắc này, ta nhìn vào tôn giả bằng tia mắt 
cuối cùng rồi đây, và sát-na này đã đi vào vĩnh cửu! 

Đức Phật thấy sự trao đối ây là vừa đủ nên mở lời: 

- Này bà mẹ vĩ đại! Này vị mi trưởng đạo hạnh! Thời 
điểm cuối đã đến rồi. Tất cả các “hữu”? đã được bứng tận. 
Tất thảy mọi phiền não đã bị nhỗ tiệt. Mọi trói buộc đã bị 
cắt đứt như con voi cái đã được cởi trói. Không còn một 
mảy may lậu hoặc vi tế nào còn tồn tại. Mẹ là người đã 
thành tựu tam minh, có bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và 
sáu thắng trí. Bây giờ, trước khi an nghỉ Niết-bản, mẹ hãy 
thị hiện một chút năng lực thần thông cho chư tỳ-khưu Tăng 
ni, hai hàng cận sự cũng như thọ thần, chư thiên khắp núi 
rừng Mahavana này cùng chiêm ngưỡng. 

Được sự cho phép của đức Phật, ni trưởng đảnh lễ ngài 
rồi tức khắc bay lên không trung còn nhanh hơn con chim 
ưng vàng vỗ cánh. Đầu tiên bà biến hóa một thân thành 
nhiều thân rồi nhập thành một. Hiện ra rồi biến mất. Đi 
xuyên qua tường, qua núi. Ấn trong đất. Đi trên nước như đi 
trên đất bằng. Ngồi kiết già giữa hư không. Đến cõi phạm 
thiên. Làm cho trời đất mù mịt khói. Sáu mặt trời mọc lên. 
Những tràng hoa rực lửa như vào thời hoại kiếp. Nắm trong 
tay những ngọn núi và những tảng đá khống lồ trông như 
mây hạt cải. Ngón tay che khuất mặt trời, mặt trăng. Bàn tay 
năm một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng. Biến hóa thành 
đức Chuyên Luân Vương. Biến hóa thành hằng hà sa số tỳ- 
khưu-ni... rồi nhập lại, hòa thành một. 


l1) lê ~ ^ ^ ` h ~* “4 ` ^ _* ~ 
t2 Ý nói những nguyên nhân tôn tại trong ba cõi dục, sắc và vô sắc đã được 
bứng nhô. 
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Cả khu rừng người, vô số phi nhơn, chư thiên đồng 
chiêm ngưỡng đại thần lực biến hóa của Ni trưởng, đăm đăm 
như không nháy mắt... 

Lại biết là đúng thời nữa, đức Phật chợt tuyên dương: 

- Ni trưởng Gotami không những là người mẹ vĩ đại của 
Như Lai, không những là vị thánh mi nhiều thần thông lực, 
mà còn là bầu sữa mẹ cho ni giới, chăm sóc ni ĐIỚI VỚI tâm 
lòng bao dung, quảng đại, có kinh nghiệm đệ nhất trong việc 
lãnh đạo ni chúng! 

Rồi ngài lại nói tiếp: 

- Này người mẹ vĩ đại! Hãy kể lại lộ trình lâu xa cùng 
những nhân những duyên tu tập của mình cho đại chúng 
cùng nghe. 

- Thưa vâng! 

Rồi bà kể: 

- Vào thời đức Chánh Đăng Giác Padumuttara, tôi được 
sanh ra tại HamsavafI trong một gia đình quan cận thần, 
được thọ hưởng sung mãn tài sản cùng những tiện nghi tối 
ưu trong đời sống. 

Một lần nọ, tôi và nhóm thị nữ cùng tủy tùng đông đảo 
đến chiêm bái, cúng dường, nghe pháp đức Phật 
Padumuttara. Nhân duyên tình cờ, là hôm ấy, đức Đại Hùng 
đang cho thiết lập giáo hội Ni giới, và vị đứng đầu, lãnh đạo 
ni giới là tỳ-khưu-ni Mãtucchã. Thấy vị thế của người nữ 
được bình đăng xuất gia tu tập như thế tôi đã rất hoan hỷ, 
bèn phát tâm cúng dường y áo, vật thực, thuốc trị bệnh đến 
đức Phật cùng chư tăng ni trong suốt bảy ngày rất thịnh 
mãn, rất chu đáo. 

Đến ngày thứ bảy, tôi và thị nữ củng tùy tùng nằm dài 
xuống đất, đảnh lễ bàn chân bụi của đức Vô Thượng; và 
phát nguyện răng, mai hậu sẽ có duyên báo, quả báo giông y 
như ty-khưu-nI Mãtuccha, xin bậc Đại Chiến Thắng chứng 
minh. 
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Đức Phật Padumuttara mỉm nụ hoa sen, cất tiếng: 

- Con đã cúng dường hỷ mãn bảy ngày đến Như Lai và 
hội chúng với tín tâm rất tròn đầy và trong sạch. Vậy thì con 
sẽ được như ý sở câu! 

Hãy nghe Như Lai nói nữa đây. Vào một trăm ngàn đại 
kiếp về sau, có vị Thế Tôn xuất thân dòng dõi Okkäka, đức 
đại sĩ Gotama sẽ có mặt ở thế gian, khai sáng một giáo pháp 
chánh thống y như chư Phật ngàn xưa. Lúc ấy, con, là Mahä 
PaJapati GotamI, chính là bà mẹ thứ hai chăm sóc, nuôi 
dưỡng vị ấy thuở còn âu thơ. Và con cũng chính là người nữ 
đầu tiên thừa tự giáo pháp ấy, đạt vị thê hạng nhất trong số 
những ty-khưu-nI kỳ cựu. 

Khi dấu ấn bất tử đã được đức Ứng Cúng khắc lên trán 
như thế, tâm tôi, sau đó dường như chỉ nghĩ đến giáo pháp. 
Tôi, các thị nữ và tùy tùng đã cúng dường, hộ độ đức Phật 
và giáo hội cho đến hết cuộc đời còn lại. Mệnh chung, tôi 
được hóa sanh cõi trời Đao Lợi, được thọ hưởng hỷ mãn 
thiên sắc, thiên hương, thiên vỊ, kê cả tuổi thọ, sắc đẹp, an 
lạc và danh tiếng đều vượt trội chư thiên nữ cùng cảnh giới 
nên Đề Thích thiên chủ chọn tôi làm thiên hậu. 

Do một nghiệp xấu ác từ quá khứ trả quả, hưởng hết 
phước ở cõi trời, tôi sanh xuống cõi người, rơi vào một gia 
đình lao động chân tay thuộc quốc độ của đức vua nước 
Kasi. Tại một ngôi làng nô lệ có năm trăm gia đình, người ta 
bầu một vị lãnh đạo, như là làm thôn trưởng, và tôi là phu 
nhân của vị ấy. 

Hôm kia, có năm trăm vị Độc Giác Phật” đi từ 
Nandamulaka tới Isipatana để khát thực. Tất thảy chúng tôi 
cùng quyến thuộc đều vui mừng mời thỉnh luôn hội chúng 
ây an cư mùa mưa, năm trăm gia đình làm năm trăm côc lá 


t2 Trong chú giải Trưởng lão Ni kệ có chép chỉ có năm (5) vị và nói an cư chỉ 
có ba tháng. Và trong Pa]i Proper Names cũng nói 5. 
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rồi hộ độ tứ sự suốt bốn tháng, dâng cúng đầy đủ mỗi vị ba 
y, ai ai cũng hoan hỷ. Sau kiếp ấy, tôi được tái sanh trong 
một gia đình thợ dệt cũng tại thành phố BaranasI, lớn lên, 
nhân duyên lại được gặp năm trăm vị Độc Giác Phật (con bà 
Padumavati)°) nên lại được dịp cúng dường vật thực. 

Từ bỏ cõi người, do nghiệp lành tốt ấy, tôi được chu du 
tái sanh nhiều cõi người và trời. Rồi kiếp cuối cùng hiện nay 
là thành phố Devadaha, nước Koliya. Cha của tôi là 
Añjana” thuộc dòng Sãkya, mẹ của tôi là hoàng hậu 
Sulakkhana; và sau đó tôi được làm hoàng phi của đức vua 
Suddhodana, kinh thành Kaprlavatthu. Những người còn lại, 
tùy tùng và quyến thuộc kiếp trước thì được sanh trong 
hoàng tộc Sãkya hoặc phu nhân, thân quyên của họ. Tôi là 
người ưu việt nhất, do lời nguyện dưới chân đức Phật 
Padumuttara nên được làm bảo mâu của đẳng Chiến Thắng. 
Người con trai tuần tú được tôi chăm sóc và nuôi dưỡng ấy 
ra đi và trở thành đức Chánh Đắng GIác, bậc Hướng Đạo vô 
song. Tôi và năm trăm công nương dòng Sãkya đều đã xuất 
Ø1a Và đều đã chạm tay vào cánh cửa an lạc của Niết-bàn. Cả 
chồng và con của họ từ nhiều kiếp trước cũng đạt được 
phẩm vị A-la-hán tôi thượng đều nhau cả thảy. 

Sau câu chuyện kế của ni trưởng Gotami, tất thảy thánh 
ni cũng sử dụng thần thông, bay lên không trung và tuần tự 
thể hiện một số năng lực; và cuối cùng lại phủ phục bên 
chân đức Đại Giác, xin phép được Niết-bàn giống như ni 
trưởng của họ. 

Ni trưởng và hội chúng thánh ni sau đó trở về ni viện, bỏ 
ngoài tai mọi sự than khóc sầu muộn của những cận sự nữ, 
họ yên lặng tìm chỗ tịch diệt Niết-bàn. Lúc ấy, trái đất rung 
động. Tiếng trống trời vang lên và mưa hoa rơi xuống. Thọ 


0) «Cô gái hoa sen”, xem Thig A.140 ff.; AA. ¡. 185 £; Ap. li. 529-443. 
' 'Tên của vua cha Suppabuddha, Mahãmayäã và Mahãpajãpati. 
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thần, chư thiên, long vương, a-tu-la và cả cõi phạm thiên đều 
rúng động, bôi hồi... 

Đức Phật hay biết rõ việc ấy nên ngài nói với Ấnanda và 
Nanda: 

- Hãy thông báo rộng rãi đến hai hội chúng tăng ni, hai 
hàng cận sự nam nữ trong kinh thành Vesali và vùng phụ 
cận về sự Niết-bản của mẹ và các công nương thánh ni), 

Thế rồi, lễ hỏa táng thi hài của ni trưởng Gotami và hội 
chúng thánh ni diễn ra vô cùng huy hoàng và trân trọng. 
Những viên xá-lợi đã được thu nhặt và những bảo tháp thờ 
cũng được dựng lên để ngàn sau chư thiên và nhân loại 
chiêm bái, cung kính, cúng dường. 


t Nhiều chỗ ghi rõ là năm trăm tỳ-khưu-ni dòng dõi Sakyä. 
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Từ Vesali, đức Phật và đại chúng trở lại phương Bắc. 
theo con đường thương buôn, đi mãi. Lúc này, trời đã sang 
xuân mát mẻ nên đức Phật bộ hành rất chậm, ngài ghé nơi 
này ít hôm, nơi khác ít ngày nên hơn cả ba tháng sau mới về 
đến Kỳ Viên tịnh xá. Có lẽ đường xa thắm mệt, lại tuổi già, 
SứC yếu, đức Phật giao công việc lại cho hai vi đại đệ tử đề 
ngài tịnh dưỡng nửa tháng trong hương phòng. 

Rồi mùa an cư thứ ba mươi bốn lại đến. Đức Phật họp 
các vị trưởng lão để chế định thêm một số giới điều trong 
tạng luật, nhất là phần “tăng tàn” và “trọng tội” vì có một sô 
trường hợp điển hình phạm tội cụ thể cần phải được chấn 
chỉnh. 

Hôm nọ, cuối mùa mưa, lại có một chuyện xây ra cho 
tôn giả Sãriputta. Số là sau khi an cư mùa mưa xong, tại Kỳ 
Viên, một số rất đông tỳ-khưu đến chảo từ giã tôn giả 
Sãriputta để lên đường, đi nhiều phương khác nhau đề hành 
đạo. Theo thông lệ, tôn giả hay ưu ái gọi các vị ty-khưu 
bằng tên của gia đình họ đặt, gọi tên theo giới hạnh hoặc 
pháp hạnh của vị ấy. Ví dụ: 

- Này hiền giả Mangalo! Hiền giả an vui chứ? 

- Này con của bà Dhanl, có khỏe không? 
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- Vị Đại Hoan Hỷ đây rồi! 

- Đại đức tinh thông tạng Luật đây rồi! 

- Thượng tọa Độc Cư Khổ Hạnh đây rồi... 

Thấy bậc Tướng quân Chánh pháp niềm nở, vui vẻ, thân 
tình với tất cả mọi người như vậy, ai cũng hoan hỷ, ai cũng 
cảm thấy mình được biết đến, vinh hạnh được tôn giả quan 
tâm. Và họ hãnh diện về điều đó. Có một vị tỳ-khưu trẻ, mà 
hoàn toàn tôn giả Sãriputta thấy lạ hoắc, không biết gọi tên 
sao, nên ngài đành phải bỏ qua. 

Nhưng vị tỳ-khưu ấy không bỏ qua, cảm thấy buôn, cảm 
thây bực tức, bất mãn, tự nghĩ: “Tôn giả ấy khinh thường ta, 
coi thường ta; ngài đã thiên vị, đã không đối xử thân thiện 
với ta như những vị khác”. 

Bất đồ, lúc ấy tôn giả Sãriputta đứng dậy, bước qua, 
chéo y của ngài phất đụng vị tỳ-khưu trẻ nọ. Lòng bất mãn 
càng tăng, vị ty-khưu trẻ qua đại giảng đường: 

- Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Sãriputta khi không ngài 
lại đánh con! Chắc hắn tôn giả ây nghĩ rằng mình là một Đại 
Đệ Tử oai phong lẫm liệt nên muốn làm øì thì làm sao! Xin 
đức Thế Tôn hãy phân xử cho công minh. Tôn giả Sãriputta 
đã đánh con một bạt tại - đến nỗi tai con như bị bóng, bị 
điếc! Sau khi làm vậy rồi, ngài chăng tỏ vẻ gì là hối lỗi, thản 
nhiên bước đi không thèm đếm xỉa gì con cả! Xin đức Thế 
Tôn hãy phân xử, oan con lăm! 

Tăng chúng được tôn giả Ananda thông báo triệu tập đại 
giảng đường. Câu chuyện được lan truyền rất nhanh qua 
miệng của nhiều người. Lúc â ây tôn giả Mahã Moggallãna và 
tôn giả Ananda biết rõ là đã có một sự cáo oan xảy ra cho 
huynh trưởng của mình. Nhưng không sao, cả hai tôn giả 
đều rất vui, đã tuyên bố trước hội chúng tỳ-khưu của mình 
rằng: 

“- Này chư hiền! Hãy cô găng tụ họp ở đại giảng đường 
cho đông đủ! Hãy đến đấy và nghe! Khi sư huynh của ta, tôn 
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giả Sãriputta mà đối diện với câu chuyện vừa rồi, với ông tỳ- 
khưu ngu sĩ kia - chư hiền mới cảm nhận và lắng nghe được 
tiếng gầm của con sư tử con như thế nào!”. 

Trước cả hàng ngàn tỳ-khưu có mặt, đức Thế Tôn mỉm 
nụ cười trong tâm, tự nghĩ: “Ử, đây là phải thời để con trai 
trưởng của ta giáo giới đến chư tỳ-khưu, nhất là ông sư 
phàm tục nọ!”, ngài bèn hỏi: 

- Này Sariputta! Có phải như vậy chăng, ông đã thô bạo 
đánh vị tỳ-khưu này một bạt tai làm điếc cả lỗ tai rồi bỏ đi 
không thèm đếm xỉa đến? 

Mọi người hồi hộp trước lời chất vẫn của đức Đạo Sư. 
Tôn giả Sãriputta tâm ý linh thông, biết ý của đức Đạo Sư 
nên ngài chăng chấp nhận cũng chăng chối từ tội, cất giọng 
trầm hùng vang vang như chuông ngân: 

- Bạch đức Thế Tôn! Khi một thiện gia nam tử xuất ly 
cân câu an ôn mọi khô ách, đã từ bỏ gia sản, vinh hoa phú 
quý thì đối với vị ấy chỉ có một mục đích duy nhất là giải 
thoát mọi phiền não, khô đau trên trần thế. Khi một sa-môn 
tân tu phạm hạnh, đã đặt chân đứng vững chắc trong đạo 
quả, người ấy hoàn toàn làm chủ được chính mình, hoản 
toàn với tứ vô lượng tâm: Từ, bị, hỷ, xả. 

Bạch đức Thế Tôn! Những người như vậy có thể nào 
làm đau đớn cho đồng đạo của mình rồi bỏ đi thản nhiên 
không một lời xin lỗi? 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi mà trong tâm không 
còn sân hận, ác độc, hiềm hại ai; vị ây bao giờ cũng có được 
đức tính trầm lặng, khiêm nhu, nhẫn nại; tâm người ấy như 
mặt đất, mặc cho ai chà, ai đạp, ai bước tới, bước lui, quăng 
lên đấy tất cả mọi dơ ué bất tịnh; ai đại tiện, tiểu tiện lên đấy 
cũng được hết! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi mà tự coI tâm mình 
như nước, thì nước ây mặc tình aI uống, ai tăm, ai rửa đồ dơ 
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dáy; nước ấy cũng không vui, không buôn, vẫn bình lặng và 
an nhiên! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi mà tự coI tâm mình 
như lửa, thì lửa ấy mặc tình người ta thắp để cúng, để thờ; 
mặc tình người ta lây đề đốt tử thi, nấu ăn, đốt cỏ rác, đốt đồ 
dơ uế; lửa ấy cũng chẳng vui, chăng buôn, vẫn bình lặng và 
an nhiên! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi mà tự coI tâm mình 
như gió, thì gió ây đâu phải vì qua tha ma, mộ địa mà chỗn 
chân; gió ấy đâu phải vì qua chỗ phú quý, cao sang mà dừng 
lại? Dơ, sạch gió ây không phân biệt; buôn, vui gió ây có 
biết đâu. Muôn đời nó vẫn bình lặng và an nhiên như thế! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi đã tự coi mình như 
miếng giẻ chùi chân, thì ai chùi chân cũng được cả; nó 
chăng bao giờ phản nàn sao lau vật này mà không lau vật 
kia! Miếng giẻ chùi chân là cái thân của vị ấy, cái tâm của vị 
ây, ở chỗ dơ uế nhất, nào dám khinh khi ai, ác ý với ai, sân 
hận với ai? Không! Bao giờ nó vẫn như vậy, bình lặng và an 
nhiên! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi đã tự coi mình như 
một hạng người thấp kém nhất trong xã hội, như một gã 
chiên-đà-la cùng định, hạ liệt, thì ai muốn đánh, muốn chửi; 
cho chí họ có giết chết cũng vô tội, người đó luôn luôn ý 
thức giá trị thấp hẻn của mình dầu có bị đối xử thế nào, vẫn 
không than van bao giờ! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi đã tự ví mình như 
một con bò rụng sừng, thì nó rất SỢ đụng chạm đến vật cứng, 
nó không bao giờ dám gây hân với ai, báng húc ai. Sống, nó 
muốn thu rút cái sừng của mình lại, đó là cái thân của vị ây, 
cái tâm của vị ấy! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi đã tự ví mình như 
con rắn mang cái xác nặng nẻ, trườn tới trườn lui không ra 
khỏi cái xác. Cũng vậy, người ấy đã tự thấy rõ cái thân này 
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gồm ba mươi hai thê trược bất tịnh, lại chứa sẵn bao nhiêu 
bệnh tật ở trong, lại còn ốm đau, già chết; vị ấy chỉ mong 
cầu tu tập để sớm quăng bỏ cái xác nặng nê, hôi hám ấy, có 
đâu còn rảnh thì giờ để cho khi mạn, ác ý phát sanh lên đem 
đến phiền não cho người! 

Bạch đức Thế Tôn! Một người, khi đã tự ví tâm mình 
như chén mỡ đặc thì chén ấy còn đựng được gì? Có thể nào 
chén mỡ đặc lại đựng thêm được tham, nộ, s1, ganh ghét và 
thù oán? 

Bạch đức Thế Tôn! Chín điều ấy là đệ tử, đệ tử chính là 
chín điều ây. Tất cả mọi phẩm hạnh, mọi đức tính của một 
sa-môn mà đức Tôn Sư hằng giáo giới, dẫu đệ tử chưa thành 
tựu vẹn toản nhưng đệ tử vẫn đang đi từng bước một, vững 
chắc và ôn định. Từ khi thấy đạo, thấy quả đến nay, đệ tử 
chưa hề hồ thẹn một điểm nào về giới luật để đến nỗi phải tự 
khiến trách chính mình. 

Xin đức Thế Tôn, đại giảng đường và cả đại địa vô tình 
này minh chứng cho đệ tử sự thật ấy”. 

Khi tôn giả Sãriputta nói xong, địa cầu dày bốn mươi do 
tuần rung chuyên như chấn động. Đại giảng đường lặng ngắt 
như tờ. Có rất nhiều vị tỳ-khưu cảm động quá đến chảy 
nước mắt. Người mà khiêm tốn đến cùng tận như vậy thì thế 
gian không có người thứ hai. 

Chợt nhiên, vị tỳ-khưu trẻ sợ hãi, bước tới, quỳ mọp 
xuống dưới chân đức Đạo Sư: 

- Bạch đức Thế Tôn! Chính con là kẻ nói dối! Chính con 
đã tự dựng nên câu chuyện để nói xấu đến bậc Tướng quân 
Chánh pháp. Oai đức của tôn giả ấy lớn quá, con sợ hãi đến 
tê điếng, lạnh ngắt cả người. Đấy là lỗi lầm quá nghiêm 
trọng, không thể tha thứ của con. 

Đức Phật nói: 
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- Này Sariputtal Ông hãy bi mẫn tha lỗi cho ông tỳ-khưu 
ngu sỉ này - nếu không, cái đầu của ông ta sẽ vỡ tan thành 
bảy mảnh. 

Tôn giả Sariputta trả lời: 

- Bạch đức Thế Tôn! Tự nhiên là đệ tử đã tha thứ cho vị 
tỳ-khưu này rồi. 

Rồi với hai bàn tay chấp lại, ngài hướng đến vị tỳ-khưu 
trẻ, nói rằng: 

- Ngoài ra, cũng xin hiền giả hoan hỷ xá lỗi cho tôi nêu 
tôi vô tình có làm điều gì đó mếch lòng hiền giả. 

Tiếng rống của con sư tử và những hành động sau đó 
của tôn giả Sãriputta làm cho tăng chúng ai nây cũng đều 
cảm phục, kính ngưỡng vô song. 

Họ bàn luận với nhau: 

- Này huynh đệ,! Hãy xem những đức tính siêu việt của 
bậc Tướng quân Chánh pháp. Đối với vị tỳ-khưu vu khống 
mình, đầy ác tri, ác ngữ như thế kia mà ngài không tỏ vẻ gì 
là nóng giận hay oán ghét ông ta. 

- VỊ đại trưởng lão của chúng ta thật là tuyệt vời! VỊ tỳ- 
khưu kia có lỗi, thay vì phải quỳ xuống ôm chân bụi của 
ngài mà sám hối trước; ở đây, trưởng lão của chúng ta lại 
chấp tay, cung kính xin lỗi mặc dâu ngài không có lỗi. 

- Huynh đệ có nghe rõ tiếng rồng của tiểu SƯ VƯƠng 
không? Ôi! Quả đất kia không chịu đựng nổi giới đức của 
ngài nên phải rung động đến từng máy vi trần cát bụi. 

Đức Thế Tôn nói với đại chúng: 

- Này các thây tỳ-khưu! Dĩ nhiên con trai trưởng của 
Như Lai đã châm dứt trọn vẹn lòng sân hận, bực tức, bất 
mãn; chẵm dứt trọn vẹn mọi luyến á1 trên cuộc đời này. Tâm 
hồn con trai trưởng của Như Lai ồn định như quả đất vĩ đại, 
vững chắc như những trụ cột của một tòa cô thành và vên 
lặng như một hỗ nước trong không gợn sóng. Với một con 
người như vậy, giới đức thanh tịnh như vậy, định tĩnh tựa 
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Tu-DI sơn như vậy thì ma vương không còn tìm thây dâu vêt 
và vòng luân hôi tử sanh chăng còn mảy may hiệu lực gì đôi 
VỚI VỊ ây. 
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Tên Thợ Săn Độc Ác 


Sau câu chuyện bị vu oan vô cớ ấy, tôn giả Sãriputta và 
tôn giả Maha Mogsallana được đức Phật cho gọi vào hương 
phòng, nói rằng: 

- Các ông cùng với đệ tử nên về Trúc Lâm một chuyến. 
Ở đây cần sự có mặt của hai ông một thời gian. Lý do như 
thế nào rồi hai ông sẽ tự biết. 

Vâng mệnh đức Phật, hai vị đại đệ tử cất bước vân hành, 
mỗi vị với năm trăm đệ tử thân cận. Đoàn người chia nhau 
đi về hướng đông nam, lâu ngày chây tháng, vào đầu mùa 
lúa chín, họ đến Trúc Lâm tịnh xá — đó là nơi, từ khi một số 
vị trưởng lão Niết-bàn hay hành hóa phương xa, không có 
mặt thì tôn giả Devadatta trở về đây và điều hành tất cả mọi 
sinh hoạt Phật sự cũng như tăng sự. 

Chúng ta cần biết rằng, sau cái chết “địa ngục” của đức 
vua Suppabudda, tôn giả Devadatta buồn phiền bỏ đi, tự 
trong thâm tâm, có cái gì đó ông không giải thích được; 
nhưng hễ đức Phật ở nơi này thì ông tránh sang phương 
khác. Đôi khi ông rút vào rừng vắng đề tu tập, không giao 
tiếp với một ai. Trong thời gian đức Phật thường xuyên an 
cư mùa mưa ở Kỳ Viên và Đông Phương Lộc Mẫu cùng chư 
vị đại trưởng lão, khoảng từ hạ thứ ba mươi trở đi, thì 
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Devadatta hầu như thường xuyên về ở Trúc Lâm tịnh xá. 
Cũng do tăng tướng đạo mạo, nghiêm trang, có năng lực 
thiền định, nói năng lưu loát, thuyết pháp hay giỏi nên rất 
nhiều tăng mi kính trọng, ngưỡng mộ, hai hàng cận sự nam 
nữ đặt để nơi ông ta đức tin trong sạch. 

Nói là vì đức Phật mà vua Suppabudda chết nên 
Devadatta hận ngài? Nói là vì đức Phật quá uy tín với tứ 
chúng, với các hàng vua chúa; còn ông ta thường bị mọi 
người coI thường nên phát tâm ganh ty? Dù là vì lý do øì, 
Devadatta cũng không xác định được, nhưng rõ ràng là ông 
ta đang dân dân hình thành nhóm tỳ-khưu đệ tử cùng hai 
hàng cận sự của riêng mình, đang tạo uy tín cho riêng mình. 
Chuyện này, thật ra hai vị đại đệ tử biết đã lâu. Mà có lẽ đức 
Phật biết rõ hơn nên đề cử hai ngài về Trúc Lâm tịnh xá? 

Thấy cả hai vị đại đệ tử cùng có mặt với một ngàn vị tỳ- 
khưu, tôn giả Devadatta tỏ vẻ vui mừng ra mặt, tiếp đón rất 
chu đáo. Ông còn cho người thông báo đến các gia chủ, hai 
hàng cận sự nam nữ trong kinh thành để họ thiết lễ đặt bát 
cúng dường cũng như đến tịnh xá để nghe pháp. 

Ngay buôi chiều đầu tiên, khuôn viên Trúc Lâm đã đông 
nghịt người. Đấy là điều dễ hiểu vì thanh danh của hai vị đại 
đệ tử thơm ngát từ xưa đến nay. Tuy nhiên, tôn giả 
Devadatta cứ tưởng là nhờ uy tín của mình. Và thật ra, 
Devadatta nghĩ thế cũng không sai, vì bao năm ở đây, tôn 
giả ấy đã sống và hành đạo rất nghiêm túc nên ông ta cũng 
có danh thơm tiếng tốt nhất định. 

Thời pháp do tôn giả Sariputta đảm trách. Vì nhìn 
thoáng vào hội chúng có khá đông người mới tìm đến Trúc 
Lâm sau này, nên tôn giả thuyết giảng có tính cách sơ cơ. 
Ngài không triển khai một đề tài riêng biệt, chỉ nhắm đến sự 
sách tấn, củng cô tín tâm và khuyên mọi người tích lũy thiện 
pháp cho mai hậu. 

Đề kết luận, tôn giả nói : 
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- Thế nên, mỗi người hãy lượm lặt những đóa hoa để 
xâu kết thành những tràng hoa. Một việc thiện nhỏ, một 
công đức nhỏ là một đóa hoa; mỗi ngày một ít, thời gian sau, 
các vị sẽ có rất nhiều việc thiện đã làm, rất nhiều công đức 
đã làm - sẽ kết dệt nên một tràng hoa thiện pháp vĩ đại - khả 
dĩ trang điểm phước báu cho các vị trong các cõi trời và 
người, thật là vô lượng sắc hương vậy. 

Nhờ ngôn ngữ lưu loát, nhờ nhiều ví dụ sống động, nhờ 
đã nhuần nhuyễn, thuần thục trong pháp nên buổi giảng nói 
của tôn giả tạo ân tượng sâu đậm trong lòng mọi người. Cái 
tâm nào, cái tai nào của đại chúng cũng phát sanh cảm giác 
an hỷ. 

Cuối buôi giảng, một cận sự nam đã lớn tuôi, đứng dậy 
xImn hỏi: 

- Bạch trưởng lão! Ví dụ như tôi muốn làm một thiện sự, 
muốn tạo một đóa hoa phước báu, tôi thỉnh hai vị tỳ-khưu để 
đặt bát cũng dường. Ông bạn hàng xóm của tôi, nhờ sự nhắc 
nhở, khuyên bảo chân tình của tôi, ông bắt chước làm theo 
tôi, nhưng ông ta lại đặt bát cúng dường đến ba vị tỳ-khưu. 
Cả hai trường hợp như thế, hai thiện sự như thế thì phước 
báu của ai lớn hơn, đóa hoa nào nhiều sắc hương hơn? 

Tôn giả SarIputta mỉm cười: 

- Thật là một câu hỏi khó trả lời tức khắc như một cộng 
một thành hai. Quả của phước báu còn tùy thuộc nhiều yêu 
tố, nhiều điều kiện. Ví như khi cúng dường, tâm của vị ấy ra 
sao? Ví như vật cúng dường là chánh mạng hay không 
chánh mạng? Ví dụ, đôi tượng thọ thí là đức Phật, chư thánh 
tăng hay chỉ là một phàm tăng? Và giả thiết như cả ba điều 
kiện kia giống nhau - thì phước báu của người tự khởi tâm 
cúng dường bao giờ cũng trô quả vi diệu hơn người nhờ 
khuyến khích, nhờ nhắc bảo mới làm thiện sự, này ông thiện 
nam! 

- Hay thay, bạch trưởng lão! Chúng tôi hiểu rồi! 
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- Còn nữa! Tôn giả nói tiếp - Người tự khởi tâm làm rồi 
làm một mình, người tự khởi tâm làm rôi kêu gọi thêm nhiều 
người khác cùng làm với mình nữa thì quả phước sau này 
còn có lăm dị biệt đấy! 

- XIn cho được nghe? 

- Vâng! Vậy hãy lăng nghe! Ta sẽ giảng rất kỹ, rất cặn 
kẽ tất cả mọi nhân quả cùng những chỉ tiết liên hệ. 

Rồi tôn giả thuyết với đại ý như sau : 

- Người suốt đời không hề làm phước, không giúp kẻ cơ 
hàn một manh áo, một vá cơm, không bao giơ biết cúng 
dường đến sa-môn, đạo sĩ dù một cây kim, sợi chỉ; nếu có 
thiện nhân sinh được làm người thường sông trong cảnh tăm 
tối, đói nghèo. Người ấy dù làm việc với bàn tay chai sạn, 
làm việc lam lũ thâu đêm mãn ngày thì cái ăn cái mặc vẫn 
chật vật, túng thiếu như thường. Tại sao vậy? Tại vì họ 
không có phước để dành từ kiếp trước, mọi kho lẫm đều cạn 
kiệt, trống trơn, không có phước xung quanh giúp đỡ, không 
có phước đề tạo duyên may mắn, không có phước đề có quý 
nhân phò trợ, không có phước đề có hoàn cảnh làm ăn thuận 
lợi; và vì không có phước nên những hạt mâm nào khổ công 
gieo ươm cũng bị sâu kiến đục khoét, giả dụ cái cây có lớn 
lên cũng bị khô hạn, thiêu phân, thiếu nước... sẽ căn cỗi và 
chết dần, chết mòn. Đấy là trường hợp thứ nhật, lý do thứ 
nhất mà mọi người hãy nên tích luỳ phước — này đại chúng! 

Tiếp đến, khi ta thấy rõ nhân quả rồi, ta biết làm phước 
TÔI, nhưng ta chỉ làm một mình; lặng lễ, âm thầm cúng 
dường vật này, vật khác đến một vị tỳ-khưu, hai vị tỳ- 
khưu... Có nhân tất có quả. Phước báu trời người sang cả sẽ 
trồ sanh cho vị ây, nhưng lại là cái quả riêng lẻ, đơn độc. 
Người ấy có thể ở một mình trong những toà lâu đài cao 
sang, lộng lẫy nhưng lại không có bà con, quyên thuộc, 
không có bạn bè, đồ chúng. Người ấy sẽ sống đời cô đơn, cô 
độc với phước báu của mình. Đây là trường hợp thứ hai, 
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nhân lẻ loI, cô độc thì quả sẽ lẻ loI, cô độc, chư vị hãy biết rõ 
như vậy! 

Còn nữa, khi ta đã thấy rõ nhân quả trong trường hợp 
vừa rồi, khi làm phước cúng dường, ta rủ thêm vợ con, 
quyến thuộc, bạn bẻ cùng làm thì sau này, khi sinh vào cõi 
trời, cõi người nào, ngoài sự thọ hưởng sang cả, phú quý, ta 
cũng sẽ còn có rất đông con cháu, gia nhân, tôi tớ, bạn bè, 
thân bằng, quyến thuộc cùng cả một hội chúng tùy tùng, 
đông đảo nữa. Hãy thấy rõ như vậy để kết dệt cho mình, 
cùng với mọi người những tràng hoa tươi thăm sắc hương 
nhất, này các hàng học chúng! 

Thời pháp với nhân quả quá rõ ràng làm cho aIl cũng 
sáng mắt, sáng lòng. Người cận sự nam lớn tuổi chợt quỳ 
sụp xuống : 

- Bạch trưởng lão! Ôi! Hy hữu làm sao mà cũng tường 
minh xiết bao! Thời pháp vừa rồi quả thật là huyện diệu, nó 
làm cho chúng tôi thấy rõ những bóng mát để nương nhờ. 
Nó đầy đủ cả hai nơi, mình và người, mình cùng quyên 
thuộc và đỗ chúng. Vậy thì ngày mai, chúng tôi xin cung 
thỉnh nhị vị trưởng lão và một ngàn tỳ-khưu đệ tử; chúng tôi 
thỉnh luôn trưởng lão Devadatta cùng hai trăm tỳ-khưu trong 
tịnh xá - để chúng tôi, toàn thê hội chúng được đặt bát cúng 
dường vật thực cùng vải vóc, đồ dùng liên hệ - tại tư gia, 
ngay ngày mail 

Tôn giả SarIputta im lặng nhận lời. 

Rời giảng đường, người thiện nam lớn tuôi tức khắc đi 
từng nhà, từng nhà kêu gọi hùn phước. Ông đã cùng với gia 
nhân, với mây chiếc xe bò kéo, chịu khó đi khắp mọi nơi thu 
nhận tiền bạc, dầu, mè, gạo, bơ, đường, mật, rau đậu, củ quả, 
đủ loại thượng vị cứng và mềm. Ông thiện nam mang niềm 
vui ăm ắp trong lòng khi đi kêu gọi hùn phước như thế. Tín 
nữ này thì nói: Cho tôi cúng dường hai vị ty-khưu. Thiện 
nam Kia thì nói: Cho tôi cúng dường ba vị. Gia chủ kia thì 
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nói: Cho tôi cúng dường mười vị. VỊ phú hộ kia thì nói: Cho 
tôi cúng dường hai mươi vị sa-môn. 

Đến gia đình một vị trưởng giả có tiếng trong kinh 
thành, ông ta mang ra một xâp vải vàng, cất trong rương với 
hai lớp khóa, rôi nói: 

- Đây là xấp vải vàng quý nhất của gia đình tôi, xuất xứ 
của nó không phải là ở xứ Kãsi nối danh đâu, mà nó ở tận 
quốc độ Gandhãra, trong một gia đình quý tộc. Nay tôi hoan 
hỷ dâng cúng. Nghe nói có đến hơn một ngàn vị tỳ-khưu; 
vậy nêu vật thực một trăm người hủn góp không đủ thì hãy 
bán xâp vải này cho hoảng gia, sẽ có dư tiền để sửa soạn vật 
thực đây đủ đó! 

Ông thiện nam đưa hai tay trân trọng nhận vật quý. Rồi 
sau đó, đầy những chiếc xe này rồi đầy những chiếc xe khác, 
ông chở hết về nhà. Chưa thôi, ông thiện nam còn kêu gọi 
cận sự hai hàng, tối hôm ấy đến sáng hôm sau, cùng với ông 
và gia nhân, chăm lo kho nâu các món, chuẩn bị ghế ngôi, 
hoa, tràng hoa, những tâm thảm chùi chân, những ghè nước, 
khăn lau các loại trong trang viên rộng lớn của ông. 

Sáng ngày hôm sau, dẫn đầu chư tăng trên một ngàn hai 
trăm vị là tôn giả Sãriputta, tôn giả Maha Mogøallana, tôn 
giả Devadatta, đoàn sa-môn như một con rông vàng vĩ đại, 
uốn lượn trên các con đường làm cho kinh thành chợt như 
tươi vui và bừng sáng lên. 

Cuộc đặt bát tập thể diễn ra chu đáo, tươm tất. Sau khi 
chư tăng ra về hết rồi, phần vật thực còn thừa, ba trăm thí 
chủ hùn phước hôm đó độ thực xong cũng không hết. Đúc 
kết lại, người thiện nam thấy còn xâp vải quý của vị trưởng 
giả chưa dùng đến, bây giờ giải quyết ra sao, ông muốn xin 
ý kiến của mọi người. 

Một người nói : 

- Dâng xấp vải quý này cho một trong hai vị đại đệ tử là 
xứng đáng nhất. 
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Một người khác : 

- Hai vị đại để tử, đồng ý! Nhưng thời pháp vừa tồi, 
phước báu đặt bát tập thể ngày hôm nay, là do từ tôn giả 
Sãriputta; hãy dâng cúng đến ngài là hợp lý nhất! 

- Làm vậy là hợp lý, không cãi được! Người khác nữa 
góp ý — Nhưng còn tỉnh thì sao? Hai vị đại đệ tử công đức 
cao vời, khó ai có thể so sánh được, nhưng mà hai ngài đến 
rồi đi, chỉ có tôn giả Devadatta là ở lại. Suốt mấy năm nay, 
khi không có mặt đức Thế Tôn và chư đại trưởng lão, người 
mà chúng ta nương nhờ là ai? Vậy, phải dâng xấp vải quý 
này đến tôn giả Devadatta mới hợp tình! 

Thế là bên tình, bên lý, hai hàng cận sự bàn bạc, tính 
toán, lựa chọn mãi vẫn không thông. 

Một thiện nam có lẽ đi tịnh xá nghe pháp đã nhiều năm, 
mỉm cười, chậm rãi lên tiếng : 

- Có điều chư vị chưa biết nên cứ hoài bên tình, bên lý 
không phân. Còn tôi thì rõ lắm. Hai vị thượng thủ giáo hội, 
khi được đức Tôn Sư lựa chọn làm hai vị đại đệ tử thì hai 
ngải đã là bậc thánh lậu tận. Tính đến nay đã trên dưới ba 
mươi năm rồi làm cánh tay mặt, cánh tay trái của đức Đạo 
Sư. Đối với hai vị ấy thì họ xem y cũ, y mới giống nhau, y 
quý, y xâu không hai, không khác. Có lần, nghe nói, tôn giả 
Ananda cất dành để dâng cúng tôn giả Sãriputta một tâm y 
mới, y quý thì ngài đáp: Thôi mà pháp đệ! Ta đã có đủ y, 
hãy dâng cúng cho vị khác phải lẽ hơn! Vậy thì xấp y quý 
này, dâng cho tôn giả Sãriputta, chưa chắc ngài đã thọ nhận. 
Còn nữa, tôi nghe chư vị trưởng lão nói chuyện với nhau, là 
tôn giả Devadatta thân mến của chúng ta chỉ đắc định, đắc 
thiền chứ chưa đắc quả; nếu y quý nảy mà dâng cúng cho 
ngải chắc ngài thích thú lắm đây! 

Cả hội chúng bị thuyết phục bởi lý lẽ này nên họ đồng 
lòng dâng cúng cho tôn giả Devadatta. Và đúng như phỏng 
đoán của vị thiện nam lớn tuổi, tôn giả Devadatta thích thú 
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ra mặt, săm soI, mê mải nhìn ngắm từng đường vân, từng 
mũi chỉ tế vi như chỉ vàng, kết dệt nên tắm vải vàng óng. 
Cũng chắng cần giẫu giếm sự thỏa thích của mình, tôn giả 
Devadatta liền tự tay cắt may, phân ra thành y nội, y ngoại, 
y lót môồ hôi rất thiện xảo. Mây ngày hôm sau, tôn giả 
Devadatta mặc ngay tâm y mới, đi tới đi lui trong phòng, 
ngăm trước, ngăm sau ra chiều thích khoái. Chưa đủ, tôn giả 
lại đi kinh hành, đi dạo bộ quanh cốc liêu như âm thần khoe 
với chư tăng Trúc Lâm vậy. 

- Coi kìa! Coi kìa! Một vị tỳ-khưu cao hạ từng sống lâu 
năm tại đây, thốt lên! Đúng ông ta là tâm phảm phu mài 

Một vị khác : 

- Trông mới tội nghiệp làm saol Rõ là ông ta chưa xứng 
với tắm y vàng quý ấy! 

Một vị khác nữa : 

- Tiếc là chư vị thánh lậu tận không thèm nhận, chứ mà 
tôn giả Sãriputta mà mặc vào thì xứng đáng tăng tướng xiết 
bao? 

Có một vị ty-khưu còn trẻ, khó chịu vì cái cách khoe y 
hời hợt, thô tháo của Devadatta, thấy ngứa mắt, chướng mắt 
không chịu được, ông liên bộ hành không biết mệt mỏi, 
chắng quản mưa hay năng, ngày hay đêm, từ Trúc Lâm vượt 
mây trấm do tuần đường xa diệu vợi, bất kế cát bụi và mô 
hôi, về Kỳ Viên, đảnh lễ đức Phật, sau thời pháp của ngài, 
ông thưa trình mọi chuyện, rôi kết luận : 

- Trúc Lâm tịnh xá, khi không có mặt đức Thế Tôn và 
chư đại trưởng lão thì tôn giả Devadatta lại làm mưa, làm 
gió cả một vùng trời. Tôn giả ấy đóng vai đạo sư, đóng vai 
trưởng lão thanh tịnh, đóng vai có tâm bi mẫn với hai hàng 
cận sự, đóng vai giới luật nghiêm minh, đóng vai đắc định, 
đắc thiền, đắc các thắng trí cùng đạo, cùng quả! Đóng trò thì 
khéo, thì giỏi, thì hay thế đấy; nhưng bây giờ, khi có bộ y 
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quý giá thì tôn giả ấy đã lộ tây thật rồi, lộ mặt thật trá nguy 
ra rồi, bạch đức Tôn Sư! 

Đức Phật mỉm cười : 

- Devadatta bị lộ tây và ông thấy thật rồi à? 

- Nhiều người thấy lắm, không chỉ mình đệ tử đâu, bạch 
đức Thế Tôn! 

- Ông Devadatta hiện nay, quả thật không xứng đáng 
mặc chiếc y vàng quý báu ấy, đó là sự thật. Nhưng trong 
một kiếp quá khứ, ông ta còn tệ hơn, là trộm tướng y vàng 
để giở trò lường gạt, gian xảo với kế mưu ác độc nữa kìa... 

Thấy giảng đường còn khá đông người, và đường như ai 
cũng muốn nghe câu chuyện quá khứ của Devadatta, nên 
đức Phật đã kề lại như sau: 

- Trong thời không có đức Chánh Đắng Giác ra đời, 
trong một ngôi rừng gần thành BarãnasT có rất nhiễu vị Độc 
Giác Phật ngụ cư. Và ở đây cũng có một đàn voi lớn quần 
tụ, sinh sống hiền hòa, chúng không sợ chư vị Độc Giác, mà 
quý ngài cũng không sợ đàn voil Nói rõ là không ai xâm 
phạm ai! Cả người và vật sống an bình như thế trải qua một 
thời gian khá dài. 

Ở ngoại biên thành phố có một tay thợ săn, hôm kia vảo 
rừng để săn nai, thỏ... như lệ thường, tình cờ trông thấy đàn 
VOI, hắn nghĩ: Bắn nai, bắn thỏ, xưa nay không đủ nuôi 
mạng sống, vậy ta có thê chuyên nghề săn voi vậy. Xem 
nào, một con voi, đắt giá nhất là cặp ngà, kế đến là móng, là 
thịt, ồ, là cả một đồng thịt, tha hỗ mà kiếm tiền! Thế là tên 
thợ săn về nhà sắm cung tốt, mũi tên sắt cứng có tâm độc 
cùng một ngọn lao dải cực bén. Hắn nghĩ, chỉ cân một ngọn 
lao của ta, phóng thăng vào chỗ cực hiểm, CON VOI SẼ chết 
ngay. Nhưng đề phòng hờ, ta sẽ nhằm con cuối đàn, bắn một 
mũi tên độc trước cho chắc ăn! 

Với cách làm như vậy. quả thật, qua nhiều ngày đêm 
theo dõi, rình rập rất là vất vả, tên thợ săn dùng lao giết 
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được một chú voi ôm bệnh đi sau cùng mà đàn voi đi phía 
trước không hề hay biết. Với ngà và thịt bán được, giá trị 
hơn cả mười con nai, tên thợ săn mừng húm! Lần thứ hai, 
khó khăn vất vả hơn vì đàn voi đi gần nhau quá, sợ con phía 
trước phát giác thì tiêu đời, hắn bèn sử dụng mũi tên tắm 
độc khi con voi sau cùng khuất phía trước một lùm cây rậm. 
Đợi đàn voi đi xa, tên thợ săn đến chỗ xác voi, thây mũi tên 
độc găm sâu vào vùng ngực, chất độc đang lan thấm thâm 
đen sang vùng thịt khác. Hắn nghĩ, thịt này có tâm độc, 
không bán được cho ai rồi, chỉ còn cái cặp ngả cỏn con mà 
thôi, cũng được mớ tiền! 

Lần đi rình voi khác, tên thợ săn cảm thấy dường như 
đàn voi có linh tính nên hắn rất khó gần. Hôm kia, cũng do 
tình cờ, tên thợ săn trông thấy một hình ảnh lạ lùng. Cả đàn 
voi, khi đi ngang qua một vị đạo sĩ quảng chiếc y vàng màu 
hoại sắc, chúng đều quỳ gộp bốn chân xuống, cái đầu cúi lạy 
mây lần, sau đó chúng mới từ từ, đủng đỉnh bước đi! Chịu 
khó theo dõi, quan sát thêm mây lần nữa, tên thợ săn kết 
luận: Đúng rồi, đàn voi quý trọng vị ân sĩ có quảng chiếc y 
mảu vàng! Rồi hắn tự nghĩ, tự CƯỜI thầm: Vậy sao ta không 
ăn cắp tắm y vàng kia, giả bộ ngôi yên lặng 'một cục” như 
thế nọ, khi đàn voi đến quỳ lạy, đợi chúng đi hết, ta sẽ 
phóng lao làm thịt con cuối đàn? 

Kế độc cũng lắm công phu. Hôm nọ, tên thợ săn rình 
trộm, thấy một vị Độc Giác Phật, xả y trên bờ đá để xuống 
khe tắm, hắn nhanh tay nhanh chân cuỗm mắt tâm y. Rồi tên 
thợ săn tập mặc, tập bước tới bước lui ngăm nghía, tập ngồi 
vên lặng “một cụcˆ như chư vị Độc Giác Phật. Sau đó, tên 
thợ săn quàng y vào người, lựa tìm một chỗ thuận tiện nhất 
nơi hốc núi, cạnh con đường mòn, vừa lòng, tự nghĩ: Chỗ 
này, khi con vo áp cuỗi vừa khuất sau sườn đá, nó sẽ không 
thấy con cuối đàn, khi ấy ta sẽ ra tay. Rồi y ngôi xuống như 
cách ngồi của các vị Độc Giác Phật, ngọn giáo nằm kề tay, 
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được thu giấu kín đáo bên sau. Đàn voi đầu có biết gì, như lệ 
thường, khi đi ngang qua vị quảng tâm y vàng, lần lượt từng 
con cúi đầu, đảnh lễ rôi bước đi. Khi CON VOI cuối cùng đang 
quỳ xuống, cúi lạy, thây con voi áp cuối khuất rồi, mũi giáo 
của y nhanh như chớp giật, phóng thăng vào vùng tim của 
voIl. VoI chết, máu chảy xôi xả, lệnh láng, không rên lên 
được một tiếng nào. Và TÔI, với kế ấy, hắn giết voi từ con 
này sang con khác, đời sống của y nhờ bán ngà và thịt, càng 
ngày cang sung túc, giàu có.. 

Đức Phật kể ngang đây rỉ rồi yên lặng một lát. 

Nhiều tiếng thốt lên : 

- Quả thật là độc ác ! 

- Chắng lẽ tiền thân Devadatta lại tệ mạt đến thế sao ? 

Đức Phật kê tiếp : 

- Trong thời gian ấy, tiền thân Như Lai là một thanh niên 
bạch tượng to lớn, có sáu ngà, vừa được cả đàn voI đề cử 
làm chúa đàn, do voi chúa đã già yếu, đã đi tìm chỗ tĩnh cư. 
Khi thấy đàn voi cảng ngày càng thưa thớt, bạch tượng đâm 
ra nghi ngờ có gì bất trắc nên quan tâm theo dõi. Voi chúa 
quan sát từ bước đi đầu tiên, trên đường đi, đến khu rừng 
nhiều thức ăn cho đến lúc về - thì chăng đâu có nguy hiểm, 
chỉ có một chỗ khả nghi là ở nƠơI ĐÓC khuất có vị ân sĩ ngồi 
thiền, ở nơi y có cái gì không ồn định, không được trầm tĩnh 
cho lắm. Có cái mùi gì đó như máu, dẫu có phi tang tài giỏi 
vẫn còn hơi hướm trong từng thớ đất, cọng cỏ! Chính voi 
của ta bị giết thịt tại chỗ này! Như đã quyết định rồi, ngày 
hôm ấy, voi chúa đi sau cùng để giám sát, để thử lại cái dự 
đoán của mình. 

Và quả đúng như thế, khi tượng chúa vừa cúi đầu xuống 
thì kẻ kia vén y sau, chụp nhanh cây lao định phóng vào chỗ 
nhược... Do đã đề phòng từ trước, nên voi chúa thụt lui, dễ 
dàng tránh cây lao rồi lấy vòi quật mạnh vào tên thợ săn 
nhưng hắn ta cũng đã nhanh chân núp trỗn sau gốc cây. Voi 
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chúa tự nghĩ: Ta có thê quấn luôn cả hắn và gốc cây rồi quật 
cho tan nát hết. Nhưng mà kìa, hắn ta đang quấn tâm y vàng 
của chư Chánh Đắng Các, chư Phật Độc Giác, chư Thanh 
Văn Giác! Vậy lẽ nào, vì giết tên ác độc kia mà ta lại xâm 
phạm đến chiếc y thiêng liêng, là ngọn cờ chiến thắng của 
các bậc vô nhiễm? 

Nghĩ thế xong, voi chúa nhè nhẹ hạ vòi xuống rồi nói 
tiếng người : 

- Tại sao ngươi lại đang tâm giả mạo tấm y để tàn sát 
dân dân đàn voi của ta ? 

Thấy con bạch tượng sáu ngà kiêu hùng sừng sững như 
quả núi đang trong tư thế sẵn sàng quật chết mình, không thể 
chạy trồn đi đâu được nên Y CÚI đầu, im lặng, không dám nói 
gì. 

Voi chúa nói tiếp : 

- Tội ác của người quá nặng, trời không dung, đất không 
tha. Tâm y vàng ây chỉ xứng đáng với bậc vô nhiễm, còn với 
tâm địa dơ uê, ác độc, giả dối như ngươi mà dám quảng 
chiếc y ấy sao ? 

Rồng lên một tiếng vang động cả khu rừng, voi chúa lẫy 
vòi quấn gốc cây, quật cho tan nát cành nhánh rồi nói với tên 
thợ săn : 

- VỊ tâm y vàng kia ta không dám xâm phạm, nên ta sẽ 
không giết người. Ta tha cho ngươi mạng sông. Nếu ngươi 
còn giả dối, ác độc nữa - thì hãy xem gốc cây kia mà làm 
Đương. 

Nói xong, voi chúa bỏ đi như ghê tởm, như muốn tránh 
xa kẻ mang tâm thú vật. Tên thợ săn đứng run cầm cập, da 
mặt tái xanh vì sợ hãi... 

Rồi đức Phật kết luận : 

- Tên thợ săn kiếp trước chính là Devadatta, và voi chúa 
đầu đàn chính là tiền thân của Như Lai vậy. Vì tội ác quá 
nặng, tên thợ săn đọa địa ngục. Còn Như Lai do tôn quý tắm 
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y vàng của bậc ân sĩ nên Như Lai mải miệt thực hành ba-la- 
mật đê trọn vẹn với con đường của chư Chánh Đăng Giác tự 
ngàn xưa... 
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Vị Tỳ Khưu Ni Sinh Con 


Trong thời gian ở Trúc Lâm, hai vị tôn giả có dịp bộ 
hành ghé thăm tịnh xá này sang tịnh xá khác, cả tăng và ni 
thì thấy rõ thế lực của Devadatta đã được rải khắp Các nƠI. 
Ông ta đã có một tăng chúng riêng và ni chúng riêng, và 
trong thâm tâm, họ coI Devadatta như vị đạo sư thứ hai sau 
đức Phật. Cả hai ngài có viếng thăm đức vua Bimbisära và 
thây rõ ông ta đang có một nỗi buôn về chuyện gia đình. Số 
là bà Videhi thì nuông chiều con mặc dù thái tử đã lớn tuổi. 
Tâm ý của thái tử lại nôn nóng muốn nối ngôi trong khi đức 
vua Bimbisära thây con chưa đủ tư cách. Một vài ba lần, đức 
vua thấy hành tung hơi mờ ám giữa thái tử Ajãtasattu và 
Devadatta. Họ đang có một liên kết gì đó do thái tử 
Ajãtasattu thường cung cấp vật thực rất đầy đủ cho tăng ni 
do Devadatta quản nhiệm! 

Devadatta thấy mình có sự hậu thuẫn vững chắc từ thái 
tử Ajatasattu nên càng lúc, ý đô ð “muốn thay thế đức Phật” 
càng lộ rõ. Và chuyện xây ra sau đây, do hai vị đại đệ tử 
được một vị tỳ-khưu kê lại, thì thấy ý đồ của Devadatta càng 
lộ rõ: 

- Có một nàng con gái của một triệu phú ở thành 
Vương Xá; do túc duyên nhiều đời kiếp, tâm nàng chứa đầy 
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thiện căn, nên từ khi lớn lên nàng không thích thú đời sông 
gia đình. Ý hướng xuất gia trong nàng như một ngọn đèn 
trong chiếc ghè không bao giờ tắt. 

Nàng thưa với cha: 

- Đời sống gia đình đây: những phiền não, vui ít, khổ 
nhiều. Hãy cho con được xuất gia trong giáo pháp của đức 
Thế Tôn. 

Cha mẹ nàng ân cần khuyên răn, bảo rằng: 

- Này con gái thân yêu! Đừng có mang ý nghĩ ngược 
đời. Con là con gái độc nhất trong gia đình. Là người thừa 
kế tài sản mai hậu, là nơi nương tựa cho cha mẹ lúc tuổi giả 
SứC yếu, là niềm vui cho cha mẹ lúc cô đơn, quạnh vắng. 
Con xuất gia thì ngôi nhà này sẽ như thế nào? 

Biết là khó lay chuyên được những lý do mà cha mẹ 
nàng đưa ra. Tuy thế, nàng nghĩ: “Tài sản dẫu là cái đem lại 
hạnh phúc cho trần gian nhưng lẫy gì làm chắc thật? Con gái 
lớn thì gả chồng, vậy cha mẹ ta biết nương tựa vào đâu? Mỗi 
chúng sanh lăn lóc trong ba cõi sáu đường đều cô đơn với 
nhân, quả và nghiệp của mình, biết ai đem lại niềm vui cho 
a1? Trong vòng tử sinh thật là mù mịỊt vậy thay?” 

Thời gian sau, một gia đình tương xứng đến hỏi nàng 
làm vợ cho con trai trưởng của họ. Nàng nghe tin với tâm tư 
bình thản. Một con bướm đã đến viếng đóa hoa. Cái thuận 
theo dòng đời đã được hiện thực. Một lần nữa, nàng lại 
muốn bơi ngược, nên thưa với cha mẹ: 

- Con xuất gia thì cha mẹ cũng không có chỗ tựa nương. 
Mà con có xuất giá thì cha mẹ cũng không có chỗ nương 
tựa. Cả hai đều làm cho gia đình quạnh văng. Và cha mẹ vẫn 
cô đơn trong tuổi giả. Vậy thì xuất gia hay xuất giá của COn, 
cha mẹ đều khô như nhau. Nhưng riêng phân con, xuất giá 
không cho con niềm vui, chính xuất gia mới cho con niêm 
an lạc. Vậy xin cha mẹ hãy cho con cạo đầu làm ni, đi theo 
Ni đoàn thánh hạnh sống đời thoát khô. 
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- Không được đâu, con ơi! Cha mẹ nàng thiết tha nói — 
xuất gia là con rời khỏi gia đình, là con đi thắng. Xuất giá là 
con đi lây chồng, có lúc còn trở lại. Sau này, con tay bế tay 
bồng, không là niềm vui của ông bà ngoại sao? Còn con đi 
theo các người ta-bà khổ hạnh, phải năm cây, ngủ rừng. Ăn 
thì không đầy dạ với cơm siu, với cháo chua. Mặc thì vải dơ, 
vải lượm rách rưới tôi tàn. Ngủ thì chăng giường chắng nệm, 
chiều đất màn trời. Cha mẹ dẫu thế nào cũng là phú hộ có 
tiếng trong kinh thành, há không mủi lòng khi thây đứa con 
núm ruột của mình sông đời sống khổ cực vậy ư? Không 
mất mặt ư? Không muối xát ư? 

Vậy là nhân duyên chưa đủ! Nàng nghĩ, khi mà nhân 
duyên kia chưa đủ thì đừng biến ước nguyện an lạc, thành 
nỗi thống khổ không rời. Hãy an tịnh và tri túc với hoàn 
cảnh. Có nhân chưa chắc đã thành quả, mà phải đợi duyên. 
Khi đủ duyên, thuận duyên, chỉ cần lay thoảng một cơn gió 
nhẹ, trái cây kia sẽ rụng xuống trên tay. 

Thế là nàng lại an phận thủ thường với cuộc sống trước 
mặt. Thấy cái hoa nở cũng nghe tươi vui. Thấy chiếc lá rụng 
cũng bâng khuâng mơ hồ. Biết mình sắp làm vợ người, 
không vì vậy mà nàng trau chuốt điểm trang thêm. Nàng đã 
quen với cái dung dị từ thuở nhỏ. Như đóa sen trong hồ 
nước giữa rừng già, âm thầm lặng lẽ mà tỏa hương. Sắc đẹp 
và nết hạnh của nàng không được như lài, như bưởi mả nó 
dịu nhẹ, thanh mềm, kín đáo như sói, như lan. 

Vợ chồng ông phú hộ ngạc nhiên vẻ hình thức không 
thay đổi của con, bèn khuyên: 

- Con ơi! Hoa một lần nở, con gái một lần đi lây chồng. 
Sao con không điểm trang thêm đề tôn vinh cái vẻ mặn mà 
cho xứng hợp với cái thời xuân sắc? 

- Thưa cha mẹ! Nàng đáp — do nghiệp quá khứ mà con 
có được cái danh tâm và sắc tướng hôm nay. Vậy cái hiện 
tại là cái thật của con. Con trau chuốt điểm trang thêm thì 
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khác nào lấy cái giả mà phủ lên cái thật? Sợ rằng con sẽ 
mang tội dỗi người! 

Vợ chồng ông phú hộ lắc đầu mà than: 

- Ôi! Đẻ con, vợ chồng ta không đẻ ngược mà sao nó chỉ 
nói những cái ngược đời? Dẫu ngược đời mà sao cái lý cũng 
lọt ta1? 

Rồi nàng về nhà chồng. Chồng nàng là một thanh niên 
khả ái, có học nên tỉnh thương yêu mà chàng dành cho nàng 
vượt qua đôi mắt thế tình. Không những yêu thương mà còn 
kỉnh trọng. Nàng không có gì xuất sác hơn người vÊ sắc đẹp, 
nhưng ngược lại là cái dịu dàng, nết na; đôi xử phải lẽ và 
chu toàn các bốn phận không có gì để phàn nản. Điểm nỗi 
bật là nàng có một đời sống nội tâm lặng lẽ, thâm sâu và ồn 
định. Do vậy, những cải nhìn và những cái nhận thức từ đó 
bao giờ cũng có sức thuyết phục, tỏa sáng và có trọng lượng. 
Chông nảng thường ngạc nhiên về những cái mới lạ, sắc bén 
và tế vi nơi những câu nói bình thường của nàng. Nó không 
bác học, kinh điển hoặc từ chương mà vẫn biêu hiện sự khôn 
ngoan của trí tuệ và tràn đầy đạo lý nhân sinh. 

Có gì đáng ngạc nhiên đâu: Nàng đã tu hành từ nhiều 
đời kiếp rồi! 

Đó là lúc mà thành phố vào ngày hội lớn. Nhà nhả rộn 
rịp tưng bừng. Phố chợ, công viên, lâu đài, đường sá đều 
được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Cả hai vợ chồng trẻ cũng 
sửa soạn để chung vui với mọi người. Khi bước ra thềm nhà, 
người chồng ngạc nhiên thấy xiêm áo vợ mình không khác 
ngày bình thường bao nhiêu. Chỉ tươm tất một tí thôi. Đáng 
lẽ vào ngày hội lớn này, có gì phải mang ra chưng diện hết. 
Đáng lẽ nàng phải phấn sáp cho diêm dúa vào, phải đeo đồ 
trang sức cho mỹ lệ hơn. Và xiêm áo phải đính trân châu mã 
não; mái tóc kia phải tỏa mùi hương chiên đàn! Vậy mới 
phải lẽ. Vậy mới xứng đáng là “tiểu phú hộ phu nhơn”. 

Chàng nói: 
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- Này em! Vẻ đẹp tâm hồn là quí. Sự giản dị của nết na, 
đức hạnh là quí. Nhưng hôm nay là ngày hội lớn, trước hàng 
vạn đôi mắt của thành phố, em cũng nên phá lệ trang điểm 
một lần cho ta vui lòng. 

Nàng mỉm cười đáp: 

- Nếu vì để vui lòng chàng thì thiếp sẽ trang điểm ngay. 
“Phu xướng phụ tùy” vừa hợp với lòng người vừa hợp với 
bồn phận. Sao thiếp lại dám từ chối được! 

Người chồng trẻ sung sướng. Nhưng chàng thấy nảng 
vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn ra xa: Ở đó có những cánh chim 
bay trong năng sớm, tung lượn dưới khoảng trời cao rộng. 

Chàng vẫn một mực chờ đợi. 

Lát sau, nàng nói lắm bâm: 

- Những con chim... những con chim... 

Chàng ngạc nhiên hỏi: 

- Em nói gì? 

Chàng nghe nàng thở dải rồi nói: 

- Chảng có thấy những cánh chim kia không? Những 
cánh chim trong nắng sớm và khoảng trời cao rộng... 

Rồi lại nói tiếp: 

- Chàng ơi! Thiếp có lỗi với chàng. 

- Ta không tin thế. Không có chuyện đó bao giờ. 

- Phải! Nàng cúi đầu — thiếp không hề giấu chàng điều 
øì. Nhưng có một sự thật thâm sâu tự đáy lòng thiếp chưa 
nói ra đây thôi. Chưa nói ra, vậy là có lỗi. Từ khi vê làm vợ 
chàng, sự thật kia đành phải chôn giấu vào một góc riêng 
biệt của tâm hồn. Dẫu chỉ là một góc nhỏ thôi, nhưng nó là 
cả một khoảng trời cao rộng, ở đó có những cánh chìm tung 
bay trong nắng sớm... 

Biết nàng thỉnh thoảng hay gợi ý cao xa trước khi đi vào 
một vẫn đề quan trọng nên chàng lại dẫn nàng vào nhà. 

- Em cứ nói! Chàng dịu dàng mở lời — ta mong rằng 
khung trời kia sẽ được mở rộng... Chàng chợt cười cho cái tế 
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nhị và văn hoa mà chàng đã học được từ nàng — và ta là một 
cánh chim cô đơn được bay về họp mặt trong khung trời 
riêng biệt của lòng em. 

Nàng lắc đầu rồi tiếp tục dòng tư tưởng của mình, nói 
như phân trần: 

- Từ lâu rồi, từ khi về làm vợ chàng, khung trời đó bị bít 
kín băng đời sống bốn phận, bằng hiểu tình là dâu thảo, là 
vợ hiền. Nhưng nó cũng luôn luôn bập bùng cháy tỏ ngọn 
đèn ước mơ. Ước mơ đó là gì, không nói ra với chàng hôm 
nay, thiếp e răng mình có lỗi. 

Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt long lanh và xa 
văng. Chàng linh cảm một điều 8Ì. 

- Em hãy nói nữa đi. Anh cân biết tất cả sự thực, dẫu sự 
thực đó thế nảo. 

Như được khuyến khích, nàng tiếp: 

- Thiếp đã ý thức từ thuở nhỏ, có thân là có tội, có khô. 
Khỏi cần phải nói với chàng răng, thân này không phải do 
chư thiên hóa sanh, do phạm thiên hóa sanh, không làm 
bằng vàng ròng, châu báu, không làm bằng gỗ chiên đàn, 
không sanh từ đải sen trắng, sen hồng hay sen xanh, không 
đựng đây thuốc trường sanh bất tử. Cũng không cần nói với 
chàng răng, thân này đây những uế nhiễm; do cha mẹ sanh, 
bị vô thường, biến hoại, bị ái chấp thủ, là nhân của sâu ưu, là 
căn cứ địa của than khóc, là kho tàng của bệnh tật, là chỗ 
dung nạp của nghiệp lực, cả một bọc ô uễ, nội bộ thường 
phát tiết xú tanh. Cứu cánh của thân này là đi đến sự chết, đi 
đến nghĩa địa, là chỗ tụ hội của các côn trùng. Xin lỗi hiền 
phu, vì là sự thật nên thiếp đã nói lời khó nghe. Thiếp trang 
điểm cái thân này chắng khác gì lây vòng hoa mà phủ ngoài 
đống phân dơ uê. Biết làm sao được vì thiếp thường hằng 
quán niệm sự bất tịnh của thân. Đấy là lý do thứ nhất mà 
thiếp có lỗi với chàng! 
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Người chồng thấy mình bàng hoàng, nửa đớn đau nửa tự 
ái, tuy thế cũng bắm bụng mà nói rằng: 

- Đấy là sự thật, ta trách nàng sao được? Vậy nàng hãy 
nói thêm lý do thứ hai? 

- Cảm ơn chàng đã cho phép! Nàng nói tiếp — còn lý do 
thứ hai. Thiếp trộm nghĩ răng, khi nào mà ta còn phó thác 
cho dòng nghiệp lực vô hình câu tạo nên sắc tướng và danh 
tâm này; khi nào mà ta còn phó thác cho dòng nghiệp lôi kéo 
ta đi vào cõi mịt mù vô định thì ta còn phải đau khô, thống 
khổ dài lâu. Vậy thì ta phải làm thế nào để thoát khỏi sự chỉ 
phối của nó? Làm thế nào tìm cho ra được căn nguyên của 
cuộc sinh tử nối trôi vô định nảy? Nếu không có một ánh 
sáng nảo soi rọi vào những câu hỏi đó thì vĩnh viễn ta còn ở 
trong tối tăm và bấp bênh thế nào! Lại nữa, những lạc thú 
trần gian quá ít ỏi và ngăn ngủi, biết có đền bù đủ máu vả 
nước mặt mả chúng ta đã đỗ xuống trong ba cõi sáu đường 
chăng? Vậy thì lạc thú trần gian kia là mật ngọt quyến dụ ta 
chăng? Là chiếc bẫy mịn màng êm ái của ma vương chăng? 

Thưa hiền phu! Những điều đó không còn là hoài nghi 
nữa, mà chúng đã biến thành sự thực trong tâm tư thiếp, biến 
thành nỗi thao thức khôn nguôi. Chàng hỡi! Vâng lệnh mẹ 
cha nên thiếp phải về với chàng, nhưng ước mơ thoát ly thế 
tục, tâm nguyện con đường Đạo Sáng vẫn thôi thúc thiếp 
từng khi! Nơi cái góc tâm hôn bé nhỏ, tuyệt đối là sự thanh 
khiết văng lặng, là sự chở che mà cũng là Chân Phúc ấy, 
thiếp thường đề dành trọn vẹn cho đời sống xuất gia, đến khi 
nào chàng cho phép. 

Nàng đã thôi nói, vầng trán chàng càng lúc càng cau lại. 
Thân chàng như cúi gập xuống. Lát sau như đã chiến thắng 
mình, chàng nói: 

- Thế thì hiền thê ơi! Rất mừng cho nàng. Vậy thì nảng 
hãy xuất gia trong giáo pháp của đức Thế Tôn. Ta sẽ tình 
nguyện làm một thiện nam hộ độ chư tăng, Ni đoàn và giáo 
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hội. Ta không có duyên phần xuất gia, nhưng ta nguyện cầu 
cho nàng sớm tìm ra an lạc! 

Nói thế xong, chàng như láo đảo lắc lư một hồi mới 
đứng yên. Chàng đau khổ lãm. Tuy thế, hồi lâu chàng cũng 
nở nụ Cười, cô găng tươi tỉnh nhưng vẫn không giâu được 
nỗi thê lương, xa văng. 

Nàng tự nghĩ: Đức Thích Tôn từ bỏ vương phụ, xã tắc, 
thê nhi vào lúc mọi người đang yên ngủ, thật là hữu lý làm 
sao. Vậy ta hãy lặng lẽ lên đường sau khi được phép một 
cách khó khăn. Nhưng mà sự thai sinh nào lại không đau 
đớn, nhất là ta lại cưu mang “thánh thai”) đã rất lâu rồi! 

Đề cho sự việc được quang minh, chồng nàng nói: 

- Khi nàng đến nhà này, danh chính ngôn thuận, đèn treo 
hoa kết, hai họ đón đưa, quan khách chật đường, vui tươi và 
xán lạn. Đón đưa nàng về chỗn buộc ràng tục lụy mà như 
thế; huống nay nàng ra đi trong ánh đạo vinh quang, trở về 
với ánh đạo vinh quang: nàng hãy cho ta được thỉnh mời tất 
cả chư tăng ni trong thành phố, làm một cuộc cúng dường 
lớn. Ta sẽ tỏ lòng tôn kính đức Tôn Sư và giáo hội. Ta muốn 
nàng cũng danh chính ngôn thuận mà ra đi. Như thế, nàng sẽ 
được nở mặt nở mày, hoan hỷ và mát mẻ. Còn ta sẽ không 
còn ngậm ngùi, hối hận hay luyến tiếc điều gì. Ta và nàng 
cùng an lạc. 

Nàng cúi đầu chắp tay tỏ lòng kinh trọng và tri ân người 
chồng hiểu biết và độ lượng. 

Thế là sau cuộc bố thí, cũng dường lớn, nàng xuất gia. 
Dĩ nhiên, hôm ây, ở đây không có mặt đức Phật cũng như 
chư đại trưởng lão nên nàng phải xuất gia với ni chúng 
thuộc nhóm Devadatta. Một vị trưởng lão ni đích thân giáo 
giới và cho nàng để mục thiền định. Không bao lâu sau, 
nàng sống hoan hỷ với tâm tư viên mãn. 


f Ý nói là cưu mang tâm niệm xuất gia. 
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Thuở ở với chồng, nàng đã có thai, nhưng nàng không 
biết. Nên thời gian sau cái thai cảng ngày càng lộ rõ. Các tỳ- 
khưu-ni nhận thấy các căn của nàng càng ngày càng đổi 
khác, tay, chân, lưng, màn da bụng lớn lên — nên hỏi nàng: 

- Này hiền muội! Hình như hiền muội có thai. Sự việc 
này là thế nào đây? 

Nàng không biết cách trả lời, chỉ nói: 

- Thưa các hiền tỷ! Tôi không biết sự việc này, giới hạnh 
tôi đây đủ. 

Các vị tỳ-khưu-ni không biết giải quyết ra sao bèn đem 
nội vụ đến Trúc Lâm tịnh xá thỉnh thị ý kiến Devadatta: 

- Thưa tôn giả! Thiện nữ nhơn này, với sự chấp thuận 
khó khăn của người chồng, được xuất gia. Nay nàng có thai. 
Chúng tôi không rõ nàng thọ thai khi còn là cư sĩ hay là khi 
đã xuất gia. Nay chúng tôi phải làm gì? 

Devadatta tự mình chưa giác ngộ, không có lòng kham 
nhẫn, từ bi, từ mẫn; lại sống lệ thuộc nơi danh lợi, thị phi — 
nên nghĩ răng: 

“- Một tỳ-khưu-ni thuộc “phái của ta” mang thai. Đấy là 
sự kiện hại đến uy tín và danh vọng của ta. Khi mà uy tín và 
danh vọng của ta đã bị dư luận chỉ trích, chê bai thì lợi 
dưỡng, do đó sẽ bị giảm thiểu. Ta tha cho nàng là tự làm hại 
ta vậy”. 

Nghĩ thế xong, không có điều tra, không có hỏi han tự 
sự sau trước mà như xô đây một tảng đá thoát khỏi chướng 
ngại, Devadatta nói: 

- Để một nữ nhân như vậy tổn tại trong giáo pháp nảy, 
dâu phải dầu trái cũng có hại đến uy tín chung. Các ngươi 
hãy đuôi nó đi, hãy tấn xuất nó đi, rồi lại đi bá cáo khắp nơi 
răng: “Pháp và luật của Devadatta thật nghiêm minh, đã tấn 
xuất đúng pháp và luật một kẻ thiếu giới hạnh!? 

Nói thế xong, nhưng tự trong thân tâm, Devadatta lại 
nghĩ: “Như vậy, từ một sự việc đáng lẽ mất uy tín, danh 
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vọng, ta lại làm cho càng thêm uy tín, danh vọng. Phi bậc trí 
tuệ, không ai làm được thế!? 

Chúng tỳ-khưu-ni nghe lời phán truyền của Devadatta, 
đứng dậy đảnh lễ rồi đi về trú xứ của mình. 

Biết rõ sự việc, nàng thưa: 

- Thưa các tôn giả! Trưởng lão Devadatta không phải là 
đức Phật, không thê có lời tuyên bố tối hậu được. Con xuất 
gia với ni chúng của tôn giả ấy, nhưng con sống trong giáo 
pháp của đức Tôn Sư, bậc Chánh Đắng Giác, bậc Tối 
Thượng Nhân ở đời. Chớ làm rơi mất nơi con điều đã có 
được một cách khó khăn. Hãy đưa con đến Kỳ Viên tịnh xá, 
gặp đức Đạo Sư. 

Một số đông tỳ-khưu-ni có tu chứng, một số đông tỳ- 
khưu-ni biết phàm tâm của Devadatta, họ biết rõ sự thật 
trong cách ăn nói của nàng, nên với lòng từ ái, bi mẫn, như 
đối với đứa con một, không quản ngại khó khăn, gian lao vất 
vả, đã dội nắng dầm mưa, đìu nàng lên đường. Trải qua sáu 
mươi do-tuân, đầu trần chân đất, họ từ Vương Xá, đến gặp 
đức Đạo Sư ở tịnh xá Kỳ Viên, cung kính đảnh lễ ngài rôi 
tường trình sự việc. Họ đâu biết rằng, lúc ây, hai vị đại đệ tử 
và một ngàn vị tỳ-khưu đã trở về Kỳ Viên mây hôm trước, 
và con người của Devadatta như thế nào, đức Phật đã biết 
rõ. 

Đức Đạo Sư suy nghĩ: 

:- Không cần có thắng trí cũng biết răng thai của nàng ấy 
đã được tượng hình khi còn là gia chủ. Đây là sự thực. 
Nhưng sự việc này nếu không được minh chứng trước tai 
mắt những người trong quốc độ, trước những đại thí chủ uy 
tín, lão thành trong giáo hội thì ngoại đạo, hoặc cả Devadatta 
sẽ nhân cơ hội này mà xuyên tạc, đặt điều, vu khống. Phải 
minh chứng sự thanh tịnh của nàng trước tứ chúng và dư 
luận vì lợi ích cho riêng nàng mà còn vì lợi ích cho phần 
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Ngày hôm sau, đức Thế Tôn cho thỉnh mời vua Pãsenadi 
nước Kosala, đại Cấp Cô Độc, tiểu Cấp Cô Độc, nữ đại thí 
chủ Visakhã và nhiêu nhân vật gia chủ, tôn túc có uy tín 
khác nữa. 

Rồi vào buổi chiều, khi tứ chúng đã đến tụ họp đông đủ 
tại giảng đường, đức Thế Tôn nói với trưởng lão Upäli, vị 
giáo sư luật học: 

- Này Upäli! Hãy thực thi bồn phận của mình, hãy làm 
cho thanh tịnh sự việc của vị tỳ-khưu-ni trước bốn chúng. 

VỊ trưởng lão tinh thông luật học, cung kính vâng lời 
đức Thế Tôn, khoác đại y màu vàng chói đi đến giữa hội 
chúng, uy nghi của con phượng hoàng, ung dung lên ngôi 
trên bảo tọa thấp. Rồi với giọng minh bạch, rõ ràng, tôn giả 
trình bày lại sự việc của vị tỳ-khưu-ni; và mong rằng sự 
thanh tịnh hay không thanh tịnh của nàng sẽ được chứng 
kiến quang minh trước quốc độ cũng như trước giáo hội. 

- Này nữ đại thí chủ Visakhal Trưởng lão Ủpali nói — 
đức Phật và tăng chúng tin tưởng vảo trí tuệ và đức công 
minh của bà; vậy thì bả hãy xác định ngày xuất 1a, tháng 
xuất gia của vị tỳ-khưu-ni này. Sau khi biết rõ rồi, hãy tìm 
cách xác định khi thụ thai là trước hay sau thời gian xuất 
gia? 

Nữ đại thí chủ Visakha vâng lời trưởng lão, cho treo một 
cái màn. Và trong bức mản kín đáo ấy, chỉ có hai người. Bà 
Visäkhã quan sát thân thể của vị tỳ-khưu-ni trẻ. Do hiểu biết 
và kinh nghiệm, bà suy tính ngày tháng: và biết được khi thụ 
thai là thời kỳ còn làm nữ gia chủ. Bèn đi đến trưởng lão 
Upäli và báo cáo kết quả. 

Trưởng lão Upäli, giữa bốn chúng, tuyên bố là vị tỳ- 
khưu-ni ấy là thanh tịnh. 

khi được xác minh mình là thanh tịnh, nàng đến đánh lễ 
bậc Đạo Sư, đảnh lễ tôn giả Upäli với sự mừng vui rằn rụa 
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nước mắt; rồi sau đó nàng xin nhập chúng với chư tỳ-khưu- 
ni ở Sãvatthi, không trở về Vương Xá nữa. 

Thời gian sau, nàng sanh hạ được một trai có uy lực lớn, 
do nàng trước đây đã từng cầu nguyện dưới chân đức Phật 
Padumuttara quá khứ. 

Câu chuyện nảy còn được kinh luật, chú giải kế tiếp. 
Một hôm, đức vua Pãsenadi đi qua trú xứ của chư tỳ-khưu- 
ni, nghe tiếng trẻ khóc, dừng chân lại hỏi, biết rằng đấy là 
con của vị ty-khưu-nI đã được đức Phật và Tăng chúng xử 
thuở nọ, bèn nói rằng: 

- Này các khanh! Thật là trở ngại biết bao cho một vị tỳ- 
khưu-ni phải nuôi dưỡng con cái. Việc ấy là bổn phận của 
hàng cư sĩ chúng ta. 

Thế rồi, đức vua mang về nuôi dưỡng như vị hoàng tử 
và đặt tên là Kassapa. Lên bảy tuôi, Kassapa xin xuất gia với 
bậc Đạo Sư. Sau này, đúng hai mươi tuổi, Kassapa thọ đại 
giới. Không lâu sau, ngài trở thành một nhà thuyết pháp tài 
giỏi giữa các nhà thuyết pháp, được đức Phật ân chứng và 
tán dương là vị thuyết pháp đệ nhất. Tỳ-khưu Kassapa nhờ 
nghe kinh Vamuka mà chứng quả A-la-hán. Còn mẹ ngài 
nhờ phát triển thiền quán, chứng quả cao nhất. 

Được biết răng, trưởng lão tỳ-khưu-ni, mẹ của ngải 
Kassapa, trong giáo pháp của đức Tôn Sư, sau này, sáng 
chói như trăng rắm giữa hư không (gaganamajjha). 

Như thế, nhờ sự sáng suốt của đức Thế Tôn, và túc 
duyên nhiều đời kiếp của hai mẹ con vị tỳ-khưu-ni mà từ 
chỗ đáng lẽ bị họa hại, bị tấn xuất, lại trở thành hai bậc 
thánh, làm rực rỡ thêm khu rừng giáo pháp và thêm sắc 
thêm hương cho đạo giác ngộ vậy. 
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Đổi Chiếc Xe Mới 


Hôm kia, đột ngột đức vua Pasenadi một mình một 
ngựa đến Kỳ Viên tịnh xá tìm gặp đức Phật với dáng vẻ mệt 
mè, thiêu não. Đức Phật đã sớm biết chuyện gì, nên đón đức 
vua ngay tại hương phòng, năm tay ông, dìu vào bên trong, 
chỉ cho ông ngôi trên một chiệc chết, 

- Trầm mập quá, quỳ xuống đảnh lễ không được, xin 
đức Thế Tôn xá tội. 

- Không có sao! Đức Phật ân cần - Bệ hạ hãy cứ ngồi tự 
nhiên! 

- Tâu vâng! 

- Bệ hạ đã gần bảy mươi tuôi rồi, nên ăn ít lại, và cũng 
nên vận động tay chân một chút... 

- Tâu vâng! Trẫm có tập đi kinh hành do hoàng hậu 
Mallikã hướng dẫn. Nhưng nay thì bà ấy đã đi rồi, bà mới đi 
hồi đêm, lúc vừa rạng sáng, đức Thế Tôn ơi! Trẫm buôn 
quá, không thiết ăn thiết uống gì cả! 

- Ừ, Như Lai biết! Người mình thương yêu nhất mà lại 
phải lìa xa thì đau khổ lắm! 


° Chiếc ghế trân quý này do hoàng hậu Mallikã dâng cúng mà đức Phật 
thường không sử dụng. 
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- Đúng là đau khô quá! Nhớ như mới hôm nảo, chỉ vừa 
mới đây thôi, thế mà đã cách biệt nghìn trùng... 

Đức vua cúi gục đầu xuống ra chiều thương tâm không 
làm chủ được cảm xúc. Đức Phật biết nên trao cho đức vua 
một chiếc gối rồi nói: 

- Bệ hạ cứ năm nghỉ một lát, khóc được thì cứ khóc. 
Như Lai sẽ đi kinh hành bên ngoài. Rồi chúng ta sẽ nói 
chuyện sau. 

Trong hương phòng, đức vua sụt sùi, nước mắt ngắn dài 
nhớ thương hoàng hậu rồi ông đăm chìm trong hồi tưởng, 
suy tưởng của mình... 

Còn đức Phật thì ngài biết rõ về tâm tánh của hoàng hậu, 
biết cả những “bí mật của bà mà cho chí đức vua cũng 
không biết. 

Và câu chuyện như sau: Số là lần ấy hoàng hậu vào 
phòng tắm, cỡi xiêm y để tắm, không đề ý con chó cưng của 
bà cũng vào theo. Khi khom mình cúi xuống, không ngờ, 
con chó thấy vậy đã làm cái chuyện “bất tịnh” với bà. Và bà 
lại để yên! Từ tâng trên cung điện, qua lớp cửa kính, tình cờ 
đức vua nhìn thấy hết. Ông đi xuống và lần đâu tiên, đã 
măng nhiếc bà một cách thậm tệ. Bà vốn lanh trí nên tìm 
cách chối quanh, chống chế: “Đại vương đừng nghĩ oan cho 
thiếp. Cái phòng ấy kỳ lạ lắm. Ai ở trong đó, người khác 
nhìn vào đều thấy những hình ảnh quái gở!” Đức vua vốn 
thật thà nên hỏi lại: “Quả có thế sao?” Bà nói: “Thì đại 
vương cứ vào đấy thử xem?” Đức vua đi vào trong, vừa 
khép cửa lại thì ngoài này, bà đã la lên: “Đại vương làm cái 
gì xấu hồ với con dê cái như vậy?” Đức vua lại cãi: “Ta có 
làm gì đâu!” Bà bèn nói dối: “Chính mắt thiếp trông thấy rõ 
ràng mà!” 

Tìn chuyện ây, đức vua bỏ qua không cật vấn lại nữa. 

Tuy nhiên, hoàng hậu Mallikã luôn cảm thấy bất an. Dầu 
đã dối gạt được nhà vua, nhưng bà đã phạm một tội trọng. 
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Chuyện ấy đức Phật biết, chư vị trưởng lão tăng ni có thắng 
trí đều biết, do vậy bà luôn hồ thẹn ở trong lòng. Từ độ ấy, 
bà thầm nguyện trong lòng, phải tu tập cho tốt hơn, làm việc 
lành cho nhiều hơn. Trọng lượng tội lỗi dù chỉ băng một hạt 
cát, nó sẽ chìm, rơi xuống bốn đường ác. Nhưng trọng lượng 
tội lỗi của một viên đá to, năm trong lòng chiếc ghe thiện 
pháp lớn, nó không bị chìm, sẽ được nỗi. Bà còn nhớ mãi 
nội dung một thời pháp về thiện, về ác mà đức Phật đã đưa 
ra hình ảnh ân tượng ấy. Do vậy, bà đã đặt bát và cúng 
dường tứ sự rất nhiều đến đức Phật vả Tăng chúng, ngần 
khoản lên đến một trăm bốn mươi triệu đồng tiền vàng. 
Riêng đức Phật thì bà đã cúng dường đến ngài bốn món bảo 
vật vô giá, đó là: Một chiếc lọng trắng, một chiếc giường, 
một ghế ngồi và một vật đỡ chân. Tất cả chúng đều băng 
châu báu, và chỉ để chưng bảy chứ đức Thế Tôn không bao 
ø1ờ sử dụng. 

Đức Phật còn biết rõ, hoàng hậu Mallikã lúc hấp hối, 
bao nhiêu việc làm tốt đẹp ở trong đời, bả lại quên hết, 
nhưng cái hình ảnh xấu xa kia nó lại hiện ra, chỉ phối trọn 
vẹn tâm thức cuối cùng, lập trình cận tử nghiệp, đưa bà đọa 
sanh địa ngục A-tỳ. 

Đức vua Pãsenadi rất yêu thương hoàng hậu Mallikã nên 
đau thương, buôn khô vô cùng. Bà vừa mới mắt, chưa làm lễ 
hỏa táng mà đức vua đã tìm đến đức Phật, là nóng lòng 
muốn hỏi ngài xem sanh thú của hoàng hậu đi vê đâu! Biết 
đức vua rất sủng ái hoàng hậu, nếu cho biết cảnh giới hiện 
tại của bà thì ông ta càng đau khổ hơn. Lại nữa, nếu biết bà, 
một người có đức tin kiên có, bố thí cúng dường rất nhiều và 
rất chí thành mà rơi vào địa ngục, thì SỐ phận của nhà vua 
sau này sẽ ra sao? Và như thế, mọi đức tin trong ông ta sẽ 
tiêu tùng hết. 

Vì nghĩ vậy nên sau khi đức vua tỉnh dậy, vào hương 
phòng, đức Phật đã khôn khéo dùng thần lực siêu nhiên làm 
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cho đức vua quên hắn lý do đi đến tịnh xá. Đức Phật lại còn 
thân tình nắm tay đức vua đi dạo vài vòng ngoài khu vườn, 
rồi nói chuyện như bình thường: 

- Đại vương dự định hôm nào sẽ làm lễ hỏa táng cho 
lệnh bà? 

- Có lẽ bảy ngày, và có lẽ phải cử quốc tang cho trân 
trọng, bạch Thế Tôn! 

- Có cân như thế chăng, đại vương? Sao đại vương 
không dùng mọi phí khoản ây để đặt bát cúng dường chư 
tăng mi, một trăm vị, hai trắm vỊ - rồi nhờ đức thanh tịnh của 
Tăng ni để chú nguyện phước báu cho lệnh bà? 

- Trẫm xin vâng lời Thế Tôn giống như hoàng hậu sinh 
thời thường vâng lời Thế Tôn vậy. Cho trẫm mời thỉnh đức 
Thế Tôn và tăng ni hai nghìn vị, ngay ngày mai l 

- Cảm ơn đại vương! Và cũng không cân phải làm lễ 
quốc táng nữa. Nếu muốn tăng thêm ý nghĩa, sao đại vương 
không tha bớt tội tù, miễn bớt thuế má cho dân thì phước 
đức vô biên, vô lượng đó] 

- Tâu vâng! Đức vua cúi đầu xuống - Trẫm sẽ làm đúng 
như Thế Tôn dạy bảo để hồi hướng phước báu cho hoàng 
hậu. 

Sau đó, đức vua cúi lạy rồi ra về. Và ngày thứ nhất, 
hoàng cung của đức vua như sáng rạng và vinh quang hắn 
lên do hai ngàn Tăng ni có đức Phật dẫn đầu ôm bát đến thọ 
thực. Bên kim quan băng gỗ trầm hương được phủ đầy hoa 
thơm của lệnh bà, đức Phật lặng lẽ chú nguyện. Sau đó đức 
Phật thuyết một thời pháp có ý nghĩa về vẫn đề tử sinh của 
đời người. Ngày thứ hai đến ngày thứ bảy là phiên hai vị đại 
đệ tử và chư đại trưởng lão dẫn đầu, cũng ôm bát đến hoàng 
cung thọ thực, rồi cũng chú nguyện lặng lẽ và thuyết những 
thời pháp khác nhau. 

Đức vua nhớ lời dạy bảo của đức Phật, lệnh cho quan 
toà và quan ngục xét lại án để tha bớt tội tù; đồng thời, xá 
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miễn tất cả các loại thuế trong suốt bảy ngày cử hành tang 
lễ. Muôn dân cả nước hoan hỷ vui mừng ca tụng đức nhân ái 
của đức vua; và họ cũng thầm hiểu rằng, họ đã được hưởng 
dư phước của hoàng hậu Mallikã nữa. 

Cuối ngày thứ bảy, lễ hỏa táng nhục thể của hoàng hậu, 
ngay tại sân hoàng cung diễn ra vô cùng trang trọng. Sực 
nghĩ lại, đức vua chỉ có việc bực mình, tự trách mình, tại sao 
trí nhớ càng lúc càng tệ mạt, kém cỏi như thế! Sao lại không 
nhớ để hỏi đức Phật hoặc chư đại thánh tăng cảnh giới lai 
sinh của hoàng hậu? 

Còn hoàng hậu Mallikã, sau bảy ngày thống khổ trong 
địa ngục để trả quả, do năng lực phước thiện quá lớn nâng 
đỡ, đưa bà hóa sanh vào cung trời TusIta. 

Vào ngày thứ tám, đức Phật một mình ôm bát khất thực, 
thong dong đi đến hoàng cung. Đức vua nghe tin, thỉnh ngài 
vào thượng điện, nhưng đức Phật chỉ muốn ngồi nơi nhà để 
xe. 

Sau khi cúng dường đây bát các thức ăn thượng vị loại 
cứng, loại mêm cho đức Phật, nhà vua chấp tay xá ngài rồi 
hỏi lại câu đã quên suốt bảy ngày qua, tức là chỗ tái sanh 
của hoàng hậu. 

Đức Thế Tôn mỉm cười: 

- Hiện tại, bà đang thọ hưởng thiên lạc tại cung trời 
Tusita, tâu bệ hạ! 

Nghe vậy, đức vua cảm thấy được an ủi phần nào, 
nhưng nỗi nhớ thương hoàng hậu vẫn không nguôi: 

- Bạch Thế Tôn! Từ khi nàng đi về cõi khác, trẫm cảm 
giác như mất hắn sự sống. 

Đức Phật an ủI: 

- Bệ hạ chớ nên đau lòng. Đó là quy luật bất biến cho 
mọi chúng sanh, không ai có thê tránh được. Nhưng trường 
hợp hoàng hậu thì bệ hạ nên mừng vui cho lệnh bà mới phải! 

- Tại sao? 
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- VỊ do công hạnh, phước báu của lệnh bà, lệnh bà mất 
đi giống như đổi mới chiếc xe khác trân quý hơn vậy thôi! 

- Trâm chưa được hiểu. 

Đức Phật đưa tay chỉ vào một chiếc xe: 

- Bệ hạ! Xe này của a1? 

- Bạch Thế Tôn! Của nội phụ trầm. 

- Còn xe này? 

- Của phụ vương trầm, bạch Thế Tôn. 

- Còn xe kia? 

- Là của trằm! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Hóa ra chiếc xe của cha lại mới hơn chiếc xe của ông 
nội, chiếc xe của con lại mới hơn chiếc xe của cha. Hoàng 
hậu vừa tậu được một chiếc xe mới nhất, đẹp nhất ở cung 
trời Tusita đây, tâu bệ hạ! 

Thấy đức vua đã hiểu sự thật ấy rồi, đức Phật lại giảng 
sâu hơn về pháp: 

- Nhưng những chiếc xe được trang hoàng lộng lẫy, đẹp 
đẽ, trân quý thế kia rồi cũng đến lúc cũ hư, tản tạ, hoại mục 
mà thôi. Cái thân Như Lai cũng thế mà cái thân của đức vua 
cũng vậy, đã gần bảy mươi tuổi rồi, nó đang già yếu và đang 
lão suy đây! Định luật hữu vi là vậy. Chỉ có giáo pháp trong 
tâm của bậc thiện trí” nó mới không bị chỉ phối bởi hư mục, 
già lão. Thấy biết được vậy, những bậc thiện trí trên đời này 
phải biết làm cho sáng tỏ giáo pháp ấy đến những người 
lành, người tốt, tâu đại vương! 

Những lời giảng ấy của đức Phật được cô đọng trong bài 
kệ: 

“- Xe vua đẹp đẽ dường bao 

Trang hoàng lộng lẫy, hư hao đến kỳ 

Thân này đến lúc lão suy 


® Ý nói bậc Thánh A-la-hán. 
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Pháp bậc thiện trí vô vi chăng già 

Pháp của đức Gotama 

Sáng tỏ chân lý, chan hòa thiện nhân!”°' 

Đức vua tín thọ lời dạy của đức Phật, đã đỡ buồn khổ và 
xem ngài như chỗ nương tựa tinh thần một cách vững chắc. 
Kết quả ấy, một phân công lao là nhờ vào bả hoàng hậu yêu 
quý của ông vậy. 

Nhưng đức vua đâu có biết rằng, sự thương yêu sâu đậm 
ây cũng do duyên luyến ái từ nhiều đời kiếp: Vì nàng Sujãtã 
trong Sujãata-Jätaka!”, nàng KimnarI trong Bhllatiya-Jataka°”, 
và nàng Sambula trong Sambula-Jataka“; cả ba kiếp sống 
ây, ông đều là người chồng thân yêu của bà. 

Hoàng hậu Mallika được biết đến là một trong những đệ 
tử thuần thành, nhiệt tình và xuất sắc nhất trong hàng nữ cận 
sự của đức Phật vậy””. 


6) Pháp cú 151: “JiirantI ve raratha sucittä atho sãarIram pI Janam upetI; satam 
ca dhammo na Jaram upeti santo have sabbh1 pavedayant1”. 

“J122: 

t Jjv.4A4. 

9 J.v, 98, 

®' Aiv.348. 
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Con Số Đen Bất Hạnh 


Hôm ấy, có một vị tỳ-khưu Niết-bàn mà làm cho cả Kỳ 
Viên tịnh xá xôn xao. Ai cũng thắc mặc, nhất là chư phàm 
tăng, tại sao chỉ một vị tỳ-khưu bình thường mà lại đích thân 
đức Phật đến chứng kiến lễ hỏa táng, ngoài ra, dường như là 
tất cả chư đại trưởng lão đều có mặt bằng sự qua tâm và ưu 
ái đặc biệt? Chăng những thế, sau khi thu nhặt xá-lợi, đức 
Phật còn khuyên hai hàng cận sự nam nữ nên xây dựng bảo 
tháp để tôn trí và tôn thờ xá-lợi? 

Đức Phật biết chuyện ấy, nên trong thời pháp, ngài đã kê 
lại đầu đuôi tự sự nhân duyên và quả báo của vị tỳ-khưu ấy, 
và sau này chư vị kết tập sư thuật lại: 

- Thuở Phật Kassapa còn tại thế, có một vị tỳ-khưu sống 
trong ngôi làng nhỏ dưới sự hộ độ của người chủ ruộng. VỊ 
ây tính tình bộc trực, hồn nhiên, giữ giới trong sạch và 
chuyên tu thiền quán. Ngài sống như vậy trong thời gian dài 
không có phiền lao và nhiệt não. 

Hôm kia, có một vị trưởng lão lục căn thanh tịnh đi qua 
làng. Người chủ ruộng trông thấy, phát tâm tịnh tín, thỉnh 
bát, mời vào nhà, cúng dường các món ăn, nghe pháp rồi 
thưa: 
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- Thật ít khi mà ngôi làng nhỏ bé của chúng con được 
phước để nghĩnh tiếp và cúng dường đến các bậc sa-môn 
phương xa. Thưa tôn giả kính mến! Nay ngài đã đến đây thì 
xin ngài hoan hỷ dừng bước để cho chúng con thêm được 
phân cơ duyên tân ích. Ở đây, có một ngôi tịnh xá, ngải sẽ 
gặp đầu tiên ở con đường. Thỉnh tôn giả ở lại đấy, buổi 
chiều, chúng con sẽ đến. 

VỊ trưởng lão im lặng nhận lời đi đến tịnh xá, đảnh lễ vị 
tỳ-khưu trụ trì và xin chỗ tạm cư. 

Vị tỳ-khưu trụ trì ân cân tiếp đón, mời ngôi rồi hỏi: 

- Chăng hay hiền giả ở xa lại mà đã có gì độ thực chưa? 

- Đã có rồi, thưa hiển giả. 

- Ở đâu vậy, hiển giả quý mến? 

- Gần đây thôi, thưa ngài, nơi gia đình người chủ ruộng 
ở trong làng. 

VỊ trụ trì sửa soạn sàng tọa, chỗ cất đặt y bát, nước rửa, 
khăn tắm, khăn lau mặt, chỉ chỗ vệ sinh, quét dọn đâu đây 
ngăn nắp rồi mời vị khách tăng vào nghỉ ngơi. 

VỊ trưởng lão vốn là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã tận, sống 
bình đăng hài hòa với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ đến 
chỗ sàng tọa của mình, ngồi xuống và hưởng lạc thọ của 
thiền, của quả. 

Buổi chiều, với hương hoa, dầu đèn, người chủ ruộng 
đến tịnh xá, đảnh lễ cúng dường vị trụ trì rồi thưa hỏi vị 
khách tăng. Người chủ ruộng vẫn an sức khỏe, đánh lễ, ngôi 
xuống một bên vị trưởng lão và nghe pháp. Đến lúc mát trời, 
người chủ ruộng xin được mời thỉnh cả hai vị về nhà mình. 

VỊ trụ trì tâm tư không được thoải mái, tự nghĩ: “Kẻ hộ 
độ cho ta tâm đã bị phân tán thành hai. Một lúc nào đó, y sẽ 
không còn ngó ngàng gì đến ta nữa. Vậy hãy làm thế nào 
cho vị khách tăng bỏ tịnh xá và ra đi?” 

Đến giờ hầu thăm, khi vị trưởng lão đến, vị trụ trì tỏ thái 
độ 1m lặng một cách khó chịu. 
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Quán tâm, biết rõ tâm của vị trụ trì, bậc trưởng lão về 
chỗ sàng tọa của mình, suy nghĩ: “ Ngài trụ trì này không 
biết, chớ ta có bao giờ làm phiên lụy, trở ngại cho ai?” 

Sáng ngày, vị trụ trì lây tay gõ nhẹ cái chuông, lây móng 
tay cào nhẹ nơi cửa rồi ôm bát đến nhà thí chủ hộ độ hàng 
ngày. Người chủ ruộng thỉnh bát, mời ngồi rồi hỏi vị khách 
tăng sao không thấy đến. 

Vị trụ trì tỏ vẻ ngần ngại một lát rồi mới nói: 

- Tôi không biết gì về vị tỳ-khưu đáng mến ấy! Sáng 
ngày, tôi đã đánh chuông, gõ cửa nhưng không thể đánh 
thức vị ấy được. Bữa qua, sau khi dùng các món ăn thượng 
vị nơi nhà của thí chủ, có thể chưa tiêu hóa được, nay đang 
còn ngủ chăng? Tôi không rõ lắm, mà có thể vị ấy đang 
hoan hỷ với những việc như vậy! 

Trong khi ấy, bậc trưởng lão A-la-hán biết giờ khất thực 
đã đến, không muốn làm phiên vị trụ trì nên đã dọn dẹp sàng 
tọa, cất đặt, quét tước đâu đó tươm tắt, sạch sẽ, rồi đắp V, 
quăng bát qua hư không đi đến một trú xứ khác. 

Người chủ ruộng sau khi cúng dường cơm, canh, bánh, 
sữa, sanh tô, mật và đường đến vị trụ trì, lại gói săn thêm 
một phần nữa rồi thưa: 

- Bạch tôn giả! Ngài trưởng lão khách tăng chắc đi 
đường xa còn mệt, vậy nhờ tôn giả hoan hÿ mang phần vật 
thực mà chúng con đã có nhã ý cúng dường cho vị ấy. 

Chắng thê từ chối, vị trụ trì đi về với tâm tư phiền muộn, 
tự nghĩ: “Nếu y được ăn cơm với sữa, mật và sanh tô này, a1 
năm cô đuổi đi, chắc y sẽ không đi. Vậy ta phải làm sao? 
Đem cho người khác, việc làm của ta sẽ bị bại lộ. Nếu đồ 
xuống nước, sanh tô sẽ nôi lên và sẽ bị thấy. Quăng trên đất 
thì lũ quạ sẽ tụ họp lại, kẻ qua đường sẽ biết, và rồi sẽ đến 
tai người chủ ruộng. Nay ta sẽ thủ tiêu phần vật thực này ở 
đâu bây giờ cho mất tích?” 
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Đang phân vân như vậy, vị trụ trì chợt thấy một đám cây 
và một đám ruộng bị đốt, lửa nghi ngút bốc lên. Ý nghĩ đi 
liền theo, vị trụ trì khêu một đồng than đỏ lên, bỏ vật thực 
xuống rồi phủ lên đó một lớp than nữa. Làm xong công việc 
ây, vị trụ trì mỉm cười hài lòng: “Sẽ không còn vật thực 
thượng vị, rôi tứ đại sẽ hoàn cho tứ đại”. 

Về tịnh xá, thấy văng vẻ, mở cửa nhìn chỗ sảng tọa của 
vị khách tăng, thấy đâu đó đã được dọn dẹp ngăn nắp, sạch 
sẽ, vị trụ trì giật mình: “Vậy là y biết rõ tâm tư của ta, không 
muốn phiền nhiễu ta, quấy rây ta nên đã lặng lẽ bỏ đi nơi 
khác. Đây đúng là hành trạng của một bậc A-la-hán đã đoạn 
tận các lậu hoặc rồi!”. 

Nghĩ vậy, một nỗi sợ hãi to lớn khởi lên thiêu đốt tâm 
can, vị ty-khưu trụ trì khốn khổ than dài: “Ôi! Vì một miếng 
ăn, một chút ganh ty mà ta đã thiêu rụi vô vàn công đức và 
phước báu tu tập được. Ta đã ngu si làm một tội lỗi tày 
trời” 

Từ đây, vị fỳ-khưu trụ trì bị dăn vặt, đau khổ, phiền 
muộn, ưu sâu. Ngày và đêm, vị ây như ở trong một lò lửa 
lớn, đun bằng dâu sôi, đốt cháy ruột gan và óc não. Trạng 
thái này kéo dài cho đến khi chấm dứt thọ mạng, vị tỳ-khưu 
trụ trì rơi xuống địa ngục, bị đốt, bị nâu nhiều trăm nghìn 
năm. 

Do sức mạnh của ác nghiệp, từ địa ngục, vị ây bị sanh 
năm trăm kiếp liên tục làm Dạ Xoa đói, không được ăn đây 
bụng dù chỉ một ngày. Chỉ có một bữa, vị ấy được no bụng 
bởi ăn đồ uế nhiễm của thai bào. 

Hết năm trăm kiếp Dạ Xoa, năm trăm đời vị ây sanh làm 
chó đói. Liên tiếp năm trăm đời, không một ngày no bụng, 
chỉ được một bữa no đây do ăn vật thực ó1 mửa của người 
khác. 

Khi kiếp chó mạng chung, vị ấy sinh ở nước Kãsi, tại 
một làng nghèo đói, trong một ngôi nhà nghèo đói nhất. Từ 
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khi vị ấy sinh ra, gia đình ấy trở nên nghèo đói cùng cực. 
Nơi cái bụng ọc ạch của vị ây, chưa bao giờ chứa được một 
nửa bát nước cháo chua! Cha mẹ vị ấy không thể chịu nổi 
cái đói, đành đuôi vị ây đi với lời nguyễn rủa “con số đen 
bất hạnh!” Không nơi nương tựa, vị ấy lang thang đến thành 
phố Bãränasi. 

Thuở ấy, tiền thân đức Phật Gotama là một vị giáo sư có 
tiếng khắp các phương. Dân thành phố Bãrãnasi trả tiền 
công cho ngài để ngài dạy tri thức và nghề nghiệp vào năm 
trăm thanh niên con em của họ. Tình cờ, Bồ Tát gặp “con số 
đen bất hạnh”. Thây đói khổ, tội nghiệp, ngài mang về cho 
cơm ăn áo mặc rồi dạy cho học. Nhưng vị ấy cứng đầu, 
ngang ngạnh, hay đánh bậy, không chịu nghe lời khuyên 
bảo. Từ khi có nó, tiền dạy của Bồ Tát bỗng dưng giảm sút, 
không rõ người ta cô ý không trả tiền công hay người ta 
quên! Tuy nhiên, mặc dù biết rõ do nghiệp của nó, Bồ Tát 
vẫn nhẫn nại, khoan dung, cô dạy đỗ cho nó nên người. 

Cũng do nghiệp xui nên, vị ây không thê ở yên trong 
hoàn cảnh tốt. Nó gây lộn, âu đả với nhiều thanh niên rôi 
trốn đi, lang thang đến một làng biên địa làm thuê sinh sông. 

Tại đấy, nó chung sống với một người đàn bà nghèo khô 
và sinh được hai con. Từ khi có nó ở đây, ngôi làng biên địa 
này bị vua xử phạt bảy lần vì săn thú trái phép, nhà cửa bị 
cháy bảy lần và hạn hán cũng xảy ra bảy lần. Đời sống của 
dân chúng vốn đã chăng no đủ gì, lại trở nên khó khăn, 
nghèo đói, cơ cực không thê tưởng. Họ nghĩ: “Có lẽ tại con 
sô đen bất hạnh kia chăng? Trước đây, chúng ta đâu có khổ 
cùng khổ cực đến vậy?”. 

Dân làng họp nhau lại rồi tân xuất nó đi. Với vợ và con, 
nó lang thang. lếch thếch đến một khu rừng. Một bữa đi kiếm 
trái cây trở về, vợ và hai con nó chỉ còn là đống xương và 
máu bây nhây. Một phi nhân đã ăn thịt những kẻ thân yêu 
của nó! Sợ hãi, đau đớn, đói khát, nó ra khỏi rừng, vất 
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vưởng từ núi nảy sang núi nọ, làng này sang làng khác. Đến 
một vùng biến, gặp lúc một chiếc tàu vừa nhồ neo, nó xin 
được một chân làm thuê. Tàu đi được bảy ngày thì đột nhiên 
đứng yên như bị mắc cạn. Chúng rút thăm xem ai là “con số 
đen bất hạnh”. Cả bảy lần rút thăm, “con số đen” đều rơi vào 
tay nó. Thế là người ta hè nhau, quăng nó xuống trên một 
chiếc bè. Không có nó, tàu bình yên vô sự ra đi! 

Do quả giữ giới, sống đời phạm hạnh một thời gian thuở 
Phật Kassapa, bè tre của nó trôi đến một hòn đảo xinh đẹp. 
Tại đây, nó sống hưởng lạc bảy ngày trong tòa lâu đài pha lê 
với bốn thiếu nữ Dạ Xoa thiên. Hết bảy ngày, nó lại lên bè 
tre trôi đến một hòn đảo khác, gặp tám tiên nữ và sống 
hưởng lạc thú với họ trong một tòa lâu đài băng ngọc. Phước 
báu này đây nó đi rồi gặp mười sáu tiên nữ, ba mươi hai tiên 
nữ. Hết phước, nó lạc đến một hòn đảo hoang vu. Có một 
con quỷ Dạ Xoa trong hình dáng một con dê đang ăn cỏ ở 
đấy. Vì đói, nó nhảy đến định bắt dê để ăn thịt. Với thần lực 
của loài quỷ, Dạ Xoa nhắc bồng nó và quăng qua hư không. 
Nó băng băng bay qua biến, không biết với thời gian bao 
lâu, nó rơi xuống trên đầu một bụi gai, lăn tròn qua một cái 
hào khô nước rồi đứng dậy. 

Lúc bấy giờ, tại cái hào ấy, ăn trộm thường đến bắt dê 
của vua, và những người rình bắt trộm đang núp sẵn ở đấy. 
“Con số đen bất hạnh” thấy dê nhiều quá, ngu sỉ tự nghĩ: 
“Khi ta chụp bắt đê ngoài hoang đảo, nó quảng ta qua biển 
rồi rơi xuống đây. Bây giờ, ta lại chụp bắt một con đê, như 
thể, nó lại quăng ta qua biên, rơi xuống nơi hòn đảo có các 
vì tiên nữ!” 

Với tác ý bất chánh như vậy, nó nhảy tới chụp chân đê, 
dê kêu lên, thế là người ta đồ ra bắt nó: “Đây đúng là đứa ăn 
trộm dê của vua từ trước tới nay!” Người ta đánh nó, trói lại 
rôi dẫn về cho đức vua trị tội. 
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Hôm ấy, ở Bãrãnasi, Bồ Tát đang dẫn năm trăm người 
học trò của mình xuống sông tắm thì gặp nó đang bị lính trói 
dẫn đi. Hỏi tự sự đầu đuôi câu chuyện, Bồ Tát biết nó không 
phải là đứa ăn trộm dê, chỉ do một sự trùng hợp ngẫu nhiên 
nào đó thôi. Nó cũng tình thật kế lại tác ý của nó khi được 
hưởng lạc thú ở đảo với những tiên nữ. Bồ Tát chi trả một ít 
tiền thủ lao công khó đêm hôm cho những người rình trộm 
rồi xin họ ân xá cho sự ngu sỉ của HÓ. Nề tình Bồ Tát, nó 
được tha mạng. Bỏ Tát lại mang nó về nhà nuôi dưỡng rồi 
tiếp tục khuyên lơn, dạy bảo. Châm dứt thọ mạng, Bồ Tát và 
“con số đen bất hạnh”, mỗi người đi theo nghiệp của mình. 

Cái quả báo khủng khiếp của vị tỳ-khưu trụ trì thuở xưa, 
vì nguyên nhân một miếng ăn, một chút ganh ty mà đốt cháy 
vật thực, không phải ngang đây là chấm dứt. Cái kiếp ngu sỉ, 
bần cùng, khốn khô bất hạnh tương tự như trên còn kéo dài 
đến năm trăm đời sau nữa. 

Kiếp cuối cùng, nó sanh thú tại Kosala, trong một làng 
đánh cá, tại một gia đình nghèo khổ. Từ khi nó tượng hình 
trong thai bào người vợ thì cả ngôi làng, gồm một ngàn gia 
đình rơi vào thảm họa, tổn hại, cá trong sông dường như 
trốn đi đâu mất hết, dân làng thường trở về tay không mỗi 
ngày, mỗi tuần. Họ phải đi xa hơn, ngoài ranh giới của 
mình, thế là bị đức vua xử phạt bảy lần! Rồi tiếp theo là ngôi 
làng bị cháy bảy lần! Thế rồi, cả làng chỉ còn tay trắng, 
nghèo đói cùng cực. 

Họ bàn với nhau: “Irước kia, chúng ta không có như 
vậy. Làng của chúng ta chắc chắc phải có một “con số đen? 
nào đây, phải tìm cho raÏ”. 

Rồi họ phân thành hai nhóm, mỗi nhóm năm trăm gia 
đình. Chuyện lạ xảy ra. Nhóm nảo có cha mẹ nó thì vẫn đen 
đủi, xui xẻo. Nhóm kia dần dần được tăng thịnh, hết đói 
nghèo. 
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Người ta lại chia hai cái nhóm năm trăm gia đình “con 
số đen”, mỗi bên hai trăm rưỡi gia đình. Nhóm có cha mẹ nó 
thì nghèo đói như cũ, còn nhóm kia bắt đầu may măn. Tuần 
tự chia đôi mãi như vậy, người ta tìm ra được gia đình có nó 
đầu thai, rồi tấn xuất cả gia đình nó ra khỏi làng. 

Người chỗồng biết cái “quái thai” kia nằm trong bụng vợ 
nên cũng sợ hãi, trỗn vợ bỏ đi luôn. Thật khốn khổ cho 
người đàn bà bụng mang dạ chửa, lê lết tâm thân gầy đi xin 
ăn qua bữa. Cuỗi cùng, đứa bé cũng được sinh ra. 

VỊ là đời sống cuối cùng nên dâu có bị khốn khổ, đói rét, 
đứa bé vẫn không thể chết. Như ngọn đèn năm trong chiếc 
chè, điều kiện để thành A-la-hán cháy đỏ trong tim của nó. 

Khi đã biết đi, biết chạy, người mẹ giao cho đứa bé một 
cái bát và bảo nó đi ăn xin, rồi bỏ trỗn. Bả nghĩ rằng, cưu 
mang nó cho đến bây giờ quả là tận tình, tận nghĩa đối với 
nÓ HÔI. 

Từ đó, nó sống một mình, tìm đồ ăn tại chỗ này, chỗ kia, 
không một mảnh vải che thân, nằm ngủ đầu đình, xó chợ. 
Nó tìm sống một cách cực khô như một con quy ăn bùn, bới 
trong những đồng rác, lượm những hạt cơm đồ tại các cửa 
nhả, moi móc những đồ ăn thừa người ta rửa, thải từ các 
mương công ... 

Hôm nọ, bậc Tướng quân Chánh pháp đang đi khất thực 
ở Sãvatthi, thây đứa bé, động tâm suy nghĩ: “Chăng biết nó 
là con của ai, ở đâu mả sông một đời đáng thương hại như 
vậy?” Rồi khởi lòng bi mẫn, ngài gọi: 

- Này con, hãy đến đây! 

Đứa bé đến, thấy dung nghi của trưởng lão, một niềm 
kính trọng sâu xa khởi lên, nó liền chấp tay đảnh lễ rồi đứng 
khép nép ở một bên. 

- Con ở làng nào? Cha mẹ con ở đâu? 
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- Thưa tôn giả, con không có nơi nương tựa. Cha mẹ 
con, vì con mà đời sống quá khốn khổ, quá mệt mỏi nên họ 
đã bỏ rơi con và trốn đi. 

Tôn giả SarIputta cất giọng ân cần: 

- Này con, con có muôn sông đời xuất gia như ta không? 

- Con muốn lắm! Đứa bé nói - Nhưng ai sẽ cho kẻ khốn 
nạn như con xuất gia? 

- Ta, ta sẽ cho con xuất gia. 

Tôn giả Sãriputta sau khi cho đứa bé ăn các món ăn loại 
cứng và mêm, dắt về tịnh xá Kỳ Viên, tự tay tăm rửa, cho À/ 
áo, rồi cho đứa bé xuất gia làm sa-di đuổi quạ. Đến tuổi 
trưởng thành, trao cho đại giới, từ đây được gọi là ty-khưu 
Losaka. 

Losaka do nghiệp quá khứ còn dư sót nên ít được phước 
báu, ít nhận được các món ăn cúng dường. Dầu cho có được 
bồ thí lớn cách mấy, không øì sánh nỗi, bụng của vị tỳ-khưu 
này cũng không được no, chỉ vừa đủ để duy trì mạng sống 
cảm chừng mà thôi! Một muỗng cháo là hình như đã tràn 
đây bình bát của vị ấy. Người ta luôn luôn cảm thấy bát của 
vị tỳ-khưu đã đầy - dầu bên trong không có gì - nên họ lại 
đem dâng cúng cho vị đi sau. 

Tỳ-khưu Losaka, tuy vậy, tu hành rất tinh tấn, thiền 
quán tăng trưởng, sau một thời gian, chứng quả A-la-hán. 
Tuy vậy, ngài cũng chỉ được món ăn cúng dường Ít ỏI. Vì 
thiếu thôn vật thực nên thọ hành giảm thiểu và ngày Niết- 
bàn vô dư đã đến. 

Bậc Tướng quân Chánh pháp, hôm ấy hướng tâm đến, 
biết được thọ hành của người đệ tử, bèn nghĩ rằng: “Losaka 
hôm nay sẽ nhập Niết-bàn không có dư y. Ta làm thế nào 
cho vị ây được một bữa ăn no bụng lần cuối cùng?” 

Thế rồi, tôn giả dẫn ngài Losaka vào Sãvatthi để khất 
thực. Dẫu cả thành phố ai cũng biết tôn giả, nhưng hôm ấy, 
không hiểu tại sao, cả hai không nhận được một lời chào 
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hỏi, huồng nữa là cúng dường! Tôn giả Sãriputta bảo ngài 
Losaka về tịnh xá, ngôi tại giảng đường rồi tôn giả sẽ gởi vật 
thực về cho. 

Khi không có tỳ-khưu Losaka đi bên cạnh, tôn giả liền 
đây một bát, đầy hai bát. Tôn giả cần thận sớt ra nhiễu phần, 
gặp vị tỳ-khưu nảo, tôn giả cũng nhờ mang về cho tỳ-khưu 
Losaka đang đợi ở giảng đường. Rồi tôn giả lại đi bát tiếp 
cho mình. 

Kinh kề răng, vì nghiệp ác xui khiến nên tất cả những 
người tôn giả Sãriputta nhờ mang về, đều quên, không đem 
vật thực cho tỳ-khưu Losaka, họ ăn hết, hoặc họ sớt cho vị 
khác. 

Đến trưa, khi về tịnh xá, ngài Losaka tìm đến đảnh lễ, 
Tướng quân Chánh pháp ân cần hỏi: 

- Này hiền giả! Hiển giả có nhận được chút ít vật thực 
nào chăng? 

Vì là bậc thánh, ngài Losaka trả lời nhữn nhặn: 

- Thưa tôn giả! Rồi con sẽ nhận được. 

“Rồi con sẽ nhận được”! Nghĩa là hiện giờ thì chưa nhận 
được! Tôn giả Sãriputta ngắng đầu nhìn trời. Đã quá ngọ! 

- Hãy ngôi xuông đây, hiền giả! Tôn giả Sãriputta nói 
nhanh - Hãy ngôi xuông đây và chỉ đợi ta trong giây lát thôi. 

Xong, như cánh chim ưng vàng, tôn giả quăng bát qua 
hư không, vận thần thông lực, bay đến trú xứ của vua 
Kosala. Ở đây, sau khi nhận đây bát bốn loại bánh ngọt và 
những thức ăn phi thời, tôn giả mau chóng trở về, đứng, cầm 
bình bát và nói: 

- Này hiền giả Losaka, hãy ăn đi! Đây là những thức ăn 
phi thời được phép dùng. Ta cho phép hiền giả cứ lấy ăn. 

Nhưng ngài Losaka vì lòng kính trọng thây, không thể 
để thầy đứng cầm bát cho mình ăn, nên còn ngần ngại. 

Tôn giả lại nói: 
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- Này hiền giả! Đáng quý thay là đức hạnh cung kính, 
nhưng đây là do ta cho phép chứ không phải tự ý của hiển 
giả. Ta cầm bát và đứng, còn hiền giả cứ lấy bánh mả ăn. Vì 
sao vậy? Vì ta biết rõ răng, khi tay ta vừa rời khỏi bình bát 
thì sẽ không còn một vật thực nào ở đây nữal 

Do thân thông lực của bậc Tôi Thượng Thủ duy trì nên 
bánh đã không biến mất do nghiệp còn dư sót của tỳ-khưu 
Losaka, nên hôm ây ngài được ăn một bữa ăn no bụng trong 
suốt một kiếp làm người! 

Kê xong câu chuyện, đức Phật kết luận: 

- Cái quả báo khủng khiếp chỉ do miếng ăn, chỉ do cái 
bụng mà phát sanh ganh ty, đỗ ky đưa đến sự luy thân, thống 
khô nhiều đời. Đấy cũng là cái gương cho Tăng chúng mai 
hậu soi vào, xem thử cái bóng của mình có hiện ra ở đây 
không? Sở dĩ Như Lai và chư vị đại trưởng lão đồng có mặt 
trong khi hỏa táng thi hài của vị ấy, xây bảo tháp thờ vị ấy, 
còn nói lên ý nghĩa: Một chút phạm hạnh tu tập được, cuối 
cùng, cũng đưa mình đến nơi giải thoát; vậy đại chúng hãy 
hành trì giáo pháp cho tinh tấn để lợi lạc cho mình về sau! 
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Devadatta 
Muôn Chưởng Quản 
Tăng Đoàn 


Sau mùa an cư thứ ba mươi bảy tại Đông Phương Lộc 
Mẫu, đức Phật đột ngột ôm bát cùng với Ananda, hai vị đại 
đệ tử và một số vị trưởng lão khác, chừng mươi vị, lên 
đường, xuôi hướng đông nam. Lúc này đức Phật đã bảy 
mươi hai sương tuyết, sức khoẻ có yêu đi nhưng trông vẫn 
còn dẻo dai như cỗi lão mai. Tôn giả Ananda đi hầu bên, 
trông thấy bước chân thong dong khoẻ khoăn của đức Phật, 
ngài cảm thấy rất an lòng. Chư vị trưởng lão khác, aI đầu tóc 
cũng đã muôi tiêu nhưng vẫn còn phương phi, xương kính 
như tòng, như bách. Lần này, đức Phật và phái đoàn lại lên 
núi Linh Thứu. 

Lúc đi ngang qua vườn xoài của thánh y JTvaka, đức 
Phật và chư vị trưởng lão ghé vào bên trong và dừng chân 
giây lát. Chư tăng nơi này du phương vắng cả. Cũng là nhân 
duyên lạ lùng, vị thánh y đang có mặt ở đây, ông đang hái 
thuốc để bào chế một số phương dược đặc biệt cho hoàng 
cung. Gặp đức Phật và chư đại thánh tăng, ông mừng quả, 
loay hoay tìm nước rửa chân, dâng nước uống và sắp xếp 
chỗ ngôi. 
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Khi đâu đó đã xong xuôi, thánh y JTvaka ngồi bên chân, 
hầu Phật: 

- Mấy năm đức Thế Tôn văng mặt nơi này, tình trạng 
giáo đoàn tại kinh thành Rãjagaha rất lộn xộn; và tại hoàng 
cung của đức vua Bimbisãra cũng không được yên ồn. Nơi 
nào lửa và khói cũng đang âm ỉ với dấu hiệu bất an... 

- Ừ, ông cứ nói tiếp đi! 

- Bạch Thế Tôn! Sau lần mới đây, khi hai vị tôn túc 
SarIiputta và Maha Mogsallana vừa rời khỏi Trúc Lâm thì 
tôn giả Devadatta đã lộ rõ ý đồ lãnh đạo giáo đoàn thay đức 
Tôn Sư. Hiện tại, tôn giả ấy đã hình thành được một vây 
cánh rất lớn rộng. Có ba lực lượng được xem là khá mạnh 
mẽ đang ủng hộ và tiếp sức thêm tham vọng cho tôn giả ấy. 
Thứ nhất là thái tử Ajãtasattu, không biết làm sao mà lại có 
đức tin rất mãnh liệt đối với tôn giả Devadatta. Nếu đức vua 
Bimbisãra tôn kính tuyệt đối đức Thế Tôn như thế nào thì 
thái tử cũng tôn kính Devadatta tuyệt đối như vậy. Vừa mới 
rồi, thái tử đã xây dựng cho Devadatta một tu viện lớn rộng 
bên kia dãy núi GayäsIsa (Tượng Đầu sơn); và năm ba hôm 
lại cung cấp cả chục xe lương thực và đồ dùng đủ loại cho 
Tăng chúng ở đấy chừng trên dưới ba trăm vị. Thứ hai, tôn 
giả ấy kéo theo một số tỳ-khưu có trình độ pháp học nhưng 
cả tin, nhẹ dạ để tham mưu và làm tai mắt, tay chân cho 
mình, đó là các vị Tôn giả Kokalika, Katamoraka-tissa, 
Khandade-viyäputta và Samudadatta... Thứ ba, do tôn giả ấy 
rất thông minh và có tài hùng biện nên đã quyến dụ rất đông 
tín đồ, lại còn lôi cuỗn về phía “giáo hội” của mình khá 
nhiều phú hộ, gia chủ hữu danh cung cấp tứ sự thêm cho 
mình nữa... 

Tôn giả SarIputta nói với vị thánh v: 

- Đúng như vậy đó, này Jivaka ! Ông đã trình bảy vấn 
đề rất chính xác. Tôi đã thấy rõ một vài sự kiên liên hệ và đã 
thưa bạch lên đức Tôn Sư rồi. Lúc ở Trúc Lâm, có một số đệ 
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tử của tôi đã bị nhóm của Devadatta dụ dỗ. Chúng nói rằng, 
cách giáo huấn của đức Thế Tôn đã cũ kỹ, lạc hậu rồi, không 
còn thích ứng với thời đại mới nữa. Giáo pháp gì mà đã trên 
ba mươi năm rồi mà chỉ nói lui, nói tới tứ niệm xứ, ngũ uấn, 
thập nhị nhân duyên...! Đã trên ba mươi năm rồi mà chỉ nói 
tứ đế, bát chánh đạo... nghe mãi cũng nhảm tai! Quốc độ 
này, quốc độ kia càng ngày cảng thịnh mãn về vật chất, nó 
đem đến những hạnh phúc cần thiết nhất định cho con 
người. Vậy thì giáo lý mới phải dạy cho con người cách thức 
tìm ra của cải xã hội, phải đi sâu vào các lãnh vực như kinh 
tế, nghề nghiệp đa dạng, cả hôn nhân gia đình và cả chính trị 
nữa... Tôn giả Devadatta rất khôn ngoan, biết rõ tâm lý của 
quân chúng ham øgiảu, chạy theo tư lợi, danh vọng nên ông 
ta phát triển các giá trị tại thế để đáp ứng mơ ước cho phần 
đông. Đấy là tà đạo biện minh cho chánh đạo! Đây là đạo 
thế gian chứ không còn là xuất thế gian! Lại nữa, mây vị tỳ- 
khưu thuộc nhóm Devadatta còn nói răng: Ở Gayäsĩsa, chư 
tăng khỏi phải lang thang buổi đói, buổi no đi trì bình khất 
thực; đã có thái thử Ajãtasattu cúng dường đầy đủ mọi nhu 
cầu như vật thực, thuốc trị bệnh, sàng tọa, ø1ường nệm, bơ, 
đường, sữa, mật... không thiếu thứ gì. Chư tăng nhàn hạ, 
thánh thơi, chỉ còn lo pháp học , pháp hành mà thôi! Còn 
nữa, tôn giả ấy biết, thái tử Ajãtasattu trước sau cũng làm 
vua nên đã tìm cách “nắm đầu” thái tử trước. Khi mà thái tử 
ủng hộ Devadatta thì các giới thương buôn đánh hơi giỏi 
nhất, cũng sẽ ủng hộ cho Devadatta để lây lòng thái tử, sẽ có 
lợi cho việc kinh doanh, buôn bán làm ăn sau này! 

Đức Phật nhè nhẹ gật đầu: 

- Sự việc xảy ra đúng là như vậy. 

Tôn giả Sariputfa lại thưa với đức Phật: 

- Và có điều cuối cùng, quan trọng nhất, chúng đệ tử vừa 
cho biết, là Devadatta đã cô ý chia rẽ Tăng khi tổ chức tụng 
giới riêng trong hai kỳ uposatha - bạch đức Thế Tôn! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 173 


DEVADATTA MUÔN CHƯỞNG QUẢN TĂNG ĐOÀN 


- Ừ, Như Lai cũng đã biết như vậy. 

Thánh y JTvaka tỏ vẻ lo lăng: 

- Đức Thế Tôn biết, nhị vị thượng thủ của giáo hội biết, 
nhưng con vẫn bất an. Những gì xảy ra, con biết dù có động 
trời đi chăng nữa cũng không thể làm cho đức Tôn Sư e 
ngại. Ngọn núi chúa Suneru không dao động như thế nào thì 
đức Tôn Sư cũng an nhiên y như vậy. Do con thường hay 
vào trong cung chăm lo sức khoẻ cho đức vua và hoàng gia 
nên mới đây, con biết phong phanh một đôi điều bí mật. Đây 
là thái tử AJatasattu muôn sớm làm vua để thực thi mộng bá 
chủ, bá quyên của mình. Hiện Ajãtasattu rất nôn nóng, thấy 
vua cha tại vị quá lâu, không biết thái tử có âm mưu soán 
đoạt ngôi vua không nữa! Tôn giả Devadatta cũng vậy, tâm 
ý là muốn lãnh đạo giáo đoàn thay thế đức Tôn Sư nên sớm 
hôm hay ra vào tư dinh của thái tử, bàn bạc thầm lén gì đó 
có vẻ rất ám muội. Có lẽ những ý tưởng, kế hoạch gì đó ở 
trong đầu thái tử là do Devadatta phác thảo, chỉ bày. Con 
cảm thấy sợ hãi, có cái gì đó xảy ra liên luy đến Tôn Sư và 
phương hại đến tăng đoàn. Xin đức Thế Tôn lưu ý. 

- Ứ, đúng vậy! Như Lai biết nên Như Lai và chư đại 
trưởng lão đột ngột về đây. Cảm ơn ông đã quan tâm đến 
Như Lai và giáo hội nên đã cho Như Lai biết rõ tình hình. 
Tuy nhiên, dù đây đều là những việc quan trọng, nhưng ông 
nên nhớ răng, trên thế gian nảy, không có uy lực nảo có thể 
phương hại đến Như Lai và giáo pháp của Như Lai được 
đâu. Chuyện có hung dữ thế nảo chăng nữa thì nó cũng xảy 
ra đúng nhân duyên và quả của nó, ông đừng lol 

Thánh y Jïivaka cảm thấy an tâm, từ giã về hoảng cung 
còn đức Phật và chư trưởng lão lại bộ hành lên núi. Mặc dù 
bao năm nay, đường lên Linh Thứu đã được đức vua 
Bimbisãra cho sửa sang nhưng hễ sau mùa mưa lũ lại bị xói 
mòn thành khe thành rãnh trở lại. Tuy leo núi khó khăn 
nhưng đức Phật cứ từ từ, chậm rãi, hơi thở điều hòa, tay bát 
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tay gậy vẫn có vẻ thung dung. Chư vị trưởng lão cũng vậy, 
dốc núi thì cao mà ai cũng có vẻ thảnh thơi như đi dạo mát! 

Tại đỉnh núi Linh Thứu, đức vua có xây cất cho đức 
Phật một hương thất, nhỏ nhắn thôi nhưng trông rất xinh 
xắn, hài hòa, bao năm rồi mà vẫn còn vững chãi giữa mưa 
nắng tuyết sương. Chư đại trưởng lão thì ai cũng có những 
hang đá cho riêng mình. Họ nghỉ ngơi ít hôm. 

Tại đây, vào dịp thuận tiện, đức Phật nói chuyện với chư 
vị trưởng lão, và câu kết là như sau: 

- Giáo pháp của Như Lai trên thế gian này đã sắp hoàn 
thành giai đoạn cuối cùng của nó trên cuộc đời này. Rồi Như 
Lai, rôi chư vị cũng sẽ ra đi theo định luật tự nhiên của thế 
giới hữu vi sinh diệt, chắng có gì phải cưỡng cầu, chắng có 
øì phải trầm tư. Pháp và Luật của Như Lai giảng thuyết đây 
đó suốt ba mươi bảy năm qua đã gần đủ cho mọi căn cơ và 
trình độ học chúng, chỉ cần một thời gian bồ túc nữa là nó sẽ 
toàn mãn, khả dĩ so sánh với giáo pháp của chư Chánh Đăng 
Giác quá khứ! 

Đưa đôi mắt bi từ nhìn chư vị “lão tăng”, đức Phật lại 
sách tấn: 

- Hãy cùng đi với Như Lai để vượt qua một vài gian nan, 
trở ngại nữa, là chúng ta đã làm hết công việc phải làm trên 
cuộc đời này, hỡi những “chú ngựa già” uy mãnh và kiêu 
hùng của Như Lai! 

Ai cũng mỉm nụ tiểu sanh tâm. 

Rồi phái đoàn lại xuống núi, về Trúc Lâm tịnh xá. Chợt 
đâu, nườm nượp mấẫy hôm sau, tăng chúng đệ tử của chư tôn 
giả SarIputta, Maha Mogsallana, Maha Kassapa, Upali, 
Ananda... từ các nơi như Sãvatthi, Kapilavatthu, Koliya, 
Kosambi, Vesali... không biết do ai thông tin mà cuỗn cuộn 
như sông suối đồ về Trúc Lâm hơn hai ngàn vị; họ âm thầm 
hậu thuẫn cho đức Tôn Sư và giáo hội đó chăng? 
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Hôm kia, có lẽ đã chuẩn bị đâu đó sẵn sảng, tôn giả 
Devadatta dẫn một hội chúng chừng ba bốn trăm vị tỳ-khưu 
từ tu viện GayäsIsa về Trúc Lâm tìm gặp đức Phật, ông ta 
cất giọng có vẻ cao ngạo: 

- Bạch đức Thế Tôn! Lúc này Thế Tôn niên trưởng đã 
cao, sức đã yếu?, đệ tử thấy đức Thế Tôn nên nghỉ ngơi, 
tịnh dưỡng là phải lẽ. Còn công việc của giáo hội, hãy để 
cho con làm chưởng quản, chăm sóc và lãnh đạo chư tăng. 

Đức Phật biết rõ tâm địa cùng mưu đồ bất chánh của 
ông, cất giọng khuyến cáo: 

- Này Devadatta! Như Lai cũng chưa hề nghĩ là Như Lai 
sáng lập ra một giáo hội rồi làm giáo chủ giáo hội ấy. Như 
Lai là một đạo sư, chỉ là một người dẫn đường, tầm thường 
và đơn giản thế thôi. Còn trách nhiệm về việc chăm sóc 
Tăng-già ư? Ngay chính hai vị đại đệ tử của Như Lai, 
Sãriputta và Mahã Moggalläna; về trí tuệ, tư cách, phẩm 
hạnh của họ đều ưu việt, được coi là gần như ngang hàng 
với Như Lai, nhưng Như Lai cũng chưa hề nghĩ là sẽ giao 
phó giáo hội cho hai ông ấy chưởng quản. Còn ông là al, 
ông là gì mà đòi lãnh đạo giáo hội? Ông tưởng răng giáo hội 
thánh hạnh này để cho một kẻ liệt tuệ, thiếu tư cách, thiếu 
phẩm chất như ông chưởng quản hay sao? Tất cả mọi việc 
làm của ông, ngoài ánh sáng hay trong bóng tối, Như Lai 
đều thấy rất rõ ràng! Chăng có gì có thể che giấu được Như 
Lai đâu, ông nên biết như vậy! Ông hãy đi đi! Từ rày về sau, 
trong giáo pháp này không có chỗ cho ông nữa - một kẻ 
cuỗng vọng! 

Do đức Phật không chấp thuận yêu cầu của Devadatta, 
nên ông ta cảm thấy bất mãn, căm thủ ngài. Và cũng bắt đầu 


2 Ở tư liệu nào cũng nói như vậy, nhưng, chúng ta lưu ý: Đức Phật và 
Yasodharä cùng tuổi; Devadatta là anh ruột của Yasodhrä, vậy thì ông ta tối 
thiểu cũng lớn hơn đức Phật một hoặc hai tuổi? Thế thì câu nói, đức Thế Tôn 
đã già yêu — thì Devadatta lại càng già yếu hơn?!!! 
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từ đây, Devadatta vạch ra một chiến lược, rồi từng bước, 
từng bước đi theo chiến thuật, kế sách đã tính toán săn, hầu 
giết hại đức Tôn Sư. 

Khi Devadatta đi rồi, đức Thế Tôn cho gọi ngay tôn giả 
Sãriputta, dạy rằng: 

- Ông, Mahaä Mogøsallãna cùng với chư đệ tử, hãy đi 
khắp thành Rãjagaha công bố về tất cả những hành động bất 
chánh, cố ý chia rẽ tăng của Devadatta. Và xác định cho mọi 
người hay rằng, Devadatta đã ở ngoài giáo hội tăng đoàn; 
việc làm của ông ta sau này là trách nhiệm của chính ông ta, 
chứ không còn liên hệ gì đến Như Lai, liên hệ đến tăng 
chúng cũng như giáo pháp của Như Lai nữa! 

Tôn giả Sãriputta ngại ngần: 

- Trước đây, cũng tại kinh thành RãJagaha này, đệ tử đã 
từng đi công bố cho mọi người hay vê phẩm hạnh trang 
nghiêm, trong sạch của Devadatta rôi. Lễ nào, hôm nay đệ 
tử lại tuyên bố ngược lại? 

- Trước đây, ông công bố về Devadatta như thế có đúng 
sự thật không? 

- Thưa, đúng sự thật. 

- Vậy bây giờ ông đi công bố những điều Như Lai vừa 
nói, có đúng sự thật không? 

- Thưa, đúng sự thật. 

Đức Thế Tôn liền phán: 

- Vậy thì các ông hãy đi công bố đi! Đệ tử của Như Lai 
bao giờ cũng nói đúng sự thật cả! 

“Phán lệnh” của đức Phật - dù trường hợp nào cũng y 
cứ trên sự thật như vậy đó! 
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Thái Tử Ajãtasattu 
Hành Thích Vua Cha 


Khi nghe tin đức Phật cho hai vị thượng thủ giáo hội 
cùng chư đệ tử đi công bố trong thành Rãjagaha về hành 
động chia rẽ tăng của mình, dù không chính thức dùng thuật 
ngữ trục xuất, cũng nôi bật sự việc là Devadatta bị đuôi khỏi 
giáo hội tăng đoàn; hay được tin này, ông ta tức giận như 
điên, như cuông... 

Trước đây đã hơn một năm rồi, Devadatta đến bệ kiến 
thái tử Ajãtasattu để tìm người có quyên lực hậu thuẫn ý đồ 
mờ ám của mình. Ông đã lòe bịp vị thái tử nhiều dã tâm, 
nhiều tham vọng nhưng ngây thơ này, bằng cách trổ một vài 
món pháp lực nho nhỏ. 

Nghe hoàng hậu Videhi kể lại với thánh y JTvaka khi 
ông sang chữa bệnh cho bà. Bà nói: Một cận sự của thải tử 
cho biết rằng, hôm đó, tôn giả Devadatta hóa phép một con 
rắn độc to lớn, dữ tợn quành quanh cô ông ta với cái lưỡi 
độc thò ra, làm cho thái tử vô cùng kinh sợ. Quả nhiên, 
Ajãtasattu hoàn toàn khiếp phục bởi pháp thuật của 
Devadatta nên thái tử đã tình nguyện hỗ trợ đắc lực trong 
khả năng quyên hạn có sẵn. 
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Người cận sự còn nghe rõ ràng Devadatta mở lời thuyết 
phục thái tử như sau: 

- Người có chí lớn không câu nệ tiểu tiết cùng những 
đạo đức nhân nghĩa tầm thường trên thế gian. Trong tương 
lai, quyền lãnh đạo châu Diêm-phù-đề nầy ở trong tay thái 
tử và bần đạo. Chỉ có hai chúng ta thôi! Vậy thì thái tử hãy 
mau mau giết vua cha mà lên ngôi, sau đó, tranh đoạt thiên 
hạ. Tuy nước Kosala hiện giờ là bá chủ chư hầu nhưng về 
thực lực kho lẫm và binh bị, Sãvatthi kia không thê bì với 
Rãjagaha của chúng ta được. Vả lại, thái tử có lợi thế, mẹ 
của thái tử vốn là em gái của đức vua Pãsenadi nước Kosala; 
chị gái của vua cha vốn là hoàng phi của đức vua Kosala. 
Vậy ta sẽ có mưu kế nội công, ngoại kích mà kẻ thù sẽ 
không ngờ tới. Như vậy, phần của thái tử sẽ rất dễ dàng chu 
toàn đại sự. Còn bần đạo, đầu tiên, bần đạo sẽ giết ông sa- 
môn Gotama để nắm trong tay quyền lãnh đạo Tăng-già. 
Như thái tử biết đấy, bân đạo có chút phép mọn thần thông 
biến hóa, biết việc quá khứ, vị lai; vậy chuyện thành công và 
vinh quang sau này của chúng ta là sự thật đương nhiên 
không cần bản tới nữa. 

Thế rồi, do danh vọng tôi ám che mờ lương tri, do quá 
tin tưởng kẻ hoa ngôn, xảo ngữ, thái tử đã có một hành động 
vô cùng xấu xa, tội lỗi... Tuy việc được giữ kín, đức vua 
không muốn cho ai hay biết, nhưng hoảng hậu Videhi biết, 
và rồi thánh y JTvaka cũng biết. Nên mấy hôm sau, thánh y 
Jivaka lại ghé Trúc Lâm, dáng vẻ hối hả tìm gặp đức Phật, 
và thưa bạch: 

- Thái tử Ajãtasattu đã hành động soán nghịch thật rồi. 
Hôm kia, đội quân cắm vệ của đức vua phát giác thái tử lén 
lút vào cung trong đêm khuya, họ chận lại để lục soát thì tìm 
thây một thanh gươm giấu trong áo bào. Quân cấm vệ dẫn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 179 


THÁI TỬ AJATASATTU HÀNH THÍCH VUA CHA 


thái tử đến gặp vua ở tắm phòng”, cùng với thanh gươm và 
kể lại tự sự. 

Đức vua nghiêm khắc hỏi: 

- Con có biết mang gươm vào cung, trong đêm khuya là 
bị tội chém đầu không? 

- Tâu phụ vương, con biết. 

- Hóa ra con muôn giết phụ vương sao? 

- Đúng vậy! Con muôn hành thích phụ vương, vì con 
muốn làm vua. Con đã lớn tuôi rồi. 

Đức vua Bimblisara lặng người giây lát: 

- Muốn làm vua thì ta sẽ để cho con làm vua, cớ sao lại 
phải giết ta? Chỉ cần con nói ngay một tiếng thì ta sẽ thoái 
vị, nhường ngôi cho con liền ngay mài 

Thái tử Ajãtasattu cúi đầu: 

- Con không biết như vậy. Con đã ngu si, dại khờ làm 
việc bất hiếu, xin phụ vương tha tội cho con! 

Quan sát nét mặt của thái tử, vua biết việc này có cái gì 
khuất tất ở đẳng sau nên hỏi tiếp: 

- AI xúi giục con làm việc đại nghịch bất đạo này? 

Thái tử nín lặng. 

Đức vua bảo quân cắm vệ ra ngoài rôi tra xét thái tử một 
cách gắt gao, cuối cùng, thái tử mới tiết lộ đấy là Devadatta. 

Đức vua cho thái tử hồi cung. 

Sau đó, thấy việc hệ trọng nên ngay trong đêm, đức vua 
cho triệu tập các vị quan lão thần thân tín rồi kể lại cho họ 
nghe việc soán nghịch của thải tử. 

Một vị tâu: 

- Phép nước thì phải nghiêm, là phải chém đâu thôi, tâu 
bệ hạ! 

Một vị khác: 


f2 Phòng ngủ. 
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- Đồng ý là vậy! Nhưng xét về gốc tội thì phải luận đến 
kẻ chủ mưu! Thái tử chỉ là kẻ tòng phạm thôi, tâu bệ hạ! 

Một vị khác nữa: 

- Vậy thì phải giết hết để răn đe. Cả thái tử, cả 
Devadatta, và cả những aI liên hệ trong âm mưu này nữa, tâu 
bệ hại! 

Đức vua trầm ngâm, lát sau, ông nói: 

- Trẫm không thể xuống tay hay ra lệnh giết con mình 
dù nó phạm tội không thể dung tha. Còn về Devadatta thì 
đức Đạo Sư và nhị vị thượng thủ giáo hội đã công bố khắp 
kinh thành là không còn chịu trách nhiệm gì trước những 
hành động của ông ta nữa. Dù Devadatta ác độc, đã xúi giục 
thái tử làm điều vô luân, vô đạo nhưng ông ta cũng đang 
quảng chiếc y vàng, biểu tượng cho ngọn cờ của bậc thánh 
hạnh, trằm không dám đụng đến đâu. Lại nữa, Devadatta 
còn là anh ruột của vị thánh ni Yasodharä, là anh rễ của thái 
tử Siddhattha trước đây nữa! 

Một lão thần biết sự khó xử của đức vua hiền thiện nên 
SÓP ý: | " 

- Chỉ có đức Thê Tôn là sáng suôt nhât, sao bệ hạ không 
đến Trúc Lâm thỉnh thị ý kiến của ngài? Biết đâu sẽ có một 
giải pháp lưỡng toàn, vừa nghiêm được phép nước vừa 
không đụng chạm đến Devadatta một cách quá đáng? 

Đức vua yên lặng một lát: 

- Chuyện nảy mà được đôn đãi ra ngoài cũng không hay 
ho gì. Thôi, trẫm và các khanh giấu kín chuyện này đi, coi 
như không có gì xảy ra. Ngay ngày mai, trằm sẽ xuống 
chiếu cho trăm họ hay biết rằng, trẫm sẽ thoái vị và truyền 
ngôi cho thái tử, thế là yên! Các khanh về đi! 

Chư vị lão thần muốn góp ý do không vừa lòng việc 
truyền ngôi cho thái tử nhưng đức vua đã xua tay, như đã 
quyết định rồi; họ thở đài, cúi đầu bước ra, lòng aI cũng 
nặng trĩu. 
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Đức Phật 
Tây Chay Lê Đăng Quang 


khi việc công bố đức vua Bimbisãra thoái vị, sẽ truyền 
ngôi cho thái tử Ajãtasattu và sau đó là lễ đăng quang vương 
vị vừa được thông tin truyền đI khắp nơi; chỉ mới hai hôm 
sau là Devadatta đã có mặt tại hoàng cung. Rồi Devadatta lại 
thầm thì gì đó với thái tử, khi thì thái tử lắc đầu, khi thì thái 
tử gật đầu có vẻ rất bí mật, thánh y JTvaka cho cho biết như 
vậy. 

Trước ngày lễ đăng quang, phái đoàn sứ giả của thái tử 
đến Trúc Lâm mời thỉnh đức Phật, chư đại trưởng lão tham 
dự - nhưng ngài từ chối, còn nghiêm khắc nói răng: 

- Ở nơi nảo có cái gì đó ám muội, ác đức và bất minh thì 
ở đó, Như Lai và chư đại trưởng lão sẽ không bao giờ bước 
chân tới, chư vị hãy về nói lại với thái tử như vậy. 

Sau đó, đức Phật triệu tập chư vị đại trưởng lão, nói 
rằng: 

- Các ông hãy cho thông tri khắp tất cả mười tám đại tu 
viện, tịnh xá trong và ngoài kinh đô Rãjagaha - rằng là, 
trong ngày lễ đăng quang của thái tử, không một vị tăng vị 
nI nào trong giáo hội của Như Lai được phép vào hoàng 
cung dự lễ. Chúng ta là người xuất gia phạm hạnh, không 
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nên tham dự những công việc triều chính phức tạp với nhiều 
ý đồ, nhiều tham vọng bất chánh của thế gian. 

Và quả đúng như câu nói khá rõ ràng của đức Phật, ngày 
mai đăng quang thì tôi hôm ấy, thái tử cô lập vua cha ở 
trong một biệt điện với mây lớp khóa; và bắt bỏ ngục một số 
quan lão thân khác. 

Ngày lễ đăng quang rất huy hoàng và trọng thể. Đèn 
đuốc, cờ xí, bàn hoa được treo và bảy biện khắp nơi, từ 
thành phố đến cung điện. Devadatta và chúng đệ tử của ông 
chừng ba bốn trăm vị tỳ-khưu đã phụ giúp việc này việc kia 
cho thái tử rất nhiệt tình. Nghiễm nhiên, Devadatta bây giờ 
chưa tự xưng là giáo chủ nhưng rõ ràng là đang đóng vai 
giáo chủ để hộ pháp cho vương triều! 

Hoàng hậu Videhi và thánh y JTvaka biết rõ việc đức 
vua bị giam lỏng và các lão thần bị nhốt ngục; họ rất đau 
lòng nhưng chỉ tâm sự với nhau rất kín đáo, nếu không, 
Devadatta mà biết thì ông ta cũng xúi thái tử nhốt họ luôn. 
Khi đã bị mê mờ về danh vọng và quyền lực thì bọn chúng 
đâu còn nghĩ gì về lẽ hiếu đạo và nhân nghĩa ở đời? 

Hoàng hậu nói với vị thánh y: 

- Tôi bị cung nữ tay chân của thái tử theo dõi nên không 
rời đi đâu được. Hay là ngài vì tôi đến gặp đức Thế Tôn, kể 
lại chuyện đức vua bị cô lập, các lão thân bị nhốt ngục, xem 
thử đức Tôn Sư có dạy bảo gì không? 

Jrvaka nói: 

- Lệnh bà hãy yên tâm, chúng ta không cần đi đến Trúc 
Lâm trong lúc này, nguy hiểm lắm! Hãy ân nhẫn cái đã. Đức 
Tôn Sư đã biết tất cả cái gì xảy ra ở đây, khi ngài từ chối 
không tham dự. 

- Ừ, quả đúng vậy thật! 

- Lệnh bà hãy cho người âm thầm lắng nghe những cuộc 
họp bàn giữa thải tử và Devadatta. Tôi còn sợ bọn người vô 
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lương tri kia nhốt ngục đức vua vĩnh viễn và họ thủ tiêu luôn 
các vị lão thần đó! 

Hoàng hậu Videhi rùng mình ớn lạnh, than dài: 

- Ôi! Trời ôi! Chúng đã mất hết nhân tính rồi! 

Trong lúc ấy, khi cuộc lễ diễn ra, cả trăm vị quan đương 
triều, hằng ngàn gia chủ hữu danh, phú hộ, triệu phú; và đại 
diện cả hăng trăm nhân sĩ, trí thức, đạo sĩ, giáo chủ và các 
tôn giáo - họ không thấy đức vua cùng các vị lão thần uy tín 
thì bóng tối hoài nghi chợt phủ mờ trong mắt họ. Lại nữa, tại 
sao cuộc lễ quan trọng, lớn lao như thế này mà lại văng mặt 
đại sa-môn Gotama và chư đệ tử của ngài? Họ đặt cầu hỏi và 
quân chúng cũng đặt câu hỏi? Ngoại trừ một số người muốn 
ủng hộ tân quốc vương để tìm kiếm danh lợi thì ở lại tham 
dự, còn đa phần họ tuân tự, lặng lẽ rút lui. Họ bất phục và họ 
âm thâm chống đối. Và sau khi biết rõ, đức Phật và giáo hội 
của ngải đã tỏ thái độ bất hợp tác, tây chay triều đình mới thì 
quân chúng, cả trí thức và bình dân đều tỏ ra hả dạ. Từ đây, 
họ lại còn phân biệt được đâu là giáo đoàn của Devadatta 
sống trong tà mạng bất chính và đâu là giáo đoàn của đức 
Phật cùng tăng ni thánh hạnh của ngài. 

Sau lễ đăng quang, đức vua Ajãtasattu được tay chân 
báo cáo về sự âm thầm chống đối của dân chúng, họ “hủùa 
theo” ông Gotama thì ông ta rất giận dữ. Tuy nhiên, ông ta 
còn bình tĩnh để suy nghĩ rằng, tuyệt đối cái ông Phật kia 
không thể đụng đến được! Đụng đến đức Phật và giáo hội 
của ngài là đụng đến đức vua Kosala hùng mạnh và cả trăm 
tiêu quôc châu Diêm-phù- -đề này nữa. Chưa nói đến binh lực 
tất cả các nước hợp quân và sự trừng phạt của họ, mà chỉ 
cần một lệnh cô lập ngoại giao, cô lập giao thương, kinh tế... 
là Magadha đã sống dở, chết dở rồi! 

Cho đến lúc này thì quân sư Devadatta cũng bó tay, 
không còn mưu kế. Ông nghĩ, tất cả đều do ông Gotama mà 
ra cả. Chỉ có kế thượng sách là giết ông ta mà thôi! 
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Giết Phật 
Băng Cung Nó Và Lăn Đá 


Sau khi cho người theo dõi, biết đức Phật vào khoảng 
buổi chiều thường hay tọa thiền nơi khu rừng yên vắng bên 
sau Trúc Lâm; Devadatta bèn nhờ tân quốc vương Ajãtasattu 
tuyên chọn một số tay thiện xạ về cung nỏ rôi bí mật chia 
làm ba toán. Ông ra lệnh cho toán thứ nhất chuẩn bị cung nỏ 
tốt, vẽ bản đô, lối đi, lỗi về, chỗ ân nấp, nơi đức Phật tọa 
thiền... rất tỉ mi, chu đáo; nghiêm lệnh là mỗi người một 
phát tên là phải trũng đích; được thì trọng thưởng, thất bại là 
bị chém đầu! Toán thứ hai ông cũng triệu tập bí mật, không 
cho toán thứ nhất biết rồi ông dặn bảo cách khác. Toán thứ 
ba cũng dặn riêng, không cho toán thứ hai biết. 

Thế rồi, sau khi đã sắp xếp chu đáo, không còn một sơ 
hở nào, tuần tự ba toán thiện xạ tuân lệnh lên đường, theo 
bản đồ chỉ dẫn. Toán thứ nhất, đến nơi, họ hờm sẵn cung nỏ 
núp sau những lùm cây rậm. Sau khi đám lá được vẹt ra, họ 
nhìn thấy một sa-môn tướng hảo quang minh, đang ngồi tĩnh 
tại và uy nghiêm như một vị thần linh, khuôn mặt trong 
sáng, mát mẻ và từ hòa hết mực. Họ sợ hãi, nghĩ thầm: 
“Người này là sa-môn, có thể là đức Phật, đang được các 
đức vua, các vị đại bá hộ và dân chúng rất kính trọng và 
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ngưỡng mộ. Rõ ông ta là người hiền chứ không phải kẻ ác. 
Làm sao chúng ta có đủ can đảm giết ông ta?” 

Đức Phật biết chuyện, từ xa, ngài cất giọng dịu dàng: 

- Các con đừng sợ, hãy đến đây với Như Lai, rồi Như 
Lai sẽ nói chuyện cho mà nghel 

Âm hưởng từ bi của tiếng nói ấy làm cho những tay xạ 
thủ, vốn không phải là kẻ ác, đồng buông thõng cung nỏ; 
chúng đến quỳ bên chân đức Phật, thú nhận và sám hồi về ý 
định giết đức Đạo Sư. Dùng Phật nhãn, đức Thế Tôn thấy 
chúng có duyên lành nên ngài đã thuyết ngăn gọn một thời 
pháp tế độ. Nghe xong, toán cung thủ phát khởi đức tin 
trong sạch, chứng đắc Nhập Lưu thánh đạo và là những cận 
sự nam từ đây cho đến trọn đời. 

Sau đó, đức Phật nói: 

- Bây giờ, muốn an toàn sanh mạng, các con đừng trở lại 
theo lỗi cũ như sự chỉ dẫn của bản đồ, vì ở đây sẽ có toán 
cung thủ khác đang rình sẵn chờ giết các con để bịt miệng! 

Toán cung thủ vập đầu xuống: 

- Đức Thế Tôn sau khi đã mở con mắt sáng cho chúng 
con, lại còn cứu mạng chúng con nữa. Ơn đức ấy là vô 
lượng. Chúng con sẽ đi lỗi khác trở về thành phố, không 
những lối cũ đường mòn trong rừng kia chúng con không trở 
lại, mà lỗi cũ đường mòn đâu quân làm lính, sử dụng cung 
nỏ để giết vật, giết người... chúng con nguyện sẽ không bao 
g1ờ trở lại nữa. 

Đức Phật tán thân: 

- Lành thay! Thật là rất tốt vậy. 

Đảnh lễ bái biệt đức Thế Tôn xong, toán thiện xạ hồi 
đầu hướng thiện này, bẻ gãy cung nỏ, quăng tuốt vào rừng 
sâu, với dáng đi chậm rãi, thanh thản khuất sau đường mòn 
ngược chiêu. 

Toán thiện xạ thứ hai, đông người hơn, được lệnh rình 
giết toán cung thủ thứ nhất nhăm để diệt khẩu, nhưng 
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Devadatta bảo với họ, chúng là tội phạm nguy hiểm của 
triều đình. Nhưng đợi chờ quá lâu chăng thấy tăm hơi, nóng 
lòng, toán thiện xạ này bỏ chỗ đi tìm. Đức Phật biết chuyện, 
ngài độ họ giữa đường, nói rõ cho họ nghe mưu kế của 
Devadatta và vua AJatasattu; và những kẻ mà toán này chờ 
giết đều là kẻ vô tội thuộc toán cung thủ thứ nhất như thế 
nào. Sau đó, đức Phật thuyết một thời pháp, đặt họ vào Dự 
Lưu quả, cho thọ trì quy giới rồi bảo đi theo lối khác mà trở 
về. 

Toán thứ ba cũng tương tợ vậy, nhưng sau khi mở con 
mắt pháp cho họ, cho quy y, đức Phật lại nói: 

- Riêng các con thì trở về chỗ cũ y như lời đặn. Các con 
cứ nói thật tất cả cho tên tỳ-khưu Devadatta xấu ác ấy biết. 
Các con vẫn an toàn tánh mạng. 

Khi những tay thiện xạ về kế lại cho Devadatta nghe về 
tình hình của ba toán cung nó, theo lời kế của đức Phật thì y 
biết rằng, kế hoạch đã hoàn toàn thất bại rồi. Nếu bắt tội 
chúng thì quá lẽ. Chỉ có toán thứ nhất là đáng phải chặt đâu. 
Thế cũng không thông lăm. Khi mà con nai con gặp mặt 
chúa sơn lâm thì làm sao nó khỏi sợ hãi? Cũng thế, gặp mặt 
ông sa-môn Gotama thì có chúng sanh nào mà không sợ oal, 
không bị nhiếp phục? 

Nghĩ thế xong, Devadatta nói: 

- Thôi, ta tha tội chết cho các ngươi đó, hãy đi đi! Phải 
tự ta ra tay mới được! 

Tuy đã cô gắng làm chủ cơn bực bội, nóng giận của 
mình nhưng sóng lòng của Devadatta trào lên dữ dội. Khi 
nhóm cung thủ đi khuất, y gầm một tiếng như thú dữ, rồi 
hét: 

- Sa-môn Gotama! Sẽ biết tay ta! 

Thế là mưu kế giết đức Phật bằng những tay thiện xạ, có 
kết quả trái ngược, Devadatta ôm mang thêm mối thù hận 
sâu sắc trong lòng. 
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Sau nhiều ngày cho người theo dõi, Devadatta đã biết 
đức Phật đã rời Trúc Lâm và chỉ một mình ôm bát đề đến 
vườn xoài của thánh y Jïvaka. Và nhiều lần, đức Phật lại đi 
kinh hành gần sát chân núi Gijjhakũfa. Trên núi ấy có rất 
nhiều tảng đá cao to chớn chở, nằm vào những thế rất dễ lăn 
xuống sườn. Nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để giết Phật, 
Devadatta lần mò leo lên núi. Từ điểm cao, sau khi xác định 
vị trí, Devadatta sai một số tỳ-khưu trẻ dùng cây làm đòn 
bẫy, hì hục bật một tảng đá rất lớn xuống chỗ đức Phật đang 
đi kinh hành lui tới... 

Tảng đá lớn lìa gốc, xuôi đả, đập vào những tảng đá nhỏ 
tạo nên tiếng va động dữ dội. Lực rơi rất lớn, trượt nát 
những vật cản rồi băng băng lao đi không đối hướng. 

Devadatta bước ra mé núi trông xuông, phủi tay, mỉm 
cười thỏa nguyện. Bất ngờ, phía cuối sườn dốc, có hai tảng 
đá lớn hơn, như có mắt hoặc bị một năng lực vô hình, đồng 
nghiêng đầu chụm lại, ngăn chặn và kẹp cứng tảng đá của 
Devadatta vào giữa. Một tiếng động như trời long đất lở, 
tảng đá của Devadatta bị vỡ hằng trăm mảnh, rào rào bắn đi 
tứ phía. Thế là có một mảnh rất nhỏ trúng nhằm bàn chân 
phải của đức Thế Tôn làm cho chân ngài bầằm máu và sưng 
tây lên. 

Devadatta tức giận quá, mắt trợn lên, răng nghiến trẻo 
treo, nguyên rủa trời nguyên rủa đất rồi bỏ đi. Còn vết 
thương nơi chân của được Phật được thánh y JTvaka tới nơi 
kịp lúc, chăm sóc cần thận và chu đáo. Ngay tối hôm ấy, chư 
đại trưởng lão như Sãrputta Maha Kassapa, Dpall, 
Änanda... tức khắc có mặt tại vườn xoài để thăm hỏi về vết 
thương của đức Phật. Và ai cũng ngán ngẫm về tâm địa độc 
ác của Devadatta. 
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An Tịnh Trong Ngục Tối 


Trong thời gian đức Phật nghỉ dưỡng thương, thánh y 
Jivaka dâng cúng vật thực hằng ngày. Ông còn cho đức Phật 
biết tin là đức vua Bimbisãra đã bị ông vua con giam vào 
ngục tối; và các vị lão thần thân tín của đức vua đều bị thủ 
tiêu một cách bí mật. Thế là tội ác của Devadatta và 
Ajãtasattu đã không còn thuốc chữa, càng ngày cảng lún sâu 
vào địa ngục! 

Do nhờ sự chỉ dẫn và mưu kế của thánh y Jivaka, thái 
hậu Videhi đã hóa trang, ngôi trong chiếc xe bít bùng đến 
vườn xoài hội kiến đức Phật. Đôi mắt bà sưng húp do khóc 
nhiều và khuôn mặt xanh xao vàng võ chưng tỏ thiếu ăn, 
thiếu ngủ. Vừa thấy mặt đức Phật, thái hậu quỳ sụp xuống 
đất và khóc ròng rã. 

Đức Phật cứ để yên cho thái hậu khóc, một hồi, ngài mới 
nói: 

- Thái hậu đã quá thương cảm, điều ấy cũng đúng thôi! 
Nhưng hãy tỉnh táo, kế lại cho Như Lai nghe về tình trạng 
của đức vua ở trong ngục hiện giờ như thế nào? 

Thái hậu lau ráo lệ. 

- Bạch Thế Tôn! Tình trạng ngày càng tệ. Hắn đã nghe 
lời xúi giục của tên ác tăng Devadatta bắt vua cha giam vào 
ngục tối, lại còn cho quân ngục canh gác rất cần thận. Ba 
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bốn hôm đâu, đệ tử còn được phép vào thăm và mang theo 
vật thực cho đức vua dùng, nhưng sau đó, hắn đã táng tận 
lương tâm, chỉ cho đệ tử vào thăm nhưng không được mang 
theo thức ăn nữa. Đệ tử bèn nghĩ cách là giấu thức ăn trong 
búi tóc rồi cột khăn quàng đầu lại trông rất tự nhiên nên 
chúng chăng nghi ngờ gì. Được sáu bảy ngày, chúng thấy 
sao đức vua bị bỏ đói lâu ngày mà thần sắc vẫn tươi tỉnh nên 
chúng nghi ngờ, lục soát rất kỹ, bắt xõa tóc thì vắt cơm rơi 
ra. Và chúng còn bảo, đó là lệnh trên, chúng không dám 
không tuân, xin lệnh bà thứ tội! 

- Vậy thì bệ hạ bị bỏ đói mấy hôm rồi? 

- Thưa, đã ba hôm! 

- Sau đó như thế nào nữa, thái hậu? 

- Sau đó, đệ tử nghĩ kế khác. Đệ tử đã nâu cơm, tâm 
thêm sữa, đề hồ, mật ong rồi nghiền chúng thật nhuyễn. Sau 
khi tắm rửa, kỳ cọ thân thể sạch sẽ, đệ tử phết chất nhuyễn 
hỗn hợp thứ ăn ấy lên người rồi mặc xiêm bào mới vảo rồi 
tự nhiên đi đến ngục. Bọn quân ngục lại lục soát rất kỹ cũng 
không tìm thấy. Thế là với phương cách ấy, đệ tử cạo lột 
chất nhuyễn ấy cho đức vua dùng, và cũng chỉ mới được ba 
hôm thôi, bạch Thế Tôn! 

- Cách này cũng không được lâu, khi chúng thấy đức 
vua nhịn đói hoài mà vẫn mạnh khoẻ, chúng sẽ không cho 
thái hậu vào thăm nữal 

Rồi đức Phật dịu dàng cất tiếng hỏi: 

- Quan trọng nhất là tinh thần! Tình trạng tỉnh thần của 
bệ hạ ra sao, thưa thái hậu? 

- Tinh thần của đức vua thì rất tốt. Khi đệ tử khóc vì 
không còn mang được thức ăn vào nữa thì đức vua mỉm 
cười, nói với đệ tử răng: Không sao đâu bà, không ăn cũng 
có cái tốt của không ăn. Bây giờ, nhờ không ăn, thân tâm 
rỗng rang, ta đã hành thiền rất tốt đấy! Đức vua trấn an đệ tử 
như thế đó, bạch Thế Tôn! 
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- Điều đó là đáng mừng nhất, thưa thái hậu. Mỗi người 
ai cũng có nghiệp của mình, phải bị trả quả. Nhưng cái quả 
dữ bị giam vào ngục tối, bị bỏ đói mà tâm trí đức vua vẫn 
sáng suốt và an tịnh. Cái quả đữ kia đã được đức vua vô hiệu 
hóa rồi đó, thái hậu đừng quá sầu não nữa. 

Thái hậu như đã bình tĩnh trở lại: 

- Có điều kỳ lạ là đức vua không tỏ vẻ một chút nảo là 
thù hận Devadatta cũng như đứa con bất hiếu, ông còn 
thương cảm sự vô minh và sĩ mê của chúng nữa, bạch đức 
Thế Tôn! 

- Vâng, đấy là tâm của bậc thánh giả! 

- Đức vua còn nói rằng, ta có thê nhịn đói, an tịnh như 
thế này mà ra đi cũng được, bả đừng lo lắng và thương cảm 
cho ta. Nhờ ngục tối, nhờ cô đơn, ta chiêm nghiệm sâu xa về 
giáo pháp của đức Tôn Sư; và bây giờ ta mới thực sự hiểu 
thế nào là vô thường, vô ngã và rỗng không của thế gian 
pháp! Ông ta đã nói như thế đó, bạch Thế Tôn! 

- Đức vua nói đúng sự thực đấy, thưa thái hậu! Và 
dường như đức vua chỉ lo lắng một điều... 

- Vâng, phải, quả vậy, bạch Thế Tôn! Đức vua nói, ta 
chỉ lo lắng một điều, là đứa con ngu si lại gây ra nạn chiến 
tranh can qua với nước này, nước nọ - sinh ra cảnh đầu rơi, 
máu chảy của muôn dân vô tội mà thôi! 

- Đúng vậy, đấy là sự lo lắng chính đáng! Nhưng xin 
thái hậu hãy nói với đức vua là ngài hãy yên tâm trong lúc 
này — tất cả hãy để cho nhân duyên và quả nó làm việc. 

Chọt thái hậu có vẻ hốt hoảng: 

- Nguy rồi, bạch Thế Tôn! Đệ tử đã mật truyền cho một 
vị quan trẻ thân tín về Sãvatthi, tâu trình sự việc lên đức vua 
Kosala, là nhờ ông vua anh trừng phạt thăng cháu bất hiếu! 
Ôi! Nguy rồi! Lệnh đi rồi làm sao rút lại được? 

Đức Phật mỉm cười: 
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- Thái hậu an tâm! Vị quan trẻ ấy không thê có thần lực 
đi đến Sãvatthi nhanh hơn ông đệ nhị đại đệ tử của Như Lai 
đâu! Như Lai đã bảo Mahaä Mogsallana nói với đức vua 
Kosala hãy cô gắng kềm chế cơn tức giận trong trường hợp 
như dâu sôi, lửa bỏng nây! Thái hậu hãy tường trình lại với 
đức vua như vậy đề cho ngài khỏi phải lo lắng nữa. 

Thái hậu Videhi quỳ sụp xuống: 

- Vô vàn tri ân đức Thế Tôn! 

Sau hôm đó, đức Phật và chư vị trưởng lão trở lại Trúc 
Lâm được mấy hôm thì thánh y JTvaka đến cho biết tin là 
đức vua Bimbisära đã qua đời, trong tình trạng rất thanh 
thản và an bình. 

Đức Phật hướng tâm một lát rồi tuyên bố với đại chúng : 

- Đức vua Bimbisãra đã ra đi! Thế là ông hưởng thọ 
được sáu mươi bảy năm, trị vì quốc độ thanh bình và thịnh 
vượng năm mươi hai năm, là một vị minh quân hiếm có trên 
cuộc đời, là ân nhân của bá tánh và cũng là bậc hộ pháp cho 
giáo hội. Hiện giờ, ông đã hóa sanh lên cõi trời Tứ Đại thiên 
vương, là một vị thiện yakkha” nhiều thân lực, có tên là 
Janavasabha, làm người tùy tùng thân cận đức Vessavana 
(Tỳ-sa-môn thiên vương). 

Chuyện đức vua hiền thiện Seniya Bimbisãära qua đời 
trong ngục tối, khi chư tăng biết thì toàn thể kinh đô đều 
biết. Muôn dân phẫn nộ và âm thầm nguyền rủa đứa con bất 
hiểu. Lại nữa, chuyện ác tăng Devadatta cho cung nỏ giết 
Phật, lăn đá hại Phật cũng đã được loan truyền đì khắp nƠI. 
Như vậy, sự bất mãn, sự chống đối, sự căm ghét AJatasattu 
và Devadatta như những cơn sóng ngầm lan tỏa trong lòng 
mọi người, nếu không có ai kiềm chế thì có thể biến thành 
trận lửa cháy nội loạn chăng? 


® Vakkha: Dạ Xoa, nhưng là Dạ Xoa thiên, thiện, có thần lực. 
' Theo Dictionary of Pã|i Proper Names — Q.2, trang 287. 
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Giết Phật 
Băng Voi Dữ Nalagiri 


Đã hai lần hại Phật không được, Devadatta tìm cách 
nghĩ ra mưu kế khác, ông không hề biết rằng, muôn dân 
đang căm hận ông, nguyên rủa ông. 

Hôm kia ông vào gặp đức vua Ajãtasaftu, nói răng: 

- Nay thái tử đã lên ngôi vua chí tôn, vậy là an ôn do vua 
cha đã “lên trời” rồi, còn bần đạo thì chưa tìm ra cách nào để 
giết ông sa-môn Gotama cả. Như vậy thì kế hoạch của 
chúng ta chỉ thành công được một nửa. Vì khi mà bần đạo 
chưa chưởng quản được giáo hội Tăng-già thì bần đạo chưa 
thê cung hiến thần kế giúp tân vương tranh đoạt thiên hạ 
được. 

Đức vua Ajãtasattu trầm ngâm giây lâu: 

- Trẫm sẵn sảng giúp ngài cả nhân lực và tài lực, mong 
răng đại sự của chúng ta chóng thành. Vậy thì có mưu kế gì 
hay hơn, ngài cứ bảy ra, chăng có gì phải e ngại cả. 

Devadatta ưu tư nói: 

- Với con người, sức của con người thì chăng làm gì 
được ông sa-môn Gotama đâu! 

- Tại sao? Tân vương ngạc nhiên hỏi. 
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- Thưa! Oai lực, thần lực cùng từ bi tâm của ông sa-môn 
kia làm cho ai nấy đều không dám đến gần. Nếu có ai đến 
gân thì cũng không dám ra tay. Và cuối cùng, bọn chúng đều 
bị cảm hóa cả. 

- Vậy thì phải làm sao? 

- Nghe nói rằng, đại vương có một con voi báu, rất hung 
dữ, có sức mạnh khủng khiếp. Nếu dùng voi ấy để giết ông 
sa-môn Gotama quả là thượng sách. Con người thì sợ năng 
lực của ông ta, còn loải súc sanh thì chúng đâu có biết gì! 

- Đúng lắm! Tân vương ca ngợi — Ngài nghĩ vậy thì thật 
là chu đáo! 

Nói xong, vua bèn cho gọi người quản tượng, dặn là 
phải tuyệt đôi nghe theo lệnh của Devadatta. 

Khi người quản tượng dẫn Devadatta đến chuông nuôi 
VOI, thây một con voi rất to lớn, đen đúa, tướng mạo rất đữ 
dăn, đang bị khóa bằng mấy vòng xích sắt kiên cố; bèn hỏi: 

- Con voi này có phải tên là Nãlagiri nổi danh đây 
chăng? 

- Thưa phải! 

- Tại sao khóa xích sắt kiên có như thế? 

- Thưa, chỉ để dự phòng thôi ạ! 

Devadatta nhăn mày: 

- Ngươi hãy nói rõ lý do tại sao? 

- Thưa, cứ cách ba ngày là phải cho nó ăn một thúng 
cơm và uống một hũ rượu, băng không nó sẽ phá chuồng mà 
đi! Được cơm và rượu xong, nó sẽ dễ bảo. Còn đúng kỳ hạn 
mà không bày cơm rượu, nó sẽ nỗi tính điên cuồng chăng có 
ai kèm giữ được! 

Devadatta cười nói: 

- Thế ra, xích sắt này chỉ để phòng hờ những khi quên 
cung cấp khẩu phần cơm rượu cho nó đây! 

- Thưa vâng! 
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- Nuôi dưỡng tốn kém như thế thì đức vua sẽ dùng nó 
vào việc gì? 

Người quản tượng rành rẽ đáp: 

- Thưa, nuôi quân ngàn ngày đôi khi chỉ dùng có một 
lần. Cũng vậy, con voi này chỉ đề dành những khi xung trận. 
Chỉ cần trước khi giáp lá cà, cho nó ăn vải thúng cơm, cho 
nó uống tám hũ rượu gạo là nó hung mãnh lao đi giết giặc 
còn lợi hại hơn cả một ngàn quân, lợi hại hơn sức của một 
trăm con voi khác cộng lại. 

Nghe vậy, Devadatta hớn hở nói: 

- Vậy thì ngươi cứ chuẩn bị cho ta ba thúng cơm và 
mười sáu hũ rượu gạo thật ngon, khi có lệnh là sử dụng 
ngay, không được chậm trễ! 

Người quản tượng thất kinh, chăm chăm nhìn vị sa-môn, 
y trỗ mắt ngạc nhiên nhưng không dám hỏi, trong bụng nghĩ 
thầm rằng: Bậc tu hành sao lại có tâm địa ác độc, coI rẻ 
mạng sông của người khác đến thế? Mười sáu hũ rượu gạo 
mà voi uông vào thì cả hàng chục ngôi làng cũng bị nó san 
thành bình địa! Hay là đức vua sắp có một cuộc chiến tranh 
lớn? Cũng không đúng! Vì kẻ tu hành sao lại kích động 
chuyện giết nhau? 

Riêng Devadatta thì khoan khoái trong lòng, tự nghĩ 
răng, hại ông sa-môn Gotama băng con voi Nãlãgiri nảy, 
hắn là thân xác ông ta bị đập nát như quả cà chua đỏ! Và 
ngôi vị bá chủ tăng chúng còn ai dám tranh đoạt với ta? Hắn 
hỉ hửng rồi lắp bắp thành tiếng: 

- Sau khi ta làm giáo chủ giáo hội rồi, ta sẽ mở một 
chiến dịch, có ông vua trẻ ngu sĩ hỗ trợ, lần lượt thanh toán 
hoặc ức chế sự hoạt động của tôn giáo khác. Một tương lai 
rất gần thôi, thiên hạ “không tín ngưỡng” là thuộc ông vua 
con nhưng ở dưới quyên điều khiển của ta, còn thiên hạ “có 
tín ngưỡng” là hoàn toàn do ta lãnh đạo. Khi ấy thì nói gì 
danh vọng, lợi dưỡng và quyền lực! Ta sẽ tạo ra một vương 
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quốc không có ngai vàng, mà uy lực của ta sẽ thống trị từ 
chỗ mặt trời mọc đến chỗ mặt trời lặn, rộng cho đến hải biên 
hoang đảo. Lúc ấy thì tha hồ mà hưởng thụ ngũ dục tối 
thượng. Còn ai dám nhắc nhở ta điều này đáng làm và điều 
kia không nên làm như ông sa-môn Œotama đạo đức giả kia 
chứ! 

Như thỏa chí bình sinh quá, Devadatta cất tiếng cười hô 
hồ rất ngạo mạn và lỗ bịch. Một chân trời khoái lạc rộng mở 
trước mắt hắn! 

Mờ sương hôm ấy, ở Trúc Lâm, tại hương phòng, theo 
lệ thường, đức Phật nhập đại bị định, xuống cận hành định, 
dùng Phật nhãn quán xét thế gian, xem thử ai có hữu duyên 
nên tế độ. Sau khi thấy rõ, biết rõ chuyện gì xảy ra, đức Thế 
Tôn chợt mỉm cười, xả định, đi kinh hành [IuI tới với tâm thái 
hoàn toàn an nhiên, buông xả. 

Trong không khí mát mẻ và vắng lặng của khu rừng tre, 
bỗng nhiên, rất nhiều bước chân và tiếng người xôn xao 
trước công của tịnh xá. Lát sau, tôn giả Änanda vào quỳ 
bạch Phật: 

- Không biết có chuyện gì mà cận sự nam nữ hai hàng 
thành Rãjagaha, lũ lượt từng đoàn, từng đoàn muốn vào gặp 
mặt đức Thế Tôn? 

Đức Phật dịu dàng nói: 

- Này Änanda, có chuyện đấy! Hãy cho họ tự nhiên vào 
gặp Như La1! 

Đoàn người được đức Thế Tôn tiếp kiến. Họ đồng quỳ 
đảnh lễ cả khoảng sân lớn rôi vị bô lão đại điện tâu: 

- Chúng con thỉnh nguyện đức Thế Tôn sáng nay không 
nên đi vào thành để khất thực. Tất cả chúng con đồng đến 
đây để đặt bát cúng dường đức Thế Tôn và toàn thể Tăng 
chúng Trúc Lâm. Vì lòng bi mẫn xin đức Thế Tôn hoan hỷ 
nhận lời. 
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Đức Phật đưa mắt hiển hòa nhìn khắp hai hàng cư sĩ áo 
trăng rồi hỏi: 

- Có chuyện gì chư vị cứ nói, Như Lai đang nghe đây! 

Một tín nữ thưa: 

- Sáng nay, từ rất sớm, bạch đức Thế Tôn! Vị tân quốc 
vương ác đức vừa mới giết cha hiền để chiếm ngôi, có ra 
thông báo khắp các hang cùng ngõ hẻm, rằng là toàn thê dân 
chúng trong thành không aI được đi ra đường, vì quản tượng 
sẽ cho thả voi dữ Nãlãgiri uống rượu say! 

Đức Phật gật đầu: 

- Ứ! Thì chuyện đó Như Lai có biết! 

Lời vị khác chen vào: 

- Bạch! Thiên hạ đồn ầm lên rằng, Devadatta âm mưu 
với vua Ajãtasattu thả voi say là muốn giết hại đức Thế Tôn 
đấy! 

Đức Phật gật đầu một lần nữa: 

- Ù! Thì chuyện âm mưu giữa họ với nhau như thể, Như 
Lai cũng biết mà! 

- Nhưng mà con voi hung dữ ấy sẽ giết ngài cùng với 
Tăng chúng đi theo. Voi Nãlãgiri nổi tiếng vô địch vang 
danh khắp các tiểu quốc, khi say rượu rồi thì chắng kể trời 
đất gì nữa! 

Đức Phật hỏi: 

- Vì chuyện ấy mà chư vị thỉnh Như Lai cùng với chư 
tăng thọ thực tại tịnh xã? 

- Đúng vậy, bạch Đức Thế Tôn. 

Đức Phật yên lặng một lát rồi nói: 

- Chư vị nghĩ như thế nào thì cứ như vậy mà làm. Còn 
sáng nay, Như Lai và Tăng chúng sẽ vào thành khất thực là 
chuyện của Như LaI. Tại sao lại như thế? Vì Như Lai thấy 
rõ, biết chắc rằng trên đời nay, không một sa-môn, bà-la- 
môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên nào lại có khả năng 
làm hại Như Lai cả. Ngoài ra, chư vị biết sao không? Con 
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duyên ấy, một ngóm ngoại đạo được cải tà quy THÔN và vô 
lượng chúng sanh người, trời, phạm thiên chứng đắc thánh 
đạo và thánh quả. Vì lợi ích cho phần đông như thế, chư vị 
nghĩ là Như Lai nên đi khất thực bình thường hay ở lại chùa 
vì sợ hãi voi dữ? 

Toàn thể cận sự nam, cận sự nữ vốn có đức tin vững 
chắc nơi đức Phật nên khi nghe ngài trình bày nguyên nhân 
và kết quả của sự việc, họ hoan hỷ vô cùng, đồng thanh đáp: 

- Nên đi! Đức Thế Tôn và chư tăng nên vào thành khất 
thực như lệ thường. Và chúng con cũng sẽ đặt bát cho đức 
Thế Tôn và chư tăng vào trưa nay, ở Trúc Lâm này! 

Với niềm tin tưởng mãnh liệt là voi dữ sẽ được đức Thế 
Tôn cảm hóa, họ không lo sợ nữa, đảnh lễ ngài rÔi ra VỀ. 

Khi họ vừa mới đi khuất, đức Phật dặn bảo tôn giả 
Ananda: 

- Ông hãy thông báo gấp, là sáng nay, toàn thể Tăng 
chúng ở khắp mười tám đại tự viện hãy cùng vào thành 
Rãjagaha khất thực với Như Lai. 

Chỉ một lát sau là tin truyền đã rì rào như gió lan đi khắp 
thành Rãjagaha. Cận sự nam và nữ bảo nhau rằng: 

- Hôm nay chúng ta sẽ tận mắt nhìn thấy đức Phật cảm 
hóa voi dữ Nalagir1, và như vậy thì mưu kế ác độc của tên ác 
tăng Devadatta và thăng vua con bất hiếu Ajãtasattu sẽ thất 
bại một cách thảm hại. 

Thể rồi, họ ùa nhau leo lên đọt cây cao, trên mái nhà 
hoặc sườn núi kế cận để quán sát cho rõ. 

Dân chúng thuộc nhiều giáo phái ngoại đạo, thì được 
giáo chủ của họ truyền miệng với nhau rằng: 

- Voi Nãlãgiri có sức mạnh phi thường, lại uống rượu 
say nữa thì phải biết! Chúng ta sẽ được mãn nhãn nhìn ngắm 
hung tượng chà đạp, dẫm nát sa-môn Gotama! 
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Họ cùng nhau leo lên lầu cao hoặc mái nhà cao để chứng 
kiến chuyện hy hữu. 

Không bao lâu sau, trên đường chính dẫn vào kinh 
thành, đức Thế Tôn mặc y màu mặt trời dẫn đầu đoàn sa- 
môn dài dăng đặc như con rồng vàng uốn lượn, thanh thản, 
uy nghiêm từng bước một. Đường xá vắng tanh, nhà nhà 
đóng cửa Im im như một thành phó chết. Tuy nhiên, nếu để 
mắt một chút, rất nhiều dân chúng tụ tập lố nhố trên những 
điểm cao, mà ở đó có thể quan sát trọn con đường sắp xây ra 
một trận kinh hoàng. 

Lúc ấy, ở cuối đường ngược chiều, người quản tượng 
theo lệnh của Devadatta, đã cho voi Nalagtrri ăn ba thúng 
cơm và uống hết mười sáu hũ rượu gạo ngon nhất. Voi gầm 
một tiếng, người quản tượng chưa kịp xua đi thì nó đã giở 
vòi, quạt hai lỗ tai, cong đuôi chạy thăng về phía trước. 
Bóng voi sắc lông màu hung xám, cao to lừng lững như quả 
núi càng lúc càng nghiêng đồ về phía đức Phật. 

Chư tỳ-khưu thấy vậy, e ngại nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Con voi hung ác kia say như điên 
đang chạy đến đây. Xin ngài hãy quay trở lại! 

Đức Phật phủ dụ: 

- Các thầy đừng lo ngại. Không có một ai trên đời này 
có thê làm hại Như Lai. Con voi điên kia, Như Lai cảm hóa 
nó được mài 

Tôn giả Sariputfa, đại đệ tử của đức Phật bước ra tâu: 

- Bạch đức Thế Tôn! Trên đời này có thông lệ, hễ có 
việc gì xây đến cho phụ thân, trách nhiệm ấy thuộc về người 
con trưởng. Vậy xin đức Từ Phụ cho phép đệ tử cảm hóa 
con voi hung dữ ấy! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Với oai lực của bậc thánh Thinh Văn đệ nhất, tuy 
không bằng chư Chánh Đăng Giác, ông có khả năng cảm 
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thắng con voi kia một cách dễ dàng. Như Lai biết rõ như thế. 
Nhưng vì lợi ích cho phần đông, việc ấy cứ để cho Như Lai. 

Lần lượt một số chư vị trưởng lão đều xin phép được 
gánh phần trách nhiệm, nhưng đức Phật thảy đều từ chối. 

Tôn giả Änanda biết mình chăng có khả năng, uy lực gì, 
nhưng vì quá kính yêu đức Phật, không thể đứng yên nhìn 
sự nguy hiểm đang xảy ra uy hiếp tính mạng của ngài; với ý 
nghĩ: “Này voi Nalagiri! Hãy giết chết ta trước, ta quyết hy 
sinh mạng sống đề bảo vệ cho đức Thế Tôn!”; rồi vội vàng 
bước ra đứng chăn trước mặt đức Phật. 

Đức Phật bảo: 

- Này Ananda! Hãy tránh sang nơi khác, không được 
đứng trước Như Lai! 

Tôn giả Ananda không chịu tránh, thưa: 

- Voi Nãlãgiri hung hiểm và bạo tợn kia, trước khi đụng 
đến đức Thế Tôn, nó phải bước qua xác đệ tử! 

Thế rồi, đã ba lần bảo tránh, tôn giả Änanda cũng cương 
quyết chỉ muốn chết thay; bất đắc dĩ đức Phật phải sử dụng 
thần thông, Ananda mới chịu lùi bước. 

Lúc ấy, voi Nãlãgiri đang lao tới với một tốc độ khủng 
khiếp. Đột ngột, từ sau ngõ hẻm, một người đàn bả bông con 
xuất hiện giữa đường. Chợt thây voi điên, bà sợ hãi quá, bỏ 
con dưới đất rồi bỏ chạy. Voi Nãlãgiri lùi lũi xông tới, 
thoáng thấy bóng người, nó quặt vòi, lao theo, nhưng người 
đàn bà đã lân khuất sau bức tường. Voi quay lại đến bên đứa 
trẻ. Thấy voi đữ, nó khóc thét lên. 

Sự việc trên xảy ra trước tầm mắt của đức Thế Tôn. Khi 
thây Nalãgiri với đôi mắt đỏ ngâu như sắp chà nát một hài 
nhi vô tội, đức Phật liền rải tâm từ. Một luỗông khí mát mẻ, 
an lành tuôn chảy ra không gian, bao bọc thân thể của voi 
Nãlãgiri rồi thâm nhập vảo tận tim gan, máu huyết và cả tâm 
trí nó. Rồi đức Thế Tôn cất giọng phạm âm dịu dàng, ngọt 
ngào, trìu mến như lời ru của mẹ rót vào tai của voi NalagIri: 


200 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


GIẾT PHẬT BẰNG VOI DỮ NÂLAGIRI 


- Này Nalagiril Này con yêu quý! Người ta đã cho con 
uống mười sáu hũ rượu làm cho con điên đảo, đã biến thành 
thú tính hung dữ. Người ta đã có ý lợi dụng con đề giết Như 
Lai, chớ không phải giết hại ai khác. Vậy hãy tha cho đứa 
trẻ kia mà đến đây với Như Lai! Hãy đến với Như Lai, này 
Nalagrri yêu quý! 

Như được uống một liều thuốc an thần, như vừa được 
tăm trong dòng suối trời, voi Nãlãgiri chợt tỉnh lại. Ngâng 
đầu lên, voi cảm nhận một sự mát mẻ và bình an lạ thường 
toát ra từ vùng ánh sáng phía trước. Một tiếng gọi sâu thắm 
từ vô thức mơ hồ đánh thức nó, voi như tìm lại được hình 
bóng và âm điệu ru êm của đẳng mẹ hiển; và nó chỉ là đứa 
con nhỏ cần được vuốt ve, che chở. Cơn say điên đảo tan 
biến, voi Nãlãgiri hạ vòi xuống, hai tai buông rủ, ngoan 
ngoãn quỳ mọp cả bốn chân rôi lết tới, nằm phủ phục dưới 
chân đức Phật ra chiều quy thuận. 

Giọng đức Thế Tôn cứ tiếp tục dịu dàng, ngọt ngảo tuôn 
chảy vào tai nó: 

- Này Nalagiri! Này con yêu quý! Thân phận con là loài 
voi, thuộc hàng súc sanh vô phước và tội nghiệp. Như Lai là 
đức Phật cao thượng giữa muôn loài. Từ nay, con phải thay 
tâm đối tánh, đừng nên giết hại bất kỳ một ai khác nữa. Điều 
ây con phải làm vì lợi ích và an vui cho chính con! 

Đức Thế Tôn vừa nói vừa tiếp tục rải tâm từ, làm cho 
làn khí tâm từ càng lúc cảng đây ắp, sung mãn; rồi ngài đưa 
bàn tay búp sen dịu dàng như tơ trời “đâu-la-miên”? vuốt 
trên đầu voi, rồi khuyên dạy: 

- Này Nãlagiri! Nầy con yêu quý! Con là một con voi có 
vòi, con voi con bé bỏng và yếu đuối. Như Lai cũng là con 
voi, nhưng lại là voi chúa kiêu hùng và cao thượng. Làm thế 
nào con voi con lại có thể đương đầu hoặc sát hại con voi 


t Tơ trời cung Đầu Suất. 
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chúa là Như Lai? Con biết sao không? Chuyện không thê ấy, 
nếu con làm được, nếu con làm hại voi chúa cao thượng là 
nhân đem lại sự đau khổ cho con. Ai làm hại voi chúa cao 
thượng, người ấy không được tái sanh vào cảnh giới an vui. 
Con chớ nên si mê! Không nên dễ duôi nữa! Vì sự giải đãi 
quên mình sẽ tạo nên ác nghiệp tội lỗi, phải sa đọa vào 
những cảnh giới tôi tăm, thông khổ. Hãy nên làm việc lành, 
này Nãlãgiri yêu quý. Ai tạo thiện nghiệp, người ấy sẽ tái 
sanh vào những cảnh giới hạnh phúc, huy hoàng và xán lạn! 

Thế là đức Phật đã thuyết pháp tế độ cho voi Nãlãgiri. 
Nghe xong, toàn thân tâm của vol phát sanh hỷ lạc chưa 
từng có. Nếu không phải là loài súc sanh, sau thời pháp ấy, 
chắc chăn nó đã chứng đắc thánh đạo quả. 

Dân chúng từ các điểm cao trong thành Rãjagaha tận 
mắt nhìn thấy từ đầu chí cuối đức Phật cảm thăng hung 
tượng Nalãgiri một cách phi thường, kỳ diệu; họ hoan hỷ M© 
tay reo mừng vang dội. Rồi họ lũ lượt leo xuống, chạy đến 
tận nơi, ném tất cả những đồ trang sức, vòng vàng, châu báu 
xuống thân mình voi, phủ cao thành đống. Voi bây giờ năm 
yên, ngoan ngoãn hiển lành. 

Từ thời khắc này, voi dữ Nãlãgiri được dân chúng gọi 
tên là voi Dhanapalaka (vo1 g1ữ gìn của cải). 

Trước tất cả tăng chúng và mọi người, đức Phật đặt tay 
lên đỉnh đầu hiền tượng Dhãnapälaka cho nó thọ quy giới. 
Hiển tượng năm mọp xuống, lẫy vòi hút bụi ở hai bàn chân 
đức Phật rồi phun lên đầu mình để tỏ lòng tôn kính. Xong, 
nó lùi xa một khoảng, rung mình, rũ ngọc ngà, châu báu lả tả 
rơi xuống đất, quỳ xuống, cúc cung đánh lễ đức Phật ba lần 
rồi quay đầu, chậm rãi, bỏ thành phố đi thăng vào non sâu. 

Đức Phật nhiếp tâm phát sanh năng lực thù thắng rồi chú 
nguyện: 

- Vàng ngọc, của cải nằm rơi đây trên đất kia, vốn là của 
ai, hãy hoàn về chủ cũ! 
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Lạ lùng làm sao, lời nguyện vừa dứt, ngọc ngà châu báu 
đang nằm vô tri, bất động trên đất; chợt như có chân, có mắt, 
đồng loạt vọt lên, bay về nơi tay, nơi cổ, trong túi, trong 
xách của những người chủ cũ, không hề sai trật! 

Vừa chứng kiến chuyện cảm hóa voi dữ của ngài, bây 
giờ lại thấy năng lực phi thường này nữa của đức Thế Tôn, 
toàn thể dân chúng thành Rãjagaha xiết bao kỉnh mộ. Cận sự 
nam nữ hai hàng lại được cũng cô thêm đức tin và dào dạt 
niềm tự hào. Ngay chính nhóm ngoại đạo thù ghét đức Phật 
luôn manh tâm phá hoại, khuấy rối ngài, cũng bắt đầu thay 
đổi cách nhìn, chuyển tâm hóa tánh. Có một số trong họ, 
chắng ngại ngùng øì, đến khấu đầu đảnh lễ đức Phật rồi xin 
Cải Đ1áo. 

Dịp nảy, vô số người, chư thiên, phạm thiên chứng đắc 
Nhập lưu thánh đạo quả. 

Công việc đã xong, nhân duyên sáng nay thế là đã thành 
tựu, đức Phật ra dấu hiệu bảo đức Änanda cùng với tăng 
chúng quay trở về Trúc Lâm. Thế là cận sự nam nữ cùng với 
dân chúng thành Rãjagaha lũ lượt đi theo, mang rất nhiều 
vật thực để cúng dường đến chư tăng, có đức Phật là chủ trì. 

Ai ai sắc mặt cũng hân hoan, vui sướng; tán đương năng 
lực thuần hóa voi đữ của đức Phật, rồi thốt lên băng bài kệ: 

“- Người ta dạy ngựa hay vol 

Sử dụng móc sắt, mây roi bện thừng 

Thế Tôn — khéo, lạ quá chừng 

Chắng roi, chăng móc, chắng trừng phạt ai 

Từ bị, năng lượng thiện tài 

Nhiếp hóa voi dữ, Như Lai phép mâu 


1?? 
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Chiêu Bài Cuối Cùng 
Của Devadatta 


Ngày hoàng cung làm lễ hỏa táng nhục thân đức vua 
Bimbisära, không ai mời mà đức Phật vẫn tìm đến quảng 
trường hoàng cung để chú nguyện cùng cả một lực lượng 
tăng đoàn hùng hậu ba bốn nghìn vị tỳ-khưu, vô cùng trang 
nghiêm và thanh tịnh. Và dân chúng cũng vòng trong, vòng 
ngoải nhiều lớp, ken chân không lọt; họ quý kính, tiếc 
thương và ngưỡng mộ vị vua hiền đức, nhân ái bị kẻ gian ác 
hãm hại. Vị vua trẻ Ajãtasattu vừa thấy cái bóng của đức 
Phật liền cảm thấy bất an, sợ hãi nên ông trốn trong cung. 
Devadatta cũng cùng tâm trạng như đức vua nên ông và 
chúng đệ tử tìm cách tránh né khi thây uy lực của đức Phật 
như phủ trùm thiên hạ, che mờ luôn cái “uy tín hư giả và ti 
tiêu” của ông. 

Trước khi trở lại tu viện Trúc Lâm, đức Phật nói với đại 
chúng rằng: 

- AI ánh sáng thì sẽ đi theo với ảnh sáng, hòa với ánh 
sáng: ai là bóng tối thì sẽ đi theo với bóng tối, chìm trong 
bóng tôi. Đức vua Bimbisära của chúng ta, suốt một đời anh 
minh và hiền đức nên đã hóa sanh làm một vị thiên, kề cận 
Tỳ-sa-môn thiên vương để hộ trì giáo pháp. Đức vua của 
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chúng ta đã có một đời sống mới, hạnh phúc, an vui và có 
nhiều oai lực hơn kiếp sống cũ. Đấy là điêu mà chúng ta nên 
mừng vui mới phải! Chư vị hãy về đi! Chẳng có gì phải bận 
bịu và tiếc thương nữa! 

Riêng về Devadattta. Sự việc mãẫy lần hãm hại đức Phật 
của ông đã được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm dường 
như không còn ai là không biết. Những hành động tệ hại ấy 
làm cho Devadatta biến thành cái bóng của quỷ dữ; và dư 
luận quần chúng cũng như hai hàng cận sự đêu lên án ông 
một cách nghiêm khắc và xa lánh ông như xa lánh củi hủi. 
Chính vua AJatasattu cũng chán nản ông, bỏ rơi ông, không 
nâng đỡ ông nữa. Mọi ân huệ của vua thế là mất hết. Khi 
lòng sân độc muốn hại Phật và lòng tham vọng đây ông đến 
chỗ xâu xa như thế thì mọi khả năng thần thông phép lạ của 
ông cũng tiêu tan luôn! 

Thế nhưng ông chưa chịu ngừng lại. Với trí thông minh 
sẵn có, ông quay qua chiêu bài khác. Ông giả vờ đến sám 
hồi đức Phật và xin đức Phật ban hành thêm năm điều vào 
trong quy chế cho hàng xuất gia: 

- Thây tỳ-khưu phải sống trọn đời trong rừng, vườn 
hoang, động vắng, núi sâu; không được ở trong thành phó, 
làng mạc, tu viện hay tịnh xá... 

- Thây tỳ-khưu phải trọn đời ôm bát xin ăn, không được 
dự lễ trai Tăng hay nhận lời mời đến tư gia đặt bát hay thọ 
thực của hai hàng cận sự. 

- Thầy tỳ-khưu phải lượm vải rách, vải người ta quăng 
bỏ bên đường, vải bó xác tử thi để cắt may làm y mặc; 
không được phép thọ nhận vải đẹp, vải tốt, vải lành nguyên 
của thí chủ dâng cúng. 

- Thầy tỳ-khưu trọn đời phải ngủ nghỉ chỗ không có mái 
che, nơi khoảng trống, dưới cội cây, giữa nghĩa địa, không 
được ngủ nghỉ trong phòng ốc, liêu cốc. 
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- Thây tỳ-khưu trọn đời phải ăn ngũ cốc, rau trái, không 
được dùng các loại thịt, dù là thịt động vật đã chết! 

Đức Phật thấy rõ dã tâm của ông, nhưng ngài chỉ nói lên 
điều đáng nói: 

- Hôm nay mà ông còn đến đây để giả vờ xin những điều 
có vẻ rất đúng đăn như vậy nữa hay sao? Ông biết Như Lai 
sẽ từ chối, và rồi ông sẽ đi rêu rao đây đó răng, những điều 
ông đệ đạt, yêu câu là chân chính hơn cho giáo pháp, là tốt 
đẹp hơn cho hàng xuất gia. Thế là một số tỳ-khưu nông nổi 
và quân chúng nhẹ dạ lại bị ông mê hoặc bởi chiêu bài cao 
thượng ấy! 

Còn đệ tử của Như Lai thì năm điều kia có người thực 
hành là tốt hay chỉ thực hành trung đạo năm điều ấy cũng tốt 
không khác gì; cứ để họ tùy nghi lựa chọn theo sở thích, khả 
năng sức khoẻ và sở hành của mình. Ông nên nhớ răng với 
ăn, mặc, ngủ... bao giờ Như Lai cũng hăng khuyên là nên 
thiểu dục vả trĩ túc! Ăn, mặc, ngủ... chừng mực, vừa đủ, dị 
giản là điều cân yếu; và quan trọng nhất là phải có một tri 
kiến chơn chánh như thế nào, phải tu tập một giáo pháp như 
thế nào con người mới trở nên hiên thiện được! 

Giáo pháp của Như Lai là giáo pháp của tự do và tự 
nguyện, không bắt buộc, cưỡng ép ai, bao giờ cũng tùy 
thuộc căn cơ và tâm tánh của mỗi người. Ví như vị này chỉ 
muốn sống trong rừng, trong nghĩa địa, chỗ xa nơi huyên 
náo để hành thiên; nhưng vị khác lại muốn ở trong tu viện 
hay tịnh xá để theo học pháp nơi các vị trưởng lão - thì tại 
sao lại không được nào? VỊ này thì đi trì bình khất thực chỉ 
dùng trong bát, chỉ thọ trong bát, chỉ đứng một nhà hoặc hai 
nhà theo với pháp hạnh của họ; nhưng có vị khác thì duyên 
với thí chủ này, thí chủ kia, cần phải thuyết pháp, nói đạo 
cho nhà này, nhà nọ - thì ai có thể cấm họ không thọ bát 
hoặc thọ thực tại tư gia? Chuyện y áo cũng tương tự vậy, có 
vị thọ đầu-đà, nguyện chỉ lượm vải rách, vải người ta quăng 
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bỏ để may y mặc; nhưng có vị khác không theo pháp hạnh 
ây, nhưng họ nhận vải lành nguyên do thí chủ dâng cúng thì 
vẫn đúng pháp và luật như thường. Việc ngủ nghỉ dưới cội 
cây, chỗ không có mái che hay ngủ nghỉ trong cốc liêu, tịnh 
xá cũng tùy thuộc hạnh, nguyện, tùy thuộc nhân duyên và 
hoàn cảnh nữa, bao giờ cũng theo lý trung đạo, không rơi 
vào cực này, không rơi vào cực kia! Cuối cùng là việc ăn mà 
ông muốn đề xuất là chỉ nên ăn ngũ cốc, hoa quả, rau củ chứ 
không nên dùng tam tịnh nhục”, nghe ra thì có vẻ hay, có vẻ 
cao thượng nhưng sẽ không áp dụng được. Tại sao? Một vị 
tỳ-khưu ôm bát đi khất thực không được lựa chọn nhà sang 
nhả hẻn, người giàu, người nghèo mà tâm vị ấy phải bình 
đăng. Một người bả-la-môn hay gia chủ bả-la-môn chính 
thông, họ thường ăn ngũ cốc, rau quả nên họ sẽ đặt bát ngũ 
cốc và rau quả. Một gia đình sát-đế-ly, một hoàng gia, một 
quý tộc, một tướng quân, một chiến sĩ sát-đề ly, họ thường 
dùng các loại thịt nên họ sẽ đặt bát cúng dường các loại thịt 
khác nhau. Một gia đình thương gia thì thịt thà hay rau quả 
cũng tùy thuộc ngày hôm ấy họ dùng gì. Một gia đình thủ- 
đà-la với nghề nghiệp tay chân nặng nhọc thì vật thực của họ 
chỉ nhăm để no bụng, không biết rõ đấy là vật thực dở hay 
ngon. Một người chiên-đà-la đặt bát thì vật thực của họ, may 
ra chỉ để mà tôn tại. Như vậy đó, cái bát của vị tỳ-khưu đầy 
đủ bên trong vật thực của bốn giai cấp và cả nô lệ. Chẳng lẽ 
nào một vị ty-khưu ôm bát xin ăn mà bảo là tôi chỉ dùng 
món này mà không dùng món kia? Có quá đáng lắm không? 
Có kỳ thị không? Có bình đẳng không? 


f2 Là loại thịt không thấy, không nghe, không nghỉ - tức là thịt từ vật đã chết 
rỒi, không có sự sông, không còn thức tánh. Khi vị tỳ-khưu thọ dụng thịt â ẫy, 
không thấy trước mắt con vật bị giết, không nghe tiếng kêu của con vật đang 
bị giết, không nghi ngờ là con vật ấy chết là do người fa giết để dâng cúng 
cho mình. Ngoài ra, trong tạng Luật, đức Phật còn chế định thêm 10 loại thịt 
không được dùng: Người, voi, ngựa, chó, rắn, sư tử, cọp, báo, gấu, linh câu. 
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Này Devadatta! Chiêu bải của ông chỉ có thể lừa dối 
được kẻ ngu, cả tin, nhẹ dạ; không bao giờ qua mặt được 
người có trí, mắt sáng, có đức tin vững chắc đâu! 

Thôi, ông hãy đi đi, đừng bao giờ trở lại nơi này, trở lại 
tăng đoàn của Như Lai nữa. Hôm nay Như Lai đã nói quá 
nhiêu. Quả địa ngục đang chờ đón ông đấy. Hãy ghi nhớ lời 
ây, và chỉ cần ghi nhớ một lời â ây mà thôi! 

Đức Phật đã ân cần giải thích, đã tận tình nhắc nhở, đã 
từ bi cảnh tỉnh Devadatta và hội chúng như vậy rồi, nhưng 
cũng có chừng năm trăm tỳ-khưu bị Devadatta dụ dỗ bởi 
chiêu bài cao thượng đã theo chân ông ta đến tu viện ở dãy 
núi Gayas1sa, chính thức hình thành một giáo đoàn riêng. Sự 
chia rẽ tăng-già (Sañgha) đã đến hồi trầm trọng. 

Tuy nhiên, đức Thê Tôn lại bảo hai vị đại đệ tử: 

- Bây giờ, Như Lai lại làm phiền đến Sãriputta và Mahã 
Moggallana một lần nữa. Cả hai ông hãy đi mau, theo chân 
Devadatta đến Gayas1sa, thuyết pháp cho năm trăm ty-khưu 
nhẹ dạ. Như Lai biết rằng, khi trở về, năm trăm tỳ- -khưu kia 
sẽ tháp tùng theo hai ông. Và từ đây cho đến cuối đời, 
Devadatta sẽ không còn làm gì được nữa đâu. 

Và đúng như vậy thật, tôn giả Sariputta và Maha 
Mogsgallana đến tu viện trên dãy núi Gayäs1sa khi Devadatta 
đang nghỉ ngơi, hai vị đã thuyết pháp đến cho năm trăm thây 
tỳ-khưu. Sau thời pháp, cả năm trăm thầy tỳ-khưu đều đắc 
quả Tu-đả-hoàn! Và họ đồng theo chân hai vị trưởng lão về 
Trúc Lâm yết kiến đức Thế Tôn và xin sám hối cái tội dại 
khờ và nông nỗi của mình. 

Devadatta biết ra thì đã muộn, nhìn khung cảnh quạnh 
quẽ xung quanh, ông ta gục xuống, thố ra một bụm máu 
tươi! Không ai làm hại ông cả mà bởi chính tâm cuông vọng 
của ông đã đầy ông đến tuyệt lội 
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Trưởng Giả 
Cầp Cô Độc Ra Đi 


Đức Phật cùng với chư đại trưởng lão trở lại Sãavatthi 
cho kịp trước mùa mưa. Năm nay tại đây thời tiết có vẻ bất 
thường, nhưng chư tăng các nơi cũng không quản ngại lộ 
trình vất vả về an cư tại Kỳ Viên nhiều hơn mây năm trước. 
Ai cũng muốn nghe những biến cố động trời về thái tử 
Alatasattu và Devadatta. 

Như vậy là việc thái tử Ajãtasattu định giết cha cướp 
ngôi, tình cảnh đức vua Bimbisara bị chết đói trong ngục, 
chuyện ba lần Devadatta âm mưu giết Phật là những đề tài 
nóng hồi được chư tăng và hai hàng cư sĩ vây quanh chư đại 
trưởng lão đề thăm hỏi tin tức. Sau khi biết rõ, ai cũng ngao 
ngán, ai cũng thở dài cho tâm địa của con người. BI cảm, 
thương xót thay cho đức vua Bimbisãra hiển thiện! Khốn 
nạn, đáng nguyễn rủa thay là thằng con Ajãtasattu bất hiểu! 
Gian độc và điên cuồng thay là tên Devadatta ác tăng! 

Đức vua Pãsenadi cũng là người tìm đến đảnh lễ đức 
Phật sớm nhất. Khi tôn giả Mahã Mogsallãna vận thần 
thông lực đến ðặp vua trước vị quan sứ giả mười mấy hôm, 
kế lại việc làm bất hiếu của thái tử AJatasattu khi câm cô vua 
cha của mình, đức vua đã cỗ kềm chế cơn giận dữ theo lời 
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dặn bảo của đức Phật, nếu không ông đã xua quân trừng trị 
đứa cháu vô đạo. 

Sau khi nghe đức Phật kề lại tự sự, bây giờ đức vua mới 
biết thêm là đức vua Bimbisãra bị bỏ chết đói trong ngục tối 
và một số các vị lão thần bị thủ tiêu, ông lặng người đi. 

Đức Phật cũng kế lại những vắt thức ăn giấu trong mái 
tóc, thức ăn quết nhuyễn phết lên người của hoảng hậu 
Videhi (Kosaladevï) cũng chỉ cứu đức vua sống được mấy 
hôm. Tuy nhiên, đức Phật khen ngợi tỉnh thần vững mạnh, 
xem nhẹ cái đói, cái chết và cái tâm từ bi của đức vua đối 
với kẻ đã hãm hại mình. Việc tây chay lễ đăng quang của 
Alatasattu đức Phật cũng kê lại. Hôm dự lễ trà-ty đức Phật 
tự đến với hơn bốn ngàn tăng ni đã tạo vinh quang cho 
hương linh quá cố, ngải cũng kế lại chỉ tiết. 

Rồi đức Phật trân an: 

- Thôi được rôi, bệ hạ! Sự việc xảy ra thường đúng với 
nhân, duyên, quả của nó. Đức vua hiện đã hóa sanh lên cõi 
trời của Tỳ-sa-môn thiên vương, không còn chịu cảnh nhiều 
gian truân như thế gian này nữa. 

Lâu lắm, đức vua Päsenadi mới nói: 

- Đời người quả thật là bi khô! Đến lúc này thì đệ tử mới 
thật sự hiểu thấm thía lời dạy của đức Tôn Sư về “ khô đế” 
trần gian! Quả thật, không a1 có thể thoát khỏi định luật của 
nhân, duyên, quả, báo và nghiệp! Đức vua Bimbisara một 
đời hiền đức cũng không tránh khỏi! Hoàng muội của đệ tử, 
KosaladevI (tức là hoàng hậu Videhi) một đời mẫu mực, đức 
hạnh cũng không tránh khỏi! Không biết sau biến cố thảm 
nạn vừa rồi, tinh thần hiền muội của đệ tử có sa sút lắm 
không, bạch đức Tôn Sư? 

- Bà vẫn còn khá lắm đấy, tâu bệ hạ! 

- Không gục ngã, không đột quy mà còn đứng vững 
được như vậy, quả thật là nhờ thần được của giáo pháp, phải 
vậy không, bạch đức Tôn Sư? 
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- Ứ, có lẽ vậy! Và còn nữa - đức Phật nói tiếp - Hoàng 
hậu Videhi ở bên cạnh đức vua Bimbisãra như thế nào thì 
hoảng hậu Mallikã ở bên bệ hạ như thế đó. Họ đều là những 
nữ nhân cao quý, nhân ái; là chiếc bóng an vui cho chư đại 
vương, đồng thời là người hộ trì cho tăng ni và giáo pháp 
nữa đó, tâu bệ hại! 

Đức vua Pãsenadi cảm thấy nhẹ lòng. 

Đức Phật vừa tiễn đức vua ra về được một lúc thì tôn giả 
Ananda vào thưa trình: 

- Bạch đức Thế Tôn! Người quản gia của trưởng giả Cấp 
Cô Độc vừa đến báo tin là ông ấy bệnh rất nặng, sợ rằng 
không qua khỏi... 

- Ứ, người quản gia có nói gì nữa không? 

- Bạch, có ạ! Người quản gia nói là trưởng giả khẩn cầu 
tôn giả Sãriputta đến thăm ông ta lần CUÔI cùng. 

Đức Phật hướng tâm một lát rồi nói: 

- Vậy thì cả ông và Sãriputta hãy đến thăm trưởng giả 
ây. Cả hai vị đều có duyên với ông ta. 

Tôn giả Sãriputta và Ananda vâng mệnh đi ngay. Đến 
nơi, bên giường bệnh, tôn giả Sãriputta ân cần nắm tay Cấp 
Cô Độc tôi cất tiếng hỏi: 

- Ông có kham nhẫn cơn đau được không, Sudatta? 

Trưởng giả mở mắt ra, định gượng ngồi dậy. Tôn giả 
Ananda mỉm CƯỜi, ngăn lại: 

- Ông cứ năm yên vậy! Có chịu đựng nổi cơn đau không 
kìa, tôn giả SãrIputta hỏi đó! 

- Dạ thưa! Ông thêu thào! Nó đau đớn lắm! Đôi khi như 
lửa đốt từ trong xương. Đôi khi nó xoay, nó vặn, nó đâm, nó 
chích khắp lục phủ ngũ tạng. Có lẽ đệ tử không chịu đựng 
được nữa tồi. 

- Nó cứ đau mãi thế, không có chút nào thuyên giảm à? 

- Thưa, nó cứ tăng chứ không giảm, càng lúc càng thêm 
khốc liệt. 
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Nói xong, trán ông trưởng giả lâm tâm mô hôi, như cố 
chịu đựng cơn đau. 

Tôn giả Sãriputta kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, 
dịu dàng đặt tay lên trán ông rồi nói: 

- Già, rồi bệnh, rồi chết là định luật tất yếu, không ai 
thoát khỏi được, này Sudatta! Bây giờ ông đau đớn khốc liệt 
là do đất đang tan rã dần, do lửa đang nguội lạnh dân, do 
nước đang cạn khô dần; rồi đến khi gió ngưng hoạt động 
nữa, tức là hơi thở chấm dứt chính là lúc thần chết đang 
đứng một bên rồi đó! Ông có sợ không? 

- Không, không có sợ thân chết, tôn giả! Bây giờ đệ tử 
đang sợ cái đau đây! 

- Vậy thì cái đau ấy cũng không đáng sợi 

- Đau kinh khủng thể này làm sao mà không đáng sợ 
được, thưa tôn g1ả? 

- Có chứ! Có một bài kinh của đức Tôn Sư. Nghe bài 
kinh này, nhập tâm vào kinh này, theo dõi từng lời, từng 
câu, từng đoạn bài kinh này, rồi an trú vào đó thì cái gọi là 
đau đớn kia tiêu tan tức thì! 

- Kỷ lạ vậy kia à? Vậy thì xin cho đệ tử được thọ trì. 

- Vậy thì ông hãy nhiếp tâm lắng nghe! 

Sau đó, tôn giả SãrIputta liền thuyết cho ông nghe một 
bài pháp cao siêu, nói về lục căn, lục trần; vả những cảm thọ 
vô thường, trỗng không của nó như thế nảo; rồi kết luận: 

- Này trưởng giả kính mến! Hãy ghi nhận theo lời ta mà 
niệm như thế này: 

“Này hỡi người thợ sinh diệt! Ta không còn dính mắc 
với đôi mắt, với lỗ tai, với cái lưỡi, với lỗ mũi và cả với làn 
da xúc cảm nữa! Ngươi cứ không ngưng nghỉ tạo ra những 
cảm thọ trống không vô vị, vô tích sự vậy hay sao? Ngươi 
không làm gì được ta đâu! 

Này hỡi người thợ sinh diệt! Những ảo ảnh, mộng mị do 
ngươi tạo ra, ta đã nhìn thấy rõ rồi, đừng có mất công mê 


212 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


TRƯỞNG GIÁ ANÄTHAPINDIKA RA ĐI 


hoặc, ta không thấy lầm, trông lầm nữa đâu! Những cái gọi 
là vừa lòng, êm ái, khoái lạc, ngon ngọt, thỏa thích, khả hỷ, 
khả ý từ lâu đã quyền dụ ta, thật nguy hiểm; bây ĐIỜ ta 
không còn dính mỗi câu của ngươi nữa đâu! Tắt cả, đến một 
lúc nảo đó, chúng đều phân ly, tan rã dẫu thân này hay thân 
khác, dẫu thế giới này hay thế giới khác, không bao giờ có 
việc thường còn và bất hoại đâu. Tất cả đều là đau khổ và 
phiền não. 

Này hỡi người thợ sinh diệt! Ta đã tu tập như vậy, ta 
đang tu tập như vậy, ta đã an trú như vậy thì ngươi làm gì 
nỗi ta?” 

Nghe xong thời pháp, trưởng giả Cấp Cô Độc ràn rụa 
nước mắt. Tôn giả Ẩnanda thấy vậy bèn hỏi: 

- Có phải trưởng giả lo sợ tử thần nên tinh thần trở nên 
suy nhược không? 

- Thật không phải vậy, tôn giả kính mến! Nghe xong bải 
kinh ấy, đệ tử không còn sợ đau, không còn sợ chết nữa. Nói 
rõ là, khi an trú tâm vào kinh ấy thì tính thần đệ tử không 
chút giảm suy, mà ngược lại, đang phần chấn, đang hoan hỷ 
là khác. Ấy chỉ vì mặc dầu đã nghe rất nhiều bài pháp do 
đức Tôn Sư giảng dạy, đệ tử chưa hề được nghe một thời 
pháp nào cao siêu như thế này! 

Tôn giả SarIputta giải thích: 

- Trưởng giả quả thật là đặc biệt, ta mới thuyết cho 
nehe bài pháp cao siêu ấy. Ngay chính trong Tăng chúng, 
đức Thế Tôn cũng chỉ thuyết đến cho những tỳ-khưu tiễn bộ 
mà thôi. Thuyết cho hàng cư sĩ, họ sẽ không thấu hiểu. 

Trưởng giả Cập Cô Độc cảm xúc rơi nước mắt, tri ân 
xiết bao về sự đối xử đặc biệt đó. Nhưng nhân cơ hội ây, 
ông cũng thỉnh cầu tôn giả Sãriputta cứ truyền bá giáo pháp 
cao siêu kia cho hàng tại gia. Vì cũng có những cư sĩ có ít 
bụi cát trong mắt, có tư duy chơn chánh, có căn trí sâu dày 
sẽ lãnh hội được. 
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Tôn giả Sãriputta gật đầu hứa khả thỉnh nguyện ấy. Tôn 
giả Änanda kéo lại tắm chăn đắp cho ông, nói nhỏ bên tai 
ông như cơn gió thoảng: 

“- Không còn gì hết, không còn Sudatta, không còn cơn 
đau mà chỉ còn là hơi thở thôi, này ông bạn già! Nhớ nhé” 

Khi hai vị đệ tử của đức Phật ra về chừng nửa khắc, ông 
Cấp Cô Độc nghe lời tôn giả Änanda, trú tâm miên mật vảo 
hơi thở, chỉ còn là hơi thở thôi, rồi ra đi một cách nhẹ nhàng. 
Và tức khắc, tái sanh vào cung trời Tusita. 

Đêm ấy, vị trời Cấp Cô Độc từ cung trời Tusita trở về 
tịnh xá Kỳ Viên, hào quang của ông chiếu ngời, sáng cả khu 
vườn. Vị trời ấy đảnh lễ đức Phật, tán dương phẩm hạnh và 
tuệ đức của tôn giả Sãriputta, tắm lòng nhân ái dịu dàng của 
tôn giả Ananda. Sau đó, vị trời Cấp Cô Độc bày tỏ niềm hân 
hoan được gặp lại đức Phật và chư tăng trong tịnh xá do ông 
ta kiến tạo. 

Cũng trong dịp này, vị trời Cấp Cô Độc xác nhận sự 
thực chứng của mình: 

“- Thiện ý và trí tuệ, cùng với tâm được rèn luyện đúng 
đắn, có phương pháp làm ta trở nên cao thượng, trong sạch 
chớ không phải do giai cấp hay tài sản”. 

Hôm sau, thông tin trưởng giả Cấp Cô Độc ra đi đã được 
mọi người loan báo khắp các tu viện, tịnh xá trong và ngoài 
kinh thành. Cả chư tăng và hai hàng cận sự ai cũng quý kính 
và tiếc thương một nhân cách lớn, một nhà đại thí vĩ đại. Là 
một mất mát lớn lao, một thiếu hụt trống vắng trong hàng cư 
sĩ, không a1 có thể thay thế được. 

Ông tiểu Cấp Cô Độc và toàn thê đại gia cung thỉnh đức 
Phật và chư tăng hai ngàn vị đặt bát cúng dường bảy ngày 
vô cùng trọng thẻ, trang trọng và thiêng liêng không thua gì 
sự ra đi của hoàng hậu Mallikã tại kinh đô này. 
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Sau lễ hỏa táng, chư tăng và nam nữ cận sự tụ hội đây 
đặc đại giảng đường Kỳ Viên, ai cũng tò mò muốn biết sanh 
thú của bậc vĩ nhân hiển thiện ấy, giờ đã lạc cư phương nảo? 

Nhân dịp này, đức Phật cũng muốn tuyên dương công 
đức của vị đại thí chủ ây, nên ngài cho biết sanh thú của ông 
là cảnh trời Tusita. Và vị trời Cấp Cô Độc kia với hào quang 
sáng rực cả Kỳ Viên xuống đảnh lễ thăm ngài và câu chuyện 
hôm đó ra sao! Đức Phật cũng kế lại cho đại chúng nghe 
một số hành trạng của vị ấy trong khoảng thời gian gần bốn 
mươi năm phục vụ Tam Bảo không mệt mỏi, không thối 
thất, với đức tin kiên cô bất động tâm như thế nào. 

“- Tại tịnh xá do trưởng giả Cấp Cô Độc lập nên này! 
Đức Phật kế - Ông hết lòng hộ trì Như Lai và tăng chúng. 
Sự bố thí, cũng dường của ông là vô giới hạn vậy. Cấp Cô 
Độc nếu không có gì bận việc thì mỗi ngày ông đến Kỳ Viên 
với ba lần cúng dường lớn: Một vào buôi sáng, một sau buổi 
sáng và một vào buổi chiều. Còn những lần bó thí và cúng 
dường vào các cuộc hội lớn hoặc những trường hợp bất 
thường thì không kể. Chưa bao giờ trưởng giả đến Kỳ Viên 
bằng tay không. Buổi sáng đem theo cháo; sau buổi ăn sáng 
đem theo thục tô, sanh tô, mật, đường mật; buổi chiều mang 
theo hương, vòng hoa, vải vóc các loại... Còn ở nhà, bao giờ 
cũng có phân vật thực sẵn cho năm trăm vị fÿ-khưu để đặt 
bát cũng dường. Quả thật, tất cả gia tài, ông đều muốn chi 
dùng cho giáo pháp. Cái ngôi nhà hữu phước đó, chư tăng 
thường gọi là “giông như cái hồ đào lên ở ngã tư đường cho 
chúng tỳ-khưu, giống như là nhà cha mẹ của tất cả tỳ-khưu”. 
Ngoài Như Lai và hằng chục vị đại trưởng lão đều đi đến 
ngôi nhà ấy; còn chư tăng thập phương thì đông không kê 
xiết. 

Do bồ thí không dừng nghỉ, do nguội lạnh việc kinh 
doanh làm ăn, cả gia tài năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền 
vàng của ông đều đã chi dùng cho việc mua đất, chi phí kiến 
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tạo tịnh xá và hộ trì, hộ độ tứ sự cho Tăng chúng. Dần dần 
ông rơi vào khánh tận và nghẻo thiếu. Mặc dầu vậy, ông vẫn 
không ngừng bố thí, cúng dường. Và đức tin đối với Tam 
Bảo vẫn không hề suy giảm, mà trái lại, càng được cũng cô 
vững bên thêm. 

Chuyện kê này sẽ xác minh điều đó. 

Một hôm, Cấp Cô Độc đến hâu thăm Như Lai, và vì 
Như Lai đã biết rõ ông đã khánh kiệt, bèn hỏi: 

- Này gia chủ! Hôm nay, tại nhà ông, ông còn có vật gì 
để cúng dường nữa không? 

- Con còn có vật để bồ thí, cúng dường, bạch Thế Tôn! 

- Ông còn, này gia chủ, vậy là những vật gì? 

- Bạch Thế Tôn! Ở nhà, con còn “cháo tâm với bột chua 
để lại từ ngày hôm trước”. 

Nghe vậy, Như Lai dạy như sau: 

- Này gia chủ! Đừng bao giờ nghĩ răng, cháo tâm và bột 
chua kia là ít công đức, ít phước báu. Vật bố thí, cúng dường 
dẫu tầm thường, thô xấu thế nào, nhưng trạng thái tâm tốt 
đẹp thì quả sẽ tốt đẹp. Ai có thể giữ cho trạng thái tâm tốt 
đẹp thì bố thí, cúng dường bất kỳ vật tầm thường, thô xấu 
thế nào cũng được kết quả tốt đẹp, được quả dị thục to lớn! 

Nghe lời Như Lai, khuôn mặt trưởng giả Cấp Cô Độc 
rạng rỡ hắn lên, ông thốt to lên rằng: 

- Tâm đệ tử không bao giờ là thô xấu cả, bạch Thế Tôn! 

Đại chúng biết không? Nhà đại triệu phú có bảy tầng 
lầu, bảy cửa gác. Tại cửa gác thứ tư có vị thiên nữ ngụ ở 
đấy. Từ trước đến nay vị thiên nữ ấy không được an lạc. Vì 
khi Như Lai vào nhà thì vị thiên nữ kia phải di chuyển chỗ ở 
xuống tầng trệt cuối cùng. Không những chỉ có mình Như 
Lai mà chư vị đại trưởng lão, chư ty-khưu có uy đức, khi các 
ngài đến, nếu thiên nữ vẫn ngự yên ở trên cửa tầng lầu thứ 
tư, sẽ bị lửa nung đối. 
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Hôm kia, thấy tình cảnh gia đình ông Cấp Cô Độc đã sa 
sút, nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để làm cho Như Lai và tăng 
chúng không còn đến ngôi nhà nảy nữa; vị thiên nữ chói 
sáng hào quang đến gặp viên quản lý, đứng giữa hư không. 

Viên quản lý ngạc nhiên hỏi: 

- AI đó? Ngươi là a1? 

- Ta là thiên nữ ở nơi cửa gác căn lầu thứ tư. Ta đến đây 
vì lợi ích của ngươi, của g1a chủ ngươi. 

- Vậy thì cứ nói đi, tôi nghe†l Viên quản lý nói. 

Thiên nữ tiếp: 

- Ngươi làm quản lý mà ngươi không biết quản lý tài 
sản. Ngươi không biết việc nào lợi ích và việc nào không lợi 
ích. Ngươi lại cảng không thấy được mối nguy cơ phát xuất 
từ việc làm của ông triệu phú. Ông quản lý có rõ không? 
Năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền vàng đã được chi dùng 
vào việc vô ích. Các kho đụn tài sản, châu báu và lương 
thực, thực phẩm của ngôi nhà này, bây giờ chỉ còn là cháo 
tâm và bột chua. Vậy thì ngươi hãy khuyên gia chủ của 
ngươi lo làm ăn, kinh doanh buôn bán để gia tài được phát 
sanh, tăng bội, chứ đừng để sa-môn Gotama cùng đệ tử của 
ông ấy đến ăn hại tại ngôi nhà này nữa. Hãy đuôi cổ chúng 
đi! 

Viên quản lý nghe những lời phỉ báng kia, đùng đùng 
nồi giận, hét toáng lên: 

- Này, này! Bà thiên nữ ngu sĩ kia! Ông triệu phú, chủ 
của ta, là người hiền thiện, là bậc có lòng từ quảng đại, vô 
song. Trọn vẹn cả gia tài nảy ông ta đã chi dùng đây công 
đức và trí tuệ cho giáo pháp của đức Thế Tôn. Một sự chỉ 
dùng đúng đắn đem đến lợi lạc tối thượng cho nhân, thiên ba 
cõi. Đừng nói đến chuyện khánh tận gia sản, chỉ còn cháo 
tâm và bột chua; nếu ông triệu phú, chủ của ta, nắm búi tóc 
của ta lôi đi, đem ra giữa chợ bán như một tên nô lệ, đề lây 
tiền bố thí cúng dường, thì ta cũng sẵn lòng hoan hỷ! Đã 
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nehe rõ chưa, vị thiên nữ đây tà kiến, tối tăm và ngu ngốc! 
Hãy bước đi! 

Thấy không lay động được viên quản lý, thiên nữ hiện 
thân gặp người con tra1 cả, cũng nói như trên, nhưng cũng bị 
người con trưởng nam măng cho xối xả. Tuy thế, vẫn không 
thối chí, vì thiên nữ nửa đêm hiện ra trong phòng ông Cấp 
Cô Độc với hào quang chiếu sáng. 

- Này, đại triệu phú! Ta là thiên nữ ở cửa tâng lầu thứ tư, 
ta đến đây vì lợi ích của ông và gia đình ông. 

- Hãy nói đi, ta nghe đây. 

- Từ lâu, thiên nữ nói - ngươi đã không nghĩ đến tương 
lai, không nghĩ đến con cái, bỏ bê công nghiệp, phung phí 
tài sản cho sa-môn Gotama và tăng chúng của ông ta. Cho 
đến hôm nay, gia sản ngươi đã khánh tận mà các sa-môn ấy 
vẫn đi vào nhà. Những gì chúng lấy đi từ ngươi thì không 
bao giờ có thể đem về lại được. Hãy năm chắc, biết chắc là 
như vậy. Bắt đầu từ nay trở đi, ngươi chớ tự mình đi đến sa- 
môn Gotamal Chớ cho phép những đệ tử của ông ta đi vào 
ngôi nhà này nữa. Hãy xoay lưng, không có nhìn sa-môn 
Gotama. Hãy lo kinh doanh buôn bán và xây dựng lại sản 
nghiệp. 

Triệu phú Cấp Cô Độc nghe những lời không hợp với lỗ 
tai chánh giáo của mình, nhưng vẫn trâm tĩnh, hỏi: 

- Vậy ra đây là những lời khuyến giáo thiện ý của ngươi 
đối với ta? 

- Phải như vậy! 

Ông đại triệu phú cất giọng cứng rắn, đanh thép: 

- Bậc Mười Lực đã làm cho ta không bị dao động bởi 
trăm, bởi ngàn, bởi trăm ngàn lời nói của thiên nữ ngươi. 
Lòng tin của ta đôi với đức Phật và tăng chúng như núi Tu 
Di vững chắc, kiên định. Đức tin ấy ta đã khéo an trú lâu rồi. 
Thật uống thay cho công sức và miệng lưỡi của ngươi. Tài 
sản được ta tiêu dùng cho chánh pháp, đem đến lợi lạc cho 
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nhân thiên và đưa đến giác ngộ, giải thoát cho người hữu trí. 
Như vậy, những lời ngươi nói thật là không thích hợp, phi 
pháp, phản động, là đòn đánh mạnh vào giáo pháp của đức 
Tôn Sư. 

Nói đến đây, ông triệu phú chợt xúc động chánh pháp, 
nói như lưỡi búa phủ xuống đầu thiên nữ: 

- Hãy bước đi, này con quỷ đen (kala-kangn), kẻ thiếu lễ 
độ và đầy ác giới kia! Không có vẫn đề ngươi sông chung ở 
đây nữa. Hãy ra khỏi ngôi nhà này mau. Hãy cút đi! Hãy xéo 
đi! 

Lời nói của vị thánh đệ tử đã chứng quả Dự Lưu, không 
phải là không có oai lực nên thiên nữ không thể ở chỗ cũ 
được nữa, phải ra đi. Nhưng thiên nữ nghĩ rằng: “Nếu không 
tìm được chỗ ở khác, ta trở về xin lỗi ông là xong. Có lẽ nào 
một kẻ tu hành lại thiếu lòng từ, đề tâm hờn giận dài lâu!? 

Trước tiên, thiên nữ đến vị thiên tử hộ trì thành phó, 
đảnh lễ vị này, đứng một bên rồi trình bảy tự sự trước sau. 
Lại còn nói răng đây chỉ là lời vô ý (anupadhãretvä), không 
có chủ tâm, xin ngài, với oai đức của mình, dẫn tôi về nhà 
đại triệu phú, xin lỗi ông ta cho tôi được ở lại. 

VỊ thiên tử hộ trì thành phó phất tay đứng dậy, quát như 
sâm nổ: 

- Ngươi cũng bước đi khỏi đây, bước ra khỏi đây cùng 
với những lời nói dơ uê lỗ tai và ngu sĩ ấy! Những lời ấy là 
gì? Là lời không thích đáng, phi pháp, phản động; là đòn 
đánh mạnh vào giáo pháp của đức Tôn Sư. Ở đây không có 
chỗ cho ngươi! 

Không nản chí, thiên nữ tìm đến các vị thiên có oai lực 
lớn hơn, tức là bốn vị Đại thiên vương. Các vị này sau khi 
nghe xong, không quát măng, không xua đuổi, chỉ nói về lý, 
tình cho vị thiên nữ tội nghiệp kia hiểu. 

- Ta cũng thương ngươi ngược xuôi vất vả mà không có 
chỗ an cư. Nhưng biết làm thế nào được. Khi mà oai lực của 
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ta không băng oai lực của ông đại triệu phú. Bằng sao được 
khi đấy là lời nói của một thánh thiện nam, kẻ thành tựu khá 
hoản hảo về tín, giới, văn, thí, tuệ? Vậy ta khuyên ngươi lên 
tìm gặp đức Đế Thích thiên chủ, may ra ngài ấy có biện 
pháp giúp đỡ ngươi. 

Chắng biết sao hơn, vì thiên nữ thất tha thất thêu đến cõi 
trời Đao Lợi, quỳ lạy Để Thích và khẩn thiết yêu cầu sự 
giúp đỡ. 

Sau khi nghe xong, ái ngại và xót thương nhìn người 
thiên nữ dại dột, thiên chủ nói: 

- Đáng lý ra ta cũng phất tay mà đuổi ngươi đi như các 
vị thiên kia. Và nếu vậy, ngươi sẽ lang thang suốt đời mà 
không có chỗ an cư. Ta do nhờ nghe pháp của đức Đạo Sư 
mà thây rõ đầu tội, đầu phước, đâu nhân, đâu quả. Ta tri ân 
ngài quá lớn. Thế mà ngươi, một hạt bụi, một mảy lông mà 
dám đánh đồ núi Tu Di? Ân đức của bậc Tôn Sư, của giáo 
pháp, của chư tăng thật vô lượng cho chúng sanh ba cõi vậy. 
Ngươi vì vô minh, vì si mê nên không thây, không biết ân 
đức ấy, mới dại dột đụng chạm đến giáo pháp của bậc đại 
chiến thắng. Tội của ngươi quá lớn. Nhưng cũng vì sự hỷ xả, 
vì lòng từ mẫn, ta sẽ chỉ cho ngươi một phương pháp, trước 
là để chuộc tội với ông đại triệu phú, sau nữa là sắm hồi với 
đức Phật. 

- Lành thay, thưa thiên chủ! Thiên nữ mừng rỡ nói - xin 
người từ bi chỉ dạy cho con. Ôi! Con mong được tha thứ xiết 
bao! 

Rồi thiên chủ Đề Thích chậm rãi trình bày như sau: 

- Ông đại triệu phú có một gia sản kim ngân lớn bị thất 
thoát. Thất thoát do người ta vay nợ, do nước trôi và do 
chôn của để dành bị mất dấu. Hiện giờ, ở khắp nơi trong 
thành Sãvatthi, các gia chủ lớn, các thương gia, do nhờ vay 
tiền của ông đại triệu phú mà trở thành giàu có cả. Những 
giấy nợ, những biên nhận kia hiện năm trong tủ phía đầu 
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giường của ông. Từ khi gặp Phật và thấy được giáo pháp, 
con đường đi của giáo pháp, ông không hề để tâm đến 
những món nợ ấy nữa. Bây giờ ông đại triệu phú đang lúc 
nghèo túng. Ngươi hãy lẫy tất cả giấy nợ và biên nhận kia, 
với oai lực của ngươi cùng với oai lực của một số Dạ Xoa 
trẻ ta cho đi theo để tháp tùng; đến các con nợ mà hăm doa, 
nạt nộ thế nào đó để người ta phải trả lại. Số tiền này có thể 
lên đến một trăm tám mươi triệu đồng tiên vàng; ngươi đem 
đến đồ vào kho bạc trồng không của ông ta. Đấy là món kim 
ngân thứ nhất. Ngươi có nghe rõ không? 

- Dạ, con nghe rỗi 

- Còn món kim ngân thứ hai, trị giá cũng chừng khoảng 
một trăm tắm mươi triệu đồng tiền vàng, bỏ trong những cái 
ghè bằng đất nung, chôn giâu ở bờ sông AcrravafI. Khi lũ lụt 
đến, đất lở, nước đã cuốn trôi tất thảy về đại dương. Với oai 
lực của ngươi, và của một số Dạ Xoa tháp tùng, ngươi có thể 
tìm thấy tài sản ấy và mang về một cách dễ dàng. Ngươi có 
làm được thế không? 

- Dạ, con làm được! 

- Còn tài sản khác, chính ông đại triệu phú cũng không 
nhớ là đã chôn giẫu ở đâu. Ngươi có thể nhờ bằng hữu, các 
vị thiên quản nhiệm các ngôi rừng, làng mạc, nghĩa địa, 
vườn tược, thung lũng, khe suôi, gò đống, ao hô... quanh 
kinh thành Sãvatthi tìm hộ giúp. Số kim ngân này cũng 
không ít hơn hai loại tài sản kia đâu. 

Và như vậy, với chừng năm trăm bốn mươi triệu đồng 
tiền vàng, ngươi làm đây lại kho gia sản của ông triệu phú 
để đền tội, để chuộc tội, để sám hối. Ông triệu phú thấy 
ngươi có lòng thành, biết ăn năn hối lỗi, sẽ tha thứ cho 
ngươi. Và ngươi lại có chỗ tịnh cư an lạc, khỏi phải lang 
thang nữa! 

Với phương pháp chỉ bày của thiên chủ Đề Thích, trong 
thời gian ngăn, thiên nữ đã tìm ra đủ ba loại tài sản. Nửa 
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đêm, rực rỡ với hào quang, đứng giữa hư không, thiên nữ 
nói: 

- Thưa ông trưởng giả! Tôi vì ngu sI, lầm lạc, mù quáng, 
không biết đến công đức của Phật, của giáo pháp, của tăng 
chúng đã có những lời nói lỗi lầm ngày trước. Ông hãy vì 
lòng từ ái mà tha thứ cho tôi. Theo lời chỉ giáo của thiên chủ 
Đê Thích, tôi đã đòi lại số nợ một trăm tám mươi triệu đồng 
tiền vàng ở rải rác trong thành phố cho ngài; đã lây lại số tài 
sản một trăm tắm mươi triệu đồng tiền vàng bị nước trôi ra 
biển; và tôi cũng đã tìm. ra tài sản một trăm tám mươi triệu 
đồng tiền vàng chôn giấu giữa những bãi đất vô chủ. Với 
năm trăm bốn mươi triệu đông tiền vàng, tôi đã đồ đây kho 
kim ngân trồng không của trưởng giả để chuộc tội. Như vậy, 
số kim ngân ngài tiêu dùng cho việc kiến tạo tịnh xá cùng hộ 
trì đức Phật và tăng chúng trong gân bốn mươi năm qua, tất 
cả đã thâu lại đủ. Từ khi mất chỗ trú xứ, tôi phải lang thang, 
buôn phiền và mệt mỏi. Tôi rất hồi hận. Xin ngài miễn chấp 
cho việc làm vô trí của tôi. Hãy tha thứ cho tôi vì lòng bị 
mẫn, thưa trưởng giả! 

Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe vậy, suy nghĩ như sau: 

- Thiên nữ này bảo là đã lấy công chuộc tội, nghĩa là đã 
thấy tội của mình. Muốn cho nó thấy rõ công đức của ta 
cùng việc làm trước sau của nó, ta nên dẫn nó đến gặp bậc 
Đạo Sư. Chỉ có ngài mới biết rõ là nên giáo giới vì thiên nữ 
này như thế nào”. 

Rồi nói: 

- Này thiên nữ! Sự hồi lỗi của ngươi là rất tốt. Nếu muốn 
xin lỗi ta thì hãy xin lỗi trước mặt bậc Đạo Sư! 

Sáng ngày, khi đêm đã tản, trưởng giả Cấp Cô Độc 
không cần phải xem lại số tài sản đem về hư thực thế nảo, 
dẫn thiên nữ đến hầu đức Thế Tôn. 

Và đoạn cuối đã được đây đó kể lại. 
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Đức Phật sau khi nghe xong câu chuyện, nói cho thiên 
nữ nghe với ý rằng: Một người làm việc xấu ác, khi việc xấu 
ác ây chưa trả quả thì nghĩ rằng, việc xấu ác ấy là lành tốt. 
Nhưng đến khi quả báo xảy ra, người ấy mới thật sự biết đây 
là xấu ác. Ngược lại, một người làm việc lành tốt, khi việc 
lành tốt ây chưa trả quả thì nghĩ rằng, việc lành tốt ấy là xâu 
ác. Đến khi quả báo xảy ra, người ấy mới thật sự biết đấy là 
lành tốt. 

Rồi đức Phật cô đọng ý ấy trong mấy bài kệ sau đây: 

“- Ác hạnh như mật, như đường! 

Người ngu nghĩ vậy, quả thường chưa sanh 

Đến khi ác báo rành rành 

Than trời, trách Phật, khổ thành khổ hơn!”0) 

“- Ác nghiệp là nghiệp chăng lành 

Ăn năn, hồi quá phát sanh lòng người 

Đến khi quả dữ chín muỗi 

Lệ tuôn đây mặt, lạy trời khóc mưa!”® 

“- Thiện nghiệp là nghiệp tốt lành 

Thỏa thích, mát mẻ phát sanh lòng người 

Đến khi lạc báo chín muỗi 

Thọ hưởng phước quả, nói cười hân hoan!”® 

Sau mấy bải kệ, thiên nữ chứng Dự-lưu quả. Nàng sung 
sướng đánh lễ đôi bàn chân có tô điểm bánh xe ngàn căm 
của đức Chánh Đăng Giác rồi nói: 

- Bạch đức Thế Tôn! Vì bị tham ái nhiễm, bị sân kích 
động, bị si mờ ám, bị vô minh che phủ, con không biết 


Pháp cú 69: “Madhu'vã maññati bãlo, yãäva pãpam na paccati, yadã ca 
paccati papam, balo dukkham Nigacchati”. 

Pháp cú 67: Na tam kammam katam sãdhu, yam kafvãä anutappati, yassa 
assumukho rodam, vipakam paf{Isevati. 

®) Tañca kammam katam sãdhu, yam katvã nãnutappati, yassa pafto sumano, 
vIpakam paf{IisevatI. 
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những công đức của Thế Tôn, đã nói những lới ác ngữ, hãy 
tha thứ cho con. 

Vì thiên nữ lại quay sang xin hối lỗi với trưởng giả Cấp 
Cô Độc. Trước mặt đức Phật, ông trưởng giả hoan hỷ công 
đức của mình: 

- Mặc dâu bị thiên nữ này ngăn chặn, bạch Thế Tôn! 
Ngăn chặn chớ có phục vụ đức Phật, ngăn chặn chớ có bồ 
thí, cũng dường. Nhưng giống như những ngọn gió đông gió 
tây không lay chuyển đỉnh núi Sineru như thế nảo, tâm của 
đệ tử vẫn kiên trì, vững chắc vào đức Thế Tôn, giáo pháp 
cùng tăng chúng cũng y như thế đó! Đệ tử đã an trú ở đấy 
với đức tin bất thối chuyền. 

Mim nụ cười hoa sen tựa vàng ròng và hào quang sáu 
vòng từng đôi một, đức Phật tán thán công đức của trưởng 
giả và nói răng, đấy là do nhờ sự thấy biết thanh tịnh của 
một thánh đệ tử, trạng thái tâm đã ồn định, đã xuôi vào dòng 
đưa đến cõi bất tử. 

Sau đó, đức Phật kế cho trưởng giả Cấp Cô Độc và thiên 
nữ nghe một tiền thân của ngài trong quá khứ, vào cái thời 
chưa có vị Phật Chánh Đăng. Vì muốn ngăn chặn sự bố thí 
của ngài đến một vị Độc Giác Phật, nên Ác Ma vương đã 
hóa hiện một hồ sâu than hồng hừng hực lửa; tuy nhiên, ngài 
vẫn bước qua và chiến thắng. Rồi đức Phật tóm tắt như sau: 

“- Ta bước vào địa ngục an toàn như bước vào ngôi nhà 
của chư thiên. Ta bước trên hồ than hừng, đóa hoa sen bừng 
nở, nhuy vàng và phấn hương trải gót chân ta... Ôi! Hy hữu 
thay là sự bồ thí bât động tâm! Ôi bắt diệt thay là đức tin bất 
động tâm với thiện pháp”. 

Quả thật, trưởng giả Cập Cô Độc cũng xứng đáng được 
tán thán như vậy trong suốt cuộc đời làm công đức không 
mệt mỏi của ông. Như ngôi sao Bắc Đầu rỡ rỡ chiếu sảng 
hăng đêm với một phương hướng nhất định, cũng vậy, ông 
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nêu gương cho hàng cư sĩ tại gia trên con đường phước sự 
lợi lạc cho mình và lợi lạc cho người vậy. 

Cả gia đình của ông: Bà vợ, người em út, con trai, ba 
con gái và con dâu đều thâm tín Tam Bảo. Chuyện kế về lời 
nói của vị thiên nữ không lay động được tâm của người con 
trai và viên quản lý chứng tỏ điều đó. Có rất nhiều bài pháp 
đã được đức Phật đặc biệt thuyết riêng cho từng người một 
trong gia đình hiền thiện này. 

Ngoài ra, ông còn có công dẫn rất nhiều bà con quyến 
thuộc, kẻ quen biết thân, sơ đến quy y với đức Phật rồi sống 
an lạc trong giáo pháp này. Một lần, ông đã dẫn đến năm 
trăm người bạn, đặt họ trên tam quy vả hướng dẫn họ sống 
đúng với chánh pháp. Khi đức Phật rời Savatthi, năm trăm 
người này lại phá vỡ tam quy, quy y theo ngoại đạo. Lâu 
sau, đức Phật trở lại Kỳ Viên, ông mời năm trăm người bạn 
trở lại nghe pháp. Cuối bài giảng, cả năm trăm nam cư sĩ 
đều chứng quả Dự Lưu. 

Cây Bồ Đề được tôn giả Mahã Moggallana lây hạt từ 
cây mẹ bên sông Nerañjara, được ươm trồng giữa lối vào 
tịnh xá, mười mây năm về trước, bây giờ đã cao lớn, xanh 
um chính là do công đức của ông bạch với tôn giả Änänóã 
xin đức Phật cho phép - để cho hai hàng cận sự nam nữ có 
nơi để đảnh lễ, cúng dường những khi ngài đi hoăng hóa 
phương xa. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc thường được đức Phật, tăng 
chúng và hàng cư sĩ tin cậy nên ông thường tỏ ra làm đại 
diện cư sĩ một cách xứng đáng, góp ý xây dựng giáo hội và 
giải quyết những vẫn đề thuộc lãnh vực cư sĩ. Ông và đại nữ 
thí chủ Visäkhã là hai cánh tay đắc lực, trọng yếu trong việc 
làm cho toàn hảo căn nhà giáo pháp của đức Phật vậy. 
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Củng Có Pháp Và Luật 


Mùa mưa thứ ba mươi chín, đức Phật an cư tại Đông 
Phương Lộc Mẫu. Do năm nay cả hai đại tu viện tại Sãvatthi 
đều đông đúc do chư tăng các nơi đồ về nên đức Phật bảo 
hai vị đại đệ tử và chư trưởng lão tổ chức thuyết giảng nhiều 
lân, nhiều lớp để củng cô pháp và luật. Có một sô giới luật 
cần phải chế định thêm. Có một số tri kiến về giáo pháp 
trong các cuộc tranh luận giữa chư ty-khưu với nhau cân 
phải được minh giải. 

Đầu tiên, chư vị trưởng lão cùng ngồi với nhau để tuyên 
đọc lại tất cả những giới luật từ lớn đến nhỏ và từng trường 
hợp, lý do chế định, xảy ra trong hoàn cảnh, nhân vật cụ thể 
nào. Việc này phải mất suốt mây buôi chiều, sau đó, tôn giả 
Upäli và tôn giả Ananda thay nhau tuyên đọc lại cho đức 
Phật xét duyệt. 

Sau khi đức Phật đồng ý, từ cơ sở giới luật đọc tụng này, 
chư vị trưởng lão họp đại chúng tỳ-khưu tăng, ni bắt phải 
học thuộc; nơi nảo không có khả năng học thuộc thì tuyên 
chọn một số tỳ-khưu tăng mi có trí nhớ tốt, học thuộc để làm 
luật sư trong các buổi lễ Uposatha và tụng giới bốn 
Pãatimokkha. Cách làm này có kết quả khả quan, được đức 
Phật khen ngợi. 
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Việc thứ hai trong hạ này nữa, là điều chỉnh một số tr 
kiến về giáo pháp. Quả thật, do táng đoàn phát triển lớn 
mạnh, xa rộng trong nhiều quốc độ, biên cương và hải đảo 
nên nơi nào không có mặt thường xuyên các bậc trưởng lão 
vô lậu thì tri kiến về giáo pháp dễ bị nghiêng lệch. 

Trong buổi hội họp riêng của chư đại trưởng lão, tôn giả 
Sariputta Maha Moggallana Maha Kassapa, Dpall, 
Anuruddha, Bhaddiya, Nandiya, Ananda... đã đúc kết để đưa 
ra một số tri kiễn có đúng, có sai nhưng cũng cần phải được 
giải minh cho chính xác: 

- Các pháp vô tự tính nên các pháp là “không”. 

- Vì là “không” nên các pháp là mộng, huyễn, bào, ảnh. 

- Không những “cái không”, mà “cả có cả không” đều 
không nói lên ý nghĩa nào cả. 

- Nói “không” cái kiểu “trống không” là không được, 
nói “không” là “cái gì không”? 

- Không có cái “không” nào tự dưng biến thành “có” cả. 

- “Không” là “không có cái có cũng không có cái 
không”. 

- “Không”, không phải là “không có”, ví dụ có cái hư 
không, ngoan không. 

- Do các pháp vô ngã, vì Niết-bản vô ngã nên Niết-bàn 
vô thường! 

- Các pháp “bất sinh bất diệt”. 

- Không phải “bất sinh bất diệt? mà là vì “vô sinh nên 
bất diệt”. 

- Các pháp vô thường nên cái “vô thường ấy là thường”. 

- Cái lạc của Niết-bàn là “thường lạc”. 

- Sau khi thấy rõ vô ngã, cái mà vị hành giả chứng 
nghiệm phải là “chân ngã”... 

Sau khi đưa ra một số tư tưởng thường gây nên các cuộc 
tranh luận đó đây, chư đại trưởng lão rùng mình. Quý ngài 
không ngờ, giáo pháp dị giản, như thực như chơn của đức 
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Phật lại rơi vào tròng những luận tri, luận thức, luận vẫn, 
luận kiến, luận chấp phức tạp như thế. 

Chư vị trưởng lão thấy vẫn để quan trọng quá nên họ 
đến trình bảy lại toàn bộ lên đức Phật và xin ngài tùy nghị, 
tùy thời, tùy phương tiện giảng nói cho đại chúng. 

Tôn giả Sariputta kết luận: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu chư vị giảng sư, pháp sư trong 
Tăng đoàn khắp cõi châu Diêm-phù-đề mà không năm rõ, 
thấy rõ giáo pháp, khi họ gặp những câu hỏi tương tự, sẽ 
sinh ra những cuộc tranh luận; rôi không mây chốc, phát 
triển thêm, nới rộng biên thì giáo pháp của đức Tôn Sư lại 
trở về với sáu mươi hai kiến chấp, sáu mươi hai luận điểm tư 
tưởng của bà-la-môn giáo muôn đời! 

Đức Phật im lặng một lúc: 

- Đúng vậy, ông nói đúng! Đối với những bậc vô lậu, 
giải thoát thì những tư tưởng như thế kia sẽ tt Si vào 
tâm vị ấy, vì vị ấy biết rõ, thây rõ “không” là gì, “có” là gì, 
“không tánh” là gì và Niết-bàn là gì! Nhưng Khi s sử dụng 
ngôn ngữ, nói năng thì chúng dễ rơi vào quan điểm, luận 
điểm kiến chấp cũ. Do vậy, Như Lai khuyên chư vị “không 
sử dụng tư tưởng để giải minh tư tưởng, không dùng lý luận 
để đối chọi lại với lý luận, không dùng cái đúng của mình đề 
phanh ra cái sai của đối phương!” Như Lai nói vậy, chư vị 
có năm bắt được “diệu ý” mà Như Lai muốn trao ĐỞI 
không? 

Câu hỏi của đức Phật trọng lượng nặng hơn quả núi 
SIneru đặt trong tâm trí họ. Mọi người 1m lặng. 

Lát sau, chỉ có tôn giả Sariputta trả lời: 

- Không nên tranh luận bằng bất cứ phương cách nảo, 
mà phải nên y cứ trên cái thực, cái thực của sự sống đang 
diễn ra, đang xảy ra để chỉ rõ cho đối phương thấy chân lý, 
bạch Thế Tôn! 

Đức Phật mỉm cười hài lòng: 
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- Như Lai khen ông có trí tuệ nhanh nhạy, sắc bén. Tuy 
nhiên, hãy nghe Như Lai hỏi tiếp đây! 

- Đệ tử xIn nghe. 

- Trở lại với mệnh đề tư tưởng đầu tiên: Các pháp vô tự 
tính nên các pháp là “không”. Câu ấy có đúng với giáo pháp 
của Như Lai? Và nó đúng là đúng như thế nào, nó sai là sai 
như thế nào? Vậy ông sẽ giải quyết vẫn đề như thế nảo mà 
không dùng tư tưởng để giải minh, không dùng lý luận để 
luận đối, không lẫy cái đúng của mình để giải thích cho 
người ta? 

Tôn giả SarIputta nói: 

- Với câu thứ nhất ấy, khả dĩ tránh được cả ba cách đối 
thoại trên, đệ tử sẽ có cuộc nói chuyện với họ, y cứ trên sự 
thật đề trao đôi, bạch Thế Tôn! 

- Ứ, ông nói chuyện với họ đi, Như Lai nghe đây. 

Và đây là đoạn đối thoại ấy: 

“- Bạn nói các pháp vô tự tính nên các pháp là không? 

- Phải rôi! 

- Một cái “đau” đến, cái đau ây là một cảm thọ, có được 
xem là một pháp không? 

- Nó là một pháp. 

- Nó có“vô tự tính” không? 

- Có, nó vô tự tính! 

- Tại sao? 

- Vì nó không ở lâu, và nó luôn thay đổi trạng thái! 

- Đúng vậy! Bắt cứ cái gì nó cũng không đứng yên, nó 
thay đôi luôn. Nhưng cái đau ấy nó “có” thật chứ? 

- Vâng, nó có thật! 

- Vô tự tính nên nó là không? Nhưng tại sao đau thì cứ 
vẫn là đau? 

- Tôi không biết. 

- Vậy thật sự là vẫn có đau? 

- Vâng! 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 229 


CỦNG CÓ PHÁP VÀ LUẬT 


- Có đau là có khô, là có dukkha? 

- Đúng vậy! 

- Bạn thấy chưa, tư tưởng của bạn không sai, nhưng nó 
sẽ rơi vào trò hý luận, rỗng không và vô ích nếu cứ ham nói 
mà không lo tu. Phải tu tập, phải chứng nghiệm, khi â ây bạn 
mới thực sự thấy rõ các pháp nó diễn tiễn ra làm sao, mặt 
mũi của nó như thế nào? Phải quan sát để thấy rõ từ cái thực 
chứ đừng lý luận, đừng rơi vào các quan niệm, các quan 
điểm!” 

Sau câu chuyện ấy, tôn giả Sãriputta kết luận: 

- Đấy là cái cách đi từ sự thực để giải minh vẫn đề của 
đệ tử đó, bạch Thế Tôn! Xin Thế Tôn chỉ giáo thêm? 

- Ông đã năm được cái lõi, này con trail 

Chư vị trưởng lão đồng tán thán: 

- Tuyệt vời thay là trí tuệ như thực của tôn giả! 

Đức Phật đưa mắt bi từ nhìn chư vị trưởng lão rồi nói: 

- Đấy được gọi là phương pháp mà không có phương 
pháp, hy vọng chư vị đây đều là bậc đại trí thức, sẽ tùy 
duyên, tủy thời, tùy căn cơ, trình độ của học chúng, của 
người đối thoại, của từng nạn vấn mả linh động vận dụng 
khi minh giải cho mọi người về cái thực, sự thực ấ ây. 

Tôn giả Ananda chợt hỏi: 

- Cái thực, cái sự thực ây chúng ta trông thấy được, nghe 
được, ngửi được, nêm được, xúc chạm được, ý thức được 
ngay bây giờ đây, có phải vậy không, bạch đức Tôn Sư? 

- Chính xác! Nó là cái toàn bộ căn trần thức, mười tám 
giới đang xảy ra, đang diễn ra, đang vận hành duyên khởi 
đó, này con trai út! 

Chư vị đại trưởng lão, ai cũng nắm bắt được cái tinh lõi 
cả rồi. Tuy nhiên, đức Phật chợt hỏi thêm một câu nữa: 

- Vậy mười bốn câu còn lại, chư vị có thê y cứ trên sự 
thật mà giải minh có được không? 

Họ đồng trả lời: 
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- Tâu, vâng, được, bạch Thể Tôn! 

- Chư vị là bậc vô lậu, cứ y cứ nơi thân, nơi tâm, nơi trí 
mình để chỉ cho người ta, nên Như Lai biết chư vị làm được. 
Nhưng ở đây, có Ananda mới vào dòng, Như Lai chỉ ngại 
một mình ông ta thôi! 

Tôn giả Ananda tự tin đáp: 

- Xin đức Tôn Sư hãy cho đệ tử thực tập. 

- Ô, được! Vậy thì nghe Như Lai hỏi đây. Trong các câu 
ở trên, có câu thứ mười bốn: “Cái lạc của Niết-bàn là thường 
lạc!” Ông làm cách nào chỉ rõ sự thật cho người ta thấy! 

Rồi tôn giả Ananda kế câu chuyện như sau: 

“_ Bạn nói lạc của Niết-bàn là thường lạc? 

- Phải! 

- Thường lạc là lạc mãi mãi, lạc hoài hoài, tiếp diễn đến 
vô biên, vô cùng? 

- Phải vậy. 

- Cũng có nghĩa là nó mãi lạc, mãi vu1? 

- Đúng vậy! 

- Trong cái bát khất thực của bạn, thỉnh thoảng bạn cũng 
bắt gặp món ăn ngon thượng vị chứ? 

- Thưa có! 

- Bạn thích không? 

- Vâng, rất thích, rất khoái khẩu! 

- Thế “cái ngon”, “cái thích”, “cái khoái khâu”, “cái lạc? 
ây kéo dài được bao lâu? 

- Thoáng lát thôi mà! 

- Nếu cái ngon ấy, cái lạc ấy kéo dải một ngày thì bạn sẽ 
cảm thấy thế nào? 

- Làm gì có chuyện đó. Mà giả dụ nó kéo đài thì ai mà 
chịu nồi! 

- Đúng vậy! Thế là chính bạn đã phủ nhận cái mãi lạc, 
mãi vul, cái thường lạc của bạn rồi đây!” 


k 
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Tôn giả Änanda vừa chấm dứt đoạn đối thoại thì chư 
trưởng lão đồng khen ngợi: 

- Thiện xảo lắm! Đa văn hiên giả! 

- Ông Änanda cũng nắm bắt được yêu cầu của Như Lai 
Ôi, vậy là tốt quá rôi. Sự việc như thế là tạm Ổn rồi. Nhưng 
Như Lai nhờ chư vị tìm cách mà chỉ sự thực giùm, khi có 
một số đông tỳ-khưu gặp việc gì cũng nói: “Ôi, “có có không 
không thôi mà! Ôi, có, không ấy như trăng trong nước, như 
hoa trong gương, như mộng huyễn bảo ảnh cả!” Những câu 
phát ngôn ấy đúng hay sai với giáo pháp? Đúng là đúng ở 
chỗ nảo, và sai là sai ở chỗ nào? Trong chư vị, ai có thể chỉ 
rõ chân lý ấy? 

Tôn giả Maha Mogøallana thưa: 

- Câu này đề cho đệ tử nói thay chư tôn trưởng lão, bạch 
Thể Tôn. Và đệ tử cũng có một đoạn đối thoại như sau: 

“- Bạn nói “có có không không" là nghĩa làm sao hở? 

- Thì đấy, cái nào, pháp gì nó cũng có đó rồi không đó, 
khi nó “có”, khi nó “không”, thế thôi! 

- Tôi muốn bạn nói cái cụ thể kìa! “Cái có cái không? 
nào mà chúng ta cùng thấy tận mắt kìa? 

- Dễ thôi! Ví như trăng trong nước! 

- Tôi thấy trăng trong nước rồi. Sao nữa? 

- Nó “có” không? 

- Tôi thấy là nó “có'. 

- Bạn trật rồi. Có sao ta lại vớt lên không được? 

- Thế là nó 'không' sao? 

- Không sao được, tôi thấy nó bằng mắt đây này! 

- Vậy, “có' cũng trật mà “không” cũng trật sao? 

- Đây! Các pháp đều như vậy đấy! Có có không không 
thật không biết thế nào mà lần! Nó không như mộng, huyễn, 
bào, ảnh là gì? 

- Ý bạn muốn nói là nói gì cũng như nói trong mộng? 

- Chính thị! 
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- Nghĩa là một pháp, một hiện tượng, một cái gì đó đang 
xảy ra đều là cái không thật? 

- Chính thị! 

- Bạn quả thật là một kẻ ngu ngốc! 

- Sao bạn lại phi báng tôi? 

- Đâu có! Câu nói của tôi, nó chỉ là một âm thanh thoáng 
qua, nó có có không không như mộng huyễn bào ảnh thôi 
mài! 

Người đối thoại sụp lạy: 

- Hóa ra là nó có thật! Xin tri ân hiền giả! 

- Có thật nhưng mà nó diệt rồi! 

- Thi câu phi báng ây trở thành không. 

- Ô, hóa ra có, không ấy là định luật sinh diệt; đồng thời 
nó nằm nơi ý niệm của ta thôi! 

Người đối thoại lắng nghe. 

VỊ kia nói tiếp: 

- Xem nào! Khi ta nhìn trăng trong nước, nếu tâm ý khởi 
có là nó “có”, khởi không là nó "không ! Cũng tương tợ vậy, 
lời phỉ báng kia mà chấp có — có cái này thì có cái kia, theo 
định luật duyên khởi — thì liền có ngay tham sân si, phiền 
não. Còn nêu ta khởi niệm không - không có cái này thì 
không có cái kia — thì tham sân, phiền não không sanh khởi. 
Trong trường hợp này, “cả có cả không đều có cả? đây, ông 
bạn!” 

- Tôi thấy rõ rồi! Vậy, “có, không? đều là “có” cả để ta 
giác ngộ lý duyên khởi trong thế giới tục đế. Còn tánh 
không, không phải là cái “không” và có này, nó là cái bản 
chất như thực của chư pháp; nói cách khác, do nhờ tánh 
không nên các pháp mới được thiết lập! 

- Đúng vậy! Cảm ơn bạn đã thấy”. 

Tôn giả Mahä Moggallãna nói xong, đức Phật kết luận: 
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- Cách giải minh của Sãriputta có sử dụng lý luận, 
nhưng lý luận này lại được y cứ trên cái thực, xem ra cũng 
khả dụng. Đây được coI như là trường hợp thứ tư vậy. 

Chư vị trưởng lão hoan hỷ thọ trì lời dạy thuộc đỉnh cao 
của giáo pháp nhưng lại là thiết thực hiện tại mà ai cũng có 
thể chiêm nghiệm, quan sát được trong đời sống tương 
duyên, tương quan của mỗi người, của mỗi hành giả học 
Phật và tu Phật. 


234 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


BINH LỬA 


Binh Lửa 


Mùa mưa chấm dứt, đức Phật và chư đại trưởng lão lại 
ra đi theo tinh thần củng cố pháp và luật dành cho chư tăng 
ni nhiều phương, nhất là các xứ phía tây và phía bắc nước 
Kosala. Chỉ hơn tháng sau là ai cũng nghe tin một cuộc 
chiến tranh kinh hoảng đang xảy ra giữa hai vương quốc 
Kosala và Magadha. 

Số là đức vua Pãsenadi, trước đây có cử một phái đoản 
sứ giả đến kinh đô Rãjagaha, nghiêm khắc yêu cầu tân 
vương AJãatasattu giải thích hành vi của mình trong việc đức 
vua Bimbisãra bị bỏ chết đói trong ngục, nhưng họ đi mà 
không thây họ về. Đợi tin suốt ba tháng trường, sau mới biết 
là AJatasattu không những không trả lời rõ ràng theo lời yêu 
cầu của đức vua Kosala mà còn bắt giam cả phái đoàn sứ giả 
của ngài nữa. 

“- Thật là quá đáng. Nó không coI ông cậu của nó ra gì!” 

Bừng bừng lửa giận, quên cả lời dặn của đức Phật, đức 
vua Pasenadi cử ngay một đội quân hùng mạnh ngày đêm 
xuôi nam, bờ bắc sông Gaigaã, đến ngay thủ phủ xứ Kãsi, 
đánh đuổi tướng lãnh, quan quân của Ajãtasattu đang đồn 
trú ở đây về lại Magadha! Đây là hành động quyết liệt để 
dăn mặt đứa cháu bất trị! Nguyên uỷ xứ Kãsi, thành phố 
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Bãrãnasĩ cách đây hơn năm mươi năm về trước vốn là vùng 
đất thuộc lãnh thô Kosala; nhưng khi gả con gái của mình - 
KosaladevT (Videh) - cho quôc vương Bimbisara, đức vua 
Mahäã Kosala tặng luôn thực ấp này làm của hồi môn. Bây 
giờ do giận đứa cháu vô đạo, đức vua Pasenadi cho quân 
đánh chiếm, được xem là tối hậu thư đòi lại thực ấp. 

Về phía Rãjagaha, tân vương Ajãtasattu khi thấy quan 
quân của mình tơi tả chạy về, dù không ai bỏ mạng nhưng 
trông cũng vô cùng thê thảm. Có kẻ thất lạc vợ con, có kẻ 
phải bỏ lại toàn bộ cơ ngơi, gia sản nơi xứ người. Lại nữa, 
mất Kãsi là mỗi năm đức vua Ajãtasattu mất một trăm ngàn 
đồng tiền vàng lợi tức thuế khoá, chưa kê còn không biết 
bao nhiêu bồng lộc phát sanh từ đó nữa. 

Thế là nổi giận đùng đùng, AJãtasattu huy động binh 
hùng tướng mạnh đây đủ xe ngựa voi pháo rầm rộ vượt sông 
Gangã, qua bờ bắc, tiễn mãi theo con đường thương buôn 
lên phía thượng nguồn quyết đòi lại thực ấp Kãsi cho bằng 
được. 

Nghe thám tử hồi báo khẩn cấp, đức vua sai vị thống 
soái quân đội - tức là thống tướng Bandhula - lập ngay 
phương án phòng vệ thủ đô; và ông tin ông bạn của mình sẽ 
giữ vững hoàng thành, cung điện cũng như muôn dân bá 
tánh được yên ôn. Đức vua nói: 

- Trao kinh đô cho bạn đó! Còn trẫm phải đích thân xuất 
quân đề trừng trị thăng cháu ngỗ nghịch. 

Thống tướng Bandhula, người đã dạn dày trận mạc, nói 
có vẻ lo lắng: 

- Hay là ngược lại, bệ hạ! Bệ hạ sẽ giữ thành, còn đề hạ 
thần xuất chinh cho? Hạ thần đã quen ngồi ngựa, lại quen 
mùi binh lửa? 

- Không! Có bạn oai trấn ở đây thì trẫm sẽ không còn lo 
lắng ở hậu phương. Còn trầm sao cũng được, thắng thua là 
chuyện thường mài! 
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Thái tử Vidũdabha“ nai nịt giáp bào, kiếm cung đây 
mình cũng xIn vua cha được xuất trận. Đức vua từ chối: 

- Con cũng phải ở nhà mà giữ thành cùng với đại tướng 
quân! 

Tất cả ba mươi hai thanh niên và trung niên, là con là 
cháu của thống soái Bandhula, tuổi từ hai mươi đến bốn 
mươi lăm, đều là tướng giỏi, cũng đồng quỳ bên chân đức 
vua Kosala, xin được ra trận. 

Thấy khí thế oai phong lẫm lẫm của chư tướng trẻ, đức 
vua cười ha hả: 

- Con và cháu của ông không giống lông thì cũng giông 
cánh, mai này đều là đại tướng vô địch cả đây! Nhưng các 
ngươi cũng phải ở lại giữ thành với thân phụ của mình cho 
chắc ăn, nghel 

Thế là bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục, đức vua 
Pasenadi đích thân mang theo một đội quân lớn, cũng đây 
đủ ngựa xe voi pháo rầm rầm rộ rộ nhắm hướng Kãsi xuất 
phát... 

Một tháng sau, tin đức vua PasenadH bại trận lan về kinh 
đô làm cho nhà nhà đóng cửa, chợ không đông; a1 ai cũng sợ 
quân binh của Ajãtasattu tràn vào giết người cướp của. Tuy 
nhiên, hệ thống phòng thủ kinh đô của thông tướng 
Bandhula thật không dễ gì mà quân đội của Ajãtasattu có thể 
phá vỡ được. Thái tử Vidudabha với đội quân tuyên chọn 
thiện chiến của mình đứng ở tuyến đầu, bẻ gãy từng đợt tấn 
công. Ba mươi hai viên hồ tướng, con và cháu của thống 
tướng Bandhula, xuất hiện đông, tây, nam, bắc như những 
toán binh ma, chặt đứt bất cứ một mũi nhọn xung kích nào. 


°? Đức vua Mahãnäma nước Sãkya yêu một cô gái nô lệ, sau sinh một cô gái 
có tên là Vasabha-Khattiya được phong làm công chúa. Khi vua Pasenadi 
muốn cưới một công chúa nước Sakyäã đề kết thân, đức vua Mahãnãma bèn gả 
cô này. Chính đức vua Pãsenadi cũng không biết thái tử Vidũdabha có mang 
dòng máu nô lệ của mẹ trong huyết quản. 
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Kinh thành bình chân như vại. Qua ngày thứ ba, thứ tư thì 
đội quân oai hùng của các vị tông trấn gân xa, theo lệnh phi 
mã cấp báo của thống tướng Bandhula, đi ngày đi đêm đã về 
kịp kinh đô, bao vây quân đội của AJãtasattu ở giữa, không 
có chỗ nào có thê thoát thân được. Thế là họ đành buông vũ 
khí đầu hàng. Tân vương Ajãtasattu bị bắt trói cùng với vài 
chục tướng lãnh và hơn một vạn tù binh cùng chung số 
phận. Số chết, số bị thương, số bỏ chạy tán loạn cũng đông 
không kế xiết. Bao nhiêu voi, ngựa, xe, pháo, vũ khí, giáp 
bào ngốn ngang trên chiến trường đều bị tịch thu. Một lần 
bại trận như thế, xem ra, đức vua Ajatasattu không còn gì 
nữa cả, sạch nghiệp, trắng tay khốn cùng! 

Chiến tranh giữa hai nước thế là kéo dài hơn nửa năm. 
Đức vua tổ chức ăn mừng để khao thưởng tướng sĩ và ba 
quân. Thống tướng Bandhula đã lập được đại công. Thái tử 
Vidudabha được đức vua đặc biệt khen ngợi về vũ dũng và 
tài cầm quân. Riêng ba mươi hai vị tướng, con trai và cháu 
của thông tướng Bandhula được đức vua tuyên dương trước 
ba quân vì họ có bản lãnh võ học, điều động binh mã nhanh, 
gọn, thân tốc, đồng thời biết phối hợp tác chiến nhịp nhàng 
và đồng bộ với nhau và với cả các đội quân khác nữa. Chợt 
dưng, đức vua rùng mình, tự nghĩ: “Nếu lực lượng hùng hậu 
và tinh nhuệ của cả đại gia đình này mà mưu phản thì ta sẽ 
không có đất để quăng thây!” 

Đức vua bại trận AJAtasattu và hai mươi tướng lãnh bị 
cột trói, bắt quỳ giữa pháp trường, đứng sau lưng là mây 
chục dũng sĩ lặng lẽ đứng ôm đao tuốt trần toát ra cái khí uy 
trần chết người. 

Ngồi trên bảo tọa cao, sau lưng là bá quan văn võ, đức 
vua Pãsenadi cất giọng nghiêm lạnh: 

- Này Ajãtasattu! Tại sao ngươi lại đang tâm bỏ chết đói 
phụ vương trong ngục tối? 

Ajãtasattu cúi đầu, im lặng, không trả lời. 
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- Hãy nói đi, AJatasattut Ta hỏi ngươi với tư cách là một 
ông cậu, chứ không phải với tư cách của một ông vua chiến 
thăng, hãy nói thật đi? 

- Thưa cậu, cháu bị tên ác tăng Devadatfa xúi g1ục. 

- Rỗi ngươi mê muội theo lời xúi gục vô đạo ây ư? 

- Khi ấy, vì tham vọng quyền lực, cháu không còn lý trí 
nữa. 

Đức vua 1m lặng một lát: 

- Thế tại sao ngươi bắt giam luôn đoản sứ giả của ta? 

- Cháu phóng lao thì phải theo lao luôn, thưa cậu. 

- Và việc đánh chiếm Kãsi là chủ trương của ai? 

- Của cháu và của cả chư tướng, vì Kãsi là nguồn lợi lớn 
cho Magadha, thưa cậu. 

Đức vua Pãsenadi chợt thở dài rồi nhìn tả hữu: 

- Hãy cởi trói cho cháu của ta. Còn hai mươi vị tướng 
quân kia tạm giam vào ngục rồi sẽ xử lý sau. 

Khi Ajãtasattu đã được cởi trói và có chỗ ngồi, có nước 
uống, đức vua Pãsenadi mới mở lời dạy dỗ đứa cháu vô đạo 
của mình. Đại lược đức vua dạy rằng, phàm một đắng minh 
quân thì phải sáng suốt, biết lựa chọn các tôi thần lương 
đóng, những người trí tài và hiền đức; phải biết xa lánh, loại 
bỏ những ông quan tham lam, độc ác, dua nịnh. Việc tên ác 
tăng Devadatta, ở đây, trẫm không bàn tới, vì ông ta có liên 
hệ đến giáo hội của đức Tôn Sư, phải do đức Tôn Sư xử lý. 
Trẫm chỉ muốn nói đến các mưu thần đang đoanh vây xung 
quanh quyên lực của ông. Coi chừng đó! Phượng thì đi theo 
phượng, gà thì thường đi theo gà! 

Việc thứ hai nữa, đức vua nói tiếp, những thần tử trung 
kiên và những người bạn tốt, bao giờ cũng giúp ta thành tựu 
những việc làm hữu ích, cao cả trên cuộc đời này. Ngược lại 
sẽ rơi vào hố thắm đại nạn. Còn nữa, kiêu ngạo và ngông 
cuồng là hai viên bạo tướng sớm đưa ta vào nơi hủy diệt. 
Hãy nhớ lẫy! 
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Đức vua Ajãtasattu có vẻ biết lỗi, ràn rụa nước mắt quỳ 
lạy đức vua PasenadI và xin được tha tội. 

Đức vua Kosala cất giọng dịu dàng: 

- Thôi được rồi! Biết là tội thì phải biết cải sửa, tu chỉnh 
ngay từ bây giờ. Cái tội bất hiếu lớn lắm đó. Phải làm việc 
thiện, việc tốt hữu ích cho muôn dân. Phải có hiểu với mẹ, 
chăm sóc mẹ, phụng dưỡng mẹ để chuộc lại lỗi lầm ngày 
trước, nghe không? 

Đức vua Ajãtasattu gật đầu vâng dạ rất nhu thuận. 

Sau đó, đức vua Pasenadi còn làm một nghĩa cử cao đẹp 
là trả lại vương bào, sắc phục, mũ miện cho AJatasattu; làm 
một buổi tiệc tiễn đưa như một quốc vương đối xử với một 
quốc vương. Bao nhiêu tướng lãnh, tù binh, xe, ngựa, vol, 
pháo, binh khí, giáp bảo đều được trả lại. Đức vua còn cần 
thận, chu đáo chu cấp lương thực đi đường; rộng tay gIúp 
một ngân khoản lớn cho ông vua bại trận trở vê ôn định 
vương quốc của mình do bị tôn phí, hao hụt kho lẫm sau 
chiến tranh. Thực ấp Kãsi, vua cũng trao trả lại. Cô công 
chúa VajirI cưng chiều của mình, đức vua cũng gả cho 
Ajatasattu làm sự kết nối thân tộc lâu dài, mà cũng là 
phương pháp bảo vệ hòa bình cho hai đại cường! AJãtasattu 
trước đây là cháu, bây giờ lại trở thành con rễ của đức vua 
nữa. 

Là đệ tử của đức Phật, ông vua hiển thiện này đã biết áp 
dụng giáo pháp “dùng tử bị xóa bỏ hận thủ” nên đã cảm hoá 
được đứa cháu ngông cuồng: đồng thời, danh thơm của ông 
không mây chốc mà lan tràn khắp các tiêu quốc. 

Sau khi xử lý tốt đẹp mọi việc hậu chiến tranh, đức vua 
Pasenadi cảm thấy hoan hỷ, mát mẻ trong lòng, ông một 
mình một ngựa đến Kỳ Viên tịnh xá thăm viêng đức Phật vì 
nghe ngải từ miền tây bắc vừa mới trở về. Và ông đã kê lại 
mọi sự với đức Đạo Sư vẻ hài lòng, hỷ mãn. 

Đức Phật gật đầu, mỉm cười, dịu dàng nói: 
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- Có chiến tranh là có chém giết, máu đồ, thịt rơi. Có 
chiến tranh là có thắng có bại. Người chiến thắng thì huênh 
hoang, tự đắc, hề hả, sung sướng; còn kẻ chiến bại thì sầu 
khổ, luôn luôn tìm cách để phục thù rửa hận. Đứng trên vị 
thế, tư cách của người chiến thăng mà đại vương xử sự như 
thế là đã xóa tan mọi hận thù; đã vượt lên, vượt qua chuyện 
thăng bại thường phàm ở trên đời. Chỉ có bậc trí mới làm 
được như thê. 

Lời và ý ây được cô đọng băng bài kệ sau: 

“. Chiến thăng, nuôi dưỡng hận thù 

Còn kẻ thua, bại - khổ sâu chắng nguôi 

Phủi tay thăng bại trên đời 

An nhiên, mát mẻ ai ngoài trí nhân!”° 


° Pháp cú 201: “Jayam veram pasavati, dukkham seti parãjito, upasanto 
sukham setI,hitva JayaparaJayam”. 
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Tôn Giả Mahã Moggalläna 
Báo Hiệu Mẹ 


Hôm kia, vào sớm tinh sương, tôn giả Maha Mogsallana 
đến đảnh lễ đức Phật khi ngài đang đi kinh hành giữa vườn 
cây. Biết là có việc quan trọng nên đức Phật dừng chân lại: 

- Ông có việc gì, cứ nói đi? 

- VỀ việc của mẹ đệ tử, bạch Thế Tôn. 

- Ừ, Như Lai biết khi bà mất, ông cùng chư tăng đệ tử đã 
có mặt kịp thời để tụng kinh chú nguyện. Nghe nói, ông đã 
làm lễ hỏa táng nhục thân bà rất chu đáo, dị giản nhưng 
trang nghiêm. Vậy là tốt rồi. Người con trai của giống dòng 
sa-môn chỉ có thể làm được như thế thôi. 

- Vâng! Nhưng đệ tử biết là không thể cứu được mẹ. 
Mong đức Tôn Sư chỉ giáo. 

Đức Phật bước vảo hành lang, ngồi trên tấm nệm cỏ, rồi 
câu chuyện được tiếp tục. 

- Ông cứ nói đi! 

Tôn giả Mahãä Mogsallana lựa tìm chỗ ngồi phải lẽ rồi 
thưa rằng: 

- Đệ tử biết rõ về tội phước, nhân quả, nghiệp báo. Thuở 
còn sanh tiền, không biết bao nhiêu lần, đệ tử đã từng 
khuyên răn mẹ nên có đức tin chân chánh, nên kiềm chế bớt 
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cơn nóng giận, nên có tắm lòng thương yêu người và vật, 
nên rộng lòng giúp đỡ kẻ ăn, người ở, bả con, quyên thuộc... 
nhưng tất thảy đều hoài công vô ích. Với tâm như vậy, 
nghiệp như vậy nên chắc chắn bà đã sa vào bốn đường khổ 
TÔI... 

- Cụ thể bà thường tạo những nghiệp xấu ác như thế nảo, 
này Mogøsallana? 

- Thưa, thật là quá nhiều, không kế xiết đâu! Thân khẩu 
ý gì cũng bất chánh, bất thiện cả. Trong những ngày lễ của 
đạo bà-la-môn, toàn thể gia đình chỉ ăn ngũ côc, rau trái 
nhưng các ngày khác thì bà thăng tay giết vật, lựa tìm cái gì 
ngon mà ăn thôi, còn lại bà quăng bỏ. Lại còn cho vay nặng 
lãi. Lại còn buôn một bán mười. Lại còn bòn rút của thiên hạ 
không từ nan bất cứ thủ đoạn lường gạt nào. Lại còn rít 
róng, keo kiệt với kẻ ăn, người ở. Lại còn đâm thọc, chanh 
chua miệng lưỡi. Suốt đời chỉ biết thâu vào, không chịu cho 
đi dù một vá cơm, một muỗng cháo, một tắm áo, một xu, 
một cắc cho người cùng khổ, đói nghèo! Nói tóm lại, cả 
mười nghiệp ác bà đều dính cả, lại không làm được một 
nghiệp thiện nào. Tâm xấu ác của bà đã trở thành cô tật, 
nhưng nôi bật nhất vẫn là tâm tham lam vô tận, vô độ, bạch 
Thế Tôn! 

- Trong trường hợp của bà thì không ai có thể cứu được 
đâu, này con trai! 

- Vâng, đệ tử biết vậy. Nhưng bên lòng vẫn canh cánh 
hình ảnh của mẹ đang chịu cực hình thông khổ, không phải 
địa ngục thì cũng là ngạ quỷ thôi. 

- Thế ông có tìm ra sanh thú của mẹ ông chưa? 

- Hỏi đêm, đệ tử đã sử dụng năng lực thân thông, tìm 
kiếm chỗ tái sanh của mẹ. Đệ tử đã tìm kiếm khắp Các cõi 
người, a-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục... nhưng không 
thấy. Gần sáng, khi rà soát chỗ gần biên ranh các đại địa 
ngục thì đệ tử chợt thấy mẹ ở trong một chỗ âm thấp, tối 
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tăm, lạnh lẽo nhưng không rõ thuộc cảnh giới nào. Tuy 
nhiên, quan sát cho kỹ thì đấy không phải là địa ngục băng 
giá hay địa ngục viêm hỏa, vì băng giá hay viêm hỏa thì sẽ 
chịu cực hình kinh khiếp hơn nhiều. Ở đây, tại chỗ đấy, thân 
xác của mẹ là một bộ xương khô, xanh xao, trông như đã bị 
nhỊn đói cả trăm năm, cả ngàn năm vậy đó. 

- Chỗ của mẹ ông được gọi là cận biên địa ngục, nó 
không nằm trong bát đại hàn băng”, không năm trong bát 
đại viêm hỏa. Mẹ ông không thuộc địa ngục, không thuộc 
ngạ quy nên ông không biết cảnh giới nào cũng phải. Thân 
mẹ ông gây ôm như bộ xương thi giông ngạ quỷ, nhưng ở 
chỗ âm thấp, tối tăm gần địa ngục hàn băng nên lạnh lẽo, rét 
buốt. 

- Vâng, đúng là vậy, bạch Thế Tôn! Tuy đệ tử biết cảnh 
địa ngục thường chịu quả nghiệp đau khô, thống khô, bị 
thiêu, bị đốt, bị chặt, bị chém... chẳng ăn uống gì được. Cõi 
ngạ quỷ cũng vậy, đói khát cả trăm năm, đói khát cả ngàn 
năm để chịu quả báo, có muốn ăn, muốn uống cũng tợ như 
nuốt kim, nuốt lửa, nuốt mủ, nuốt máu mà thôi! Thể nhưng, 
thây mẹ đói quá chịu không được, đệ tử sử dụng thân thông 
giúp mẹ chút cơm, chút bánh; nhưng lần thứ nhất cơm bánh 
ây biến thành than lửa, lần thứ hai thì cơm bánh ấy biến 
thành cục băng! 

- Đúng là vậy rồi, này con trai! Sức mạnh của nghiệp ấy, 
năng lực thần thông của ông cũng bất lực thôi. 

- Đệ tử không nghĩ ra cách gì giúp mẹ thoát khỏi cảnh 
khổ đó được, bạch Thế Tôn. 

- Ông không có gì phải canh cánh bên lòng nữa. Ông đã 
làm hết bốn phận và trách nhiệm của một người con hiểu 
rồi. Khi bả còn sống, ông đã tìm cách năm lần bảy lửa 


0) Tức là 8 đại địa ngục băng giá, mỗi đại địa ngục có l6 tiêu địa ngục; vậy có 
tất thảy 128 tiểu địa ngục băng giá. 
'' Tương tự như trên, có 128 tiêu địa ngục viêm hoả. 
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khuyến giáo mẹ trở về đường ngay nẻo chánh, làm lành lánh 
dữ rồi. Khi bà mất đi, ông tụng kinh chú nguyện, ông lo hỏa 
táng chu đáo, và cũng đã tìm cách cứu mẹ ra khỏi khổ đô, 
tuy bất lực. Ngoài ra, suốt gần bốn mươi năm sống đời phạm 
hạnh thiêng liêng và gương mẫu, ông đã cứu độ cho không 
biết bao nhiêu dạ-xoa, rồng, trời, người các cõi. Chính công 
đức ấy, sức mạnh thăng trí, thăng hạnh ấy đã gánh một phần 
nghiệp cho mẹ ông, đã nâng đỡ bà đến bảy đời tiếp theo nữa 
đó, này con tral 

- Điều nảy đệ tử chưa hiểu tới. 

- Đây thuộc về trí của bậc Toàn Giác. Nhờ trí của bậc 
Toản Giác, Như Lai còn biết rằng, mẹ của ông cũng có thể 
có cách cứu độ được. 

- Đệ tử xin lắng nghe. 

Đức Phật chợt nhìn ra sân vườn, đưa tay chỉ một ngọn lá 
xanh bị sâu đục trước tầm mắt. 

- Ông có thây chiếc lá bị sâu đục kia chăng? 

- Đệ tử có thấy. 

- Chiếc lá ấy đang xanh, ông thử dùng năng lực tâm làm 
cho chiếc lá ấy vàng được không? 

- Thưa được! 

Rồi tôn giả chỉ cần đưa tầm mắt nhìn, chú tâm một sát- 
na, chiếc lá đang xanh tức khắc thành màu vàng úa. 

Đức Phật thong thả nói: 

- Năng lực của tâm mà làm cho lá xanh thành lá vàng là 
chuyện nhỏ, quá nhỏ. Như Lai còn nhớ, không phải ông mà 
là đệ tử của ông, tỳ-khưu Pindolabharadvaja đã hút dính 
tảng đá lớn, to cao hơn cả cái nhà bay quanh thành Vương 
Xá ba vòng để lấy cái bát gỗ đàn hương đỏ rực của ông triệu 
phú... cái năng lực ây lớn hơn chứ, con trai? 

- Đúng vậy, quả vậy! Đệ tử chỉ cần nhiếp tâm vào định 
tứ thiền, xuống cận hành, khởi tưởng, trú tưởng, làm kiên cố 
tưởng thì có thể nhắc bồng cả núi Tu Di, bạch Thế Tôn! 
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- Ừ, đúng vậy! Như Lai biết rõ năng lực tâm của ông 
còn tôi thượng hơn thế nhiều. 

- Nhưng năng lực thần thông ấy, đệ tử cũng không thể 
cứu mẹ, bạch Thế Tôn. 

- Tại sao? Tại sao không cứu được, ông có biết không? 

- Thưa, năng lực ây có thể chuyển hoá được vật chất 
nhưng không thê chuyển hoá được nghiệp! 

- Đúng vậy! Thế thì cái gì có thể chuyển hoá được 
nghiệp? 

- Ví như đức Thế Tôn bảo, công đức tu trì thanh tịnh của 
đệ tử có thể gánh một phần nghiệp của mẹ? 

- Chính xác! Đức Phật gật đầu rồi nói tiếp - Nếu như dồn 
tụ, huân tụ năng lực tu trì thanh tịnh của trăm vỊ, ngàn vỊ, hai 
ngàn vị... để chú nguyện, thì với sức mạnh ấy có thể giúp mẹ 
ông thoát khỏi khô đô đấy, con trai! Nay mùa an cư cũng 
sắp mãn, lăng chúng hiện nay ở Kỳ Viên và ở Lộc Mẫu có 
đến ba ngàn vị. Nếu bà con quyên thuộc của ông, có khả 
năng đặt bát cúng dường đến ba ngàn vị trong ngày lễ 
Katha; sau khi chư tăng thọ nhận rồi, họ sẽ chú nguyện 
quả phước thanh tịnh đến cho bà. Do nhờ vật thí thanh tịnh, 
do nhờ thân khẩu ý thanh tịnh của ông và bà con quyến 
thuộc, do nhờ công đức tu trì thanh tịnh của ba ngàn tỳ-khưu 
thánh phảm tăng sau ba tháng an cư - nhất định mẹ ông sẽ 
được siêu thoát, này con tra1l 

Nghe đến đây, tôn giả Mahä Moggallana hoan hỷ đến 
tận chân tở kẽ tóc, quỳ sụp xuống bên chân đức Đạo Sư. 

Thế rồi, tôn giả trình bày sự việc với bà con quyến 
thuộc, nội ngoại hai bên gia tộc; và họ đã hủn góp ngân 
khoản, mua sắm cả mười mây chiếc xe lương thực, thực 
phẩm các loại, tô chức một cuộc cúng dường lớn đến chư 
tăng hai ngôi đại tự trong ngày mãn hạ. Đại thí chủ Visakha, 
ông trưởng giả tiểu Cấp Cô Độc, đức vua Pãsenadi, cư sĩ 
Citta cùng một số đại phú gia, thương gia khác trong kinh 
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thành, nghe vậy, họ hoan hỷ hùn góp mấy ngàn tâm y và bát 
cùng vật dụng phụ tùy liên hệ cho cuộc lễ thêm phân trang 
trọng, hỷ mãn. 

Và đúng như sự thấy biết của bậc Toàn Giác, nhờ công 
năng thanh tịnh của Tăng, nhờ uy lực của phước báu nâng 
đỡ, mẹ tôn giả Maha Mogøsallana được sanh thiên, làm thuộc 
hạ tùy tùng Tứ đại thiên vương. VỊ trưởng lão nào có thắng 
trí đều biết rõ, thấy rõ như vậy. 

Sau cuộc lễ, tại giảng đường Lộc Mẫu, cận sự hai hàng 
ngôi đầy đặc, tôn giả Sãriputta thay đức Phật kế lại nhân và 
quả cho đại chúng nghe. Tôn giả còn giải thích thêm rằng, 
trong cuộc lễ Kathina hằng năm, sau mùa chư tăng mãn hạ; 
bất cứ ai muốn hồi hướng phước báu cho cha mẹ, cho bà con 
quyến thuộc nhiều đời đều có thê tô chức đặt bát, trai Tăng, 
hay cúng dường tứ sự tại các tịnh xá, tu viện Tăng hoặc NI. 
Nếu thí chủ cúng dường với tâm thanh tịnh, người thọ nhận 
là Tăng ni có giới luật thanh tịnh thì kết quả sẽ như ý 
nguyện. 

Cuối buổi giảng, tôn giả Sãriputta còn cho biết thêm 
răng, một hội chúng khả dĩ đại diện cho Tăng là bốn vị tỳ- 
khưu hay bốn vị tỳ-khưu-ni trở lên, nhiều hơn thì càng tốt; 
nếu chỉ một hoặc hai vị thì không thể gọi là đại diện cho 
Tăng được, năng lực phước báu sẽ giảm đi. 

Nguyên do tôn giả Mahä Moggallana là người đầu tiên 
nhờ đức Phật chỉ bày cách tổ chức đặt bát cũng dường tứ sự 
đến Tăng để chú nguyện cho mẹ trong ngày lễ Kathina mãn 
mùa an cư — nên sau nảy, khi nhắc đến tôn giả, ai cũng bảo 
ngải là bậc đại hiếu. 
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Tội Ác Cuối Đời 
Của Đức Vua Päsenadi 


Từ khi hoàng hậu Mallikã mất, đức vua Pãsenadi cảm 
thây cô đơn, hiu quạnh. Bà hậu Ubbiri, tuy hiếm muộn cũng 
cho vua cô con gái Vajirï (Vajirakumarï) rồi xuất gia theo ni 
đoàn đã lâu. Hai bà hậu Soma, Sakulä, vốn là hai chị em, 
đều là chị của đức vua Bimbisära, cũng tu theo Phật cả, sống 
đời giới hạnh rất nghiêm túc. Chỉ còn bà Vãsabhakkhattiyã, 
công chúa dòng dõi Sãkya còn âm áp chăn gối nhưng không 
phải là mẫu người để đức vua tâm sự hoặc chia vui, sẻ buôn. 
Điều đó cũng dễ hiểu vì hoàng hậu Mallikã là người luôn 
làm cho tâm hồn ông bình an và mát mẻ. Trong quá khứ, bà 
còn là ngọn đèn sáng những khi ông tối tăm, si ám. Thiếu 
văng bà, tâm tánh của đức vua chợt trở nên hỷ nộ thất 
thường, đôi khi đánh mất luôn sự định tĩnh và sáng suốt 
thường ngày. Và cái sai lầm, ác độc nhất trong cuộc đời của 
ông mà không ai có thể thông cảm, tha thứ được - đấy là mật 
lệnh giết chết đại nguyên soái Bandhula cùng với ba mươi 
hai vị tướng trẻ là con và cháu của ông ta! 

Tướng quân đại nguyên soái Bandhula là ai kia chứ? Là 
người bạn thân của đức vua từ hồi còn học ở đại học quốc 
độ Takkasila. Là người đã từ bỏ quê hương bản quán của 
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mình, từ bỏ cả ngôi vua ở quốc độ Malla, kinh thành 
Kusinärä, cùng vợ vả con đến ở với ông, làm thuộc hạ của 
ông. Từ khi có tay thanh gươm hộ quôc của vị tướng quân 
này, đức vua gồi cao năm ngủ. Lãnh thổ của đề quốc Kosala 
từ kinh thành đến ngàn dặm biên cương luôn được vị tướng 
quân Bandhula chu đáo bảo vệ an ninh, an toàn... 

Thế mà... thế mà... Đức vua nhớ lại. Trong trận chiến 
với đứa cháu Ajãtasattu ngõ nghịch bất trị của mình, ông đã 
thất bại thê thảm! Nhưng sau nhờ kinh đô Kosala với chiến 
lược phòng thủ như tường đồng, vách sắt cùng với những 
đội quân thiện chiến của tướng quân Bandhula mà ông vua 
cháu phải cởi giáo quy hàng. Quả thật, ba mươi hai con và 
cháu của vị tướng quân nảy đều là những viên hồ tướng, 
xuất hiện thần tốc và đúng lúc, vô hiệu hóa tất thảy mũi 
nhọn xung kích nào của quân đội Ajãtasattu. Cuộc chiến 
thắng này rõ ràng là nhờ vào đại gia đình của tướng quân 
Bandhula! 

Thế nếu họ “làm phản” thì sao? Câu hỏi ấy, hằng đêm đi 
sâu vào giấc ngủ của đức vua và biến thành những cơn 
mộng dữ. Ông thấy mình bị chặt đầu, bị róc thây, bị bốn con 
ngựa kéo, xác đứt thành bốn mảnh, bị lột áo mão trần 
truồng, bị quăng vào đồng lửa, bị thảy vào chảo dâu sôi... Sự 
ám ảnh này làm cho đức vua bất an, lo lắng. Thêm một 
nguyên nhân nữa như giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Một 
sô quan võ tướng bất tài, có dòng máu hoàng gia, thấy mọi 
quyên thế, quyên lực binh bị trong và ngoài triều đều năm ở 
trong tay gia đình tướng quân Bandhula; vì mất quyền lợi và 
địa vị nên họ sanh tâm ganh ghét, đỗ ky, cho người phao tin 
đây đó là “tướng quân Bandhula làm phản”. Chuyện rồi 
cũng đến tai đức vua. Còn nữa, đêm này và đêm khác, ỷ 
mình cùng huyết thống hoàng tộc nên người này, người kia 
thay nhau vào cung thì thào to nhỏ với đức vua “bí mật động 
trời” ây. 
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“Không có lửa thì làm sao có khói?” Đức vua vô cùng 
sợ hãi. Phải ra tay trước thôi! Vậy là ông bèn cho năm trăm 
quân câm vệ ngày đêm đi đến những vùng đất giáp ranh 
biên cương phía bắc, giả vờ làm loạn, đánh chiếm một vài 
thị trần rồi cho phi mã, từng toán, từng toán cấp báo về triều 
đình. 

Thế là trong buổồi lâm triều hôm ấy, đức vua nói về tình 
hình nội loạn nguy kịch ở biên cương, sau đó cử đại nguyên 
soái Bandhula mang đại binh đi đẹp loạn. 

Tướng quân Bandhula mỉm cười: 

- Xin bệ hạ an tâm! Không cân thiết phải mang theo đại 
quân đâu. Chỉ mình hạ thân, ba mươi hai tướng trẻ cùng vài 
trăm quân là đủ dẹp yên lũ giặc cỏ ấy rồi. 

Đến biên cương, thấy một vải căn nhà bị đốt cháy, đâu 
đó bị cướp phá sơ sài; và do nghe tin quân triều đình của vị 
tướng quân bách chiến, bách thắng đến - nên “bọn giặc” đã 
chạy trỗn như chuột, không còn tăm bóng. Một dấu hỏi lớn 
khởi lên trong tâm trí của vị lão tướng: “Chỉ là giặc cỏ thôi 
mà, đâu cần phải đích thân ông dẫn đại binh? Chỉ cần một 
đứa con trai út của ông và một trăm quân là có thể đánh 
thắng một ngàn quân chính quy kia mà?” Tuy thế, ông chỉ 
thở dải, lệnh cho đội quân ở lại năm bảy hôm, sửa sang, ủy 
lạo nơi này nơi kia rôi dẫn quân trở vê. Qua một hẽm núi 
hiểm trở, đội quân mấy trăm người bị phục kích bởi một 
ngàn tay cung nỏ có tâm thuốc độc, đồng thời một trận mưa 
lửa bởi hăng ngàn, hằng ngàn mũi tên lửa có tâm dầu, thiêu 
cháy người, ngựa và cả rừng cây. Trong một hốc đá chỉ bị 
lửa nung bên ngoàải, tướng quân Bandhula biết rõ đức vua 
giết mình, không còn là nghi vấn nữa. Trong khi thuốc độc 
chưa ngắm sâu, ông thảo vội vài hàng chữ, với đại ý khuyên 
vợ và những con dâu trở lại quê nhà. Còn ông, mười sáu con 
trai lớn và mười sáu đứa cháu thanh niên đã đền nợ nước rồi. 
Lá thư viết băng máu trên mảnh chiến bào, sau đó được một 
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mã binh chưa bị tên độc, quyết tử vượt vòng vây, bất kể 
ngảy đêm, lao về kinh thành. Ba mươi hai con và cháu của 
lão tướng quân, ai cũng bị dính độc và lửa đốt - nguyên cùng 
chết với cha cùng ông nội. 

Tên mã binh quyết tử về đến kinh thành Sãvatthi, vào 
biệt phủ của tướng quân Bandhula — thì nơi đây, bà Mallika 
(trùng tên với hoàng hậu Mallika) phu nhân của lão tướng 
quân đang chuẩn bị vật thực đề cúng dường năm trắm vị tỳ- 
khưu có trưởng lão Sariputfa là người dẫn đầu. 

Nhận được thư khi đang xảo nâu một món ăn bên bếp 
lửa, đọc xong hung tin trăn trối của chồng, bà Mallikã đứng 
sững giây lát, sau đó, cất thư vào túi rồi tiếp tục công việc 
của mình như không có gì xảy ra. Sau đó, khi bà bưng một 
bình sanh tô đi sớt vào bát cho trưởng lão Sãariputfa, vì VẬp 
một chướng ngại dưới chân nên bình sanh tô vôn bằng gốm 
sứ rơi xuống nên bị vỡ nát. Một vị tỳ-khưu thấy vậy nên 
thuận miệng giáo gI1ới: 

- Vật vốn vô thường, có sinh có diệt, mong thí chủ đừng 
buôn, đừng tiếc nữa. 

Đứng dậy, xá chào trưởng lão Sãriputta rồi bà đưa “lá 
thư máu” cho ngài xem xong rồi nói: 

- Trưởng lão thây đó, phu quân cùng ba mươi hai đứa 
con trai và cháu của tôi đều đã bị chết thảm. Tuy nhiên, nghe 
xong hung tin, tôi vẫn bình tĩnh xào nâu món ăn như thường. 
Cái bình gốm sứ quý báu kia, dù quý báu thế nào cũng 
không thể quý bằng sinh mạng phu quân và con và cháu của 
tôi được. Nó chỉ là hạt bụi so với núi Tu Di. Núi Tu Di mắt 
đi, tôi chưa buồn, chưa tiếc huống hồ là cái bình gốm sứ là 
vật ngoại thân, vô tri vô giác kial 

Trưởng lão Sãriputta cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ: 

- Có lý do gì, có sự thấy biết nào mà phu nhân không 
buôn, không tiếc trước một thảm nạn kinh hoàng của người 
thân như vậy? 
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- Thưa trưởng lão! Nhờ học được giáo pháp của đức Tôn 
Sư và chư vị trưởng lão, nhờ chiêm nghiệm khổ và nguyên 
nhân khô, nhờ thấy biết chút ít về sự rỗng không của ngã và 
ngã sở hữu, nhờ quán sự chết không chừa một chúng hữu 
tình nào — nên tôi mới có được sự định tính, an nhiên như 
vậy. 

Trưởng lão nhè nhẹ gật đầu: 

- Sadhu, lành thay! 

Rồi sau khi độ thực, buổi pháp thoại đặc biệt, trưởng lão 
nói về sự bất định của sự chết; tuổi thọ của đời người ở 
trong đám sương mù hỗn mang, gió nghiệp thôi qua là tắt, 
không biết lúc nào. Xúc động chánh pháp, tôn giả đã tóm tắt 
điều ấy bằng một câu kệ ngôn: 

“- 'Tử sinh không có hạn kỳ 

Tuổi thọ ai biết ra đi lúc nào 

Cuộc trần bắt trắc xiết bao 

Đau thương, hoạn nạn, khô lao nghìn trùng”. 

Sau lễ đặt bát cúng dường, bà Mallikã cho họp mặt toàn 
thê đại gia đình, đưa lá thư máu ra cho mọi người cùng xem, 
rôi đưa mắt nhìn mười sáu bà con dâu, mười sáu cô cháu dâu 
đang còn xuân sắc, giáo giới rằng: 

- Phu quân của các con, các cháu đã tử trận vì nước. Các 
con các cháu không nên đặt câu hỏi là chết do ai và vì ai? 
Tại sao vậy? Vì cái chết của tất cả chúng sanh không do lỗi 
của ai cả mà chúng là thừa tự của nghiệp, con sanh của 
nghiệp! Trong vòng nhân quả trả vay, định luật ấy rất lạnh 
lùng, nó không thiên vị một a1 cả. Phu quân của các con các 
cháu bị trả quả tiền khiên do một ác nghiệp nào đó trong quá 
khứ, vậy là công bằng, vậy là phù hợp với chân lý, với nhân 
quả. Do vậy, các con, các cháu không nên sầu buôn khóc lóc 


60 Phỏng dịch từ câu kệ Pä]I: “Animittamanaññatam. Maccanam ¡dha JTvitam. 
Kasirañca parittañca. Tañca dukkhena samyuttanti”. 
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mà làm gì, cũng không nên trách trời trách đất, oán hận 
người này người kia. Sự việc đã xảy ra rồi, hãy xả buông nó 
đi, đừng tự làm tồn thương mình nữa! 

Nạn nhân bị hại thì xả buông, rỗng không do trí tuệ học 
hỏi giáo pháp như thực của đức đạo sư, nhưng kẻ hại người - 
đức vua Psenadi - do sĩ mê hôn ám, do sợ hãi bị phản 
nghịch, do đám vô tài bất tướng xung quanh nịnh hót: Ngày 
thì ruột nóng như lửa đốt, đi tới đi lui bất an, đêm thì trăn 
trở, thao thức, năm thấy mộng dữ. 

Câu chuyện bà Mallika nhận được hung tin từ lá thư 
máu của lão tướng quân khi đang xào nấu thức ăn, sau đó 
vẫn an nhiên định tĩnh đặt bát cũng dường một cách chu đáo 
đến tôn giả Sãriputta cùng năm trăm vị tỳ-khưu — không 
mây chốc, được lan truyền khắp mọi nơi, mọi chỗ. Cả kinh 
thành rúng động. Cả triều đình nhỏ to bàn tán xì xào. Rồi 
chuyện bà xử lý việc gia đình, nội dung bà nói chuyện với 
con dâu, cháu dâu... làm cho aI ai cũng cung kính, ngưỡng 
mộ... 

Đức vua Pãsenadi được tả hữu tâu trình mọi chuyện, ông 
lặng người rồi chìm đắm trong nỗi đau, trái tim tê buốt. “Ôi! 
Đấy là cả một đại gia đình hiền thiện được tâm mát, nuôi 
dưỡng bởi giáo pháp hiền thiện của đức Tôn Sư. Không biết 
giờ này đức Đạo Sư đang vân du hành hóa ở đâu mà bỏ lại 
ta trong kinh đô văng lạnh này!” Nếu có(giá như) ngài có 
mặt ở Kỳ Viên thi có lẽ ta không đến nỗi si ám, ác độc và 
ngu ngôc tạo nên ác nghiệp tày trời! Cả đại gia đình bị ta ám 
hại, họ đã không oán hận ta, lại cùng âm thầm tha thứ cho ta 
do có một bà mẹ đại hiền được sinh ra trong giáo pháp. Còn 
ta, ta có thể nào tha thứ cho mình được không? Thật không 
thể vậy!” 


t? Chuyện xảy ra khoảng chừng hạ 40, 41 của đức Phật; lúc này có lẽ ngài 
đang vân du hành hóa ở Vesali và RãJagaha. 
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Nghĩ đến đức Phật, đức vua vên ồn được chút ít, như có 
một năng lượng mát mẻ thoảng qua tâm hôn, ông suy nghĩ 
tiếp: “Bậc trí nhân ở đời, mình làm mình chịu, không đô lỗi 
cho ai. Ta phải đích thân đến đại gia đình ấy, nhận tội về 
mình rồi sau đó hãy để cho nhân duyên nó làm việc. Hãy 
can đảm lên nhé†”. 

Cả đại gia đình đang phát lễ tang thì đức vua ngự giá 
đến. Bên trong đại sảnh đường đã thiết lập ba mươi hai bài 
vị, có trầm, có hoa, có cờ rủ, có khăn tang... nhưng lại rất 
vên bình, lặng lẽ, không nghe “mùi” tang tóc! 

Cả nhà cung đón đức vua rất phải phép. Ông kinh cảm 
trong lòng, bước đến trước ba mươi hai bài vị, cung kính cúi 
đầu, mặc niệm. Thât ra là ông đang thú tội trước những vong 
linh mà ông đã sát hại một cách rất tàn độc. 

“Sám hồi” xong, đức vua nói với cả nhà: 

- Suốt bao đêm bao ngày, ta hối hận, ăn năn, ray rứt 
không yên. Lòng ta như bị lửa địa ngục thiêu đốt sau khi ám 
hại vị lão thần lương đống cùng những dũng tướng oai hùng. 
Ta là tên thủ phạm hèn hạ và bỉ ối nhất! Ta không thể tha 
thứ cho ta được — nhưng than ôi! Cả đại gia đình hiền thiện 
này lại tha thứ cho ta! Đúng là tâm địa của những bậc thánh! 

Đức vua rưng rưng nước mắt. 

Phu nhân Mallikä lây khăn lau lệ rồi nói: 

- Xin bệ hạ hãy bình tâm. Bệ hạ không có lỗi mà chỉ có 
nghiệp là có lỗi! 

- Cảm ơn phu nhân với tâm đại lượng - đức vua nói — Ta 
được xin tạ tội một cách chân tình nhất, là hãy cho ta đáp trả 
một đặc ân. Phu nhân có ước nguyện gì thì ta sẽ hoàn thành 
ước nguyện ấy cho phu nhân, ngay từ hôm nay! 

Suốt bảy ngày sau đó, phu nhân Mallikã, ba mươi hai 
góa phụ cùng gia nhân tổ chức đặt bát cúng dường cho chư 
tăng năm trăm vị mỗi ngày ở tư gia có tôn giả Sãriputta và 
một số vị trưởng lão khác. Tôn giả Sãriputta biết rõ nhân 
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quả câu chuyện thương tâm và biết rõ nỗi đau lặng lẽ bên 
trong của lão phu nhân cũng như tất cả góa phụ nên ngài đã 
thuyết những thời pháp thích hợp. Ngài nói vê nỗi đau bi 
thống của kiếp người. Ngài nói về nỗi đau kinh khiếp hơn 
nữa là ở trong các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a- 
tu-la. Ngài nói trong ba cõi sáu đường, nước mắt của chúng 
sanh khóc chồng, khóc cha, khóc vợ, khóc con, khóc khi tử 
biệt sinh ly, khóc khi xa rời người mình thương, khóc khi bị 
hành hạ, trấn bức xác thân, khóc khi bị nghịch cảnh, tội tù, 
khóc khi bị vu oan, giá họa... có thể đồ đây bốn đại dương... 
Vậy thì hãy thấy rõ “sự thật khổ” của đời người, kiếp 
người... Nó là sự thật, là chân lý hiển nhiên. Hãy mở con 
mắt pháp mà thấy, đừng nên sống bởi ám thị, ảo tưởng, vọng 
tưởng mơ hồ nữa. Có thấy khổ mới tìm ra nguyên nhân khô, 
căn nguyên khô. Đức Tôn Sư là bậc Toàn Giác, ngài cũng 
chỉ là người thấy rõ sự khô nên thóat khổ đó thôi! 

Những bài pháp của tôn giả quả là liều thần dược làm 
cho tất thảy các cô con dâu như chạm tay được vào ly nước 
cam lồ bất tử. Những nỗi đau lặng lẽ bên trong của họ, quả 
thật là đã được xoa dịu một phân nào! 

Hôm kia, cả đại gia đình vào triều yết kiến đức vua và 
xIn nhận đặc ân của hoàng triều. Bà Mallikã nói: 

- Tâu đại vương! Danh vọng, địa vị, tài sản... cho chí 
chồng con... tất thảy chúng đều tạm bợ, duyên sanh duyên 
diệt. Chăng có gì chắc thật, vững bên trên thế gian này! Đại 
vương đã mở rộng tấm lòng cho những góa phụ chúng tôi 
thỏa nguyện một đặc ân — thì đặc ân ây là cùng được trở về 
quê hương xứ sở để sống những ngày còn lại! 

Đức vua nhíu mày: 

- Đây đâu phải là đặc ân! 

- Đầy đúng là đặc ân, tâu đại vương! Vì đấy cũng chính 
là ước nguyện cuối cùng của tệ phu quân trong lá thư viết 
bằng máu trên mảnh chiến bào! 
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Thẫn thờ giây lâu, đức vua thở dải: 

- Châu báu, của cải, tài sản... phu nhân muốn bao nhiêu 
ta cũng đáp ứng được kia mà! Hay là tự ta làm vậy... 

Nói thể xong, đức vua quát gọi quan thủ khó... nhưng 
phu nhân Mallikã đã từ chối: 

- Cảm ơn tấm lòng của đại vương! Nhưng chúng tôi chỉ 
xin được về quê thôi! 

Chẳng biết sao hơn, đức vua đảnh phải gật đầu ưng 
thuận. 

Về lại biệt phủ, bà Mallika cho mở kho vàng bạc, châu 
báu, tư trang làm ba mươi hai phân rồi chia đều cho con dâu 
và cháu dâu rồi khuyên họ trở về gia đình cha mẹ mà sinh 
sông và được tự do lấy chồng, lập gia thất mới. Riêng bà thì 
trở về quốc độ Mallã, kinh thành Kusinärä để di dưỡng tuôi 
già, tinh cần tu tập để tìm chỗ nương tựa thực sự cho đời 
mình. 

Câu chuyện của gia đình bất hạnh này, khắp cả kinh 
thành Kosala cùng miền phụ cận không ai là không biết, và 
mọi người ai cũng tán dương, tôn trọng và quý mến cái tuệ 
sáng và cái tâm đại lượng của bà Mallika. 
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Cảnh Giới Cho Thái Hậu Vidchi 


Trong lúc tại kinh thành Sãvatthi xảy ra biến cố bỉ 
thương cho gia đình đại nguyên soái Bandhula như vậy thì 
đức Phật và hội chúng ty-khưu đang ngự tại vườn xoài của 
thần y JTvaka, ở đây ngài chờ đợi nhân duyên để tế độ thái 
hậu Videhi và đức vua AJãtasattu. 

Số là sau khi đức vua Bimbisära bị đứa con nghịch tặc 
giết hại, bà Videhi vô cùng sầu não, không thiết đến việc ăn 
uống, hình dong ngày càng tiều tụy. Đêm năm vắt tay lên 
trán, trăn trở, nghĩ suy: “Tại sao cái thế gian này lại phát 
sanh những con người tàn độc đến như vậy? Vì danh vọng, 
địa vị và quyên lực, người ta đã không từ nan những hành 
động xấu ác, sái quấy nhất. Devadatta mù quáng vì muốn 
lãnh đạo giáo hội, đã ba lần tìm cách giết hại đức Đạo Sư. 
AJãtasatfu, con ta, với tham vọng đế vương đã đành tâm bắt 
bỏ ngục cha mình, rồi còn năm lần bảy lửa ngăn cẩm ta 
mang (tiếp cứu) vật thực nữa. Cuối cùng, vua cha bị chết đói 
trong ngục tôi! Ôi! Con người thật là xấu xa! Không biết có 
một cảnh giới nào mát mẻ an lành, người và người đối xử 
với nhau nhu thuận, từ hòa, hướng thiện và hướng thượng 
chăng? Ta đã chán ngán cái cõi trần thế này rồi!” 
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Trong lúc bà VidehI than thở như vậy xong — thì đâu 
giữa hư không, tiếng nói của đức Phật vọng môn một vảo tai 
bà: 

“- Có đấy! Còn có rất nhiều cảnh giới an lành, mát mẻ, 
không đao, không trượng, không chém giết hận thù; họ sống 
với nhau với tâm an, tâm phỉ, tâm lạc - thọ hưởng phước báu 
từ thấp lên cao, từ cạn vào sâu, rất thanh lương và rất yên 
bình, này thái hậu!” 

Bà Videhi phủ phục xuống thảm, lạy ba lạy, ngước mắt 
lên, nói rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Xin cho đệ tử được thấy rõ những cảnh 
giới ấy! 

Đức Phật sử dụng thần thông cho thái hậu thấy rõ cảnh 
trời Đao Lợi với ba mươi ba tòa bảo tháp bằng bảy báu, thấy 
đời sống của Đề Thích, của chư thiên nam và nữ. Họ bay 
giữa không gian, thân tỏa hảo quang nhiều màu, múa hát, 
tiệc tùng, đàn ca, sáo vũ... với phục sức muôn màu, muôn 
vẻ. Thân thể họ nhẹ nhàng như mây, như lụa... Họ dùng 
những vật thực vi tế, ngon thơm hơn triệu triệu lần cõi 
người. Họ yêu đương, tình tự cũng thanh lương, vi tế như 
vậy, không có thô tháo, phảm tục, dơ uế như nhân gian. Họ 
suốt đời không làm việc tay chân hoặc đầu óc để tạo ra của 
cải. Ở đây không có cơ quan chính quyền, các cơ sở kinh tế, 
ngân hàng thương mại, các ngành nghề thủ công, mỹ nghệ... 
Tất cả lâu đài, sàng tọa, y phục, nhu cầu, phương tiện đời 
sông đều do phước báu hóa sanh... 

Giọng đức Phật lại rót vào tai bà: 

- Đấy là cảnh trời Đao Lợi, một trong sáu cảnh trời dục 
giới - ở đó không thể nào có những con người xấu ác như 
Devadatta hoặc A1atasattu đâu! 

Thái hậu Videhi ngắm cảnh, ngắm người, ngắm đời sống 
với lạc thú thanh cao, nhẹ nhàng, vi tế như thể, tâm bà như 
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mê mẫn. Tiếng nói của đức Phật đưa bà trở về với hiện thực. 
Bà nói: 

- Đệ tử có thể nguyện sanh về đây được không, bạch đức 
Đạo Sư? 

- Không thể nguyện sanh về đấy là được sanh về đây 
đầu, thưa thái hậu! 

- Vậy thì phải làm sao, bạch đức Thế Tôn? 

- Phải tu tập! Phải phát triển những hạnh lành. Cụ thể 
hơn là phải có đức tin vững chắc với thiện pháp, có năm 
giới, có mười lành, có tâm từ ái biết san sẻ vật chất, của cải 
đến cho bao người đói khổ, biết phục vụ những công ích từ 
thiện xã hội. Cái tâm ấy, cái công đức ấy là nhân, và quả của 
nó — là sẽ được hóa sanh vào cảnh trời Đao Lợi ây! 

- Đệ tử hiểu rồi! Và việc ấy, đệ tử làm được! 

- Lành thay! Và Như Lai cũng biết là thái hậu thực hiện 
được. 

- Thế có cảnh giới nào cao sang, tốt đẹp hơn thế chăng, 
bạch đức Tôn Sư? 

- Có chứ, có nhiều lắm, này thái hậu! 

Nói thế xong, đức Phật sử dụng thần thông cho thái hậu 
thây rõ cõi trời Đầu Suất. Lâu đài, người, cảnh ở đấy còn 
cao sang, hoàng tráng gấp bội cảnh trời Đao Lợi. Lại còn 
những biến châu báu, núi châu báu, sông suối châu báu, 
rừng cây châu báu rực rỡ muôn màu... ngoài tầm tưởng 
tượng của thê gian. Đặc biệt nhất ở cảnh giới này là bất kỳ 
bậc đại bồ-tát nào hoàn thành viên mãn ba mươi ba-la-mật 
đều ngự ở đây trước khi hạ sanh xuống cõi trần để thành tựu 
quả vị Chánh Đăng Giác. Cảnh giới này thanh tịnh hơn cõi 
trời Đao Lợi vì chư thiên ở đây ai cũng tu tập, cho đến nỗi 
tiếng gIÓ thối, nhạc reo, chim ca.. . cũng vọng lên âm thanh 
nói về ngũ căn, ngũ lực, tứ chánh cân, tứ như ý túc, tứ niệm 
xứ, thất giác chị, bát chánh đạo... Sau này, thời vị lại, khi bồ- 
tát Metteyya (DI Lặc) tròn đủ công hạnh ba-la-mật cũng ngự 
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ở cảnh trời này, đợi chờ nhân duyên xuống nhân gian để 
thành tựu quả vị Chánh Đảng Giác đấy, thưa thái hậu! 

- Cảnh trời Đao Lợi hưởng thụ ngũ dục vi tế, vi diệu 
thật, nhưng có vẻ họ còn ham rong chơi, du hí nhiều quá; cõi 
trời Đầu Suất thanh tịnh hơn, cao sáng hơn! Nếu đệ tử muốn 
sanh về đây thì phải làm thế nào, bạch đức Đạo Sư? 

- Phải tu tập khá hơn một chút nữa, thưa thái hậu! Muốn 
tròn đủ thì phải có đức tin vững chắc, năm giới mười lành 
vững chắc, nghe pháp và học pháp một cách vững chắc, tâm 
(thiện sự) bố thí, cũng dường với tâm quảng đại, rộng lượng 
một cách vững chắc và trí thây rõ tà chánh, xấu tốt, đúng sai 
cũng một cách vững chắc?) như thế... thưa thái hậu! 

-_ Tâu vâng! Đệ tử hiểu được bốn điều. Duy có điều thứ 
ba: Tâm bồ thí, cúng dường với tâm quảng đại, rộng lượng 
một cách vững chắc... thì đệ tử chưa rõ lắm! 

- Khi cúng dường tứ sự đến Như Lai, đến tăng-già, tâm 
vị ây luôn luôn biết cung kính, trân trọng, ước mong quý 
ngài đầy đủ nhu cầu, phương tiện nuôi thân (mạng) để độ 
sinh, ước mong hệ hệ tăng-già kế thừa giáo pháp mai hậu vì 
lợi ích cho chư thiên và loài người - chứ vị ấy không nghĩ 
đến quả báo gì cho riêng mình cả! Đấy được gọi là cúng 
dường vững chắc! Còn nữa, đối với chúng sanh nghèo đói, 
cơ cực, bất hạnh... vị ấy san sẻ của cải, giúp đỡ áo cơm... chỉ 
với tâm quảng đại, bao dung, tế độ họ với tâm bi mẫn xót 
thương, không vì danh, vì lợi, không vì quảng cáo tên tuổi, 
hoặc bất kỳ sự lợi lạc nào cho cá nhân mình cả. Đây chính là 
nhân, là duyên, hỗ trợ cho tín, cho giới, cho văn, cho tuệ 
tròn đủ để hóa sanh vào cảnh trời Đầu Suất đây, thưa thái 
hậu! 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Đệ tử đã được mở 
tâm, mở trí. Đệ tử không dám biết đến những cảnh giới 


t2 Cách nói rộng của đức tin, học giới, nghe pháp, bó thí và trí tuệ thế gian. 
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thanh lương, vi tế nào khác nữa. Chỉ riêng hai cảnh giới mà 
đức Tôn Sư vừa diễn giải về nhân, về quả ây, đệ tử đã cảm 
thấy khó tu tập cho vẹn toản rồi. Đệ tử tuôi tác đã cao, thân 
thể đã suy kiệt vì sầu buôn, sợ không còn kham nổi những 
pháp môn cao hơn. Được về sống nơi hai cõi trời ấy thôi 
cũng cần quá nhiều nỗ lực và tinh cần rồi. Đệ tử sẽ cô găng, 
bạch Thế Tôn... 

- Phải vậy! Thái hậu đã biết tự lượng sức mình! Đấy là 
một suy nghĩ chơn chánh, đúng đắn! Không nói đến những 
cảnh giới tinh thần sáng láng của sắc giới và vô sắc giới — 
thì hai cõi trời mà thái hậu vừa trông thấy nhân và quả ấy — 
chính là hai cảnh giới tốt đẹp nhất trong sáu cảnh trời dục 
giới đây, này thái hậu! 

Cảm thây thế là đã an trú cho bà Videhi một nơi chốn 
khả dĩ tốt đẹp rồi, đức Phật thâu lại thần thông, trả không 
gian trở về với yên lặng. Bà Videhi quỳ xuống lạy như tế 
sao, nỗi sầu khô đã lắng xuống! 


Ghi chú đặc biệt: 

Cảnh giới Tịnh độ của A-di-đà được xây dựng cũng từ tích bà 
thái hậu Videhi như sau — chúng ta cùng tham khảo: 

Quán Vô Lượng Thọ kinh (l8J#&@ XS, Amitayurdhyäna 
Sutra) là một trong ba bộ kinh quan trọng nhất của Tịnh độ tông. 
Kinh miêu tả thế giới phương Tây của Phật A-di-đà và dạy cách 
hành trì: sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Phật A-di- 
đà, hành giả thoát khỏi các nghiệp bất thiện và được tái sinh nơi 
Tịnh độ của A-di-đà. 

Kinh này chỉ rõ quá trình phát sinh giáo pháp của Tịnh độ tông 
và thật ra đã được đức Phật lịch sử Thích-ca trình bày. Tương 
truyền rằng, hoàng hậu Vi-đề-hi, mẹ của vua A-xà-thế, bị con mình 
bắt hạ ngục cùng với chồng là vua Tần-bà-sa-la (sa., pi. bimbisära). 
Bà nhất tâm cầu nguyện Phật và khi Phật hiện đến, bà xin tái sinh 
nơi một cõi yên lành hạnh phúc. Phật dùng thần lực cho bà thấy mọi 
thế giới tịnh độ, cuối cùng bà chọn cõi Cực lạc của A-di-đà. Phật 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 261 


CẢNH GIỚI CHO THÁI HẬU VIDEHI 


dạy cho bà phép thiền định để được tái sinh nơi cõi đó. Phép thiền 
định này gôm l6 phép quán tưởng, và tuỳ theo nghiệp lực của 
chúng sinh, các phép này có thê giúp tái sinh vào một trong chín cấp 
bậc của Tịnh độ. 

Mười sáu phép quán tưởng đó là: quán mặt trời lặn; quán nước; 
quán đáy sông; quán cây cối; quán nước cam lộ; quán thế giới thực 
vật; quán nước và đáy nước; quán toà sen; quán ba báo thần của ba 
vị thánh A-di-đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí; quán ba ứng thân của 
Phật A-di-đà; của Quán Thế Âm; của Đại Thế Chí; quán A-di-đà 
trong Tịnh độ; quán ba vị thánh trong Tịnh độ; quán cấp thượng căn 
trong Tịnh độ; quán cấp trung căn và hạ căn trong Tịnh độ. Các 
phép quán này giúp hành giả có thê thấy được A-di-đà và hai vị Bồ 
Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí ngay trong đời này và đó là dấu 
hiệu chắc chắn hành giả sẽ được tái sinh vê Tịnh độ. 

Lưu ý: Chúng ta thấy 16 phép quán tưởng ở trên rất lạ lùng, 
chưa hề biết đến trong Tam Tạng Pali văn, kế cả những học phái 
thuộc Đại chúng bộ. 
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Tình Phụ Tử Thiêng Liêng 


Sau cuộc chiến thiệt hại thê thảm tại kinh đô Sãävatthi, 
đức vua Pasenadi không những không hạ nhục mà tỏ thái độ 
cao đẹp “như là quốc vương với quốc vương” đối với kẻ 
chiến bại làm cho tân vương Ajãtasattu rất cảm kích. Tất cả 
voI ngựa, giáp bào, đao kiếm, quân nhu, quân dụng... không 
những được ông vua “cậu” cho trả lại mà còn phụ cấp thêm 
lương thực, thực phẩm, bạc vàng, châu báu hầu mong trở về 
tái thiết lại xứ sở sau cuộc can qua đã cạn kiệt tất cả tiềm 
lực. Đất Kãsi cũng được đức vua Kosala trả lại để cho 
Rãjagaha thu thuế, phụ thêm thu nhập hăng năm. Cô công 
chúa Vaj1rI cưng yêu, đức vua cũng gả cho AJatasattu làm sự 
kết nối thân tộc lâu dài! Đức vua còn khuyên cháu tránh xa, 
loại bỏ dần bọn quan tham, cúi luồn, dua nịnh, biết gần gũi 
người trí tài và hiền đức. Ông vua cậu còn nói cái tội giết 
cha là đại bất hiếu, là đại nghịch bất đạo - thế gian nguyễn 
rủa; nhưng chuyện đã rồi, hãy thành tâm cải sửa, lo chăm 
sóc mẹ cho chu đáo, hiểu thuận với mẹ để chuộc lại một 
phân nào lỗi lầm trong quá khứ. 

Trở về lại cung điện, suốt mẫy ngày đức vua AJatasattu 
không tiếp ai, không lâm triểu, đóng cửa cung, chỉ muôn cô 
độc với riêng mình. Sau đó mây hôm thì tâm tánh của 
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Ajãtasattu hoàn toàn thay đổi. Việc đầu tiên, đức vua đi tìm 
thái hậu, ôm chầm bà rồi khóc ròng rã, lắp bắp, lắp bắp 
nhiều lần: “Xin mẹ tha thứ cái tội bất hiểu của con!” Thái 
hậu Videhi cảm nhận những giọt nước mắt chân thật của 
con, nhưng bà cũng nghẹn ngào không nói được... 

Từ hôm đó, Ajãtasattu luôn để ý chăm lo cái ăn, cái ngủ 
và hằng sai thần y Jïvaka thang thuốc cho thái hậu. Nhờ 
được đức Phật giáo giới, nhờ đứa con ngỗ nghịch đã thay 
tâm đổi tánh, nhờ sầu buồn đã được nguôi khuây, và cũng 
nhờ những thang thuốc đúng căn đúng bệnh của thần y nên 
không bao lâu sau, thái hậu hoàn toàn bình phục, sức khỏe 
trở nên khang kiện. Thế là nơi này sóng gió không còn nữa, 
một làn khí thanh bình và mát mẻ như tràn ngập cả cung 
điện, cảnh và người. 

Thỉnh thoảng, đức vua AJatasattu bỏ hậu, bỏ phi, bỏ 
cung nga thể nữ để dùng cơm với mẹ cùng tiểu thái tử 
Udãyibhadda (Udãyibhaddaka)°) như là với những người 
thân nhất còn lại trong gia đình. Trẻ Udãy¡ibhadda rất cứng 
đầu, hoang nghịch, nhưng do được Ajãtasaftu nuông chiều 
nên nó lại càng trở tính, trở nết, đôi khi lì lợm, khó dạy bảo, 
không biết nghe lời bất cứ ail 

Hôm nọ, thái hậu nói: 

- Con đừng nên cưng chiều tiêu thái tử quá đáng như 
vậy! Nó sẽ hư đấy! 

- Vì con thương yêu nó quá, thưa mẹ! 

- Thương thì có nhiều kiêu thương kia mài 

- Con không hiểu! 

Đôi mắt thái hậu chợt xa xăm: 

- Tiên đế thương yêu con kiểu khác, con có biết không! 
Mẹ nghĩ, trên đời này, khó có ai thương yêu con băng phụ 
hoàng của conl 


? Xem Dictionary of Pã|i proper names - quyền I, trang 374. 
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Đức vua Alatasattu chợt động lòng, trái tím như bị 
chùng xuống, một vết thương đâu đó chợt thốn đau, nhức 
buốt... 

- Mẹ hãy kê cho con nghe đi! 

Thái hậu liền nói: 

- Khi mẹ đang mang thai con - bỗng dưng có một thèm 
muốn rất lạ lùng, là muốn uống máu phụ hoàng con! Sự 
thèm muốn này càng ngày càng mãnh liệt mà không được 
đáp ứng, thỏa mãn nên mẹ càng ngày cảng xanh xao, vàng 
võ. Phụ hoảng con ân cần săn sóc, han hỏi, cô tìm hiểu 
nguồn cơn, nhưng mẹ nào có đám nói! Hôm ấy, phụ hoàng 
con câm dao gọt trái cây cho mẹ ăn, vô tình, lưỡi dao cắt 
xâm phạm vào ngón tay nên máu chảy dầm dè. Thây vậy, 
mẹ câm ngón tay máu của phụ hoàng con mà nuốt lấy nuốt 
để rất là say mê! Từ đó, mẹ bắt đầu ăn được, ngủ được, thần 
sắc trở lại như xưa. Sau đó, phụ hoàng con thắc mắc, mẹ 
mới kế thật - kê thật cái chuyện thèm máu ấy! Một số quan 
đại thần chiêm tinh nghe được chuyện ấy, khuyên phụ hoàng 
con nên phá bỏ (thai nhì là con) khi đang còn trong thai bảo, 
nếu không, sau này, nó sẽ “uống máu” của đức vua cách này 
hay cách khác, là đại họa cho vương triều đó! Phụ hoàng 
con khăng khăng không chịu, nói rằng: “Dầu sao thì nó đã 
hình thành một sự sông. Ta là đệ tử của đức Thế Tôn, ta 
không thê nảo tước đoạt mạng sống của chúng sanh!” Ngay 
chính mẹ, mẹ cũng thấy đây là hiểm họa mai này cho phụ 
vương con, mong phụ vương con quyết định, nhưng phụ 
vương con nói răng: “Nếu ta đã gây nhân nào đó trong quá 
khứ thì ta phải chịu trả quả, chứ trẻ trong thai bào kia, nó đã 
có tội tình gì!” 

Nghe kể lại chuyện xưa, đức vua Ajãtasattu gục khóc 
nức nở! 

- Còn nữa, con có biết không! Bà Videhi kế tiếp — Khi 
con mới chừng ba, bốn tuổi, trên ngón tay trỏ của con có 
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một mụt nhọt, mưng mủ, sưng tây lên, rất đau, nên con khóc 
hoài, khóc hủy, khóc ngày, khóc đêm. Phụ hoàng con 
thương con quá nên bề lên đùi, hôn hít, nựng nịu, lấy miệng 
thối nhẻ nhẹ lên vết thương... Thấy con nín khóc, phụ hoàng 
con bèn dùng miệng ngậm ngón tay của con, vừa ngậm vừa 
hít hà nhè nhẹ - thì quả nhiên, nhìn sắc mặt của con thì biết 
sự đau nhức đã đỡ đi nhiều. Thế rồi, phụ hoàng con không 
dám bỏ miệng ra khi con đang thiu thiu ngủ. Do hơi ấm 
ngậm mụt nhọt lâu, cái nhọt vỡ, máu và mủ chảy ra. Phụ 
hoảng con sợ con tỉnh giấc, ông nuốt luôn cả máu và mủ độc 
ây vào bụng mà không nhờm gớm chút nào! 

Thái hậu Videhi kế đến ngang đây thì đức vua quăng 
chén bát, hối hả đứng bật dậy, chạy lao ra khỏi phòng, tiếng 
nói vọng lại: “Mẹ đừng kế nữa, mẹ đừng kế nữa, con chịu 
hết nồi rồi!” 

Thần y JTvaka chứng kiến câu chuyện của hai mẹ con từ 
đầu chí đuôi, ông thở dài: “Nếu Ajãtasattu nghe được 
chuyện này sớm hơn, thì cái “quả nghiệp” của tiên hoảng 
chắc sẽ xảy ra cách khác chăng? Ôi! Người ta nói răng tình 
mẫu tử thiêng liêng, mà ở đây, tình phụ tử cũng thiêng liêng 


1?? 


nào có khác gì! 
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Cái Gốc Của Ghẻ Lở, Mụn Nhọt 


Do hối hận, do ăn năn, do ray rứt, sau một đêm trăn trọc 
không yên, không ngủ được, sáng ngày đức vua AJatasattu 
nổi ghẻ lở, mụn nhọt cả hạ phân, lưng, bụng và cô, vừa ngứa 
ngáy, vừa đau nhức rất khó chịu. 

Thần y JTvaka được triệu đến. 

Sau khi xem bệnh, ông nói: 

- Đây chỉ là cái bệnh ngoài da, sẽ có thuốc để chữa trị. 
Hạ thần sẽ đặc chế một loại thuốc bột, bôi xoa lên vài lần thì 
nó sẽ lành, xin đại vương an tâm. 

Quả đúng như vậy, mấy hôm sau là da dẻ đức vua trở lại 
bình thường, ông vui mừng nói: 

- Cảm ơn ông nhiều lắm! Quả là thần y! Quả là danh bất 
hư truyền! 

Thân y JTvaka không tỏ vẻ vui mừng, lại cất giọng có vẻ 
lo ngại: 

- Tuy đã lành bệnh, lành cái bệnh ngoài da nhưng cái 
sốc bệnh bên trong vẫn còn, đại vương chớ vội lạc quan, 
xem chừng nó sẽ còn tái phát đấy! 

- Ta chưa hiểu! 

Thần y JTvaka gật đầu: 
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- Phải! Đại vương chưa hiểu mà đa phân mọi người cũng 
không ai hiểu. Trên thế gian này, chỉ có đức Toản Giác mới 
biết rõ, thây rõ cả gốc lẫn ngọn! 

Thừ người, đăm chiêu giây lát, đức vua nói: 

- Ông là thây thuốc giỏi đệ nhất thiên hạ, ông chữa được 
ngoài da thì chắc ông có cách chữa trị tận gốc chứ? 

- Hạ thân chỉ biết chút ít! 

- Vậy ông hãy nói rõ cái gốc ấy cho ta nghe! 

- Đây là “cái tâm”, tâu đại vương! 

- Ta vẫn chưa hiểu! 

- Tâu đại vương! Cái thân nó chỉ là một cỗ máy, còn vận 
hành cái cỗ máy ấy là do ý chí, do tư tưởng, tức là do cái 
tâm quyết định. Tâm an thì thân an. Tâm mát mẻ, vô bệnh 
thì thân sẽ mát mẻ, vô bệnh. Tâm là chủ. Tâm tạo tác nên tất 
cả. Nếu đại vương giữ được cái tâm văng lặng, an bình, hơi 
thở điều hòa, nhịp tim điều hòa thì khí huyết sẽ điều hòa. 
Khi mà khí huyết điều hòa thì các sinh thê vi bảo sẽ không 
bị nhiễm độc. Và khi máu huyết trong lành, các sinh thể vi 
bào trong lành thì thân hoàn toàn vô bệnh! 

Đức vua AJatasattu nhíu mày: 

- Ta hiểu còn rất mơ hô! Ông cũng chưa nói ra cái gốc? 
Cái gốc sanh ghẻ lở, mụn nhọt? 

- Tâu đại vương! Khi khí huyết và các sinh thê vi bảo bị 
nhiễm độc thì nó sẽ phát sanh ghẻ lở, mụn nhọt lên thân! 

Đức vua lại cau mày: 

- Vậy cái gì làm cho khí huyết và các sinh thê vi bào bị 
nhiễm độc? 

- Xin đại vương tha tội! Hạ thần chỉ hiểu ngang đó thôi, 
chỉ nên nói ngang đó thôi! 

Đức vua Ajãtasattu chợt như với niềm vui vỡ òa trong 
lòng, đứng bật dậy, cất tiếng cười ha hả, hào sảng rất ít 
nghe, rất ít thấy: 
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- Ông giỏi lắm! Ông khôn lắm! Ông kín đáo và tế nhị 
lãm! Ông bắt ta suy nghĩ để tìm ra cái gốc, còn ông thì 
không chịu nói. Ông sợ ta nỗi giận. Không sao đâu. Ta hiểu 
rồi! Sở dĩ máu huyết, vi thê tế bào bị nhiễm độc là do tâm 
sân. Sân là lửa, là độc chất. Những trạng thái ray rứt, ăn năn, 
hồi hận, sầu buôn, ưu lự, chán nản - sốc của tâm sân - lâu 
ngảy làm máu huyết bị nhiễm độc nên sinh ra ghẻ lở, mụn 
nhọt. Ta hiểu rồi. 

Thân y Jïvaka quỳ sụp xuống: 

- Cảm ơn đại vương! Đại vương là bậc trí tuệ! Đại 
vương đã tự chữa trỊ cái sốc bệnh cho mình được rồi! 
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Hôm ấy, do chữ hiếu đã tạm thời khuây khỏa, do mụn 
chẻ ngứa ngáy không còn nữa nên đức vua Ajãtasattu thấy 
thân tâm thư thái vô cùng. Tại ngự viên, ông ngôi yên, lặng 
lẽ thọ hưởng một niềm an lạc nhẹ nhàng Ít có trong đời. 
Đêm nay là đêm trăng thanh, gió mát, đúng tháng Hoa Súng 
(Komudi) nên trời đất êm dịu lạ thường. Ông chợt nghĩ đến 
đức Phật và giáo pháp của ngài. Không biết pháp và luật ây 
có sự nhiệm mâu nào mà “hóa sanh” được hai vị để vương 
Pãsenadi và Bimbisãra quy đầu, phục thiện, cung kính hết 
mực mà chăm lo cho Tam Bảo cũng hết mực. Cả hai vị đại 
hoảng hậu Mallikã và Videhi, mẹ ta, cũng thế! Cả cái ông 
thần y cũng được hóa sanh từ “cái lò” ấy nữa! 

Vậy thì chỉ có đức Thế Tôn và giáo pháp của ngài là 
đáng nói; còn trên thế gian nảy, các giáo phái chủ, giáo phái 
sư, ai kiến thức cũng hủ lậu, nông cạn, phù phiêm... đến 
đáng tức cười, đáng giận! 

Lát sau, một số đại thần thân tín cũng đến vườn ngự đề 
uống rượu bồ và thưởng trăng cùng đức vua, ông ướm hỏi: 

- Xem nảo, tại kinh đô RajJagaha này, vị giáo chủ nào 
đáng để cho ta đi đến để chiêm bái, cúng dường và nghe 
pháp, các vị có biết không?t 
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- Tâu đại vương! Một vị nói - Có Purana Kassapa là vị 
hội chủ, là vị giáo trưởng, là vị sư trưởng giáo hội, có tiếng 
tốt, có danh vọng; là khai tô giáo phái, được quân chúng tôn 
sùng, đôi dào kinh nghiệm, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuôi 
trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Pũrana 
Kassapa này. Chiêm bái vị ấy có thể khiến tâm đại vương 
được tịnh tín.° 

Do đức vua đã biết về cái vị giáo chủ ấy nên ông không 
nói gì, vị quan khác lại giới thiệu Makkhali Gosala, Ajita 
KesakambalI... Khi đức vua cũng 1m lặng thì lần lượt các vị 
giáo chủ khác như Pakudha Kaccayana, Nigantha Nataputta, 
SañJaya Belatthiputta lại được nêu danh nhưng ông cũng 
không trả lời. 

Thây thân y Jvaka ngồi ở đẳng xa, có vẻ cô độc, đức 
vua cất tiếng hỏi: 

- Còn ông, J1vaka, sao lại yên lặng như vậy? 

- Tâu đại vương! Hiện tại, ở vườn xoài của hạ thần, có 
đức Thế Tôn và một ngàn hai trăm vị tỳ-khưu đang tịnh cư. 
Đấy mới chính thực là vị đại sư vương trên đời này. Đấy 
mới chính thực là bậc toàn thiện trên đời này. Đấy mới 
chính thực là bậc đại giác trên đời này. Đây mới chính thực 
là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đây mới chính thực 
là người đáng để cho đại vương đi đến để chiêm bái, cúng 
dường và nghe pháp! Sau khi nghe pháp rồi, chắc hắn đại 
vương sẽ sanh tâm tịnh tín! 

Thấy Jïvaka nói đúng ý mình, đức vua hồ hởi bảo quan 
hâu sai lính cho thắng con vương tượng, cùng một số quan 
lại, thị nữ, tùy tùng cầm đuốc sáng trưng, lên voi và ngựa 
khởi hành. 

Đến vườn xoài của thần y JTvaka thì trăng lên đã cao, 
sáng vắng vặc. Đêm như đang ngủ yên mà cả con đường, 


f Kinh sa-môn quả - Trung bộ. 
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rừng cây trầm mặc cũng như đang ngủ yên. Đến chỗ voi và 
ngựa không còn đi được, vua và phái đoàn đồng xuống đi 
bộ. Gần đến công vườn xoài thì đức vua chợt rởn tóc gáy, sợ 
hãi, lông tóc dựng ngược, bước thối lui rồi nói rằng: 

- Này Jivakal Ông phản ta chăng? Ông lường gạt ta 
chăng? Ông muốn nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong 
một đại chúng lớn, theo lời ông nói là một nghìn hai trắm 
năm mươi vị, mà không có một tiếng đẳng hắng, không có 
một tiếng ho, không một tiếng ồn? 

J1vaka đáp: 

- Tâu đại vương! Đức Thế Tôn và đại chúng tỳ-khưu khi 
nghỉ ngơi, tinh dưỡng thì hằng yên lặng như một rừng đại 
định. Đại vương hãy bước tới, hãy đi thăng tới. Tại chỗ có 
căn nhà tròn, có những ngọn đèn sáng, đức Thế Tôn đang ở 
đấy, và có lẽ cũng đang cô ý chờ đợi đại vương. 

Đến nơi, nhìn vào bên trong, quả là đức Phật đang ngôi 
quay mặt về hướng nam, đoanh vây xung quanh là một số 
các vị trưởng lão. Thấy đâu đâu cũng yên lặng như tờ, yên 
lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng, tức cảnh, so sánh 
với tâm tánh hiễu động không yên của đứa con cưng, đức 
vua Ajãtasattu nói nho nhỏ trong tâm mình răng: 

- Mong rằng, tiểu thái tử Udãyibhadda, con ta, cũng 
được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị ty-khưu này 
vậy!” 

Đức Phật chợt mỉm cười, hỏi mà như đã trả lời: 

- Hình như tâm trí của đại vương hiện đang vướng nặng 
về tình thương thì phải? 

Chột dạ vì thây đức Phật biết được cả ý nghĩ của mình, 
đức vua đành phải thú nhận: 

- Quả vậy, bạch Thế Tôn! Con thương tiểu thái tử 
Udayibhadda rất nhiều! Con ao ước nó có được một phần 
nào sự trầm lặng như sự trầm lặng của đại chúng tỳ-khưu tại 
khu vườn xoài này! 
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Nói xong, đức vua lễ phép xá chảo, lựa tìm một chỗ ngồi 
phải lẽ. 

Đức Phật mở lời: 

- Đường sá xa xôi, đêm hôm khuya khoắt, chắc hăn 
trong tâm tư của đại vương có điều gì khúc mắc mới chịu 
khó tìm đến vườn rừng hẻo lánh này? 

- Phải vậy, bạch Thế Tôn! Có một câu hỏi mà con đã đi 
hỏi nhiều nơi vẫn chưa được thỏa mãn. Hôm nay đêm thanh, 
trăng tỏ, không khí mát lành, con đến đây chỉ mong được trí 
tuệ của Thế Tôn dọi sáng chol 

- Lành thay! Đại vương cứ hỏi. 

- Thưa vâng! Con đi thắng vào vấn đề đây. Cũng như 
các công nghệ, các nghề nghiệp, những công việc đa dạng 
trong thế gian này: Ví như điều tượng sư, điều mã sư, xa 
thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, nguyên súy, chiến sĩ, 
thượng sĩ quan, thám tử, dõng sĩ can đảm như voIi chúa, anh 
hùng, trang giáp binh, giới nô lệ, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, 
người hâu tăm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, 
thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn 
bản và các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được 
kết quả thiết thực hiện tại từ công việc của chúng. Nhờ thâu 
hái được kết quả của các công việc, chúng giúp cho tự thân 
được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được 
sống an lạc hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống 
an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc 
hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho sa-môn, bà- 
la-môn, sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên 
hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên 
cõi trời. Bạch Thế Tôn! Ngài có thê chỉ cho con biết kết quả 
thiết thực, hiện tại của hạnh sa-môn chăng? Nói cách khác, 
trên đời này, việc làm của mọi người, đâu đâu, a1 aI cũng 
nhằm đạt đến những kết quả thiết thực trong hiện tại — còn 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 273 


ĐÊM THANH. TRĂNG SÁNG 


hạnh sa-môn của Thế Tôn cùng đại chúng tỳ-khưu - thì sự 
thâu hái thiết thực, cụ thế ấy là như thể nào? 

- Câu hỏi hay lắm! Đức Phật khen ngợi rồi nói — Tuy 
nhiên, câu hỏi ấy, trước đây, có ai đã trả lời cho đại vương 
hay chưa? Nếu không trở ngại gì, thì đại vương có thê cho 
Như Lai biết với không? 

- Không, không trở ngại. Độ ấy, câu hỏi ấy được hỏi với 
giáo chủ Purana Kassapa nhưng ông ta tránh né, tránh né 
bằng cách con hỏi một đường thì ông ta trả lời một nẻo. Con 
còn hi rõ như sau: 

- Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến 
người chém giết, đốt nâu hay khiến người đốt nâu, gây phiền 
muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay 
khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người 
gây sợ hãi, sát sanh, lẫy của không cho, phá cửa nhà mà vào, 
cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp gtựt, 
tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy không có tội 
ác gì. Nếu lây một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh 
trên cõi đất thành một đồng thịt, thành một chồng thịt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi 
trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, 
khiến người chém giết, đốt nâu, khiến người đốt nẫu, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi 
trên bờ phía bắc sông Hằng bồ thí, khiến người bố thí, tế lễ, 
khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo”. 

Bạch Thế Tôn! Thế đấy! Khi được hỏi về kết quả hiện 
tại thiết thực của hạnh sa-môn, thì vị giáo chủ Purana 
Kassapa lại trả lời với thuyết “vô nghiệp”. Thuyết vô nghiệp 
là tung bóng tối, u mê và phi đạo đức cho cuộc đời, con 
chưa hỏi tội. Ở đây, cái cách trả lời lại còn như, hỏi về trái 
xoài lại trả lời về trái mít hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về 
trái xoài! Con tự nghĩ: “Thôi! Bỏ qua đi! Ta kế thừa chính 
sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng của phụ vương ta — thì làm 
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sao ta lại có thể làm cho một vị sa-môn hay bà-la-môn ở 
trong nước ta không được vui lòng?” Vì vậy, bạch Thế Tôn! 
Con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của ông ta. 
Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng 
không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng như không 
bác bỏ, con từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 

- Hay lắm! Đức Phật lại tán thán —- Thái độ của đại 
Vương rất chín chắn, là thái độ của bậc trí! 

- Con không dám! 

- Thế còn vị giáo chủ khác, họ trả lời ra sao cũng một 
câu hỏi ấy? 

- Bạch Thế Tôn! Tiếp đến là giáo chủ Makkhali Gosaäla, 
ông ta đã trả lời: “Này đại vương! Không có nhơn, không có 
duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; vô nhân, vô duyên, các 
loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, 
các loài hữu tình được thanh tịnh; vô nhân, vô duyên, các 
loài hữu tình được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha 
tác, không có nhân tác, không có lực, không có tính tân, 
không có nhân lực, không có sự cô gắng của người. Tất cả 
loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh 
mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị 
dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của 
chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc, y 
theo sáu loại thác sanh của chúng. Có tất cả là một triệu bốn 
trăm ngàn chủng loại thác sanh, lại có thể sáu ngàn và có 
thêm sáu trăm nữa. Có năm trăm loại nghiệp và có năm 
nghiệp theo năm căn, lại có ba nghiệp (vẻ thân, khẩu, ý), lại 
có toàn nghiệp (thân và khẩu) và bán nghiệp (ý), có sáu 
mươi hai đạo, sáu mươi hai trung kiếp, sáu giai cấp, tám 
nhân địa, bốn ngàn chín trăm sanh nghiệp, bốn ngàn chín 
trăm kẻ du hành, bốn ngàn chín trăm chỗ ở của loài Nãgã, 
hai nghìn căn, ba nghìn cảnh địa ngục, ba mươi sáu trần 
giới, bảy tưởng thai, bảy vô tưởng thai, bảy tiết thai (sanh từ 
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đốt), bảy loài thiên, bảy loải người, bảy loài quý, bảy hồ 
nước, bảy pavutas (rừng hay hồ nhỏ) bảy trăm pavutas, bảy 
vực thắm, bảy trăm papatas (vực thắm), bảy mộng, bảy trăm 
mộng, có tám trăm bốn mươi vạn đại kiếp, trong thời gian 
ây kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ 
tận khô đau. Không có lời nguyện: Với giới hạnh này, với 
kỷ luật này, với khô hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ 
làm cho chín muôi những nghiệp chưa được thuần thục, 
hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn 
thọ liên tục, không thê đo lường khổ và lạc với những vật đo 
lường, trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có 
thặng dư, thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ 
được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và 
người hiền sau khi lưu chuyên luân hồi sẽ trừ tận khổ đau”. 

Bạch Thế Tôn! Thế đấy! Ông ta đã thao thao bất tuyệt 
cái gì đâu không, con nghe lùng bùng cả lỗ tai. Nhưng rốt 
lại, con cũng nắm bắt được cái thuyết “luân hồi tịnh hóa” 
của ông ta, chỉ có người không biết nhận thức, không có đầu 
óc hay là kẻ tâm thần mới chạy theo cái tư tưởng với cái 
đám rừng hỗn mang ấy! Cuối cùng, con cũng lặng lẽ bỏ về 
như trường hợp ông giáo chủ thứ nhất. 

Rồi lần lượt, đức vua kế về câu trả lời của giáo chủ 
Pakudha Kaccäyana, ông này lại rơi vào thuyết “hư vô đoạn 
diệt kiến”. Ông ta say sưa giảng: “Có bảy thân không bị làm 
ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không 
sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thăng như trụ đá. 
Chúng bất động không chuyền biến, không xâm lăng nhau. 
Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau hoặc cả 
khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, 
phong thân, khổ, lạc và thứ bảy là mạng. Bảy thân này 
khômg bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không 
sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng 
thăng như trụ đá. Chúng bất động không chuyên biến, không 
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xâm lăng, chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại, 
hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người 
biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm 
sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sanh mạng của 
ai cả, lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi”. 

Bạch thế Tôn! Cái đoạn diệt kiến của ông ta tương đồng 
với bọn hư vô duy vật luận thô thiển làm cho bậc trí phải 
chau mày, thở dài, thế mà chúng huyên thuyên giảng nói từ 
nơi nảy sang nơi khác. Con rất giận nhưng mà cũng phải bỏ 
qua, nhẫn xả nó đi. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Giáo chủ Nigantha Nãtaputta 
lại nói về bôn loại cấm giới: “Một người nigantha (mi- kiên- 
tử) sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới. Thứ nhất, là sông 
gìn giữ đối với tất cả loại nước. Thứ hai, là sống gìn giữ đối 
với mọi ác pháp. Thứ ba, là sống tây sạch tất cả ác pháp. 
Thứ tư, là sông với ý chí gìn giữ đối với tất cả ác pháp. Vì 
một nigantha sống chế ngự bởi bốn loại cắm giới, nên vị ấy 
được gọi là gotatto (một vị đã đi đến đích), yatatto (một vị 
đã điều phục tự tâm) và thitatto (một vị đã an trú được tự 
tâm)”. 

Bạch Thế Tôn! Bốn loại cắm giới nghe thì lọt tai, có đạo 
đức, có tu tập nhưng sống gìn giữ các loại nước là sao? Đâu 
cũng có sanh mạng của chúng sanh cả, trong nước, trong 
đất, trong không khí, trong cây cỏ... thì phải gìn giữ như thế 
nào, không nghe nói tới? Còn ba điều sau nó chỉ là một thôi! 
Giới bốn gì mà nghèo nàn đến như vậy? 

Còn giáo chủ Sañjaya Belatthiputta thì say sưa về “ngụy 
biện luận” của mình. Ví dụ có người hỏi: “Có một thế giới 
khác hay không?” Thế là ông ta và đệ tử của ông ta sẽ trả lời 
loanh quanh luấn quần, không xác định, không phủ nhận, 
trườn tới trườn lui, bò qua bò lại nơi bốn phạm trù: “Có, 
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không, vừa có vừa không, không có không không” rất bực 
mình, rất khó chịu. 

Khi được hỏi: “Có loại hữu tình hóa sanh không?” thì 
cũng bốn phạm trù kia mà nói như con vẹt. Với câu hỏi: “Có 
kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác hay không” - thì 
cũng y như vậy... 

Kê đến ngang đây, đức vua thở dải: 

- Con đã ớn đến tận cô tất cả lý thuyết, tư tưởng của họ, 
bạch Thế Tôn! Nên hôm nay, con đến đây chỉ muốn nghe 
cái lợi ích thiết thực hiện tại của sa môn hạnh mà thôi! 

- Hay lắm! Vậy Đại vương hãy khéo chú tâm, Như Lai 
sẽ nói đây. 

- Thưa vâng! 

Rồi đức Phật thuyết: 

- Đại vương nghĩ sao trong trường hợp như thế này? Nếu 
đại vương có một người nô bộc, dậy sớm, thức khuya, thì 
hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời 
nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại vương. Người ấy 
nghĩ: “Thật hy hữu thay! Thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh 
của các công đức, quả dị thục của các công đức. Đức vua 
Ajätasattu, con bà Videh1, nước Magadha, là người, tôi đây 
cũng là người. Vị vua Ajãtasattu ấy sống tận hưởng đầy đủ 
năm món dục lạc, tôi nghĩ không khác gì vị thiên thần; còn 
tôi sao lại sống trong cảnh bân cùng, khôn khổ, thân phận nô 
lệ há không giống như con ngạ quý tìm kiếm thức ăn trong 
đóng rác hay sao? Vậy ta hãy làm các công đức để thay đổi 
thân phận! Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả sa, từ bỏ gia 
đình, sống đời xuất gia phạm hạnh”. Và người nô lệ â ây, một 
thời gian sau, cạo bỏ rầu tóc, khoác áo cả sa, sông trong giáo 
đoản của Như Lai. Sau khi xuất gia, người ây sông chế ngự 
thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, băng lòng với nhu câu 
tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỉ sống an tịnh. Có người đi 
ra ngoài, trở lại hoàng cung, biết người ấy, việc ây, về kể lại 
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cho đại vương nghe. Trong trường hợp ấy, đại vương có kêu 
gọi người ấy trở lại mà nói rằng: “Này, tên nô bộc! Hãy trở 
lại đây với ta, làm mọi công việc tay chân đề hâu hạ ta như 
trước đây ngươi đã làm?” 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! Con sẽ không nói vậy, sẽ 
không làm như vậy? 

- Thế đại VƯƠơng đối xử ra sao? 

- Bạch Thế Tôn! Tôn trọng, cung kính, cúng dường sa- 
môn, đạo sĩ là pháp truyền thông của vương triểu, cho nên 
con sẽ kính lễ người ây, đứng dậy trước người ây, mời người 
ây ngồi xuống ghế, cúng dường người ây các vật dụng như y 
phục, đỗ ăn khất thực, sàng tọa, thuốc men trị bệnh và con 
sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. 

- Đúng vậy! Đức Phật gật đầu —- Như Lai biết là đại 
vương AJãatasattu, con bà VidehI, nước Magadha sẽ làm như 
thế. Và như vậy, đại vương nghĩ thế nào, đó có phải là kết 
quả thiết thực hiện tại của sa-môn hạnh? 

- Đúng vậy! Đức vua mỉm cười — Không có gì rõ ràng 
hơn thế nữa. Rồi ông tiếp — Có thể có kết quả thiết thực hiện 
tại nào khác, cũng cụ thể như vậy nữa không, bạch Thế Tôn! 

- Này đại vương, có thể được. Đại vương nghĩ sao? Nếu 
đại vương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, 
làm giàu công khô. Người ấy nghĩ đến thân phận hẻn mọn 
của mình khi so sánh với ngũ dục công đức tối thượng của 
đại vương - nên y đã xuất gia. Và khi y đã xuất gia, sống đời 
không gia đình, tri túc trong tứ sự, tính cần sa-môn hạnh — 
thì đại vương cũng sẽ đối xử phải phép như đối với người nô 
bộc ở trên? 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

- Và đó có phải là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa- 
môn chăng? 

- Thưa vâng! Im lặng giây lát, đức vua hỏi tiếp - Có thể 
Thế Tôn cho biết thêm một kết quả thiết thực hiện tại khác 
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nữa, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực 
hiện tại của hạnh sa-môn vừa kể trên? 

- Này đại vương, có thê được! Hãy lắng tai nghe và khéo 
hướng tâm, tác ý, Như Lai sẽ giảng. 

- Thưa vâng! 

- Này đại vương! Nay ở đời, Như Lai xuất hiện là bậc A- 
la-hán, Chánh Biển Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng 
ngộ với thượng trí thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm 
thiên giới, gồm cả thế giới này với sa-môn, bà-la-môn, thiên 
nhơn, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng ngộ. Như Lai 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đây đủ văn 
nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. 

Thế rồi, người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hoặc 
một người sanh ở giai câp hạ tiện nào nghe pháp ây. Sau khi 
nghe pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có 
lòng tín ngưỡng ây, vị này suy nghĩ: “Đời sống gia đình đầy 
những triển phược, con đường thế gian đây những bụi đời. 
Đời sông xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó 
cho một người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh 
hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ 
ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp ảO Cả Sa, xuất gia, từ bỏ 
gia đình”. Một thời gian sau, người ây từ bỏ tài sản nhỏ hay 
tài sản lớn, từ bỏ bà con quyên thuộc nhỏ hay bà con quyên 
thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, và xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bốn pãtimokkha, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, 
thây nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập 
trong giới học, thân nghiệp, ngữ nghiệp thanh tịnh. Sanh 
hoạt trong sạch giới hạnh cụ túc, thủ hộ các căn, chánh niệm 
tỉnh giác và biết tri túc. 
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Đại vương! Thế nảo là tỳ-khưu giới hạnh cụ túc? Ở đây, 
vị ty-khưu từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sông thương xót đến tất cả 
hạnh phúc của chúng sanh và loài hữu tình. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Vị ấy từ bỏ lẫy của không cho, tránh xa lấy của không 
cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, 
tự sông thanh tịnh, không có trộm cướp. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Tỳy-khưu từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chân thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
lường gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Vị ây từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở những 
người này; nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người nảy để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy tỳ- 
khưu ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa 
hợp. 
Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Vị ấy từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác. Vị ấy 
nói những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. 

Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời 
có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về 
luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, 
thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hạt giống và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm. Từ bỏ ăn phi 
thời. Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, diễn kịch. Từ bỏ trang sức 
bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Từ 
bỏ dùng giường cao và giường lớn. Từ bỏ nhận vàng và bạc. 
Từ bỏ nhận các hạt sông. Từ bỏ nhận thịt sống. Từ bỏ nhận 
đàn bà con gái. Từ bỏ nhận nô tỳ gái và trai. Từ bỏ nhận cừu 
và dê. Từ bỏ nhận gia cầm và heo. Từ bỏ nhận voi, bò, ngựa 
và ngựa cái. Từ bỏ nhận ruộng nương, đất đai. Từ bỏ nhận 
người môi giới hoặc tự mình làm môi giới. Từ bỏ buôn bán. 
Từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiền bạc và đo lường. Từ bỏ 
các tả hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Từ bỏ làm thương 
tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn làm hại các hạt giống 
và cây cối như hạt giống từ rễ sanh, hạt giỗng từ nhánh cây 
sanh, hạt giống từ đốt cây sanh, hạt giống từ chiết cây sanh, 
và thứ năm là hạt giống từ hạt giỗng sanh. 

Còn vị ấy thì không làm hại hạt giống hay cây cỏ nào. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môÔn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống cất chứa và thọ 
hưởng các đồ vật như cất chứa các món ăn, cất chứa các đồ 
uống, cất chứa vải, cất chứa xe cộ, cất chứa các đô nằm, cất 
chứa các hương liệu, cất chứa các mỹ vị. 

Còn vị ấy thì từ bỏ cất chứa các vật trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môÔn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cũng dường, vẫn còn sống theo các du hí 
không chơn chánh như múa, hát, nhạc kịch, ngâm vịnh, nhịp 
tay, tụng chú, đánh trồng, diễn các tuông thần tiên, mãi võ, 
đấu voi, đâu ngựa, đấu trâu, đấu bò đực, đâu dê, đấu cừu, 
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đấu gà, đầu chim cun cút, đấu gậy, đâu quyền, đấu vật, đánh 
giặc giả, dàn trận, thao dượt, diễn binh. 

Còn vị ấy thì từ bỏ các du hí không chơn chánh như trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà- la-môn, dâu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống đánh bài và 
theo các trò giải trí. Như cờ tám hình vuông, cờ mười hình 
vuông, cờ trên không, trò chơi trên đất, chỉ bước vào những 
ô có quyên bước, trò chơi quãng thẻ rồi chụp nhưng không 
cho sụp đồng thẻ, chơi xúc xắc, chơi khăng, lây tay làm viết, 
chơi banh, chơi thối kèn bằng lá, cày với chiếc cày giả, nhảy 
lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ chơi bằng lá, chơi 
xe con, chơi cung nhỏ, chơi đoán chữ viết trên không hay 
trên lưng, chơi đoán tư tưởng, chơi bắt chước bộ điệu. 

Còn vị ấy thì từ bỏ đánh bài và các loại giải trí như trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các 
giường cao và giường lớn như ghế bảnh, trường kỹ, nệm trải 
81iường băng len, vải trải giường nhiều tắm nhiều màu, chăn 
len trăng, chăn len thêu bông, nệm bông, nệm thêu hình các 
con thú, mền bằng lông thú cả "hai phía, mền băng lông thú 
một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tắm khảm lớn có 
thể chứa mười sáu người múa, mên voi, mền TBỰA, mền xe, 
mền bằng da sơn dương khâu lại với nhau, mền băng da con 
sơn dương khâu lại gọi là kadali, tắm thảm với lều che phía 
trên, ghế dài có gối đầu, gối chân màu đỏ. 

Còn vị ấy thì từ bỏ không dùng các giường cao và 
giường lớn như trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môÔn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, cũng vẫn sống dùng các đồ 
trang sức và mỹ phẩm như thoa dầu, đấm bóp, tắm, đập tay 
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chân cho mềm dẻo, gương kem đánh mặt, vòng hoa và phần 
SON, phần mặt và sáp mặt, tóc giả trên đầu, gậy câm tay, ông 
thuốc, gươm, lọng, dép thêu, khăn đâu, ngọc, phất trần, vải 
trăng có viên tua dải. 

Còn vị ấy thì không dùng các loại trang sức và mỹ phẩm 
như trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la- môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cũng dường, cũng vẫn sông nói những câu 
chuyện vô ích tầm thường như câu chuyện nói về vua chúa, 
câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện vê đại thần, câu chuyện 
về binh lính, câu chuyện nghe đến hãi hùng, câu chuyện về 
chiến tranh, cậu chuyện vê đồ ăn, câu chuyện vê đồ uông, 
cầu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường năm, câu 
chuyện vê vòng hoa, câu chuyện vê hương liệu, câu chuyện 
vê bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, 
câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phó, câu chuyện 
về quốc độ, câu chuyện về đàn bả, câu chuyện về đàn ông, 
câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lễ đường, câu 
chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về người đã chết, các 
cầu chuyện tạp thoại, các câu chuyện biến trạng của thế gIỚI, 
câu chuyện về biến trạng của đại dương, câu chuyện về sự 
hiện hữu và sự không hiện hữu. 

Còn vị ấy thì từ bỏ nói những chuyện vô ích, tầm phào 
kể trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí củng dường, vẫn còn bản luận tranh chấp 
như nói: Ngươi không biết pháp và luật này, tôi biết pháp và 
luật này. Sao ngươi có thể biết pháp và luật này? Ngươi đã 
phạm vảo tả kiến, tôi nói mới thật đúng chánh kiến. Lời tôi 
nói mới tương ưng, lời nói của người không tương ưng. 
Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau. Những điều 
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đáng nói sau, ngươi lại nói trước. Chủ kiến của ngươi đã bị 
bài bác, câu nói của ngươi đã bị thách đấu. Ngươi đã bị 
thuyết bại. Hãy đến mà giải vây lời nói ấy. Nếu có thể được, 
găng thoát ra khỏi lối bí. 

Còn vị ấy thì từ bỏ những cuộc biện luận, tranh chấp kê 
trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môÔn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn cho đưa các tin tức, 
hoặc tự đứng làm môi giới cho các vua, cho các đại thần của 
vua, cho các vị sát-đề-ly, cho các vị bảà-la-môn, cho các gia 
chủ, cho các thanh niên và nói rằng: Hãy đi đến chỗ ấy, hãy 
đi lại chỗ kia, mang cái này lại, đem cái này đến chỗ kia. 

Còn vị ấy thì từ bỏ đưa các tin tức và đứng làm môi giới. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn sống lừa đảo, nói lời 
siêm nịnh, gợi ý, gièm pha, cầu lợi. 

Còn vị ấy thì từ bỏ nói lời lừa đảo và siễm nịnh như trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng 
những tà hạnh như xem tướng tay chân, chiêm tướng, triệu 
tướng, mộng tướng, thân tướng, dâu chuột căn, tế lửa, tế 
muông, dùng miệng phun hạt cải... vào lửa, tế vỏ lúa, tế tâm, 
tế gạo, tế thục tô, tế máu, khoa xem chi tiết thân thể, khoa 
xem địa lý, khoa xem mộng, khoa cầu thần ban phước, khoa 
cầu quỷ ma, khoa dùng bùa chú khi ở trong nhà bằng đất, 
khoa răn, khoa thuốc độc, khoa bò cạp, khoa chim, khoa 
chim quạ, khoa đoán số mạng, khoa ngừa tên bắn, khoa biết 
tiếng nói của chim. 

Còn vị ấy thì tránh xa những tà hạnh kê trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng như xem tướng các hòn ngọc, tướng que gậy, 
tướng áo quần, tướng gươm kiếm, tướng mũi tên, tướng cây 
cung, tướng võ khí, tướng đàn bà, tướng đàn ông, tướng 
thiếu niên, tướng thiếu nữ, tướng đây tớ nam, tướng đây tớ 
nữ, tướng voI, tướng ngựa, tướng trâu, tướng bò đực, tướng 
bò cái, tướng đê, tướng cừu, tướng gia cầm, tướng chim cun 
cút, tướng con cắc kè, tướng vật tai dài, tướng ma, tướng thú 
vật. 

Còn vị ấy thì tránh xa những tà mạng kể trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng 
những tà mạng, như đoán trước: Vua sẽ tiễn quân, vua sẽ lùi 
quân, vua bản xứ sẽ tân công, vua ngoại bang sẽ triệt thối, 
vua bản xứ sẽ thắng trận, vua ngoại bang sẽ thăng trận, vua 
bản xứ sẽ bại trận. Như vậy sẽ có sự thăng trận cho phe bên 
này, sẽ có sự bại trận cho phe bên kia. 

Còn vị ấy thì từ bỏ những tả mạng kế trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ây trong giới luật. 

Trong khi có một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng 
các món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn nuôi sống bằng 
những tà mạng, như đoán trước: Sẽ có nguyệt thực, sẽ có 
nhật thực, sẽ có tình thực, mặt trăng, mặt trời sẽ đi đúng 
chánh đạo, mặt trăng mặt trời sẽ đi ngoài chánh đạo, sẽ có 
sao băng, các tinh tú sẽ đi đúng chánh đạo, các tĩnh tú sẽ đi 
ngoài chánh đạo, sẽ có sao bằng, sẽ có lửa cháy các phương 
hướng, sẽ có động, sẽ có sâm trời, mặt trăng mặt trời các sao 
sẽ mọc, sẽ lặn, sẽ mờ, sẽ sáng, nguyệt thực sẽ có kết quả như 
thế này, nhật thực sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng mặt 
trời đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, mặt trăng 
mặt trời đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các 
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tinh tú đi đúng chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, các tinh 
tú đi ngoài chánh đạo sẽ có kết quả như thế này, sao băng sẽ 
có kết quả như thế này, lửa cháy các phương sẽ có kết quả 
như thế này, động đất sẽ có kết quả như thế này, sâm trời sẽ 
có kết quả như thế này, mặt trăng mặt trời các sao mọc lặn 
sáng mờ sẽ có kết quả như thế nảy. 

Còn vị ấy thì tránh xa không tự nuôi sống bằng tà mạng 
kể trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống băng tả 
mạng, như đoán trước: Sẽ có nhiều mưa, sẽ có đại hạn, sẽ 
được mùa, sẽ mất mùa, sẽ được an ồn, sẽ bị hiểm họa, sẽ có 
bệnh, sẽ không có bệnh, hay làm các nghề như đếm trên 
ngón tay, kế toán, cộng số lớn, làm thư, làm theo thể tình. 

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kề trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sống bằng 
những tà mạng, như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể về 
nhà, sắp đặt ngày lành để đưa dâu hay rễ, lựa ngày giờ tốt để 
hòa giải, lựa ngày giờ tốt để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi 
nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa 
chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến 
người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú làm 
cóng lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, 
dùng bùa chú khiến người phải bỏ tay xuống, dùng bùa chú 
khiến tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi phù đông thiếu nữ, hỏi 
thiên thần để biết họa phước, thờ mặt trời, thờ đại địa, phun 
ra lửa, cầu Siri thần tải. 

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kề trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 
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Trong khi một số sa-môn, bà-la-môn, dầu đã dùng các 
món ăn do tín thí cúng dường, vẫn còn tự nuôi sông, băng 
những tà mạng, như dùng các ảo thuật để được vên ôn, đề 
khỏi làm các điều đã hứa, để được che chở khi ở trong nhà 
bằng đất, để dương được thịnh, để làm người liệt dương, để 
tìm đất tốt làm nhà, để cầu phước cho nhà mới, lễ rửa 
miệng, lễ tắm, lễ hy sinh, làm cho mửa, làm cho xô, bài tiết 
các nhơ bần về phía trên, bài tiết các nhơ bân về phía dưới, 
tây tịnh trong đầu, thoa dâu trong tai, nhỏ thuốc mắt, cho 
thuốc qua lỗ mũi, xức thuốc mắt, thoa dầu cho mắt, chữa 
bệnh cho mắt, làm thầy thuốc, mô xẻ chữa bệnh cho con nít, 
cho thuốc uống bằng các loại rễ cây, ngăn ngừa công hiệu 
của thuốc. 

Còn vị ấy thì tránh xa các tà mạng kề trên. 

Như vậy là giới hạnh của vị ấy trong giới luật. 

Và như vậy, đại vương! VỊ tỳ-khưu ây, nhờ đây đủ giới 
luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào về phương diện 
hộ trì giới luật. Như một vị sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, đã 
hàng phục kẻ thù địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa 
về phương diện thù địch. Cũng vậy, này đại vương! Tỳ-khưu 
ây nhờ đây đủ giới luật, nên không thấy sợ hãi từ một chỗ 
nào về phương diện hộ trì giới luật. Vị ấy nhờ đầy đủ giới 
luật cao quý này, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không vân đục. 

Như vậy, này đại vương! Ấy là tỳ-khưu đầy đủ giới luật. 

Còn thế nào là tỳ-khưu hộ trì các căn? Này đại vương! 
khi mắt. thấy sắc, tỳ-khưu không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, khiến 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên, tỳ-khưu tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không năm giữ tướng chung, không năm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được 
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chế ngự, khiến tham ái, ưu bị, các ác, bất thiện pháp khởi 
lên, tỳ-khưu chế ngự nguyên nhân â ây, hộ trì ý căn, thực hành 
sự hộ trì ý căn. VỊ ây, nhờ sự hộ trì cao quý các căn ây, nên 
hưởng lạc thọ nội tâm, không vân đục. 

Như vậy là ty-khưu hộ trì các căn. 

Đại vương! Thế nào là tỳ-khưu chánh niệm, tỉnh giác? Ở 
đây, tỳ-khưu khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay 
đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác, khi ăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, 
tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, nói, 
yên lặng đều tỉnh giác. 

Như vậy là vị tỳ-khưu chánh niệm, tỉnh giác. 

Thế nào là tỳ-khưu biết đủ? Ở đây tỳ-khưu bằng lòng 
với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi 
tại chỗ nào cũng mang theo y và bình bát. Đại vương! cũng 
như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai cánh; 
cũng vậy, vị tỳ-khưu bằng lòng với tắm y đề che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang 
theo. 

Như vậy là vị ty-khưu sông đời biết đủ. 

Vị ấy, với giới uân cao quý này, với sự hộ trì các căn cao 
quý này, với chánh niệm tỉnh giác cao quý này, với hạnh 
biết đủ cao quý này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như 
rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoải 
trời, đồng rơm. Sau khi đi khất thực về vả ăn xong, vị ấy 
ngôi kiết già, lưng thắng tại chỗ nói trên, và an trú chánh 
niệm trước mặt. 

Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, 
gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, vị ây sống với tâm 
không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu 
tình, gột rửa tâm hết sân hận. Từ bỏ hôn trầm, thụy miên, vị 
ây sông thoát ly hôn trầm và thụy miên; với tâm tưởng 
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hướng. về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết 
hôn trầm, thụy miên. Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ấy sống 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, 
hối tiếc. Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với 
thiện pháp. 

Này đại vương! Như một người mặc nợ, liền làm các 
nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, người ây 
không những trả được nợ cũ, còn có tiền dư để nuôi dưỡng 
vợ con. Người ây nghĩ: Ta trước kia mắc công, mắc nợ, 
khốn khổ, lo nghĩ trăm bê, nay nhờ nghề nghiệp được phát 
đạt, không những đã trả được nợ nần, cất gánh nặng trên vai 
xuống, mà lại còn dư đã để nuôi dưỡng vợ con. 

Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 

Này đại vương! Như một người bị bệnh, đau đớn trầm 
kha, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời gian 
người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi phục. 
Người ây nghĩ: Ta trước kia bị bệnh, đau đớn trầm kha, ăn 
uống không tiêu, thể lực suy yêu. Nay ta khỏi bệnh, ăn uống 
tiêu thông, thể lực khôi phục. 

Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 

Này đại vương! Như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian, được khỏi tù tội, an lạc kiện 
toàn, tài sản không bị giảm tốn. Người ấy nghĩ: Ta trước kia 
bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tủ tội, an lạc kiện toàn, 
tài sản không bị giảm tôn. 

Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 

Này đại vương! Như một người nô lệ, không được tự 
chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Người ây, 
sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không 
lệ thuộc người khác, một người được giải thoát, được tự do 
đi lại. Người ấy nghĩ: Ta trước kia bị cảnh nô lệ, không được 
tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Nay ta 
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thoát cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, 
một người được giải thoát, được tự do đi lại. 

Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 

Này đại vương! Như một người giàu có, nhiều tải sản, 
đang đi qua bãi sa mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy 
hiểm. Người ấy, sau một thời gian đã đi khỏi sa mạc, đến 
đầu làng vô sự, yên Ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nghĩ: 
Ta trước kia giàu có, nhiều tài sản, đi qua bãi sa mạc thiếu 
lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đã đi qua khỏi bãi 
Sa mạc ây, đến đầu làng vô sự, yên ồn, không có nguy hiểm. 

Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hý. 

Như vậy, này đại vương! Tỳ-khưu tự mình quán năm 
triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục 
tù, như cảnh nô lệ, như con đường sa mạc. Này đại vương! 
Cũng như không mắc nợ, như không bệnh tật, như được 
khỏi tù tội, như được tự do, như đất lành yên ổn. 

Như vậy là vị tỳ-khưu quán năm triền cái khi đã diệt trừ 
chúng. 

Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy, hân hoan 
sanh; do hân hoan nên hỷ sanh; do tâm hoan hỷ, thân được 
khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc thọ, tâm 
được định tính. Ty-khưu ly dục, ly ác pháp, chứng và trú 
thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tâm, 
với tứ. Ty-khưu thắm nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được hý lạc do ly dục sanh ấy thắm 
nhuân. 

Này đại vương! Như một người hầu tắm lão luyện hay 
đệ tử người hầu tắm. Sau khi rắc bột tắm trong thau bằng 
đồng, liền nhỏi bột ây với nước, cục bột tắm ấy được thâm 
nhuân nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thâm ướt cả trong 
lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, 
này đại vương! Tỳ-khưu thấm nhuân, tắm ướt, làm cho sung 
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mãn, tràn đây thân hình với hý lạc do ly dục sanh, không 
một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thâm nhuân. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Còn nữa, này đại vương! Tỳ-khưu ấy diệt tầm và tứ, 
chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm; tỳ-khưu ấy 
thâm nhuân, tâm ướt làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình 
với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thâm nhuân. 

Này đại vương! Ví như một hồ nước, nước tự trong dâng 
lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây 
không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun 
ra thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy hồ nước 
ây, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy 
không được nước mát lạnh thâm nhuân. Cũng vậy, này đại 
vương! Tỳ-khưu thâm nhuân tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ 
nảo trên toàn thân, không được hý lạc do định sanh ấy thâm 
nhuân. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thủ thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Còn nữa, này đại vương! Tỳ-khưu ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng và an trú thiền thứ ba. Ty-khưu thắm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nảo trên toàn thân, 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 
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Này đại vương! Ví như trong hồ sen xanh, hồ sen hông, 
hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng hay sen trắng. 
Những bông sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, 
không vượt khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đầu ngọn 
cho đến gốc rễ đều thấm nhuân tâm ướt, đây tràn thấu suốt 
bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toản thể sen 
xanh, sen hông hay sen trắng không được nước mát lạnh ấ ấy 
thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương! Tỳ-khưu thấm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân mình với 
lạc thọ không có hý ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm nhuân. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Còn nữa, này đại vương! Tỳ-khưu xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Ty-khưu ây thắm nhuần 
toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một 
chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng 
ây thắm nhuần. 

Này đại vương! Ví như một người ngôi, dùng tấm vải 
trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được vải trắng ấy bao bọc. Cũng vậy, này đại vương! Tỳ- 
khưu thấm nhuân toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong 
sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm 
thuần tịnh trong sáng ấy thâm nhuân. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu, thù thăng hơn những quả thiết thực 
hiện tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh 
kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn đại 
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thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong 
thân ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 

Này đại vương! Ví như một hòn lưu ly bảo châu, đẹp đẽ, 
trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, 
không uế trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. Và một sợi dây 
được xâu qua hòn ngọc ây, sợi dây màu xanh, màu vàng, 
mảu đỏ, mảu trăng hay màu vàng nhạt. Một người có mắt 
cầm hòn ngọc ây trên tay sẽ thấy: Hòn lưu ly bảo châu này, 
đẹp đếẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mải, sáng 
chói, không uế trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. Và sợi dây 
này được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi dây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng nhạt. Cũng vậy, này 
đại vương! Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, 
chánh kiến. Vị ấy biết: Thân này của ta là sắc pháp, do bốn 
đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phần toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. Trong 
thân ây thức ta lại nương tựa và bị trói buộc. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực, hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu và thù thắng hơn những quả thiết thực 
hiện tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một 
thân do ý làm ra. VỊ ây tạo một thân khác từ nơi thân này, 
cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đây đủ các chi tiết lớn nhỏ, 
không thiếu một căn nào. 

Này đại vương! VíÍ như mọt người rút một cây lau ra 
ngoài vỏ. Người ấy nghĩ: Đây là vỏ, đây là cây lau; vỏ khác, 
cây lau khác và cây lau từ vỏ rút ra. Này đại vương! Ví như 
một người rút thanh kiếm từ bao kiếm; thanh kiếm khác, bao 
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kiếm khác, và thanh kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. Này đại 
vương! Ví như một người lột xác một con rắn. Người ây 
nghĩ: Đây là con răn, đây là xác rắn, con răn khác, xác rắn 
khác, và con rắn từ nơi xác rắn được lột ra. Cũng vậy, này 
đại vương! Với tâm định tính, thuần tịnh, không câu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến sự hiện hóa 
một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân 
này, cũng là sắc pháp, do ý tạo thành, đây đủ các chỉ tiết lớn 
nhỏ, không thiếu một căn nào. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thủ thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỷ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. 
VỊ ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến hình 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang hư 
không: độn thổ, trồi lên ngang qua đất liền, như ở _trOng 
nước; đi trên nước không chìm như trên đất liền; ngôi kiết 
già đi trên hư không như con chim; với bàn tay, chạm và sờ 
mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oa1 lực, đại oaI thần 
như vậy; có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. 

Này đại vương! Ví như một người thợ gốm khéo tay, 
hay đệ tử người thợ gôm, với đất sét khéo nhỏi nhuyễn, có 
thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. Này đại vương! 
Ví như một người thợ ngà khéo tay, hay đệ tử người thợ 
ngả, với ngà khéo đẽo dũa có thể làm các loại đồ ngà tùy 
theo sở thích. Này đại vương! Ví như người thợ vàng khéo 
tay hay đệ tử người thợ vàng, với vàng khéo tính nhuyễn có 
thê làm các loại đỗ vàng tùy theo sở thích. Cũng vậy này đại 
vương! Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
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không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm hướng tâm đến các thần 
thông. Vị ấy chứng được các thân thông một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình biến hình, 
đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang qua hư 
không: độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong 
nước; đi trên nước không chìm như đi trên đất liền; ngôi kiết 
già đi trên hư không như còn chim; với bàn tay chạm và rờ 
mặt trời và mặt trăng, những vật có đại oa1 lực, đại oal thần 
như vậy; có thể tự thân bay đến cõi phạm thiên. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến thiên nhĩ thông. 
Tỳ-khưu với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe hai 
loại tiếng, chư thiên và người, xa và gân. 

Này đại vương! Ví như một người đang đi qua đường, 
nghe tiếng trồng lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng loa, tiếng xập 
xÕa và tiếng kiêng. Người ây nghĩ. “Đây là tiếng trống lớn, 
đây là tiếng trống nhỏ, đây là tiếng loa, tiếng xập xõa, tiếng 
kiểng”. Cũng vậy, này đại vương! Với tâm định tĩnh, thuần 
tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, 
hướng tâm đến thiên nhĩ thông. Tỳ-khưu với thiên nhĩ thanh 
tịnh siêu nhân, có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và 
người, xa và gần. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
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như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến tha tâm thông. 
Ty-khưu sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của loài 
người với tâm của mình, vị ây biết được như sau: 

Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không có tham, 
biết là tâm không có tham. 

Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không có sân, biết 
là tâm không có sân. 

Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không có si, biết là tâm 
không có s1. 

Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, 
biết là tâm tán loạn. 

Đại hành tâm, biết là đại hành tâm. Không phải đại hành 
tâm, biết không phải là đại hành tâm. 

Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng, Tâm 
vô thượng, biết là tâm vô thượng. 

Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát. Tâm không giải 
thoát, biết là tâm không giải thoát. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng minh. 
Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, 
ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiêu hoại kiếp, nhiêu 
thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ răng: Tại 
chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuôi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế nảy, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. 
Như vậy tỳ-khưu nhớ đến nhiều đời sông quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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Này đại vương! Ví như một người đi từ làng mình đến 
làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và từ làng 
này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ: Ta từ làng của 
mình đi đến làng kia, nơi đây ta đã đứng như thế này, đã 
ngôi như thế này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thế 
này. Từ nơi làng nọ, ta đã trở về làng của ta. Như vậy, này 
đại vương! Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, tÿ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến túc mạng 
minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai 
đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba 
mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai 
trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp và thành kiếp. Vị ấy nhớ: 
Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khô lạc như thế 
này, tuôi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, 
ta được sanh ra chỗ nọ, tại đây, ta có tên như thế nảy, dòng 
họ như thế này, giai cấp như thế nảy, ăn uống như thê nảy, 
thọ khô lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, tỳ-khưu 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu, thù thắng hơn những quả thiết thực 
hiện tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến trí huệ về sanh tử 
của chúng sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, 
thấy sự sông và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô 
xấu, người may măn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của 
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chúng: Này các hiển giả! Những chúng sanh này làm những 
điều ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc thánh, theo 
tả kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Này các hiên giả! Còn những chúng sanh nào 
làm những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phi báng các 
bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, 
những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. Như vậy vị ây với 
thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thây sự sống chết của chúng 
sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may măn kẻ bất hạnh, 
đều do hạnh nghiệp của chúng. 

Này đại vương! Ví như một tòa lầu có thượng đải, giữa 
ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ây, sẽ thấy những 
người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngôi ở 
giữa ngã tư hay trên đải thượng. Người ấy nghĩ: Những 
người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những 
người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa 
ngã tư, trên đài thượng. Cũng vậy, này đại vương! Với tâm 
định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, 
nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỳ- 
khưu dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử của chúng 
sanh. VỊ ây với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự 
sông và chết của chúng sanh. 

VỊ ấy biết rõ răng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của chúng: Này các hiển giả! Những chúng 
sanh này làm những ác hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các 
bậc thánh, theo tả kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những 
người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả! Còn những 
chúng sanh nào làm các thiện hạnh về thân, lời và ý, không 
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phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo 
chánh kiến, những người này, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh lên các thiện thú, cõi trời, trên đời này. 
Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống 
chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ răng chúng sanh, người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đề kẻ thô xâu, người may mãn kẻ 
bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực, hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thù thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không 
phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản 
như vậy, tỳ-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. VỊ ấy 
biết như thật “đây là khô”, biết như thật “đây là nguyên nhân 
của khổ”, biết như thật “đây là khổ diệt”, biết như thật “đây 
là con đường đưa đến khô diệt”, biết như thật “đây là những 
lậu hoặc”, biết như thật “đây là nguyên nhân của lậu hoặc”, 
biết như thật “đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”, biết như thật 
“đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc”. Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: Ta 
đã giải thoát. Vị ấy biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 

Này đại vương! Ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước, 
thuần tịnh, trong sáng, không câu nhiễm. Một người có mắt, 
đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn 
sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: 
Đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. 
Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, 
những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng 
vậy, này đại vương! Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không 
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cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyên dễ sử dụng, vững 
chắc, bình thản như vậy, ty-khưu dẫn tâm, hướng tâm đến 
lậu tận trí ây như kê ở trên. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận 
thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi 
hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải 
thoát, vị ây biết: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những 
việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời sống nào 
khác nữa. 

Này đại vương! Đó là quả thiết thực hiện tại của hạnh 
sa-môn, còn vi diệu thủ thắng hơn những quả thiết thực hiện 
tại của hạnh sa-môn trước. 

Này đại vương! Không có một quả thiết thực hiện tại 
của hạnh sa-môn nảo vi diệu và thù thăng hơn quả thiết thực 
hiện tại của hạnh sa-môn này. 

Được nghe nói vậy, AJatasattu, con bà Videhl, vua nước 
Mãgadha bạch Thế Tôn: 

- Thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những øì bị 
che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp 
và quy y tỳ-khưu Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, 
từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Con đã phạm một trọng tội. Vì 
ngu s1, vì vô minh, vì bất thiện, con đã hại mạng phụ vương 
con, một vị vua chơn chánh, hiền thiện để đạt vương quyên. 
Mong Thế Tôn nhận cho con tội ây là một tội để con có cơ 
hội cải hồi, ngăn chận về tương la. 

- Đại vương! Đấy thật là một trọng tội. Vì ngu s1, vì vô 
minh, vì bất thiện, đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị 
vua chơn chánh, hiền thiện để đoạt vương quyền. Vì đại 
vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh 
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pháp, Như Lai nhận tội ấy cho đại vương. Đó là một sự tiến 
bộ, này đại vương! Trong pháp và luật của bậc thánh, những 
a1 thây tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp, có cơ hội cải 
sửa và ngăn chận ở tương lai. 

Được nghe nói vậy, đức vua AJatasattu xúc động: 

- Tri ân đức Thế Tôn! Nay chúng con phải cáo từ, chúng 
con có nhiều bốn phận, nhiều việc phải làm. 

- Đại vương hãy làm những øì là phải thời. 

Lúc bấy giờ, đức vua Ajãtasattu hoan hý tán thán lời dạy 
của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ rất phải phép, 
thân phía hữu hướng về ngài rồi từ biệt. 

Khi Ajãtasattu rời chân đi rồi, đức Phật liền bảo các vị 
trưởng lão ở xung quanh: 

- Ông ta rất ăn năn, rất hối lỗi. Nếu ông ta không hại 
mạng phụ vương mình - một vị vua chân chánh, hiền thiện - 
thì ngay tại chỗ ngôi này, ông ta đã chứng được pháp nhãn, 
mở được cánh cửa đi vào dòng giải thoát. 

- Đáng xót thương thay cho ông ta, bạch đức Tôn Sư! 

Đấy là lời bi thán như làn gió thoảng của tôn giả 
Anandal 

Trưởng lão Moggallana cất giọng lạnh lùng: 

- Kiếp trước, vừa mới đây, đức vua Bimbasãra vay nợ 
mạng sống của Ajãtasattu nên quả báo phải trả, đấy là định 
luật tất nhiên thôi, hiền giả! 
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Tiễn Chư Trưởng Lão Lần Lượt Ra Đi 


Sau khi đã “cứu độ Ộ” thái hậu VidehI, đức vua AJãtasattu, 
đặt họ vào miền an ôn, đức Phật và đại chúng tỳ-khưu rời 
vườn xoài của JTvaka, xuôi bắc, ché Trúc Lâm tịnh xá. 

Đây là thời gian vào khoảng hạ bốn mươi hai của Thế 
Tôn. Lúc này, tại Veluvana chỉ còn có hai vị trưởng lão là 
tôn giả Bhaddiya và Anuruddha được xem như thường trú 
để hướng dẫn đồ chúng. Vài hôm sau thì từ các vùng ngoại 
ô, chư tỳ-khưu tăng ni tìm đến để đánh lễ và vẫn an sức 
khỏe đức Phật. Nhìn nhóm hội chúng nào cũng thấy thành 
phần trung niên và thanh niên do một số cội đại thụ đã thay 
nhau bật rễ, lìa khỏi rừng tòng mà tịch tịnh Niết-bản. Hơn 
mười hôm ở đây, có hai vị sa-môn tướng mạo uy nghiêm, 
xương kính, ấy là tôn giả Vappa và AssajI, do đã quá già lão, 
đã hơn trăm tuổi; họ chống chiếc gậy lê, bước đi đã run 
chân... viễng thăm đức Đạo Sư. 

Đức Phật đứng dậy, dìu họ vào ngôi trên nệm cỏ rồi nói: 

- Chắc hai vị lại muốn an nghỉ đây mài! 

Ngài Vappa nói: 

- Xin phép đức Thế Tôn! Đúng vậy! Cái thân tứ đại này 
nó đã hư mục, không còn dùng được nữa. 

Ngài AssalI nói: 
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- Các hàng hậu học đã như tùng, như bách cả rồi. 

- Thôi thì hai vị cứ tùy nghĩ, tùy thời vậy! 

Lát sau, đức Phật không đưa tiễn nhưng họ đã xá chào 
ngải rồi mất bóng. Họ đã sử dụng thần thông để lên 
Hymalaya trong chớp mắt. 

Ai cũng biết là tôn giả Kondañña nhập diệt đã lâu, gần 
hồ Mandäkinï trên Tuyết sơn, vậy thì trong nhóm năm vị 
hiền triết ở [sipatana, Vườn Nai thuở nọ chỉ còn có hai tôn 
giả Bhaddiya mà Mahanama'” thuộc vào hàng đại trưởng 
lão. Rồi họ cũng sắp từ giã bốn phận của mình. 

Hôm kia, đức Phật lại lên đường, có chư tôn giả Maha- 
Mogallana, Ananda, Upali và chừng năm trăm vị tỳ-khưu 
tháp tùng. 

Đức Thế Tôn bây giờ đã bảy mươi bảy tuổi, sang xuân 
thi ngài đã bảy tám, do sức khỏe đã giảm sút nên đại chúng 
bộ hành rất chậm. Đến bờ nam sông Gangä, đức Phật dừng 
chân tại Pãtaligamma mấy hôm rồi mới vượt sông. Thế là 
hơn một tháng trường, đức Phật và hội chúng mới tới Vesall, 
rừng Mahavana. 

Quang cảnh nơi đây cũng có khác xưa vì rừng cây 
dường như cao dày hơn, rậm rịt hơn. Cũng giống như Trúc 
Lâm tịnh xá, ở Mahavana này, nói chung là Vesali, các bậc 
lão trượng tăng ni lần hồi thưa bóng. Tre giả thì măng mọc, 
nên nhìn đâu cũng thấy sinh lực trẻ trung cuồn cuộn trong 
những vóc dáng, những bước đi của hội chúng tăng 11. 

Nghe tin đức Phật về, suốt cả bảy ngày, rừng Mahãvana 
như lễ hội. Hết vua chúa, tướng quân dòng dõi Licchavi đặt 
bát cúng dường, lại đến phiên các trưởng giả, các gia chủ. 
Đức Phật thường tịnh cốc, nghỉ ngơi, việc thuyết pháp cho 
đại chúng là bỗn phận của tôn giả Upäli và Änanda. Tôn giả 


t2 Bhaddiya trùng tên người trong nhóm 5 ông hoàng xuất gia; Mahãnãma 
trùng tên với đức vua Sãkya. 
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Upäli hăng thuyết về luật cho đại chúng tỳ-khưu. Tôn giả 
Änanda thì thuyết về kinh pháp cho chư tăng ni trẻ cùng hai 
hàng cư sĩ áo trắng. Riêng tôn giả Maha-Moggallana thì có 
việc của riêng mình nên trong ba cõi sáu đường, khi cần 
thiết, có ai đó hữu duyên là ngài có mặt. 

Tại hương phòng, đức Phật lại tiếp một vị già nua, gầy 
suộc, nước da sậm nâu phong trần, ấy là tôn giả Gayä- 
Kassapa, thờ thần lửa thuở trước tại Uruvelã. Sau khi vẫn an 
sức khỏe Thế Tôn, vị đại trưởng lão này cũng xin được Niết- 
bàn, vì hai vị huynh đệ Uruvela-Kassapa và Nadi-Kassapa 
của ngài nhập diệt cũng đã lâu. 

Đức Phật nói: 

- Ở Veluvana là hai vị lão tăng trượng Vappa và AssajI. 
Ở Mahävana này là ông, ai cũng muốn đi trước Như Lai, 
nhưng Như Lai cũng không còn bao lâu. Chúng ta sắp hết 
việc làm trên cuộc đời này TÔI. 

Khi tôn giả Gayä-Kassapa vừa khuất bóng thì tôn giả 
Ananda bạch Phật là có chư vị trưởng lão ni Khemä, 
Uppalavanna, Dhammadinna... cùng với chư tỳ-khưu-m tìm 
đến. Thấy hội chúng khá đông, đức Phật tiếp họ giữa rừng 
cây. 

Đức Thế Tôn mỉm cười nói: 

- Một vị thì đệ nhất trí tuệ, một vị thì đệ nhất thần thông, 
một vị thì đệ nhất thuyết pháp... không biết Như Lai còn có 
gì để giáo giới nữa đây? 

Một vị nói: 

- Mong đức Thế Tôn khang kiện. 

Một vị nói: 

- Mong đức Thế Tôn vô bệnh - vì hạnh phúc cho chư 
thiên và loài người. 

Đức Phật trầm ngâm một lát: 
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- Pừ khi trưởng lão ni GotamI và hội chúng công nương 
Sãkya Niết-bàn, tại Vesäli này dường như cũng còn khá 
đông chư vị lão n1 đó chứ? 

Trưởng lão ni Khema đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Riêng trưởng lão ni Yasodharä thường 
ân cư trên núi cao, trong động vắng, ít khi lui tới nơi này, 
nơi kia — nhưng chư vị Patacara - bậc đệ nhất thông luật, 
Kisä-GotamI - bậc đệ nhất mặc y thô tháo, Bhadda- 
Kundalakesä - bậc đệ nhất thăng trí nhạy bén - thì ở loanh 
quanh tại các tiểu bang cộng hòa quanh đây mà thôi! 

Trưởng lão ni Uppalavanna chợt nói: 

- Lão ni Kisä-Gotami đã Niết-bàn hôm qua rồi, bạch Thế 
Tôn! 

- Đúng vậy - đức Phật gật đầu - vị ấy, qua không gian, 
đã xin phép Như Lai rồi, cũng như trước đây, tỳ-khưu-ni 
Ambapälr vậy! 

Dường như sau câu nói của đức Phật thì có tiếng gió lạ 
xạc xào giữa không gian, hay là những hơi thở nhẹ, sự tiếc 
thương mơ hồ của chư thiên, thọ thần quanh núi rừng 
Mahãävana — vì càng lúc họ càng thấy thiếu vắng những bóng 
mát chở che, nương tựa? 

Hôm kia, nhân một buổi chiều vắng lặng, có một vị lão 
ni rất giả, dẫn theo chừng mươi vị ni đã lớn tuôi đến hầu 
thăm đức Phật khi ngài đang ngôi trước hương phòng. 

Sau khi đảnh lễ, vị lão ni nở nụ cười như đóa tuyết 
sương rôi cất giọng dịu dàng: 

- Trông Thế Tôn cũng còn vững chắc như đỉnh núi! 

- Lão ni trông cũng răn rỏi đâu có thua gì! 

- Lão ni lại muốn Niết-bàn à? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

Vị ấy là ai? Là ai mà đối thoại với đức Tôn Sư không sử 
dụng ngôn ngữ khách sáo thường phàm? 
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Mấy hôm trước, một vị lão ni đã chớm già trông mỏng 
manh như cành liễu nhưng thần sắc tinh anh, dáng dấp sang 
trọng, dung nghi cao quý như mệnh phụ với những bước 
chân vững chãi, thánh thơi đang từ từ theo con đường mòn 
ruột dê đi dần xuống núi... Đấy là trưởng lão ni Yasodharä, 
năm ấy bà đã bảy mươi bảy tuổi.“ 

Mấy năm nay, bà trú ngụ nơi một hang đá đáng yêu có 
dây leo tua uốn nở những đóa hoa dại thơm hương; có mây 
con sóc nâu văn căn hạt vui tai; có chú chuột núi thập thò, 
thập thò nhưng chăng tìm ra vật gì để mài răng gặm nhắm 
cho đỡ buôn; có mây gió lang thang sớm, có sương mù lãng 
đãng chiều, có trăng khuya thênh thênh vô ngại tới lui thăm 
viễng, bầu bạn... Thật là viên mãn thanh tịnh, viên mãn độc 
cư, viên mãn yêu thương và viên mãn niềm vui siêu thế. 
Trong không khí, trong cây rừng và cả trong từng tâm niệm, 
ý nghĩ đều thanh trong, vô nhiễm, không dính một hạt bụi 
phiên lao vi tế! Tuy nhiên, sáng nay, bà thấy rõ ngọn đèn 
sinh mệnh sắp cạn dầu, lụn bắc. Giờ Niết-bàn đã đến rồi. 
“Thọ hành” đã đánh trống, đã thôi kèn báo động trong từng 
tế bào, trong từng vi thể tủy xương. Mặc dâu tử thần không 
dám ngông nghênh cầm lưỡi hái đến gõ cửa để dọa nạt, 
khủng bồ ai, nhưng bà tự biết là bà sẽ ra đi và tự làm chủ hơi 
thở cuối cùng, thông tỏ sát-na tâm niệm cuối cùng. Và khi 
mà thần thức đã tìm chỗ “chăng bị sanh, chăng bị diệt” thì 
ma vương, cả năm loại ma vương kia chẳng thể làm gì 
được”), chăng lần ra manh mối của cây đèn tắt, ngọn lửa sẽ 
đi về đâu!? 

Trưởng lão ni Yasodhara nở nụ cười tiêu sá1, VÔ sự rôi tự 
nghĩ: “Ai rồi cũng vậy thôi. Ta ra đi rồi đức Đạo Sư cũng ra 
đi. Như Ni trưởng Gotami đã ra đi hơn mười năm về trước. 


°? Cũng có thê là 78 tuổi. 
2 Năm loại ma: Phiền não ma vương, pháp hành ma vương, ngũ uẫn ma 
vương, tử thân ma vương, chư thiên ma vương. 
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Giáo hội càng ngày càng trống không. Mang cái thân cát bụi 
phải trả vê cho cát bụi. Ta phải đi xin phép đức Thế Tôn để 
cho cái thân này được vĩnh viễn yên nghỉ. Ta đã liễu tri trọn 
vẹn cái trò chơi ảo ảnh, ảo giác của các định luật hữu vị kia 
rồi. Và cả cái căn nhà bản ngã thường bày đặt nhiều lời, lãm 
chuyện này nữa!” 

Bà lại mỉm cười một lượt nữa, dịu dàng như mảnh trăng 
buổi sơ thu rồi vừa đi vừa nghĩ tiếp. Từng hình ảnh đứt nối 
hiện ra. 

Đây là thuở đức Phật về thăm quê nhà sau hai năm đắc 
quả tam minh với hình ảnh ấn tượng nhất là chiếc y vàng 
sáng và đỉnh đầu như tỏa hảo quang của Người. Đây là hình 
ảnh dễ thương của trẻ Rãhula chạy theo đức Thế Tôn để 
nương nhờ bóng mát và xin gia tài. Đây là hình ảnh đức Thế 
Tôn kể lại câu chuyện duyên xưa từ thuở đức Phật 
Dipankara, và hình ảnh của chàng đạo sĩ Sumedha trẻ trung 
và cô gái Sumittä hiền thục cũng sáng ngời trong tâm khảm. 
Tám đóa hoa sen cũng hiện ra nữa. Ôi! Lạ lùng! Cả hằng 
trăm kiếp quả địa cầu rồi mà chúng còn hiển hiện như thực 
như hư! 

Còn lời nguyện? Nguyện đi theo Người một cách vô 
danh như chiếc bóng? Đúng vậy! 

Thế rồi, tại Vesäli, sau khi từ giã đức Phật, từ giã tôn giả 
Mogøsalläna, tôn giả Ananda, tôn giả Upäli, từ giã sảnh 
đường Năm Nóc Nhọn tại rừng Mahavana, trưởng lão ni 
Yasodharã trở lại ni viện để an nghỉ Niết-bàn. Bà ta là vị 
trưởng lão ni thầm lặng, thành đạt trọn vẹn tuệ phân tích, vô 
ngại giải nhưng ít khi muốn giảng thuyết đó đây. Lại là một 
trong bốn vị có đại thần thông mà chắng lúc nảo hiền thân ra 
oai để giáo hóa đồ chúng”. Đúng là bà chỉ muốn là chiếc 


°) Theo chú giải bộ Anguttara Nikãya thì, trong thời Phật chỉ có 4 vị có đại 
thân thông (Mahã Abhiñña), đây là hai vị đại đệ tử, tỳ-khưu vị tăng hữu 
Bakkula và đức Bhadda Kaccäna (tức Yasodharä). 
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bóng như lời nguyện thuở xưa. Bà là người vợ hiền mẫu 
mực theo thế gian quy ước, nhưng lại được sinh ra trong 
giáo pháp bất tử, là một trong những người con hy hữu của 
đức Tôn Sư vô thượng. 

Biết những việc cân làm ở đây đã xong, đức Phật và hội 
chúng lại lên đường. Cũng theo lộ trình hướng bắc, đức Phật 
ché Videha, Mortiya, Mallä... và nơi nào cũng dừng nghỉ 
năm bảy hôm. Rời Malla, đức Phật lại lên Koliya, sau đó đi 
lần về Sãkya, ở tại thị trần Medatalumpa rồi ngài tuyên bố: 

- Như Lai ở lại nơi phong cảnh xinh tươi này một thời 
gian. Nó có duyên sự. Các vị Mogsalläna, Ananda, Upali 
hãy tủy nghi công việc của mình! 
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“Pháp Truyền Thông” 
Của Đức Vua Päãsenadi 


Mặc dầu đã “sám hối”, mặc dầu cả đại gia đình người ta 
đã tha thứ nhưng tâm của đức vua Pasenadi cũng không 
được yên ồn do tội ác mà ông đã làm. Giá như có mặt đức 
Phật ở Kỳ Viên? Giá như hoàng hậu Mallika còn ở bên ông? 
Ôi! Dẫu có bao nhiêu “giá như” ây thì sự việc cũng đã rồi, 
những sát-na tâm bất thiện ấy đã chảy trong dòng nghiệp — 
thì ăn năn, hối hận cũng không ích gì! Chỉ mang đến sâu 
muộn làm vân đục tâm thức mà thôi! 

Mây ngày hôm sau, cho các quan đi tra xét dòng họ bà 
con thân quyến của lão tướng quân Bandhula, biết vị nguyên 
soái này còn có một đứa cháu kêu ông ta bằng cậu đang làm 
quan ở một thị trần cách kinh thành không bao xa, có tên là 
Digha-Karayana. Tức tốc, đức vua cho gọi Digha-Karayana 
đến rồi phong cho ông ta chức Đô thống đại nguyên soái 
thống lãnh tật cả binh quyền. 

Được cất đặt vào vị trí quá cao, ngoải cả mong ước, 
ngoài mặt, Dipha-Karayana tỏ vẻ vui mừng, lạy tạ đức vua 
nhưng trong lòng ông ta thì ngược lại. Từ khi cậu mình bị 
ám hạ một cách tàn độc, Digha-Karayana vô cùng căm hận 
đức vua, ý nghĩ trả thù luôn lớn vởn trong đầu óc của ông. 
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Bây giờ có binh quyền trong tay, Digha-Karãyana nghĩ, là 
trước sau mình cũng có cơ hội để báo oán, rửa thù. 

Hôm kia, đức vua Pasenadi nghe tin đức Phật và hội 
chúng tỳ-khưu sau nhiều tháng hoăng hóa ở Raãjagaha, 
Vesali... đã theo lộ trình thương mãi ghé Koliya và bây g1ờ 
đang ngụ đâu đó ở vương quốc Sãkya, ông tự nghĩ: “Chuyện 
xảy ra ở đây, có lẽ đức Thế Tôn cũng đã biết rồi. Vả lại, tâm 
hôn ta bây giờ cũng đã yên lắng lại, DIpha-Kãrãyana, tân Đô 
thống, có lẽ cũng hiểu nỗi lòng của ta nên ông ta luôn tận 
tụy trong mọi nhiệm vụ, giao việc gì là hoàn thành việc ấy. 
Là một con người có nhân cách tốt, rất đáng tin tưởng. Đây 
là lúc ta nên từ bỏ kinh thành một thời gian, xa rời cung 
đình, là nơi quá nhiều ký niệm với hoàng hậu, dẫn một đội 
quân lớn đi kinh lý nơi này nơi kia để lăng nghe dân tình 
cũng là phải lẽ vậy”. 

Xong, đức vua cho gọi thái tử Vidudabha và tân đại 
nguyên soái Digha-Kãrãyana rồi ra lệnh: 

- Ông Vidũdabha hãy dẫn một đội quân cấm vệ, ông 
Digha-Käräyana hãy dẫn một đội quân hùng hậu đi sau hộ 
giá, sớm mai ta sẽ lên đường. 

Thế rồi đức vua rời khỏi kinh thành, đi thăm chơi những 
miền thắng cảnh, khi đến vườn rừng Nañgarakat°, thây cảnh 
trí xinh đẹp lạ thường, đức vua cho dừng ngựa lại. Trong khi 
tản bộ, dạo chơi đây đó, đức vua trông thấy những gôc cây 
khả ái, đẹp mắt, là nơi lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng 
ø1Ó, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp cho việc trầm tư 
mặc tưởng.“ 

Thấy vậy, đức vua cảm khái trong lòng:“Chà! Khung 
cảnh thanh bình, tĩnh lặng, thiên nhiên trong lành, tươi đẹp 
này đâu phải là nơi cho phàm phu tục tử thưởng ngoạn một 


t2 Xem Dictionnary of Pã|i proper names - quyền 2, trang 6. 
'? Xem kinh Dhammacetiya (Trung bộ). 
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cách vô ích và rỗng không! Đây phải là nơi thích hợp để học 
đạo, luận đạo hoặc đề trầm tư, quán tưởng”. 

Rồi vua chợt nhớ đến đức Đạo Sư, bèn quay lại hỏi 
thuộc hạ: 

- Đức Thế Tôn sau bao tháng vân du phương xa, nghe 
đâu đã về đến Sãkyal Các ngươi có ai biết, ngài hiện đang 
an ngự ở đâu không? 

- Tâu đại vương! Nguyên soái DTgha-Kãrãyana mau mắn 
đáp — Có một thị trần tên là Medata]umpa, thuộc vương 
quốc Sakya, ngài và hội chúng ty-khưu đang dừng chân ở 
đây. 

- Thị trấn Medatalumpa ấy, cách Nañgaraka chúng ta 
đang đứng đây, khoảng chừng bao xa? 

- Tâu! Không xa! Chỉ chừng ba do tuần, có thê đi thong 
thả đến đấy vào lúc chiều tối. 

- Vậy này Dipha-Karayanal Chúng ta hãy lên đường, ta 
đang rất nôn nóng yết kiến đức Đạo Sư. 

Đến Medatalumpa lúc mặt trời vừa gác núi, khói và 
sương như những dải lụa vặt ngang những sườn cây xanh 
biếc. Đâu cũng thanh u và tịch lặng. Chỉ có tiếng lá rơi, ĐIÓ 
thoảng, suôi chảy, vượn kêu, chim hót... là ngôn ngữ của đất 
trời! Đến chỗ xe không còn ởi được, đức vua rảo bộ, cho 
người hỏi thăm - thì biết đức Phật và hội chúng tỳ-khưu 
đang ân cư trong những cốc lá trong rừng đại thụ, sát bên 
một con suối xanh trong. 

Lúc bấy giờ một số đông tỳ-khưu đang đi kinh hành 
ngoài trời. Bước đến gần, đức vua lễ phép cung tay hỏi: 

- Thưa chư tôn giả! Đức Thế Tôn hiện đang ở đâu? 

Biết người hỏi là đức vua Kosala, một vị tỳ-khưu đáp: 

- Tâu đại vương! Đi thắng theo lỗi hàng cây đại thụ này, 
gặp một tảng đá lớn, một ngôi nhà sàn lợp bằng lá kè hiện 
ra, đức Tôn Sư đang thiền duyệt ở đấy. Đại vương nhè nhẹ 
bước lên, tại hành lang, bên cánh cửa khép hờ, ngài cất tiếng 
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đăng hắng rồi lẫy ngón tay gõ nhẹ ba lần, đức Đạo Sư sẽ tiếp 
đại vương! 

Đề tỏ lòng tôn kính hết mực, đức vua cởi để bào, mũ 
miện, hốt, ấn, kiếm, ha... Ø1aO tất cả chúng cho DIgha- 
Kãrãyana rồi nói: 

- Các ngươi hãy đi ra ngoài bìa rừng! Ta cần yên tĩnh 
một mình đề “đàm đạo” với đức Chánh Đắng Các! 

Theo cách chỉ dẫn tận tình và chính xác của vị tỳ-khưu, 
đức vua đi băng đôi chân trần theo hàng đại thụ... Và sau đó 
được đức Phật mở cửa đón tiếp. Vừa bước vào, đức vua 
Pãsenadi oai hùng, hiển hách của quốc độ Kosala đã vội quỳ 
Sụp xuống, cúi đầu ôm đôi chân bụi của đức Đạo Sư, rờ rẫm 
và xoa xoa vào cô chân, gót chân của ngài rồi thốt lên: 

- Bạch đức Thế Tôn! Đệ tử là Pãsenadi, nước Kosalal 
Đệ tử là Pãasenadi, nước Kosalal Đệ tử là Pãsenadi, nước 
Kosalal 

Đức Phật khởi từ bi tâm, nắm tay đức vua dẫn đến một 
tâm nệm cỏ, mời ông ngồi ở đấy rồi nói: 

- Không biết vì duyên sự gì, nguyên do gì mà đẳng chí 
tôn của Kosala lại hạ mình tột bực và biểu lộ sự quý kính tột 
bực đối với Như Lai như vậy? 

- Từ khi hoảng hậu mất đi, đệ tử không có chỗ nương 
tựa; vì không có chỗ nương tựa nên đệ tử đã có những hành 
động lầm lỗi không thể tha thứ được. Đệ tử hăng đêm, hăng 
đêm đã suy nghĩ rất nhiều. Đức Thế Tôn là hiện thân cho 
những giá trỊ cao quý trên đời này, là hiện thân cho những 
phẩm giá tốt đẹp của con người. Thật hạnh phúc cho những 
ai được thân cận với Người, được học hỏi giáo pháp của 
Người, được ôm hôn bàn chân bụi của Người. Sau khi tư 
duy chín chắn như vậy, đối với đức Thế Tôn, đệ tử đã có 
những “pháp truyền thống” cho riêng mình y chỉ, bạch đức 
Đạo Sư! 

Đức Phật mỉm cười: 
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- Pháp truyền thống cho riêng mình y chỉ? Hay lắm! Vậy 
thì đại vương hãy kế ra một vải nội dung của truyền thống 
ây cho Như Lai nghe với nào? 

- Xin vâng, bạch đức Thế Tôn! 

Rồi đức vua nói: 

- Đệ tử có pháp truyền thống (Dhammanvaya) này đối 
với Thế Tôn: “Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, pháp được 
Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì”. Sở đĩ nói như vậy là vì đệ tử thấy nhiều vị sa-môn, 
bà-la-môn hành trì phạm hạnh có giới hạn trong mười năm, 
hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Những vị này, 
sau một thời gian, khéo tắm rửa, khéo phấn sáp, với râu tóc 
khéo chải chuốt, sống thụ hưởng một cách đầy đủ, sung mãn 
năm dục trưởng dưỡng! Nhưng ở đây, trong giáo pháp của 
ngài, đệ tử thấy các tỳ-khưu sống hành trì phạm hạnh viên 
mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. 
Đệ tử xác tín rằng, ngoài giáo hội này ra, không có và không 
thể ở đâu, tôn giáo nào có được một phạm hạnh viên mãn và 
thanh tịnh đến như vậy. Đấy chính là nội dung, là pháp 
truyền thông thứ nhất của đệ tử đối với đức Đạo Sư. 

- Hay lắm! Đức Phật tán thán — Và đây cũng là sự thực 
mà đại vương đã diễn đạt rất chính xác! Thế còn nội dung 
thứ hai? 

- Bạch Thế Tôn! Đệ tử thấy răng, từ ngàn xưa đến nay, 
vua chúa cãi lộn với vua chúa, sát-đế-ly cãi lộn với sát-đế-ly, 
bà-la-môn cãi lộn với bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, 
mẹ cãi lộn với con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, 
con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với anh em, anh em cãi 
lộn với chị em, chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với 
bạn bè. Còn ở đây, đệ tử thấy các tỳ-khưu sống với nhau 
thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước 


314 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


“PHÁP TRUYÊN THÓNG” CỦA ĐỨC VUA PASENADI 


với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính). Đệ tử không thấy, 
ngoài giáo hội của đức Tôn Sư, giáo đoàn thanh tịnh của đức 
Tôn Sư ra, lại có thể có một phạm hạnh nào khác viên mãn, 
thanh tịnh được như vậy! Đấy là pháp truyền thống thứ hai, 
luôn lưu một dấu ấn tốt đẹp vào tâm khảm của đệ tử! 

- Đúng vậy! Đức Phật gật đầu — Đại vương đã nhận xét 
rất đúng! Sáu pháp hòa kinh là nền tảng của thiện bạn hữu, 
thiện thân tình trong đời sông của tăng-già 

- Còn nữa, bạch Thế Tôn! Đức vua nói tiếp - Đệ tử đi du 
hành, kinh lý từ nơi này đến nơi kia, từ xứ sở nảy sang xứ sở 
khác. Ở đấy, đệ tử thấy một số sa-môn, bà-la-môn gây còm, 
ăn mặc lôi thôi, lếch thếch, nước da xanh xao, bạc nhợt, tay 
chân gân nỗi; hình như không có một nét hảo tướng tương 
đối nào đề người ta có thể nhìn với đôi mắt thiện cảm! Đệ tử 
suy nghĩ như sau: Thật sự các bậc tôn giả này sống phạm 
hạnh không được hoan hỷ hay có những ác nghiệp được 
giấu kín, bị sân tham thiêu đốt nên mới sinh ra như vậy? Đệ 
tử mang hoài nghi ấy đi đến hỏi các vị ấy thì được trả 
lời: Tâu đại vương! Chúng tôi dường như là bị bệnh lây 
truyền từ các giáo phái chủ, giáo phái sư... trong và ngoài 
truyền thống bà-la-môn vậy. Còn ở đây, bạch Thế Tôn! Đệ 
tử thây các tỳ-khưu hân hoan, phân khởi, hỷ lạc, các căn 
thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự tự 
nguyện hỷ cúng của nhiều người, với tâm tư tự do như 
muông thú ở rừng sâu. Bạch Thế Tôn, đệ tử suy nghĩ như 
sau: Thật sự các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối 
thắng thủ diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt 
tuần tự từ cạn vào sâu, từ thớ vỏ ngoài đến xương tủy ở phía 
bên trong - nên các bậc tôn giả này mới có được tăng tướng 
như vậy, các được các trạng thái tâm thanh lương, thù thăng 


t Trung bộ, kinh Dhammacetiya. 
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tỏ lộ ra bên ngoài dung sắc như vậy. Bạch Thế Tôn! Đấy là 
pháp truyền thông thứ ba của đệ tử đối với Thế Tôn. 

Còn nữa, đệ tử là một vị vua sát-đề-ly, đã làm lễ quán 
đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia 
phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị 
trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn! Khi đệ tử ngồi xử kiện, có 
người đôi khi nói ngắt lời của đệ tử. Và đệ tử hễ có dịp là 
nói với họ răng: Này quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta, khi 
ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói 
xong. Thế nhưng, có người vẫn ngất lời nói của đệ tử như 
thường. Còn ở đây, bạch Thế Tôn! Đệ tử thấy các tỳ-khưu, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm 
người, không hề có một tiếng nhảy mũi hay tiếng ho nào 
khởi lên. Nếu có một tiếng động thô tháo nào đó xảy ra từ 
người bên cạnh thì một bạn đạo đồng phạm hạnh sẽ vỗ nhẹ 
vào đầu gối người ấy rồi nói vào tai y như cơn gió thoảng: 
Tôn giả hãy giữ yên lặng, tôn giả chớ có làm ôn! Thế Tôn, 
bậc Đạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp! Bạch Thế Tôn, 
đệ tử khởi lên ý nghĩ như sau: Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Thính chúng này thật khéo được huấn luyện mà 
không có gậy, không có kiếm, không có bất kỳ một hình 
phạt hay cưỡng bức nào! Ngoài hội chúng của đức Tôn Sư, 
đệ tử không thây có một hội chúng nào khác lại được khéo 
huấn luyện như vậy. Bạch Thế Tôn! Và đấy chính là pháp 
truyền thống thứ tư của đệ tử đôi với đức Đạo Sư. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Đệ tử thấy ở đây một số sát-đề- 
ly bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc làm tư, làm bảy. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia, 
như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị 
này nehe: Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay 
thị trấn kia! Thế là họ sắp đặt trước những câu hỏi: Chúng ta 
sau khi đến sẽ hỏi sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng 
ta hỏi như vậy, nếu sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì 
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chúng ta sẽ chất vẫn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu 
sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất vấn 
như thế kia! Vậy là khi nghe tin Thế Tôn du hóa đến một 
nơi, những vị này đến chỗ Thế Tôn đang trú cư. Rồi sau đó, 
Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm 
cho phân khởi, làm cho hoan hỷ. Được đức Thế Tôn với 
pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ, họ không hỏi Thế Tôn câu hỏi đã định trước, huỗng 
nữa là chất vấn! Trái lại, họ trở thành đệ tử của Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn! Như vậy, đấy là pháp truyền thống thứ năm 
của đệ tử đối với ngài. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Đệ tử thấy ở đây một số bà-la- 
môn bác học, gia chủ bác học, sa-môn bác học, tế nhị, nghị 
luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc, những vị này đi 
chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến... Họ không 
hỏi Thế Tôn câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. 
Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 
Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một 
SỐ các vị ây sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh 
cân và không bao lâu sau, tự chứng với thăng trí, chứng ngộ 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại mục đích tôi thượng 
của phạm hạnh mà những thiện nam tử chơn chánh xuất 1a, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như 
sau: Thật sự chúng ta gần hoại vong! Thật sự chúng ta gần 
hoại diệt! Xưa kia chúng ta không phải sa-môn lại tự xem là 
sa môn, không phải bà-la-môn lại tự xem là bà-la-môn, 
không phải bậc A-la-hán lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay 
chúng ta mới thật sự là sa-môn. Nay chúng ta mới thật sự là 
bà-la-môn. Nay chúng ta mới thật sự là A-la-hán! Bạch Thế 
Tôn! Đây là pháp truyền thông thứ sáu của đệ tử đối với Thế 
Tôn. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Isidatta và Puräna là hai quan 
ø1ữ ngựa, ăn cơm của đệ tử, đi xe của đệ tử, sinh sống do đệ 
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tử cho, và chính đệ tử đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ 
không hạ mình, cung kỉnh đối với đệ tử như họ đã hạ mình, 
cung kỉnh đối với Thế Tôn. Thuở nọ, bạch Thế Tôn! Trong 
khi hành quân chống với đội quân đối nghịch, và muốn thử 
thách Isidatta và Purana, hai quan giữ ngựa, đệ tử đến ở tại 
một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn! Hai quan giữ 
ngựa, Isidatta và Purana, sau khi cùng nhau đàm luận vê 
chánh pháp hơn nửa đêm rồi năm xuỗng ngủ, với đầu của họ 
thì hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, còn 
chân của họ lại hướng về chỗ đệ tử nằm. Bạch Thế Tôn! Đệ 
tử suy nghĩ như sau: Thật vi diệu thay! Thật hy hữu thay! 
Hai quan giữ ngựa Isidatta và Purana này ăn cơm của đệ tử, 
đi xe của đệ tử, sự sinh sống do đệ tử cho, và chính đệ tử 
đem danh vọng đến cho họ. Nhưng họ không hạ mình, cung 
kinh đối với đệ như họ đã hạ mình, cung kinh đối với Thế 
Tôn. Thật sự những vị này ý thức được một sự tối thăng thù 
diệu nào trong giáo lý của Thế Tôn, một sự thành đạt tuần 
tự... Bạch Thế Tôn! Đây là pháp truyền thông thứ bảy của đệ 
tử đối với Thế Tôn. 

Còn nữa, bạch Thế Tôn! Thế Tôn thuộc dòng sát-đế-ly, 
đệ tử cũng thuộc dòng sát-đếé-ly. Thế Tôn là người nước 
Kosala, đệ tử cũng thuộc người nước Kosala. Thể Tôn được 
tám mươi tuổi”, đệ tử cũng được tám mươi tuổi. Cho dù 


2 Đây là theo kinh Dhammacetiya — Trung bộ. Nhưng theo tôi, thời điểm 
này, VỚI số tuổi tám mươi e không đúng. Vì rằng, sau đó, đức vua bị tiếm 
quyên rồi mất ngoài công thành kinh đô Rãjagaha. Quan nguyên soái Dĩgha- 
Kãrayana tôn Vididabha lên làm vua. Sau khi làm vua Kosala, Vidudabha ba 
lần dẫn binh muốn tiêu diệt dòng Sãkya nhưng đều bị đức Phật ngăn cản. Cho 
đến lần thứ tư, đức Phật mới để tự nhiên cho nhân quả làm việc. Diệt xong 
dòng Sãkya, trên đường dẫn quân về, Vidũdabha, chu tướng, binh lính bị 
dòng nước lũ cuốn chết. Thời gian trải qua những biến cô này, tối thiểu cũng 
trải qua hơn một nắm đến một năm rưởi. Còn nữa, còn thời gian hai vị thượng 
thủ giáo hội Niết-bàn, thời gian diễn tiến cả bộ kinh Đại bát Niết-bàn nữa... 
Do vậy, theo người biên soạn, số tuôi lúc này của đức Phật và đức vua Kosala 
chỉ mới 77, 78 - chừng hạ thứ 42 —- 43 là hợp lý hơn chăng? 
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Thế Tôn và đệ tử có ba điểm giống nhau như vậy, nhưng 
Thế Tôn lại là bậc Chánh Đắng Các, còn đệ tử chỉ là một 
con người phảàm còn rất nhiều lầm lỗi, còn rất nhiều bụi cát 
trong mắt — nên đệ tử sẵn sàng hạ mình tột bực và biểu lộ sự 
quý kính tột bực đối với Thế Tôn — cũng phù hợp pháp và 
luật vậy! Bạch Thế Tôn! Nay đệ tử phải đi, đệ tử có nhiều 
công việc, có nhiều bồn phận phải làm! 

Đưa đôi mắt bi mẫn nhìn đức vua, đức Phật nói: 

- Đại vương hãy làm những gì mà đại vương nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi vua Pãsenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ đức Đạo Sư, thân phía hữu hướng về ngài Tôi ra đi. 

Nhìn vị cao sang vương giả đầu trần, chân đất, đến một 
thị trấn xa xôi, hạ mình tột bực, cung kính tột bực hết lời tán 
thán những “pháp truyền thống”, sau đó nhẹ nhảng từ giã, 
không hề thỉnh câu điều gì cho riêng mình cả - đức Phật do 
biết rất nhiều việc nên ngài nghĩ thâm: “Nếu vị đại vương 
này mang theo tri kiến chơn chánh với những pháp được gọi 
là truyền thông này mà ra đi - thì nghiệp ác sát hại kẻ trung 
thần kia sẽ không chạy theo kịp mà trô quả đâu!” 

Hai vị tôn giả Maha-Mogøsallana và Upali ở bên cạnh, 
do có nhiều thắng trí nên họ cũng có đồng ý nghĩ như đức 
Thế Tôn. Chuyện xảy ra sẽ phải xảy ra. 
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“Cái Thấy Sự Thực” 
Hóa Giải Hận Thù 


Nhìn chiếc bóng đầu trần, chân đât của đức vua Pasenadi 
vừa khuất sau những hàng cây, rôi nhìn vào đề bào, mũ 
miện, hốt, hia... cùng ấn kiếm quốc bảo đề quyên trên tay 
mình, quan tân đại nguyên soái Dipha-Karayana chợt động 
tâm: “Đây quả là trời, đất, thánh, thần muốn bàn giao để 
quyên lại cho ta đây? Hay là do uy linh hiển hách của hương 
hồn bá phụ Bandhula xui khiến mà nên? Ta đâu cần phải âm 
mưu chiếm đoạt? Cờ đến tay là ta phất thôi!” Niễm vui vừa 
thoáng qua, một ý nghĩ khác lại nây sanh: “Không được! 
Không được! Dầu sao, nếu ta làm vua thì danh bất chánh, 
ngôn bất thuận, ta gặp phải cả một thế lực hoàng gia chống 
đối. Ta đang thân đơn, thế cô. Phải nên khôn ngoan, sáng 
suốt hơn một tí mới được! Hãy để cho thằng ranh con 
Vididabha làm vua và ta sẽ nắm toàn bộ binh quyên, binh 
lực, ta sẽ sai khiến tên này như một con rỗi!” 

Nói là làm, đại nguyên soái DIgha-Karayana cho thỉnh 
mời Vididabha ra xa ngoài rừng cây, trao toàn bộ ấn kiếm 
đế quyên cho thái tử, rỗi đột ngột, ông quỳ xuống, hô lớn: 

- Đại vương vạn tuế! Đại Vương vạn tuế! Đại Vương vạn 
vạn tuế! 
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Thế là quân lính hộ giá tháp tùng đành phải hô theo! 

Đối với Vidũdabha lại bất ngờ hơn nữa, tự dưng lại được 
đại nguyên soái Digha-Kãrãyana tấn phong làm vua, ngoài 
cả mơ ước, ông ta cũng chăng cần khách sáo đưa đây làm gì 
nữa. 

LỄ đăng quang vương vị được thực hiện ngay tại chỗ, 
chỉ đơn giản là bá cáo trời đất cùng với lời nguyện mang đến 
vinh quang, giàu mạnh và hùng cường cho đất nước Kosala! 

Chỉ để lại hai con ngựa già yếu và một thị nữ trung niên 
cho đức vua Pãsenadl, tân vương Vidudabha và đại nguyên 
soái Digha-Karãyana dẫn toàn bộ quân lính tùy tùng tức tốc 
trở lại kinh đô Sãvatthi. Họ bàn với nhau là sẽ tổ chức một lễ 
đăng quang cho hoành tráng, phải mời tất cả vị vua chư hầu, 
bố cáo cho tất cả thiên hạ cùng được biết. Trong thâm tâm, 
đại nguyên soái Dĩgha-Kãräyana nghĩ răng: “Phải làm vậy 
để trả thù, nhưng dẫu sao, đây là cuộc trả thù không đồ máu! 
Ta đã trả được mối đại thù rồi!” 

Trong lúc đó, khi đức vua Päsenadi bước ra rừng thì 
xung quanh đều quạnh vắng. Dưới gốc cây chỉ còn một thị 
nữ và hai con ngựa. 

Không hỏi lý do, đức vua cũng đã biết chuyện gì xảy ra, 
ông cất giọng trầm tĩnh: 

- Là việc làm của a1? 

- Đại nguyên soái DIgha-Karayana, tâu đại vương! 

- Rồi sau đó? 

- Ông ta trao ân kiếm cho thái tử Vidũdabha rồi tôn 
phong lên ngôi vương ngay tại chỗ! 

Ngẫm nghĩ một lát, đức vua suy nghĩ: “Dipha-Karayana 
trả môi đại thù đây mà! Bây giờ ta không còn gì nữa cả. Chỉ 
có cách duy nhất là đến Rãjagaha, mượn quân binh của 
Ajãtasattu, về Savatthi để lấy lại quốc độ mà thôi!” 

Thế rồi, họ lên đường, không hành lý, không lương thực, 
không cả nước uống. Từ thị trấn Medatalumpa của vương 
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quốc Sãkya, đức vua quay ngựa trở lại Koliya, sang Malla, 
qua lãnh thổ các nước liên bang cộng hòa Videha, Moriya... 
rồi xuống Vesäli, vượt sông Gangä... Là một đắng quân 
vương uy danh hiển hách, thọ hưởng ngũ dục tối thượng, thế 
mà trong thoáng chốc trở thành kẻ lữ hành mình trần thân 
trụi, ngủ đường, ngủ rừng, không màn che trên đầu, không 
một tấm lót dưới thân. May nhờ người thị nữ có chút tư 
trang nên cô đã bán dần để mua thức ăn trên dặm đường 
thiên lý. Đức vua bây giờ đã bảy mươi bảy tuôi, thân thể suy 
kiệt giả lão, đã mòn khô sinh lực, không chịu đựng được 
nắng mưa, sương gió nên khi đến công thành ngoài kinh 
thành Rãjagaha, người ông lên cơn sốt, chợt nóng như lò 
lửa, chợt lạnh như giá băng. Nhìn dãy tường đá cao, dày, 
kiên cố bao quanh triền núi, ông thở dài: 

- Ta sức cùng lực kiệt rồi! 

Người thị nữ trấn an: 

- Còn có thị nữ đây, tâu đại vương! 

Nói thế xong, cô xuống ngựa, dẫn ngựa của mình cùng 
ngựa của đức vua từng bước một tiến vào công thành trong. 
Nhưng đến đây trời đã quá khuya, nhìn các vọng gác, đuốc 
thi sáng nhưng không thấy quân canh, cửa thành đóng chất, 
ông biết, giờ này là “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. 

Đêm ấy, đức vua và thị nữ năm nghỉ tạm trên nền đất 
của một lưu xá dành cho khách bộ hành, đợi sáng ngày vào 
cung. Nhưng mặt trời lên đã lâu, thấy vua không động tịnh, 
rời chỗ nằm đến xem thì hóa ra ông đã qua đời! Nghĩ đến 
thân thế của một đâng quân vương, chúa thiên hạ, oai trùm 
thiên hạ, mà bỗng chốc, lại năm chết trên nền đất bụi, cô 
quạnh, lạnh lùng — cô thị nữ khóc thương, vật vã, đấm ngực, 
vò đầu, than trời, trách đất... rất là thê lương. 

Một vài người đi ngang nghe thấy, rồi thị vệ trên công 
thành biết được cái chết thê thảm của đức vua Pãsenadi, 
không mấy chốc đến tai đức vua Ajãtasattu. 
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Tức tốc cùng một vài thị vệ lên ngựa đến nơi, thấy thảm 
trạng của người quá cố, đức vua Ajãtasattu chạy tới, ôm cái 
xác lạnh mà khóc ròng. Chưa nói đến sự liên hệ bên mẹ, 
chưa nói đến sự liên hệ bên vợ mà thái độ đối xử đại lượng 
trong lần đức vua thất trận, khiến ông vô cùng quý kính, 
thương cảm và nuối tiếc. 

Về triều, đức vua Ajãtasattu cho tổ ĐH đại tang trọng 
thể như là “đại tang của một quốc vương”, rồi mới hỏi cặn 
kẽ người thị nữ chuyện xảy ra tại thị trần Medatalumpa. Cô 
ta kế lại mọi chi tiết. Biết được thủ phạm chính là đại 
nguyên soái Digha-Kärayana và kẻ tòng phạm vui mừng 
nhận ấn kiếm, mặc nhiên tiếm đề vị là thái tử Vidũdabha - 
đức vua họp triều thần, tuyến bố cử đại hùng binh trừng phạt 
kẻ phản nghịch! 

Nghĩ đến ân đức của đức vua Kosala đối với Mãgadha 
trong lần bại trận năm trước, các quan đại thần ai ai cũng 
bừng bừng tức giận, đồng ý cử binh với khí thể như trời 
nghiêng, đất sập đề hỏi tội kẻ đã gây ra cái chết bi thương... 

Trong đám đại thần có một người im lặng, thần sắc an 
bình như mặt nước, không bị xao động bởi cái lao xao ở 
xung quanh, đấy là thân y JTvaka. Cũng như mọi lần, đức 
vua trông thấy, bèn hỏi: 

- Này JTvaka! Ý kiến ông thế nào, hãy cho ta biết! 

- Thần không có ý kiến, tâu đại vương! 

- Vậy thì thái độ, hành động? Ta nên có thái độ, hành 
động ra ra sao? 

- Thần cũng không có thái độ, hành động — mà chỉ “thấy 
sự việc như thật”. Còn thái độ, hành động là ở nơi đại 
vương, tùy thuộc nơi đại vương. 

Biết vị thần y này tâm bình, hạnh trực, thấy biết giáo 
pháp rất sâu xa — nên đức vua thở một vải hơi thở cho khí 
huyết an bình rồi ôn tồn cất tiếng hỏi: 
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- Cái “thấy sự việc như thực” ấy là như thế nào, này 
Jivaka? 

Câu chuyện “lạ lùng” của hai vị lôi cuỗn mọi người lắng 
nøhe, làm cho không gian triều đường đột ngột lăng xuống, 
rất yên lặng. 

- Cái sự thật thứ nhất, tâu đại vương! Là sự thật về nhân, 
về quả. Nếu đức vua Kosala không giết oan đại nguyên soái 
Bandhula cùng ba mươi hai viên tướng con cháu của ông ta 
thì sẽ không xảy ra cái quả báo oán thù hôm nay! 

Đức vua chau mày, nhưng lại gật đầu: 

- Đúng vậy! Đó là một sự thực. 

- Cái sự thât thứ hai, tâu đại vương! Là sự thật về can 
qua, về chém giết... chắc hắn sẽ có hăng trăm, hăng ngàn kẻ 
vô tội phải bị đầu rơi, máu chảy, đứt lia mạng sông. Rồi gia 
đình, rồi cha mẹ, rồi vợ, rồi con những người bị chết trận ây 
sẽ ra sao? Tất thảy những giọt nước mắt đau thương ấy có 
thể đồ đầy một lu nước, hai lu nước, một hồ nước, tâu đại 
vương! 

Đức vua thở dài: 

- Đúng vậy! Cái đau thương và nước mắt ấy cũng là sự 
thực liên hệ. 

Giọng JTvaka vẫn đều đều: 

- Cái sự thật thứ ba, tâu đại vương! Là sự thật cạn kiệt 
các kho lẫm lương thực, thực phẩm của vương triều. Tuy 
nhiên, vẫn phải nuôi binh, phải mua lại số thóc lúa của dân, 
rôi thuê má các loại lại lên cao để bù vào ngân sách thiếu 
hụt, rồi dân lại thêm một lần nghèo đói, rồi đại vương lại 
phải thao thức, trăn trở kế sách làm sao cho dân được ăn no, 
mặc âm, tâu đại vương! 

- Phải! Phải! Không sai được! 

- Cái sự thực thứ tư, tâu đại vương! Là sự thực, dẫu xuất 
thân mẹ là nô lệ, nhưng Vidudabha là cháu ngoại của đức 
vua Mahãnäma, cùng dòng dõi Sãkya với đức Thế Tôn! Cái 
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sự thực thứ năm, tâu đại vương! Là đại vương quyết định sự 
việc bởi cảm tính sân nộ nhất thời chứ không phải là bởi tâm 
bình, khí hòa! Bậc trí với tâm bình, khí hòa sẽ có chiến lược, 
kế sách dài lâu hơn. Ấy là đem lại an bình và thịnh vượng 
không chỉ cho một nước, mà cả cho châu Diêm-phù-đề như 
chư vị Chuyên luân Thánh vương xưa thường thực hiện... 

Đến ngang đây, đức vua chợt xua xua tay: 

- Thôi, ông đừng nói nữa! Chỉ một sự thực trong năm sự 
thực mà ông vừa nêu, ta đã biết là ta phải làm gì rồi. 

Jvaka hoan hỷ nói: 

- Vì đại vương là bậc trí! Cảm ơn đại vương! 

Đức vua Ajãtasattu sắc mặt đã khoan hòa: 

- Chỉ có hiểu biết và trái tim từ ái, cảm thông mới hóa 
giải được oán thù! Này JTvaka! Thay vì cử quân chính phạt, 
nay ta cử một phái đoàn sứ giả sang Kosala với lễ phẩm 
chúc mừng tân vương, bang giao hòa hiểu giữa hai quốc độ, 
ông thây có được không? Đấy có phải là “sự thực” tốt đẹp 
chăng? 

Cả triều phòng vang rên như sắm dậy: 

- Đây là sự thực tuyệt vời! 

- Tuyệt vời! Đại đại tuyệt vời! 

- Minh quân vạn tuế! Minh quân vạn vạn tuế! 

Riêng đức vua Ajãtasattu thì thì thầm trong lòng: “Đệ tử 
tri ân đức Thế Tôn đã ban cho sự sáng suốt qua vị thần y cư 
sĩ thầm lặng, minh triết này!” 

Riêng thần y thì suy nghĩ: “Ta an tâm rồi. Thứ nhất là y 
đã biết nghe lời phải. Thứ hai là y đã cải hối tùng thiện thật 
sự rồi. Việc hộ trì Tam Bảo trong mai hậu, xem ra y sẽ biết 
noi gương tiên đề đấy!” 
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Đăng quang tức vị chưa được bao lâu, vua Vidudabha, 
con bà Vãsabhakkhattiyä chợt nghĩ đến mối hận xưa nên khí 
huyết như sôi trảo trong huyết quản. Ông ức hận dòng tộc 
Sakya đã khinh khi, sỉ nhục mình hồi còn nhỏ. 

Thuở ấy, lúc bảy tám tuổi, nô đùa vui chơi với lũ trẻ 
hoảng gia trong nội cung, có lần Vidũdabha trông thấy 
chúng đứa nào cũng có những đồ chơi xinh xinh như con voi 
đi, con ngựa nhảy, con vụ quay, con rối múa... Khi 
Vidudabha hỏi những thứ đó ở đầu vậy thì chúng đáp: 

- Cái này, bà ngoại tao mừng ngày sinh của tao. 

- Cái này thì quà của ông ngoại tao gởi cho... 

Về đến nội cung, Vidudabha buôn bã chăng thiết ăn 
uống. Thương con, bà Vãsabhakkhattiyä vặn hỏi lý do mới 
biết là vì không có quà như chúng bạn. 

Nó hỏi: 

- Mẹ! Ông ngoại, bà ngoại của con ở đâu? 

- Ông ngoại của con là vua nước Sãkya, dòng dõi Sãkya 
kinh thành Kaprlavatthu đó con! 

- Hãy cho con đi thăm ông vua ngoại nghe mẹ! 

- Xa lắm con à! Con đi không nổi đâu! 
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Dầu Vidũdabha năn nỉ thế nào, bà cũng không thể cho 
trẻ đi được. Dẫu là công chúa, hơn ai hết, bà biết thân phận 
có dòng máu nô lệ của mình. Bả nghĩ: “Nếu Vidũdabha sang 
bên đó, một sơ suất nhỏ, những viên tủy tướng đi theo mà 
biết rõ gốc gác nô lệ ấy thì nguy hại như thế nào! Dòng dõi 
Sãäkya vốn kiêu ngạo với tập cấp sát-đế-ly cao sang, nên 
thuở xưa, họ cũng đã chăng từng khinh miệt mẹ ta đó sao! 
Họ không col ta ra gì thi con ta họ cũng chỉ xem như là 
miệng giẻ chủi chân! Bao nhiêu năm ta giấu biệt tung tích 
øôc gác, mà cha ta, đức vua Mahanama cũng vậy. Đại 
vương Kosala mà biết chuyện ấy thì ông sẽ phẫn nộ lôi đình, 
giáng đại họa cho Kaprlavatthu không sai!” 

Tuy nhiên, thấy con khóc ngày, khóc đêm, đòi hoài, đòi 
hủy, chăng biết sao hơn, bà Vãsabhakkhattiyä biên một lá 
thư mật, cho vị quan thân tín, cấp tốc phi mã mang sang 
trình lên đức vua Mahanama, với nội dung: “Thưa phụ 
hoảng! Con vẫn khỏe, an bình và vô sự. Chúc cha mẹ sống 
lâu muôn tuổi. Bé Vidũdabha cứ đòi thăm quê ngoại, ngăn 
cản mãi không được. Mong phụ hoàng quan tâm thu xếp yên 
ôn việc này. Bé Vidũdabha hoặc tùy tướng theo hầu mà biết 
sốc gác của con và mẹ con — thì đại họa cho cả đất nước 
Sakya. Lạy cha mẹ trăm lạy với nước mắt tuôn rơi”. 

Đọc thư xong, đức vua Mahanama rưng lệ, ông thương 
con, thương cả thân phận nô lệ của con. “Ôi! Nó rất thầm 
lặng, và nó rất hiền thục. Đức Thế Tôn từng dạy rằng, người 
tốt, kẻ xấu là do " nghiệp của họ, không liên hệ gì đến 
dòng máu và giai cấp”. Ông thở dải, lắc đầu ngao ngán cho 
cái cô lệ truyền thống cay nghiệt. Và bây giờ, ông chờ đợi 
chuyện gì sẽ xây ra. Cái gốc của vấn đề là sự cao ngạo quá 
đáng của dòng dõi hoàng gia Sakya này, nhưng ông là kẻ 
gánh chịu. 

Sự việc nó nhỏ mà không phải nhỏ nên ông phải họp kín 
với một số vị trưởng lão trong thân tộc, xin mọi người phải 
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giấu kín chuyện xưa, chuyện đã rồi! Họ hiểu. Tuy nhiên, 
“chuyện kín” kia cả hoàng tộc đều biết, và họ đã âm thầm 
cho tất cả những người có vai về nhỏ hơn đều văng mặt 
trong ngày đón tiếp trẻ Vidũdabha cùng tủy tướng và thuộc 
hạ theo hầu. 

Tiểu hoàng tử Vidũdabha được ông bà ngoại đón tiếp rất 
nồng ấm, sự thương yêu và trìu mến ây làm ấm áp trái tim 
của trẻ không biết bao nhiêu. Khi tiểu hoàng tử được người 
dẫn đi thăm chư vị trưởng thượng và bà con thân quyên 
trong hoàng tộc thì mọi người ai cũng rất trân trọng, niêm 
nở; ở đâu cũng được đãi đẳng trân tu, mỹ vị và rất nhiều quà 
tặng. Tuy nhiên, bên ngoài thì vui mà trong lòng trẻ rất hậm 
hực. Vì gặp ai, già cả, trung niên, thanh niên, thiếu niên, 
thậm chí dù bé lên ba, lên bốn — “vai vế” họ cũng đều lớn 
hơn tiêu hoàng tử cả, nên Vidũdabha phải cúi đầu thưa chào, 
mỏi cả miệng, mỏi cả tay, mỏi cả cô! 

Chuyện ấy, tiêu hoàng tử giấu kín trong lòng, về trở lại 
cô cung, Vidudabha mới thắc mắc hỏi mẹ. Bả 
Vãsabhakkhattiyä hiểu cái gì xây ra, hiểu cái cao ngạo, trịch 
thượng đã thâm căn cô đề trong dòng máu của họ nhưng chỉ 
cười xòa và đáp cho qua chuyện: “Vì con còn nhỏ thật mà!” 

Nhỏ vốn chóng quên nên cũng yên. 

Khi hoàng tử Vidũdabha được mười sáu tuổi, do trẻ 
thông minh, trí tài, và cũng do sự đòi hỏi của tập tục vương 
triều, nên Vidũdabha được vua cha tân phong thái tử. Và bà 
Vãsabhakkhattiyä nghiễm nhiên được lên ngôi hoàng hậu. 

Một năm sau, thái tử lại xin phép về thăm quê ngoại. 
Lần này, do vai về là một thái tử của một đại cường nên vua 
chư hầu phải cung đón trọng thị hơn. Cả triều đình Sãkya 
nghinh rước với nghi vệ rất phải phép. Nhưng khi về cung 
với ông bà ngoại, thái tử mới thật sự thây được sự thân 
thuộc vả yên bình. Hôm sau, khi ghé thăm bà con quyến 
thuộc hoàng gia, dĩ nhiên là khác với cung cách xã giao tại 
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vương triểu, thái tử lại phải thưa chào tất cả mọi người y 
như hôi còn trẻ. 

Lần này, do đã hiểu biết, có nhận thức nên thái tử đọc 
được trong tiếng cười của họ, ánh mắt của họ, thái độ của họ 
có cái gì đó gượng gạo không thật. Thái tử biết nhưng chỉ để 
bụng mà thôi, tạo sự bất hòa trong lúc này không tốt. 

Buổi tiệc tiễn đưa rất trọng hậu, không có gì đáng phàn 
nàn, chê trách, thái tử chào mọi người từ biệt. Xe ngựa đi 
một đỗi đường, có viên tùy tướng quên thanh kiếm báu, trở 
lại phòng khánh tiết. Các thị nữ của hoảng gia đang quét dọn 
đó đây. Vừa đứng nơi ngưỡng cửa, viên tùy tướng thấy một 
thị nữ đang lây sữa tươi để rửa cắm đôn, chỗ thái tử 
Vidũdabha ngôi; cô ta vừa rửa vừa mắng to lên răng: “Đây 
là chỗ ngồi của con trai bà nô lệ đây! Quả thật là gớm 
chiếc!” Viên tùy tướng bình tĩnh, bước vào lấy thanh kiếm 
của mình xong, ôn tồn cất tiếng hỏi: “Cô nương lâm chăng? 
Đây là chỗ ngôi của thái tử Vidũdabha cao quý của chúng 
tôi mà!” Cô thị nữ tên là Kapilä - bèn nhỏ giọng, nói như 
thầm thì: “Tướng quân không biết cũng phải, bà 
Vãsabhakkhattiyä quả thật là công chúa ở đây, được hầu 
khăn áo cho đại vương Kosala, nhưng bà ta vốn là con một 
nữ nô lệ, vợ lẽ của đức vua Mahãnãma của chúng tôi đấy!” 
Viên tùy tướng nghe chuyện động trời, y lại không kín 
miệng, nên câu chuyện sau đó lan tràn, sinh ra bản tán xâm 
xì trong giới cấp tướng sĩ cũng như binh lính. Thái tử nghe 
được, máu sôi trào trong cô họng, đôi mắt long lên như lửa 
cháy, ông nghiên răng ken két: “Được rồi! Được rồi! Chúng 
nó dám lây sữa tươi để rửa chỗ ngồi của ta — thì sau này, ta 
sẽ lẫy máu của chúng đề rửa chân vậy!” 
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Lời Của Bậc Trí 


Đức vua Pãsenadi nghe được cũng nồi trận lôi đình, quát 
lớn: “G1ỏi thay cái dòng Sãkya ngạo mạn, dám đánh tráo 
con một nữ nô lệ làm công chúa để bán gả cho ta. Vậy 
chúng có col ta ra cái thá gì đâu!” 

Hôm sau, việc đầu tiên, đức vua xuống chiếu phế truất 
ngôi vị hoàng hậu của bà Vãsabhakkhattiyä và phế truất 
luôn ngôi vị thái tử của Vidudabha. Việc thứ hai, là do 
không dăn được khí tức của mình, ông ra lệnh chuẩn bị binh 
mã để hỏi tội đức vua Mahänäma và triều đình Sãkya. Tuy 
nhiên, khi vừa ngôi lên con vương tượng, chợt dưng, đức 
vua nghĩ đến đức Phật. Rồi sau một hồi đăm chiêu, thay vì 
xuất quân, đức vua lại ghé Kỳ Viên tịnh xá với một ít quân 
hộ giá. 

Đức Phật đã biết chuyện gì, ngài tiếp đức vua một cách 
thân tình tại hương phòng. Đức vua Pãsenadi bình tĩnh kê lại 
mọi chuyện cho đức Phật nghe rồi xin ngài một lời khuyên! 

Đức Phật nhập đề: 

- Khá khen cho đại vương đã rất trầm tĩnh khi ghé thăm 
Như Lai. Sự sáng suốt của một bậc minh quân rất cần thiết 
trước bất kỳ một tình huỗng khó xử nào, trước bất kỳ một 
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quyết định trọng đại nào - vì nó liên hệ đến mạng sống con 
người! 

- Tri ân Thế Tôn! 

Rồi đức Phật ôn tôn nói: 

- Việc nảy rất oan uống cho họ, tâu đại vương! Cô gái 
Vasabhakkhattiya trước khi bán gả cho đại vương đã được 
triều đình Sakya chuẩn phong là công chúa, chứ không phải 
mạo danh công chúa đâu. Như Lai xác nhận sự thực này! 

Đức vua nhè nhẹ gật đầu: 

- Thế Tôn đã xác nhận sự thực thì việc kia đúng là sự 
thực tôi. Nhưng còn việc khác, việc thứ hai, 
Vãsabhakkhattiyã vẫn là con gái của Mahãnãma với nữ nô lệ 
Nãgamundãä”', giai cấp hạ tiện - thì sao, thưa Thế Tôn! Họ 
đã coi thường trầm một cách quá đáng! 

Đức Phật không trả lời câu hỏi, mà lại đặt câu hỏi: 

- Một nữ nô lệ lây một nam sát-đế-ly, sau đó, con traI, 
con gái được sinh ra, theo pháp luật của đại vương thì chúng 
là sát-đế-ly hay là nô lệ, tâu đại vương? 

- Là sát-đề-ly, vì bao giờ cũng lẫy họ trai! 

- Vậy là đại vương đã tự trả lời — Đã tự trả lời rằng, công 
chúa Vãsabhakkhattiyä trước khi về hầu đại vương thì cô ta 
đã là một nữ sát-đế-ly rồi —- do từ dòng máu sát-đế-ly của 
đức vua Mahanama, dù bà mẹ Nagamunda là nữ nô lệ. 

Đức vua PãsenadI nín họng, không mở miệng được 
trước lý luận chặt chẽ của đức Phật. 

Ngài còn nói tiếp: 

- Nếu Vãsabhakkhattiyä là một nữ sát-đế-ly, đại vương 
là chúa của sát-đế-ly, một hoàng nam được sanh ra - thì rõ 
ràng Vididabha là một sát-đế-ly chính thống rồi! 

Đức vua lại phải nín lặng nữa. 

Đức Phật vẫn chưa chịu dừng: 


Xem Dictionary of pã|i proper names, trang 972, quyền 2. 
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- Thuở xưa có một vị đại vương oai danh hiển hách, 
thương yêu một thiếu nữ bần hàn, một cô gái rách rưới hằng 
đi mót củi khô trên núi; ông ta thản nhiên trước sự phản đối 
của triều đình, tấn phong cô ta làm hoàng hậu. Từ mối 

“nghịch duyên” này, họ hạ sanh một trai tuân tú, phi phàm, 
VỀ Sau, nôi ngôi vua và thông trị cả một quốc độ mênh 
mông, tất thảy chư hâu đều triều phục — tâu đại vương! 

- Trẫm rõ rồi, bạch Thế Tôn! Quan trọng nhất, quyết 
định nhất là dòng máu của vua, trẫm hiểu rồi! 

Đức Phật mỉm cười: 

- Còn nữa, tâu đại vương! Người mà đại vương thương 
yêu nhất, nề trọng nhất hiện nay, thuộc giai câp thủ-đà-la; 
vậy nếu một tiểu hoàng tử, một tiểu công chúa được sinh ra, 
chắng lẽ lại không mang dòng máu của đại vương? Đại 
vương giả vờ quên hay sao đó chứ? 

Thật không còn lời nào để nói nữa, đức vua nghĩ: “Ô, 
hậu của ta, Mallikã, con của người làm tràng hoa, là giai cấp 
thủ-đà-la mài! Tại sao ta lại tối tăm đến vậy!” 

Lạy tạ đức Phật với cái tâm vô cùng tôn kính, đức vua 
Pãsenadi về triều, xóa bỏ lệnh phế truất, phục lại ngôi vị cho 
hoàng hậu Vasabhakkhattiya và thái tử Vidudabha. 

Quả thật là lời của bậc trí giải tan được cả một trận binh 
đao máu lửa! 
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Quả Báo Của Devadatta 


Bao tháng bao ngày sông trong cô độc, cô quạnh, '” nhất 
là bị sự ruồng bỏ, sự sỉ nhục âm thầm của nhiều người, 
Devadatta cảm nhận thấm thía ác báo như lò lửa đang âm ỉ 
đốt cháy thân thê và tâm trí của mình. Quả thật là Devadatta 
đang hồi hận, ăn năn, ray rứt không yên. 

Tu viện tại sườn núi Gayas1sa một thời huy hoàng, thạnh 
mậu, với sự cúng dường hào sảng hàng ngàn xe lương thực, 
thực phẩm của đức vua Ajãtasattu như là giấc mộng đêm 
qua! Những vị tỳ-khưu có trí tài như Kokalika, Katamoraka- 
tissa, Khandade-vIiyaputta, Samuddadatta... từ thuở chung 
tay thành lập giáo hội mới đều đã lần lượt bỏ ông mà đi! 
Chuyện cảm động nhất là giờ phút cuối cùng của Kokalikã, 
lúc bệnh hoạn ghẻ lở, người bên cạnh giúp đỡ tận tình, lau 
rửa mình mây hôi hám của ông ta lúc lâm tử, lại là hai vị đại 
đệ tử của đức Tôn Sư! Ôi! Là tắm lòng của họ! 

Hiện giờ đây, tại tu viện hoành tráng, mênh mông, đây 
đủ tiện nghĩ này chỉ còn sót lại năm bảy ông ty-khưu thiêu 
trí, thiểu tài, thiêu hạnh... là còn nương tựa ông, như muốn 
bòn rút chút mật nhụy cuối cùng của đóa hoa đang rửa tàn 
phước báu, bởi ông, nhờ ông mà có! 


lễ Dictionary of pã|i proper names — nói là chín tháng sau khi hai vị đại đệ tử 
của Phật đến tu viện Gayäsisa thuyết pháp thức tỉnh 500 vị tỳ-khưu trở về với 
Phật, Devadatta tức uất đến thô huyết. 
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Ngày nào cũng vậy, trên giường bệnh, câu đầu tiên mà 
Devadatta cất tiếng hỏi các vị tỳ-khưu còn sót lại quanh ông: 

“- Đức Thế Tôn giờ ở đâu, ta muốn đến ôm bàn chân bụi 
của ngài mà sắm hối, các ngươi hãy giúp ta!” 

Thể rồi, câu trả lời thường là: 

- Ô, thưa tôn giả! Đức Phật đang ở xa lắm! Chúng ta 
không thể đến đó được trên cái cáng, cái võng, khi tôn giả 
đang nằm bệnh như thế này!” 

Lần khác, thì Devadatta, nghe được: 

- Tôn giả còn mơ ngủ ư? Tôn giả đã mưu sâu, kế độc 
hãm hại đức Thế Tôn, mả bây giờ còn mong đức Thế Tôn xá 
tội cho, có hão huyền không chứ?” 

Devadatta đáp: 

- Các ông mà biết gì! Đức Thế Tôn không phải là con 
người nhỏ mọn như vậy! Tâm của một bậc Chánh Đắng 
Giác, các ông làm sao có thể lấy hạt bụi mà so sánh với 
ngọn núi Sineru?” 

Khi được bọn họ hỏi: 

“- Cái tâm ư? Cái tâm ấy như thế nào?” 

Thì Devadatta đáp: 

“- Cái tâm ấy là mênh mông, là vô lượng, các ông với trí 
óc hạt cải, không hiểu nồi hư không và biển cả là gì đâu!” 

- Có thể ví dụ cụ thể được chứ?” 

-- Ứ! Đức Thế Tôn với tâm đại bi vô lượng. Các ngươi 
chắc đã biết rồi! Và ta cũng biết răng, với ta là tên xấu ác, 
âm mưu sát hại Phật, với tên cướp sát nhân Angulimala cầm 
đao rượt Phật, với con voi dữ Dhãnapäla°, với con trai của 
mình là Rahula — tâm đại bi của đức Thế Tôn đều bình đẳng 
ngang nhau, đều tìm cách giúp họ đến nơi an vui hoặc giải 
thoát khô đau cả thảy!” 


t Tên khác của voi - Dhãnapälaka “voi giữ gìn của cải” trong câu chuyện đức Phật 
cảm thăng voi Nãlagrl. 
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Nói thể xong, Devadatta tóm tắt câu nói trên băng bài 


“- Vadhake devadattamhi 

Core angulimalake 

Dhãnapale rahule ca 

Sabbattha samamanato”. 

Năn nỉ cả hằng chục lần dìu đến gặp đức Phật để sám 
hối đều bị nhóm tỳ-khưu từ chối, nhưng đến khi Devadatta 
đọc xong câu kệ thì họ liền động tâm, đặt ông ta lên chiếc 
giường tre rồi khiêng ông lên đường. 

Ngàn dặm nhiêu khê, sông núi chập chủng, họ đã không 
nệ hà gian khô, thay nhau cõng chiếc giường tre, mang ông 
tỳ-khưu một thuở đội đá vá trời, thương luân bại lý, bây giờ 
chi còn cái xác khô, thoi thóp thở. Nghe đức Phật đang ở 
Đông Phương lộc mẫu hoặc Kỳ Viên tịnh xá gì đó, thế là họ 
nhằm hướng tây bắc, nước Kosala, kinh thành Sãvatthi ngày 
đêm đội năng dâm sương, lầm lũi như những bóng ma giữa 
nghĩa địa. 

Cuối cùng, trải qua bao núi bao sông, họ cũng gần đến 
nơi. Devadatta chưa đến mà chư tỳ-khưu bộ hành đây đó đã 
biết, họ bạch Phật tâu trình tự sự. 

Yên lặng một lát rồi đức Thế Tôn nói: 

- Các ông biết không? Kiếp này, trong đời sống hiện tại 
này, Devadatta không thể gặp Như Lai được.” 

Cho đến khi được báo là Devadatta đến gần công Kỳ 
Viên rồi, đức Phật vẫn nói: 

- Dầu vậy, Devadatta cũng không có cơ hội diện kiến 
Như Lai được đâu! 

Bây giờ thì Devadatta đã vào đến Kỳ Viên, ông ta yêu 
cầu cho nghỉ ngơi bên hồ nước, ông muốn tắm rửa sạch sẽ 
trước khi vào lạy đức Thế Tôn để sám hối tội lỗi của mình. 


t? Dictionary of pã|i proper names cũng nói như vậy, trang 1110, quyền I. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 335 


QUÁ BÁO CỦA DEVADATTA 


Khi Änanda bạch Phật với tâm ý tốt của Devadatta thì 
đức Phật vẫn bảo: 

- Nơi đó, nơi chỗ bờ hồ ấy, quả báo ác nghiệp sẽ làm 
việc với ông ta! Như Lai không cứu được! May ra thì ông ta 
tự cứu! 

Và quả đúng như thế. Khi chiếc giường chạm đất, 
Devadatta ngôi dậy, thò hai chân xuống đất thì đất tự động 
lún xuống. Thế là trong lòng đất như có lực hút, nó hút dần 
dần, hút từ từ, nó nuốt hai chân dần đến đầu SỐI, nuốt đến 
thân bụng, đến căm... Lạ lùng làm sao, là cho đến lúc ấy, 
Devadatha rất tỉnh táo, ông huy động toàn bộ sức lực, đưa 
hai cánh tay lên cao, chặp lên trán rồi nói to lên rằng: 

- Đức Thế Tôn là bậc đại phước. Đức Thế Tôn là bậc 
Điều Ngự Trượng Phu. Đức Thê Tôn là bậc Thiên Nhân Sư. 
Đức Thế Tôn là bậc cao thượng nhất trong ba giới, bốn loài. 
Đệ tử còn chút xương cốt và hơi thở cuối cùng, xin được 
nương tựa nơi đức Thế Tôn!? 

Sau khi tán dương đức Phật xong, Devadatta bị rút vào 
lòng đất sâu thắm, không còn một dấu vết nào, các bậc có 
thăng trí cho biết, là ông ta đã tức khắc bị đọa vào địa ngục 
a-tỳ (acivi). Cả Kỳ Viên, cả tăng chúng đều kinh hoảng. 

Sau đó, đức Phật dạy: 

- Do ông ta đã biết tự cứu. Trong hơi thở cuối cùng, ông 
ta đã tự sám, đã tự biết nương nhờ, lại có đức tin trong sạch 
nên sau khi ở địa ngục một trăm ngàn đại kiếp, cuỗi cùng, 
ông ta cũng thành tựu quả vị Phật Độc Giác với tên hiệu là 
Atthisaral 


? Dịch thoát ý từ bài kệ: “- Imehi atthThi tamaggapuggalam. Devätidevam 
naradammasarathimi  Samantacakkhum. satapuññalakkhanam. Panehi 


1> 


buddham saranam upemI! 
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Dòng Sãkya Tiêu Vong 


Sau khi đã chuẩn bị xong lương thực, tướng tráng, binh 
hùng, voi ngựa sung sức, khỏe khoăn nhất, đức vua 
Vidũdabha thân chinh dẫn đại quân rằm rộ nhắm hướng kinh 
thành Kapllavatthu trực chỉ. Voi ngựa đi rung rinh như địa 
chấn. Quân lính đi phăng phăng như gió bão. 

Bao nhiêu năm với mối hận trong lòng, và lời thề “lấy 
máu của dòng tộc Sãkya để rửa chân” như mải còn văng 
văng bên tai của mình, đức vua Vidũdabha thúc hối đại quân 
tiến nhanh cho bọn địch không kịp trở tay. Ông lâm bâm: 
“Phải đánh mạnh như chẻ tre. Phải đột ngột tập kích như 
trên trời rơi xuống!” 

Đức Phật cứ nẵẫn ná mãi tại thị trân Medatalumpa, thuộc 
quốc độ Sãkya mà chưa chịu rời chân đi, nhiều vị tỳ-khưu 
không hiểu lý do tại sao. Riêng chư tôn giả có thắng trí thì 
tường tận nguôn cơn sự việc hơn. Chuyện đức vua Pãsenadi 
và cái chết bi thương của ông, đức Phật biết; và ngài lại khá 
an tâm trong cuộc hội thoại cuối cùng của đức vua về cái gọi 
là “pháp truyền thông” đã ăn sâu vào tâm trí ông. 

Mấy hôm sau, trời đang nắng nóng, đại quân của 
Vidũdabha đã đến biên giới hai nước, ông chậm rãi xuống 
vol nghỉ ngơi giây lát dưới một cội đa to, tàn nhánh rậm rạp, 
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xanh um mát mẻ. Một vị tướng từ xa bước lại, tâu báo với 
Vidudabha là có đức Phật ngồi bên kia biên giới, dưới một 
cội cây cành lá thưa thớt. Vidũdabha vốn rất tôn kính đức 
Phật, nhất là sau khi nghe vài lời của ngài, đức vua Pãsenadi 
đã vội cho phục chức ngôi vị của hoàng hậu và của thái tử. 

Vội vã bước sang biên giới thuộc địa phận Kaplrlavatthu, 
đức vua Vidũdabha thành kính đảnh lễ đức Phật rồi thưa 
rằng: 

- Trời năng to như thế này, sao đức Thế Tôn không qua 
bên kia biên giới, ngôi dưới bóng cây râm mát, mà lại ngôi ở 
chỗ trơ trọi, trống không trên đầu như thế này? 

Đức Phật trang nghiêm đáp: 

- Bóng râm của cây lá, không mát mẻ đâu, tâu đại 
vương! 

- Trẫm không hiểu! 

- Phải! Đại vương phải suy nghĩ mới hiểu được! “Bóng 
râm của thân tộc” mới thật sự là mát mẻ, tâu đại vương! 

Nghe câu “bóng râm của thân tộc”, đức vua hiểu ngay: 
“Đức Thế Tôn là dòng dõi Sãkya, ngay chúa của dòng dõi 
Sakya anh hùng, ông ngoại ta, cũng phải ôm hôn chân bụi 
của ngài!” Nghĩ thế xong, Vidũdabha thân thờ giây lát rồi 
tức khắc ra lệnh lui quân. Quả vậy, ông là ai mà lại dám tiễn 
quân sang Kapilavatthu khi đức Thế Tôn đã ngồi ở đấy 
trong “bóng râm của thân tộc, bảo vệ dòng dõi Sakya”? 

Về triều chỉ hơn tháng là đức vua lại hậm hực không 
yên. Do sợ đức Phật nên ông cho quân thám báo dò la để 
biết ngài đang ở đâu. Hôm nọ, khi hay tin đức Phật đã trở về 
Kỳ Viên tịnh xá rồi, mừng quá, Vidũdabha lại dẫn đại quân 
đi. Đến biên Ø1ớI, quân tiền trạm báo là đức Phật vẫn ngồi Ở 
cội cây cũ, thế là Vidũdabha lại lủi thủi dẫn quân về. Rồi 
mây tháng sau, lần thứ ba, cũng vậy. 
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Kiên nhẫn đến lần thứ tư thì không còn thấy đức Phật 
dưới cội cây trơ trọi ngán đường họ nữa, Vidudabha vui 
mừng, tiến quân như vũ bão. 

Sở dĩ đức Phật không ngăn cản, bảo vệ cho Sakya nữa, 
là vì ngài biết, cộng nghiệp của dòng tộc Sãkya sắp tận tuyệt 
rồi. Mọi hỗ trợ của thiện nghiệp, duy trì đời sống của họ bây 
giờ đã đến hôi yếu ớt, không còn phát huy năng lực, dẫu là 
chút ít. Họ gây nhân, bây giờ cái quả đã chín muôi. Thuở 
xưa, một kiếp nọ, cả dòng tộc Sãkya sinh sống tại một ngôi 
làng chải, do tham lam thu nhập, họ đã đồng tâm hiệp sức cả 
già trẻ nam nữ cùng bỏ thuốc độc cả một dòng sông, thế là 
cá mẹ, cá con, cá to, cá nhỏ chết nồi lễnh bênh trắng hếu cả 
mặt nước. Do ác nghiệp ây nên mối hận thù của Vidũdabha 
chỉ như là sứ giả của quả báo đến đòi lại sinh mệnh mà thôi! 

Đức vua Vidudabha không gặp một lực cản nào, từ biên 
giới cũng như đến gần kinh thành. Hoàng tộc Sãkya đã biết 
tin từ lâu, và họ cũng đang cố ý chờ đợi sự diệt vong này! 
Chuyện cô thị nữ Kapilã lây sữa rửa chỗ ngôi của 
Vidudabha là một sự sỉ nhục thái tử quá đáng, cô đã bị đức 
vua Mahãnama cho cạo đầu và bắt sống đời nô lệ. Tuy 
nhiên, đức vua Sãkya còn suy nghĩ sâu xa hơn. Tại sao 
những năm tháng trở lại đây, đức Thê Tôn không giảng cho 
hội chúng con em hoàng gia những pháp cao hơn, lui tới chỉ 
là những pháp sơ cơ nhân thiên mà thôi? Và tại sao, đức Thế 
Tôn giảng nói cặn kẽ cả bề rộng, bề sâu về ngũ giới, mà tôn 
giả Ananda cũng vậy? Phải chăng, đức Thê Tôn biết cái gì 
đó sắp xảy ra, và ngũ giới chính là chiếc phao sinh mệnh và 
phước báu mai hậu cho họ? Và nhờ vậy mà dòng họ Sãkya 
ai cũng giữ giới rất tốt; tướng sĩ, quân lính, thị vệ đêu thế cả. 

Đại quân của Vidudabha quả thật là hùng hậu, họ bao 
vây kinh thành mấy lớp, một con chuột cũng không thoát ra 
ngoài được. 
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Do quyết tâm tận diệt Sakya đề lây máu rửa chân mình 
nên Vidũdabha cho bắn mấy trăm tên thư vào thành: 
“Không cho bỏ chạy, không cho đầu hàng; giỏi thì cứ chiến 
đấu đến hơi thở cuôi cùng, mũi tên cuôi cùng. Ta sẽ tru diệt 
Sakya đề trả mỗi hận xưa!” 

Vidudabha chờ đợi. Buổi chiêu, mây chục mũi tên thư 
hồi âm: “Bà ngoại cháu mất tôi, còn ông ngoại đây, ngoại 
thương cháu vô cùng, cháu muốn giết cả ngoại nữa ư?” 

Vidũdabha cho tên thư hồi đáp: “Ngoại thì được thal 
Nhưng tất thảy Sãkya thì diệt hết!” 

Đợi thêm một ngày nữa không thấy tin tức gì, 
Vididabha phất cờ lệnh tấn công. Thế là voi, ngựa đạp rảo, 
đạp chông gai, bắt thang qua hầm chông, quân lính dậy đất 
vang trời hô xung phong, tiến đến gần thành. Tuy nhiên, một 
trận mưa tên kinh hoàng phủ chụp xuống, đội quân tiên 
phong chững lại. Quyết không lùi bước, Vidũdabha cho tiễn 
quân đợt hai, đợt ba, nhưng, đều bị bật ngược ra phía sau vì 
hăng ngàn mũi thần tiễn bắn chính xác mục tiêu nơi thân 
người, nơi voi, nơi ngựa không hề sai trật. 

Vidudabha thật không ngờ sự chống trả mãnh liệt của 
Sakya, và cái tài thần tiễn bách phát bách trúng của họ. Bây 
giờ ông mới nhớ đến cái dòng dõi vốn nức tiếng anh hùng từ 
thời lập quốc, đúng là danh bắt hư truyền! 

Thấy sự “tốn thất” quá lớn, Vidudabha sợ hãi ra lệnh 
tạm lui quân. Một viên tướng từ mé gần thành chạy ra, thưa: 

- Tại sao đại vương lại cho lui quân? 

- Vì ta tôn thất quá lớn! 

- Không phải vậy! Tướng lãnh, voi ngựa, bình lính 
không aI bị thương cả. 

- Tại sao? 

- Vì tất cả tên đều không có tâm độc, lại được lây đi mũi 
sắc nhọn, ai cũng chỉ bị đau chút ít, sưng tấy đỏ lên mà thôi. 
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Do giữ ngũ giới tốt, thà mình bị giết chứ không thê giết 
người, đấy là cái lệnh nhân đức của đức vua Mahãnãma. 
Tuy nhiên, cái tâm nhân đức ấy không làm cho Vidũdabha 
rung động, mà ngược lại, ông càng cho quân tiến lên, vì biết 
tiễn lên cũng không chết. 

Thể rồi, công thành bị phá, quân của Vidudabha tràn vào 
như nước vỡ bờ, không còn đội quân nào, mũi tên nào ngăn 
chặn bước tiễn của họ nữa. 

Không phải ai trong thành này cũng là Sãkya sát-đề-ly 
nên Vididabha ra lệnh chỉ tìm giết tộc Sakya mà thôi. Thế 
là một cuộc tàn sát kinh hoàng xảy ra trong lịch sử châu 
Diêm-phù-đề. Không kê già trẻ lớn bé, hễ xác định qua khí 
giới, qua trang phục, qua diện mạo, sắc tướng quý tộc là họ 
giết, chỉ chừa lại các giai cấp khác. 

Có một số người thuộc dòng dõi Sãkya không cam tâm 
chịu chết một cách oan uông nên họ đã dùng mưu, người thì 
cầm một cọng cỏ, người thì cầm một cành lau. 

Biết kinh đô Tây ai ai cũng có ngũ giới nên không giết 
người như vừa rôi, quân của Vidudabha khi gặp một người 
nghi ngờ là họ hỏi, do họ biết chiến sĩ Sãkya không nói dối: 

- Ngươi có phải là Sãkya không? 

Nếu là người nắm cọng cỏ thì họ đưa cọng cỏ lên, trả 
lời: 

- Không phải sakya, tôi là cọng cỏ! 

Nếu là người cầm cành lau, khi được hỏi, họ trả lời: 

- Không phải sakya, tôi là cành lau! 

Câu thứ nhất, nguyên văn pãli là “Na sãko, tiạnanti”; 
câu thứ hai là “Na sako, naloti”. Do âm “^sako” na ná như 
“sakya” nên quân lính Vidudabha dù sao cũng là người nước 
khác, phát âm hơi khác, cứ tưởng là kẻ kia phủ nhận mình là 
Sãkya nên họ không giết. Thế là có hai nhóm người bảo toàn 
được mạng sống. Nhóm thứ nhất, nhóm cọng cỏ, sau này 
được gọi là Có thích-ca (Tinasakiya); nhóm thứ hai, sau này 
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được gọi là Lau thích-ca (Nalasakiya).°) Ngoài hai nhóm 
người này được sông, còn nhóm thứ ba cũng không bị giết 
đây là đức vua Mahãnãma, con cháu của gia đình và thuộc 
hạ tùy tùng.” 

Trận tru diệt ây, máu đồ khắp nơi, Vidũdabha đắc thăng, 
hề hả dẫm chân lên từng vũng máu -— coi như là đã lấy máu 
Sakya để rửa chân mình; sau đó, đem theo cả đại gia đình, 
tùy tùng của đức vua Mahãnãma rồi rút quân về. 

Đại quần dừng chân nghỉ ngơi nơi một vùng sông nước. 

Vidũdabha quát bảo thị nữ và tùy tùng chuẩn bị một 
buổi tiệc để ông đãi đăng ông ngoại. 

Đức vua Mahanama tự nghĩ: “Cháu ta vì hận thù mà trở 
thành kẻ đại ác, nói với nó về đạo lý, về lẽ phải thì chỉ như 
nước đồ đầu vịt! Ta không cùng chết với những chiến sĩ giữ 
giới “thà bị người giết chứ không thể giết người' là ta đã có 
lỗi với họ. Bữa tiệc mà cháu ta đãi, chỉ như một món “vinh 
quang thừa", có lẫn lộn máu của dòng dõi Sãkya, nuốt nó thì 
có khác gì nuốt cục sắt nóng ở địa ngục?” Như đã có lời 
giải, ông ôn tồn nói với Vidũdabha: 

- Hãy để cho ta tắm một chút, người lắm láp khó chịu 
quá! 

Thế rồi, ông ra xa ngoài triền sông, lây tảng đá cột vào 
búi tóc rồi từ từ đi xuống nước cho đến ngập đâu: Đức vua 


t2 Chỗ này viết phòng theo Chú giải kinh Pháp cú (q.2, trang 128) của Trưởng 
lão Pháp Minh - có thay đối từ “no” ra “na” và thêm dấu phẩy. Thay vì “No 
sako tinnanti” — thành “Na sako, tinnanti”, và “No sãako naloti” thành “Na 
sako, naloti”. Người biên soạn rất dè đặt khi sửa như vậy, chưa có thì giờ 
kiểm chứng. Xin thông cảm. 

Theo Sử Phật giáo Ấn Độ, dòng Sãkya không tuyệt hắn. Những người 
Sãkya sống sót, sau quy tụ tại vùng đất có nhiều chim công, nên họ lẫy tên là 
Không Tước (Moriya). Do dòng máu anh hùng, bất khuất, tộc Moriya lại 
đông đúc, phú cường, hùng mạnh; tiên tổ của họ đánh chiếm nhiều lãnh thô. 
Đại để Asoka chính là hậu duệ của Moriya, cũng chính là cháu con nhiều đời 
của Sakya vậy. 
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đã tự xử mình cho tâm hỗn được yên ốn — vì ông không thể 
sông chung với kẻ ác! 

Đợi hoài cả canh giờ không thấy đức vua Mahãnam trở 
lại, Vidũdabha nghi là ông ngoại đã tìm cách tâu thoát rôi, 
tuy nhiên, ông cũng không bận tâm lãm, ăn vội qua quýt rồi 
ra lệnh lên đường. 

Tối hôm sau, đại quân lại hạ trại bên bờ sông AcIravati, 
chia làm hai đội, một đội nghỉ giữa bờ cát, một đội ở trên 
sườn núi để khi có biến, ứng cứu lẫn nhau. Những người 
không bị quả báo ác nghiệp, do kiến, do côn trùng, hoặc do 
khó ngủ, xui khiến họ bỏ bãi cát lên ngủ trên cao. Những 
người bị quả báo ác nghiệp, cũng do kiến, côn trùng hoặc 
khó ngủ, xui khiến họ bỏ sườn núi, xuống ngủ giữa bãi cát. 
Thế tôi, chừng nửa đêm, mây đen mù mỊt, mưa tuôn như 
thác đồ, cộng với dòng nước cuôồn cuộn tử thượng nguồn đỗ 
về. Cả đội quân trong đó có Vidũdabha chưa kịp hiểu 
chuyện gì, chưa kịp bỏ chạy — thì dòng lũ như những con 
thuông luồng hung hãn, cuốn phăng tất cả lều trại, người vật, 
khí giới, vật dụng băng băng về hạ lưu. Chỉ còn những 
người ở bờ cao, sườn núi thì được sống sót. 

Sau này, khi kể lại tích truyện nảy, chư vị kết tập sư đã 
ghi lại bài kệ của đức Thế Tôn: 

“- AI còn thu nhặt hoa hương 

Đắm si, tham nhiễm bên đường, biết hay? 

Tử Thần mang kẻ ây ngay 

Như cơn lũ cuôn ngủ say cả làng!””? 

Rồi giảng rộng rằng: Cũng tương tự như vậy, tử thần 
chính là những dòng nước lũ, nó cuỗn phăng tất cả chúng 


? Theo Pháp cú chú giải (nt), sau khi đức vua trầm mình dưới nước, Long 
vương quán thấy nguyên nhân nên cho rước về thủy cung, và ông đã lưu trú ở 
đây mười hai năm. 

'' Pháp cú 47: “Pupphãni heva pacinantam,byãsattamanasam naram, suttam 
øamam mahogho”va, maccu adaya gacchatI”. 
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sanh dầu là phạm thiên, chư thiên, ma quân, vua chúa, người 
vật... không sót một ai. Tử thần cũng đang cất tiếng gọi báo 
động cho những ai đang say ngủ, đang với tham vọng quyền 
lực, công danh, địa vị, tài sản, đang khát khao say đắm ngũ 
trần, mê luyến hoa hương, phải mau mau tỉnh thức, nêu 
không, nó sẽ cuốn phăng kẻ ấy đi, nhân chìm họ xuống biển 
tứ ác đạo, ngàn đời tối tăm, thống khổ không lối thoát. 
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Tôn Giả Sãriputta Viên Tịch 
Sau hạ thứ bốn mươi ba? của tôn giả Sãriputta tại làng 
Beluvä gần Vesäli, ngài và đại chúng tỳ-khưu về Kỳ Viên 
tịnh xá để đảnh lễ đức Đạo Sư. Câu chuyện về quả ác báo 
của Devadatta, đã lan truyền đi khắp nơi, nhiều vị tỳ-khưu 
phàm tăng tò mò muốn xem tận mắt chỗ đất rút ấy nó như 
thế nào. 

Trải qua bốn mươi lăm do tuần, tôn giả Sãriputta cảm 
thây cơ thể rã rời, dường như không còn chút hơi sức nào. 
Ngài biết rằng, tắm thân này đã như một cỗ xe quá cũ, các 
trục đã hao mòn, các căm đã lỏng lẻo hoặc hư mục. Rõ ràng 
đây là lúc phải thời để tính chuyện ra đi! 

Thế rồi, tôn giả xin phép đức Phật trở về tịnh thất, cất 
đặt y bát, quét dọn phòng, trải tọa cụ rồi đi vào định diệt thọ 
tưởng để nghỉ ngơi. Khi xả thiền thì trời đã vào khuya, lúc 
đứng dậy, ngài nghe các khớp xương đau nhức và trong đầu 
như có cái gì bén nhọn đâm vào rôi lại kéo ra. Tuy thế, đi 
kinh hành một lát, tôn giả lại trở về chỗ tọa cụ, chậm rãi 
ngôi xuống, một ý nghĩ khởi sanh: “Ta sẽ nhập diệt trước 
đức Thế Tôn hay là sau ngài? 


° Tức là hạ thứ 44 của đức Phật. 
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Tôn giả hướng tâm đến, biết rằng, bao giờ vị đại đệ tử 
cũng nhập diệt trước vị Phật. “Còn Maha Mogsallana thì 
sao?” Ngài lại tự hỏi, rồi biết rằng tôn giả Mahä Mogsallana 
sẽ nhập diệt sau ngài nửa tháng. Và hiện tại, thọ hành của 
tôn giả Sãriputta chỉ còn duy trì được hai mươi mốt ngày. 
Vậy thì trong thời gian này, tôn giả còn bổn phận gì trên đời 
cân phải thực hiện? Và dĩ nhiên, tôn giả lại tưởng nghĩ đến 
mẹ. Mẹ ngài vẫn là cái gì cứ mãi canh cánh ở bên lòng. 

Mặc dầu cả thảy bảy người con (bốn trai ba gái) trong 
gia đình đều đắc quả A-la-hán nhưng bà Sãrï không tin Tam 
Bảo, vẫn xem thường đức Phật và tăng chúng, vẫn đặt niềm 
tin mù quáng theo ngoại đạo. 

Tại sao tôn giả lại không thể cứu độ mẹ được? Cả hàng 
ngàn vị trời, ngài đã từng an trú cho họ vào các tầng thánh 
quả. Cả hàng ngàn gia đình cư sĩ, tôn giả đã mở những cánh 
cửa trời cho họ bước lên, đôi khi là đưa họ vào dòng giải 
thoát. Cũng đã hàng ngàn tỷy-khưu và sa-di đã nhờ tôn giả 
mà họ bước vào các đạo lộ siêu thế. Kế cả các giáo phái chủ, 
giáo phải sư, bà-la-môn trưởng giáo, bà-la-môn trí thức hữu 
danh, vua chúa, đại thần, tướng quân, thương gia... dẫu kiêu 
căng, cứng đầu, trịch thượng nhưng sau khi nghe pháp họ đã 
trở nên nhu thuận, dễ dạy! Thể thì tại sao tôn giả lại bất lực 
trước mẹ ngài? Có lẽ vì thiếu trí tuệ hoặc vì nhân duyên của 
bà chưa chín muôi? 

Tôn giả Sãriputta lại trở nên trầm ngâm, ngài đang 
hướng tâm quan sát căn duyên của mẹ. Chợt tôn giả hoan hỷ 
thốt lên: 

- “Hay thay! Tuyệt diệu thay! Mẹ ta sẵn đủ căn duyên 
bước vào thánh đạo!” 

Rồi tôn giả lại nghĩ tiếp: 

-“Vậy ai là người có duyên để cứu độ mẹ ta?” 

Sau khi biết rõ kẻ đó chính là mình, tôn giả quyết định: 
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- “Vậy thì ta sẽ nhập diệt ở chốn có hương, nơi chỗ mà 
ta chào đời để cứu độ mẹ ta!” 

Sáng hôm sau, tôn giả Sãriputta trình bảy quyết định của 
mình cho tôn giả Mahã Moggallana hay. Cả hai ngồi yên 
lặng một hồi lâu. 

- Tôn huynh tính như vậy thì tình, lý, đều trọn vẹn! Đức 
Maha Moggallana nói - Thôi, tôn huynh đi trước, đệ sẽ tùy 
thời mà đi saul 

Tôn giả Sãriputta đứng lên, nắm tay Mahã Mogøallãna: 

- Vậy là từ nay, chúng ta sẽ không có cơ hội gặp nhau, 
đây là lần cuối cùng, chắng còn cái cuỗi cùng nảo nữa cả! 

- Cũng vừa đủ, tôn huynh! Mahã Mogøgallãna cất giọng 
chậm rãi - Đã kinh qua suốt cuộc đời, duyên lành gặp được 
đạo mâu bất tử, chắng còn một mảy may đau khổ, phiền não 
nào dính mắc ở trong tâm! Và, chúng ta cũng đã làm được 
nhiều điều hữu ích, lợi lạc cho chúng sanh! Chúng ta cũng 
đã làm việc hết sức mình, cơ thể chúng ta đã không còn chịu 
đựng được nữa rồi! 

- Đúng là vậy, pháp đệ! Chúng ta làm bạn với nhau suốt 
trong tuổi thơ âu, thanh niên, và hơn bốn mươi năm trong 
giáo pháp của đức Tôn Sư. Chúng ta đã hợp tác chặt chẽ với 
nhau trong mọi công việc được đức Thế Tôn giao phó, chưa 
lần nào chúng ta tranh cãi một lời, luôn luôn thuận thảo, 
tương kính, luôn luôn từ hòa, hỷ hoan, mát mẻ... 

Ôi! Thật là tốt đẹp thay khi chung ta đã sống trọn vẹn 
một cuộc đời giác ngộ! 

Tôn giả Mahã Moggallãna nắm tay tôn giả Sãriputta, 
xiết chặt, mỉm cười: 

- Không biết mây triệu năm mới có một cuộc tương ngộ 
và một cuộc vĩnh biệt như thế này? Hãy cho đệ đảnh lễ lần 
cuỗi cùng, một người anh duy nhất, cao cả và siêu việt! 
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Tôn giả Maha Moggallana quỳ xuống đảnh lễ. Tôn giả 
SãrIputta cũng quy xuông đánh lễ theo. Cả hai đều rất chân 
tình và rất trân trọng. 

Tôn giả SãarIputta nói: 

- Từ khi thấy được giáo pháp Bất Tử, ta không tìm thấy 
chỗ nào là huynh, chỗ nào là đệ ở trong hai chúng ta cả. Đây 
chỉ là sự tương kính pháp. Ta cũng xin được đảnh lễ một vị 
sư đệ duy nhất, cao cả và siêu việt! 

Cả hai vị tôn giả tối thượng từ giã nhau như vậy, vĩnh 
biệt nhau như vậy. Thật là thân thiết mà xa xôi, đậm đà mà 
nhạt đạm, chẳng vướng bận øì, chắng dính mắc gì. Như mây 
bay, như gió thoảng. Không rỗng như hư không. 

Sau đó, tôn giả Sãriputta đi khất thực. Ngài muốn đi một 
vòng quanh kinh thành Sãvatthi thăm viễng một lần cuối 
cùng nơi mà ngài đã từng sống với chư tăng và mọi người 
trong bao nhiêu năm, nơi mà ngài được bao người kỉnh mộ 
dâng cúng vật thực đầy đủ để nuôi thân và hành đạo. Ngài 
phải biết tri ân điều đó. 

Về lại tịnh xá Kỳ Viên, tôn giả cũng đi thăm một vòng 
như thể. Độ ngọ xong, tôn giả cho gọi trưởng lão Mahã 
Cunda, là em của ngài đến bên rồi nói: 

- Này Mahã Cunda! Hãy chuẩn bị, cùng với ta, về quê 
thăm mẹ nhé! 

- Dạ, thưa vâng! 

- Hãy sử dụng khả năng của đệ để thông báo cho 
pasena, Revata và các vị tỳ-khuu-n Cala, Upacala, 
STsupacälä cùng về luôn thê. 

- Dạ, thưa vâng! 

- Hãy bảo rằng là ý của ta, cho tụ họp năm trăm tỳ-khưu 
môn đệ, cùng bộ hành với chúng ta về Nã|äka đề hỗ trợ uy 
lực cho mẹ. 

- Dạ, thưa vâng! 
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Khi trưởng lão Maha Cunda quay lưng bước ởi, tôn giả 
SãrIputta chợt kêu lại: 

- Này Mahã Cunda! Trong bao năm sông với pháp 
huynh, pháp huynh có làm điều gì phiền rộn đến em không? 

- Dạ thưa không! Pháp huynh trắng bạch như vỏ ốc. Bảo 
làm phiền rộn thì chắng khác nào là đệ không có tai, không 
có mắt, không có tim, không có óc! 

Tôn giả lại ân cần: 

- Đệ đã là một trưởng lão cao hạ rồi. Ta hỏi thế thôi chứ 
ta biết đệ an vui, tinh tấn, sống rất hài hòa với mọi người, lại 
được hạnh phúc vững chắc trong giáo pháp nữa. 

Trưởng lão Mahã Cunda ngân ngừ một lúc: 

- Lần này có thể dắt mẹ qua bờ được không? 

- Báo tin vui cho đệ hay là chắc chắn được! Mẹ chúng ta 
sẽ đến được bến bờ bình an! 

Trưởng lão Mahã Cunda cảm thây hoan hỷ trong lòng, 
chào tôn giả rồi đi ngay. 

Hôm sau, tôn giả Sãriputta lẫy chổi quét dọn tịnh thất, 
cất đặt mọi thứ đâu đó cho ngăn nắp. Dọn dẹp bên trong rồi 
tôn giả ra quét dọn xung quanh hành lang. Xong xuôi, đắp y, 
mang bát — tôn giả bước ra bên ngoài, khép cửa lại. Ngài đi 
quanh ba vòng rôi bước ra xa, nhìn ngăm lại tịnh thất. Tôn 
giả nói thầm trong tâm rằng: 

- “Cảm ơn ngươi đã che mưa đỡ nắng cho ta bao ngảy. 
Đây là cái nhìn cuối cùng của ta, ngươi biết không? Nhưng 
khi ta đi rồi, thì hy vọng rằng, sau ta, nhiễu vị A-la-hán khác 
nữa sẽ ở trong vòng tay âm cúng của ngươi”. 

Lát sau, hai vị Tôn giả Upäsena, Revata tìm đến; rồi lần 
lượt các vị tỳ-khưu-ni Cala, Upacala, S1supacala ở phương 
xa cũng vân hành đến nơi. Vậy là những em ruột của ngài 
đều tê tựu đầy đủ. Tôn giả rất hoan hỷ, báo với các em mục 
đích chuyến thăm viếng mẹ lần cuối cùng. Ngay lúc ấy, 
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trưởng lão Mahã Cunda cùng năm trăm tỳ-khưu đi đến. Họ 
đều đảnh lễ tôn giả và chờ lệnh. 

Tôn giả nói: 

- Các thầy sẽ vất vả bộ hành đường xa, nhưng rồi sẽ thâu 
hái được nhiều điều hữu ích. Bây giờ hãy cùng ta đến đánh 
lễ đức Tôn Sư! 

Đức Thế Tôn đã biết, lúc ấy, ngài đang chờ họ ở đại 
giảng đường. Sau khi đảnh lễ, tôn giả quỳ xuống bên chân 
đức Đạo Sư: 

- Hôm nay, đệ tử đến đây để chảo đức Tôn Sư lần cuối 
cùng. Đệ tử sắp từ bỏ huyễn thân và từ bỏ cõi đời trần tục 
này. Thọ hành của đệ tử như ngọn đèn leo lét. Xin đức Tôn 
Sư cho phép đệ tử được nhập diệt. 

Đức Thế Tôn im lặng. 

Tôn giả lại cất giọng khẩn thiết: 

- Ôi! Đệ tử biết nói lời øì khi vĩnh biệt một bậc vĩ nhân 
siêu quần bạt tụy? Chính nhờ hồng ân của đức Đạo Sư mà 
đệ tử bước ra khỏi bề khổ trầm luân đề đi theo dấu chân giải 
thoát của ngài. Từ đây, đệ tử sẽ không còn lang thang vô 
định, tới lui giữa sáu cõi khô vui sinh diệt nữa. Đây là lời 
phụng bái thứ nhất của đệ tử! 

Tôn giả cung kính đảnh lễ. 

- Giờ đây, thân xác tứ đại của đệ tử bắt đầu rã tan, sắp 
trả về cho tứ đại. Chỉ vài mươi hôm nữa, thọ hành của đệ tử 
sẽ chấm dứt vĩnh viễn, kể cả ngũ uân này cũng không còn 
tiếp tục chồng chất, rỗi loạn, lòe bịp ai được nữa. Thế là 
gánh nặng muôn đời đã được buông bỏ xuống. Đệ tử sẽ 
hoàn toàn giải thoát, không còn bất kỳ một hạt bụi phiền não 
nào còn tôn tại. Ân đức ây thuộc về đức Tôn Sư, triệu triệu 
năm không đền đáp được. Hãy cho đệ tử thêm một phụng 
bái thứ hai nây! 

Tôn giả cung kính đảnh lễ. 
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- Ôi! Hồng ân của đức Tôn Sư là đời đời bất diệt. Từ khi 
bước chân vảo giáo pháp Bất Tử, đệ tử đã biết sống một 
cuộc đời có lợi ích thiết thực, biết phục vụ và biết phát huy, 
tăng trưởng sung mãn những phẩm chất cao đẹp của con 
người. Thế nên biết bao chúng sinh đã được lìa xa khổ não? 
Biết bao chư thiên và nhân loại đã được nễm hương vị của 
pháp mâu? Giờ đây, đệ tử đi vào Niết-bàn với tâm tư hoàn 
toàn thanh thản và mãn nguyện. Xin đức Thế Tôn cho phép 
đệ tử được nghỉ ngơi vì cái cỗ xe thân xác này đã đến lúc rã 
mục. Cho đệ tử được phụng bái một lần nữa, lần thứ ba, thay 
mặt chúng sinh, tri ân bậc Vô Thượng Giác! 

Cả hội trường 1m lặng như tờ. Đâu đó dường như có 
tiếng khóc nho nhỏ. Rất nhiều vị tỳ-khưu trong hàng ngũ 
chư tăng không ngăn được giọt lệ. 

Đức Thế Tôn cất giọng an nhiên, điềm đạm: 

- Này Sãriputta! Ông sẽ nhập diệt ở đâu? 

- Tại quê hương của đệ tử, làng Nã|ãka, tại chỗ mà đệ tử 
được chào đời! 

Đức Phật hỏi tiếp: 

- Thời gian chỉ còn hai mươi ngày, từ đây về quê có kịp 
không? 

- Dạ thưa, vừa đủ. 

- Vậy thì đây là việc cần thiết, sau lần từ giã này, chư 
tăng và huynh đệ sẽ không còn cơ hội được gặp mặt ông 
nữa; ông hãy ưu ái đến hội chúng, thuyết cho họ nghe thời 
pháp cuối cùng. 

Vâng lời đức Phật, tôn giả bước lên một bảo tọa thấp 
hơn, ngồi ngay ngăn, đoan nghiêm, nhiếp tâm thanh tịnh rồi 
ban một thời pháp chưa từng được nghe... 

Thời pháp như tiếng gió rì rào bất tận, như hải triều âm 
xa mù đại dương, từng đợt sóng cuộn trào va đập vào ghềnh 
đá. Liên miên. Bất tuyệt. GIó lại lặng, sóng lại tan... Cử tọa 
thính chúng chợt như thấy trước mắt mình một bình minh 
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tươi sáng, một mùa xuân mát mẻ an lành hiện ra sau đêm 
đông lạnh lẽo. Tuyết tan, tiếng chim reo vui, muôn hoa đua 
nở, hương trời bàng bạc, dịu dàng như xoa dịu tất cả những 
tâm hồn khổ đau... 

Tôn giả nói về đời ngài bị bít bùng bởi truyền thống, bởi 
tâm thức ngoại giáo, sông trong bóng tối nô lệ của thần 
quyên; bước đi trong mê lộ của những thứ triết học rối rắm, 
tơ vò, hợm hĩnh và cao đại. Có những lời, những chữ được 
dệt gắm thêu hoa, kết nên tư tưởng được đóng khung, được 
mạ vàng, được quảng cáo râm rộ là chân lý bất diệt nhưng 
thực chất là rỗng không, không có linh hồn, không có sự 
sông. Tất cả đấy chỉ là lớp ngụy trang, là cái vỏ hào nhoáng 
bao che bên ngoài các bản ngã với những dục vọng thô thiên 
cũng như tế vi! Thế rồi từ đời này sang đời nọ, cha ông, 
cháu con, hệ hệ được nối tiếp, kế thừa; hình thành một tập 
cấp buôn thần bán thánh, rêu rao vì đại bi, vì phương tiện tối 
thượng thừa, vì lòng từ của thượng đế! Chúng nắm độc 
quyên vẻ tinh thần, miệng lưỡi trả giá như con buôn, thao 
tũng bọn dân ngu khu đen, chụp bàn tay lông lá vào những 
đặc quyên đặc lợi, ăn trên ngôi trước, no nê phè phỡn, nhảy 
múa bên bờ vực thắm của tử ma... 

Thế rồi, tiếng trống bất tử có mặt giữa đời, xóa tan mây 
mủ hôn ám; như một sinh khí mới, làn sóng Pháp Bảo uy 
dũng và dịu dàng cuốn đi tất cả mọi rác rưởi xú uế của thần 
linh và con người ngu s¡ để lại. Đắng Vô Thượng Tôn ngự 
giữa tầng mây, gióng lên tiếng sắm, thức tỉnh mọi loài; một 
cơn mưa hoa nhân ái, sáng rỡ trí tuệ, mênh mông giải thoát; 
chỉ ra một lộ trình hướng thượng, mở ra một cánh cửa đã 
đóng kín tự ngàn xưa, đem chúng sanh đến các cõi chân 
phúc và xán lạn... 

Ôi! Con đường ấy là gì? Cánh cửa ấy là gì? Hỡi ai có 
chân để bước, có tay thì gõ mà vào! Một vị Chánh Đăng 
Giác đã xuất thể, qua hăng triệu tỷ năm tu tập công hạnh, 
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thăng hoa phẩm chất, kết đài trí tuệ! Từ đỉnh Himalaya bước 
xuống, dòng sông Gaủgã mở ra, quả địa cầu cúi mình xuống 
thấp, nghênh đón bước chân nở bảy hoa sen. Ngài đi giữa 
chốn loài người đã bốn mươi bốn năm không mệt mỏi vì lợi 
ích và hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn 
ây là thầy của tôn giả, cho ngài uống được giọt nước trong 
mát tận đầu nguồn thánh hạnh... 

Ôi! Đầu nguồn thánh hạnh ấy là gì? Hỡi ai có tai để 
nghe, có trí để tìm hiểu!... 

Vốn làu thông cả pháp và luật, tôn giả Sariputfa đã đi từ 
những pháp cao siêu nhất xuống những pháp gần gũi và giản 
dị nhất. Rộng thì rộng đến vô biên, mà nhỏ thì có thê đựng 
đầu hạt cải. "Và cuôi củng, lộ trình hướng thượng ây, cánh 
cửa Bắt Tử ã ấy chỉ còn là đứng đi nằm ngôi, mặc áo, ăn cơm, 
quét tịnh thất, tôn kính bậc trưởng thượng, giác tỉnh, nhu 
thuận, lặng lẽ, ôn hòa, thuần tịnh, nội tâm trong sạch không 
có cáu bợn phiền não... 

Cả đại giảng đường mênh mông như vừa được tắm mát 
bởi thời pháp của tôn giả. Chư thiên, phạm thiên, rồng, dạ- 
xoa, cưu-bàn-trà, càn-thát-bà... ngự đây đặc cả không gian 
rải hoa ca ngợi. 

Tôn giả bước xuống pháp tòa, quỳ ôm đôi chân của đức 
Thế Tôn rồi cất lên tiếng lời uy dũng của sư vương: 

- Kính lạy bậc Thiên Nhân Sư! Hãy cho đệ tử lễ bái đôi 
chân này! Cũng chính nhờ lễ bái đôi chân này mà đệ tử được 
hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn giải thoát. Chính nhờ lễ bái 
đôi chân này mà đệ tử được sông giữa thời gian vô cùng và 
không gian vô tận, được sống vĩnh cửu trong môi chớp mắt 
thoáng trôi. Tất cả mọi nguyện vọng, hy câu của đệ tử giờ 
đây đã được cụ túc, viên dung, trọn vẹn. Từ đây, đệ tử sẽ 
không còn được gặp đức Thế Tôn để đảnh lễ đôi chân này 
nữa. Đây là giờ phút nghiêm trọng, thiêng liêng mà đệ tử có 
thê sờ được đôi chân của đẳng Toàn Giác, đồng thời thấy rõ 
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được cảnh giới Niết-bàn, không chết, không sinh, an nhiên, 
tự tại, tịch mặc. Đệ tử đảnh lễ đôi chân này vì đôi chân này 
cũng chính là đôi chân của vô lượng vị Phật quá khứ đã 
bước vào cảnh giới ấy; và hiện giờ đây, đệ tử cũng đang lần 
bước theo... 

Đảnh lễ đôi chân một ngàn căm bánh xe của đức Phật 
xong, tôn giả đứng lên rồi quỳ xuống lại. 

- Bạch đức Thế Tôn! Từ trước đến nay, suốt hơn bốn 
mươi ba năm sống trong giáo pháp, nêu đệ tử có hành vi hay 
lời nói nào phật ý đức Thế Tôn, không được vừa lòng đức 
Thế Tôn vì trí tuệ non kém của đệ tử, ngưỡng mong đức Thế 
Tôn hỷ xả, tha thứ lỗi lầm ấy cho đệ tử. 

Đức Phật cất giọng chậm rãi, ôn nhu, từ hòa: 

- Này Sãriputta! Ông là một tỳ-khưu uyên bác, thông 
minh, có đạo hạnh cao cả, khiêm nhu, một trí tuệ vượt bậc, 
sắc bén và sáng sủa, lẽ nào ông có thể có hành vi hay cử chỉ 
tạo ra lỗi lầm với Như Lai? Ông đúng là một sa-môn ưu tú, 
mẫu mực, giêng mối cho giáo hội; gia dĩ có sự quở trách nào 
đó cũng chỉ vì muốn viên toàn bổn phận cho ông, hoặc ông 
sẽ tăng trưởng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chư tăng 
thay mặt Như Lai mà thôi. 

Rồi đức Thế Tôn lại nói tiếp: 

- Dầu ông có lỗi lầm hay không lỗi lầm Như Lai cũng đã 
tha thứ cho ông rồi. Mà thật ra, ông có lỗi lầm gì đâu, trọn 
cả cuộc đời, dầu là một hạt bụi nhỏ, ông cũng không đề dính 
trên sợi lông chân của mình! Thôi, thì giờ cũng đã phải lẽ, 
ông hãy làm những gì mà ông nghĩ là đúng thời! 

Đức Phật đứng dậy. Tôn giả Sariputta rời khỏi bàn chân 
của đức Thế Tôn. 

Ngay lúc ấy, đại địa cầu rung chuyên, nước trong bốn 
đại dương dâng cao. Cả tầng mây, cả hư không dường như 
cũng dao động không ngớt! Nếu đại địa cầu biết nói thì nó 
sẽ nghẹn ngảo, xúc động mà khởi lên tiếng nói như sau: 
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“- Ôi! Hỡi những hiện thân kỳ mỹ, vĩ đại và siêu việt! 
Mặc dâu thân thê tôi đây có thể chịu đựng được những vết 
chém ngang dọc của những con sông to, sông nhỏ; mặc dầu 
thân thê tôi đây có thể chở mang, gánh nặng những ngọn 
Meru hùng vĩ, những thần sơn Cakkaväla cao ngất và đỉnh 
Himavantu, vua của loài núi, ngút mây! Thế nhưng, tôi đã 
không chịu đựng nổi ngày hôm nay, một ngày mà giới đức, 
định đức, tuệ đức cùng vô lượng phẩm chất cao đẹp khác 
của con người, của thê gian đồng quy tụ ở đại giảng đường 
Kỳ Viên tịnh xá tại kinh thành Sãvatth1, nước Kosala này!” 

Chợt một tiếng sắm đầy uy vũ vang tận các tầng trời và 
không biết từ đâu, một đám mây khống lồ che kín cả không 
gian, tối đen; rồi một trận mưa kinh hoàng, xôi xả tuôn 
xuống mặt đất như thác đồ. 

Đức Thế Tôn nhìn trời, tự nghĩ: 

- “Giờ đây, một vị Chưởng Pháp vô song sắp đi vào Tịch 
Diệt, trời đất đã khởi lên những hiện tượng của trăm ngàn 
đại kiếp mới có một lần. Thôi! Ngài ngước nhìn trời - mưa 
như vậy là vừa đủ đề còn nhiều người đưa tiễn con trai ưu tú 
của Như Lai!” 

Dường như giữa hư không biết được ý nghĩ của đức Phật 
nên trời lại quang, mây lại lặng. 

Đức Thế Tôn rời đại giảng đường, bước về hương 
phòng, ngài đứng trên tâm thảm nhìn ra. Tôn giả SãrIputta đi 
theo, chấp tay rôi đi quanh hương phòng ba vòng vê bên 
mặt, bốn góc, đảnh lễ bốn phương; đến khung cửa chính, 
chấp hai tay lên quá đầu, đảnh lễ đức Thế Tôn một lần nữa. 
Với tư thế lặng lẽ như vậy, tôn giả nói ở trong tâm: 

- “Giờ phút này, giữa không-thời-gian-vĩnh-cửu-bất- 
diệt; không biết đã trải qua bao trăm ngàn đại kiếp, khi ta 
quỳ mọp dưới chân đức Phật Anomadassi và phát nguyện 
được gặp đẳng Như Lai này? Nguyện vọng ây giờ đã hoàn 
toàn viên mãn. Lần gặp gỡ đầu tiên với vị Cô Phật là sự kiện 
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lớn nhất đôi với ta. Còn đây là lần gặp gỡ sau chót, ta chiêm 
ngưỡng đức Phật hiện tại, để sau này chắng còn cơ hội nào 
nữa cả”. 

Thế rồi, tôn giả đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay 
trên đỉnh đầu, ngài thụt lùi từng bước một chậm rãi, thụt lùi 
cho đến lúc không còn thấy đức Thế Tôn nữa. 

Đại địa cầu một lần nữa lại rung chuyển dữ dội, sóng 
nước từ bốn đại dương dâng cao, ì ầm, va đập giữa hư 
không! 

Đức Phật nói với chư tăng, lúc ấy họ đang đứng yên lặng 
đây đặc cả Kỳ Viên tịnh xá: 

- Các ông có nghe, có thấy con trai trưởng của Như Lai 
đã để lại bài học huy hoàng, cao cả và xán lạn cho muôn đời 
sau hay chưa? Thôi, bây giờ các ông hãy đi đi ! Hãy đi đì! 
Hãy đi tiễn ông anh cả của các ông đi! 

Nói xong, đức Thế Tôn quay lưng, khép cửa hương 
phòng lại. Chư tăng cả hàng ngàn vị, hàng chục đại trưởng 
lão đông theo chân đưa tiễn bậc Tướng quân Chánh pháp về 
nơi an nghỉ cuối cùng. Dân chúng thành Sãvatthi hay tin, họ 
khóc lóc kéo nhau thành từng đoàn, lũ lượt như từng dòng 
suối chảy cuôn cuộn, đồ ra từ các hang cùng ngõ hẻm. Chợ 
không đông, nhà nhà đóng cửa lại. Họ tỏ dâu chịu tang bằng 
cách tâm ướt nước lên tóc, tay cầm tràng hoa, vật thơm đặt 
lên tất cả các lối đi. 

Tôn giả Sãriputta và chư táng bị bít kín giữa rừng người, 
giữa rừng tiếng khóc than và biển nước mắt. 

Ngài phải đứng lên cao, nói lời an ủi, phủ dụ: 

- HỡI các hàng cận sự nam nữ và muôn dân kinh thành 
Sãvatthi yêu mến! Các người đã có lòng thương xót đến ta, 
kính mến ta thì hãy trở về. Đưa tiễn ta như vậy là vừa đủ. Ai 
rồi cũng phải một lần vĩnh biệt. Nhưng ta ra đi không phải là 
về nơi đau khổ, ta đi về chốn giải thoát, chân phúc và tịch 
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lặng. Ta ghi nhận tấm lòng tri ân của các người, rồi phước 
báu sẽ hộ trì cho các người được hạnh phúc và an ồn! 

Tôn giả lại nói chuyện với chư tăng cùng chư vị trưởng 
lão: 

- Tôi cũng rất biết ơn chư tăng cùng các vị trưởng lão đã 
tận tình tiễn đưa. Trong bao năm chung sống trong giáo 
pháp thiêng liêng, cao cả, chư tôn hiền giả đã giúp đỡ tôi hết 
lòng, nhờ vậy giáo hội mới có được ngày hôm nay. GIờ phút 
cuối cùng này, và không bao giờ còn sự gặp gỡ nào khác, 
xin chư tăng và chư vị trưởng lão xá tội cho tôi nếu tôi đã có 
gì lâm lỡ. Mong chư tôn hiền giả thay mặt tôi mà chăm sóc, 
hầu hạ sức khỏe cho đức Đạo Sư. Tôi xin thành kính đa tạ. 

Chư tăng lặng lẽ hơn nhưng không tránh khỏi còn nhiều 
tiếng khóc. Họ cũng không nói gì, đưa đôi mắt nhìn tôn giả 
thật lầu, kính cân đảnh lễ, chào rôi từ từ quay gót. Tuy thế 
còn rất đông vị bịn rịn không chịu đi, tôn giả ân cân nói mãi, 
họ vẫn khóc lóc, kế lễ: 

- Này các thầy! Hãy đứng lại một lát đã. Trước đây 
người anh cả của chúng ta đi bao nhiêu lần rồi cũng trở vẻ, 
còn đây là chuyến đi không có ngày trở lại! 

- Chúng ta sẽ không bao giờ được nghe những lời pháp 
êm ái, ngọt ngào được tuôn chảy ra từ tắm lòng từ ái bao la 
của người mẹ hiển nữa. 

- Chúng ta sẽ không còn được nhìn ngắm khuôn mặt 
tuần tú, đoan nghiêm; tác phong ôn nhu, khiêm tốn; nụ cười 
rực sáng hồn hậu của vị đại huynh trưởng kia nữa! 

Tôn giả lại phải khuyên nhủ: 

- Này các thầy! Ly hợp là thường tình, luyễn thương là 
phiên não. Tất cả mọi cái được câu tạo, do nhân duyên, do 
điều kiện đều bị chi phối bởi định luật tất yếu của sanh diệt, 
vô thường. Các thầy biết rõ điều ấy rồi thì đừng nên chuốc 
lây đau khổ cho mình mới phải! 
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- Thưa vâng, bạch tôn giả! Chúng tôi sẽ khắc cốt, ghi 
tâm những lời vàng ngọc ấy. 

Lúc đó họ mới chỊu bước đi. 

Trong giờ phút tiễn đưa nảy, tôn giả Sãriputta được gặp 
hâu hết các vị trưởng lão. Chỉ có một số tôn giả tránh gặp 
mặt, rút vào rừng sâu. Tôn giả Maha Mogøgallana viện cớ đi 
xa. Tôn giả Ananda được đức Phật sai đi công việc ở nơi 
khác. 

Tôn giả Anuruddha xin được đưa tiễn đến nơi đến chốn, 
tôn giả Sãriputta đồng ý. Thế rồi, ngài, tôn giả Anuruddha, 
sáu vị A-la-hán em ngài cùng với năm trăm vị ty-khưu môn 
đệ nhằm hướng Na|aka cất bước. 

Ôi! Thật là một cuộc từ giã vĩ đại mà trong giáo pháp 
của đức Tôn Sư chỉ xảy ra một lần! Quả địa cầu đã không 
chịu đựng nổi. Thiên chúng, phạm thiên chúng, rồng, dạ- 
xoa, càn-thát-bà, cưu-bàn-trà đưa mắt nhìn lặng lẽ, ngậm 
ngủi. Riêng phạm thiên Sahampati và Đề Thích biết mình 
còn một bốn phận cuối cùng tại ngôi làng Na|aka nhỏ bé â ây. 

Thế rồi, ngày đi đêm nghỉ, bộ hành vất vả suốt mười 
chín ngày đường, họ mới về được đầu làng Nã|ãka. Trong 
thời gian ấy, tôn giả Sãriputta rất mệt mỏi, đôi khi phải sử 
dụng thiên định để làm cho yên lặng cơn đau. Và ngài cũng 
không tránh khỏi sự gặp gỡ chư táng cùng cận sự nam nữ 
hai hàng. Dường như tôn giả chẳng có sự nghỉ ngơi nảo, 
ngài đã có gắng giáo huấn, dạy dỗ tại mỗi nơi dừng chân. Và 
sô người được nêm hương vị thánh quả không phải là ít. 

Ngôi làng Na|aka cũng được gọi tên là Upatissa, trước 
đây bả-la-môn giáo rất thịnh hành, bây giờ đã đến lúc suy 
tản. Cả hàng trăm chỗ thờ cúng, lễ lạy nơi đền thiêng, bảo 
tháp, cội cây giờ đã trở nên hoang lạnh. Rất nhiều gia đình 
đã quy giáo đức Thế Tôn. Rất nhiều tỳ-khưu, sa-di xuất thân 
từ những gia đình danh giá, cao sang ở đây. Chỉ riêng bà 
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SãrT là khư khư bất động theo với đức tin tôn giáo cũ mả 
thôi. 

Dừng chân dưới những tàn cây cừa cô thụ, chư tăng tìm 
nước rửa mặt, tay chân. Trời đã về chiều, khói hoàng hôn 
bãng lãng xa gần giữa những vườn xanh trùng điệp. Làng 
quê trông thật yên ả, thanh bình. Nơi đây đã một thời tôn giả 
lớn lên, học hành, suy tư, chiêm nghiệm và trưởng thành. 
Tất cả trở nên môn một trong ký ức. Bây giờ, tôn giả đã là 
một con người khác, rất gần mà cũng rất xa con người cũ ây. 
Dường như ngài không còn dính bất kỳ một quê hương nào 
nữa cả, không lý lịch mà tên tuổi cũng không, đã bước ra 
ngoài tất cả mọi hiện tượng, mọi quy ước trên trần thế. 

Có một đứa trẻ dừng lại nhìn ngăm chư tăng với đôi mắt 
đây thân thiện. Khi hỏi ra mới biết đó là cháu trai của ngài, 
bà nội nó là em của mẹ ngài. Tôn giả kêu lại và nói: 

- Cháu đoán ra ta là ai không? 

- Cháu đoán ngài là con của bà dì nội cháu! 

- Thế là giỏi! À, này cháu! Cháu có biết bà dì nội cháu 
có nhà không? 

- Dạ có ạl 

- Vậy thì ta nhờ cháu làm giúp một việc nhé? 

- Dạ vâng ạl 

- Cháu vảo làng, nói với bả dì nội như thế này: “Con trai 
trưởng của bà dì nội, sa-môn SarIputta cùng với anh chị em, 
con của bà dì nội đang về đến đầu làng”. Cháu nói thế có 
được không? 

- Dạ được! 

- Hãy nói như thế này nữa: “Sa-môn Sãriputta sẽ xin ở 
trong nhà bà dì nội một ngày. Vậy xin bà dì nội sửa soạn, 
sắp xếp căn phòng mà thuở xưa con trai trưởng của bà dì nội 
chào đời. Ông ta sẽ xin được ở lại đây! Ba con trai, ba con 
gái của bà dì nội nhớ thương bà dì nội lắm! Ngoài ra, xin bả 
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dì nội hoan hỷ sắp xếp chỗ ở cho năm trăm vị tỳ-khưu nữa! 
Năm trăm vị, châu nhớ không?” 

Y lời, trẻ tên là Uparevata, chạy vụt đi, đến nhà bà SãrT: 

- Thưa bà dì nội, con trai trưởng của bà dì nội đã về đến 
đầu làng. 

Lòng người mẹ rất thương nhớ con, nghe vậy rất vui, 
nhưng lời lại rất xẵng: 

- Nó về đây làm gì? 

- Thưa, ngải không về một mình mà có cả ba con trai, ba 
con gái của bà dì nội nữa; họ nhớ thương bà đì nội lăm! 

Trái tim của người mẹ già nua xúc động bôi hồi, cảm 
nghe như máu đang chảy loạn trong lồng ngực vì vui mừng, 
nhưng giọng bà vẫn lạnh tanh: 

- Chúng nó nói dối đây! Đi biền biệt còn nói thương với 
nhớ! 

Đứa bé cười hì hì, chưa đưa hết thông tin: 

- Mà còn có cả năm trăm vị tỳ-khưu nữa đây! 

- Làm gì mà đông dữ vậy! Bắt “con mọi già” này hầu hạ 
chúng chăng? 

Đứa bé vẫn vô tư: 

- Bà dì nội phải sửa soạn căn phòng thuở xưa, chỗ mà 
con trai trưởng của bà dì nội chào đời, cho ngài ấy ở. Rồi lại 
còn phải sửa soạn hơn năm trăm chỗ ở khác nữa đây. Có ba 
cô mi, cháu đoán được nên nhìn ra; còn ba người con trai 
khác lẫn lộn giữa rừng áo vàng, cháu không biết! Ôi! Đông 
lắm! Vui lắm nha! 

Khi đứa bé đi rồi, bà SãrT tự nghĩ: 

- Đúng thật là cái thằng ngu! Đã ngu rồi còn dẫn theo 
các em nó đi theo con đường ngu nữa! Bây giờ, lại kéo theo 
cả bây, cả lũ cùng đến đây! Cái gia đỉnh này giảu lắm mài 
Nó đã không cân, sao còn về đây mà báo hại? Mà sao lạ? Có 
bao giờ nó thèm xin ở lại một đêm đâu? À, hay là nó đã 
chán cái đời sống không cửa không nhà, muốn về đây trong 
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những ngày tháng cuối cùng để ngủ cho đã, ăn cho sướng, 
mặc cho ấm? Rõ là đã quá muộn rồi con ơi, con cũng đã bảy 
mươi mây tuổi đầu rồi, còn “cá mú” gì được nữa? Rồi còn 
tụi kia, hà cớ chỉ mà cùng nhau dẫn về đây một lần? 

Bà SãrT thở dài nhưng cũng sai gia nhân sắp đặt đâu đó 
tươm tất, đàng hoàng. Trời đã tối, bà còn sai gia nhân đốt 
hàng chục cây đuốc sáng rực, đến đầu làng dẫn tôn giả và 
chư tăng về nhà. 

Lát sau, tôn giả và chư tăng bước qua sân gạch rộng 
thênh thang. Gia nhân đứng lỗ nhó, thắp đèn sáng rực như 
ban ngày. Ai cũng muốn nhìn mặt những người con trai, con 
gái của chủ sau mây chục năm xa cách. 

Tôn giả bước đến bên bà Sãr1, cúi đầu xuống: 

- Thưa mẹ! Con, Sãriputta đã vẻ! 

Các con trai đều vòng tay, khép nép: 

- Thưa mẹ! chúng con là Cunda, Upasena, Revata - các 
con trai của mẹ cũng đã có đủ mặt ở đây rồi! 

Các vị tỳ-khưu-ni liễn thoắng, cười vui cùng đến ôm vai 
bà: 

- Còn chúng con là con gái của mẹ, là Cala, Upacala, 
STisupacãlã cũng đông có mặt. 

Bà Sãrï hom hem căng mắt nhìn. Tim bà đập như trống 
làng. Mừng quá, bà muốn khóc, nhưng cô trần tĩnh, chống 
gậy lui vào phòng, nói mà không hề ngoái lại: 

- Có gì mai hãy nói! Chỗ ở của ông Sãriputta yêu cầu, đã 
được dọn sẵn. Tụi con trai, con gái bọn bây thì cứ tìm là 
thây, phòng đứa nào còn nguyên phòng đứa đó. Chỗ ở cho 
hơn năm trăm vị tỳ-khưu đều đâu đó cả rồi, có gì sai bảo, 
nước nôi, giặt giũ thì đã có gia nhân sẵn sàng túc trực hăn 
hoI! 

- Chúng con cám ơn mẹ. 

- Đừng khách sáo! Bà nói —- đã về đến đây rồi thì các 
người là chủ, vậy, cứ tùy nghĩ! 
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Rồi bà Sãm đóng phòng lại. 

Trưởng lão Mahä Cunda, tìm chỗ quý trọng cho tôn giả 
Anuruddha. Còn Upäsena, Revata thì hướng dẫn chư tăng 
tìm các chỗ ở, phòng ngủ, nước uống, chỉ cầu tiêu, phòng 
tăm... 

Quả đúng là một cơ ngơi vĩ đại, không thiếu bất cứ một 
tiện nghi gì. Chư tăng rất thán phục anh chị em của tôn giả, 
dám khắng khái từ bỏ một cơ ngơi như cung điện của vua 
chúa thế này. Nếu chư tăng còn biết rõ gia sản hiện kim của 
gia đình ngài lên đến chín trăm triệu đông tiền vàng thì họ 
còn phải ngạc nhiên, kính phục đến chừng nào nữa!? 

Ba vị tỳ-khưu-ni A-la-hán đến gõ cửa phòng bà Sãm, 
định trò chuyện với mẹ nhưng bà không mở cửa, nói vọng 
Ta: 

- Tụi bây là con gái hư! Có chồng giàu có, có con trai 
nối dõi đàng hoàng thế mà ưa thích ôm bát đi ăn xin! Thật là 
chẳng còn thê thống øì nữa! 

Cả ba vị mỉm nụ cười ở trong tâm, tìm về căn phòng cũ 
của mình, nói nhỏ với nhau: “Mẹ chỉ còn chấp thủ, cứng đầu 
đêm nay nữa thôi!” 

Tôn giả Sãriputta bước vào căn phòng xưa, vừa ngồi vào 
giường là một căn bệnh trầm trọng phát sanh. Trưởng lão 
Mahäã Cunda thấy huynh trưởng có vẻ đau đớn, ái ngại hỏi: 

- Đệ có giúp gì được cho pháp huynh không? 

- Có lẽ đêm nay phải làm phiền các em đây! 

- Được giúp pháp huynh lần cuối này, không dễ gì ai 
cũng có được cái may măn, hạnh phúc ấy! 

- Ta bị bệnh tả ly đây các em ạ! Hãy chuẩn bị giúp mấy 
cái “bô”. 


? Ghi chú: So sánh để biết — là gia sản của trưởng giả Cấp Cô Độc trước là 
năm trăm bôn mươi triệu đông vàng, sau tìm thây thêm năm trăm bôn mươi 
triệu đồng vàng nữa. 
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Thế rồi, sau đó tôn giả đi tả liên hồi. Trưởng lão Mahä 
Cunda đi vào đi ra hoài với cải bô trên tay. Lát sau, trưởng 
lão Upäsena và Tôn giả Revata sắp đặt chỗ ở cho chư tăng 
xong xuôi, tìm đến, họ thay công việc cho anh. 

Bà Sãrm thấy phòng con trai trưởng còn thắp sáng, lịch 
kịch có tiếng động, bà hé cửa nhìn sang. Thấy Cunda rồi sau 
đó là Upäsena, Revata tất tả vào ra, bà biết chuyện. Cho đến 
gân nửa khuya, bệnh mới giảm bớt. Bà nghĩ: 

“- Con trai của ta đi tả liên tục, chắc là đau đớn lắm, 
nhưng nó không hè rên la lấy một tiếng. Thiệt lạ đời! Cả các 
ông Cunda, Upäsena, Revata cũng vậy, cũng lặng lẽ! Ô! Mà 
cả năm trăm con người ta cũng đều lặng lẽ như thế, không 
một tiếng ho, tiếng khạc nhỏ, không cả tiếng nói chuyện rầm 
rì! Sao họ giống nhau đến thế? Ôi! Người mẹ này lo lắng 
cho ông con trai trưởng mà dường như không dính líu gì đến 
chúng nó cả”. 

Bà không thể ngủ được, bên ngoài thì có vẻ lạnh lùng 
mà bên trong lại bồn chồn không yên; bà cứ dỏng tai lắng 
nghe, dóng mắt để nhìn. 

Lúc ấy, Tứ Trấn Thiên Vương gặp nhau, nghĩ răng họ 
phải có bốn phận đi thăm lần chót bậc thượng thủ A-la-hán 
trưởng lão nên đã với thời gian như viên lực sĩ duỗi cánh 
tay, hào quang sáng rực, họ hiện trong phòng ngài, cung 
kính lễ bái rồi đứng hầu một bên. Tôn giả. biết chuyện này 
nên dùng thân thông để cho bà SãrT nghe thấy quang cảnh và 
cuộc đàm thoại. 

Tôn giả hỏi lớn: 

- Các vị là a1? 

- Bạch tôn giả, chúng đệ tử là Tứ Đại Thiên Vương cai 
quản bốn châu thiên hạ. 

- Các vị đến đây có việc gì? 

- Thưa, thứ nhất là để chiêm ngưỡng, thăm viếng tôn giả 
lần cuối cùng, thứ hai là đến đây đề tôn giả tùy nghi sai bảo. 
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Tôn giả nói bằng âm thanh của phạm thiên: 

- Vậy thì cảm ơn các vị trời đầy oai đức đã bỏ công thăm 
viễng. Bệnh tình tôi đã thuyên giảm, lại có các trưởng lão và 
Tôn giả ở đây, khỏi phiền đến các vị. Thời cũng đã phải lẽ, 
các vị hãy về đi thôi! 

Họ vâng lời, đảnh lễ tôn giả, rồi như vằng trăng sáng, họ 
mất hút giữa hư không. 

Thiên chủ Đề Thích, thiên vương cõi trời Đao Lợi nghĩ 
mình phải có bổn phận đưa tiễn bậc Đại Chưởng Pháp nên 
với oai nghĩ, hào quang, thần lực hiện bên giường tôn giả 
trong chớp mắt. Cũng qua một hồi đối thoại ngăn, trời Để 
Thích cung kính đảnh lễ rôi xin rút lui. 

Trời đã khuya, không những trong vườn bà SarI mà 
dường như cả làng Nã|ãka đồng trở nên sáng rực. Đó là các 
vị phạm thiên, đại phạm thiên SahampatI xuống hầu tôn giả 
Sãriputta, cũng cung kính nghiêng lưng thi lễ và muốn săn 
sóc bệnh tình cho ngài. Tôn giả cảm ơn và rồi họ cũng cáo 
biệt. 

Bà SãrTï chứng kiến từ đầu, thấy rõ quang cảnh và nghe 
không sót một lời nào, bà nghĩ rằng: 

- Không biết những vị nào như các đắng Thiên Thân 
Oal lực và cao sang như thế lại đến thăm con ta, đảnh lễ con 
ta rồi nói gì rằng là... hầu hạ... sai bảo nữa? Mà cũng kỳ lạ, 
là con trai ta có vẻ lớn hơn họ, là bậc thây của họ?” 

Bà SarI rời phòng, rón rén đến tận cửa phòng của tôn 
giả, muốn gặp các ông con trai để thăm hỏi bệnh tình. Tôn 
giả đã biết chuyện này nên bảo các em mở cửa để bà SãrT 
vào. 

Tôn giả Sãriputta dựa lưng trên chiếc gối, ngồi dậy: 

- Đã khuya rồi mẹ chưa đi ngủ sao? 

- Mẹ ngủ sao được khi tả ly nó hành hạ con như thế! 

- Con đã khỏe rồi mẹ ạ! 
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Bà SãrT lặng lẽ quan sát thần sắc của tôn giả, thấy có hư 
hao nhưng vẫn toát ra cái an nhiên, thanh thản đến lạ kỳ! 
Các ông con trai kia cũng thế, đứa nào cũng rất trầm tĩnh và 
dường như đối với chúng, chăng có gì xấy ra? Rồi căn 
phòng bệnh của tả ly, mà sao lại thanh sạch và lại còn tỏa 
hương thơm kỳ diệu như thế - một loại hương thơm không 
có trên trần gian! Bà đâu có biết rằng đấy là các vị trời đã 
âm thâm bỏ lại hương trời để tây xú khí! 

- Này con! Bà Sãm hỏi - Tại sao đã khuya rồi mà có 
những người đến thăm con như vậy? Các vị đầu tiên là ai mà 
oai phong lẫm liệt, oai gấp trăm lần vua loài người, mà 
chung quanh họ lại sáng rực như có hào quang? Họ là những 
ai vậy con? 

Chưa trả lời vội, tôn giả bảo trưởng lão Cunda lấy cho 
mẹ một cái ghế, còn tôn giả sửa lại oai nghi, ngồi kiết già rồi 
mới nói chuyện: 

- Thưa mẹ! Đấy là bỗn vị vua trời, còn gọi là Tứ Đại 
Thiên Vương oal1 trần bốn châu thiên hạ đấy mẹ ạl 

Bà Sãrï rùng mình, nổi gai ốc: “Hèn gì!” Rồi bà bổn 
chồn hỏi tiếp: 

- Họ oai đức như vậy, cao sang như vậy, sao họ lại đến 
thăm con, cung kính đảnh lễ con? Có lẽ nào con lại cao hơn 
họ sao? 

- Thưa mẹ! Tôn giả mỉm cười, cất giọng ôn nhu, dịu 
dàng - Những vị trời ấy có tâm rất cao thượng, họ hăng hộ 
trì Phật Pháp. Khi đức Đạo Sư đản sanh, chính họ tiếp bồng 
hoàng tử băng tắm da mịn. Họ luôn luôn bảo vệ đức Đạo Sư, 
như bốn vì Thiên Tướng cặp kè với gươm giáo sáng lòe làm 
người hâu cận vậy. Con cũng hay giảng đạo, dạy đạo cho họ 
nên họ cung kính con, coi con như bậc thầy! Các em con 
đây cũng thế, đều là vai về bậc thầy bốn ông Thiên Vương 
Oai vệ ấy! 
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Bà Sãm nghe vậy, hoan hỷ đến tận chân tơ kẽ tóc. Móm 
mém cười, bà hỏi tiếp: 

- Còn vị đến sau? Vị đó ngó bộ oal sang hơn bốn vị 
trước! Cái thân như tạc bằng ngọc ngà châu báu, hảo quang 
đã sáng mà lại còn rất đẹp nữa. Ôi, lại đẹp một cách lạ lùng! 
Vị ấy là ai? 

- Thưa mẹ! VỊ đó là vua cõi trời Ba Mươi Ba, là vua cõi 
trời Đao Lợi mà người ta hay gọi ngài là Đề Thích Thiên 
Vương. Vị này còn là vua của bốn vị đến trước nữa. Thế 
gian hay gọi vị này là Ngọc Hoàng Thượng Đề, vì ngài có 
rất nhiều oai lực, nhiều thần lực kinh khiếp lãm! 

- VỊ như vậy mà còn thua cả con sao? 

- Thưa mẹ! Đối với tỳ-khưu, đối với chúng con thì vị 
trời ấy cũng như một chú sa-di, một người hầu để sai bảo 
việc vặt thê thôi! 

- Khiếp! Nghe ông con nói mà khiếp! 

Tôn giả cười cười trong ánh mắt: 

- Mẹ không tin sao? Để con gọi ông Đề Thích ấy xuống 
đây, sai bảo cho mẹ xem nhé? 

Bà Sãr chối đây đấy, xua tay lia lịa: 

- Thôi! Thôi! Mẹ tin rồi! Thấy oai tướng của ông trời ấy 
mẹ đã khiếp rồi! Mẹ đã run rồi! Mẹ thiếu đức, thiếu phước 
nên sẽ cúi đầu, run rây trước ông ta mà thôi! 

Tôn giả chậm rãi, giải thích tiếp: 

- Có một mùa an cư, đức Thế Tôn nhập hạ ở cõi trời ây 
về. Chính vị trời Đế Thích cao sang ây đã mang y bát cho 
đức Thế Tôn, tiễn đưa đức Thế Tôn đến tận quả đất với lòng 
thương kính và trân trọng vô hạn. 

- Thật vậy sao? 

- Còn nữa mẹ ạl VỊ vua trời ây rất cao sang, rất nhiều 
thần lực mà cũng khá cứng đầu, khó dạy! Có lần, bạn của 
con là Mahã Moggalläna - chắc mẹ nhớ Mahã Mogøallãna là 
ai rồi - do nhắc nhở, dạy bảo ông ta, đã dùng một ngón chân 
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làm cho cả Ba Mươi Ba tòa cung điện của ông ta rung rinh, 
chao đảo, ông ta sợ hãi lắm! Vị vua trời ây, là đệ tử của đức 
Tôn Sư, cũng là học trò của con; không những ông ta kính 
trọng con mà còn rất sợ con khiển trách đây mẹ ạ! 

- Khiếp! Khiếp! Không ai ngờ con lại oai lực đến thế! 

Tôn giả mỉm cười. Các ông con trai A-la-hán cũng mỉm 
Cười! 

Trưởng lão Maha Cunda nói: 

- Mẹ chưa biết đây! Oai lực con trai trưởng của mẹ, 
mười lần mà chưa nói được một đấy! 

Trưởng lão Upãsena rắc thêm hương: 

- Mẹ ơi! Không những các anh trai của con mà ngay 
chính Revata bé bỏng thuở xưa của mẹ, cái ông Đề Thích 
ghê gớm kia cũng phải cúi đầu đảnh lễ đó! 

Tôn giả Revata nhũn nhặn, khôn ngoan tiếp thêm lời: 

- Điều ây là đúng sự thật đây mẹ ạ! Nhưng chính mẹ 
mới lả người vĩ đại, cao quý nhất, vì nêu không có mẹ thì 
chúng con ở đâu ra? Ân đức của mẹ còn to lớn hơn mẫy ông 
trời ây không biết chừng nào mà kế! 

Bà Sãm hoan hỷ đến nổi da gà cả toản thân. Trấn tĩnh 
một lát, bà tiếp: 

- Rồi còn mấy vị đến sau, hào quang sáng cả vùng trông 
rõ môn một như ban ngày? Ôi! Các vị này thân thể như ánh 
sáng, nhẹ nhàng, thanh cao và tinh khiết làm sao! Mới thấy 
họ thôi mà tâm hồn mẹ đã lâng lâng, mát mẻ vô cùng. Họ là 
những aI vậy con? 

Tôn giả đáp: 

- Thưa mẹ! Đây chính là những vị phạm thiên, đại phạm 
thiên là những bậc Thần Linh Cao Cả mà cha mẹ cũng như 
dòng họ chúng ta hằng tôn thờ từ đời này sang đời kia đấy! 

- Hả?! 

Bà SãrI tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên quá, miệng dường 
như không còn ngậm lại được. 
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Biết mẹ đã khởi tâm tịnh tín, tôn giả nói tiếp: 

- Vào ngày đức Đạo Sư xuất thể, có bốn vị ở cõi trời 
Ngũ Tịnh Cư, bốn người bốn góc đã căng một tắm lưới bằng 
vàng mịn tiếp bông hoàng tử. Thường thường vào buổi 
khuya, đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ nghe. Không những 
họ coi đức Thế Tôn là bậc thầy vô thượng mả họ cũng xem 
chúng con như bậc thầy mà họ hằng ngưỡng mộ, tôn sùng! 
Vừa rồi, có vị đại phạm thiên Sahampati, là bạn thân của 
đức Đạo Sư từ thời Phật Kassapa cũng đến đảnh lễ, thăm 
viễng con đây mẹ ạ! Vị ấy hằng hộ trì đức Thế Tôn, tăng 
chúng cũng như giáo pháp! 

Bà SãrI tâm tư đã hoàn toản đôi khác, bà nghĩ: 

- “Ôi! Ai ngờ răng con trai ta mà cao siêu, cao cả đến 
thế, cho đến các vị phạm thiên, đại phạm thiên mà dòng tộc 
ta tôn thờ, lễ lạy, cũng kiếng từ đời nảy sang kiếp nọ cũng ở 
dưới con ta không biết bao nhiêu bực? Còn nói là đến đây để 
con trai ta tùy nghi sai bảo nữa? Ô! Nếu vậy, con ta đã là 
bậc Đại Thánh trên đời sao?! Và dường như mấy ông con 
kia, oai lực cũng không kém gì! Ôi! Nếu con trai trưởng của 
ta, các ông con kia đã là vậy thì oai đức của đức Thế Tôn kia 
cao lớn biết dường nào?” 

Một sự thỏa thích, hoan hỷ tràn ngập tâm tư bà; một 
niềm mát mẻ, trong lành tỏa khắp cả châu thân bà. Tôn giả 
Sãriputta ghi nhận được sự diễn biến ấy; và đây là thời tốt 
đẹp nhất đề thuyết cho bà rõ về ân đức của Tam Bảo. 

Tôn giả bèn hỏi: 

- Thưa mẹ! Mẹ nghĩ gì mà khuôn mặt mẹ rạng sáng đến 
như vậy? 

- Này con! Không rạng sáng sao được khi không những 
con, mà các con trai của mẹ đều cao cả hơn các ngài đại 
phạm thiên? Và chắc chắn răng thầy của con, đức Thế Tôn 
lạ lùng ấy, rõ đúng là vô biên vô lượng ân đức nhất dưới 
gâm trời nảy! 
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Tôn giả gật đầu: 

- Đúng vậy mẹ ạ! Mẹ đã suy nghĩ rất đúng. Ân đức của 
một vị Phật thì chính ngay hư không hay biến cả kia cũng 
không thể so sánh được. Mẹ biết không? Dễ gì có một đức 
Chánh Đắng Giác xuất hiện trên đời nảy? Phải kế đến hằng 
trăm đại kiếp mới tượng ra được một nhân cách chí thiện, 
chí mỹ và đại toàn như thế. Ngày đức Đạo Sư ra đời, quả địa 
cầu dày bốn mươi do tuần này rung chuyển ba lần. Ngày 
đức Thế Tôn thành đạo cũng thể. Không những địa đại rung 
chuyển mà cả hằng vạn cõi trên khắp đại thiên thế giới cũng 
chao đảo, chấn động như sóng dội! 

Thưa mẹ! Con thì đã có nghĩa gì, mặc dầu giữa thế gian 
này, con đứng hàng thứ hai sau đức Phật! Về phước đức, về 
định lực, về trí tuệ, về giải thoát, về kiến thức hiểu biết 
quảng đại, về phẩm hạnh, về công hạnh, về các tâm vô 
lượng từ, bị, hý, xả thì con cũng đã thành tựu khá nhiều; 
nhưng so với đức Phật, một vị Chánh Đẳng Giác thì có thể 
ví như hạt cát so với biển cát của con sông Gaủgã, như một 
hạt bụi so với ngọn Himalayal 

Rồi tuần tự, từ từ, chậm rãi, tôn giả nói cho bà Sar1 nghe 
về ân đức của Phật, ân đức của pháp, ân đức của tăng... làm 
cho bà SarI như rơi vào vùng biển trời bao la, lạ lùng, 
choáng ngợp, hùng vĩ, huy hoàng... Thời pháp chưa chấm 
dứt mà bà đã đắc quả Tu-đả-hoàn, nhập vào dòng thánh. 

Bà SãrT hoan hý quá, hân hoan quá, bà thốt ra lời trong 
những giọt lệ mừng vui, lần thứ nhất và cuối cùng ở trong 
đời: 

- Này Upatissal Này các con! Từ nay mẹ không dám gọi 
xách mé nữa, mà mẹ sẽ gọi ông là ty-khưu patIissa, là sa- 
môn Sãriputta! Mẹ sẽ gọi các con trai, con gái mẹ đều tương 
tợ như thế! Các người đã có ân đức vô lượng vô biên, đã cho 
mẹ uống được những giọt nước ngọt ngào, đã cho mẹ thấy 
rõ đường đi nước bước, biết đặt đức tin đâu là đúng, đâu là 
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sai. Ôi! Quý hóa thay! Này sa-môn Upatissal Này các con 
trai yêu quý của mẹ! Sao từ trước đến nay các vị không chịu 
dẫn dắt mẹ? Tại sao trong suốt những năm tháng qua, các 
người đã không cho mẹ một sự hiểu biết Chơn Chánh và Bất 
Tử này? 

Tôn giả SãrIputta hân hoan, tự nghĩ: 

“- Thế là ta đã báo đáp được trong muôn một ân sinh 
thành dưỡng dục cho mẹ. Và đấy chính là điều phải làm duy 
nhất còn lại đối với ta. Vậy mọi bốn phận trên đời nảy ta đã 
hoàn tất, đã chu toản, ta ra đi là phải lẽ, đúng thời”. 

Khi bà Sar1 rời khỏi phòng, tôn giả quay qua hỏi các em: 

- Giờ là canh mấy rồi? 

- Thưa, đã quá canh ba, trời đã rạng sáng. 

- Ta muốn nói chuyện với chư tăng lần cuối cùng, các 
em triệu tập giúp ta nhé! 

- Thưa vâng! 

- Ta đã tập trung tất cả mọi sức lực còn lại đề nói chuyện 
với mẹ, giờ ta yếu lắm! Các em hãy bảo người khiêng ta ra 
Nhà Hội, chư tăng cũng sẽ tụ họp ở đấy! Các vị thánh tỳ- 
khưu-ni thì chắc họ biết rôi! 

- Thưa vâng! 

Khi đã an vị đâu đó xong xuôi, nhìn chư tăng hội chúng 
đệ tử một cách rất ân cân, tôn Ø1ả nói: 

- Tất cả mọi điều đáng nói, ta đã nói hết rồi. Bây giờ ta 
chỉ xin các thầy hoan hỷ bỏ lỗi cho ta vì một vài hành vi hay 
lời nói nào đó mà làm cho các thầy buồn lòng. Trên con 
đường tấn tu phạm hạnh, ai cũng có những sai lầm, không 
nhiều thì ít. Đây là giây phút cuối cùng, các thầy hỷ xả bỏ 
qua cho ta nhé? 

Chư tăng đệ tử của tôn giả đồng trả lời: 

- Ngài đừng nói như thế mà tội nghiệp cho chúng con. 
Ôi! Quả thật một sự mếch lòng nhỏ như hạt bụi giữa ngài 
đối với chúng con cũng không có! Với chúng con, ngài là 
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một viên ngọc man1I không tỳ vết, là mặt trăng, là mặt trời 
lông lộng giữa không trung! Dù ngài có ra đi, có khuất bóng, 
dâu chân Bắt Diệt và Cao Cả của ngài vẫn còn đó. Chúng 
con nguyện đi theo dâu chân ấy và ghi khắc hình ảnh của 
ngài vào tâm khảm. Phải nói ngược lại mới đúng: Xin ngài 
hoan hỷ xá tội cho những lâm lỡ của chúng con! 

- Lành thay - Tôn giả nói, giọng đã yếu lắm - Hãy lấy 
Phật làm ngọn đèn, hãy lây pháp làm chân lý lên đường, hãy 
lây tăng làm áo giáp ngăn che. Vậy là các thầy sẽ được bình 
an về nơi cõi miền giác ngộ. “Hãy tinh tấn, gia công chuyên 
niệm, kiên trì chăm chú, giác niệm đừng có xao lãng, đấy là 
lời dạy cuối cùng của ta”. 

Lát sau, tôn g1ả nói: 

- Thôi, vừa rôi, đủ rồi! Các thây hãy lui ra! 

Cả năm trăm vị tỳ-khưu, rất nhiều vị đỏ lệ ngậm ngùi 
nhưng đều vâng dạ, bước ra ngoải, vòng tay cúi đầu hoặc 
đưa mắt nhìn vào bên trong. Bên cạnh tôn giả chỉ còn trưởng 
lão Anuruddha và sáu vị thánh A-la-hán em trai và em gái 
ngài! 

Tôn giả ngước nhìn tất cả mọi người rồi nói nho nhỏ: 

- Giờ là phải thời, cho phép tôi ra đi trước chư hiển! 

Các vị lặng lẽ chấp tay, cúi đầu. Tôn giả xoay người 
năm nghiêng về bên phải, chân phải duỗi thắng, chân trái co 
lên, đầu gối lên cánh tay phải, tay trái bỏ dọc theo thân 
mình. Trưởng lão Maha Cunda kéo y ngoại phủ chân và phủ 
đầu ngài. Lát sau, nhiếp tâm, tôn giả nhập sơ thiền, từ sơ 
thiền ngài đi vào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô 
biên thiền, thức vô biên, vô sở hữu, phi phi tưởng rồi đi vào 
diệt thọ tưởng định. Từ diệt thọ tưởng định, một lượt nữa, 
ngải xuống lại sơ thiền. Từ sơ thiền ngài lên lại tứ thiên. 
Dùng lại ở tứ thiên, ngài trú sâu viên mãn vào đại định rồi 
hoàn toàn đi vào Đại Bát Niết-bàn Tịch Diệt. 
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Lúc ấy, vâng thái dương cũng bắt đầu ló dạng ở chân 
trời như chào đón một bậc Vĩ Nhân, một ngôi Sao Sáng đã 
đi vào vĩnh cửu. 

Hôm đó là ngày trăng tròn tháng Kattika ở Ấn Độ, vào 
khoảng giữa tháng T0 và 11 Dương lịch. 

Bà Sãrï năm nghỉ một lát thì trời đã sáng bừng, bà vội vã 
trở dậy với ý nghĩ: “Không biết bệnh tình của ông con của ta 
giờ ra sao?” Bà bước sang phòng, vắng tanh. Các phòng 
khác cũng thế. Thấy mọi người trang nghiêm đứng trong 
Nhà Hội, bà bước vào. Tới nơi chỗ năm, bà lần lượt sờ chân, 
sờ mũi, sờ đầu mới biết răng tôn giả đã tịch! Bà liên quỳ 
dưới sàn phòng, than khóc, nước mắt, nước mũi nghẹn ngào. 

- Ôi! Ông con trai cao quý của mẹ đã đi rồi! Ôi! Ông con 
trai suốt đời hiền lành, dịu dàng, nết na, mẫu mực... ĐIỜ 
không còn nữa! Trước khi mất, mẹ mới biết rằng ông là 
người cao cả, oai đức lớn còn hơn cả đại phạm thiên! Thế 
nhưng đã muộn TÔI, ông con ơi! Gần suốt một trăm năm, mẹ 
đã không tạo được, không tích lũy được một công đức nào 
cả trong cái tòa trang viện đỗ sộ này! Mẹ đã không biết cung 
kính, cũng dường cho hằng trăm sa-môn, hằng ngàn sa-môn 
chân chánh và cao thượng. Mẹ đã không xây cất được một 
tịnh xá, không dâng được một mảnh đất, chưa thật sự phát 
tâm hoan hỷ dâng một chút ít vật thực cho đức Phật cao cả 
và tăng chúng thánh hạnh! Ôi! Than ôi! Của cải chất đầy 
Tương, đầy hòm mà mẹ chưa có một chút phước báu nào cả 
ông con ƠI! 

Bà SãrT kê lễ cho đến khi mặt trời lên cao. Bảy vị A-la- 
hán ngôi đại định ở xung quanh nhục thê của tôn giả, an 
nhiên, bất động như bảy bức tượng đồng! Nhìn sự yên tĩnh 
ây, yên tĩnh một cách lạ lùng, một hồi, tâm bà thanh thản 
hơn. Chư tăng lần lượt bước vào đảnh lễ. 

Tôn giả Anuruddha xuất thiền, khẽ nói nhỏ vào tai bà 
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- Không nên khóc nữa, thưa mẹ! Con trai của mẹ đã 
nhập Niết-bàn, nghĩa là đã đi vào chốn an vui bất tử, từ rày 
không còn dính một tí đau khổ nào nữa, dầu chỉ là đầu ngọn 
cỏ kusa! Mẹ hãy tỉnh táo, lau ráo nước mắt, lo hậu sự cho 
COn tra1 mẹ, VỚI tất cả tâm lòng của mẹ, rồi mẹ sẽ cảm thấy 
vên vui và mát mẻ lạ lùng! 

Thưa mẹ! Mẹ chỉ mất đi một người con đức hạnh, 
nhưng chúng con lại mất đi cả một Kho Tàng Pháp Bảo, mất 
đi một ngôi Sao Sáng bên cạnh đức Tôn Sư; mất đi một 
người cha, một người mẹ, một người anh cả trong giáo hội 
và tăng đoàn. Chúng con mất mát lớn hơn cả mẹ nữa đấy! 
Mẹ hãy nhìn xem chư tăng kia! Anh trai trưởng của chúng 
con ra đi, cả năm trăm đứa con kia, mới chỉ là số ít thôi, đã 
cảm thấy bơ vơ không có nơi nương tựa! Nhưng định luật 
của tự nhiên là vậy, có sinh thì có diệt, có tụ thì có tan! 

Còn vấn đề tạo công quả thì không có gì phải muộn 
màng! Chư tăng còn nhiều lắm, đức Phật còn tại thế, giáo 
hội còn trường tồn. Mẹ hãy chứng tỏ cho các thôn làng xung 
quanh đây, những ngôi làng bả-la-môn kỳ cựu biết rằng mẹ 
là mẹ của bảy vị A-la-hản cao cả, mẹ đã đứng vững trong 
Chánh Pháp, mẹ có Đức Tin Bất Động với Tam Bảo, mẹ đã 
nêm được hương vị của Đạo Bất Diệt. Thưa mẹ! Những lời 
con đã mạo muội nói ra như vậy, mẹ nghĩ có đúng không? 

Bà SãrI gật đầu mạnh mẽ: 

- Rất đúng, hoàn toàn đúng, thưa tôn giả! Các ngài và 
ông con trai của tôi nói lời nào là đúng lời ấy mà trước đây 
tôi vì quá mê muội nên không thấy. Hãy cho tôi được sám 
hối đức Phật, đức Pháp và đức Tăng. 

Bà quỳ xuống đảnh lễ, cả bảy vị A-la-hán đều lặng lẽ 
chứng minh cho lời sám tội ấy. 

Sau đó, bà SãrI rộng tay mở kho tàng, lấy ra những 
rương to, rương nhỏ vảng ngọc, nữ trang trông đến chóa 
mắt. Thế rồi hăng trăm gia nhân chạy tới chạy lui xuôi 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 373 


TÔN GIÁ MAHA MOGGALLANA NIẾÊT-BÀN 


ngược. Hăng chục trưởng lão trong thân quyến ăn vận 
nghiêm trang đến nhà theo lời mời của bà Sãm. Hằng trăm 
thợ thầy danh tiếng, hăng trăm người phụ việc tuân lệnh răm 
rắp theo lời chỉ dẫn của bà. Từng núi lương thực được chở 
đến. Vật liệu, hương liệu, tràng hoa, vật thơm, vải vóc... 
ngựa Xe nườm nượp. Gỗ chiên đàn, gỗ thơm hương vàng 
theo thuyên trên nguồn tải vẻ. 

Thế là chỉ trong ba ngày, một ngôi nhà Hội Tế được 
dựng ngay chính trung tâm làng Nã|ãka. Tất cả cột và vòng 
khung toàn bằng gỗ quý, thếp vàng, thếp bạc. Chính giữa 
ngôi nhà Hội Tế có hai mái che phủ rộng rãi, có bao lơn, có 
trường bản được khắc chạm tỉnh vi với những trụ cột cũng 
được bọc vàng bên ngoài. Tất cả khí cụ thờ tế hoặc trang 
hoàng khác cũng băng vàng, bằng bạc hoặc những khí vật 
đắc tiền. 

Thật là tài tổ chức, sự khéo léo sắp đặt, chỉ huy của bà 
Sãr vẫn còn hiệu năng, đắc dụng như thuở nảo! Cả mấy 
làng trầm trồ thán phục một bà lão trên trăm tuôi. Chưa thôi, 
hăng ngày, gia nhân chăm lo vật thực đây đủ, sung mãn, 
thượng vị cúng dường cho năm trắm thầy tỳ-khưu. Hăng 
ngảy, số người ăn, cả quan khách, thây thợ và gia nhân bao 
giờ cũng trên ngàn người. Một mình bà Sãrï quán xuyên tất 
cả. 

Đến ngày thứ tư, quan khách đông hơn, và tôn giả 
Anuruddha nói với bà Sãrï là rất nhiều vị thiên, địa tiên, thọ 
thần, rồng, da-xoa... cũng trà trộn xen lẫn vào đây để cùng 
tham dự. Có điều hay là mặc dầu đã ở trong hàng ngũ chánh 
đạo, bà Sãrï vẫn để cho các trưởng giáo bả-la-môn và quan 
khách tô chức hội tế theo truyền thống, tập tục của dân làng. 
Khi số người đông đảo ấy đã hành lễ suốt mấy ngày theo 
nghi thức tang lễ cô truyền đã xong, bả cho dựng ngay một 
dàn hỏa thiêu cao trọng bằng tất cả các loại 8Ô quý nhất, củi 
đốt cũng bằng gỗ trầm hương. Nhục thể của tôn giả 
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Sãriputta được quân băng hăng trăm mét lụa Kãs¡ quý báu, 
tâm dầu hương: rồi được phủ bằng hàng chục loại hoa tươi, 
hương liệu thơm như đinh hương, hồi hương, nước hoa ngát 
ngào đủ loại; và được tôn trí trên cao... 

Thế rồi, chư tăng đứng quanh mấy vòng quanh, tụng 
những biến kinh về vô thường, khổ không, vô ngã. Ba vị tỳ- 
khưu-ni A-la-hán, em của ngài, ngôi quỳ lặng lẽ bên linh 
cữu. Bốn vị A-la-hán, dẫn đầu là tôn giả Anuruddha, cầm 
những bó môi băng rễ cây usĩva thơm hương, châm lửa đốt. 
Lời kinh của năm trăm người đọc quả có uy lực kinh thiên 
động địa, dào dạt, ùn ùn như sóng lượn giữa không gian. 
Lửa bốc cháy, thơm ngào ngạt, lan xa cả mây ngôi làng... 

Trong đêm hỏa thiêu ây, có mây ngản người tham dự 
cùng vô số chư thiên, phạm thiên chứng kiến. Tôn giả 
Anuruddha và ba vị thánh tăng em trai ngài thay nhau thuyết 
pháp không nghỉ. Khi lửa tàn chỉ mới cuối canh hai, tôn giả 
Anuruddha và Mahã Cunda lây những thùng nước hoa rưới 
tắt những cục than âm ỉ khói. Trưởng lão Mahã Cunda đến 
góp nhặt xá-lợi vào vuông vải lọc. 

Bà SãrT đưa ra một cái hộp bằng vàng để đựng di cốt 
nhưng trưởng lão Maha Cunda nói: 

- Không, thưa mẹ! Chỉ vuông vải lọc của thầy tỳ-khưu 
như thế này là đẹp lắm rồi. Con sẽ đi ngay, kịp thời về trình 
báo với đức Thế Tôn. Con không thể lưu lại đêm hay lưu lại 
một giây khắc nảo nữa cả. 

Nói xong, trưởng lão Mahã Cunda chào mẹ, chào tôn giả 
Anuruddha, chào các em; sửa lại y bát, buộc vuông vải lọc 
chứa đầy xá-lợi, đồng thời cầm luôn y tăng-già-lê và bình 
bát, là di vật tùy thân của tôn giả Sãriputta, cấp tốc lên 
đường về Sãvatthi. 

Bà Sãrï đưa mắt lặng lẽ, ngậm ngùi nói: 
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- Chăng lẽ con đảnh đoạn mang đi hết sao? Con chắng 
đề lại một chút xíu øì di vật của anh trai con cho mẹ và ngôi 
làng Na|aka này tưởng niệm hay sao? 

- Có đây rồi mẹ! Trưởng lão Upãsena nói — Anh trai con 
chu đáo lắm, có đề lại cho mẹ đây. 

Rồi tôn giả trao cho bả Sãrï vuông vải lọc của thầy tỳ- 
khưu, trong đó có mấy ngôi xá-lợi sáng lấp lánh. Tiếp theo 
sau đó, Revata, Cala, Upacala, S1supacala đều đưa những 
vuông vải lọc ra cho bà Sãr1 xem. Hóa ra vị nào cũng có một 
ít xá-lợi của tôn giả cả. 

Tôn giả Anuruddha bèn giải thích cho bà Sãr hiểu: 

- Vi ân đức của tôn giả - con trai trưởng của mẹ quá lớn, 
nên chúng tôi đã đồng chia nhau mỗi vị một ít, mang về nơi 
trú xứ, xây dựng bảo tháp để cho chư tăng và hai hàng cư sĩ 
áo trắng các nơi có cơ hội chiêm bái, phụng thờ! 

Bà Sãrï mừng đến chảy nước mắt. Những giọt nước mắt 
hân hoan, thanh khiết. 

Ít hôm sau, bà đã bỏ tiền của ra không tiếc, hết lòng kiến 
tạo một ngôi bảo tháp để tôn thờ xá-lợi của tôn giả Sãriputta, 
một hiện thân siêu việt đã làm thơm lây ngôi làng Na|aka 
nhỏ bé này. 

Trưởng lão Mahã Cunda sử dụng thân thông tức tốc về 
Kỳ Viên tịnh xá, tìm gặp tôn giả Ananda, đảnh lễ, rồi ngồi 
xuống một bên: 

- Thưa tôn giả! Sa-môn Sariputta, anh trai trưởng của 
con đã nhập diệt rồi. Đây là di cốt, đây là bình bát và y tăng- 
già-lê của vị ấy. 

Tôn giả Änanda lặng ngắt, im sững một hồi lâu rồi thò 
tay sờ vuông vải lọc, sờ y, sờ bát... miệng nói như một cái 
máy: 

- Vâng, vâng thưa hiền giả! Vâng, thưa hiền giả! Chúng 
ta SẼ ra mắt... chúng ta hãy cùng ra mắt đức Tôn Sư! 

Thể rồi cả hai vị đến đảnh lễ đức Đạo Sư. 
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- Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Ananda lắp bắp - Hiền 
giả... hiền giả Mahã Cunda vừa từ Nã|aka đến đây, có đưa 
tin rằng, đại huynh trưởng của tất cả chúng con, là tôn giả 
Sãriputta đã Niết-bàn rồi. Và đây là xá-lợi và di vật của Con 
Người Cao Cả ấy! 

Nói thế xong, tôn giả Ananda đôi mắt ứa ra hai hàng lệ, 
nghẹn ngào: 

- Khi đệ tử nghe tin Ấy, tâm tư đệ tử trở nên bàng hoàng 
và cơ thể cảm nghe như yêu ớt, suy nhược đi. Mọi vật chung 
quanh như quay cuồng, mờ nhạt. Và tâm trí của đệ tử như 
rơi vào trạng thái mơ hỗ, mông lung, không còn phân biệt 
cái gì ra cái gì nữa cả. Ôi! Đệ tử rất đau đớn! 

Đức Phật biết tâm tư của người đệ tử giàu xúc cảm, ngài 
cất giọng từ hòa: 

- Này Ananda! Sao ông lại nói như vậy? Sãriputta nhập 
diệt có lấy đi của ông phần nào giới hoặc định hay không? 
Hay Sãriputta đã mang đi tất cả trí tuệ và giải thoát của ông 
mất rồi? 

- Anh Cả của đệ tử không lẫy đi cái gì cả! Rồi tôn giả 
Änanda sụt sùi nói - Nhưng người là cố vấn trí tuệ cho đệ tử, 
đã giảng giải Pháp Bảo cho đệ tử một cách trọn vẹn, rõ ràng 
và chân thực. Người đã dẫn dắt hàng ngàn tỳ-khưu vào 
thánh đạo. Đã hào sảng rộng tay mở toang cánh cửa trời 
người cho hăng vạn chúng sanh. Những huấn pháp, dụ pháp 
của tôn giả ây linh động, ngát ngào, mát mẻ, âm cúng và 
thâm diệu dường bao! Ôi! Vĩnh viễn đệ tử sẽ không còn 
nghe được những thời pháp đậm đà, sâu sắc và thăm thiết 
kia nữal 

Đức Phật lại phải an ủi, dạy bảo: 

- Này Anandal Đừng sầu thương thái quá! Như Lai biết 
rõ tỉnh cảm của ông đối với Sãriputta, nên trong buổi tiễn 
đưa, Như Lai đã cố ý không cho ông gặp mặt là vì vậy. Tất 
cả mọi pháp hữu vi nó sinh diệt hoại thành ra sao ông đã biết 
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rồi. Tất cả mọi cái gọi là yêu thích, yêu mến, luyễn thương... 
chúng tạo ra rảng buộc, đau khô như thể nảo ông cũng biết 
rồi. Và ông còn thuyết pháp rất hay về điều đó nữa là khác. 
Như Lai chỉ nhắc nhở ông một điều thôi: “Hãy tự tạo cho 
mình một hòn đảo để nương tựa, một hòn đảo không sinh 
diệt, Bất Tử, một hòn đảo thoát ra ngoài mọi định luật vô 
thường, một hòn đảo ở trên mọi trạng thái và các điều kiện”. 
Ông là bậc bác học, đa văn, quảng tuệ, Như Lai nói ít nhưng 
ông hiểu nhiều! 

Tôn giả Änanda cúi đầu ghi nhận nhưng dòng sóng cảm 
xúc trong tâm tư vẫn cứ tuôn trào. 

Thấy vậy, đức Phật đưa tôn giả Ananda vào công việc: 

- Hãy tụ tập tất cả tăng chúng trong Kỳ Viên tịnh xá đến 
ngay đại giảng đường để Như Lai nói thêm về người Anh Cả 
của họ. 

Đức Thế Tôn ngồi lên pháp tòa, phóng hào quang sáu 
màu trộn lẫn từng đôi một, duỗi thăng cánh tay nhận vuông 
vải lọc đựng di cốt của tôn giả Sãriputta, mở ra, đưa lên cao 
rồi đặt vào lòng tay trái, nhìn hội chúng chư tăng đầy cả đại 
giảng đường rồi nói: 

- Này các thầy tỳ-khưu! Đây là di cốt có màu sắc sáng 
trăng như ngọc trai của một vị tỳ-khưu có phẩm hạnh trinh 
bạch tựa vỏ ốc. Đây là Anh Cả của các ngươi! Ông ấy đã 
nhập diệt rồi. Và đây là xá-lợi còn lại! 

Đức Thế Tôn đưa tay chỉ y, bát nằm bên cạnh pháp tòa, 
mở lời tán dương công đức: 

- Này các thây tỳ-khưu! Sãriputta đã tu tập rất lâu, kê từ 
khi phát nguyện dưới chân đức Phật Anomadassi đến nay 
với thời gian không thê tính được. Ông ta đã tích lũy ba-la- 
mật như cát của con sông Ganga, như lá cây trên đại ngàn 
Himalaya! Quả vị mà ông ta đạt được rất gần với Như Lai. 
Là một ty-khưu xứng đáng được tứ chúng tôn trọng và 
ngưỡng mộ, vinh hạnh cho thế gian chiêm bái, phụng thờ! 
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Trí tuệ của ông ta không ai bì kịp. Trí tuệ ấy sáng suốt, 
quảng bác, rực chói như hàng triệu ngôi sao tụ lại. Ông ấy là 
một người sống đời biết đủ, ít ham muốn, điềm đạm, không 
dính bụi trần, ưa tĩnh cư, ưa tạo sự hòa hợp giữa tăng chúng, 
không mệt mỏi trong phật sự, không chán nản trong việc 
giáo huấn môn đồ, cư sĩ đệ tử. Là người bạn khả kính, khả ái 
của mọi người. Là một thiện trí thức vĩ đại! 

Nẵy các thầy tỳ-khưu! Từ bỏ một gia sản và hiện kim 
không thua gì gia sản và hiện kim của trưởng giả Cấp Cô 
Độc; SãrIputta đã nhẹ nhàng ra đi như một cánh chim trời tự 
do để sống đời sa-môn vô sản bần hàn, quyết tầm cầu đạo 
quả tôi thượng chưa có trên trần gian này! 

Các thầy có biết không? Trải qua vô lượng kiếp huân tu 
và tích lũy công hạnh, ông ấy là người luôn luôn thân cận 
với Như Lai; khi là thân phụ, khi là nội tổ, là chú, là bác, 
anh em, con cái, cháu chắt hoặc bạn của Như Lai. Ông ây 
kiên định như đá tảng, khiêm nhu tựa lụa mềm, kham nhẫn 
giống đại địa, tĩnh lặng tợ bề sâu! Ông ấy sống đời vô hại và 
hữu ích cho mọi người. Với bẻ bạn, người thân, môn đệ, ông 
như con linh ngưu chúa đàn với đôi sừng bằng sắt sẵn sảng 
bảo vệ và ngăn chặn kẻ ác, điều ác, việc ác không cho đến 
gân mọi người. Ông ây đã từng tự ví mình như đất, nước, 
lửa, gió, như miêng giẻ chùi chân, như chén mỡ đặc, như 
một người chiên-đà-la tôi tớ, nô lệ, thấp kém, thấp hèn nhất 
trong xã hội; thế nhưng ông ta lại là một Con Người Cao Cả, 
Vĩ Đại Nhất trên đời này! 

Đức Phật một lượt nữa lại đưa di cốt lên: 

- Nây các thầy tỳ-khưu! Đây là xá-lợi của vị tỳ-khưu ấy, 
có sắc trong sáng, trắng sáng như ngọc trai, là vị thánh tăng 
duy nhất khi ra đi có cuộc tiễn đưa vĩ đại, quả đất phải rung 
động và sắm gióng đầy uy vũ giữa trời cao! 

Trong trăm trăm ngàn ngàn kiếp qua, ông ta đã biết bao 
lần bứt xiềng đời sống ngục tù, ràng buộc của gia đình. Đã 
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biết bao lần ông ta đã khẳng khái chối bỏ ngọc vàng, tước 
lộc, thê nhi vì lý tưởng vô thượng của đời mình. VỊ tỳ-khưu 
ây giờ đây mãi mãi được chư thiên, phạm thiên, nhân loại 
cung kính, phụng thờ. Các thây hãy bước theo gót chân của 
Sariputta. Một gót chân dù ở giữa đô thị hay rừng sâu cũng 
không làm hại đến một chúng hữu tình, một chúng vô tình; 
gót chân In dấu sự tịch lặng và vô nhiễm đến muôn đời! 

Sãriputta là người chiến thắng vĩ đại! Một vị tỳ-khưu 
phẩm hạnh trong trắng như vỏ ốc, thanh sạch như pha ly 
châu! Ông ta là người xứng đáng nhất để xây dựng một bảo 
tháp để chư thiên, phạm thiên và nhân loại cung kính, lễ bái, 
chiêm ngưỡng, dâng đèn hoa, trầm hương để tôn kính, thờ 
phụng đến ngàn sau. 

Sau khi xá-lợi, y, bát của tôn giả SãrIputta được chính 
đức Thế Tôn ca ngợi như vậy, tán thán như vậy; hai hàng 
cận sự nam nữ, vua chúa, đại thần, phú hộ, dân chúng quanh 
thành Savatthi hùn góp tiền bạc, của cải, công sức; kiến tạo 
một bảo tháp quý trọng để tôn trí xá-lợi, y bát của ngài, được 
chọn địa điểm trên một ngọn đôi cao, sâu trong rừng cây của 
hoàng tử Jeta (Kỳ-đà). 

Tôn giả SarIputta ra đi - ai cũng xúc động và đau thương 
trước sự mất mát lớn lao của giáo hội. Nhưng xúc động và 
có vẻ đau thương nhất là tôn giả Änanda, ông khóc lóc, than 
thở với nước mắt dầm dè, như người vô hôn, lặp đi lặp lại 
mãi: 

- Ôi! Người bạn cao thượng của tôi, ông Anh Cả của tôi 
đã đi rồi thì đối với tôi, cuộc đời này sẽ chìm sâu trong đêm 
đen lạnh lẽo. 

Thấy vậy, đức Phật bảo: 

- Này Ananda! Thấy cảnh ông lại nhớ người. Vậy hãy 
tập họp chư tăng, ngay ngày mai, ông cùng với đại chúng bộ 
hành về Trúc Lâm tịnh xá trước. Như Lai và chư vị trưởng 
lão khác sẽ đến sau. 
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Tôn Giả Mahä Mogøalläna Niết-bàn 


Thế rồi, trong lúc công trình bảo tháp ở Kỳ Viên đang 
xây dựng được mấy hôm thì đức Phật hướng tâm, biết là tôn 
giá Maha Moggallana cũng sắp Niết-bàn. Và ngài cũng biết 
diễn tiến của sự việc nó xây ra làm sao. 

Số là trước đây, do có năng lực siêu nhiên, tôn giả Mahã 
Moggalläna thường vân du hành hóa khắp ba cõi, sáu 
đường, trong đó các cảnh trời, địa ngục, ngạ quỷ ngài 
thường ghé thăm nhất. Điều tôn giả thấy rõ sự thực là tăng sĩ 
hay tục gia đệ tử của đức Phật đa phần hóa sanh lên các cảnh 
trời, còn môn đệ của ngoại đạo, xuất gia hay tại gia đa phần 
thác sanh vào các cảnh khô như địa ngục hay nøạ quý. 
Trước hội chúng tại các đại giảng đường đó đây, tôn giả 
thường trình lại với đức Phật chuyện nghe thấy của mình, 
sau đó được đức Thế Tôn xác chứng đó là sự thực. Hai hàng 
cư SĨ áO trăng biết được sự việc ây, họ lại càng tăng trưởng 
thêm đức tin, đồng thời lôi kéo luôn một số tín đồ ngoại g1áO 
từ bỏ giáo phái cũ để theo giáo hội của đức Phật. Trước hiện 
trạng ấy, quần chúng theo Phật ngày càng đông và tín đồ của 
ngoại giáo ngày cảng ít; và như vậy thì lợi đắc, cung kính, 
uy tín, danh vọng, lợi dưỡng của họ ngày càng bị tôn giảm, 
ngược lại, bên phía đức Phật và giáo hội ngày càng tăng. 
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Sau khi truy cứu tìm biết người tiết lộ sự thực về chuyện 
cõi trời và địa ngục ấy là tôn giả Maha Mogsallãna thì ngoại 
đạo rất căm ghét ngài. Và chuyện mà ngoại giáo bị sút giảm 
cả tín đô và tứ sự thì “thủ phạm” không aI khác hơn là tôn 
giả Maha Mogøallana. 

Một số ngoại đạo họp bàn với nhau, chủ chốt là nhóm 
đạo sĩ thuộc phái Nigantha Natäputta (Ni-kiền-tử) đã bỏ ra 
một ngàn đồng tiền vàng thuê mướn một toán côn đồ, cầm 
đầu là Samanagutta tìm cách giết chết tôn giả Mahã 
Mogsallana. 

Khi biết được tôn giả đang ở tại Kalasilavihara, núi 
Isigili, chúng mang đao kiếm vây quanh liêu thất của ngài. 
Cả sáu lần, sáu ngày như vậy, chúng xông vào bên trong 
nhưng đều không tìm thấy tôn giả. Hóa ra, do biết ý đỗ của 
chúng nên tôn giả đã sử dụng thần thông, bay đi mất. Ngày 
thứ bảy, biết chắc là tôn giả đang ở bên trong thất, chúng 
xông vào thì ngài ngôi yên vì ngài biết ác nghiệp quá khứ 
giết cha mẹ còn dư sót đã đến hôi trổ quả. Và ngài còn biết 
răng, khả năng thần thông có thể thu phục rồng chúa 
Nandopananda, nhiếp phục răn chúa Ahichatta, chỉ với ngón 
chân có thể làm rung chuyền lâu đài Vejayañta ở cõi trời 
Đao Lợi, nhưng khi nghiệp ác đến thì thần lực ấy cũng bất 
lực. 

Khi đang định ngồi yên cho chúng giết thì tôn giả suy 
nghĩ: “Đức Thế Tôn đang ở tại Kỳ Viên tịnh xá, tôn huynh 
của ta cũng vừa Niết-bàn, hiện tại ở đấy đang xây dựng bảo 
tháp. Ta chưa xin phép đức Thế Tôn đề nhập diệt, vậy thì ta 
cần phải duy trì ý căn (sắc ý vật), cho dù năm căn mắt tai 
mũi lưỡi thân có bị hủy diệt nhưng ý căn vẫn còn thì ta cũng 
có thê hoàn nguyên lại thân xác như thường”. Nghĩ thế 
xong, tôn giả huy động thần lực, đưa ý căn ra ngoài thân 
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xác, ví như người ta rút đi tim H cọng bắc, chỉ còn vỏ bắc, 
rồi ngài trú vào “tim của ý căn” ấy.” 

Bọn côn đồ tha hồ đánh đập, đâm chém tôn giả. Chúng 
còn chặt đâu, tay, chân rồi lây xương bê, thịt vụn lẫn lộn 
máu quăng vất khắp nơi! 

Đợi chúng đi khỏi, tôn giả dùng thân thông từ “tim của ý 
căn”, thu gom lại thân xác y như cũ rồi bay về Kỳ Viên tịnh 
xá, ngài đảnh lễ đức Phật tại hương phòng. 

Tôn giả thưa: 

- Hôm nay, đệ tử sẽ từ bỏ thọ hành (ayusankhara), kính 
mong đức Đạo Sư cho phép đệ tử an nghỉ Niết-bàn vô dư. 

Đức Phật yên lặng một lát. 

- Ông muốn nhập diệt ở đâu? 

- Xá-lợi tôn huynh của đệ tử được đức Thế Tôn tuyên 
dương ở Kỳ Viên tịnh xá, kinh thành Sãävatthi thì đệ tử nên 
an nghỉ tại núi IsigilT gần Trúc Lâm tịnh xá, kinh thành 
RãJagahal 

- Ông thật là chu đáo! Thôi, hãy làm những gì mà ông 
nghĩ là phải thời!” 

- Tri ân đức Tôn Sư! 

- Nhưng mà! Đức Phật nói tiếp - Trước khi thị tịch Niết- 
bàn, ông cũng nên thị hiện thân thông và thuyết một thời 
pháp cuối cùng để từ biệt chư tăng cũng như các hàng môn 
đệ. 

Thế rồi, sau khi làm theo lời dạy bảo của đức Phật, tôn 
giả bay qua không gian về Kã|asilävihãra, núi Isigili để nhập 
diệt. IsigIli là một trong năm ngọn núi bao quanh kinh thành 
RãJagaha, bốn núi kia là Vebhãra, Pandava, Vepulla và 
Gijhakutä.”? Sở dĩ tôn giả chọn ngọn núi này là vì không 


f2 Một số đoạn trong truyện này có lấy ý từ “Đức Phật và 45 năm...” của tỳ- 
khưu Chánh Minh. 

'2 Là châm dứt “tuổi thọ” chứ không phải thọ, hành. 

° 5 ngọn núi này có nhiều ghi chú không được đồng nhất. 
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những nó nối tiếng là đẹp mà còn là ngọn núi thiêng nữa. 
Trong quá khứ, ở đây đã có năm vị Độc Giác Phật ngụ cư.“” 
Còn nữa, tôn giả còn biết rằng, chư thiên, phạm thiên, long 
vương... vốn rất có duyên với ngải, sẽ làm hỏa đài, sẽ làm lễ 
thiêu nhục thân ngài - chứ không phải vua chúa, các gia chủ 
hay cư sĩ kinh thành RãJagaha. 

Bởi vậy, khi tôn giả đi lên đi xuống các tầng thiền, dừng 
lại ở tứ thiền rồi chấm dứt nghiệp và thọ hành thì ngay lúc 
ây, quả địa cầu rung chuyền đữ dội như một hiện tượng phi 
thường ở ngoài các định luật tự nhiên. Trong lòng đất chợt 
khởi lên những tiếng động ì ầm, ì ầm không ngớt. Trong 
rừng cây như có những âm thanh lạ lùng xé gió bay vút vào 
không gian vô tận. Phạm thiên, thiên vương Đề Thích, chư 
thiên như nhận được tín hiệu của đất trời báo tin sự ra đi của 
vị đại đệ tử nên họ đã cùng nhạu tụ hội tại núi IsigIll. Họ 
mang theo hương chiên đàn, hoa trời cùng những hương liệu 
của cõi trời đến cúng dường lên nhục thân của tôn giả. Sau 
đó, một hỏa đài bằng gỗ trầm hương cao chín mươi chín 
cubitZ' được chư thiên mau chóng dựng lên, đặt nhục thân 
ngài rồi phủ đầy hoa. 

Lúc đức Đề Thích vừa đặt viên ngọc lửa, lửa thơm vừa 
bốc cháy thì đức Phật cùng chư vị trưởng lão có thăng trí sử 
dụng thân thông đã có mặt ngay tại chỗ ấy để chứng kiến lễ 
trà tì! Lửa cháy thì cứ cháy, và một trận mưa hoa từ trời cao 
rơi xuống phủ rộng cả một do tuân thì vẫn cứ rơi; đồng thời 
khắp bốn phương tám hướng xuất hiện vô số phạm thiên, 
thiên nhân, rông, nhân điều, dạ-xoa, càn-thát-bà... đến cúng 
dường hỏa đài. 


t Theo Dictionary of Pli... có dẫn nhiều ở trong sách này. 
'? Theo “Đức Phật và 45 năm...” của tỳ-khưu Chánh Minh, tập 7, trang 459. 
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Ngọn lửa hỏa thiêu kéo dài đến bảy ngày mới tàn rụi. 
Chư vị trưởng lão thu gom xá-lợi các loại rôi cùng đức Phật 
bay qua không gian về Trúc Lâm tịnh xá. 

Tin tôn giả Sãriputta nhập diệt được báo truyền về kinh 
thành RaJagaha và Trúc Lâm tịnh xá chưa được bao lâu thì 
nay lại thêm tin tôn giả Mahä Moggallana Niết-bàn làm cho 
chư tăng, cư sĩ, các hàng gia chủ càng thêm bị thương khóc 
lóc, sầằu muộn. Hai vị ra đi chỉ cách nhau nửa tháng. 

Buổi chiều, đức Thế Tôn triệu tập riêng chư vị thánh 
tăng trưởng lão, ngải dạy: 

- Chư vị nên bố cáo rộng rãi chuyện này đến với các hội 
chúng tăng, ni nơi này và nơi khác; đến cho hai hàng cư sĩ 
áo trắng trong hàng vua chúa, tướng lãnh, đại phú gia, 
thương gia cùng các giới khác. Ân đức của vị đệ nhị đại đệ 
tử cũng cân phải được ca ngợi, tán dương: là ngôi sao sáng 
cho tứ chúng hướng về! Mahã Mogsallana là một Sãriputta 
thứ hai, muôn triệu năm mới tượng hình được một nhân 
cách kỳ vĩ như thế. Chỉ có oai lực Mahã _Moggallana mới có 
khả năng nhiếp hóa được những chúa rộng, chúa quỷ, chúa 
ma hung dữ nhất! Chỉ có Mahã Mogsallana, chỉ ấn một 
ngón chân mà làm cho Đế Thích phải sợ hãi, không dám 
sông đời dễ duôi, phóng dật nữa! Chỉ có Mahä Moggallana 
mới dám xin Như Lai cho ông ta bóc vỏ quả đất, lật ngược 
nó lên cho ruộng đồng nhân gian thêm màu mỡi 

Này, chư vị trưởng lão! Các vị trưởng lão uy tín của giáo 
hội phải giáo giới chư tăng ni, cận sự nam nữ hai hàng 
những điều Như Lai vừa nói. Hai vị đại đệ tử, hai ngôi sao 
sáng của giáo hội cần phải có hai bảo tháp tương đương, cần 
phải tô chức nghi lễ như nhau, có Như Lai đi đầu và đích 
thân Như Lai sẽ tôn trí y, bát, xá-lợi của Maha Moggallana 
lên bảo tháp. 

Thôi, các vị hãy đi đi. Vị nào sức khỏe còn tốt thì hãy 
bắt tay lo tất cả việc hậu sự thay mặt Như Lai. Hãy bố cáo 
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rộng rãi việc xây dựng bảo tháp. Hiện tại, Như Lai khá mệt. 
Như Lai muôn cho cái thân tâm già yếu này ngơi nghỉ một 
thời gian. Đừng cho ai quấy rầy Như Lai! 

Hôm ấy có mặt khá đông chư đại trưởng lão tầm vóc lớn 
lao nhất của giáo hội, đấy là tôn giả Mahäã Kassapa, tôn giả 
Upali, tôn giả Anuruddha, tôn giả Kaludäyl, tôn giả 
Bhaddiya, tôn giả Nandiya, tôn giả Kimbila... và hai vị 
trưởng lão, em của tôn giả Sãriputta là Maha Cunda và 
Riveta... 

Thế là sau đó, đức Thế Tôn đóng hương phòng, an trú 
vào diệt thọ tưởng định là chỗ tĩnh cư của bậc thánh. Khi 
xuất định thì bảo tháp xây cũng đã gân xong, sâu trong Rừng 
Trúc, chỗ cao ráo, thoáng đãng và đẹp đẽ nhất. 

Như cùng hội ý ngâm với chư vị trưởng lão, đức Phật và 
các ngài lại bay về Kỳ Viên tịnh xá. Và mây hôm ở đây, do 
bảo tháp đã xây xong nên tứ chúng tổ chức một cuộc rước 
xá-lợi, y, bát trang nghiêm và trọng thể. Đức Thế Tôn đi 
trước với kiệu, với lọng và tràng hoa; sau là hội chúng tăng, 
ni cùng cận sự nam nữ cả hàng ngàn người. Rồi ngài tự tay 
đặt xá-lợi, y, bát của tôn giả Sariputfa lên bảo tháp. 

Trở về lại Trúc Lâm, cuộc rước y, bát, xá-lợi của tôn giả 
Mahã Moggallãna cũng diễn ra trọng thể và trang nghiêm 
tương tự. Đức Phật lại đích thân đặt di cốt, di vật của người 
học trò yêu thứ hai của mình lên bảo tháp. 

Lúc này thì tôn giả Ananda và chừng năm trăm vị tỳ- 
khưu mới vừa bộ hành về đến Trúc Lâm tịnh xá. Nghe tin 
tôn giả Mahä Mogsgallana đã nhập diệt và xá-lợi, y, bát đều 
đã được tôn trí lên bảo tháp, tôn giả Ananda lại càng vô 
cùng sầu khô. 

Lần này, thì tôn giả than thở, kế lễ: 

- Ôi! Vậy là hai ngôi sao sáng của giáo hội đã cùng tắt 
cả rồi. Trong tâm trí của tôi đã một lần đen tối, bây giờ là 
hai lần đen tôi hơn! 
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Công việc xong xuôi, và cũng để giải tan sự sầu muộn 
của tôn giả Änanda, đức Thế Tôn lại rời Trúc Lâm tịnh xá 
cùng với đại chúng lên đường. Ngài lại đi ngược phía bắc, 
qua bờ bên kia sông Gangã, đến xứ VajjI, tại Ukkacala. Ở 
đây, tại một bãi cỏ trống, với đại chúng vây quanh, đức Thế 
Tôn nhìn ra sông Gangã sóng vỗ cuồn cuộn, rôi nói: 

- Này các thầy tỳy-khưu! Các thầy có thấy không? Con 
sông Gangã nước lũ cuồn cuộn, nó sẽ cuốn theo trong lòng 
mình bao nhiêu rác bèo, đất cát về với biển cả. Dòng sông 
Sinh Tử cũng vậy, nó cuốn đi tất thảy chúng hữu tình, dẫu là 
chư thiên, phạm vương, ma quân hay vua chúa, chúng sanh 
vạn loài. Giờ đây nó đã cuốn đi hai vị đại đệ tử ưu tú của 
Như LaI! 

Các ông có biết không? Các bậc Thế Tôn, các đắng 
Toản Giác từ ngàn xưa, ai cũng có hai ngôi sao xuất chúng 
bên cạnh mình, và bao giờ họ cũng ra đi trước đẳng Đạo Sư. 
Hai vị đại đệ tử ấy bao giờ cũng được tứ chúng kính yêu, nể 
phục do trí tuệ, do phẩm chất, do công hạnh cùng phước báu 
ba-la-mật của họ. Hai vị đại đệ tử ây là những người hoàn 
toàn về mọi phương diện. Sãriputta và Mahä Moggallana là 
hai nhân cách ưu việt khó tìm thấy trên thế gian này hay thế 
gian khác. Không những các ông thương tiếc, ông Ananda 
thương tiếc, mà Như Lai cũng thương tiếc. Nhưng Như Lai 
và rất đông chư vị đại trưởng lão đã thấy rõ, đã an trú vững 
chắc vào Tâm Bất Động, vào Tuệ Bất Động khi nhìn ngắm 
các pháp hữu vi vốn chịu tác động bởi những định luật tất 
yếu. Nhờ thế mới nói đến giải thoát, nhờ thế mới nói đến 
chấm dứt Tử Sinh. 

Này các thây tỳ-khưu! Các ông hãy nỗ lực tinh cần, kiên 
định không mệt mỏi để bước lên Con Đường. Người bước 
lên trước dẫn người bước lên sau, phải lên đến đỉnh đồi cao 
Bất Tử ây để ca bài ca Chiến Thắng và Tự Dol 
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Đưa mắt lặng lẽ nhìn đại chúng, đức Thế Tôn nói thầm 
trong tâm rằng: 

“- Khi Sãriputta và Mahãä Moggallana đi rồi thì đối với 
Như Lai, hội chúng này hoàn toàn trống rỗng!” 
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Nhân Quả Công Minh 


Do cái chết của vị đệ nhị đại đệ tử bị bọn côn đồ chặt ra 
từng khúc, từng đoạn rồi quăng thịt xương vương vãi khắp 
nơi làm xúc động nhiều người nên tại giảng đường Trúc 
Lâm, đức Phật phải vén bức màn quá khứ, kề lại một đại ác 
nghiệp của tôn giả Maha Moggallana. Rồi sau đó, ai cũng 
biết tình tiết câu chuyên xây ra như sau: 

Trong một kiếp quá khứ rất lâu xưa, Mahãä Moggallana 
là một thanh niên con nhà tử tế, có gia giáo, có hiểu hạnh, 
hăng ngày chăm chuyên, tận tụy với nghề nghiệp, không kể 
sớm hôm, để kiếm tiền hầu chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ 
bị mù lòa. 

Cha mẹ thấy chàng vất vả quá, bèn khuyên con nên tìm 
một người vợ để đỡ đần công việc, nhưng chàng cương 
quyết từ chối. Sau nhiều lần gạn hỏi lý do tại sao, chàng nói 
với cha mẹ rằng: 

- Có vợ, con người con sẽ bị chia làm hai, ngại răng khi 
ây con đôi xử với cha mẹ không trọn vẹn được nữa. 

Cha mẹ chàng lại thuyết phục: 

- Có vợ, con lại có thêm hai tay, hai chân thì công việc 
bên ngoài, bên trong không trôi chảy hơn sao? Ngoài ra, cha 
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mẹ cũng muốn có cháu để bế bồng, hôn hít. Ngôi nhà có 
tiếng trẻ khóc cười là âm cúng, hạnh phúc lãm đó con! 

Vậy là xuôi tai, chàng cưới vợ. Thời gian đầu, cô vợ 
cũng săn sóc cha mẹ chồng khá tốt đẹp, nhưng dần dà, cô 
thây mệt, thấy chán cái công việc chăng khác gì con ở ấy. 

Hôm kia, cô than vãn với chồng: 

- Cha mẹ đỗ chướng, khó tính, khó nết quá, tôi không 
sông nồi với họ đâu. 

Chàng không để lọt vào tai, chỉ khuyên lơn vợ vài câu 
cho qua chuyện. Cô vợ này bắt đầu ghét cha mẹ chồng nên 
cô nêu ra những tính xấu của cha mẹ cho có đầu có đuôi, có 
nhân có quả rõ ràng rồi khóc lóc, kê lễ cho chỗng nghe. 

Thấy chàng vẫn không tin, cô bèn ngụy tạo cụ thể hơn. 
Cô lấy cháo bôi bân khắp nhà, khắp tường, khi chồng về hỏi, 
cô đáp: 

- Cha mẹ cứ mò mẫm, đi tới, đi lui, đi đâu thì vấy bân 
tới đó] 

- Vậy thì em chịu khó quét dọn, lau chùi đi! 

Ngày nảy qua ngảy nọ, tháng này sang tháng kia, như 
nước mưa lâu cũng, thâm đất, người thanh niên kia không 
kiểm tra sự việc, cuối cùng phải tin theo vợ rồi cũng đâm ra 
ghét cay ghét đắng cha mẹ mình! 

Hôm kia, họ bàn nhau, làm một chiếc xe đây, bỏ một ít 
lương thực lên đấy, chàng giả vờ mời cha mẹ về thăm bà 
con ở một ngôi làng xa. 

Khi xe vào rừng sâu, chàng giả lấy đao kiếm khua lên 
rồi la í ới: 

- Cướp cướp... cha mẹ ơi! Con gặp lũ cướp giết người 
rồi! 

Rồi chàng chạy đến lấy đùi, lấy gậy, đánh đập vào cha 
vào mẹ mẹ rất tàn nhẫn. Ngay lúc ấy, cha mẹ chảng không 
nghĩ đến thân phận mù lòa của mình, cái đau đớn của mình, 
thương con, la lên đến khản giọng: 
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- Con chạy đi, con chạy đi, cha mẹ già rồi, không còn sợ 
chết đâu. Con chạy thoát lẫy thân đi! 

Nghe vậy, thanh niên rất xúc động, tự nghĩ: “Tuy bị 
hành thân hoại thê như vậy, hai vị chăng kế đến mình, chỉ lo 
cho con thôi! Ôi, cái tình cha mẹ thật là mênh mông vô 
lượng. Ta thật xấu hỗ khi đã làm một việc ác đức, tệ hại, 
không phải là giỗng người!” 

Sau đó, chàng giả vờ khua đao kiếm, đập đá, đánh cây 
cho vang tiếng như chống trả bọn cướp một cách mãnh liệt 
rôi đến bên cha mẹ: 

- Con đuôi được bọn Cướp đi rồi! Cha mẹ an toàn tôi, 
không còn sợ hãi gì nữa! 

Trở lại nhà, chàng đuôi bà vợ đi, môt mình chăm lo 
phụng dưỡng cha mẹ cho chu đáo. 

Mặc dầu chàng đã hối hận việc ác của mình nhưng khi 
nghiệp đã tạo rồi, nó đâu có buông tha? Tuy nó chưa có cơ 
hội trổ quả nhưng nó vẫn chờ đợi như ngọn lửa âm thầm 
dưới đồng tàn tro. Thế là đợi khi đủ duyên, nó bùng lên, nó 
tóm lây tôn giả Mahã Mogsallãna vào kiếp cuôi củng, nên 
tôn giả bị đánh cho tan xương, nát thịt là rất đúng với sự 
công minh của nhân quả vậy”.°” 

Và cũng công minh không kém gì - về những tên côn đồ 
giết hại tôn giả Mahã Mogsallana! 

Khi thần y JTvaka đi dự lễ an trí xá-lợi, y và bát của tôn 
giả Mahã Moggalläna lên bảo tháp, về cung, ông kế lại mọi 
việc cho đức vua AJatasattu nghe. Cả chuyện do nhân ác 


° Chú giải Pháp cú, đoạn trên có hơi khác: Tuy cha mẹ thương mình, lo cho 
mình như vậy nhưng chàng thanh niên chăng động tâm, ra tay đánh chết cha 
mẹ rồi quăng xác giữa rừng sâu. Mệnh chung, chàng rơi vào địa ngục, bị quả 
báo địa ngục đao kiếm, địa ngục đồng sôi, bị đâm, bị chém, bị thiêu bị nấu cả 
hằng triệu năm như thế! Hiện tại, dẫu là một bậc thượng thủ A-la-hán, đệ nhất 
đại thần thông, nhưng dư nghiệp tội báo chút ít còn sót lại, nó vẫn đến đòi nợ 
quả như thường! 
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nghiệp trong quá khứ nên kiếp này ngài bị bọn côn đồ chặt 
chém thân thể như thế nào nữa. 

Đức vua Ajãtasattu nỗi giận: 

- Bọn chúng dám coi đất nước nảy không còn có pháp 
luật nữa sao? Chúng nó dám chặt chém vị đại đệ tử đức Tôn 
Sư. Rồi chúng sẽ bị trả quả hiện tiền cho mà xem! 

Thế rồi, đức vua cho quân thám tử trà trộn vào các chỗ 
cờ bạc, rượu chè ăn chơi để điều tra thủ phạm. Hôm kia, 
trong một quán rượu, mấy tên côn đồ chưởi mắng nhau, 
rượu vào lời ra: 

- Mày là tên hèn nhát. 

- Tao chỉ có một ít tiền, mày nhiều tiền hơn. 

- Tao là can đảm nhất. 

- Tao chém đao đâu tiên vào ông ta, nghe nói là bậc có 
nhiều thần lực, đại oai lực ây. 

Rồi chúng xô xát, ấu đả nhau. 

Thám tử hô lính vào bắt trói hết cả bọn, có tên côn đồ 
Samanagutta cầm đâu, dẫn về triều đình. Sau khi tra hỏi gắt 
gao, chúng nó thú thật là có nhóm đạo sĩ Nigantha Nataputta 
thuê một ngàn đồng tiền vàng để giết tôn giả Mahã 
Moggalläna — và chính các đạo sĩ ấy mới là kẻ chủ mưu. 

Đức vua Ajätasattu cho lệnh bắt hết, cả bọn côn đồ và 
bọn đạo sĩ, chừng một trăm người. Tại pháp trường, vua cho 
đào một trăm cái hố, chôn từng tên đến ngang bụng, phủ đây 
rơm rồi châm lửa đốt. Lửa rơm tàn, có kẻ chết, có người còn 
ngắc ngư; theo lệnh của đức vua, những tên lính thi hành án 
mang những chiếc cày sắt cày qua cày lại, cho đến khi xác 
của bọn côn đồ, đạo sĩ tan nát, bây nhây thịt máu mới thôi. 

Từ sự trừng phạt đích đáng này, khi giảng pháp, chư đại 
trưởng lão nói tội báo giết một bậc thánh tội rât nặng và thọ 
khổ cũng rất nhiều, như các câu kệ sau đây: 
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Dùng đao hại kẻ “không đao”°) 


Trượng hại “không trượng””' khác nào tự thiêu! 
Ai kia thọ khổ mười điều 

Chịu quả khốc liệt cùng nhiều tai ương!®) 
Một là nhức nhối đau thương 

Hai là họa biến, khôn đường trở xoay 

Ba là thương tích mặt mày 

Bốn là trọng bệnh, thuốc thầy chắng xong!® 
Năm là tâm trí loạn cuồng 

Sáu, bị hại bởi lực quyền vua quan 

Bảy, chịu trọng tội cáo oan 

Tám là gia quyến các hàng phân ly! 

Chín là tài sản ra đi 

Mười là nhà cửa, lăm kỳ hỏa tai 

Đến khi thọ mạng hết rồi 


Chung thân địa ngục đồng sôi, chảo dầu!® 


° Hàm chỉ bậc Thánh. 

'? Hàm chỉ bậc Thánh. 

K) `Pháp cú 137: Yo dandena adandesu, appadut{thesu dussati, 
dasannamaññataram thanam, khippameva nigacchat1. 

lu Pháp cú 138: Vedanam pharusam Janim, sarirassa ca bhedanam, garukam 
va pI abadham, cittakkhepam ca papupe. 

®) Pháp cú 139: Rãjato vã upasaggam, abbhakkhãnañca dãrunam, 
parikkhayam va ñatInam, bhoganam va pabhañguram. 

` Pháp cú 140: Atha vãssa agãrãni, aggi dahati pãvako, kãyassa bhedã 
duppañño, nirayam so”papaJJatI. 
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Có Đú Bảy Pháp Này,” 
Đât Nước Không Thê Bại Vong! 


Mùa an cư năm thứ bốn mươi lăm, đức Phật an cư tại 
Trúc Lâm tịnh xá, gồm khá đông chư vị đại trưởng lão và 
chúng tỳ-khưu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, đức Phật và một số 
ít vị tỳ-khưu lại ghé vườn xoài của thần y Jvaka hoặc lên 
đỉnh núi Linh Thứu (Gijjhakũta), tại đây ngài thường ở lại 
lâu hơn. 

Hôm kia, tại triều đình đức vua Ajãtasattu xây ra một 
buổi họp bàn về quốc phòng khá nghiêm trọng. Số là tại 
Vesali, các nước cộng hòa Videha, Moriya, Valjn... đã liên 
minh quân sự với nhau rất hùng mạnh. Các tướng quân và 
chiến sĩ Licchavi, vốn nỗi tiếng kỷ luật nghiêm minh, bây 
giờ họ lại cùng liên kết với nhau sẽ tạo nên một sức mạnh 
đáng sợ. Triều đình lại vừa được nghe thám mã báo tin là 
bên kia sông Gangã, quân đội Vajjï đã rục rịch triển khai lực 
lượng, kế hoạch quân sự gì đây! 

Triều đình họp bản đã ba hôm, đến hôm nay họ đều nhất 
trí là phải huy động toàn bộ sức mạnh quân sự đề tân công 
trước khi VaJjI chưa kịp trở tay. 

- Chúng ta quyết chinh phạt quân Vajjï hỗn láo! 


t Bảy pháp bắt thối. 
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- Phải làm cỏ, trừ tuyệt hậu họa đi! 

- Chúng ta phải làm cho VaJjI tiêu vong! 

Đấy là những phát biêu phẫn nộ của các quan đại thân. 

Đức vua AJatasattu chợt khoát tay: 

- Các vị hãy yên lặng. Ta đồng ý kế hoạch tân công sớm, 
tân công chớp nhoáng như thiên tướng nhà trời. Nhưng 
chậm đã. Việc này ta nên hỏi ý kiến đức Tôn Sư! 

Nói thế xong, đức vua quay sang viên đại thần 
Vassakara: 

- Ông hãy tìm xem đức Thế Tôn đang ở vườn xoải của 
Jivaka hay ở đỉnh Gijjhakũta. Biết chắc ở đâu, ông hãy đi 
đến Thế Tôn, và nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân ngài, 
vấn an ngài có thiểu bệnh, thiểu não, khinh an, khỏe mạnh, 
lạc trú không, rồi nói: “Bạch Thế Tôn! Con, Ajatasattu 
Vedehiputta, vua nước Mãgadha muốn chinh phạt nước 
Vajjï, và các đại thần cũng vậy. Mong đức Thế Tôn cho lời 
khuyên vàng ngọc”. Sau đó, Thế Tôn trả lời như thế nào, 
ông hãy ghi nhớ kỹ và nói lại cho ta biết. Các bậc Thế Tôn 
không bao giờ nói lời hư vọng. 

Viên đại thần Vassakãra tuân mệnh. Khi biết đức Phật 
đang ở tại Gijjhakũta, ông cho thăng một cỗ xe sứ giả cùng 
một số tùy tùng tức khắc đi ngay. Đến chỗ cuối đường, khi 
xe không còn đi được, đại thân Vassakãra và tùy tùng bộ 
hành lên núi để bái yết đức Tôn Sư. 

Tại hương phòng, đức Phật tiếp phái bộ sứ giả của đức 
vua. Sau khi nghe xong những lời thưa gởi phải phép của 
đức vua qua miệng sứ giả, và cái quyết tâm trừng phạt dân 
chúng Vaj[jï của vua quan triều đình, đức Phật im lặng. 

Khi ấy, sau lưng đức Phật chỉ có tôn giả Änanda đang 
đứng quạt hâu, ngài bèn nói: 

- Này Ananda! Ông là người có kiến văn rộng rãi, thế 
ông có biết, dân chúng VajjT có thường hay hội họp, và hội 
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họp đông đảo khi có việc gì liên hệ đến công ích, liên hệ đến 
ý kiến của phần đông dân chúng? 

Tôn giả Ananda đáp: 

- Bạch Thế Tôn! Ở thôn xóm, ở làng xã, ở phố phường — 
khi có việc øì liên hệ đến công ích, liên quan đến quyên lợi 
hoặc nghĩa vụ của người dân, chính quyền các nước cộng 
hòa, nhất là VajjI, họ cho hội họp dân chúng, và hội họp 
đông đảo để nghe ý kiến của phân đông! 

- Thế thì, này Ananda! Nếu có trường hợp Vajji biết tôn 
trọng người dân, biết lắng nghe ý kiến của người dân trong 
các cuộc hộp họp đông đảo như thể - thì Vajjï sẽ được hùng 
cường, giàu mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu! 

- Tâu vâng! Quả đúng như thế thật, bạch Tôn Sư! 

- Vậy thì, đức Phật hỏi tiếp - Ông có nghe dân chúng 
Vajjï họ hội họp trong tinh thần đoàn kết, vui vẻ; làm việc 
trong tỉnh thần đoàn kết, vui vẻ và giải tán trong tinh thần 
đoàn kết, vui vẻ không? 

- Quả đúng họ là như vậy, bạch đức Đạo Sư! 

- Vậy này Ananda! Khi nào dân chúng Vajjï hội họp 
trong tinh thân đoàn kết, vui vẻ cả ba thời, trước khi, trong 
khi và sau khi như thế - thì Vajjï sẽ được hùng cường, giàu 
mạnh, không thể suy yếu và bại vong đâu! 

- Tâu vâng, bạch Thế Tôn! 

Rồi đức Phật vẫn nói chuyện tiếp với tôn giả Ananda 
như không hề biết sự có mặt của viên quan đại thần sứ giả. 

- Ông có nghe chính quyền Vajjï không ban hành những 
luật lệ mà chưa được dân đồng thuận, không hủy bỏ những 
luật lệ đã tạo nên sự chuẩn mực an lành, an toàn cho xã hội; 
và chính quyên tôn trọng truyền thống của người Vajjï như 
là những giá trị tinh thần tốt đẹp từ ngàn xưa để lại không, 
này Anandal 

- Đúng là vậy thật, bạch đức Đạo Sư. 
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- Nếu được vậy, thì này Ananda! Đất nước VajjT sẽ mãi 
hùng cường, giàu mạnh, không thê suy yêu và bại vong đâu! 

- Quả vậy, không saI được. 

- Ông có nghe dân chúng VajjT tôn trọng, kính trọng các 
bậc già lão, trưởng thượng: và họ biết nghe theo lời dạy bảo 
của những vị này không? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Nếu được vậy - thì Vajjï không thể suy yêu và bại 
vong được. 

- Tâu vâng! Họ sẽ hùng cường, giàu mạnh và tốt đẹp! 

- Ông có nghe dân chúng Vajjï không có bắt cóc và 
không cưỡng ép những phụ nữ phải sống với mình; cũng 
không trân bức, hãm hiếp hay có những hành động vũ phu 
hay kỳ thị quá đáng đối với nữ giới không? 

- Bạch Thế Tôn! Không có trường hợp đó xây ra. Dân 
chúng VaJji có lẽ ảnh hưởng khá sâu đậm bởi những giáo 
đoàn ni chúng ở Vesäli nên có thể nói, họ biết tôn trọng nữ 
giới, đối xử với nữ giới phải lẽ lãm! 

- Nếu vậy thì đất nước ấy không thể suy yếu và bại vong 
được, này Anandal 

- Tâu vâng! Nhất định thế rồi, bạch Thế Tôn! 

- Ông có nghe dân chúng Vajjï còn biết giữ gìn tông 
miễu, dòng họ, tổ tiên và không bỏ phế việc cúng lễ hương 
đăng tại những nơi thờ cúng như một nghĩa cử đạo lý đối với 
những người đã khuất mà họ mang ơn? 

- Đúng là họ còn biết bảo vệ, giữ gìn tông miếu cùng 
những đạo lý tốt đẹp từ ngàn xưa. 

- Thế thì họ còn mãi hùng cường và giàu mạnh, không 
thể suy yếu và bại vong đâu. 

- Chắc chăn như vậy, bạch Tôn Sư! 

- Ông có nghe chính quyền vả dân chúng Vajji bảo hộ, 
che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A- 
la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã 
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đến đều được tự do cư trú, tự do trì bình khất thực, tự do 
hành đạo và giảng pháp không? 

- Đất nước Vajjï và các tiểu bang cộng hòa bên kia sông 
Gangã không những tôn trọng tự do tín ngưỡng mà còn biết 
chở che, bảo vệ truyền thống tốt đẹp ấy nữa, như quốc độ 
Kosala, quốc độ Mãgadha không khác - bạch Thế Tôn! 

- Lành thay! Nếu vậy thì đấy là một đất nước hùng 
cường, giàu mạnh đang noi gương và sống đúng theo những 
vương pháp của đức Chuyên luân Thánh vương đấy! 

Và này Ananda! Khi nào dân chúng Vajjï thường hay 
hội họp, và hội họp đông đảo khi có việc gì liên hệ đến công 
ích, liên hệ đến ý kiến của phần đông dân chúng: khi nào 
dân chúng Vajjï hội họp trong tinh thần đoàn kết, vui vẻ, 
làm việc trong tinh thần đoàn kết, vui vẻ và giải tán trong 
tinh thần đoàn kết, vui vẻ; khi nào chính quyền VajjT không 
ban hành những luật lệ mới mà chưa được dân đồng thuận, 
không hủy bỏ những luật lệ đã tạo nên sự chuân mực an 
lành, an toàn cho xã hội, và chính quyền tôn trọng truyền 
thống của người Vajjï như là những giá trị tỉnh thần tốt đẹp 
từ ngàn xưa để lại; khi nào dân chúng VajjT tôn trọng, kính 
trọng các bậc già lão, trưởng thượng, và họ biết nghe theo 
lời dạy bảo của những vị ây; khi nào dân chúng, Vajjr không 
có bắt cóc và không cưỡng ép những phụ nữ phải sông với 
mình, cũng không trân bức, hãm hiếp hay có những hành 
động vũ phu hay kỳ thị quá đáng đối với nữ giới; khi nào 
dân chúng Vajjï còn biết giữ _gÌn tông miễu, dòng họ, tổ tiên 
và không bỏ phế việc cúng lễ hương đăng tại những nơi thờ 
cúng như một nghĩa cử đạo lý đôi với những người đã khuất 
mà họ mang ơn; khi nào dân chúng Vajji bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán, khiến các vị A-la-hán 
chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã đến đều 
được tự đo cư trú, tự đo trì bình khất thực, tự do hành đạo và 
giảng pháp. Nầy Änanda! Đây đủ cả bảy pháp ấy, bảy điều 
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kiện tất yếu ấy thì đất nước ấy, quốc độ ấy sẽ hùng cường và 
giàu mạnh, không một thế lực, một dũng lực hữu vi nào có 
thể làm cho nó suy yếu, bại vong, tiêu hoại được! 

Nói thế xong, bây giờ đức Phật mới quay qua nhìn viên 
đại thần sứ giả: 

- Này Vassakaral Một thời, tại Vesall, ở tự miễu 
Sãrandada, Như Lai đã giảng dạy cho tướng quân, chiến sĩ 
và dân chúng Vajjï bảy pháp bất thối này. Và khi nảo bảy 
pháp bắt thối này còn được duy trì, thực hành, y chỉ thì đất 
nước ấy sẽ được hùng cường, giàu mạnh, không thể suy yếu, 
bại vong, tiêu hoại được. 

Nghe đến đây, Vassakära, viên đại thần nước Mãgadha 
cúi gập người xuống: 

- Thưa tôn giả Gotama! Nếu dân chúng Vajjï chỉ hội đủ 
một pháp bất thối nảy, thì họ nhất định được hùng cường, 
giàu mạnh, không thê suy yếu, bại vong được - huông nữa là 
bảy pháp. Và nếu sự tình là như vậy, sự thực là như vậy - thì 
Ajãtasattu Vedehiputta, vua nước Mãgadha không thể đánh 
bại dân Vajjï ở chiến trận trừ phi dùng ngoại giao hay kế ly 
gián. 

Thưa tôn giả Gotamal Nay chúng tôi phải đi, chúng tôi 
còn có nhiều việc vả nhiều bốn phận phải làm! 

- Ứ, Ông hãy tùy nghi thời gian và công việc. 

Vassakãra, viên đại thần nước Mãgadha hoan hỷ, tán 
thán lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngôi đứng dậy và từ biệt. 
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Bảy pháp bắt thối khác 


Khi viên đại thần Vassakãra đi chưa bao lâu, đức Phật 
nói với tôn giả Ananda: 

- Hãy tập họp tại núi Gijjhakũta tất cả những vị tỳ-khưu 
sông trong kinh thành Rãjagaha cùng vùng phụ cận, Như Lai 
cần nói một bải pháp quan trọng. 

- Xin vâng, bạch Thế Tôn! 

Thế rồi, hôm ấy và mây hôm sau, chư vị tỳ-khưu cả 
hăng ngàn người như từng đám mây vàng quy tụ tại đỉnh núi 
Gijjhakuta; và họ đảnh lễ đức Phật từ Xa TÔI ngôi rải rác đầy 
khắp khoảng đất trông, sườn núi, triền khe, bờ đá... Họ im 
lặng như rừng cây đại định để chờ đợi lắng nghe thời pháp 
của đức Phật. 

Đến lúc phải thời, tại một chỗ ngồi phải lẽ, đức Phật đã 
thuyết giảng bằng giọng phạm âm với tám tuyệt hảo, vang 
ngân rất xa: 

- Này các thây tỳ-khưu! Như Lai sẽ sẽ giảng bảy pháp 
bất thối, như là yếu quyết đề gìn giữ giáo pháp và tăng đoản. 
Hãy nghe và suy nghiệm cho thật kỹ. 

- Thưa vâng, bạch đức Đạo Sư! 

Cả rừng người đáp lại xong, đức Phật giảng nói trực 
tiếp, đi thăng ngay vào chủ đê: 
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- Khi nào chúng tỳ-khưu thường hoan hỷ hội họp khi có 
việc tăng và hội họp đông đủ để học hỏi, luận bàn giáo pháp 
- thì chúng tỳ-khưu ây sẽ được lớn mạnh, tăng thịnh, không 
bị tốn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu thường đến với nhau trong tỉnh 
thần hòa hợp, đoàn kết và chia tay nhau trong tinh thần hòa 
hợp, đoàn kết - thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn mạnh, 
tăng thịnh, không bị tôn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu cùng chấp hành, cùng tôn trọng 
những học giới, những pháp quy đã được ban hành, và 
không tự ý đặt ra những giới luật mới khi chưa được sự 
đồng thuận của tăng - thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn 
mạnh, tăng thịnh, không bị tôn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu còn biết tôn trọng, kính trọng, 
đảnh lễ, và biết nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng lão đạo 
hạnh, những bậc thượng tôn tăng đoàn nhiều kinh nghiệm — 
thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn mạnh, tăng thịnh, không bị 
tốn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu không bị chỉ phối bởi dục vọng, 
tham ái, và bởi do tham ái và dục vọng này họ biến mình 
thành con người khác, đời sống khác, lăng xăng với bụi bặm 
của thế tục — thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn mạnh, tăng 
thịnh, không bị tổn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu thích sống những chỗ xa vắng, 
tĩnh lặng — thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn mạnh, tăng 
thịnh, không bị tổn giảm, suy thoái. 

Khi nào chúng tỳ-khưu tự thân an trú chánh niệm, sống 
đời an lạc, giải thoát làm chỗ nương tựa cho bạn đồng phạm 
hạnh - thì chúng tỳ-khưu ấy sẽ được lớn mạnh, tăng thịnh, 
không bị tốn giảm, suy thoái. 

Giảng đến ngang đây, đức Phật nhân mạnh, kết luận: 

- Này các thây tỳ-khưu! Chừng nảo mà bảy pháp bất thối 
này còn được các vị xem trọng, biết thực hành theo, lại còn 
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biết phố cập rộng rãi trong các hội chúng tăng đoàn quốc độ 
này và quốc độ khác — thì chắc chăn giáo pháp sẽ được hưng 
thịnh và giáo hội tăng đoàn không thể nào bị suy thoái được. 

Còn nữa, bảy pháp bất thối này còn như một năng lực 
tâm linh tối thượng, vừa tại thế, vừa xuất thế, không một sức 
mạnh nào ở bên ngoài, dù thể gian lực, chư thiên lực, ma 
vương lực, phạm thiên lực... cũng không thể nào làm nó suy 
yếu, tổn giảm được. Tuy nhiên, nó lại rất sợ năng lực bên 
trong. 

Này các thầy tỳ-khưu! Năng lực bên trong ấy là gì? 

Ví như loài sư tử, nó là chúa của rừng sâu, nó bất bại 
trước các dã thú, hoang thú nhưng nó lại bất lực trước các 
con trùng lï tí bé nhỏ sống tầm gởi nơi thân xác nó. Khi sư 
tử suy yêu, già bệnh, chính loài trùng này sẽ gặm nhắm nó, 
rúc rỉa nó lần hồi cho đến lúc chỉ còn là bộ xương trắng hếu. 
Chính trùng sư tử mới ăn thịt được sư tử. Cũng vậy, kẻ làm 
cho giáo pháp suy tàn và giáo hội tiêu vong là chính các vị, 
chính là những tỳ-khưu, những sa-di sống trong giáo hội, 
tăng đoàn chớ không ai khác. Vậy hãy gìn giữ, phụng hành 
bảy pháp bắt thối, đừng bao giờ biến mình thành những con 
trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt giáo hội và tăng đoàn! Hãy nhớ 
lây! 

Hôm ấy, cả hơn hai ngàn vị tỷ-khưu, đa phân là thành 
phân thanh niên và trung niên xuất gia mươi năm trở lại; họ 
rợn ngợp, rùng mình, lạnh gáy vì thời pháp. Một làn gió vô 
hình buốt lạnh thôi qua tâm não họ, nhất là câu: Đừng bao 
giờ biến mình thành những con trùng ăn thịt sư tử, ăn thịt 
giáo hội và tăng đoàn! Rõ ràng là thời pháp này dành cho họ 
- chứ không phải với chư vị trưởng lão và đại trưởng lão. 

Sáng mờ sương hôm sau, từng đoàn, từng toán sa-môn 
lại rời núi, đi trì bình khất thực các nơi. Vừa đi, họ vừa ôn 


°? Chuyện sư tử này lấy ý từ “ Đường xưa mây trắng” của TS Nhất Hạnh. 
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gảm lại thời pháp. Đức Phật và chư vị đại trưởng lão cũng 
ôm bát vào các thôn lành kế cận. 

Rồi suốt ba buổi chiều kế tiếp, đức Phật nhắc nhở chư vị 
tỳ-khưu hãy xa lánh việc đời, chuyện đời, đừng để chuyện 
đời, việc đời lôi cuỗn. Đừng nên tán gẫu vô ích, không nên 
say sưa chuyện phiếm. Đừng giải đãi, biếng nhác, ưa thích 
ăn uống, ngủ nghỉ. Phải biết xa lánh đám đông, đừng quân 
tụ, la cà với đám đông. Đừng để những dục vọng tầm 
thường chi phối để làm những việc mà người đời cười chê. 
Hãy xa lánh bạn bè xấu ác, đừng thân cận với họ và cũng 
đừng cộng hành với họ. Trong sự tu tập thì chớ dừng lại nửa 
chừng, không nên băng lòng với những chứng đắc thấp thỏi, 
đừng tự mãn kiêu căng về kiến thức cũng như những sở đắc 
mà mình có được. 

Và cũng để củng có thêm tư cách, phẩm hạnh, lộ trình tu 
tập cho chúng tỳ-khưu sơ tu, đức Phật giảng thêm bảy pháp 
căn bản là: Tín, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ. Ngài cũng 
nhắc lại bảy yếu tổ trên lộ trình giác ngộ, giải thoát ấy là 
niệm, trạch pháp, tấn, hý, an, định và xả. Bảy pháp quán 
tưởng là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, bất tịnh tưởng, 
nguy hiểm tưởng, xả ly tưởng, vô tham tưởng, diệt tưởng - 
đức Phật cũng giảng dạy rất chi ly, cặn kẽ. 

Cuối buổi còn lại ở trên núi Gijijhakũta, đức Phật lại 
nhắc nhở chư tỳ-khưu thực hành sáu phép hòa kinh — là căn 
bản để các hội chúng nơi nay nơi kia đưa đến thuận hòa, yên 
âm khi chung sông với nhau, không đưa đến ly tan, đồ vỡ. 

Trời đã gần tối, mây mù bảng bạc. Đức Phật khẽ đưa 
mắt nhìn trời rồi nói với tôn giả Ananda bên cạnh: 

- Sớm mai, chúng ta rời núi, về Trúc Lâm tịnh xá. Trời 
sắp mưa lớn và mưa nhiều ngày. 
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Lại Lên Đường, Lại Ra Đi! 


Ở tại Trúc Lâm, thấy trời quang, mây tạnh, đức Phật lại 
ôm bát lên đường, với đại chúng chừng năm trăm vị trong 
đó chỉ có chư tôn giả Ananda, Upäli, Anuruddha... là đi 
theo, còn tất cả ở lại tịnh xá. 

Lúc này đức Phật đã tám mươi tuôi, sức khỏe đã giảm 
sút nhưng ngài muốn đi, đi khá chậm rãi, lộ trình lên phía 
bắc. Dường như ngài muốn thăm nơi này nơi kia một ít 
ngày. Đầu tiên, đức Phật ghé thăm ngôi vườn Ambalatthikã, 
vốn là nơi nghỉ mát của đức vua Bimbisära trước đây đã 
dâng cúng cho giáo hội. Tại đây, đức Phật nhắc nhở chư tỳ- 
khưu về giới, về định, về tuệ; định cùng tu với giới sẽ đưa 
đến quả vị lớn, lợi ích lớn; tuệ cùng tu với định sẽ đưa đến 
quả vị lớn, lợi ích lớn. Nhưng tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa 
đến giải thoát hoàn toàn các lậu hoặc, phiền não. 

Rời Ambalatthika, đức Phật ghé Nalanda rồi đi thắng lên 
Pãtaligama, là một thị trần bên bờ sông Ganga. Tại đây, đức 
Phật giảng dạy cho một nhóm cư sĩ về “năm sự nguy hiểm 
cho những ai phạm giới, sông trái giới luật”. Thứ nhất là bị 
tiêu hao tiễn của khi sông phóng dật. Thứ hai là tiếng dữ bị 
đồn xa. Thứ ba là sống với sự sợ hãi thường xuyên. Thứ tư 
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là tâm trí bị rỗi loạn, bất an. Thứ năm, mệnh chung rơi vào 
tứ ác đạo. 

Ngược lại, những ai có giới, sống đúng với giới luật mà 
mình đã thọ trì thì tiền của không bị tiêu pha vô ích, tiếng 
lành được đồn xa, đi đâu cũng không bối rối, sợ hãi, tâm 
luôn ổn định, bình tĩnh, và cuối cùng, khi chết đi vảo con 
đường người, trời. 

Rời nhóm hội chúng cư sĩ, đức Phật về chỗ nghỉ ngơi lúc 
trời đã khuya. Hướng tâm, ngài biết một việc: Số là sau khi 
viên đại thần Vassakära về nói lại bảy pháp bất thối mà đức 
Phật đã giảng, đức vua Ajãtasattu biết là ngài đã tỉnh tế 
khuyên vua không nên gây can qua với Vajjï vì họ rất hùng 
mạnh. Bây giờ chỉ có một cách là phòng thủ, nên đức vua cử 
viên đại thần Vassakãra và Sunidha đến tại thị trấn 
Pataligama nghiên cứu công trình phòng thủ. 

Đức Phật còn biết, trong nay mai, thị trần Pataligama 
này sẽ trở thành một thành phố lớn quan trọng, là nơi phát 
triển kinh tế, thương mãi phôn thịnh nhất trong khu vực - vì 
ngài thấy rất nhiều thiên thần có oai lực đang trấn ngự ở đây. 

Hôm sau, đức Phật nhận lời mời buổi đặt bát cúng 
dường của hai viên đại thần. Tại trú xứ của hai vị, đức Phật 
nói một thời pháp rồi kết luận bằng một bài kệ với ý nghĩa 
như sau: 

“- Chỗ nào mà người sáng suốt, có trí tuệ chọn làm trú 
xứ của mình -— thì chỗ ấy phải biết nuôi dưỡng, chăm sóc 
người có giới và bậc phạm hạnh. Ngoài ra, khi làm được 
công đức, phước báu gì thì phải biết hồi hướng, chia sẻ với 
chư thiên, thọ thần. Nếu được tôn kính đúng mức thì họ sẽ 
tôn kính lại. Nếu được trọng vọng, họ sẽ trọng vọng lại. Nếu 
được mến thương, họ sẽ mến thương lại. AI được thọ thân, 
chư thiên tôn kính, trọng vọng, mến thương thì kẻ ấy luôn 
được mọi sự hanh thông, an vuI và nhiều may mắn!” 
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Lúc đức Phật và đại chúng từ giã, hai vị đại thần đi sau 
cùng, nói với nhau rằng: “Hôm nay sa-môn Gotama đổi ra 
Cửa nào cửa ây sẽ được đặt tên là cửa Gotama; sa-môn 
Gotama lội qua sông từ bến nào, bến ấy sẽ được đặt tên là 
bến Gotama”. 

Cũng ngay chiều hôm ấy, đức Phật và đại chúng đi đến 
bến sông. Lúc bấy giờ, sông Gangã tràn ngập nước đến bờ 
đến nỗi con quạ có thể uống được. Có người đang đi tìm 
thuyền, có người đang đi tìm phao, có người cột bè để qua 
bờ bên kia. Đức Phật mau lẹ như viên lực sĩ co hay duỗi 
cánh tay, biến mất từ bờ bên này vả hiện ra bờ bên kia với 
chúng tỳ-khưu. Nhìn lại cái cảnh người thì tìm thuyền, kẻ 
tìm phao, người cột bẻ, cảm khái, đức Phật thốt lên: “Ai dễ 
dàng vượt qua biển ngàn trùng dương, bỏ lại đất sũng đầm 
ao, trong khi chúng phảm phu đang loay hoay tìm thuyền, 
cột bè... Người ấy là bậc trí tuệ, giải thoát”. 

Đức Phật lại bộ hành, lại đi. Đến Kotigăma lại giảng Tứ 
Thánh Đề cho chúng tỳ-khưu. Đến Nãdika, nhân nghe có 
nhiều tỳ-khưu, tỳ-khưu-mI, cận sự nam, cận sư nữ ở đây, tử 
thần vừa mới gõ cửa — nên tôn giả Änanda bạch hỏi sanh thú 
của họ. Đức Phật sau khi nói rõ cảnh giới thai sanh, hóa 
sanh của từng người, ngải có ý la rầy tôn giả Ananda, là nếu 
ai chết cũng hỏi thì làm phiền nhiễu ngài quá đấy! Quan 
trọng là tu tập làm sao để biết chắc mình không con bị đọa 
vào bốn con đường khổ là được rồi. Muốn khỏi bị đọa vào 
tứ ác đạo, một tỳ-khưu hay cư sĩ phải chứng quả Dự Lưu, có 
chánh tín với đức Phật, đức Pháp, đức Tăng. Đơn giản vậy 
thôi. 

Rời Nãdikã, đức Phật đến Vesäli. Chư tăng bốn xứ tê 
tựu đón tiếp ngài rất đông. Tại đây, đức Phật dạy đại chúng 
tỳ-khưu thê nào chánh niệm, tỉnh giác đối với thân, thọ, tâm, 
pháp rồi ngài lên đường, ghé làng Ba|uväã và trú trong một 
ngôi nhà bằng gạch được gọi là Giñjakãvasatha. 
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Thấy thời tiết xấu đi, mưa tâm tã, đức Phật khuyên chư 
tăng nên tìm chỗ trú cư, riêng ngài thì ở tạm Ba|uva này. Chỉ 
hôm sau là một cơn bệnh trầm trọng phát sanh, đau đớn vô 
cùng; đức Phật xua tay cho mọi người đi hết rồi nằm yên, 
không hề rên xiết, không hề tỏ một dẫu hiệu nào là cơn bệnh 
như đang đục khoét xương tủy, chăng có ai đủ sức chịu 
đựng. Tuy nhiên, nghĩ là phải vượt qua nó, đức Phật đã sử 
dụng thiền định đề làm lăng địu cơn đau. Do ngài nghĩ: “Cái 
cỗ máy thân xác này đã đến hỏi rã mục rồi. Nhưng thật là 
không phải lẽ khi ta nhập diệt ở đây mà chưa có những giáo 
giới cuối cùng đến đệ tử các hàng. Vậy ta phải duy trì thọ 
hành, duy trì mạng căn đến lúc đúng thời, phải lẽ nhất!” 

Thấy đức Phật khỏe mạnh trở lại, tôn giả Änanda rất vui 
mừng, nói rằng: 

- Khi thấy Thế Tôn cơn bệnh phát sanh, phải chịu đựng 
nó, kham nhẫn nó, đệ tử cảm thấy yêu mềm như lau cói, vật 
vờ như người mất phương hướng, nhưng cũng tự an ủi rằng: 
Chắc chắn Thế Tôn chưa diệt độ vì Thể Tôn chưa có lời “di 
giáo” đến chư tỳ-khưu tăng. 

Đức Phật trả lời: 

- Này Ananda! Chư tăng còn mong mỏi gì ở Như Lai 
nữa? Chánh pháp, Như Lai đã cặn kẽ giảng nói hết rồi 
không phân biệt trong ngoài, mật hay hiển. Trong bản tay 
của Như Lai không còn năm giữ hay giấu giêm bất kỳ một 
pháp nào. Chắng còn gì mả Như Lai chưa hề giảng dạy. 

Này Anandal Nay Như Lai đã tám mươi tuổi, đã già, 
đúng lúc phải ra đi rồi. Như cái cỗ xe đã cỗi mòn, sở đĩ còn 
chạy được là nhờ vào những đai, trục, vành, thắng kết câu 
lại, cũng vậy, cái thân Như Lai còn duy trì được chút ít sự 
sông là nhờ vào sự chỗng đỡ của xương gân, dây chẳng đan 
kết lại. 
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Này Ananda! Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. 
Hãy tự mình nương tựa nơi chính mình, chớ nương tựa bất 
kỳ một nơi nào khác. 

Này Änanda! Những ai sau khi Như Lai diệt độ, biết tự 
mình là hòn đảo của chính mình, biết tự mình nương nhờ 
chính mình; nói cách khác, biết dùng chánh pháp làm ngọn 
đèn, biết lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa - thì họ là 
những bậc tối thượng trong hàng tỳ-khưu! 
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Phật Hứa Với Ma Vương 


Hôm ây, sau khi đi khất thực quanh thành Vesali, độ ngọ 
xong, trên đường trở về, đức Phật nói với tôn giả Ananda là 
đến điện thờ Capäla để nghỉ trưa. 

Đến đây, tôn giả Ananda lựa tìm một chỗ sạch sẽ, mát 
mẻ trải tâm tọa cụ cho đức Phật an ngự, còn mình thì ngồi 
xuống một nơi phải lẽ. 

Chợt đức Phật đưa mắt nhìn quanh, cảm hứng ngữ thốt 
lên: 

- Khả ái thay Vesali! Khả ái thay điện thờ Udena† Khả ái 
thay điện thờ Gotamakal Khả ái thay điện thờ Sattambakal 
Khả ái thay điện thờ Bahuputtal Khả ái thay điện thờ 
Sarandadal Khả ái thay điện thờ Capala! 

Vào đề thế xong, đức Phật nói tiếp: 

- Này Ananda! Những ai đã tu bốn thân túc, tu tập nhiều 
lần, thật lão luyện, thật chắc chắn, thật bền vững, điêu luyện, 
thiện xảo - thì nếu người ấy muốn, có thể sống đến một kiếp 
hay phần kiếp còn lại. Nay Như Lai đã tu bốn thân túc đã 
đến độ toàn diện, viên mãn, nễu muốn Như Lai có thê duy 
trì mạng căn, thọ hành sông đến một kiếp hay phần kiếp còn 
lại. 
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Mặc dầu đức Phật đã nói ba lần về khả năng tứ thần túc 
của ngải nhưng tôn giả Ananda không hề hiểu sự gợi ý ấy. 
Nếu hiểu thì chắc tôn giả phải quỳ bạch rồi thỉnh cầu rằng: 
“Xin đức Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp. Xin đức 
Thiện Thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng 
sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên vì 
loài người!” 

Thật ra, lúc ấy tôn giả AÄnanda đang mơ mơ màng mảng, 
nửa như cái tâm đang ngủ, nửa như bị ma ám — nên không 
nghe không biết lời gợi ý của đức Thế Tôn. 

Khi đức Phật bảo ngài Ananda tìm chỗ nghỉ ngơi, tôn 
giả đi chưa được bao lâu thì Ma vương tìm đến, nó nói: 

- Trước đây, tại Uruvela, trên bờ sông NerañJara, dưới 
sốc cây Ajapälanigrodha, khi sa-môn Gotama vừa thành 
đạo, tôi mời thỉnh sa-môn Gotama hãy diệt độ thì ông đã có 
nói với tôi răng: “Như Lai sẽ không diệt độ khi nào chúng 
đệ tử chưa trở thành những con người chân chánh, sáng 
suốt, có kỷ luật, nghe nhiều học rộng, biết duy trì chánh 
pháp, thành tựu pháp học, pháp hành, sông theo chánh pháp, 
có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, 
phân tích, và giải thích rõ ràng chánh pháp, khi có tà đạo 
khởi lên có thể chất vấn và hàng phục một cách khéo léo, 
truyền bá chánh pháp một cách mỹ toàn và thần diệu”. Thì 
nay đệ tử của sa-môn Gotama thành tựu đã còn hơn thế 
nhiều. Cả hai giáo hội tăng ni cả hàng ngàn tỳ-khưu bác học, 
đa văn, thành tựu trí tuệ, thiền định, giới luật, thuyết pháp, 
cụ túc pháp học, pháp hảnh và đang thiện xảo xiễn dương 
giáo pháp khắp cả châu Diêm-phù-đề rồi! Vậy nay tôi yêu 
cầu sa-môn Gotama thực hiện lời hứa thuở trước! 

Yên lặng một lát, sau khi xác nhận điều mà Ma Vương 
nói là hoàn toàn đúng với sự thực, đức Phật nói: 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 411 


PHẬT HỨA VỚI MA VƯƠNG 


- Thôi được rồi, này Ma vương! Ngươi yên tâm, Như 
Lai sẽ thực hiện lời hứa. Đúng ba tháng kế từ hôm nay, Như 
Lai sẽ diệt độ!? 

Rồi ngay tại thời khắc ấy, đức Phật chánh niệm, tỉnh 
giác, nguyện từ bỏ thọ hành (ayusankhara), chỉ duy trì mạng 
căn trong ba tháng nữa thôi, thì cũng chính ngay lúc đó, địa 
đại chấn động kinh hoàng, sắm trời vang dậy, những âm 
thanh ghê rợn nổi lên, ai lông tóc cũng dựng ngược, sợ hãi... 
không hiểu là chuyện gì! 

Tôn giả Änanda nghe thấy trời đất như vậy cũng rất kinh 
sợ, đến bên Phật muốn hiểu căn do thì ngài đáp: 

- Này Ananda! Có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa 
chấn động. Ông biết không? Đại địa này thiết lập trên nước, 
nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Đến thời đại phong 
khởi lên, gió lớn khi thối làm nổi sóng nước, và khi nước nồi 
sóng thì quả đất rung động. 

Đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chắn động. 

Còn nữa, này Ananda! Có vị sa-môn hay bà-la-môn có 
thần thông, tâm được chế ngự, hay hàng chư thiên có đại 
thần thông, có đại uy lực; những vị này quán địa tánh có 
hạn, quán thủy tánh vô lượng, vị ấy có thể khiến quả đất này 
rung động, chuyên động mạnh. 

Đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn 
động. 

Còn nữa, này Ananda! Khi vị bồ-tát ở cõi Tusita từ bỏ 
thân, chánh niệm, tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ây quả 
đất này rung động, chuyền động, chân động mạnh. 

Đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn 
động. 


t2 Hôm ấy đúng ngày rằm tháng giêng ta. 
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Còn nữa, này Ananda! Khi vị bồ-tát chánh niệm, tỉnh 
giác, ra khỏi mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển 
động, chấn động mạnh. 

Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư khiến đại địa chắn động. 

Còn nữa, này Anandal Khi Như Lai chứng ngộ vô 
thượng Chánh Đăng Chánh Giác, lúc ấy quả đất rung động, 
chuyền động, chân động mạnh. 

Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm khiến đại địa chân 
động. 

Còn nữa, này Änanda! Khi Như Lai chuyên bánh xe 
pháp, lúc lúc ây quả đất này rung động, chuyển động, chấn 
động mạnh. 

Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu, khiến đại địa chấn 
động. 

Còn nữa, này Ananda! Khi Như Lai chánh niệm, tỉnh 
giác, từ bỏ, không duy trì mạng sống, khi ấy quả đất này 
rung động, chuyên động, chấn động mạnh. 

Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chấn 
động. 

Còn nữa, này Ananda! Khi Như Lai nhập vô dư y Niết- 
bàn, lúc ấy quả đất này rung động, chuyên động, chân động 
mạnh. Đó là nhân thứ tám, duyên thứ tám, khiến đại địa 
chấn động. 

Này Ananda! Do tám nhân nảy, tám duyên này, khiến 
đại địa chắn động, không có một nhân, một duyên nào khác 
nữa. 

Khi đức Phật tuyên bố là đã từ bỏ thọ hành, đã hứa với 
Ma vương là chỉ duy trì mạng căn ba tháng nữa thôi - tôn giả 
Ananda vô cùng sâu não. 

Thế Tôn lại phải ân cần nhắc nhở: 

- Phải chăng ngay từ ban đầu, Như Lai đã từng tuyên bố 
rằng: Mọi vật mình ưu ái, luyễn thương, thân sắc và hình 
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dong này đều phải bị thay đôi, biến dịch, đều phải trả về cho 
hư không, cho cát bụi? 

Này Ananda! Làm sao những câu tạo hữu vi, những gì 
sanh khởi, tồn tại, chịu sự vô thường, thay đổi mà không đưa 
đến biến diệt cho được? 

Này Ananda! Những gì Như Lai đã từ bỏ, xả ly, khước 
từ, chính là thọ hành. Như Lai đã tuyên bố và đã tuyên bố 
một cách dứt khoát như vậy. Vậy cầu mong Như Lai muốn 
sông, duy trì thọ hành - thì chẳng khác gì phản lại lời tuyên 
bố của Như Lai? 

Đừng khóc thương, sầu muộn một cách vô ích nữa. Hãy 
chuẩn bị để cùng Như Lai ghé Kũftagãra, rừng Mahãvana. 

Hôm sau, muốn đưa Änanda vào công việc, đức Phật 
bảo tôn giả tìm cách thông báo, mời thỉnh tất cả chư tăng ni 
tại Vesäli và vùng phụ cận đến tại giảng đường Đại Lâm để 
Thế Tôn giáo giới. 

Và tồi tại đây, trước vài ngàn thính chúng tăng ni, đức 
Phật giảng tới giảng lui cặn kẽ, chỉ li về ba mươi bảy trợ đạo 
phẩm, như là tóm gọn toàn bộ giáo pháp mà đức Phật chứng 
ngộ và giảng nói suốt bốn mươi lăm năm qua. Đó là là tứ 
niệm xứ, tứ chánh cân, tứ thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất 
bồ-đề phần, bát chánh đạo phân. 

Đưa mắt nhìn khắp hội chúng tăng ni, đức Phật khởi tâm 
đại bi tạo một năng lượng đồ tràn ra không gian rồi lớn 
giọng, chắng khác gì là lời di giáo: 

- Này đại chúng tăng ni! Đây là lời nhắn nhủ quan 
trọng nhất của Như Lai để các vị làm kim chỉ nam tu tập: 
Các hành là vô thường. Hãy tinh tấn lên để tự giải thoát”. 

Hôm sau, đức Thế Tôn lại ôm y bát vào thảnh để khất 
thực, trên đường trở về, ngài đưa mắt nhìn bao quát Vesäli 
bằng cái nhìn của con voi chúa rồi nói với tôn giả Ananda: 

- Đây là cái nhìn Vesäli lần cuối cùng của Như Lai, 
không còn một lần nào khác nữa. 
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Và rồi, ngài tiếp: 

- Chúng ta hãy cùng đi đến ngôi làng Bhandagãma. Sau 
Bhandagama là Hatthigam, rồi Ambagama, Jambugama, 
Bhoganagara... 

Và cứ thể, từng bước đi, đức Phật với từng bước đi như 
đi chỉ để mà đi, trọn vẹn trong mỗi bước đi, chứ không phải 
đi là để tìm kiếm cái gì phía trước, nhân và quả đủ đây trong 
mỗi bước đi, trong mỗi hơi thở! Không biết tôn giả Änanda 
và chư ty-khưu đi theo đức Phât, họ có học được bài học đó 
không? Hay chỉ có chư trưởng lão như Upali, Anuruddha, 
Mahã Cunda, Upaväna... là họ cũng đang thực hiện điều ấy 
trong mỗi bước đi của mình? Gân suốt ba tháng như vậy, 
mỗi địa danh đức Phật dừng lại năm bảy hôm, mỗi nơi, đức 
Phật giảng một bài pháp khác nhau, nhưng quan trọng nhất, 
được lặp đi lặp lại nhiều lần nhất là nói về thánh giới, thánh 
định, thánh tuệ và thánh giải thoát. 

Đức Phật cũng ân cần nhắc nhở chư tăng ni phải nên 
kiêm chứng thế nào là pháp và luật. Khi nghe một vị niên 
cao, lạp lớn hoặc vị có nhiều uy tín trong hàng tăng lữ - nói 
thế này là pháp, thế kia là luật — chư vị chớ vội tin tưởng mà 
cũng đừng nên bài bác. Hãy suy tư, chiêm nghiệm. Hãy so 
sánh với cái thực trong nội tâm và trong đời sống. Giáo pháp 
không ở khô chết nơi lý thuyết, nơi bài giảng — mà chính là 
ở nơi hơi thở, nơi bước chân tu tập; ở nơi tĩnh lặng và sáng 
suốt của tâm và tuệ. Nói tóm lại là ở nơi thực hành và thân 
chứng. Vậy muốn so sánh để tin tưởng, y chỉ, thực hành theo 
thì nó là ở đấy. Pháp và luật chân chính là ở đấy. Và nó sẽ 
tương hợp với giáo pháp chân chính của Như LaI. 

Rời Bhoganagara, đức Phật đến Pãvä. 

Tại đây, đức Phật ngự tại vườn xoài của người thợ rèn 
Cunda. Nghe đức Thế Tôn đang ngự tại vườn xoài của mình, 
người thợ rèn rất hạnh phúc, tìm đến để nghe pháp. Ông 
hoan hỷ quá. Hôm sau, ông xIn thỉnh đức Phật và tăng 
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chúng đến cúng dường đặt bát tại tư gia. Ông đã công phu 
chuẩn bị những món ăn thượng vị cứng mềm rất chu đáo, 
đặc biệt là có món được gọi là Sũkara-maddava? là chỉ để 
dâng riêng cho đức Phật. 

Độ xong, đức Phật nói với Cunda: 

- Món ăn Sukara-maddava còn lại, ngươi hãy đem chôn 
vào một hồ nào đây. Này Cunda! Như Lai không thấy một ai 
Ở CỐI trời, cõi người, ma giới; không một aI trong chúng sa- 
môn, bà-la-môn hoặc bất kỳ một a1 khác, ăn món ăn này mà 
có thê tiêu hóa được, trừ Như Lai. 

Người thợ rèn Cunda vâng theo Thế Tôn. 

Chừng nửa canh giờ sau khi độ thực món ăn ấy, đức 
Phật bị bệnh nặng, có triệu chứng ly huyết, đau đớn khốc 
liệt. Tuy nhiên, lát sau, trần tĩnh cơn đau, đức Phật nói: 

- Này Änanda! Chúng ta hãy đi đến Kusinärä. 

Tuy vâng lời nhưng tôn giả áy náy không yên. Và người 
áy náy không yên, đau khổ, dăn vặt nhất lại chính là Cundal 
Người thợ rèn này cảm thấy mình có tội, mình là thủ phạm 
dâng cúng món ăn Sukara-maddava nên đức Phật bị đau tả 
ly, có lẽ là có máu bị rỉ ra từ dạ dày, từ đường ruột! Ông gục 
đầu xuống, khóc nức nở: 

- Con chỉ có thành ý, tâm niệm trong sáng vả tốt lành khi 
dâng cúng món ăn ấy, nó non mềm, thơm ngon... con cũng 
không ngờ... 

Đức Phật mỉm cười: 

- Không phải tội là do ông đâu. Trong quá khứ, thuở còn 
là bồ-tát, trong các kiếp sông sinh tử, Như Lai có gây một ác 
nghiệp nên quả báo dư sót hôm nay nó đến đúng thời, đúng 


t2 Tên Pã|i này, hòa thượng Minh Châu dịch là “một loại mộc nhĩ”. Thiền sư 
Nhất Hạnh dịch là “nắm chiên đàn”. Người biên soạn tra trong Pãli-English 
EM thì ghi là “Soft (tender) boarˆs flesh” — nghĩa là “thịt heo rừng non 
mềm”. Tôi ghi ra đây tất cả đề độc giả cùng tham khảo. 
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lúc, mà món ăn chỉ là duyên cuối cùng cho giọt nước tràn ly 
vậy thôi. 

Người thợ rèn lắng nghe. Đức Phật tiếp: 

- Đây là bữa ăn cuối cùng của Như Lai, và sẽ không còn 
một bữa ăn nào khác nữa. Ông phải phát tâm hoan hý khi 
biết rằng: Hiện thân của một đức Phật trên đời này, có hai 
bữa ăn phước báu nhiều nhất, thù thắng nhất là bữa ăn trước 
khi đắc quả vị Chánh Đăng Giác và bữa ăn trước khi Niết- 
bàn. Bữa ăn trước, phước báu tối thượng để dành nữ thí chủ 
Sujatã ở rừng khổ hạnh, bữa ăn cuối là phần của thí chủ 
Cunda tại thị trân Pävã, vườn xoài này. Cả hai bữa ăn ây, 
phước giống nhau, quả báo thù thắng giống hệt nhau, bằng 
nhau. 

Cunda cúi đầu lắng nghe. 

Đức Phật tiếp: 

- Như Lai lặp lại, là cả hai bữa ăn ấy đồng một quả báo, 
đồng một dị thục quả, phước báu lớn hơn, lợi ích lớn hơn 
những sự cúng dường ăn uống khác. Và này Cunda! Tuổi 
thọ, sắc đẹp, sông lâu, an lạc, danh tiếng, quyền uy, ngũ dục 
công đức cõi trời đang chờ đợi ông trong mai hậu đó! 

Rồi đức Phật quay sang vị thị giả: 

- Nay Ananda! Sau này, có ai thắc mắc về bữa ăn “có 
vấn đề” này của Cunda, ông phải cặn kẽ giải thích giỗng như 
Như Lai vừa nói ở trên để giải tỏa “mối oan” cho Cunda và 
mối nghi cho tứ chúng! 

Khi thây người thợ rèn an tâm rồi, đức Phật mới từ giã. 

Cơn đau lại tái hiện, âm ỉ, thốn nhức, Thế Tôn lại điều 
hòa hơi thở, bước đi trong chánh niệm, tỉnh giác. Được mấy 
đỗi đường, cơn đau đã giảm nhưng đức Phật thây khát và 
mệt. Đến một sốc cây, ngài ngôi nghỉ rồi bảo tôn giả 
Ananda đi kiếm nước .UÔNG. 

Lát sau, tôn giả về thưa: 
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- Người ta nói là vừa có khoảng năm trăm cỗ xe chạy 
qua, con suối đã bị bánh xe khuấy đục ngâu, nước không thể 
uống được. Cách đây không bao xa, một người kiếm củi nói, 
là có con sông Kakuttha nước trong xanh, mát mẻ. Chúng ta 
có thê đến đấy uống để dịu cơn khát, đồng thời, rửa mặt, rửa 
tay chân cho dễ chịu - bạch Thế Tôn! 

Tuy nhiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đức Phật vẫn bảo tôn 
giả Ananda đi kiếm nước. 

Thể rồi, lần thứ ba, tôn giả Ananda mang bát trở lại con 
suối cũ ấy - thì thấy nước lại trong trẻo, không vẫn đục nữa. 

Mang nước về, tôn ø1ả reo lên với đức Phật: 

- Thật là kỳ diệu quá sức! Thật là lạ lùng quá sức! Nước 
suối bị bánh xe khuây động, đục ngâu, thế nhưng Thế Tôn 
lại cứ bảo lây nước, lấy nước! Quả nhiên, lần thứ ba, nước 
đục ngâu ấy đã thay tên đối họ, đã biến thành khuôn mặt 
trăng trẻo, trong xanh, mát lịm - bạch Thế Tôn! 

Đức Phật không nói gì, im lặng uống nước. 

Lúc bấy giờ, Pukkusa, dòng họ Malla, đệ tử của ngài 
Alara Kalãma mang hàng trên những cỗ xe, cùng với tùy 
tùng, đang trên con đường từ Kusinãra đến Pãvä, thấy đức 
Phật đang ngôi tĩnh tại, trầm lặng dưới gốc cây, ông cảm 
nhận được cái gì đó nên đã đến gần bên, tán thán: 

- Ôi! Thật kỳ diệu xiết bao là trạng thái trầm tĩnh, ổn 
định của bậc xuất gia! Nó định tĩnh như ngọn núi. 

Đức Phật chỉ lăng nghe, và ông ta nói tiếp: 

- Thuở xưa, ngài Alara Kalãma, đạo sư của con, đang đi 
trên đường, ngôi xuống một gốc cây để nghỉ trưa. Đạo sư 
của con cũng ngồi với trạng thái trầm tĩnh, ôn định như ngọn 
núi vậy đó. Lát sau, có khách lữ hành đi ngang qua, cất tiếng 
hỏi đạo sư Alãra Kãlãma rằng: 

- Tôn giả có thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua đây 
không?” 

Đạo sư đáp: 
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“-'Ta không thấy!” 

Ngạc nhiên, người kia hỏi tiếp: 

“- Tôn giả có nghe tiếng đàn ngựa chuyền động, bánh xe 
sắt trì nghiễn trên đất không?” 

Ta cũng không nghe!” 

“- Thế tôn giả có phải đang ngủ không?” 

“- Không, ta không ngủ!” 

- Thế tôn giả có thức không?” 

“- Có, ta đang thức, ta luôn luôn tỉnh thức!” 

“- Tôn giả đang tỉnh thức nhưng không thây khoảng năm 
trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe 
thây một tiếng động nào. Nhưng bạch tôn giả! Cái áo của 
tôn giả rõ ràng là đang lâm bụi!” 

“- Phải! Cái áo, trên đầu, trên cổ gì cũng lắm bụi cả” 

Người khách lữ hành tự nghĩ: 

“- Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm tĩnh như đỉnh 
núi của một bậc xuất gia. Trong khi giác tỉnh, còn thức 
nhưng không thấy năm trăm cô xe vừa đi ngang qua gần một 
bên, cũng không nghe một tiếng động nào” 

Do cảm phục đức trầm tĩnh ấy, khách lữ hành tỏ lòng 
thâm tín đối với đạo sư Alãra Kãlãma rồi chảo từ giã. 

Pukkusa, dòng họ Malla, đệ tử của ngài Alara Kalama 
nói với đức Thế Tôn như vậy, cũng chỉ để tỏ lòng tôn kính 
và cảm phục đức trầm tĩnh của bậc xuât gia. 

Đức Phật chợt hỏi: 

- Này Pukkusa! Nhà ngươi nghĩ thế nào? Cái gì khó làm 
hơn, cái gì khó thực hiện hơn? Một người trong khi giác 
tỉnh, còn thức mà không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang 
qua gần một bên, cũng không nghe một tiếng động nào. Và 
một người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, 
mưa tâm tã ảo ảo, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét 
vang động, mà không thấy, cũng không nghe tiếng? 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 419 


PHẬT HỨA VỚI MA VƯƠNG 


- Bạch Thế Tôn! Nói gì đến năm trăm cỗ xe này, cho 
đến sáu trăm, bảy trăm, tám trăm, chín trăm hoặc một ngàn, 
cho đến trăm ngàn cỗ xe, cũng không thể so sánh được. Thật 
khó làm hơn, khó thực hiện hơn - trong trường hợp một 
người đang giác tỉnh, còn thức, trong khi trời đang mưa, 
mưa tâm tã ảo ảo, trong khi điện quang chớp lòa, sâm sét 
vang động mà không thấy cũng không nghe tiếng. 

Đức Phật lại tiếp tục: 

- Này Pukkusal Một thời, Như Lai ở Atumäa, tại nhà đập 
lúa. Lúc bấy giờ trời mưa, mưa tâm tã ào ào, điện quang 
chớp lòa, sâm sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn 
con bò đực bị sét đánh chết. 

Tình cờ, Như Lai từ nhà đập lúa đi ra, vừa bước qua sân 
thì thây một đám đông bèn cất tiếng hỏi: 

“- Có việc gì ở đây mà quý vị tụ họp đông vậy? 

Một người đáp: 

“- Có hai nông dân và bốn con bò đực bị sét đánh chết, 
mọi người tụ hội đề xem. 

“. Thế àI 

“- Vậy thì lúc ấy sa-môn ở đâu mà không thấy, không 
biết? 

“- Ta đang ở đây, trong nhà đập lúa này. 

“- Ngài không nghe thấy øì cả sao? 

“- Vâng, không nghe thấy gì cả. 

“- Vậy thì ngài đang ngủ? 

“- Không, ta không ngủ. 

“- Vậy ngài đang thức. 

“- Vâng, ta đang thức. 

TNEHƠI kia ngạc nhiên, la lên: 

- Sa-môn không ngủ, đang thức - vậy thì ngài đang làm 
cái gì mà cho chí mưa tầm tã ào ảo như thác đồ, sét đánh 
rầm rầm tung trời dậy đất, đến nỗi hai nông dân tiêu mạng, 
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bốn con bò đực năm chết chỏng cọng — mà ngài lại không 
thây, không nghe, không biết gì hết. Có lạ lùng không chứ!” 

Nghe xong, Pukkusa tự nghĩ: 

“- Đạo sư Alãra Kãlãma của ta, đạo hạnh và trí tuệ nồi 
tiếng một thời, nhưng mà ngài tạ thế rồi. Sa-môn Gotama 
này, ta nghe tên từ hồi ở tu viện của thầy ta. Hôm nay, nghe 
câu chuyện này, ta biết “nội lực tịnh tu°của ông ta còn là bậc 
thầy đạo sư của ta nữa!” 

Nghĩ thế xong, ông quỳ sụp người xuống, trổ miệng văn 
chương: 

- Ôi! Trước đây, đạo sư của con, Alara Kalama, là bậc 
thầy mà con tin tưởng, giao phó sinh mạng. Thì nay, bạch 
Thế Tôn! Con đem “sự tin tưởng và việc giao phó sinh mạng 
ây” về đạo sư của con đem tải rắc trước luông gió mạnh, 
đem thả trôi vào dòng nước cuồn cuộn ngản trùng! Xin cho 
con được quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỳ-khưu tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến 
mạng chung, trọn đời quy ngưỡng. 

Nói thế xong, Pukkusa quát bảo viên quản lý thuộc hạ: 

- Hãy tức khắc vào thùng xe của ta, lây ngay một cặp áo 
màu kim sắc, vàng chói để ta dâng cúng đến đức đại Đạo sư 
của tal 

Sau đó, nâng cặp y quý giá lên ngang đâu, Pukkusa tác 
bạch: 

- Mong đức Thế Tôn bi mẫn thọ dụng cặp áo này, là vật 
quý trọng nhất hiện thời của con. Vật quý trọng được dâng 
cho người quý trọng là hạnh phúc nhất đời của con vậy. 

Đức Phật im lặng nhận lời, rồi bảo: 

- Này Pukkusa! Hãy đắp cho Như Lai một tâm và đắp 
cho vị thị giả đặc biệt này một tâm. 

Pukkusa làm theo lời của Thế Tôn. Sau đó, Pukkusa 
được đức Phật giáo giới ít lời làm cho tăng trưởng đức tin, 
ông hoan hý, và thấy cũng đã phải thời nên xin từ giã. 
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Sau khi Pukkusa đi rồi, tôn giả Ananda ngắm nhìn đức 
Phật mãi, lát sau ông thốt lên: 

- Thật là lạ lùng quá sức. Chiếc y kim sắc, vàng chói như 
mặt trời hừng đông của Pukkusa lại chợt như lu mờ trước 
nước da của Thế Tôn, có hy hữu không chứ! 

Đức Phật gật đầu: 

- Thật vậy, này Ananda! Có hai trường hợp màu da của 
Như Lai hết sức thanh tịnh và hết sức sáng chói. Ấy là trong 
lần Như Lai chứng vô thượng Chánh Đăng Giác và trong lần 
Như Lai sắp diệt độ Niết-bàn... Và khắc ây cũng cận kè, nội 
trong đêm nay đó thôi! 

Nghe vậy, tôn giả Ananda rơm rớm nước mắt. 

Đức Phật lại bảo: 

- Thôi, hãy đi! Hãy lên đường! Trời đã chiều rồi, chúng 
ta còn lội qua vài con sông nhỏ nữa. 

Lúc dừng chân nơi con sông Kakutthã nước trong vắt, 
đức Phật xuống tắm, xong, ngài từ từ, chậm rãi lội bộ sang 
bờ bên kia. Đại chúng có người tắm rửa, uống nước, có 
người không. 

Đức Phật trao lại y tăm cho tôn giả Ananda giặt phơi, 
mặc lại tâm y khô ráo, khoác thêm tâm kim sắc, ngài đi vào 
một khu rừng xoài. Tại đây, đức Phật bảo tôn giả Mahä 
Cunda trải tắm y tăng-già-lê làm bốn rồi ngài ngồi nghỉ. 


2 Chỗ này, kinh Đại bát-niết-bàn ghi kệ như sau: “Đức Phật tự đi đến.Con 
sông Kakuttha. Con sông chảy trong sáng. Mát lạnh và thanh tịnh. VỊ Đạo Sư 
mỏi mệt. Đi dần xuông mé sông. Như Lai đẳng Vô Thượng. Ngự trị ở trên 
đời. Tắm xong, uông nước xong. Lội qua bên kia sông. Bậc Đạo Sư đi trước. 
Giữa Tăng chúng Tỳ-khưu. Vừa đi vừa diễn giảng. Chánh pháp thật vi 
diệu. Rồi bậc Đại Sĩ đến. Tại khu vực rừng xoài. Cho gọi vị Tỳ-khưu. Tên họ 
Cundaka: “Hãy gấp tư áo lại. Trải áo cho ta nằm. Nghe dạy, Cundaka. Lập tức 
vâng lời dạy. Gấp tư và trải áo. Một cách thật mau lẹ. Bậc Đạo Sư nằm 
xuống. Thân mình thật mệt mỏi. Tại đây Cundaka. Ngồi ngay phía trước mặt. 
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Lúc tôn giả Änanda làm công việc xong, vừa đến nơi, 
đức Phật ngồi dậy rồi bảo: 

- Hãy đi, chúng ta còn đi qua con sông HiraññavafI nữa 
mới tới Upavattana, thành phố Kusinnäarä, rừng sãlã của 
dòng họ Malla. 


Minh Đức Triều Tâm Ảnh 423 


CÁ ĐÊM, RỪNG SÄLÄ KHÔNG NGỦ 


Cả Đêm, Rừng Sãlã Không Ngủ 


Thế là đến chiều tối, đức Phật và chúng tỳ-khưu mới tới 
được nơi dự định. Trăng vừa lên, sương mù bàng bạc, không 
gian như trải một màn lụa mỏng. Đất trời thanh sạch như 
không nhiễm một chút bụi trần, có lẽ là do có sự hiện thân 
của một nhân cách siêu việt chăng? Cái đó để thiên nhiên và 
siêu nhiên trả lời. Tuy ai cũng cảm nhận có một cái gì đó rất 
lạ lùng, nó ở ngoải tế bào não và lý trí suy nghiệm. 

Sau một hỏi tới lui hít thở không khí trong lành, đức 
Phật bảo tôn giả Ananda chuẩn bị chỗ năm giữa hai cội cây 
sala hùng vĩ. Ây là lây cành lá quét dọn xung quanh hai cội 
cây, gấp tâm tăng-già-lê làm hai, tôn giả chọn hướng rồi trải 
đài theo như thân người. Đức Thế Tôn năm xuông trong tư 
thể nghiêng về bên vai phải, đầu hướng về bắc, mặt hướng 
về tây, lưng ở phía đông và chân thì duỗi về nam. Chư tỳ- 
khưu chừng mấy trăm vị thì ngôi rải rác cả rừng cây, bao 
quanh đức Thế Tôn. Gần đức Phật nhất là chư tôn giả 
Ananda, Upali, Anuruddha, Mahã Cunda, Upaväna... Và 
chư vị trưởng lão ai cũng biết là Thế Tôn chọn chỗ này, giữa 
hai cội cây sãlã này, và ngay đêm nay, đức Chánh Đăng 
Giác sẽ Niết-bàn. 
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Cả rừng cây sãlã cũng trở nên trầm mặc, dường như 
chúng cũng cảm nhận được thời khắc linh thiêng, trọng đại. 
Rồi đột nhiên, có cái gì rùng rùng chuyển động và có cái gì 
siêu nhiên tác động mà cả rừng cây sãlã bỗng trồ hoa trái 
mùa, từng chổi, từng nhánh vươn dài ra, đây gốc, đầy thân, 
hoa bung nở, ngào ngạt hương. Lát sau, cánh hoa rơi rụng 
trên y áo của đức Phật và phủ nhẹ lên thân ngài. Cả mấy 
trăm vị tỳ-khưu ngơ ngác ngắm nhìn hoa rơi, đây người, đây 
rừng. Lát sau nữa, nhạc trời réo rắt, bay bồng như hăng ngàn 
giai điệu cùng hợp tâu từ hư không đồ tràn xuống. Lại có 
một loại hoa lạ lùng nhiều sắc màu, lấp lánh sắc màu, từng 
đợt, từng đợt, nhẹ nhàng chao lượn giữa rừng cây rồi như 
đồng loạt phủ quanh chỗ nằm của đức Tôn Sư. Và TÔI, bột 
hương không biết từ đâu, lấp lánh bụi vàng thơm nồng nàn 
cũng đồng rơi xuống, rải vàng khắp nơi... Dường như người, 
trời, thiên nhiên, ai cũng muôn cúng dường đức Phật trong 
giờ khắc nghiêm kính linh thiêng này... 

Tôn giả Anuruddha chợt cất tiếng nói: 

- Tiếng nhạc kia là của chúng Càn-thát-bà muốn cúng 
dường đức Phật. Hoa trời kia tên là Mandãrava"”, là chúng 
thiên nữ của thiên chủ Đề Thích cúng dường: bột hương 
chiên đàn kia là của chúng dạ-xoa nữ của Tứ Trân thiên 
vương cúng dường... Thế là Phạm thiên, Đề Thích, thiên 
vương, Tứ Đại thiên vương, chúng chư thiên, càn-thát-bà, 
dạ-xoa... đồng vân tập đến rừng cây này rồi - bạch đức Tôn 
Sư! 

Đức Phật nói: 

- Ừ, Như Lai thấy rồi! 

Tôn giả Ananda cảm khái: 

- Ôi! Hoa vi diệu, hương vi diệu, nhạc trời vi diệu đều 
muốn cúng dường đức Thế Tôn cả! 


t? Kinh điển dịch âm là hoa Mạn-thù hay hoa Mạn-đà-]a. 
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Đức Phật bảo: 

- Này Ananda! Họ cúng dường tùy theo tâm ý của họ, sở 
thích của họ; nhưng như vậy cũng chưa thật sự biết cách 
cúng dường Như Lai đâu! 

- Xin đức Đạo Sư hãy cho đệ tử hiểu sâu về tôn ý? Thế 
nào là biết cách cúng dường, bạch Thế Tôn? 

- Nếu có tỳ-khưu, tỳ-khưu-n1 nào, cận sự nam, cận sự nữ 
nào biết thành tựu chánh pháp và tùy pháp, sông chơn chánh 
trong chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp; làm được 
như vậy mới thật sự biết kính trọng, kính lễ, biết cũng dường 
Như LaI. Ông phải học tập như vậy, hành trì như vậy và sau 
này cũng phổ cập rộng rãi cho tứ chúng hiểu cách cúng 
dường chơn chánh, đúng pháp và luật như vậy, này Ananda!l 

Tôn giả Änanda khẽ cúi đầu, ghi nhận. 

Lúc ấy, tôn giả Upaväna đang đứng hướng phía trước 
mặt đức Phật nên ngài khẽ bảo: 

- Này Upaväna! Ông hãy đứng sang một bên! 

Tôn giả Ananda nghe vậy, tự nghĩ trong lòng: “Tôn giả 
Upaväna là bậc thánh vô lậu, trước đây đã từng nhiều năm 
làm thị giả khá chu đáo, hết lòng với đức Đạo Sư! Không 
biết, tôn giả đứng hầu một bên như vậy mà lại bị đức Đạo 
Sư quở trách: Hãy đứng sang một bên!? Không biết có nhân, 
có duyên gì không nhỉ?!” 

Đức Phật đọc được tâm ý ấy, ngài mỉm cười: 

- Rất đông chư vị thiên thần ở mười phương thế giới tụ 
hội để chiêm ngưỡng Như Lai. Cho đến mười hai do tuần 
xung quanh Kusinara, Upavattana, rừng sãla thuộc dòng họ 
Mallä, không có một chỗ nào, nhỏ cho đến đầu một sợi tóc, 
một hạt cải mà không đứng đầy những thiên thần có uy lực 
tụ họp. Một số chư vị thiên thần ở hướng mà ty-khưu 
Upaväana đang đứng, họ than phiền rằng: “Chúng ta từ rất xa 
đến chiêm ngưỡng Thế Tôn. Thật là hy hữu, chư vị Như Lai, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác xuất hiện ở đời; và tối hôm 


426 Một Cuộc Đời Một Vằng Nhật Nguyệt 


CÁ ĐÊM. RỪNG SÄLÄ KHÔNG NGỦ 


nay, trong canh cuối cùng, Thế Tôn sẽ nhập diệt. Nhưng 
nay, vị f-khưu có oai lực (vì ngài đã đắc tứ thánh quả) này 
lại đứng ngang trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thê 
chiêm ngưỡng ngài trong giờ phút cuối cùng”. Đây là nhân, 
đấy là duyên, này Anandal 

- Thê thì hạng chư thiên nào tâm còn phàm tục mà “than 
phiền” như vậy, thưa Tôn Sư? 

- Đây đúng là hạng chư thiên có tâm tư phàm tục. Và 
còn có hạng chư thiên ở giữa hư không, ở trên đất còn nhiều 
phàm tâm hơn thế nữa. Những vị này khóc than, với đầu bù 
tóc rối, với cánh tay duỗi cao, thân bổ nhoài, lăn lộn qua lại: 
“Thế Tôn nhập diệt quá sớm, Thiện Thệ nhập diệt quá sớm, 
vậy là con mắt pháp biến mắt giữa thế gian tối tăm này rồi!” 

- Có hạng chư thiên nào không than phiền, không khóc 
than sầu muộn không, thưa Tôn Sư! 

- Có chứ, và có rất nhiều! Do những vị này đã làm nhẹ 
đi, rỗng đi, diệt ba phần, diệt bốn phần vô minh và ái dục — 
thì họ biết quán như thực tướng: “Các hành là vô thường, 
làm sao sự kết hợp hữu vi lại có thể khác được!” Họ tự hỏi 
như vậy, mà thực ra họ đã thấy như vậy. 

- Thật là kỳ diệu, bạch đức Tôn Sư! 

Ngẫm nghĩ một lát, tôn giả lại thưa: 

- Thuở trước, sau mỗi mùa an cư, chư tăng các phương 
về hầu thăm Thế Tôn. Trong số họ có những vị trưởng lão, 
đại trưởng lão với công hạnh tu tập vững, chắc; vững chắc về 
trí tuệ, vững. chắc về thiền định, vững chắc về tri túc biết đủ, 
vững chắc về thân thông, vững chắc về trì luật, vững chắc về 
kinh pháp... Nay Thế Tôn nhập diệt rồi, đệ tử không còn có 
dịp tiếp dẫn họ, giao du với họ, thân cận với họ để học hỏi, 
đề tôn trọng, đề cung kính những đức lớn, tâm lớn, tuệ lớn 
kia nữa rồi! 

- Ông còn đấy, này Ananda! Ông hãy cung kính, tôn 
trọng kho tàng kinh pháp ở trong tâm trí, cộng với sở văn, 
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kiến văn của ông do tư duy mả có, chiêm nghiệm mà có, 
thầm sát mà có, kia mà! 

Tôn giả cúi đầu, lại nói nữa: 

- Đấy là thiệt thòi nhỏ, có tính cách cá nhân, còn một 
thiệt thòi lớn hơn, là cả châu Diêm-phù-đề này, khi Thế Tôn 
diệt độ rồi, chắng còn đâu là nơi chốn để chư thiên, nhân 
loại, tứ chúng cung kính, đảnh lễ, chiêm ngưỡng và cúng 
dường nữa, bạch Thể Tôn! 

- Cũng còn đấy, cũng có đấy, này Änanda! Là bốn thánh 
tích còn lại. Chỗ “Như Lai đản sanh” là một thánh tích. Chỗ 
“Như Lai chứng ngộ dưới cội bồ-đề” là một thánh tích. Chỗ 
“Như Lai chuyên pháp tại Vườn Nai” là một thánh tích. Chỗ 
“ Như Lai diệt độ giữa hai gốc cây sãlã” này là một thánh 
tích. 

Sau này, những al trong thời gian đi hành hương chiêm 
bái bốn thánh tích ấy với tâm thâm tín, với tâm hoan hỷ - mà 
từ trần, mà trút hơi thở - thì người ấy, vị ây sẽ được hóa sanh 
vào cõi thiện thú, cảnh giới chư thiên ngay tức khắc. Đây 
không là lợi lạc tối thượng cho chúng sanh hay sao, này 
Anandal 

Dường như ngại rằng không còn cơ hội để học hỏi nữa, 
tôn giả lại thưa tiếp: 

- Chúng đệ tử sẽ xử lý thân xá-lợi của đức Tôn Sư như 
thế nào? 

- Các ông đừng có lo lắng, để tâm về xá-lợi của Như 
Lai! Là một tỳ-khưu, một sa-môn hữu học, mỗi người hãy tự 
nỗ lực, tinh tấn để tự cứu độ mình, sống không phóng dật, 
cần mẫn trên con đường giác ngộ, giải thoát - đấy là mục 
đích cần yếu và tối thượng. Có những học giả sát-đế-ly, 
những học giả bà-la-môn, những học giả gia chủ thâm tín 
Tam Bảo, những vị này họ sẽ lo chu đáo về thân xá-lợi của 
Như Lai. 
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- Thế còn cái kim thân của Thế Tôn hiện giờ đây, chúng 
đệ tử phải làm sao? 

Đức Phật lại phải ân cần giải thích: 

- Xử sự thân Chuyên luân Thánh Vương như thế nảo thì 
hãy xử sự thân Như Lai như vậy. 

- Vậy “pháp táng thân” của đức Chuyển luân Thánh 
vương ấy như thế nào, bạch Thế Tôn! 

- Theo cô lệ từ ngàn xưa, thân của Chuyển luân Thánh 
vương được vấn tròn bằng năm trăm lớp vải quý, vải thơm 
các loại. Rồi được đặt trong một hòm dầu bằng sắt, hòm sắt 
này được một hòm sắt khác đậy kín. Một giàn hỏa gồm mỌi 
loại trầm hương được xây dựng lên, thân của đức Chuyển 
Luân được đem thiêu. Và tại ngã tư đường, bảo tháp của vị 
ây được xây dựng lên để tôn trí xá-lợi cho dân chúng lễ bái, 
cung kính, cúng dường. Đấy là cách “pháp táng thân” của vị 
Chuyền luân Thánh vương còn lưu lại trong cô sử. 

Vậy, thân của Như Lai cũng nên thực hiện như thế. Và 
sau nảy, những ai đem hoa, vòng hoa, trầm hương, các loại 
hương liệu đến cúng dường, đảnh lễ bảo tháp với tâm thâm 
tín và hoan hý thì những người ấy sẽ được lợi ích, hạnh phúc 
dài lâu, này Anandal 

- Thế những aI trên đời này được vinh hạnh xây dựng 
bảo tháp để cho thế gian cung kính, lễ bái, cũng dường, bạch 
Thế Tôn! 

- Chỉ có bốn hạng người là được phép xây dựng bảo 
tháp. Phật Chánh Đăng Giác là một. Phật Độc Giác là hai. 
Phật Thanh Văn Giác là ba. Đức Chuyên Luân Vương là 
bốn, này Änanda! 

- Vì lý do gì, nhân gì, duyên gì mà bốn vị ấy được xây 
dựng bảo tháp còn những vị khác thì không, bạch Thế Tôn? 

- Vì họ có công đức lớn với thế gian. Và vì những ai, sau 
này, cung kính, lễ bái, cũng dường bảo tháp với tâm thâm 
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tín, hoan hý thì họ sẽ được an vui, lợi lạc lâu dài. Đấy là 
nhân, đấy là duyên, này Ẩnanda! 

Hỏi xong những câu hỏi quan trọng về hậu sự của đức 
Phật, tôn giả Ananda đi khuất ra phía xa, lặng lẽ khóc, tự 
nghĩ mà tủi thân: “Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự 
lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư sắp diệt độ rồi, còn ai trên đời này 
thương tưởng ta nữa!” 

Thấy Änanda văng mặt lâu, đức Phật hỏi: 

- Ông Ấnanda đi đâu, không thây. 

Tôn giả Anuruddha trả lời: 

- VỊ ây tủi thân, đang đứng khóc, bạch Tôn Sư. 

Đức Phật lại gọi vào rồi dạy: 

- Như Lai đã nói tại đền miễu Cãpäla rồi, răng là “không 
thể có một sự kiện, một hiện tồn sanh, trú, hữu vi, biến hoại 
nào mà không diệt mất”. Vậy, buôn râu, khóc than, bi lụy thì 
có ích gì đâu, có đi ngược lại được với định luật hữu vi đầu 
— hãy nói cho Như Lai xem với nào? 

- Đệ tử biết nhưng vẫn sầu não! 

- Trước sau ông cũng vào dòng Bắt Tử thôi, vì công đức 
của ông quá lớn, nó sẽ huân tụ một năng lực vĩ đại đề 
chuyền ông vào dòng mải! 

- Đệ tử tự xét có công đức nào đâu, nội tâm vẫn cứ trảo 
vọt cảm xúc, không tự chủ được. 

Đức Phật cất giọng trầm ấm: 

- Đã lâu ngày, ông đối với Như Lai, với thân nghiệp đây 
lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai; vô lượng với 
khâu nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai; 
vô lượng với ý nghiệp đây lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai. Tác thành được ba công đức lớn lao ấy, sao lại 
gọi là không có công đức? Thôi đừng tự khiêm nữa! Đừng 
tủi thân nữa! Hãy có gắng tính tấn lên, ông sẽ chứng bậc vô 
lậu, một thời gian ngắn nữa thôi! 

Rồi Thế Tôn lại nói với đại chúng: 
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- Chư vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác quá khứ hay vị lai - 
những bậc Thế Tôn ấy đều có những thị giả tối thắng như 
Ananda của Như Lai hiện nay vậy. 

Sao được gọi là thị giả tôi thắng? VỊ tỳ-khưu thị giả tối 
thăng là người có trí và hiểu rõ: Lúc này là đúng thời để vị 
tỳ-khưu này, vị tỳ-khưu-mi này, vị cận sự nam này, vị cận sự 
nữ này, vua chúa này, quan đại thần này, gia chủ này, giáo 
chủ ngoại đạo này... yết kiến Như Lai! 

Và ngoài ra, vị tỳ-khưu thị giả như Ananda còn thu hút 
tứ chúng bởi khả năng kỳ lạ của mình. Ây là khi một tỳ- 
khưu, một tỳ-khưu-n1, một cận sự nam, một cận sự nữ... 
được diện kiến Änanda, được nghe Änanda thuyết pháp - họ 
đều hết sức mừng vui, hoan hỷ, tươi rạng nét mặt. Nếu gặp 
được Änanda, diện kiến Ananda nhưng Änanda lặng thinh, 
không nói gì, và pháp cũng không thuyết thì họ vô cùng 
buôn bã, nét thất vọng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Đấy 
không là điều kỳ diệu, lạ lùng, hy hữu của vị thị giả tối 
thăng này hay sao? 

Có rất nhiều tiếng cười vui lan nhẹ giữa rừng cây. Và 
tôn giả Ananda của chúng ta, nhờ năng lượng mát mẻ, vô 
phiền xung quanh tác động, nên đã cảm thấy thân tâm thư 
thái. 

Tôn giả quay sang một yêu câu: 

- Thế Tôn chớ có diệt độ tại đô thị nhỏ bé, hoang vu và 
văng lạnh này. Có những nơi khác to lớn hơn như Campä 
(Chiêm-bà), RaJagaha (Vương Xá), Savatthi (Xá-vệ), Saketa 
(Sa-kỳ), Kosambiï (Kiều-thưởng-di), Bãränasi (Ba-la-nai) — 
là những kinh đô, những thành phố đông đúc, phú cường, 
thạnh mậu. Tại chỗ ây, có đại chúng sát-đề-ly, có đại chúng 
bà-la-môn, có đại chúng gia chủ rất thâm tín Tam Bảo, các 
vị này sẽ cúng dường thân xá-lợi Như Lai. 

- Chớ có nói như vậy, này Ananda! Chớ nói răng đô thị 
này nhỏ bé, hoang vu, văng lạnh. Thuở xưa có vị vua tên là 
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Mahäã Sudassana (Đại Thiện Kiến), là một đức Chuyển Luân 
Vương, là vị pháp vương, trị vì như pháp, thông lãnh bốn 
thiên hạ, chính phục, hộ trì quốc dân, đây đủ bảy báu. Cũng 
tại đây, tại Kusinara này là kinh đô của vua Mahã 
Sudassana, với tên gọi là KusavafI (Câu-xá-bà- để); phía 
đông và phía tây rộng đến mười hai do tuần, phía bắc và 
phía nam rộng đến bảy do tuân. Kinh đô Kusävati này tất 
phôn thịnh, phú cường, dân cư đông đúc, dân chúng sung 
mãn, thực phẩm phong phú - không thua gì thành phố 
Alakãmandã của chư thiên đâu. Suốt ngày, suốt đêm, kinh 
đô Kusavafi này, vang dậy chín loại tiếng: Là tiếng VOI, 
tiếng ngựa, tiếng Xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng 
tỳ bà, tiếng hát, tiếng xập xõa, tiếng chuông. Và tiếng thứ 
mười là lời mời gọi mọi người, bạn hữu xung quanh: “Hãy 
uống đi, hãy ăn đi” do ai cũng hảo sảng, do ai cũng sung 
mãn tài lộc ,vật thực! 

Nói đến đây, đức Phật thấp giọng xuống: 

- Các ông có biết vị vua tên là Mahã Sudassana (Đại 
Thiện Kiến) là ai không? Chính ông ta là một tiền thân của 
Như Lai vậy. Sở dĩ Như Lai chọn diệt độ ở đây, còn để lại 
một bài học về tồn vong, thịnh suy của hữu vi pháp, của thế 
gian pháp nữa đó. Một bậc giác ngộ, xuất trân, rôt lại phải 
kinh qua tất cả, chiêm nghiệm tất cả, và cuối cùng, xả ly tất 
cải 

Thấy đại chúng yên lặng, có vẻ lãnh hội bài học, đức 
Phật nói tiếp: 

- Này Ananda! Trời đang sáng trăng, ông và thêm vài vị 
tỳ-khưu hãy đi vào Kusinara, thông báo với dân chúng dòng 
Mailla, nói rằng, đêm nay, vào canh ba, Như Lai sẽ diệt độ 
tại rừng cây sãlã, phía đông, giáp ranh thành phố. Ông chỉ 
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nói thế thôi. Còn mọi việc khác, hãy để dành cho các 
Vãsetthã!®° 

Không lâu sau, từng đoàn người, từng toán người, với 
đèn đuốc kéo dài trên những con đường đi về rừng cây sãlã. 
Một số trong họ khóc lóc sầu muộn, tiếc thương với những 
cảm xúc khó nói nên lời. Một số thì lặng lẽ, trầm mặc nhưng 
dáng bước đi có vẻ không được tự chủ cảm xúc. Và a1 a1 
cũng muốn đánh lễ đức Tôn Sư lần cuối. 

Tôn giả Ananda tự nghĩ: “Nếu ta để dân Mallã ở 
Kusinara đảnh lễ Thế Tôn từng người một, thì suốt đêm 
cũng không xong. Ta nên để cho họ đảnh lễ theo từng gia 
tộc”. 

Và quả vậy, theo cách sắp xếp ấy, chừng đầu canh hai, 
mọi người đã thỏa nguyện. Sau đó, lác đác có ít người về 
còn đa phần thì ở lại, họ ngôi đầy những nơi có thể ngôi 
được. 

Tuy nhiên, đêm ây vẫn có một du sĩ ngoại đạo từ xa, tên 
là Subhadda cứ khăng khăng muốn gặp đức Phật cho bằng 
được. Sợ đức Phật mệt, tôn giả Ananda nói nhỏ mọi người 
tìm cách ngăn cản. 

Đọc thấy tâm ý của Subhadda là thành khẩn, đức Phật 
bảo cho ông ta vào. Và câu hỏi của Subhadda là như sau: 

- Bạch Thế Tôn! Hiện tại trên toàn cõi châu Diêm-phù- 
đề nảy, có sáu giáo phái, sáu vị giáo chủ nỗi danh cùng đệ tử 
của họ đang hoăng hóa, giảng nói khắp nơi. Họ là những vị 
hội chủ, giáo trưởng, sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có 
danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, 
ngưỡng mộ như các ngài Pùrana Kassapa, Makkhali Gosala, 
AiIta Kesakambalr, Pakudha Kaccäyana, NIgantha Nataputta 
và Sañjaya Belatthiputta. Tôi muốn hỏi Thế Tôn, là trong 
các vị ấy, ai là người đạt đạo, ai là người đã giác ngộ như 


t Tên gọi chung của tộc người Mallã của Kusinarä, cũng gọi Mallã của Pãvã. 
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các vị đã tự cho như vậy; hay một số họ đã giác ngộ, đạt A- 
la-hán quả còn số khác thì chưa? 

Đức Phật nói: 

- Thôi này Subhadda! Hãy để vẫn đề ấy sang một bên vì 
chúng thật vô ích và phù phiếm. Nếu ô ông có biết rõ điều â Ấy, 
thì phiền não, khổ đau ở trong ông vẫn không giải quyết 
được, có phải vậy không? 

- Bạch, đúng như thế! 

- Bây giờ ông hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ những 
điều Như Lai sắp nói đây! Những điều đơn giản thôi, nhưng 
nó là trọng tâm của con đường thoát khô. 

- Tâu vâng! 

Khi biết ông du sĩ đã sẵn sàng, đức Phật nói đến những 
pháp căn bản nhất mà cũng rốt ráo nhất. Ngài không thuyết 
giảng cao xa, dài dòng mà chỉ nói văn tắt, giản đơn. Ngài 
không nhắc đến khổ đé, tập đề, diệt đế mà chỉ nói đạo đề là 
con đường diệt tận khô đau phiền não - đấy là bát chánh đạo. 
Ngài nói răng, trong pháp và luật nào không có bát chánh 
đạo là không có đệ nhất sa-môn, đệ nhị sa-môn, đệ tam sa- 
môn, đệ tứ sa-môn. Ngược lại, pháp và luật nào có bát chánh 
đạo, có người thực hành bát chánh đạo, có người thành tựu 
bát chánh đạo thì bốn loại sa-môn kia thật không kế xiết, 
không thê đếm hết được. Và ông nên lưu ý rằng, sáu giáo 
phái, sáu giáo chủ mà ông vừa kể tên, trong hệ thống tư 
tưởng của họ, pháp và luật của họ, không hề có bát chánh 
đạo, không biết gì về bát chánh đạo. Vậy thì chứng đắc, giác 
ngộ, giải thoát, quả vị A-la-hán có hay không thì ông có thê 
tự trả lời được rồi đây! 

Như một tâm vải trắng dễ nhuộm màu, thời pháp ngắn 
gọn của đức Phật đã thâm nhuận tức khắc vào tâm trí 
Subhadda. Vui mừng xiết bao, hoan hỷ xiết bao khi ông đã 
thây được con đường, ông bèn quỳ gập xuống xin nhận đức 
Phật làm Đạo Sư. Và ông lại còn muốn xuất gia nữa. 
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Đức Phật nói: 

- Trước kia, ông sống và tu với ngoại đạo. Theo pháp và 
luật của Như Lai - thì trường hợp của ông, muốn xuất gia, 
muốn thọ đại giới thì phải sống biệt trú bốn tháng, sau đó 
mới được tăng-g1à xem xét. 

- Đệ tử sẵn sàng biệt trú bốn năm, bạch Thế Tôn! 

- Thế là tốt! Bây giờ ông đã là cư sĩ áo trắng của Như 
Lai rồi đó.” 

Du sĩ Subhadda này được xem là đệ tử cuối cùng của 
đức Phật vậy. 

Trong không gian và cả núi rừng đều yên lặng, sau câu 
chuyện của Subhadda, đức Phật nhìn trời nói: 

- Bây giờ đã sang canh ba, Như Lai sắp ra đi rồi đây. 
Vậy trong chúng tỳ-khưu có ai muốn hỏi gì không? Có thắc 
mắc gì, có vấn nghi gì về pháp và luật thì đây lả lúc nên đem 
ra hỏi nhất. 

Thấy ai ai cũng im lặng, ngài nói tiếp: 

- Nếu ai đó ngại ngùng không dám hỏi thăng Như Lai thì 
có thể nhờ bạn đồng phạm hạnh hỏi hộ? Nếu không hỏi thì 
sau này đừng có hối hận. Và nếu không hỏi thì sau nảy đừng 
than van rằng: Ôi, ta không còn đạo sư, ta không còn được 
nghe lời giáo huấn của đạo sư nữa! 

Cả rừng người thảy đều yên lặng. 

Đức Phật lại nói: 

- Pháp và luật - Như Lai đã trăm phương ngàn cách khéo 
giảng, khéo thuyết. Như Lai cũng đã vận dụng thiện xảo 
thuyết ngôn, trình bảy, phân tích chi ly, cặn kẽ. Mai này, 
pháp và luật ấy là thầy của các ông, là đạo sư của các ông 
đó! 


f2 Sau này, đúng bốn năm, tôn giả Änanda cho ông thọ đại giới, và nhờ tu tập, 
nhờ tinh cần, nhờ hướng tâm đúng, ông đắc quả vị A-la-hán. 
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Thấy sự yên lặng kỳ lạ của chúng tỳ-khưu, tôn giả 
Ananda thốt lên: 

- Thật kỳ diệu và hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Đệ tử tin 
rằng trong chúng tỳ-khưu này, không có ai nghi ngờ, phân 
vân, thắc mắc gì vê pháp và luật; cũng không có ai nghĩ ngờ, 
phân vân, thắc mắc øì về đức Phật, đức Pháp, đức Tăng cả. 

Đức Phật gật đầu, mỉm cười: 

- Ông nói đúng! Ông và cả đại chúng có niềm tin như 
vậy là đúng. Ông và đại chúng không phân vân, nghi ngờ, 
thắc mặc gì là đúng. Tại sao vậy? Vì Như Lai vừa hướng 
tâm, và vừa thấy biết rõ ràng, cả mấy trăm vị tỳ-khưu hôm 
nay, tại rừng sãlã hoa nở ngạt ngào hương này, người thấp 
nhất thì cũng đã đi vào dòng, chắc chắn không còn rơi vào 
bốn đường khổ, và trong mai hậu, năm bảy kiếp sau, sẽ đặt 
bàn chân trên đỉnh đôi cao của giải thoát và tự đo. 

Nói đên ngang đây, đức Phật sửa lại đáng nằm sư tử, tay 
phải làm gối kê cao hơn một chút, thoảng giọng lời rất nhẹ: 

- Này Ananda! Ông còn sông, bốn mươi năm nữa trong 
giáo hội, vậy sau này, nếu xét thấy có những giới điều nào 
xem ra là quá tiểu tiết, nhỏ nhặt thì tăng-giả có thê bỏ bớt đi, 
không ảnh hưởng đến định và tuệ giải thoát đâu. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 

- Còn nữa, hãy ghi nhớ cho kỹ, đây là lời nhắn gởi, 
khuyên nhủ đến hàng hậu học sa-môn: “Các pháp hữu vi là 
vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”. 

Đó là lời cuối cùng của đức Đạo Sư. 

Rồi Thế Tôn chánh niệm, an trú hơi thở, tức khắc đi vào 
sơ thiên. Xuất sơ thiên, vào nhị thiền. Xuất nhị thiền, vào 
tam thiền. Xuất tam thiền, vào tứ thiền. Xuất tứ thiền, vào 
định không vô biên xứ. Xuất không vô biên xứ, vào định 
thức vô biên xứ. Xuất thức vô biên xứ, vào định vô sở hữu 
xứ. Xuất vô sở hữu xứ, vào định phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, vào diệt thọ tưởng định... 
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Tôn giả Ananda chăm chú quan sát, đến ngang đây, tôn 
ø1ả nói với tôn giả Anuruddha: 

- Thế Tôn đã diệt độ rồi, thưa tôn giả. 

- Chưa! Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới đi vào diệt thọ 
tưởng định thôi, này hiền giả! 

Rồi đức Phật xuất diệt thọ tưởng định, xuống phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định. Xuất phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
xuống vô sở hữu xứ định. Xuất vô sở hữu xứ, xuông thức vô 
biên xứ định. Xuất thức vô biên xứ, xuống hư không vô biên 
xứ định. Xuất hư không vô biên xứ, xuống định tứ thiên. 
Xuất tứ thiên, xuống định tam thiền. Xuất tam thiên, xuống 
định nhị thiền. Xuất nhị thiền, xuống định sơ thiền. Xuất sơ 
thiên, lên định nhị thiền. Xuất nhị thiền, lên định tam thiên. 
Xuất tam thiên, lên định tứ thiền. Từ trong tứ thiền thâm sâu 
tịch mặc, không thấy một dấu hiệu gì, như một làn gió nhẹ 
đi qua, biệt tăm, ngài đi vào vô dư y, tịch diệt Niết-bàn. 

Ngay giây khắc ấy, đại địa chấn động, rung động, sắm 
trời chớp giật điện quang, hoa salã bỗng dưng rơi rụng đầy 
đất, đây rừng. Chư vị tỳ-khưu đa văn đã được nghe giảng 
nói, răng là, đây là điềm báo triệu khi một đức Chánh Đăng 
Giác ra đi, là một trong tám nhân, tắm duyên, là hiện tượng 
tự nhiên liên hệ với định luật tâm, định luật pháp. 

Thấy biết như thế nào thì mặc dầu, nhưng khi bậc Đại 
Giác chợt nhiên vắng bóng trên thế gian, có người bảng 
hoảng, ngơ ngác, có người an tĩnh, điềm nhiên cũng là lẽ 
thường. 

Đại phạm thiên Sahampati có vẻ thấy rõ sự thật khi thốt 
lên bài kệ:“Chúng sanh ở trên đời. Từ bỏ thân ngũ uân. Bậc 
Đạo Sư cũng vậy. Đẳng Tuyệt Luân trên đời. Bậc Đại Hùng 
Giác Ngộ. Như Lai đã diệt độ”. 

Còn thiên chủ Sakka, là môt thánh đệ tử:“Các hành là vô 
thường. Có sanh phải có diệt. Đã sanh, chúng phải diệt. 
Nhiếp chúng là an lạc”. 
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Tôn giả Anuruddha là bậc thánh vô lậu:“Không phải thở 
ra vào. Chính tâm trú chánh định. Không tham ái tịch tịnh. 
Sa-môn hướng diệt độ. Chính tâm tịnh bất động. Nhẫn chịu 
mọi cảm thọ. Như đèn sáng bị tắt. Tâm giải thoát hoản 
toàn”. 

Tôn giả Ananda do chỉ mới vào dòng:“Thật kinh khủng 
bàng hoàng. Thật râu tóc dựng ngược. Khi bậc Thiện Toàn 
Năng. Bậc Giác Ngộ nhập diệt”. 

Thế là cả rừng cây sala, người, gió, cành lá... chợt trở 
nên lao xao không còn yên tĩnh nữa. Dù nhiều vị tỳ-khưu đã 
Nhập Lưu rồi nhưng vẫn tuôn trào cảm xúc, không làm chủ 
được mình. Có vị la to lên, hét to lên ai cũng nghe: “Mặt trời 
mặt trăng tắt rồi. Con mắt thế gian tối đen rồi!” Có vị lặng lẽ 
sụt sùi, lâm bâm: “Hai vị thượng thủ ra đi, bây giờ lại thêm 
Tôn Sư ra đi nữa, có sự trống văng thê lương nào hơn hoản 
cảnh hiện nay chứ! Ôi! buồn quá!” 

Tôn giả Anuruddha thây khu rừng như nhuôm màu tang 
tóc, ngài đứng lên, nói giọng lớn, khuyên nhủ mọi người: 

- Thôi, chư hiền giả cùng cận sự hai hàng! Chư vị chớ có 
sầu não, chớ có khóc than nữa. Phải chăng chư vị không 
biết, nghe lời dạy bảo của đức Thế Tôn? Và câu nói cuối 
cùng của đức Đạo Sư là gì? Là “Các pháp hữu vi là vô 
thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật”. Chư hiển giả có 
còn nhớ không? 

Đại chúng nghe lời, quan cảnh yên lặng và trang nghiêm 
trở lại. Tôn giả Anuruddha đã quen với công việc trong cuộc 
ra đi vĩ đại của tôn giả Sãriputta nên cắt đặt ngay phận sự 
cho các vị trưởng lão: 

- Tôn giả Upäli và tôi sẽ thay nhau thuyết pháp cho đại 
chúng để giữ sự thanh tịnh và trang nghiêm bên kim thân 
của đức Đạo Sư. Chư tôn giả Ananda, Upaväana, Mahã 
Cunda thì hãy đi vào thành Kusinara, thông báo rộng rãi cho 
các tộc Mallã là đức Thế Tôn đã tịch diệt Niết-bàn. Cứ 
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thông báo vậy thôi là các Vãsetthã họ tự biết phải làm những 
gì. 

Rồi sự việc diễn tiến, thời gian như ngưng lại. Trời đã 
sáng. Trong không gian tĩnh lắng và rừng cây sãlã trầm mặc 
chỉ còn nghe vọng pháp âm của nhị vị tôn giả như những hồi 
chuông tỉnh thức cho kẻ ở lại thấy rõ định luật như thực của 
lẽ sống chết, tụ tan, sinh diệt của hữu vi pháp. Ngàn xưa 
cũng vậy và ngàn sau cũng vậy. Và đẳng Siêu Việt ra đi, đã 
khéo xuất ly, như làn khói ngang trời mất tích giữa không 
gian vô tận; như cánh gió qua rừng cây, tan vào non xanh, 
không hề lưu dấu. Vô hành, vô trú, vô vi, vô tạo tác chính là 
chỗ vẻ, là nơi an nghỉ tuyệt đối của các bậc xuất trần đã làm 
xong mọi bốn phận tại thế. Vô ngôn, vô đối, vô khả tỷ. 
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Các vị tộc trưởng Malla do đã có cuộc hội kiến với chư 
tôn trưởng lão nên họ biết sẽ mang theo những gì từ thành 
phó. Thế là nhiều chiếc xe ngựa kéo chở đủ mọi thứ vật 
dụng, vật liệu, hòm chiên đản, gỗ trầm hương, vải quý, lụa 
quý các loại, bông gòn, bột hương, dầu hương, dầu đốt, 
đuốc, hương, tràng hoa, nhạc khí, nhạc cụ... kế cả vũ công 
và nhạc công nữa. Tuy nhiên, các vị tộc trưởng còn cho 
người tức tốc đến gặp đức vua Mallã và triều đình, sợ răng 
tài lực không đủ đề làm lễ pháp táng kim thân đức Phật như 
là pháp táng một đức Chuyên Luân Vương. Thế là sự yêu 
câu giúp đỡ trên được triều đình hoan hý đáp ứng. 

Khi mặt trời vừa lên ngang ngọn cây thì các tộc dân 
Mallã, nam nữ, già trẻ đã từng đoàn, từng đoàn, trước sau 
quy tụ về rừng cây sala, người đông như hội. Xế trưa và 
tn thi từng chiếc xe ngựa, voi tải chở thêm vật liệu, dụng 

.. lạI tiếp tục đồ về. Giờ thì xe chen xe, người chen người 
cố vẻ ồn ảo, hỗn loạn. Tuy nhiên, khi những lều trại to rộng 
đầy đó, xa phía ngoài rừng cây được dựng lên thì xung 
quanh hai cội cây salã đã thưa giãn người. Chư tăng mây 
trăm vị được sự sắp xếp của tôn giả Anuruddha, TÔI. thiền 
định thành năm bảy vòng lớn nhỏ bao quanh chỗ Niết-bàn 
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của đức Đạo Sư. Chúng chư thiên, thiên thần cũng đã hội tụ 
đây đặc cả không gian. Nhạc trời vẫn _VỌNg xuống cúng 
dường. Bột chiên đản như phấn vàng vân rải xuông cúng 
dường. Hoa Mandãrava cũng còn rơi xuống cúng dường. Cả 
rừng cây đều đã được lót thảm hoa và hương. 

Khoảng chiêu. tối, khi đã mang đến đầy đủ tất thảy 
những vật dụng cần thiết, các vị tộc trưởng đến trình chư 
trưởng lão chương trình làm việc của họ. Ngày thứ nhất và 
thứ hai, bó kim thân Thế Tôn và dựng hỏa đài tại điện thờ 
Makutabandhana của tộc người Malla, một ngọn đồi thật 
đẹp trong thành phố. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu - 
cận sự hai hàng cúng dường lễ phẩm, hương hoa; cúng 
dường ca, vũ, nhạc. Ngày thứ bảy (có chương trình riêng), 
khiêng kim quan đức Đạo Sư từ rừng sãlã đến nơi hỏa táng. 
Họ còn chu đáo đến nỗi thỉnh đặt bát cúng dường cho chư 
trưởng lão cùng chư tăng ba bốn trăm vị hoặc cả ngàn vị 
trong thời gian pháp táng Thế Tôn. 

Chư tôn trưởng lão chấp thuận mọi khoản, cả công đức 
đặt bát nhưng các ngài nói thêm ý kiến rằng: Ban đêm, vào 
canh giữa, là chương trình thuyết pháp đến cho đại chúng, 
trong suốt sáu ngày — là phần của chúng tôi. 

Mọi người a1 cũng hoan hỷ. 

Thể rồi công việc được tuần tự tiến hành trôi chảy. Chư 
tăng bây giờ phải dạt ra ngoài rừng cây để các vị tộc trưởng 
hướng dẫn đoàn lễ táng của hoảng gia làm việc. Đèn đuốc 
sáng trưng cả khu rừng. Họ quấn quanh kim thân đức đạo sư 
hăng chục loại vải quý tắm hương, bông gòn tâm hương và 
lụa quý tắm hương, với tuần tự từng lờp, từng lớp như thế. 
Rồi bốn lực sĩ nâng toàn bộ giá thể ấy đặt vào hòm chiên 
đàn, loại hòm thường chỉ để dùng cho vua chúa. Khoảng hở, 
khoảng trống còn lại trong hòm đều được phủ đầy xác 
hương và bột hương. Xong đâu đấy, chiếc hòm trân quý này 
lại được đặt vào hòm chiên đàn khác, lớn hơn đã được dát 
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vàng, dát bạc, dát châu báu; và các khoảng trỗng xung 
quanh, trên dưới đều được lót bằng, phủ đầy xác hương và 
bột hương như thế. Chưa thôi! Những dây cột kim quan đều 
bằng những sợi chỉ vàng, chỉ bạc được bện dày, đang xoắn 
lại. Xung quanh kim quan, mười sáu trụ đầy dâu lạc được 
thắp sáng suốt bảy ngày bảy đêm không cạn bắc. Và khắp cả 
khu rừng và rừng kế cận, đèn đuốc cũng sáng rực cả vùng 
trời. 

Quan sát cách làm, cách chọn lựa và sử dụng vật liệu 
của họ, tôn giả Ananda nói khẽ với tôn giả Anuruddha: 

- Xem ra, cách bó tâm và vật liệu bó tâm kia - thì nó còn 
quý trọng, trân trọng hơn cả đức vua Chuyên Luân đấy. 

Tôn giả Anuruddha khẽ mỉm cười: 

- Đúng vậy! Nhưng nếu hiền giả biết thêm, là chư thiên 
cũng đang làm, họ hòa trộn vào các vật liệu kia không biết 
bao nhiêu là hương, là phẫn hương và xác hương của cõi trời 
nữa đấy. Nó thơm đến tận cung trời Đao Lợi. 

- Chà! Đúng là họ thương kính, quý kính đức Đạo Sư 
của chúng ta vô cùng! 

- Cũng là Đạo Sư của họ. 

Mỗi ngày, từ sáng đến trưa là chương trình lễ bái, cung 
kính, cúng dường của các tộc trong kinh thành. Từng đoàn, 
từng toán... một gia đình, hai gia đình... nam nữ trẻ già... họ 
vận xiêm áo lễ hội, đẹp đẽ và lịch sự nhất, đi quanh kim 
quan ba vòng về phía hữu, vừa đi họ vừa tung hoa vừa tỏ 
cảm xúc của mình. Người thì khóc, người thì ca hát, người 
thì cung kính đọc tụng câu “đảnh lễ đức A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác”. Bên cạnh kim quan cách xa chừng hai mươi 
đòn gánh, tộc Mallã cho dựng một khán đải lộ thiên và buổi 
chiều nào cũng có phụng diễn ca, vũ, nhạc. Những đoàn 
nhạc công, ca nhi, vũ công nam nữ với hằng chục nhạc khí, 
nhạc cụ... với những tiết mục đặc sắc nhất, nội dung tôn giáo 
tín ngưỡng thiêng liêng nhất để cúng dường Thế Tôn. Họ là 
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những nghệ nhân, nghệ sĩ cung đình, dân gian, các đền tế 
được thỉnh mời trân trọng với lễ phẩm hậu hĩ nên họ đã biểu 
diễn hết lòng, hết tài nghệ của mình. Các tiểu gia chủ, các 
đại gia chủ... đã hoan hỷ mở rộng hầu bao không tiếc tiền 
của, công sức để cúng dường trong dịp ngản năm hy hữu, 
triệu năm hy hữu. 

Tôn giả Anuruddha khẽ nói vào tai tôn giả Ananda: 

- Tráng lệ và huy hoàng lăm, nhưng xem ra, những nghệ 
sĩ này cùng với nhạc khí của họ, so với chúng nghệ sĩ càn- 
thát-bà ở cung trời Đao Lợi — thì tương tự như hai nắp sắt øÕ 
vào nhau và bên kia là cây đàn ngàn dây, hợp tấu muôn ngàn 
giọng chim trong rừng Himalayal 

- Nhưng cái tâm cung kính, cúng dường thì giỗng nhau 
cả chứ? 

- Vâng, cả thâm tín cũng vậy. 

Mỗi đêm, vào canh giữa, tôn giả Anuruddha, Upäli, 
Änanda thay nhau thuyết pháp cho đại chúng, đặc biệt dành 
cho cận sự nam nữ hai hàng. 

Suốt hai đêm, hai thời, tôn giả Upäli nói về đạo hạnh, 
giới hạnh, đức hạnh tròn đây, viên dung của đức Toản Giác. 
Cuối cùng, tôn giả nhẫn mạnh, là trong cối người, ai lây giới 
hạnh làm chiếc gậy đi đường, ai lây giới hạnh làm kim chỉ 
nam dẫn lối, ai lẫy giới hạnh làm chiếc áo giáp ngăn che, ai 
lây giới hạnh làm chiếc thuyền qua sông, ai lây giới hạnh 
làm đôi mắt sáng thì chắc chăn người ấy, khó rơi vào bốn 
con đường khô, luôn làm bạn với cõi người sang quý, hạnh 
phúc và chúng chư thiên an lạc, thanh nhàn. 

Và cũng hai thời, hai đêm, tôn giả Anuruddha chọn đề 
tài về thiền định. Tôn giả nói, thiền định có rất nhiều lợi ích, 
nhưng đây lả năm lợi ích quan trọng nhất, từ cạn vào sâu mà 
người cư sĩ tại gia có thể tu tập được. Người có tu thiền định 
sẽ luôn luôn trầm tĩnh, bình tỉnh 
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trước mọi công việc, trước mọi tình huống bất ngờ của 
cuộc đời. Thứ hai là thiền định giúp mình làm chủ được 
những cảm xúc nhất thời, nông nối, sẽ không có những giận 
dữ, nóng nảy dễ gây ra lầm lỗi. Thứ ba, người có thiền định 
thường ôn định được không khí gia đình, khó xảy ra bất hòa 
với vợ chồng, con cái. Thứ tư, người có thiền định luôn giữ 
được yên lặng nội tâm, điều hòa hơi thở, khí huyết nên sẽ 
trường thọ. Thứ năm, nếu tu tập được cận hành định thôi thì 
sẽ hóa sanh cõi trời, đôi khi còn là trời Đao Lợi hay trời Đầu 
Suất nữa. 

Hai đêm, hai thời của tôn giả Änanda nói về kinh pháp. 
Đặc biệt, là bậc đa văn, bác học mà tôn giả lại nói là nên học 
ít mà thực hành nhiều, nói ít, làm nhiều; đôi khi chỉ cần 
thuộc một câu kinh văn, một kệ pháp cú cũng thể tu tập đến 
nơi giác ngộ, giải thoát được. Tôn giả cũng lặp ởi lặp lại, 
ngoài việc có tịnh tín Tam Bảo, có giới, có thí là tốt đẹp nhất 
rồi, đừng nên lập tâm lập nguyện quá cao xa. Đề kết luận, 
tôn giả nói, mọi người chỉ cần học thuộc câu kệ ngôn này 
của đức Đạo Sư thôi, là có thể làm bản đồ tâm linh tu tập 
cho đời mình: “Vui thay, điều ác không làm. Vui thay, việc 
thiện lại chăm làm hoài. Tự tâm trong sạch trong ngoài. Đấy 
là giáo pháp trọn đời Tôn Sư!” 

Thời pháp nào cũng ngắn gọn, giản dị, tính lọc. Thời 
pháp nảo cũng như giọt mật ngọt ngào, giọt trăng lấp lánh và 
giọt nước trong lành. Thời pháp nảo cũng dễ hiểu, dễ thuộc, 
dễ hành và dễ thành tựu. Như vậy là suốt sáu đêm, cận sự 
nam nữ hai hàng như chìm ngập trong niềm vui tính thần 
thanh cao, xán lạn. AI aI cũng tỉnh thức. Và núi rừng cũng 
tỉnh thức. 

Sáng ngày thứ bảy, theo chương trình, là khiêng gánh 
kim quan đến lễ đài hỏa táng. Theo dự định thì họ sẽ đi về 
phía nam, qua thành phó rồi quành về phía đông để đến đài 
hỏa táng. Đề chuẩn bị, tám vị tộc trưởng đại diện tắm tộc 
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của Mallã gội đầu băng nước thơm, tắm rửa sạch sẽ cũng 
bằng nước thơm, mặc áo mới có tâm dầu thơm, có thêm tám 
lực sĩ triều đình phụ giúp để khiêng kim quan. Nhưng cả ba 
lần đặt tay nâng đòn kim quan thì họ nhắc không nỗi, có 
cảm giác nó nặng như một ngọn núi. 

Vị tộc trưởng hỏi tôn giả Ananda: 

- Không biết do nhân gì, duyên gì mà chúng tôi, có cả 
tám lực sĩ phụ giúp vẫn không nhấc nổi kim quan! 

Tôn giả Anuruddha đáp: 

- Này các Vãsetthäal Vì ý muốn của chư vị khác mà ý 
muốn của chư thiên khác. 

- Vậy ý chư thiên làm sao, thưa tôn giả! 

- Này các Vasctthal Họ muốn rải hoa hương cúng 
dường, ca nhạc vũ cúng dường kim quan Phật suốt trên một 
lộ trình dài hơn. 

- Cụ thể là lộ trình nảo, thưa tôn giả? 

- Này các Vãsetthä! Theo chư vị sẽ đi về phía nam, qua 
thành phó rồi quành về phía đông để đến đài hỏa táng. Còn 
họ thì muốn bắt đầu đi thăng về phía bắc. Đến cửa bắc thì đi 
vào trung tâm thành phó. Từ trung tâm thành phố mới đi đến 
phía đông. Từ cửa đông thành phố mới đi tới ngọn đồi có 
điện thờ Makutabandhana của tộc người Malla, sau đó mới 
tôn trí kim quan lên giàn hỏa thiêu. 

Chư lão trượng gật đầu: 

- Ý chư thiên thế nảo, ý chúng tôi là vậy, thưa chư tôn 
giả! 

Quả nhiên, sau đó họ khiêng nhẹ hãng như khiêng một 
khối bông gòn. Trên lộ trình, người người đầy đặc hai bên 
kim quan và phía sau kim quan kéo dài cả do tuần. Lúc này 
chư tăng các vùng phụ cận, cận sự nam nữ hai hàng ở xa 
nøhe tin nên cùng vân tập về. Và theo đó, hoa rơi đầy trước 
kim quan, trên kim quan và sau kim quan. Đặc biệt là hoa 
trời Mandãrava rơi ngập các lỗi đi, ngập cả bản chân người. 
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Do đường xa, đi chậm, gần trưa, kim quan mới đến nơi 
hỏa đài. Chư tăng, bây giờ đã trên năm trăm vị cùng chư vị 
trưởng lão, họ tụng một thời kinh nói về vô thường, khổ 
không, vô ngã vang lên âm thanh trầm hùng, ùn ùn chao 
động cả không gian. Sau thời kinh, do oal lực của thời kinh 
mà cả một vùng xa rộng đều trở nên vên lặng, thanh tịnh. 

Chư trưởng lão ra dấu hiệu có thể châm lửa được rồi. Và 
chư tôn giả muốn giao việc trân trọng và vinh dự ấy cho tám 
vị tộc trưởng Malla. 

Thế rồi, tám bó đuốc hương đều đồng loạt châm vảo (cả 
một lễ đài dầu hương), nhưng không thấy bốc cháy. Lần thứ 
hai cũng vậy mà lần thứ ba cũng vậy. Lửa đều không bén 
được vào giàn hỏa. 

Họ thưa với tôn giả Anuruddha: 

- Do nhân gì, do duyên gì mà lửa châm vào dâu lại 
không chảy, thưa tôn giả! 

- Này các Vãsetthäa! Vì có ý muốn khác của chư thiên 
nên lửa không bén được. 

- Ý chư thiên thế nào, thưa tôn giả? 

- Này các Vasetthal Ý định của chư thiên như sau: “Tôn 
giả Mahã Kassapa nay đang đi trên đường, khoảng giữa 
Pava và Kusinara cùng với đại chúng ty-khưu khoảng năm 
trăm vị. Giàn hỏa chỉ được đốt cháy khi tôn giả Mahã 
Kassapa cúi đầu đảnh lễ bản chân Thế Tôn”. 

- Chúng tôi xin nghe theo ý định của chư thiên. 

Và quả đúng như vậy, lúc bấy giờ, tôn giả Mahã 
Kassapa cùng với đại chúng tỷy-khưu năm trăm vị đang ởi 
trên đường, khoảng giữa thị trấn Pãvã và thành phố 
KusInara. 

Chuyện là, hôm kia, tôn giả từ rừng về, ehé Vesäli, biết 
rằng đức Phật và chừng mấy trăm vị tỳ-khưu đi lên phương 
bắc, và Thế Tôn sẽ nhập diệt, sau ba tháng kể từ hôm hứa 
với ma vương ở điện thờ Cãpãla. Do dẫn theo một hội chúng 
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đông đúc nên tôn giả bộ hành chậm, vả lại, ngài cũng đã quá 
già yếu, mỗi đi, mỗi nghỉ.” Rời thị trấn Pãvã, đang trên 
đường đến thành phố Kusinãrä thì tôn giả thấy một tà mạng 
ngoại đạo trên đường ngược chiều đang cầm đóa hoa 
Mandarava lạ lùng trên tay. 

Tôn giả nghĩ: “Đây là hoa trời, và hoa trời thù thắng, kỳ 
diệu này thế gian không có, thường chư thiên chỉ cúng 
dường đức Đạo Sư mà thôi, vậy sao ông đạo sĩ tầm thường 
này lại có được?” 

Bèn hỏi: 

- Sao ông lại có được đóa hoa Mandarava này, hở đạo 
sĩ? 

Ông ta mau mắn đáp: 

- Ôi trời, tha hồ, nó rơi đầy đất tại rừng cây sãlã tại 
KusInara đó. Tôi chỉ nhặt một đóa kỷ niệm thôi! 

- Kỷ niệm gì vậy, này đạo sĩ? 

- Tôn giả không biết sao? Là kỷ niệm ngày đại sa-môn 
Gotama tịch diệt mà! Đã sáu bảy hôm rồi đây! 

Khi nghe tin đức Phật đã Niết-bản, một số tỳ-khưu còn 
phàm thì khóc than, bị lụy, cũng vật vã, cũng sầu buồn như 
những nơi khác. Một số vị đã vững chắc trên đạo lộ thì trầm 
lặng và an nhiên hơn, cũng có buôn nhưng nỗi buồn ấy như 
lao xao gợn sóng rồi yên tĩnh trở lại. 

Trong hội chúng đệ tử của tôn giả Maha Kassapa có một 
vị tỳ-khưu đã già, xuất gia khi đã lớn tuổi, tên là Subhadda, 
lại tỏ ra vui mừng, ông lớn giọng rằng: 

- Thôi các hiền giả, tôn giả! Khóc than, sầu buồn như 
vậy thì được tích sự gì. Chuyện nên vui mừng là khác. Từ 
rày, chúng ta đã thoát khỏi sự phiền nhiễu của Đại Sa-môn 
ây rồi. Chúng ta không còn bị quấy rầy bởi những lời giáo 


°) Ngài có thân thông, nhưng khi không hướng tâm thì không biết. Lại nữa, 
thân thông của ngài chưa đủ năng lực dân theo cả 500 tỳ-khưu bay qua hư 
không được. 
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giới như: “ Không được làm như thế này, như thế kia! Nên 
làm như thế này, như thế kia”. Đại Sa-môn Gotama Niết-bàn 
thì từ nay chúng ta muốn làm gì thì làm, hoàn toản tự do, 
phải vậy không, thưa các ngài? 

Nghe những lời quấy quá của tỳ-khưu Subhadda, tôn giả 
Mahã Kassapa thoáng chau mày nhưng rồi lại nghĩ: “Đây 
không phải thời để rầy trách ông ta, nghiêm dạy ông tai 
Chuyện này ta sẽ tính sau, sẽ có biện pháp xử lý thích đáng 
đối với những tỳ-khưu phát ngôn bừa bãi, coi thường giới 
luật, có nguy hại cho giáo hội trong mai hậu! Đây là thời 
nên trấn an chư tỳ-khưu trước sự ra đi mất mát lớn lao của 
Tôn Sư mà ai cũng cảm thây hụt hãng, trống vắng”. 

Thế rồi tôn giả cho hội họp chúng tỳ-khưu dưới rừng 
cây, nhắc nhở những điều cân thiết, dạy một vài pháp đôi trị, 
đặt tâm họ trở lại trạng thái bình thường rôi lên đường. 

Thế rồi, hướng tâm một lát, tôn giả biết mọi người đang 
chờ đợi ngài tại điện thờ Makutabandhana mà chư thiên 
chưa cho phép họ châm lửa hỏa đài. Dù đi khá nhanh nhưng 
đến nơi mặt trời cũng đã ngã xế. Từng đám đông, từng đám 
đông vẹt chỗ cho tôn giả và chúng tỳ-khưu bước vào. Chư vị 
đại trưởng lão, trưởng lão chào nhau theo giới phẩm, hạ lạp 
rất âm cúng, thâm tình và đạo vỊ. 

Không để mất thì giờ, tôn giả Mahã Kassapa trật y vai 
phải, chúng tỳ-khưu cũng vậy rồi họ nhiễu quanh kim quan 
đức Phật ba vòng. Dừng lại phía bàn chân Phật, tôn giả 
nhắm mắt, định thần một lát, đột nhiên, từ trong hàng chục 
lớp vải bó, hai bàn chân đức Phật thò ra. 


t2 Vị lý do này nên ba tháng sau khi đức Phật Niết-bàn, tôn giả Mahã Kassapa 
vận động tô chức đại hội kết tập Phật ngôn lần thứ nhất, tuyên đọc lại toàn bộ 
pháp và luật, có năm trăm vị A-la-hán tham dự. Tôn giả Mahã Kassapa chủ 
trì. Tôn giả Upali phụ trách luật. Tôn giả Ananda phụ trách kinh (Chưa có 
Abhidhamma, vì nó lẫn trong kinh và luật; sau này, đến kỳ kết tập thứ ba, thời 
vua Asoka mới phân ra ba tạng). 
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Sau khi tôn giả Mahã Kassapa cúi xuống ba lần hôn bàn 
chân Thế Tôn xong, hai bàn chân thụt vào — thì hỏa đài tự 
động bốc cháy. Người phàm thì không hiểu nhưng tôn giả 
Anuruddha và những bậc có thiên nhãn thì biết đấy là do 
viên hỏa ngọc của trời Đề Thích. 

Lửa cháy rần rần, bốc ngọn lên cao, tỏa hương thơm 
ngào ngạt giữa không gian. Cả rừng người yên lặng như tờ. 
Đôi nơi là những bài kinh pháp cú hoặc những kệ ngôn vọng 
lại nói về vô thường, khô không, vô ngã. Nơi khác thì một 
nhóm người ngước mắt về hỏa đài tỏ vẻ trang nghiêm, thành 
kính hết mực. 

Tôn giả Anuruddha đứng nhập định, vào tứ thiền, xuống 
cận hành, sử dụng nhãn lực quan sát ngọn lửa và kim quan 
từ khi lửa cháy đến lúc lửa tàn; sau đó, ngài cho biết răng: 
Nó cháy từng lớp, từng lớp vải bó, bông gòn bó, lụa bó... tạo 
ra sức nóng kinh khiếp. Hai hòm chiên đàn lớn nhỏ, bốc 
cháy với thời gian nhanh hơn, sau đó mới đến những lớp y 
và nhục thân của Thế Tôn, và nó cũng cháy nhanh da, thịt 
rồi xương. Như sanh tô hay dâu bị cháy, tất cả đều bị cháy 
sạch không có tro than. Cũng vậy, cái gì nơi thân Thế Tôn, 
tất cả bị cháy tiêu hết mà không có một hạt bụi tro, bụi than 
nào. Cái còn lại là xương xá-lợi lấp lánh như kim cương, 
như bảo châu. 

Lúc lửa tàn, một dòng nước thơm hương từ hư không 
tuôn đồ xuống tưới tắt giàn hỏa Thế Tôn. Những người có 
phận sự của tộc người Mallã lây thêm nước thơm để làm 
nguội nơi này và nơi khác. Họ đã chuẩn bị sẵn những tháp 
nhỏ, hòm nhỏ bằng vàng, bằng bạc rồi thu gom hết tất cả xá 
lợi không để cho bất cứ ai lấy đi cái gì. Sau đó, tất cả tháp, 
hòm đựng xá-lợi được tộc người Mallãä tôn trí tại chỗ quý 
trọng nhất trong một hội trường bên cạnh núi, cho người 
canh giữ cân thận. Rồi suốt cả bảy ngày sau đó, tám tộc 
trưởng của tám dòng họ ở Malla cho cận sự nam nữ và cả 
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dân chúng, cả ngoại đạo đến chiêm bái, cúng dường xá-lợi 
của đức Tôn Sư. Và ngày cũng như đêm, hội trường ấy đèn 
đuốc được thắp sáng trong ngoài và những toán, những đoàn 
nghệ nhân, nghệ sĩ lại cũng dường ca, vũ, nhạc... 

Tin đức Phật Niết-bàn tại rừng cây sãlã, thành phố 
Kusinara bay nhanh hơn gió thối, tràn qua các quốc độ, lên 
phía bắc, xuống phía đông, phía nam cùng hai bên thung 
lũng sông Ganga. Sứ giả các nước leo lên những con ngựa 
thuần chủng, phi nhanh như gió cuốn đến kinh thành 
Kusinärä, kẻ trước người sau đều đòi chia phân xá-lỢI. 
Nhanh nhất, sớm nhất không phải là tộc Mallã ở thị trân 
Pava bên cạnh — mà chính là đoàn sứ giả của đức vua 
Ajãtasattu nước Mãgadha cách xa hơn bốn mươi lăm do 
tuần. Tiếp đến là đoàn sứ giả của vua và tướng quân 
Licchavĩ tại Vesäli. Sau đó, lần lượt là tộc người Sãkya ở 
Kapilavatthu,“® tộc người Bulï ở thành phố Allakappa; tộc 
người Koliya ở Rãmagäma', bà-lamôn Vethadipaka tại 
VethadIpa, tộc người Moriya ở tại Pipphalivana, tộc người 
Mallã ở thị trấn Pãvã. 

Tất cả tám phái đoàn sứ giả nói trên đều tuyên bố trước 
tám tộc trưởng của tám tộc Mallã ở Kusinãra rằng: 

- Đức Thế Tôn là giai cấp sát-đề-ly, chúng tôi cũng giai 
cấp sát-đề-ly (có một bà-la-môn) nên hãy chia cho chúng tôi 
một phần. Chúng tôi sẽ xây dựng bảo tháp tôn nghiêm thờ 
xá-lợi Thế Tôn để cho dân chúng chiêm bái, hương đăng lễ 
phẩm cúng dường. 

Một vị tộc trưởng đại diện đáp lời: 


2 Kinh Đại bát-niết-bàn ghi vậy — nhưng chúng ta đã biết rõ, thì Sãkya đã 
diệt vong rồi? 

2 Dietionary of pã]i proper names cho biết là tên một ngôi làng nằm trên bờ 
sông Ganga (trang 734, q.2), trong lúc theo sử thì Koliya ở cạnh Sakya, làm gì 
có sông Ganga ở đây? 
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- Không, chúng tôi không thê chia cho ai được cả. Đức 
Thế Tôn nhập diệt trên đất chúng tôi, rừng chúng tôi, thành 
phô chúng tôi. Lại nữa, cả hàng ngàn người của chúng tôi đã 
khổ công, đã rất nhiều tài vật, đã rất nhiều công sức từ khi 
đức Tôn Sư an nghỉ giữa hai cội cây sãlã đến khi hỏa thiêu 
tại điện thờ Makutabandhana này. Các vị không công, không 
sức, không tài, không vật, tự dưng đâu đó lại đến đòi chia 
phân hay sao, có hữu lý không chứ? 

Bị tự chối. Lý lẽ các tộc trưởng đưa ra không ai phản 
bác được. Có nhiều tiếng lời thảo luận lao xao, sự bất bình 
đâu đó đã hiện ra trên một số khuôn mặt. Một vị sứ giả trong 
phái đoàn nước Vesäli, có vẻ là một tướng quân Licchavl, 
vồn nóng nảy, cất Ølọng xăng: 

- Coi chừng sẽ có chiến tranh, thưa ngài tộc trưởng! 

Một giọng khác thốt lên: 

- Phải! Có thê xây ra tranh giảnh hay sao? 

Chợt một vị bả-la-môn tóc trắng như cước, thần sắc 
trang nghiêm, từ hòa, xin được nói vài lời. Mọi người yên 
lặng, đưa mắt, chờ đợi. 

Vị bà-la-môn ấy tên là Dona, ông nói: 

- Cho tôi nói hơi dài. Thuở trước, tôi gặp đức Thế Tôn 
trên con đường nằm giữa Ukkatthä và Setavyä, thấy dấu bàn 
chân của ngài tôi liên đi theo. Đến một khóm tre, Thế Tôn 
ngôi xuống nghỉ ngơi, sau đó có dịp tôi xin được hỏi ngài 
vài câu, cũng giải tỏa cho tôi được một số vấn đề nội tâm. 
Lần gặp cuối cùng, sau pháp thoại của ngải, tôi như được 
uống một liều thần được, mọi khổ đau phiền não nó nhẹ 
hãng.” Tôi có làm một bài thơ lên đến mười hai ngàn chữ 
đề dâng lên Thế Tôn vừa tỏ lòng tri ân, tôn kính cùng nói về 
sự thấy biết giác ngộ của mình. 


` Theo Dictionary of pa]i proper names, về tên Dona, trang 1122, q.l — ông 
ta đắc quả A-na-hàm. 
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Nói tóm lại, Thế Tôn là bậc vô thượng, tối thượng, trên 
đời này ai cũng muốn có xá-lợi của ngài để đảnh lễ, chiêm 
bái, cũng dường. Muôn triệu lần đừng nên để xây ra việc 
tranh giành, tranh chấp xá-lợi. Thế Tôn là hiện thân của hoà 
bình, an lành, an toàn, an lạc. Vậy tôi rất tri ân, nêu chư vị 
tộc trưởng, lây cái đức, cái hạnh, cái tâm, cái tuệ trong muôn 
một của Thế Tôn để xử lý, để chia phần đồng đều cho chư vị 
sứ giả thì may mắn, hạnh phúc cho thế gian này lăm vậy.“ 

Lời “hùng biện” của bà-la-môn Dona như một là gió rì 
rào mát mẻ thôi qua tâm trí mọi người. Tám vị tộc trưởng 
hoàn toản bị thuyết phục, không những là thuyết phục mà 
nói là bị nhiếp phục. 

- Xin vâng! Xin vâng! Họ như cùng nói - Vậy xin tôn 
giả hãy chủ trì để phân chia đồng đều xá-lợi cho các phái 
đoàn. 

Bà-la-môn Dona hoan hỷ đảm nhận công việc chia phần 
xá-lợi môt cách phân minh, không ai than phiền được cả. 

Thế là gió yên, sóng lặng. Chư thiên cũng vô cùng hoan 
hỷ. Sau này khi xá-lợi được mang về bôn xứ, họ đều xây 
dựng bảo tháp để cho không những nam nữ cận sự mà cả 
dân chúng cũng được đảnh lễ, chiêm bái, cũng dường xá-lợi. 

Chư vị trưởng lão, chúng ty-khưu cũng giải tán, bộ hành 
đi các nơi. Tôn giả Anuruddha, tôn giả Ananda ôm y (tăng- 
già-lê trải chỗ năm) bát cùng chừng vài trăm vị tỳ-khưu trở 
lại Trúc Lâm tịnh xá. 

Vậy là chư trưởng lão, chúng tỳy-khưu không aI được 
chia cho một ngôi xá-lợi nào! Cũng phải. Vậy là đúng. Và 
do các ngài đã có xá-lợi “vô v1” của Phật trong tâm mình TÔI. 
Việc xây dựng bảo tháp thờ xá-lợi, cúng dường xá-lợi “hữu 
vi” kia là việc của cư sĩ áo trắng như đức Tôn Sư đã từng 


Đoạn này không có trong kinh Đại bát-niết-bàn — mà phỏng dựa theo 
Dictionary of pa]i proper names, vê tên Dona, trang 1122, q.l. 
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giảng dạy. Vả lại, tất cả xương cốt Thế Tôn chỉ còn bụi tro, 
và triệu triệu lI t1 bụi tro ây đã tan thành ngọc, nó lấp lánh 
trên mọi lộ trình đi về của thế gian chư hành giả, lắp lánh 
trên mọi ngõ ngách của đời sông nhân sinh, của ai đó biết 
tầm cầu và hướng thiện, hướng thượng; và nó còn huy 
hoàng và tráng lệ hơn nữa khi ngọc ấy được trang điểm nơi 
công, nơi hạnh, nơi nguyện, nơi tâm, nơi trí, nơi tuệ của vô 
lượng con người khắp năm châu bốn biển học Phật và tu 
Phật vậy. 


Namo Buddhäya 
(Trọn bộ - Chung) 
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CẢM BẠT 
Một Cuộc Đời 
Một Vâng Nhật Nguyệt 


Viết xong cuộc đời ngài 

Tôi bản thân, dã dượi 

Sinh lực tốn hao 

Như thân cây không còn nhựa luyện 

Như sức ngựa đường đài 

Hoàn tất cuộc lữ trình lên đến đỉnh đôi cao 
Ôi! Tôi đã chạy đuôi chiêm bao 

Muốn vói bắt mảnh trăng trời nguyên thuỷ 
Tôi đã gục khóc 

Trên từng viên gạch vỡ 

Nơi những dấu tích điêu tàn, hoang phế cô xưa 
Trên những di chỉ bia văn rêu phủ, gió lùa 
Nơi điện đài còn trơ trầm hương tín mộ 
Trên những trang kinh kiến sâu loang lồ 
Lửa vô thường cháy xém chữ câu 

Tôi đã đi theo từng đốm nắng không màu 
Mong vẽ lại ảnh triêu dương chánh pháp 
Tôi bất lực đi qua nhiều hoang mạc 

Khói bụi thời gian, phế tích tàn tro 

Tôi đứng bên này sông hớt hãi gọi đò 
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Đồng vọng hai bờ, hư vô xào xạc 

Bút mỏi 

Tay run 

Tứ củn 

Chữ nhạt 

Cô liêu tháng ngày góc núi ánh trăng suông 
Gió phủi qua song trăm chuyện vui buôn 
Đề từng hơi thở theo dẫu chân Từ Phụ 
Người đã như cánh chim thiêng tiêu dao du ngoài 
ba cõi 

Rơi rớt nhụy vàng để lại thế gian hương 

Vô tích, vô tăm sinh tử mộng thường 

Vô khứ, vô lai - hiện thân tuyệt đối 

Tôi cúi xuống 

Nghe thức tri già cỗi 

Chắp vá từng trang, thêu dệt một chân dung 
Đất Ấn linh thiêng, lưu bóng đức Đại Hùng 
Mỗi cọng cỏ vàng 

Mỗi cành cây khô 

Cũng trở nên thân thuộc 

Dốc đá xám 

Công rêu đen - dấu khói sương thuở trước 
Cũng là hóa thân của sử lịch ngàn năm 

Ôi từng đêm, từng đêm 

Từng câu chữ âm thầm 

Chợt hiện linh hồn biết vui, biết khổ 

Biết hỷ hoan, biết suy tư, trăn trở 

Biết lội ngược dòng tìm giọt nước nguồn xanh 
Nó cũng biết chán chê dục vọng xây thành 
Nhốt kín nhân tâm, bủa tròng nô lệ 

Dấu lửng, dẫu than hàng hàng kê lề 

Nói với chúng sanh nguyên nhân khổ vì đâu 
Tái hiện con sông, bắt những nhịp cầu 
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Bằng cọng lau mềm hôm qua sương đọng 
Một thoáng tinh anh, một trời viễn mộng 

Hiu hắt cõi miễn cánh vạc võ tịch liêu 

Tuyết đồ non cao, lạnh buốt chợ chiều 

Nhân thế căm căm lối về vô định 

Sóng chết trầm kha, sinh luân lão bệnh 

Ngơ ngác tâm câu, bầy cú rúc thâu canh 
Huyền sử đi đêm đội bóng lữ hành 

Bên vực thắm đốm lửa người leo lét 

Tuyệt vọng 

o1 nhau 

Hãi hùng 

Bi thiết 

Có ai nghe tiếng trỗng pháp còn vang 

Bao lời kinh thiêng, ma quỷ bàng hoàng 
Vọng ba cõi, xuyên sâu vào địa ngục 

Địa ngục của lòng người 

Địa ngục của thức tri tối tăm 

Và của sân tham, ngu dốt 

Đang đốt cháy bình nguyên, sông núi, ao hồ 
Đốt cháy nương vườn, cô tích, tuôi thơ 

Nhân ái, nhân văn không còn ô-xy đề thở 
Đức lý tan hoang, phận người xiêu đỗ 

Lây lất đi về trong bóng vô minh 

Vì đại bi mà đức Phật dặm trình 

Suốt bốn mươi lăm năm đầu trần chân đất 
Lộc Giả chuyền luân, tuyên ngôn sự thật 

Độ năm thầy Kiêu-trằn-như, Thích tử đầu tiên 
Rồi Yasa cùng năm mươi bốn thân hữu thiện hiền 
Giáo hội ra đời gồm sáu mươi Như Lai sứ giả 
Mỗi người hãy đi mỗi phương, đừng đi chung ngã 
Vì an lạc, hạnh phúc cho nhân loại, chư thiên 
Đập vỡ tín lý khắt khe, tín ngưỡng cô truyền 
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Hạ bệ thượng đề, thần linh khói hương nghi ngút 
Phá bỏ kỳ thị giai cấp, hàng rào tủi nhục 

Mang thông điệp tự do, giải thoát cho đời 

Tuệ quang minh chiếu tỏ trần khơi 

Nguồn thánh thuỷ chảy tràn miền cỏ cây khô khát 
Cái kiến, con sâu mừng vui rức hạt 

Đất cỗi căn nức nhựa uyên nguyên 

Phố thị, làng quê, đến miều, chợ triền 

Quý tộc, nô tỳ uống chung bầu sữa pháp 

Hoa nở 

Chim reo 

Rừng ca 

Suối hát 

Triệu triệu năm duyên phúc một lần 

Triệu triệu tử sinh, đại ngộ sát-na tâm 

Khoảnh khắc bất diệt 

Vô lượng a-tăng-kỳ không bao giờ trở lại... 

Lạy Phật 

Bút của con cùng với văn chương ngu đại 

Dám đặc tả đời ngài cùng với công hạnh trăng sao 
Câu chữ phàm phu, cảm xúc tuôn trào 

Theo dấu bụi mờ, nhặt sử kinh lưu lạc 

Đốt trái tim làm đèn soi bờ giác 

Khái niệm chất chồng, “đất thực” tuyết sương che 
Hướng tâm sai là phiền não kết bẻ 

Một niệm khởi trùng trùng duyên sanh khởi 

Đã thấy rõ sự thật 

Nhưng vẫn còn lầm lỗi 

Bởi kiết sử sâu dày 

Từ vô thức bước ra 

Đã bao nhiêu năm 

Lăng xăng đọc sách, uống trà 

Làm chuyện thanh cao giảng kinh, dạy pháp 
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Viết truyện, làm thơ, triết văn uyên bác 
Đại sự cảng nhiều, bản ngã càng to 

Vô tác, vô hành giảng nói hay ho 

Vô cấu, vô VI CaO ngôn thiện thuyết 

Dao hai lưỡi ấn sau “cái biết” 

Đại dụng mơ hỗ, chệch hướng vạn trùng mê 
Chỉ hai nẻo thôi: Một phiền não, một bồ-đề 
Đâu dám thõng tay mà ngao du giữa chợ 
Nào khoác áo vị tha 

Nào đóng trò cứu độ 

Chốn ngũ trần đâu dễ gót thong dong 

Tôi đã từng thấy 

Viện lớn, tượng to bôi đỏ, phết hồng 

Tín ngưỡng bán mua, thần linh đổi chác 
Thiện tín chợ đông, trầm hương thơm ngát 
Mặc cả thiệt hơn, lạy lục, cầu xin 

Quán hàng bày ra, quảng cáo đức tin 

Ma quỷ võ tay, ăn mừng mở tiệc 

Chiêu phát triển, chiêu văn minh, hội nhập 
Tiếp thị, tuyên truyền, ký lục thi đua 

Bắc nam đông tây hí hửng tiền chùa 

Xã rác bụi dục tham 

Xả kiêu căng, hợm hĩ 

nh 

Ô nhiễm tinh thần, ô nhiễm sử kinh 

Đức Phật ngồi cao 

Thương xót sinh linh 

Tứ đề thắp đèn 

CIữa đêm đen thảm nạn 

“Sư sống đang là...” 

Dành cho người mắt sáng 

Tự thức, tự tr1 gậy chống lên đường 

Tuệ giác tỉnh minh xóa lớp khói sương 
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Trả chân thực 

Cho tự mình muôn thuở 

Vọng tưởng, s1 mê 

Không làm gì được nữa 

Phiên não, khô đau tự diệt, tự tan 

“Thấy rõ” rồi mới biết sống đảng hoàng 
Điều chỉnh đúng từng hành vi, cử chỉ 

Mỗi niệm khởi không ở ngoài thiện mỹ 
Mỗi tác duyên 

Chân lý vận hành theo 

Năng nề vô cùng là bản ngã buộc đeo 
Phải thấy chúng trong từng thức tri, cảm thọ 
Mặt nạ “cái ta” đánh lừa bao độ 

Giác ngộ thì “nguyên con” nhưng kiết sử phải 
đoạn dần 

Thường trực lắng nghe như thực như chân 
Thì phiền não không phan duyên dấy khởi 
Niệm niệm bèo rong bập bênh trôi nồi 
Thả theo dòng 

Nhìn ngắm đôm hoa xao 

“Thấy pháp” rồi mới lên bến, chống sào 
Mới tu tập nhẹ nhàng 

Mới như thực kiến và tư duy chơn chánh 
Nếu chưa thấy pháp 

Dù nghiêm tu công hạnh 

Cũng tựa như nấu sạn muốn thành cơm 
Cũng tựa như dã tràng xe cát biển đông 
Muốn nhặt bóng mình 

Muốn lưu dấu huân tu 

Giữa dòng cuồng lưu chảy xiết 

Cát vỡ 

Đá tan 

Hư vô 
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Hủy diệt 

Mộng trùng trùng 

Ngộp chết -. piữa bờ mê 

Quanh quân trả vay, nhân quả ê chề 

Lượm phước báu nhân thiên 

Ủi an đời bèo bọt 

Thật sự giải thoát thì “không có ta-giải-thoát” 
Tự không rông trong ngoài 

Chắng dính mắc tế vi 

GọI là người, là thánh, cứ tuỳ 

Sát-na một, pháp thung dung tự tại 

Đại dụng trong tay, nụ cười tiêu sái 

Muôn việc như không, quyên biến như không 
Và đến lúc này mới nói chuyện vào dòng 
Pháp cứu độ cũng là duyên cứu độ 

Tứ vô lượng tâm bèn tuỳ nghi dạo phố 

Thăm xóm làng, bình bát xin ăn 

Đến lúc này mới dám gọi sa-môn 

Là Thích tử, là tỳ-khưu không thấy lòng hỗ thẹn 
Kính lạy Phật 

Từ chân dung thánh điển 

Nghĩa lý, chữ câu đã mã hóa không môn 

Gân ba nghìn năm chẳng có lỗi mòn 

Các niệm là bước đi 

Giác niệm là cõi về không khác 

Trọn vẹn từng hơi thở 

Trọn vẹn từng thức trị, buồn vui, khổ lạc 
Cùng với bốn mùa mưa nắng, gió sương 
Định luật tâm, định luật pháp thị thường 
Nhật nguyệt, tính hà cùng chung vận hoá 

Li ti tế bào, diệt sinh vô ngã 

Tất thảy đều chu toàn trong mỗi khắc phục sinh 
Mỗi mỗi khí, thời, vận, số quân bình 
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Là vĩnh cửu đủ đầy trong từng vi trần dịch biến 
Kính lạy Phật 

Tự ngàn xưa hiển hiện 

Đang ở trong con vô tận phút giây này 

Pháp huy hoàng 

Nhật nguyệt rạng trời mây 

So1 bóng chữ 

Qua sông 

Hy vọng 

Vẫn còn nguyên chân diện mục! 


Colombo — SrI Lanka 
12/2013 : - 
Minh Đức Triều Tâm Anh 
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Devadatta Muốn Chưởng Quản Tăng Đoàn 
Thái Tử AJatasattu Hành Thích Vua Cha 
Đức Phật Tẩy Chay Lễ Đăng Quang.. 

Giết Phật Băng Cung Nỏ Và Lăn Đá. 

An Tịnh Trong Ngục Tối ................... 

Giết Phật Băng Voi Dữ Nãlãgiri........ 

Chiêu Bài Cuối Cùng Của Devadatta. 
Trưởng Giả Cấp Cô Độc Ra Đi... 

Củng Cố Pháp Và Luật................ 
BTmID,L.U05264/217087A3TfwaitogilastuecfuhesiBjANtssi 
Tôn Giả Mahã Moggallãna Báo Hiếu Mẹ 
Tội Ác Cuối Đời Của Đức Vua Pãsenadi 
Cảnh Giới Cho Thái Hậu VidehI. 

Tình Phụ Tử Thiêng Liêng.................... 

Cái Gốc Của Ghẻ Lở, Mụn Nhọt.......... 
Đêm Thanh, Trăng Sáng .......................... 
Tiễn Chư Trưởng Lão Lần Lượt Ra Đi............ 
“Pháp Truyền Thống” Của Đức Vua Pãsenadi 
“Cái Thấy Sự Thực” Hóa Giải Hận Thù 
Ngọn Lửa Thù ............... 

Lời Của Bậc Trí............ 

Quả Báo Của Devadatta.... 

Dòng Sãkya Tiêu Vong......... 

Tôn Giả Sãriputta Viên Tịch............. 

Tôn Giả Mahã Moggallãna Niết-bàn 


Nhận (Oai CÔN NT: is cai. 0blO6asks0s 
Hạ Thứ 45 Của Đức Thế Tôn.........................-.. 
Có Đủ Bảy Pháp Này Đất Nước Không Thẻ Bại Vong 
Bảy pháp bắt thối khác................ 
Lại Lên Đường, Lại Ra ĐI! 
Phật Hứa Với Ma Vương ............ 
Cả Đêm, Rừng Saãla Không Ngủ. 
Bụi Tan Thành Ngọc................... 
CÀ NT BI T216 xà 010 00 sy6: 


NHÀ XUẤT BẢN.... 


Chịu trách nhiệm xuất bản 


Chịu trách nhiệm nội dung 


Biên tập 
Vị tính, bìa, trình bày : Thiện Niệm, Chơn Quán 
Sửa bản in 


HH say 22 quyên, khô 14 x 20.5 cm tại........... TH te: Số đăng ký 
459.9. Quyêt định xuât bản sô: ...................... › 


GÓI: (HƯU, cu3asssdc te sfae In xong và nộp lưu chiểu 


